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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 
STT Từ viết tắt Ý nghĩa 

1 BĐCL Bảo đảm chất lượng 
2 BGH Ban Giám hiệu 
3 CB Cán bộ 
4 CBQL Cán bộ quản lý 
5 CBVC Cán bộ viên chức 
6 CĐ Cao đẳng 
7 CĐR Chuẩn đầu ra 
8 CNTT Công nghệ thông tin 
9 CSDL Cơ sở dữ liệu 
10 CSGD Cơ sở giáo dục 
11 CSVC Cơ sở vật chất 
12 CTĐT Chương trình đào tạo 
13 CTSV Công tác sinh viên 
14 ĐBCL Đảm bảo chất lượng giáo dục 
15 ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 
16 ĐCCT Đề cương chi tiết 
17 ĐH Đại học 
18 GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 
19 GV Giảng viên 
20 KH&CN Khoa học và Công nghệ 
21 KHCN  Khoa học Công nghệ 
22 KH-TC Kế hoạch - Tài chính 
23 KT&ĐBCL Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 
24 NCKH Nghiên cứu khoa học 
25 NH Người học 
26 NV Nhân viên 
27 PCCC Phòng cháy chữa cháy 
28 PVCĐ Phục vụ cộng đồng 
29 QLCSVC Quản lý cơ sở vật chất 
30 QLĐT Quản lý đào tạo 
31 QLKHCN&HTQT  Quản lý khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế 
32 SHTT Sở hữu trí tuệ 
33 SV Sinh viên 
34 HCTH Hành chính tổng hợp 
35 TGUIIS Phần mềm tích hợp quản lý đào tạo 
36 TNCS Thanh niên cộng sản 
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STT Từ viết tắt Ý nghĩa 
37 TV Thư viện 
38 TVTS Tư vấn tuyển sinh 
39 TVTS&QHDN  Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp 
40 UBND Ủy ban nhân dân 
41 VC Viên chức 
42 VLVH Vừa làm vừa học 
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DANH MỤC BẢNG 
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Phần I 

HỒ SƠ VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 

1. Khái quát về Trường Đại học Lâm nghiệp 

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Lâm nghiệp (viết tắt là ĐHLN) 

Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Forestry (viết tắt là VNUF) 

Trụ sở chính: thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

Số điện thoại: (024)33840233 

Số fax: (024)33840063 

Website: http://www.vnuf.edu.vn 

Giới thiệu Trường Đại học Lâm nghiệp 

Trường Đại học Lâm nghiệp (Trường ĐHLN) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn được thành lập theo Quyết định số 127/CP ngày 19/8/1964 của Hội đồng 

Chính phủ trên cơ sở tách Khoa Lâm nghiệp và Tổ Cơ giới khai thác Lâm nghiệp trong 

Trường Đại học Nông lâm (nay là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam). Từ năm 1964 -

1984, Trường đóng trên địa bàn 2 xã Bình Dương và An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh. Năm 1984, Trường chuyển về và đóng trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trường có 2 phân hiệu: (1) Phân hiệu Trường 

ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 4213/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Cơ sở 2 Trường ĐHLN tại Trảng 

Bom, Đồng Nai (được thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-BNN-TCCB ngày 

28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); (2) Phân hiệu 

Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai (được thành lập theo Quyết định số 2020/QĐ-BGDĐT ngày 

20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp 

Lâm nghiệp Tây Nguyên vào Trường ĐHLN. 

Trường ĐHLN được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân 

lực bậc đại học và sau đại học về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện 

các hoạt động KHCN trong lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường, lâm nghiệp cộng 

đồng, chế biến lâm sản, công nghiệp phát triển nông thôn phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đồng 

bằng, thành thị, trung du, miền núi cả nước. Trường là một trung tâm đào tạo và NCKH 

chất lượng cao của cả nước về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, phấn đấu 

từng bước trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hội nhập bình đẳng với các 

trường đại học trong khu vực và trên thế giới.  

Nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ khác; bồi 

dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; tư vấn 

dịch vụ về giáo dục, khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Lâm - Nông nghiệp và phát 
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triển nông thôn cho các tỉnh, thành trong cả nước theo quy định của pháp luật. 

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp, 

nông nghiệp và PTNT, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng và phát triển nông thôn mới, củng cố an ninh, quốc phòng của các địa phương trên 

cả nước cũng như các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải 

đảo và đặc biệt các tỉnh phía Nam, các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên và các tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ.  

Trường ĐHLN đã xây dựng và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

Tầm nhìn: Đến năm 2050, là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng 

nghiên cứu, ứng dụng; phát huy vị thế hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo nguồn nhân 

lực, nghiên cứu khoa học và phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật, 

công nghệ và kinh tế chính sách; giữ vững vị trí số một trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài 

nguyên - môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 

 Sứ mệnh: Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và 

phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ chất lượng cao về lĩnh vực lâm nghiệp, tài 

nguyên môi trường, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế chính sách đóng góp vào sự phát 

triển bền vững của đất nước. 

Triết lý giáo dục: “Thực tiễn - Sáng tạo - Hiệu quả - Trách nhiệm” 

Thực tiễn: Học đi đôi với hành, sẵn sàng tham gia thị trường lao động trong nước 

và quốc tế. 

Sáng tạo: Người học phát triển tư duy mới, khả năng tìm hiểu, đổi mới, dám 

nghĩ, dám làm, dám dấn thân. 

Hiệu quả: Đáp ứng tốt nhất các mục têu của người học và của Nhà trường, xã hội. 

Trách nhiệm: Trách nhiệm của Nhà trường với người học trong việc đào tạo ra 

các nhà khoa học, cử nhân, kỹ sư đáp ứng được thực tiễn sản xuất và hội nhập quốc tế. 

Trách nhiệm của người học đối với chính mình, công hiến cho xã hộiThực tiễn sáng tạo 

trách nhiệm hiệu quả 

Giá trị cốt lõi: Trường Đại học Lâm nghiệp không ngừng phấn đấu để tạo 

ra "Văn hoá, Chất lượng Đại học Lâm nghiệp" đặc thù với 3 giá trị cốt lõi: 

- Uy tín - Chất lượng (Thương hiệu của chúng tôi) 

- Tôn trọng - Chia sẻ (Phương châm/nguyên tắc/lẽ sống của chúng tôi) 

- Hội nhập - Bền vững (Sản phẩm của chúng tôi) 

Mục tiêu:  

- Phát triển đào tạo và khoa học công nghệ theo hướng đa ngành, đa tầng, đa 

cấp độ và đa loại hình; 
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- Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ và hội nhập, tiếp tục giữ vững và 

phát huy vị thế hàng đầu của cả nước về lâm nghiệp, trở thành trường đại học theo 

định hướng nghiên cứu, ứng dụng và đạt chuẩn khu vực về lâm nghiệp, kỹ thuật, kinh 

tế, quản lý và phát triển nông thôn; 

- Xây đội ngũ cán bộ chủ chốt hàng đầu về lâm nghiệp và phát triển nông thôn. 

Kết quả hoạt động ở một số lĩnh vực chính của Trường ĐHLN: 

Về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động: Tính đến ngày 

31/12/2022, tổng số cán bộ viên chức của Trường là 946 người, trong đó: Biên chế 611 

người (có 29 người diện tự lo lương), LĐHĐ 335 người. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của 

Trường hiện có 599 người, trong đó: 04 Giáo sư, 31 Phó Giáo sư, 129 Tiến sĩ và 376 

Thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường  tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong 

giảng dạy, có năng lực nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Đặc 

biệt, một số giảng viên của Trường được đào tạo ở các nước tiên tiến trong khu vực và 

trên thế giới: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Úc, Hà Lan ...  

Về đào tạo: Hiện nay, Trường đang tổ chức đào tạo 25 ngành đào tạo trình độ 

đại học, 11 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 6 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Từ khi 

thành lập đến nay, Trường đã có những đóng góp to lớn cho nguồn nhân lực chất lứợng 

cao của Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn với trên trên 50.000 kỹ sư, cử nhân, gần 5.000 thạc sĩ, trên 100 tiến sĩ, trên 

30.000 cao đẳng, trung cấp và đặc biệt là trên 2.500 học sinh phổ thông dân tộc nội trú, 

góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các địa 

phương trong cả nước. Ngoài ra, Nhà trường còn đào tạo trên 500 kỹ sư, thạc sĩ và tiến 

sĩ cho 2 nước bạn Lào và Campuchia. 

Về cơ sở vật chất: Trường ĐHLN có tổng diện tích là 10.811.643,9 m2, bao gồm: 

(1) Trụ sở chính (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) là 1.364.177 m2, (2) Phân 

hiệu Đồng Nai (Trảng Bom, Đồng Nai) là 261.060 m2, (3) Phân hiệu Gia Lai (phường 

Chi Lăng, thành phố Pleiku, Gia Lai) là 9.186.406,9 m2.  

* Trụ sở chính (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) 

Trường có hệ thống giảng đường 60 phòng với tổng diện tích 9.786 m2; 01 hội 

trường trên 500 chỗ ngồi với tổng diện tích 1.081 m2; 77 phòng thực hành, thí nghiệm 

với tổng diện tích 6.191,5 m2 trong đó có 07 phòng thực hành máy tính với khoảng 300 

máy tính và 70 phòng thí nghiệm, vườn thực hành; 06 khu tập luyện thể thao, sân chơi 

đa năng với tổng diện tích 26.074 m2; 15 nhà xưởng, vườn ươm với tổng diện tích 5.905 m2.  

Trong những năm qua, Nhà trường rất quan tâm đến Thư viện đặc biệt là cơ sở 

vật chất và nguồn tài liệu. Hiện nay, thư viện có tổng diện tích khoảng 1.050 m2 gồm 

07 phòng chuyên môn, 05 phòng đọc - mượn, phòng đọc SV và phòng xử lý nghiệp vụ. 

Diện tích các phòng đọc: 571 m2 với 204 chỗ ngồi để bạn đọc tra cứu tài liệu, học tập 
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và thảo luận nhóm. Về nguồn tài liệu, đến 31/12/2022 nguồn tài liệu in có trên 36.000 

đầu sách với trên 131.000 bản, trên 19.000 bản ghi (bao gồm bài giảng, giáo trình, luận 

án, luận văn, khoá luận tốt nghiệp, tạp chí, văn bản pháp luật, CSDL liên hợp Thư 

viện…). Bên cạnh đó, còn có 49 bộ CSDL trực tuyến trong và ngoài nước đáp ứng tốt 

cho tất cả các ngành đào tạo của Trường. 

Các phòng phục vụ đều được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, máy tính tra 

cứu, bàn ghế, giá tủ, quạt máy, điều hòa, máy hút ẩm. Hiện có 23 máy tính được trang 

bị phục vụ bạn đọc tra cứu; 02 máy chủ (Nhà trường quản lý); 19 máy tính phục vụ xử 

lý chuyên môn nghiệp vụ; 02 phần mềm phục vụ công tác quản lý: Phần mềm quản lý 

tài liệu in Libol 6.0; phần mềm quản lý Thư viện số Dspace 6.3. Hệ thống cổng từ 3 

cánh 2 lối đi để kiểm soát tài liệu, 01 máy nạp, khử từ; 09 đầu đọc mã vạch; 03 máy máy 

scan mini; 01 máy photo; 05 máy in… để phục vụ công tác quản lý và phục vụ bạn đọc. 

Thư viện vẫn đang áp dụng các chuẩn quốc tế trong xử lý tài liệu như: khung 

Phân loại thập phân Dewey ấn bản DDC 23, Khổ mẫu biên mục MARC21, Quy tắc biên 

mục Anh - Mỹ AACR2 và sử dụng phần mềm Libol 6.0 để quản lý tài liệu in. 

Thư viện Trường ĐHLN là 1 trong 6 đơn vị đầu tiên gia nhập Trung tâm tri thức 

số (đến thời điểm hiện tại đã có 23 đơn vị tham gia). Ngoài ra, đã liên kết với 06 Thư 

viện, CSDL khác như: (Thư viện trường Đại học Nông lâm Bắc Giang; Thư viện trường 

Đại học Nguyễn Tất Thành; Thư viện trường Đại học Tây Bắc; Thư viện Viện Khoa 

học Lâm nghiệp Việt Nam; Thư viện Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Liên chi hội 

Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc 

* Phân hiệu Đồng Nai (Trảng Bom, Đồng Nai) 

Phân hiệu có hệ thống giảng đường 29 phòng với tổng diện tích 3.675 m2; 01 hội 

trường trên 400 chỗ ngồi với tổng diện tích 750 m2; 04 phòng họp với diện tích 333 m2; 

27 phòng thực hành, thí nghiệm với tổng diện tích 2.368 m2 trong đó có 04 phòng thực 

hành máy tính với khoảng 200 máy tính, 01 vườn thực hành với tổng diện tích 2.112 m2. 

01 khu tập luyện thể thao, sân chơi đa năng với tổng diện tích 9.700 m2,  01 khu nhà 

xưởng với tổng diện tích 150m2. 01 khu nhà giải phẫu thú y và trưng bày sản phẩm với 

tổng diện tích 350 m2. 

Hiện nay, thư viện có tổng diện tích 1.500 m2 gồm 06 phòng: Phòng đọc (410 

m2), phòng internet (135 m2), phòng đa phương tiện (36 m2), 2 phòng kho lưu trữ hồ 

sơ,  01 phòng đọc có khoảng gần 190 chỗ ngồi để bạn đọc học tập, tra cứu tài liệu. Về 

nguồn tài liệu, đến nay tổng số đầu sách của thư viện có khoảng 4.822 đầu sách với gần 

15.501 bản in và các tài liệu điện tử gồm: sách, giáo trình, luận án, luận văn, đồ án tốt 

nghiệp. Các phòng phục vụ đều được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, máy tính tra 

cứu, bàn ghế, giá tủ, quạt máy, điều hòa, máy hút ẩm; 200 máy tính được trang bị tại 

phòng tra cứu điện tử; 04 máy chủ server và các máy trạm; 01 phần mềm thư viện điện 
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tử áp dụng chỉ từ; 3 máy photocopy, 56 máy in và 02 máy đầu đọc mã vạch.  

* Phân hiệu Gia Lai (phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, Gia Lai) 

Phân hiệu có hệ thống giảng đường 32 phòng với tổng diện tích 1949,28 m2; 01 

hội trường trên 100 chỗ ngồi với tổng diện tích 300 m2; 15 phòng thực hành, thí nghiệm 

với tổng diện tích 400 m2 trong đó có 03 phòng thực hành máy tính với khoảng 80 máy 

tính, 01 phòng thí nghiệm, vườn thực hành. 01 khu tập luyện thể thao, sân chơi đa năng 

với tổng diện tích 4.400 m2, 01 nhà thi đấu đa năng với diện tích 1.476 m2;  01 vườn 

thực nghiệm với tổng diện tích 9.060m2. 

Hiện nay, thư viện có tổng diện tích 1.948 m2 gồm 11 phòng: phòng đọc - mượn, 

phòng đọc SV và phòng xử lý nghiệp vụ. Riêng 04 phòng đọc có khoảng gần 360 chỗ 

ngồi để bạn đọc tra cứu tài liệu. Về nguồn tài liệu, đến nay tổng số đầu sách của thư viện 

có khoảng 647 đầu sách với gần 2.245 bản ghi và khoảng 3,429 đầu tài liệu điện tử gồm: 

sách, giáo trình, luận án, luận văn, đồ án tốt nghiệp. Các phòng phục vụ đều được trang 

bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, máy tính tra cứu, bàn ghế, giá tủ, quạt máy, điều hòa, 

máy hút ẩm; 40 máy tính được trang bị tại phòng tra cứu điện tử; 01 máy chủ server và 

các máy trạm; máy xử lý nghiệp vụ; phần mềm thư viện điện tử. 

Ngoài trang thiết bị và hệ thống giảng đường, phòng thực hành, Trường ĐHLN 

còn có hệ thống hạ tầng CNTT hiện đại và đồng bộ, các phòng học đều được trang bị 

hệ thống âm thanh và máy chiếu đa năng. Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị 

và CSVC, Trường đã từng bước tăng cường công tác quản lý, khai thác và sử dụng có 

hiệu quả CSVC hiện có; quy hoạch và xây dựng khuôn viên Trường tạo cảnh quan môi 

trường xanh - sạch - đẹp. 

Về tài chính: Trường ĐHLN là cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên, nguồn tài chính chủ yếu để trang bị cơ sở vật chất, đầu tư phát triển, chi 

thường xuyên đáp ứng quy mô và chất lượng đào tạo. 

Trong những năm qua, nhà trường đã triển khai kịp thời các chủ trương, chính 

sách và pháp luật nhà nước, các quy định, hướng dẫn của cấp trên về chế độ thu chi, 

quản lý tài chính, tài sản. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy chế chi tiêu nội 

bộ và quản lý tài chính, tài sản theo tinh thần Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ phù hợp với tình hình thực tế, đưa công tác quản lý tài chính của Trường đi vào nề 

nếp, chủ động và tích cực. Tăng cường khai thác các nguồn thu từ các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; sử dụng hợp lý nguồn ngân sách, nguồn 

thu sự nghiệp. Công tác quản lý tài chính đã cơ bản đáp ứng và thực sự phục vụ đắc lực 

cho các hoạt động đào tạo, NCKH, đầu tư phát triển và các hoạt động khác như văn 

nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội... góp phần tích cực cho sự phát triển của Trường. 

Về khoa học công nghệ: Trong những năm qua, các nhà khoa học của trường đã 

công bố hàng nghìn bài báo khoa học trong nước và quốc tế 1.451 bài đăng trên các Tạp 
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chí trong nước và 289 bài đăng trên các Tạp chí quốc tế. Tính đến 31/12/2022, Nhà 

trường đã thực hiện 50 đề tài, dự án cấp nhà nước; 361 đề tài cấp bộ và tương đương; 

1.099 đề tài cơ sở/cấp trường; được cấp 18 bằng phát minh sáng chế, sở hữu trí tuệ; đạt 

04 giải thưởng khoa học công nghệ cấp quốc gia. Nghiên cứu khoa học sinh viên: 118 đề 

tài đạt giải thưởng quốc gia và 04 đề tài đạt giải thưởng quốc tế; 27 nhiệm vụ cấp quốc 

gia trong đó có: 03 nhiệm vụ quỹ gen; 06 đề tài độc lập cấp Quốc gia, 01 nhiệm vụ do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, 01 nhiệm vụ thuộc chương trình Tây Bắc, 03 

nhiệm vụ thuộc chương trình công nghệ sinh học và 13 đề tài thuộc Quỹ Nafosted; 58 

nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trong đó có 19 Đề tài NCKH cấp Bộ, 01 dự án Sản xuất thử 

nghiệm, 09 dự án thuộc Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2013-

2020, 09 nhiệm vụ nghiên cứu đặc thù, 02 nhiệm vụ quỹ gen, 02 Nhiệm vụ Bảo vệ Môi 

trường, 02 đề tài tiềm năng cấp Bộ và 14 nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia; 14 

nhiệm vụ KH&CN với các địa phương: Hà Nội, Bắc Giang, Gia Lai, Thanh Hóa, Đắk 

Nông ... 

Với những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà Nhà 

trường đã góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhất là khu vực trung 

du, miền núi, đặc biệt có tác động sâu sắc tới phát triển kinh tế, xã hội khu vực Xuân 

Mai và các vùng lân cận; vai trò và vị thế của Nhà trường ngày càng được nâng cao. Đó 

là những thành quả rất đáng tự hào, là tiền đề quan trọng để Trường phát triển mạnh 

hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo. 

Về hợp tác và phát triển: Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của 

Trường ĐHLN đã có những bước tiến vượt bậc, góp phần quan trọng khẳng định uy tín, 

thương hiệu và vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Hiện nay, Nhà 

trường đang đào tạo 02 CTĐT bằng tiếng Anh liên kết với các trường Đại học uy tín 

trên thế giới: CTĐT bậc đại học ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên liên kết với 

Trường Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ; CTĐT bậc cao học ngành Lâm nghiệp nhiệt 

đới quốc tế liên kết với 02 trường đại học của CHLB Đức gồm Đại học Kỹ thuật Dresden 

và Đại học Gottingen với sự hỗ trợ của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD). Ngoài 

ra, hàng năm Nhà trường còn tiến hành các hoạt động trao đổi sinh viên và cử sinh viên 

đi đào tạo ngắn hạn trong khuôn khổ hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế 

có uy tín như Đại học Nông nghiệp Thụy Điển, Đại học Shizouka Nhật Bản, Tổ chức 

Hợp tác Lâm nghiệp châu Á (AFOCO)... 

Nhà trường đã và đang tham gia thực hiện nhiều đề tài, dự án với các đối tác quốc 

tế như: Chương trình Erasmus với 03 đối tác quốc tế của Đức, Phần Lan và Tây Ban 

Nha về xây dựng mạng lưới đào tạo sau đại học về quản lý rừng bền vững và kinh tế 

sinh học; Dự án phát triển bền vững trầm hương Việt Nam hợp tác với Viện nghiên cứu 

Julich, CHLB Đức thuộc chương trình kinh tế sinh học; Chương trình nghị định thư phát 
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triển bền vững tre luồng tại Việt Nam với Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB 

Đức; Chương trình hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên trao quản lý tài nguyên rừng 

với các trường Đại học của Đức (Chương trình ASA); Dự án phát triển chương trình 

Đào tạo biến đổi khí hậu cho Việt Nam và Myanmar do Chính Phủ Phần Lan tài trợ; 

chương trình hợp tác với Quỹ KNCF (Nhật Bản) trong việc thành lập trung tâm đào tạo 

bảo tồn thiên nhiên dành cho sinh viên và học sinh dân tộc nội trú; hợp tác với Chương 

trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Dự án rừng và đồng bằng (VFD), Chương trình 

Giảm phát thải rừng Châu Á (LEAF) trong việc xây dựng chương trình đào tạo và nâng 

cao năng lực cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong giảm nhẹ và thích ứng với biến 

đổi khí hậu; hợp tác với các tổ chức của LHQ như UNEP, FAO trong các chương trình 

và dự án về thực thi REDD+, chi trả dịch vụ môi trường rừng; Chương trình phát triển 

tre luồng bền vững tại Việt Nam với sự hỗ trợ của chính phủ Đức. Bên cạnh đó nhiều 

giảng viên đã rất năng động và nhận được nhiều chương trình hỗ trợ nghiên cứu quốc tế 

như CIM (Đức), Quỹ Rufford (Anh), NAGAO... 

Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn có yếu tố nước ngoài, số 

lượng các Hội thảo, khóa tập huấn tăng lên và phân bố rộng trong nhiều lĩnh vực về lâm 

nghiệp, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên rừng… góp phần nâng cao năng lực của cán 

bộ và hỗ trợ hợp tác nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế.  

Nhà trường đã ký kết MOU và hợp tác với 111 đối tác nước ngoài, trong đó chủ 

yếu là các trường đại học/ viện nghiên cứu, cụ thể có 41 đối tác ở Châu Âu; 46 đối tác 

Châu Á, Châu Úc; 7 đối tác Châu Mỹ; 17 tổ chức quốc tế.  

Về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục: Trong quá 

trình xây dựng và phát triển, công tác đảm bảo chất lượng của Trường ĐHLN đã đạt 

được những kết quả quan trọng, bước đầu hình thành nhận thức, từng bước vận hành và 

thực thi các điều kiện về đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện chủ trương của Bộ 

GD&ĐT về việc tăng cường công tác Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục 

trong các trường đại học, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường ngày 

càng được củng cố và đi vào chiều sâu, từng bước giúp Nhà trường hoàn thành các 

nhiệm vụ chiến lược đề ra. 

Trường ĐHLN xác định Công tác Đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm và 

xuyên suốt, Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Nhà trường đang ngày được 

hoàn thiện. Năm 2019, Nhà trường đã thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục 

(theo quyết định số 727/QĐ-ĐHLN-TCCB ngay 12/4/2019); năm 2021, Nhà trường có 

điều chỉnh bổ sung nhân sự  Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục (theo quyết định số 

1684/QĐ-ĐHLN-TCCB ngay 06/10/2021); năm 2022, Nhà trường đã thành lập Hội 

đồng đảm bảo chất lượng giáo dục (theo quyết định số 2633/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 

23/11/2022) với thành viên là các viên chức quản lý chủ chốt trong Nhà trường tại tất 
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cả các đơn vị, với nhiệm vụ tư vấn triển khai công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục, 

xây dựng văn hóa chất lượng của Trường đến toàn thể các viên chức, người lao động 

trong Nhà trường; giúp việc cho hội đồng có các nhóm chuyên môn có nhiệm vụ tư vấn 

cho Hội đồng triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc lĩnh vực được phân 

công phụ trách. 

Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, 

Nhà trường đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo Kiểm định viên, khóa tập huấn về 

tự đánh giá. Hiện nay, Nhà trường đã có: 01 cán bộ có thẻ Kiểm định viên, 03 cán bộ 

có chứng chỉ Kiểm định viên, 10 cán bộ được cấp chứng chỉ tập huấn kiểm định chất 

lượng  CTĐT, chứng chỉ tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh gá ngoài CTĐT, chứng chỉ 

tập huấn đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn quốc tế, chứng chỉ quan sát viên 

đánh giá CTĐT… Bên cạnh đó, Nhà trường đã tổ chức các lớp tập huấn về Tự đánh giá 

và viết báo cáo tự đánh giá CTĐT cho 420 lượt CBGV. 

Năm 2009 Trường ĐHLN đã hoàn thành tự đánh giá chất lượng Trường lần I với 

chất lượng tương đối tốt. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt 

động đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong như: Thực hiện các đợt khảo sát định kỳ 

hàng năm, tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; khảo sát cựu sinh viên, 

nhà tuyển dụng, giảng viên, sinh viên toàn Trường tạo cơ sở dữ liệu để tiến hành điều 

chỉnh CTĐT của Trường theo hướng tiếp cận giải quyết yêu cầu thực tiễn; tham mưu 

xây dựng chuẩn đầu ra khối ngành nông lâm thủy sản và xây dựng chuẩn đầu ra các 

ngành đào tạo của Nhà trường. 

Ngày 30/3/2018, Nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục 

- Đại học Quốc gia Hà nội cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.  

Ngày 25/3/2020, trường ĐHLN có 03 CTĐT trình độ đại học đã được Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà nội cấp giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. 

Ngày 30/8/2021, trường ĐHLN có 04 CTĐT trình độ đại học đã được Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. 

Tháng 2/2023, trường ĐHLN đã hoàn thành Đánh giá ngoài 04 CTĐT, 02 CTĐT 

trình độ đại học; 02 CTĐT thạc sĩ do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Thăng 

Long thực hiện (đang chờ cấp giấy chứng nhận). 

Tháng 3/2023 Trường ĐHLN đang triển khai đánh giá Trường chu kỳ 2 (2018 - 2023). 

Về phục vụ cộng đồng: Tăng cường kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ 

cộng đồng, đặc biệt là các dịch vụ đạo tạo, tư vấn NCKH; thường xuyên cải tiến các loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng nhằm nâng 
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cao sự đóng góp của nhà trường, của người học đối với xã hội, đáp ứng sự hài lòng của 

các bên liên quan. 

Nhà trường tạo ra môi trường văn hóa học tập ứng dụng và nuôi dưỡng khát vọng 

phục vụ cộng đồng của sinh viên. Sinh viên khi ra trường trở thành người hữu ích cho 

xã hội, có ý thức và trách nhiệm phục vụ công đồng. 

Về thi đua khen thưởng: Trong 58 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHLN 

đã được Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý:  

Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2009;  

Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2014, hạng Nhì năm 2004, hạng Ba năm 1994;  

Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1989, hạng Ba năm 1984 và 1996; Huân 

chương Lao động hạng Nhì năm 2006 cho Cơ sở 2;  

Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2008. Trường cũng được Nhà nước CHDCND 

Lào tặng: Huân chương Tự do năm 1984; Huân chương Hữu nghị năm 2000.  

Trường còn được tặng cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm 1993; Bộ Quốc phòng 

năm 2000; Bộ NN&PTNT (các năm 2003, 2007, 2013) và nhiều Bằng khen của các bộ, 

ban, ngành, các đơn vị hành chính tỉnh, huyện… 

1.2. Về cơ cấu tổ chức của Trường ĐHLN 

Tổ chức bộ máy của Trường ĐHLN hiện nay gồm: Đảng ủy, Hội đồng trường, 

Ban Giám hiệu và 32 đơn vị thuộc Trường, như sau:   

1. Hội đồng Trường 

2. Ban giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng; 

3. Các phòng chức năng: 11 phòng 

4. Các khoa: 05 khoa  

5. Các viện: 05 viện 

6. Các trung tâm: 04 trung tâm 

7. Các ban: 01 ban 

8. Thư viện: 01 thư viện 

9. Các phân hiệu: 02 phân hiệu 

10. Các trường PTTH: 02 trường 

11. Trạm y tế: 01 

12. Hệ thống các tổ chức, đoàn thể gồm: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn 

thanh niên…  

 

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHLN được thể hiện qua sơ đồ hình 1.1. 
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1.3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Trường 

Hội đồng Trường ĐHLN được nhà trường triển khai thành lập và trình Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, cơ quan chủ quản của Trường ra quyết định phê duyệt, với cơ cấu tổ 

chức gồm 25 thành viên.  

Ngày 12/6/2013, HĐT ĐHLN khóa I (nhiệm kỳ 2013 - 2018) được công nhận 

theo Quyết định số 1334/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

với 25 thành viên; ngày 10/5/2019, HĐT ĐHLN khóa II (nhiệm kỳ 2019 - 2024) được 

thành lập theo Quyết định số 1620/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT với 25 thành viên;  ngày 18/01/2021, HĐT ĐHLN khóa II (nhiệm kỳ 2019 - 

2024) được công nhận theo Quyết định số 269/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT với 25 thành viên. Trong đó, gồm 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 

thành viên - Thư ký và 23 thành viên bảo đảm đại diện cho các bên liên quan trong và 

ngoài Nhà trường: Quyết định số 1958/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/5/2019 của Bộ trưởng 

Bộ NN&PTNT về việc bổ nhiệm Chủ tịch và công nhận Thư ký HĐT Trường ĐHLN 

khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

2. Bối cảnh triển khai các hoạt động của Trường ĐHLN 

 2.1. Quy định pháp lý và mức độ ảnh hưởng đến các hoạt động của Trường 

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

- Luật Khoa học công nghệ ngày 18/6/2013;  

- Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế; 

- Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 ban hành quy định tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, 

chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;  

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Giáo dục; 
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- Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; 

- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định quy 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát 

triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 569/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHLN khóa XXI; 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHLN được ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 2268/NQ-HĐT ngày 27/12/2021 của Hội đồng trường Trường ĐHLN; 

- Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2006-2020; 

- Tình hình thực tế của Trường ĐHLN và dự báo nhu cầu nhân lực các ngành. 

Các quy định của Nhà nước đã trực tiêp ảnh hưởng đến hoạt động của Trường 

ĐHLN trong giai đoạn vừa qua và Nhà trường đã có những thành công trong hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Nhà trường đã tuân thủ nghiêm 

túc các quy định và thực hiện đúng những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

Nhà nước và các cơ quan cấp trên. Đồng thời, Trường cũng đã xây dựng các quy định 

nội bộ phù hợp với những đặc thù của Trường để đảm bảo các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, Nhà nước và các cơ quan cấp trên được thực hiện một cách hiệu 

quả, có hiệu lực. 

2.2. Những thách thức chính và kế hoạch khắc phục của Trường 

- Theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng lần thứ 8 Khóa XI, Luật giáo dục đại học năm 2012 và sửa đổi, bổ 

sung năm 2018, các trường đại học bắt buộc phải chuyển sang cơ chế tự chủ về tài chính, 

đầu tư từ ngân sách sẽ ngày càng giảm, tiến tới không còn cơ chế Bộ chủ quản. Đây là 

một thách thức lớn đối với nhiều trường, trong đó có Trường ĐHLN;  

- Nhận thức của xã hội, của quốc tế và của thí sinh tiềm năng về "nội dung bên 

trong của Trường” vẫn chỉ là "đơn ngành", là "thuần túy về lâm nghiệp", là một thách 

thức lớn và lâu dài; 

- Lợi thế cạnh tranh của Trường ĐHLN trong cộng đồng các trường đại học ở 



18 
 

Việt Nam chưa cao, kể cả so với nhiều trường mới được thành lập;  

- Bị chia sẻ thí sinh tiềm năng do ngày càng có thêm nhiều trường đại học có 

ngành nghề đào tạo tương đồng với các ngành nghề của Trường ĐHLN; 

- Ngành lâm nghiệp vừa phát triển chậm, nhiều khó khăn vất vả, thu nhập thấp, 

vừa là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của mặt trái cơ chế thị trường. 

Trường ĐHLN đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phát triển, 

do sự gia tăng mạnh về số lượng trường đại học, cao đẳng mới, do tác động của mặt trái 

cơ chế thị trường, do chuyển đổi cơ chế từ bao cấp sang cơ chế tự chủ. 

2.3. Những điểm mạnh, cơ hội và cách thức phát huy những lợi thế này của Trường  

2.3.1. Cơ hội: 

- Có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, cụ thể: Phân hiệu Đồng Nai nằm ở thị trấn 

Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Phân hiệu Gia Lai nằm ở phường Chi Lăng, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và đặc biệt Cơ sở chính nằm ở trung tâm thành phố vệ tinh 

Xuân Mai, cận kề khu đô thị Hòa Lạc, trong ranh giới hành chính của Thủ đô Hà Nội - 

những nơi được ưu tiên quy hoạch cho phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và 

công nghiệp dịch vụ; 

- Có nhiều ngành đào tạo thuộc thế mạnh của Trường ĐHLN (như lâm sinh, quản 

lý tài nguyên rừng, chế biến lâm sản, khuyến nông,...) cũng như ngành lâm nghiệp đã 

và đang được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tuy nhiên, do cách quản lý và đầu tư dàn 

trải, do đặc thù nghề nghiệp và phương thức quản lý, nên trong thực tế hiện nay, việc 

tận dụng cơ hội này là rất khó khăn; 

- Được Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đầu tư phát triển; 

- Có nhiều ngành đào tạo đang được xã hội quan tâm ưa chuộng, như: khoa học 

môi trường, quản lý đất đai, thiết kế nội thất, kiến trúc cảnh quan, công nghệ sinh học, 

chăn nuôi - thú y. Đây là cơ hội do chính Trường ĐHLN tạo ra và đang được khai thác 

có hiệu quả, giúp Trường tồn tại và phát triển tốt hơn; 

- Nhu cầu học tập của xã hội vẫn cao (đạt 450 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020);   

- Nhu cầu học tập của xã hội vẫn cao: 50% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo 

trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, 12% dân số có trình độ đại học trở lên (mục tiêu 

đến năm 2025); 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật.  

Trong đó, 15% dân số có trình độ đại học trở lên (mục tiêu đến năm 2030) theo 

đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (Quyết định số 1373/QĐ-TTg 

ngày 30/7/2021). 

- Việc phát triển lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên tai, giảm thiểu biến đổi khí hậu được quốc tế và Việt Nam quan 

tâm ngày càng nhiều. Cơ hội trao đổi, hội nhập trong đào tạo các lĩnh vực này là rất lớn. 

Điều này góp phần làm tăng nhu cầu về phát triển rừng bền vững. 
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Trường ĐHLN cũng có nhiều cơ hội cho sự phát triển, nhưng trong những năm 

qua, cơ hội chủ yếu là do chính Nhà trường tạo ra để duy trì sự tồn tại của chính mình. 

2.3.2. Điểm mạnh 

- Là trường có bề dày phát triển từ 1964 đến nay, có thế mạnh về đào tạo và 

nghiên cứu thuộc lĩnh vực lâm nghiệp và môi trường; đã phát triển đa ngành, đa lĩnh 

vực và đa cấp, đa hệ; là Trường duy nhất ở Việt Nam đào tạo đầy đủ các ngành về lĩnh 

vực lâm nghiệp; 

- Có đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường hiện có 607 người, trong đó: 04 Giáo 

sư, 31 Phó Giáo sư, 129 Tiến sĩ và 386 Thạc sĩ).  

- Có cơ sở vật chất khá khang trang, với cảnh quan đẹp và không gian rộng mở; 

- Có quan hệ rộng mở với nhiều vùng miền trong cả nước và với nhiều cơ sở đào 

tạo, nghiên cứu ở ngoài nước. 

Trường ĐHLN có một số thế mạnh cho sự phát triển, đó là: có bề dày kinh 

nghiệm đào tạo, đội ngũ đông đảo, vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở vật chất khang trang, có 

lợi thế về lâm nghiệp, môi trường và phòng tránh thiên tai. 

2.3.3. Để có thể hạn chế những thách thức và tận dụng các cơ hội và điểm mạnh 

trong giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trường ĐHLN xác định các 

đột phá chiến lược như sau: 

* Tái cấu trúc Trường và chuyển đổi số  

- Tái cấu cấu trúc trường và vận hành theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực 

theo 2 cấp có phân hiệu, viện, trung tâm trực thuộc; 

- Hiện đại hóa hệ thống quản trị, phân cấp quản lý và phát huy tự chủ, nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý điều hành; 

- Triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và phát triển theo mô hình đại học số; 

- Mở rộng và khai thác hiệu quả khuôn viên; xây dựng thư viện số, không gian 

học tập và làm việc theo triết lý đào tạo và tinh thần đổi mới sáng tạo; 

- Đa dạng hóa và phát triển các nguồn thu, đảm bảo năng lực tài chính bền vững; 

hình thành các dự án hợp tác, liên kết lớn để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. 

 * Thu hút và phát triển nhân tài, quốc tế hóa nhân sự  

- Đổi mới cơ chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đãi ngộ để thu 

hút và phát triển nhân tài; 

- Phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong một số lĩnh vực, triển khai các 

chức danh nghiên cứu mới; 

- Quốc tế hóa đội ngũ nhân sự. 

* Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, tạo sự khác biệt  

- Phát triển các ngành/CTĐT mới hướng tới sự xuất sắc thông qua khơi dậy năng 

lực cá nhân, hình thành hệ tư tưởng về đổi mới sáng tạo, tư duy mở, rèn luyện bản lĩnh 
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và khả năng thích ứng, làm chủ hệ sinh thái của chính mình; 

- Phát triển các chương trình vệ tinh và CTĐT ngắn hạn nhằm tăng tính mở, linh 

hoạt cho các CTĐT, tạo thêm giá trị và tăng khả năng thích ứng nhanh của người học; 

- Cải tiến các điều kiện đảm bảo chất lượng, tăng cường kiểm định các CTĐT;  

- Đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động khoa học công nghệ theo hướng tăng 

phân cấp, trao quyền tự chủ, đầu tư trọng điểm phát triển hướng nghiên cứu mũi nhọn; 

- Phát triển hệ sinh thái mở trong đó khẳng định vai trò dẫn dắt trong một số lĩnh 

vực, môi trường đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có tính quốc tế hóa cao theo hướng cá 

nhân hóa và tự chủ; 

- Phát triển thương hiệu và văn hoá VNUF định hướng theo các giá trị cốt lõi của 

trường ĐHLN. 

3. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (Xem tại Phụ lục của Báo cáo) 
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TIÊU CHUẨN 01: TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ VĂN HOÁ 

Tiêu chí 1.1. Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp 

ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của trường đại học là cốt lõi của chiến lược phát 

triển trường. Các yếu tố này giúp định hướng cho các hoạt động và quyết định chiến 

lược của trường, đồng thời cũng giúp trường định vị vị trí trong xã hội nói chung và 

ngành giáo dục nói riêng. Để xây dựng được tầm nhìn, sứ mạng của Trường Đại học 

Lâm nghiệp, Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp cùng các phòng ban chức năng của 

Trường đã có nhiều cuộc họp, thực hiện phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, đánh 

giá hiện trạng của Trường Đại học Lâm nghiệp, đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ hội 

thách thức và dự báo nhu cầu phát triển của Trường, lập ra dự thảo chiến lược phát triển 

của Đại học Lâm nghiệp với tầm nhìn, sứ mạng của Trường. Sau nhiều góp ý bổ sung 

sửa đổi, ngày 20 tháng 9 năm 2022, Hội đồng trường Trường Đại học đã đưa ra Nghị 

quyết số 2082/NQ-HĐT phê duyệt Chiến lược phát triển của Đại học Lâm nghiệp giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đã tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn của 

Đại học Lâm nghiệp như sau:  

- Sứ mạng của Trường Đại học Lâm nghiệp: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào 

tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao 

khoa học công nghệ về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ thuật, công nghệ, 

kinh tế chính sách và quản lý, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 

- Tầm nhìn: Đến năm 2050, trở thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, ứng 

dụng đạt chất lượng đẳng cấp trong nước, khu vực và quốc tế; phát huy vị thế hàng đầu 

ở Việt Nam về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học 

và phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế chính 

sách; giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng 

chống và giảm nhẹ thiên tai góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất 

nước[H01.01.01.01].  

Trường Đại học Lâm nghiệp có sứ mạng đào tạo các chuyên gia, nhà quản lý, kỹ 

sư, cử nhân chuyên nghiệp về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ thuật, 

công nghệ, kinh tế chính sách và quản lý. Trường tập trung vào việc phát triển năng lực 

cần thiết cho các ngành nghề lâm nghiệp và đào tạo các chuyên gia có kỹ năng và năng 

lực để giải quyết các thách thức trong lĩnh vực này.  

Trường ĐHLN hiện đang đào tạo ở nhiều cấp học (từ trung học phổ thông đến 

đại học, thạc sĩ và tiến sĩ), và nhiều hình thức đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học). Ở 

bậc trung học phổ thông, Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp được thành lập năm 

2018 hiện đang đào tạo trên 1.800 học sinh (trong đó có gần 200 học sinh thuộc khối 
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phổ thông dân tộc nội trú); Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp đã tuyển sinh được 

04 khoá. Trường Trung học phổ thông Lâm nghiệp Đồng Nai được thành lập năm 2020 

và đã tuyển sinh được 02 khoá với số lượng 1.200 học sinh. 

  Ở bậc đại học, hiện đang đào tạo 33 ngành học thuộc 04 khối ngành và 07 lĩnh 

vực đào tạo (Công nghệ, kỹ thuật; Kinh doanh, quản lý và dịch vụ xã hội; Lâm nghiệp; 

Tài nguyên và môi trường; Nông nghiệp và sinh học ứng dụng; Công nghệ chế biến lâm 

sản và thiết kế nội thất; Kiến trúc và cảnh quan). Tính đến thời điểm 31/3/2022, tổng số 

học sinh, sinh viên toàn Trường là 11.437 sinh viên, trong đó sinh viên chính quy 5.434; 

vừa làm vừa học 31; liên thông đại học 2.236; văn bằng 2: 152; trung học phổ thông 

2.284; bậc thạc sĩ, trường đang đào tạo 11 ngành học với số lượng 1.595 học viên; bậc 

tiến sĩ, trường có đào tạo 06 ngành với số lượng nghiên cứu sinh hiện tại là 87 NCS.  

  Để đảm bảo được chất lượng đào tạo, đáp ứng được sứ mạng cung cấp nguồn 

nhân lực chất lượng cao, ngày 09/01/2012, Nhà trường đã thành lập Phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng, có bộ phận chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng giáo 

dục, có 04 cán bộ đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo 

dục đại học và khoảng gần một trăm cán bộ, giảng viên đã hoàn thành các khóa tập huấn 

tự đánh giá Trường và đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Quốc gia và AUN. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đủ năng lực để triển khai các 

hoạt động đảm bảo chất lượng trong Nhà trường và tham gia các hoạt động tư vấn, đánh 

giá và kiểm định chất lượng Nhà trường cũng như kiểm định và đánh giá chương trình 

đào tạo. Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá các chương trình đào tạo theo quy định và 

đến nay có 07 CTĐT bậc đại học đã được đánh giá ngoài đạt kết quả tốt và 04 CTĐT 

(gồm 02 CTĐT bậc đại học và 02 CTĐT bậc thạc sĩ) đang chuẩn bị đánh giá ngoài. Do 

vậy, công tác đảm bảo chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu để đảm bảo sứ mạng đặt 

ra. 

  Trường Đại học Lâm nghiệp thường xuyên tái cấu trúc bộ máy và nhân sự nhằm 

quản lý, hỗ trợ người học một cách tối đa. Hiện nay, bộ máy tổ chức của Trường, gồm 

Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và 33 đơn vị thuộc Trường, gồm: 05 Khoa, 

11 Phòng, 01 Ban, 05 Trung tâm, 01 Thư viện, 05 Viện, 02 Phân hiệu, 02 Trường THPT 

Lâm nghiệp, 01 Trạm Y tế. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, Đại học Lâm nghiệp 

có tổng số 946 CNVC, trong đó: Biên chế 611 người, LĐHĐ 335 người. Đội ngũ cán 

bộ giảng dạy của Trường hiện có 599 người, trong đó: 04 Giáo sư, 31 Phó Giáo sư, 129 

Tiến sĩ và 376 Thạc sĩ). Đội ngũ giảng viên của Đại học Lâm nghiệp là những nhà giáo, 

nhà khoa học có năng lực và luôn tâm huyết với sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo. Nhiều 

giảng viên đã được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo 

ưu tú, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới,...  
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  Với tầm nhìn đến năm 2050, trở thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, 

ứng dụng đạt chất lượng đẳng cấp trong nước, khu vực và quốc tế; phát huy vị thế hàng đầu 

ở Việt Nam về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và 

phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật, Trường Đại học Lâm nghiệp tập 

trung vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của 

thị trường và định hướng phát triển của đất nước. Với mục tiêu là nâng cao năng lực 

nghiên cứu khoa học và đào tạo của các nhà khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng 

cao đáp ứng và phục vụ nhu cầu xã hội Hiện Đại học Lâm nghiệp thực hiện các dự án 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức trong việc 

ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất lâm nghiệp và đưa ra các giải pháp mới cho lĩnh 

vực lâm nghiệp. Ngoài ra Trường đã thành lập 02 nhóm nghiên cứu mạnh và một số nhóm 

nghiên cứu chuyên môn [H01.01.01.02]. Đồng thời, đang nỗ lực để phát triển thêm 

nhiều nhóm nghiên cứu mạnh nữa. 

  Để đáp ứng công tác đào đạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 

các lĩnh vực trong sứ mạng, tầm nhìn, Đại học Lâm nghiệp đã trang bị cơ sở vật chất và 

trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập của người học. Đại học Lâm nghiệp 

có tổng diện tích đất là 1.364.177,5 m2 với 04 khu giảng đường bao gồm 63 phòng học 

với tổng diện tích là 11.462 m2, có 3.210 thiết bị máy tính, máy chiếu, loa, micro phục 

vụ cho việc giảng dạy và học tập, 45 phòng thí nghiệm diện tích 2171 m2, 04 xưởng 

thực tập, thực hành với diện tích 2346m2 [H01.01.01.03]. Hệ thống giảng đường được 

trang bị đầy đủ thiết bị nghe nhìn, có đường truyền internet. Đại học Lâm nghiệp có 30 

phòng thí nghiệm đáp ứng được yêu cầu học tập nghiên cứu của cán bộ và sinh viên 

[H01.01.01.04].  

  Ngoài ra, hiện nay Đại học Lâm nghiệp đang triển khai một số Dự án nhằm Nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học: Dự án “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường 

Đại học Lâm nghiệp” thuộc dự án “ Trồng, bảo vệ và phát triển rừng”; Dự án đầu tư 

“Xây dựng ký túc xá cho sinh viên Campuchia, Lào tại Trường Đại học Lâm nghiệp” 

nhằm thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập và nghiên cứu; Dự án xây dựng giảng 

đường G4, G6 và hạ tầng kỹ thuật Trường Đại học Lâm nghiệp thuộc Dự án” Đầu tư cơ 

sở vật chất cho khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng” 

[H01.01.01.05]. 

  Tầm nhìn, sứ mạng của Đại học Lâm nghiệp được xây dựng phù hợp với nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2017 về thí điểm 

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-

2017. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng tâm nhìn, sứ mạng Đại học Lâm nghiệp đã 

tham khảo các trường như: Học viện Nông nghiệp, Đại học Thủy Lợi. Tổ chức lấy ý 
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kiến các đơn vị, các bên liên quan như: sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp… nhằm 

làm cơ sở cho việc xây dựng tầm nhìn sứ mạng [H01.01.01.06]. 

  

  Tầm nhìn, Sứ mạng của Đại học Lâm nghiệp được duy trì sự liên tục và thường 

xuyên trong việc phổ biến thông qua việc công bố rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin để các bên tham gia biết và thực hiện như: trang thông tin điện tử chính thống của 

Đại học Lâm nghiệp: https://vnuf.edu.vn/su-mang-tam-nhin-muc-tieu-gia-tri-cot-

loi.html, các pano, tài liệu phát cho sinh viên đầu khóa, các slogan, ..[H01.01.01.07]. 

Lãnh đạo Đại học Lâm nghiệp đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời thường xuyên 

tổ chức các hội nghị, cuộc họp để phổ biến, triển khai các kế hoạch thực hiện tầm nhìn, 

sứ mạng của Đại học Lâm nghiệp.  [H01.01.01.08] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

 

Tiêu chí 1.2. Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm 

nhìn và sứ mạng của CSGD 

Với định hướng trở thành đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, ứng dụng đạt 

chất lượng đẳng cấp trong nước, khu vực và quốc tế; phát huy vị thế hàng đầu ở Việt 

Nam về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phát 

triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế chính sách; 

giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống 

và giảm nhẹ thiên tai góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước, Hội 

đồng trường đã thống nhất và ban hành chiến lược phát triển Trường trong đó có xac 

định giá trị cốt lõi, góp phần tạo dựng nên các giá trị văn hoá của Đại học Lâm nghiệp 

chính là: 

– Uy tín – Chất lượng (Thương hiệu của chúng tôi) 

– Tôn trọng – Chia sẻ (Phương châm/nguyên tắc/lẽ sống của chúng tôi) 

– Hội nhập – Bền vững (Sản phẩm của chúng tôi) [H01.01.02.01] 

Nội dung giá trị cốt lõi được công bố trên website của Đại học Lâm nghiệp tại địa 

chỉ: https://vnuf.edu.vn/su-mang-tam-nhin-muc-tieu-gia-tri-cot-loi.html. Để khẳng định 

thương hiệu của Nhà trường, thu hút sự quan tâm của người học, các chuyên gia trong 

lĩnh vực giáo dục, các nhà nghiên cứu và các học sinh, sinh viên tiềm năng. Trong suốt 

quá trình xây dựng và phát triển các cán bộ, viên chức người lao động, người học của 

Đại học Lâm nghiệp luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ. Các thế hệ lãnh đạo đã luôn có 

những chính sách, hành động để tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong Đại học Lâm 

nghiệp. Khi thực hiện xây dựng, triển khai kế hoạch các hoạt động Đại học Lâm nghiệp 

luôn họp bàn, lấy ý kiến của các đơn vị đảm bảo ưu tiên giữ gìn và phát triển giá trị cốt 

lõi của Đại học Lâm nghiệp. [H01.01.02.02];  Các quy định quản lý của Đại học Lâm 
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nghiệp như: quy định về chế độ làm việc, quy định về đào tạo, quy định về thi đua khen 

thưởng, văn hóa công sở, quản lý nhãn hiệu Đại học Lâm nghiệp, quy chế chi tiêu nội 

bộ… Đó là những quy định phù hợp, được tập thể viên chức, người lao động trong Đại 

học Lâm nghiệp ủng hộ và đồng thuận cao, thể hiện truyền thống văn hóa quý báu, tương 

ái, đoàn kết nội bộ, cùng hướng tới sự phát triển. Đặc biệt Đại học Lâm nghiệp đã đăng 

ký nhãn hiệu số 270704 nhằm góp phần gìn giữ, bảo vệ giá trị, thương hiệu Đại học 

Lâm nghiệp [H01.01.02.03]. 

  Giá trị văn hóa là một phần quan trọng của trường đại học, đóng vai trò quan 

trọng trong việc tạo ra một môi trường học tập và làm việc tích cực cho cả sinh viên và 

cán bộ giảng dạy. Hàng năm, Đại học Lâm nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động 

như: Lễ kỷ niệm ngày truyền thống của Đại học Lâm nghiệp, ngày Lâm nghiệp Việt 

Nam 28/11; Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; các hoạt động chào mừng ngày 

thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; 

cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao cho viên chức, người lao động và người học;… nhằm giáo dục truyền 

thống và phát huy giá trị văn hóa của Đại học Lâm nghiệp, tạo sự kết nối giữa viên chức, 

người lao động, người học với Đại học Lâm nghiệp nhờ đó xây dựng, vun đắp tinh thần 

đoàn kết một lòng, hướng tới thực hiện các sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu đề ra. 

[H01.01.02.05].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

 

Tiêu chí: 1.3. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán 

triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện 

Tầm nhìn của cơ sở giáo dục là mục tiêu lâu dài mà trường đại học đang hướng 

đến, mô tả ước mơ và mong muốn của trường đối với tương lai. Sứ mạng của cơ sở giáo 

dục là nhiệm vụ mà trường đang thực hiện trong thời điểm hiện tại, mô tả tác vụ và trách 

nhiệm của trường trong việc đáp ứng nhu cầu giáo dục và phục vụ cộng đồng. Văn hóa 

của cơ sở giáo dục là tập hợp các giá trị, quan niệm và thái độ của cộng đồng trường 

học, tạo ra một môi trường học tập và làm việc tích cực cho tất cả các thành viên. Việc 

phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo 

dục là rất quan trọng để giúp các thành viên hiểu rõ và đồng tình với mục tiêu của trường. 

Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và thúc đẩy sự phát triển của 

trường đại học, đồng thời giúp cộng đồng trường học đạt được các mục tiêu và hoàn 

thành nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.  

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Hội đồng trường Trường Đại học đã đưa ra Nghị 

quyết số 2082/NQ-HĐT phê duyệt Chiến lược phát triển của Đại học Lâm nghiệp giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có nêu rõ tầm nhìn, sứ mạng, mục 
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tiêu, giá trị cốt lõi [H01.01.03.01]. Nhà trường đã tập trung phổ biến, quán triệt và giải 

thích rõ ràng cho tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học, cán bộ công nhân 

viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn Trường và các phân hiệu.  

Đại học Lâm nghiệp đã công bố tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi  được thực hiện 

dưới nhiều hình thức, phương pháp khác nhau như: Đăng tải nội dung sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi trên Cổng thông tin điện tử (website) của Đại học Lâm nghiệp: 

https://vnuf.edu.vn/su-mang-tam-nhin-muc-tieu-gia-tri-cot-loi.html; các biển bảng có 

nội dung sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi cũng được đặt tại khuôn viên của Đại học 

Lâm nghiệp. 

Hội đồng trường, Ban Giám hiệu trường Đại học Lâm nghiệp trực tiếp quán triệt 

nội dung tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi, cho viên chức và người lao động tại hội nghị 

cán bộ, viên chức hằng năm; tuyên truyền, phổ biến đến sinh viên trong tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa, trong các buổi đối thoại giữa Ban Giám hiệu và người học. Ngoài 

ra tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Đại học Lâm nghiệp cũng được biết và giới 

thiệu tại các hội nghị, buổi làm việc, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Lâm 

nghiệp với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, địa phương; trong các 

buổi gặp mặt cựu sinh viên [H01.01.03.02]. Kế hoạch công tác hàng năm, nhiệm vụ 

trọng tâm của Đại học Lâm nghiệp hàng năm đều được họp bàn và lấy ý kiến của các 

đơn vị nhằm đạt được sứ mạng tầm nhìn đã đề ra và gìn giữ, phát huy các giá trị văn 

hóa, thương hiệu của Đại học Lâm nghiệp [H01.01.03.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 1.4. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp 

ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD trong từng giai đoạn phát triển khác 

nhau sẽ có những biến đổi để phù hợp với tính hình thực tế. Để thực hiện việc rà soát 

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa, phù hợp với các bên liene quan. Lãnh đạo Nhà trường 

đã thực hiện: 

(1) Đánh giá nhu cầu thực tiễn: Đầu tiên, đánh giá và phân tích nhu cầu thực tiễn 

của học sinh, sinh viên và các bên liên quan trong thời điểm hiện tại. Các yếu tố như sự 

thay đổi trong nhu cầu giáo dục, sự phát triển kinh tế, các xu hướng xã hội, và thay đổi 

chính sách công tác có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Nhà trường. 

(2) Đánh giá hiệu quả của tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa hiện tại: Sau khi đánh 

giá nhu cầu thực tiễn, Nhà trường đã phân tích hiệu quả của tầm nhìn, sứ mạng và văn 

hóa hiện tại của CSGD. Các yếu tố như sự phù hợp, tính khả thi, động lực hóa, và sự 

chấp nhận của các bên liên quan được đánh giá để xác định những điểm mạnh và điểm 

yếu của tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa hiện tại. Năm 2021, Hiệu trưởng Đại học Lâm 

nghiệp đã chỉ đạo và thành lập Tổ rà soát sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và tiến hành 
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lấy ý kiến đơn vị, cá nhân trong trường và các bên liên quan. [H01.01.04.01]. Trên cơ 

sở góp ý của các đơn vị, cá nhân trong trường và các bên liên quan, Ban soạn thảo Chiến 

lược đã tiến hành tổng hợp ý kiến và nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp 

[H01.01.04.02], [H01.01.04.03]. 

(3) Thiết lập mục tiêu mới phù hợp trong giai đoạn mới: Sau khi phân tích và 

đánh giá, Nhà trường đã thiết lập các mục tiêu mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn và 

khả năng của CSGD. Các mục tiêu này rất cụ thể, rõ ràng, đo lường được và có thể đạt 

được. 

(4) Điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa: Sau khi thiết lập các mục tiêu mới, 

Ban soạn thảo tiếp tục xin ý kiến Đảng ủy, Hội đồng trường để hoàn thiện dự thảo. Năm 

2022, sau 04 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Đại học Lâm nghiệp giai 

đoạn năm 2030 và tầm nhìn 2050 Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành ban hành 

[H01.01.04.04]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

 

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình 

xây dựng và phát triển chúng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 

các bên liên quan 

Để đảm bảo việc phát triển sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi phù hợp với giai 

đoạn phát triển, năm 2021, Đại học Lâm nghiệp đã thành lập Ban soạn thảo Chiến lược 

nhằm xây dựng, rà soát chiến lược phát triển Đại học Lâm nghiệp để điều chỉnh sứ 

mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi phù hợp với bối cảnh mới [H01.01.05.01].  

 Sự điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng là một yêu cầu tất yếu để phù hợp với sự phát 

triển của nội lực cũng như yêu cầu của xã hội và các bên liên quan. Việc điều chỉnh tầm 

nhìn, sứ mạng được lấy ý kiến của các bên liên quan và công khai rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin [H01.01.05.02]. Năm 2022, sau khi được Hội đồng trường Đại 

học Lâm nghiệp, Đảng ủy thông qua, Đại học Lâm nghiệp đã ban hành quyết định công 

bố sứ mạng, tầm nhìn sửa đổi. [H01.01.05.03].   

  Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của Đại học Lâm nghiệp đã được cải tiến để đáp 

ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

STT 
Tầm nhìn, sứ mạng giai 

đoạn 2006-2020 

Tầm nhìn sứ mạng giai đoạn 

2021-2030 sửa năm 2022 

Lý do sửa đổi, không thay 

đổi 

1.Sứ 

mạng 

Là trường Đại học 

đầu ngành, đào tạo 

nguồn nhân lực trình 

độ cao đáp ứng yêu 

cầu phát triển ngành 

Sứ mạng Đại học Lâm 

nghiệp là cơ sở giáo dục đại 

học hàng đầu về đào tạo, 

cung cấp nguồn nhân lực 

chất lượng cao, nghiên cứu 

Đại học Lâm nghiệp 

xác định không chỉ tập 

trung đào tạo, nghiên 

cứu trong các lĩnh vực 

nông nghiệp và phát 
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STT 
Tầm nhìn, sứ mạng giai 

đoạn 2006-2020 

Tầm nhìn sứ mạng giai đoạn 

2021-2030 sửa năm 2022 

Lý do sửa đổi, không thay 

đổi 

Lâm nghiệp & 

PTNN. Là trung tâm 

khoa học công nghệ 

có uy tín về lâm 

nghiệp, tài nguyên 

môi trường, phòng 

chống và giảm nhẹ 

thiên tai, góp phần 

vào sự nghiệp phát 

triển bền vững kinh 

tế - xã hội – môi 

trường trên địa bàn 

nông thôn, trung du 

miền núi cả nước. 

và phát triển, chuyển giao 

khoa học công nghệ về lĩnh 

vực lâm nghiệp, tài nguyên 

môi trường, kỹ thuật, công 

nghệ, kinh tế chính sách và 

quản lý, góp phần quan 

trọng vào sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước 

triển nông thôn mà 

còn thêm nhiều lĩnh 

vực khác như: kinh tế 

số, công nghệ thông 

tin, công nghệ sinh 

học, thiết kế ô tô… 

phù hợp xu thế của thế 

giới về cách mạng 

công nghệ số 4.0, 

chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới 

2. Tầm 

nhìn 

Phấn đấu trở thành 

một trong các trường 

đại học hàng đầu của 

Việt Nam đào tạo 

nguồn nhân lực và 

nghiên cứu khoa học 

chất lượng cao, tạo 

thương hiệu “Đại 

học Lâm nghiệp Việt 

Nam” có uy tín, quan 

hệ bình đẳng với các 

trường đại học, viện 

nghiên cứu các nước 

trong khu vực và trên 

thế giới, chủ động 

hội nhập quốc tế, 

Đến năm 2050, trở thành đại 

học đa ngành, định hướng 

nghiên cứu, ứng dụng đạt 

chất lượng đẳng cấp trong 

nước, khu vực và quốc tế; 

phát huy vị thế hàng đầu ở 

Việt Nam về đào tạo, cung 

cấp nguồn nhân lực chất 

lượng cao, nghiên cứu khoa 

học và phát triển, chuyển 

giao công nghệ trong lĩnh 

vực kỹ thuật, công nghệ và 

kinh tế chính sách; giữ vững 

vị trí hàng đầu trong lĩnh 

vực lâm nghiệp, tài nguyên 

môi trường, phòng chống và 

giảm nhẹ thiên tai góp phần 

quan trọng cho sự phát triển 

bền vững của đất nước. 

Tầm nhìn được sửa 

đổi để hướng tới Đại 

học Lâm nghiệp là 

trường đa ngành, tự 

chủ định hướng 

nghiên cứu ứng dụng 

đạt chất lượng đẳng 

cấp trong nước và 

quốc tế; góp phần 

quan trọng cho sự phát 

triển bền vững của đất 

nước.   
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STT 
Tầm nhìn, sứ mạng giai 

đoạn 2006-2020 

Tầm nhìn sứ mạng giai đoạn 

2021-2030 sửa năm 2022 

Lý do sửa đổi, không thay 

đổi 

3. Giá trị 

văn hóa 

truyền 

thống 

 (1) Uy tín – Chất lượng 

(Thương hiệu của chúng 

tôi) 

 

(2) Tôn trọng – Chia sẻ 

(Phương châm/nguyên 

tắc/lẽ sống của chúng tôi) 

 

(3) Hội nhập – Bền vững 

(Sản phẩm của chúng tôi) 

Đã đưa ra giá trị văn 

hóa truyền thống phù 

hợp với tầm nhìn, sứ 

mạng của Đại học 

Lâm nghiệp  

 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

*Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1:  6 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Các thế hệ lãnh đạo đã có những giải pháp và các việc làm cụ thể để phát huy 

giá trị văn hoá truyền thống Đại học Lâm nghiệp trên nền tảng các giá trị cốt lõi đã góp 

phần tạo nên thương hiệu Đại học Lâm nghiệp ngày nay. Giá trị văn hoá truyền thống 

với 3 nền tảng giá trị cốt lõi được hầu hết cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên 

đồng lòng xây dựng và gìn giữ. 

- Tầm nhìn, sứ mạng của Đại học Lâm nghiệp được truyền thông hiệu quả đến 

các đối tượng trong Đại học Lâm nghiệp. 

 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

- Các ý kiến góp ý, phản hồi từ các doanh nghiệp về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

cốt lõi của Đại học Lâm nghiệp chưa nhiều. 

 

3. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời 
gian thực 
hiện hoặc 

hoàn 
thành 

Ghi 
chú 
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1 Khắc phục tồn tại:  

Các ý kiến góp ý, 

phản hồi từ các 

doanh nghiệp về sứ 

mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi của Đại 

học Lâm nghiệp 

chưa nhiều. 

Tăng cường sự tham 

gia của doanh 

nghiệp vào việc rà 

soát, đánh giá tầm 

nhìn và sứ mạng, giá 

trị cốt lõi của Đại 

học Lâm nghiệp 

Phòng 

Khảo thí & 

Đảm bảo 

chất lượng 

và các 

phòng ban 

liên quan 

Năm 

2023 

2 Phát huy điểm 

mạnh 1: Các thế hệ 

lãnh đạo đã có 

những giải pháp và 

các việc làm cụ thể 

để phát huy giá trị 

văn hoá truyền 

thống Đại học Lâm 

nghiệp trên nền tảng 

các giá trị cốt lõi đã 

góp phần tạo nên 

thương hiệu Đại học 

Lâm nghiệp ngày 

nay.  

Tăng cường xây 

dựng các chính sách, 

kế hoạch, giải pháp 

để phát huy giá trị 

văn hóa cốt lõi của 

Đại học Lâm nghiệp 

Đảng ủy, 

Hội đồng 

trường, 

Ban Giám 

hiệu 

Năm 

2023-

2024 

3 Tầm nhìn, sứ mạng 

của Đại học Lâm 

nghiệp được truyền 

thông hiệu quả đến 

các đối tượng trong 

Đại học Lâm 

nghiệp. 

Tăng cường, tối ưu 

việc truyền thông 

bằng nền tảng 

internet và các kênh 

truyền thông khác 

Các đơn vị 

trong Đại 

học Lâm 

nghiệp 

Năm 

2023-

2024 

 
TIÊU CHUẨN 02. QUẢN TRỊ 

Tiêu chí: 2.1. Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng 

trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội đồng tư vấn khác) được thành lập theo 

quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh 

cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và 

giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD 
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Hệ thống quản trị của Đại học Lâm nghiệp được thiết lập theo đúng quy định của 

pháp luật bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội SV và các hội đồng tư vấn như Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội 

đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng.... Sơ đồ về cấu trúc tổ chức của Đại học 

Lâm nghiệp được treo tại tòa nhà A2, tòa nhà hành chính của trường Đại học Lâm nghiệp 

và công khai tại trang web: https://vnuf.edu.vn/so-do-co-cau-to-chuc-truong-dai-hoc-

lam-nghiep.html.  

 
Các đơn vị trực thuộc Đại học Lâm nghiệp có đề án thành lập và được quy định 

rõ chức năng, nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm, cách thức giải quyết công việc, kế hoạch 

công tác, chế độ thông tin, báo cáo, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong Quy 

chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học 

Lâm nghiệp. [H02.02.01.01] [H02.02.01.02] [H2.02.01.03]. 

Đảng bộ Trường ĐHLN là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các 

trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, 

trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hiện nay, Đảng bộ có 725 đảng viên đang sinh 

hoạt tại 29 chi bộ trực thuộc và 02 đảng bộ bộ phận (gồm 21 chi bộ). Ban Chấp hành 

Đảng bộ Trường ĐHLN khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 15 đồng chí trong đó 

có Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, cơ sở có vị trí quan 

trọng trong định hướng phát triển của Nhà trường, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Sau 
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Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXI đã xây dựng và ban hành thực hiện 

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 

[H02.02.01.04] Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường 

nhiệm kỳ 2020-2025 [H2.02.01.05]. 

Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp đã được thành lập và hoạt động từ năm 

2013 theo quy định của Điều lệ trường đại học và Luật giáo dục đại học, đến nay đã 

được 2 khoá. Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp Khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 được 

thành lập gồm 25 thành viên theo quy định của Luật Giáo dục đại học [H02.02.01.06]. 

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng trường đã phát huy tốt vai trò vừa là cơ quan quản 

trị, vừa là cơ quan giám sát thông qua việc quyết định phương hướng hoạt động, triển 

khai các hoạt động giám sát thường xuyên. Ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội đồng 

trường đã ra nghị quyết số 2268/NQ-HĐT về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Lâm nghiệp, thay cho quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB

 Ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNN về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp. Quy chế mới đã bám sát vào thực 

tế và thể hiện rõ vai trò của Hội đồng trường [H02.02.01.07]. 

Nhằm hỗ trợ cho việc quản trị của HĐT, các hội đồng tư vấn của Đại học Lâm 

nghiệp đã được thành lập là Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Đảm bảo chất 

lượng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng… Các Hội đồng của Đại học 

Lâm nghiệp được thành lập theo quy định của Điều lệ trường đại học và Luật giáo dục 

đại học, theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng khoa học và đào tạo của Đại học Lâm 

nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1178/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 08/7/2020 có 

25 thành viên bao gồm Hiệu trưởng, hai phó Phó Hiệu trưởng; trưởng của một số khoa, 

phòng chức năng trong Đại học Lâm nghiệp; đại diện giảng viên của Đại học Lâm 

nghiệp có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ; một số đại diện các nhà 

khoa học có liên quan hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường. Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng trường Đại học Lâm 

nghiệp về những công việc: đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; định hướng phát 

triển nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; thẩm định chương trình đào 

tạo; xem xét công nhận chuyển đổi tín chỉ; kế hoạch hợp tác với cơ sở đào tạo, cơ sở 

nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở trong nước, nước 

ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, khoa học và công nghệ; đề xuất 

danh sách thành viên hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; bổ nhiệm các chức danh giáo 

sư, phó giáo sư trong trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng Đại học Lâm 

nghiệp; các phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; các 

giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra; đánh giá giảng 

viên, đánh giá chất lượng của trang thông tin điện tử, tạp chí, đánh giá việc tổ chức và 
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quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong Đại học Lâm 

nghiệp. Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Đại học Lâm nghiệp cũng được thành lập 

theo Quyết định số 2909/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 28/12/2018 với 01 tổ Thư ký và 27 

Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Lâm nghiệp, số lượng 111 cán bộ, bộ 

phận thường trực có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trường Đại học 

Lâm nghiệp về các nội dung: Xây dựng chiến lược đảm bảo chất lượng của Đại học 

Lâm nghiệp, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm của Đại học Lâm nghiệp, 

xây dựng và ban hành chính sách giúp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục của Đại 

học Lâm nghiệp, phát triển các dịch vụ liên quan đến đảm bảo chất lượng. Các hội đồng 

tư vấn của Đại học Lâm nghiệp đều được thành lập theo đúng quy định và thường xuyên 

được kiện toàn, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tham 

mưu tư vấn cho Ban Giám hiệu trong các lĩnh vực công tác của Đại học Lâm nghiệp. 

[H02.02.01.08] 

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV Đại học Lâm nghiệp được 

thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học lâm nghiệp. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn 

Đại học Lâm nghiệp đã thể hiện rõ vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của viên chức, người lao động trong Đại học Lâm nghiệp, tham gia xây dựng 

môi trường làm việc và phối hợp với Đảng ủy, BGH trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị. Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Lâm nghiệp khóa XXII nhiệm kỳ 2017-

2022 theo Quyết định số 381/QĐ-CĐN ngày 09 tháng 22 năm 2017 bao gồm 15 đồng 

chí, trong đó có các đại diện khối hành chính và khối các khoa, Viện, Trung tâm đại 

diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động của Đại 

học Lâm nghiệp. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Lâm nghiệp đã xây 

dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của Công đoàn trường khóa XXII [H02.02.01.08]. 

Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, Đoàn Thanh niên, Hội SV Đại học Lâm 

nghiệp nỗ lực thể hiện vai trò là tổ chức nòng cốt chính trị - xã hội của đoàn viên, sinh 

viên. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình có ý 

nghĩa, tạo ra môi trường hoạt động lành mạnh cho sinh viên, định hướng các hoạt động 

của sinh viên đúng theo các quy định pháp luật. Đại học Lâm nghiệp và thường xuyên 

chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp sinh viên. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban Chấp hành Đoàn Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022 [H02.02.01.09]. 

Đại học Lâm nghiệp đã ban hành các văn bản, quy định nhằm phục vụ công tác 

quản lý được minh bạch, rõ ràng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật như: quy 

định về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, tài chính, công tác sinh 

viên…các quy định này mỗi khi ban hành đều được công khai trên trang web văn bản 
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nội bộ của Trường: https://vbdh.vnuf.edu.vn/DSVanBanNoiBo.aspx (mỗi cán bộ, sinh 

viên đều có tài khoản để truy cập vào hệ thống văn bản nội bộ) để cán bộ, viên chức 

người lao động, người học có thể tiếp cận và khai thác dễ dàng. Ngoài ra, trách nhiệm 

giải trình, tính minh bạch trong quá trình hoạt động của hệ thống quản trị được thể hiện 

rõ trong công tác xây dựng kế hoạch hàng năm, công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết và 

công tác kiểm tra, giám sát; các cuộc họp của Đảng, các đơn vị, của các hội đồng 

[H02.02.01.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí: 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các 

kế hoạch hành động, chính sách, hướng dẫn để triển khai thực 

 Đảng ủy Trường ĐHLN lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Nhà 

trường, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết thường kỳ và chuyên đề để kịp thời lãnh 

đạo các mặt hoạt động. Đảng ủy trường họp định kỳ hàng tháng và họp đột xuất khi có 

yêu cầu, ban hành các nghị quyết và các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các công tác của 

chính quyền [H02.02.02.01]. Trên cơ sở Tờ trình của Hiệu trưởng, Đảng ủy đã ban hành 

Nghị quyết với các chủ trương lớn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của 

Trường như: Nghị quyết về điểu chỉnh Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐHLN; các Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ, ... 

 Hàng quý Hội đồng trường tiến hành họp tổng kết quý và đưa ra phương hướng 

hoạt động trong quý tiếp theo. Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp luôn kịp thời đưa 

ra các các quyết nghị và được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, các văn bản thể 

chế và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện. Hội đồng trường Đại học Lâm 

nghiệp họp thường kỳ 01 năm 04 lần và họp đột xuất khi có yêu cầu, ban hành quyết 

nghị về các vấn đề đã thảo luận [H02.02.02.02]. Ngoài ra, Hội đồng trường còn có Báo 

cáo thực hiện nghị quyết Hội đồng trường hàng năm [H02.02.02.03]. Đồng thời Hội 

đồng trường tiến hành giám sát việc thực hiện quyết nghị của Hội đồng trường, giám sát 

trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, giám sát việc quản 

lý, sử dụng tài chính, tài sản.  

 Nghị quyết của ĐU và Quyết nghị của Hội đồng trường được Hiệu trưởng Đại 

học Lâm nghiệp cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhiệm 

vụ đề ra [H02.02.02.04] Ban Giám hiệu thường xuyên họp, ra những văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn các bộ phận để đảm bảo thực hiện được các kế hoạch, hành động đề ra. 

[H02.02.02.05].  

  Các hội đồng tư vấn như Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng đảm bảo chất 

lượng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật viên chức họp 

định kỳ và họp thường xuyên khi có yêu cầu từ thực tiễn tổ chức các hoạt động của Đại 
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học Lâm nghiệp. Các cuộc họp đều được ghi biên bản và các kết luận để tư vấn, kiến 

nghị Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp tổ chức triển khai thực hiện [H02.02.02.06]  

 Công đoàn, ĐTN CSHCM, HSV đều có chương trình công tác theo nhiệm kỳ và 

ban hành các kế hoạch công năm, công tác chuyên đề, các hướng dẫn triển khai công 

tác chuyên môn [H02.02.02.07]. Ngoài ra trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ Đại 

học Lâm nghiệp cũng đã thành lập các Ban chỉ đạo, Ban Quản lý dự án…. để triển khai 

các công việc kịp thời, hiệu quả, và thường xuyên có báo cáo với Ban Hiệu trưởng để 

kịp thời xem xét, chỉ đạo [H02.02.02.08]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí: 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên 

Đảng ủy Trường ĐHLN thường xuyên rà soát, cập nhật để phù hợp với yêu cầu 

công tác thực tế và biến động về nhân sự uỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban thường vụ 

Đảng uỷ, việc phân công nhiệm vụ cũng được thường xuyên rà soát, cập nhật để phù 

hợp với yêu cầu công tác thực tế và biến động về nhân sự đảng ủy viên [H02.02.03.01]. 

Định kỳ hàng năm, Đảng ủy Trường đều có báo cáo tổng kết, kiểm điểm, đánh giá xếp 

loại chất lượng đối với tập thể và phân loại, đánh giá đối với các đảng ủy viên. Hệ thống 

quản trị của Trường luôn kịp thời đưa ra các quyết định và được chuyển tải thành các 

kế hoạch hoạt động và các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện [H02.02.03.02]. 

Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp thường xuyên thực hiện rà soát hệ thống 

quản trị của trường bằng các hoạt động: (1) Định kỳ tổ chức các cuộc họp Hội đồng 

trường để đánh giá hoạt động của hệ thống quản trị của trường, bao gồm đánh giá hiệu 

quả, các vấn đề phát sinh và đưa ra giải pháp để cải thiện hệ thống quản trị; (2) Tổ chức 

các cuộc kiểm tra nội bộ và đánh giá chất lượng của các hoạt động quản trị trường, đảm 

bảo các quy trình và chính sách được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ các quy định 

của pháp luật; (3) Thường xuyên cập nhật và phát triển các chính sách, quy trình và thủ 

tục quản trị để đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt và đáp ứng được các yêu cầu của thời 

đại. Tất cả các hoạt động trên đều nhằm đảm bảo rằng hệ thống quản trị của trường đáp 

ứng được các yêu cầu và mong muốn của sinh viên, giảng viên và các bên liên quan 

[H02.02.03.03].  

Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết nghị của Đảng ủy, Hội đồng trường Đại học 

Lâm nghiệp, Hiệu trưởng đã chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch, các chương trình 

công tác trọng tâm trong năm và chỉ đạo các đơn vị tập trung trong công tác xây dựng 

kế hoạch hoạt động hàng năm. Các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. [H02.02.03.04]. 

Đại học Lâm nghiệp thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định của cấp trên để 

sửa đổi và ban hành các văn bản, quy định quản lý đáp ứng với nhu cầu thực tế của 

Trường Đại học Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật. Trong giai đoạn 2018-2022, 
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Đại học Lâm nghiệp đã ban hành nhiều văn bản quy chế, các văn bản này được cập nhật 

và đăng trên mục văn bản điều hành trang web của Đại học Lâm nghiệp: 

https://vnuf.edu.vn/ đồng thời các quy định, quy chế đều được quán triệt, phổ biến tới 

tất cả các viên chức trong Đại học Lâm nghiệp qua các hội nghị và hệ thống thông tin, 

truyền thông của Đại học Lâm nghiệp để viên chức, người lao động trong biết và thực 

hiện sự. [H02.02.03.05]. 

Về nhân sự, Hiệu trưởng báo cáo để Đảng ủy xem xét và thông qua các chủ 

trương về công tác nhân sự. Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, Hiệu trưởng chỉ đạo 

thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kéo dài thời gian công tác 

theo đúng quy định. Trong giai đoạn 2016-2021, Nhà trường đã bổ nhiệm mới, điều 

chỉnh các chức danh quản lý ở các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công việc 

[H02.02.03.06]. 

Các Hội đồng tư vấn của Đại học Lâm nghiệp như Hội đồng khoa học và đào tạo, 

Hội đồng Đảm bảo chất lượng, Hội đồng thi đua khen thưởng… thường xuyên được rà 

soát, kiện toàn theo yêu cầu phát triển của Đại học Lâm nghiệp qua từng giai đoạn và 

biến động nhân sự đại diện được cử tham gia [H02.02.03.07]. 

Công đoàn, ĐTN CSHCM và HSV có quy chế làm việc và được rà soát, cập nhật, 

bổ sung khi có văn bản hướng dẫn của ngành dọc cấp trên và tình hình thực tế. Ban chấp 

hành các các tổ chức trên được điều chỉnh, bổ sung nhân sự kịp thời để đảm bảo yêu cầu 

triển khai công tác [H02.02.03.08]. Các chương trình, kế hoạch công tác của ĐTN 

CSHCM, Công đoàn, HSV cũng được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với các cuộc phát 

động từ cấp trên và phong trào hoạt động thực tế của Trường Đại học Lâm nghiệp. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí: 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả 

hoạt động của CSGD và quản lý rủi ro tốt hơn 

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy 

của Đảng và hệ thống chính trị, nhằm mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng hiệu 

lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền. Hệ thống quản trị của Nhà 

trường cũng từng bước được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro tốt 

hơn. Năm 2020, căn cứ điều kiện thực tế, Đảng ủy Trương đã thống nhất xây dựng Đề 

án nhân sự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, đảm bảo 

đúng cơ cấu, thành phần, sự tinh gọn, hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm 

vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ. 

Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp đã được kiện toàn và tiếp tục được điều 

chỉnh theo hướng tăng cường thành viên ngoài Đại học Lâm nghiệp, đại diện là doanh 

nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2013-2018 với 25 thành viên, trong đó có 5 thành viên ngoài 

trường ĐHLN. Đến nhiệm kỳ 2029-2024 có 25 thành viên, trong đó có 8 thành viên 
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ngoài Trường Đại học Lâm nghiệp [H02.02.04.01]. Sự thay đổi về số lượng thành viên 

hội đồng và số lượng thành viên bên ngoài đảm bảo tốt hơn sự giám sát của các thành 

viên bên ngoài đối với các hoạt động của Đại học Lâm nghiệp theo Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng trường. Thành viên HĐT ngoài trường có: 02 thành viên Hội 

đồng trường nguyên là Tổng cục trưởng và Phó Tổng cục trưởng tổng cục Lâm nghiệp; 

01 thành viên là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; 01 thành viên là 

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; 01 thành viên là 

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; 01 thành viên là Vụ trưởng Vụ 

Tài chính Bộ NN&PTNT; 01 thành viên là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng trị; 01 thành 

viên là Tổng giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Hoàn Cầu. Hầu hết các 

thành viên bên ngoài đều có trình độ tiến sỹ, có đủ kinh nghiệm, năng lực tư vấn, hoạch 

định chiến lược phát triển của Đại học Lâm nghiệp. Hội đồng trường Đại học Lâm 

nghiệp đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác của Hội đồng, đã kịp thời 

cho chủ trương đối với các nội dung quan trọng phát sinh, đột xuất khác của Đại học 

Lâm nghiệp. Hội đồng trường Đại học Lâm nghiệp đã phát huy sức mạnh tập thể, sự 

đoàn kết nhất trí và trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng trường Đại học Lâm 

nghiệp đã nghiên cứu các văn bản, tài liệu và thảo luận kỹ trong các phiện họp để đưa 

ra các quyết định, chủ trương phù hợp với Đại học Lâm nghiệp. Hội đồng trường Trường 

Đại học Lâm nghiệp đã ban hành các Quy chế tổ chức hoạt động quy chế tài chính, quy 

chế dân chủ ở cơ sở, của Đại học Lâm nghiệp phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 

đại học và các quy định pháp luật khác. Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp 

thực hiện công tác cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, 

Phó Hiệu trưởng và thông qua các Nghị quyết về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự. Hội 

đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định thông qua các nội dung về chiến 

lược phát triển của Đại học Lâm nghiệp; thông qua chủ trương về mở ngành, tuyển sinh, 

liên kết đào tạo, hợp tác, đầu tư, sử dụng tài sản…[H02.02.04.02]. 

Các tổ chức Công đoàn, ĐTN, HSV cũng đã cải tiến, đổi mới trong tổ chức nhiều 

hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công đoàn 

trường thành lập các CLB của VC và người lao động như CLB bóng đá, bóng chuyền, 

bóng bàn…. Đoàn Thanh niên, Hội SV và các CLB tăng cường tổ chức các cuộc thi 

thường niên theo kế hoạch, các hoạt động tình nguyện thực chất và hiệu quả hơn, các 

hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, ngoại ngữ được đẩy mạnh, nhiều hoạt động 

được diễn ra theo hình thức trực tuyến để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

[H02.02.04.03]. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị, Đại học Lâm nghiệp luôn 

quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, phát triển đội ngũ. Đội ngũ nhân sự được đào 
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tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng 

hiệu quả vị trí công tác [H02.02.04.04]. 

Đại học Lâm nghiệp cũng đã rà soát về cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, cơ cấu tổ 

chức của các đơn vị trực thuộc; thực hiện sát nhập, giải thể một số đơn vị để phù hợp 

với thực tiễn của Đại học Lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức quản lý 

[H02.02.04.05]; thực hiện điều chuyển cán bộ, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhân sự nhằm 

đáp ứng nhu cầu của công việc đúng theo quy định pháp luật [H02.02.04.06]. Tập trung 

chỉ đạo rà soát và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và công cụ quản trị 

Đại học Lâm nghiệp: tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cán bộ, giảng viên và 

người học; từng bước ứng dụng các phần mềm vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học, quản lý hành chính…nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, đảm bảo điều kiện cho 

công tác đào tạo, nghiên cứu được phát huy hiệu quả, minh bạch và đúng quy định của 

pháp luật [H02.02.04.07] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

*Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2: 5 

 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Hệ thống quản trị của trường được thiết lập và tổ chức theo quy định của pháp 

luật, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường qua từng giai đoạn, đảm bảo tính minh bạch, 

trách nhiệm và sự phát triển bền vững. 

- Hệ thống quản trị của Nhà trường luôn cập nhật tình hình thực tế của Trường đưa 

ra những văn bản chỉ đạo kịp thời, chuyển tải thành các kế hoạch hành động đáp ứng tốt 

yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý người học. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

 Công tác giám sát của Hội đồng trường chưa bao trùm hết một số hoạt động ở 

cấp đơn vị trực thuộc Đại học Lâm nghiệp. 

3. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị/ 

cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục tồn tại: 

Công tác giám sát 

của Hội đồng 

trường chưa bao 

trùm hết một số 

Lập kế hoạch và tăng 

cường giám sát để phủ 

hết các lĩnh vực, hoạt 

động cụ thể ở các đơn 

Hội đồng 

trường 

Đại học 

Lâm 

nghiệp 

2023-

2024 
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hoạt động ở cấp đơn 

vị trực thuộc Đại 

học Lâm nghiệp. 

 

 

vị trực thuộc Đại học 

Lâm nghiệp 

 

2 Phát huy điểm 

mạnh 1: Có hệ 

thống quản trị hoàn 

thiện đảm bảo thực 

hiện được những 

nhiệm vụ được 

giao. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ 

thống quản trị 

Đảng ủy, 

Hội đồng 

trường, 

Ban Giám 

hiệu 

2023-

2024 

3 Phát huy điểm 

mạnh 2: Cơ cấu tổ 

chức, các văn bản 

thể chế và nhân sự 

của hệ thống quản 

trị Đại học Lâm 

nghiệp được rà soát 

kịp thời đáp ứng tốt 

yêu cầu công tác 

lãnh đạo, quản lý 

trường. 

Tăng cường rà soát 

các văn bản, quy định, 

bộ máy, nhân sự của 

Đại học Lâm nghiệp 

đảm bảo đáp ứng công 

tác lãnh đạo, quản lý 

của Đại học Lâm 

nghiệp 

Đảng ủy, 

Hội đồng 

trường, 

Ban Giám 

hiệu 

2023-

2024 
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TIÊU CHUẨN 3. LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 

Tiêu chí 3.1. Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân 

định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để 

đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo 

dục. 

Trường ĐHLN đã xây dựng được cơ cấu quản lý rõ ràng và có những điều chỉnh 

kịp thời cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn [H3.03.01.01]. Việc thành lập, tổ 

chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Trường được thực hiện theo quy định hiện hành 

[H3.03.03.03].  Hiện nay, Trường có Ban Giám hiệu, 33 đơn vị trực thuộc, bao gồm: 11 

phòng chức năng; 05 khoa; 05 viện; 08 đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

công nghệ; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 02 phân hiệu và 02 trường THPT. Cơ 

cấu này phù hợp với quy định, phù hợp với việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn và các 

mục tiêu chiến lược của Trường. Quá trình ra quyết định, nhiệm vụ của từng đơn vị 

thuộc/trực thuộc Trường được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường  [H03.03.01.01]. 

Trong quá trình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Trường được điều chỉnh, bổ 

sung nhằm đáp ứng yêu cầu tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược phát triển 

của Nhà trường cho từng giai đoạn [H03.03.01.02]. Cơ cấu tổ chức hiện tại của 

Trường ĐHLN hiện nay theo sơ đồ dưới đây (hình.....) 

Ban Giám hiệu gồm 04 thành viên (Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng) quản 

lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của Nhà trường. Vai trò, trách nhiệm và quan hệ 

công tác giữa Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được quy định trong quy chế tổ 

chức và hoạt động, được cụ thể hóa trong quyết định phân công nhiệm vụ của Ban 

Giám hiệu [H3.03.03.05]. Trong phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng 

phân công công tác cho các Phó Hiệu trưởng phụ trách theo nhóm công việc có liên 

hệ gần với nhau, giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ giữa các Phó Hiệu 

trưởng; Việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được điều 

chỉnh theo thời gian để phù hợp với tình hình thực tiễn và kết quả chỉ đạo triển khai, 

thực hiện các nhiệm vụ. 

Hiệu trưởng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung các hoạt động của Trường; 

xem xét, quyết định việc trực tiếp tham gia giải quyết công việc cùng Phó Hiệu trưởng 

phụ trách lĩnh vực trong các trường hợp cần thiết. Trực tiếp phụ trách: Xây dựng, tổ 

chức thực hiện chiến lược phát triển và các quy hoạch của Trường; Xây dựng cơ chế 

tổ chức và hoạt động của Trường; công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ; chỉ 

đạo công tác chuyển đổi số trong phạm vi toàn Trường; Công tác tổ chức, cán bộ; thi 

đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với cán bộ, viên chức và người lao động; Công 

tác kế hoạch, đầu tư, tài chính. Phân công nhiệm vụ cho 03 Phó Hiệu trưởng, cụ thể 
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như sau: 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác nội chính, phụ trách Phân hiệu Trường 

ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động KHCN, hợp tác quốc 

tế, phụ trách Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai; 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách 

đào tạo bậc đại học, sau đại học và bậc THPT trong toàn Trường, phụ trách công tác học 

sinh, sinh viên.  

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐHLN 

 
Các Phó Hiệu trưởng thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng về chủ trương và tình 

hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc khi có yêu cầu; kịp thời báo cáo, xin 

ý kiến Hiệu trưởng về những vấn đề quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm trước khi 

quyết định. Chế độ làm việc; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh; nhiệm vụ và 
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quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được quy định trong Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường [H03.03.01.01]. 

Nhằm làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường, tránh tình trạng 

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị bị chồng chéo , Hiệu trưởng đã ký ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường 

[H03.03.03.10], đây là văn bản quan trọng để các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt 

động của đơn vị. Nhân sự tham gia cơ cấu quản lý cũng được  phân định rõ vai trò, trách 

nhiệm, thẩm quyền ra quyết định và đã được thể chế hóa trong các văn bản quản lý của 

Trường như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị. Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo đúng 

quy định về tiêu chuẩn và quy trình về công tác cán bộ do Trường ban hành 

[H03.03.04.16].  

Việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường được thực hiện đúng quy 

hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đã đề ra, đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù 

hợp với điều kiện cụ thể của Trường, tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước và của 

Bộ về công tác cán bộ và có các tiêu chí rõ ràng [H03.03.04.06]. Nhân sự được bổ nhiệm 

phải là người có tinh thần dấn thân, làm việc có trách nhiệm cao, có văn bản đồng ý bổ 

nhiệm/công nhận chức vụ quản lý và có cam kết gắn bó làm việc lâu dài với Trường, có 

tư tưởng đổi mới, có suy nghĩ và hành động sáng tạo vì sự phát triển của Trường; giỏi 

về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, thông thạo ít nhất 01 ngoại ngữ thông dụng và kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin; có những đóng góp thiết thực và nổi trội trong việc 

góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Trường. Nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng phải có 

học hàm từ Phó Giáo sư trở lên, nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, trưởng các khoa, 

viện chuyên môn và trưởng một số phòng chức năng như: Phòng Đào tạo, Phòng Đào 

tạo Sau đại học, Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Hợp tác quốc tế phải có trình 

độ tiến sĩ và trong 5 năm gần nhất phải có số đề tài nghiên cứu khoa học và các công 

trình công bố trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Theo đó tạo được đội ngũ 

viên chức lãnh đạo, quản lý có trình độ tiến sĩ đạt tỷ lệ trên 48%, độ tuổi trung bình từ 

45 đến 50 tuổi với số thâm niên công tác trên 20 năm từ đó thấy rằng đội ngũ lãnh đạo, 

quản lý của Trường ĐHLN có trình độ và thâm niên trong công tác [H03.03.01.12]. 

Bảng 3.1: Cơ cấu, trình độ của viên chức lãnh đạo, quản lý tại Trường ĐHLN  
(Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc) 

 

Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

Tỷ lệ nữ 7,9 8,0 8,0 8,1 8,5 

Độ tuổi trung bình 45,6 46,1 46,3 46,2 46,9 
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Thâm niên trung bình 22,7 23 23,5 24 24,3 

Tỷ lệ tiến sĩ 56,8 57,1 57,6 58,1 59,2 
Chế độ thông tin, báo cáo được quy định cụ thể trong Điều 66 Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường [H03.03.01.01]. Theo đó, Trường thực hiện công khai chiến 

lược phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Trường; 

thực hiện công tác thống kê, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, 

ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và địa phương nơi Trường 

đặt Phân hiệu theo quy định; các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm xây dựng, 

quản lý và sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tích hợp về tổ chức, 

nhân sự, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, tài chính, cơ sở vật chất, 

bảo đảm chất lượng và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Trường. 

Tóm lại, để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của 

HUFI, lãnh đạo Trường đã thiết lập cơ cấu quản lý cụ thể, rõ ràng, trong đó phân định 

rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo đến từng tổ 

chức và cá nhân có liên quan trong hệ thống quản trị của Trường 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5  

Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối 
các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến 
lược của cơ sở giáo dục 

Ngay sau khi tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa được Trường ban hành 

[H01.01.01.09], lãnh đạo Trường đã tích cực, chủ động trong việc kết nối, tuyên 

truyền, định hướng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của 

Trường ĐHLN, cụ thể như sau: 

Trường đã gửi thông điệp về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và định hướng 

chiến lược phát triển của Trường đến các bên có liên quan thông qua việc đăng tải 

trên Website của Trường. Trong các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, khai giảng 

năm học, hội nghị viên chức người lao động, các cuộc họp giao ban hàng tháng, các 

hội nghị sơ kết, tổng kết lãnh đạo Trường đều tham dự và phát biểu, trao đổi, thảo 

luận. Qua các bài phát biểu, trao đổi, thảo luận, lãnh đạo Trường đã tích cực tuyên 

truyền về vai trò, sứ mạng của Trường qua đó giúp các bên liên quan nhận thức rõ 

ràng và đầy đủ hơn về định hướng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu 

chiến lược của Trường ĐHLN. 

Các hoạt động của lãnh đạo Trường về việc tuyên truyền sứ mạng tầm nhìn và 

văn hóa của Trường đều đã được cụ thể hóa trong kế hoạch năm học hàng năm 

[H01.01.01.09]. Kế hoạch này được chi tiết hóa trong kế hoạch công tác tháng và 

được phổ biến đến các đơn vị thuộc Trường biết để triển khai thực hiện. Hàng tháng, 
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Trường đều tiến hành họp giao ban để tổng kết kết quả hoạt động trong tháng và triển 

khai kế hoạch công tác tháng tiếp theo. Trong báo cáo tổng kết và kế hoạch thực hiện 

đã nêu rõ được những nội dung đã làm được, những hạn chế và nguyên nhân của tồn 

tại hạn chế. Từ đó lãnh đạo Trường sẽ có chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt mục tiêu 

về sứ mạng, tầm nhìn của Trường. 

Đảng uỷ, Ban Giám hiệu chỉ đạo xây dựng các kênh tuyên truyền, giới thiệu 

quảng bá về Trường như: thành lập Tổ Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, đơn vị đầu 

mối Truyền thông các hoạt động của Nhà trường, trong đó có nhiệm vụ đưa các thông 

tin, hình ảnh về tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa đến các bên liên quan để thực hiện; 

xây dựng và vận hành website Trường, in tờ rơi, pano, áp phích, bảng tin, tuần sinh 

hoạt công dân đầu năm học. 

Lãnh đạo Trường đã chỉ đạo tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về 

Trường; tổ chức ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các địa phương, 

đơn vị; tổ chức gặp gỡ hàng năm và duy trì hoạt động kết nối với các thế hệ cán bộ, 

giảng viên của Trường đã nghỉ hưu vào các ngày lễ lớn hoặc nhân dịp cuối năm. 

Các hoạt động nêu trên của lãnh đạo Trường không chỉ góp phần kết nối cán bộ, 

viên chức, người học của Trường về định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục 

tiêu chiến lược của Trường ĐHLN mà còn lan tỏa đối với cán bộ viên chức, người học, 

kết nối các thế hệ cựu sinh viên, các đối tác, cơ quan, đơn vị có liên quan bên ngoài 

Trường. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5  

Tiêu chí 3.3. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục đuợc rà soát thường 

xuyên 

Trường ĐHLN luôn quan tâm tới việc rà soát và hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo và 

quản lý của Trường đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định hiện hành. 

Trường xác định rõ công tác rà soát và kiện toàn tổ chức bộ máy là công tác có ý nghĩa 

quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Trường. Trong kế hoạch công tác hàng 

năm, nhiệm vụ rà soát về cơ cấu lãnh đạo và quản lý luôn được lãnh đạo Trường quan 

tâm chú trọng và đưa vào kế hoạch để triển khai thực hiện [H03.03.01.02].  

Viên chức lãnh đạo, quản lý của Trường được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo nhiệm 

kỳ của Hội đồng trường [H02.02.03.06]; các chức dãnh lãnh đạo, quản lý đơn vị thuộc 

Trường cũng được điều chỉnh, thay đổi đổi khi các đơn vị thay đổi tên gọi, sáp nhập, 

giải thể khi không còn phù hợp với nhu cầu phát triển của Nhà trường cũng như nhu cầu 

chung của xã hội. Trên cơ sở đó, Đảng uỷ Trường ĐHLN ban hành Quyết định phân 
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công lĩnh vực công tác và đơn vị phụ trách của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và 

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ [H02.02.03.01]; Hiệu trưởng ban hành Quyết định 

phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, trong đó phân công phụ 

trách các đơn vị trực thuộc Trường đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành được liên tục, 

thông suốt và hiệu quả. 

Các văn bản quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các 

thành phần trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý được rà soát trên cơ sở Nghị quyết số 465-

NQ/BCSĐ và Kế hoạch số 463-KH/BCSĐ ngày 28/02/2018 của Ban cán sự đảng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khoá XII 

[H03.03.03.06]. 

Trên cơ sở kế hoạch công tác hàng năm, Trường đã xây dựng và ban hành công 

tác kế hoạch hàng tháng, theo đó nội dung rà soát và hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo và quản 

lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch. Vào đầu mỗi tháng, Trường 

tiến hành họp giao ban giữa lãnh đạo Trường với lãnh đạo các đơn vị để sơ kết các công 

việc hoàn thành trong tháng; chỉ ra các tồn tại, hạn chế, đưa ra kế hoạch cụ thể của 

Trường và từng đơn vị để triển khai thực hiện trong tháng kế tiếp. Thông qua các cuộc 

họp và từ kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, các đơn vị liên quan phải giải trình việc 

thực hiện được hoặc chưa thực hiện được,từ đó công tác quản lý cũng đã được rà soát 

nhằm kịp thời nhận ra những hạn chế trong cơ cấu lãnh đạo để có điều chỉnh kịp thời 

và phù hợp. 

Để cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về tổ chức bộ máy, Trường đã xây 

dựng và ban hành các văn bản liên quan đến hoàn thiện hệ thống cơ cấu lãnh đạo quản 

lý như Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường [H03.03.01.01], quy định về tiêu 

chuẩn và quy trình công tác cán bộ [H03.03.04.16], quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường [H03.03.01.08]. Đây là những 

văn bản quan trọng để Trường tiến hành rà soát định kỳ hàng năm và hoàn thiện hệ 

thống cơ cấu lãnh đạo quản lý cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của cơ 

quan, đơn vị. 

Nhân sự tham gia vào cơ cấu lãnh đạo và quản lý được Trường đánh giá định kỳ 

hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc đánh giá đối 

với cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà 

nước và của Bô [H03.03.03.17] và được Trường thể chế hóa trong quy định về đánh giá 

đơn vị, viên chức và người lao động của Trường […………]. Kết quả đánh giá là cơ sở 

quan trọng để Trường bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen 

thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác. Định kỳ cuối năm, Đảng ủy 
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đều có báo cáo tổng kết, kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tập thể Đảng uỷ và phân 

loại, đánh giá đối với từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành [H02.02.03.02]. 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện hướng dẫn của Bộ 

NN&PTNT, hàng năm, Trường đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu đánh giá, xếp loại chất 

lượng người đứng đầu đơn vị và Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng đánh giá, xếp 

loại chất lượng Trưởng các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền. 

Công tác quy hoạch cán bộ là một trong những nội dung quan trọng, được Trường 

tiến hành thường xuyên (nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026, rà soát điều chỉnh, bổ sung 

năm 2021) nhằm chuẩn bị từ xa, tạo nguồn cán bộ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi 

dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý vững vàng 

về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ 

và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, 

đáp ứng yêu cầu của tình hình mới [H03.03.03.25]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm 

tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu quả công việc của cơ sở giáo dục như mong 

muốn 

Trên cơ sở rà soát và hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo và quản lý, Trường đã tiến hành 

cải tiến cơ cấu lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, giúp 

Trường đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. 

Để cơ cấu lãnh đạo và quản lý phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường [H03.03.01.01], cũng như phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện tình 

hình thực tiễn, Trường đã tiến hành thành lập, sáp nhập, đổi tên một số các đơn vị thuộc 

Trường [H03.03.03.03]. Song song với việc thành lập, sáp nhập, đổi tên, Trường đã tiến 

hành kiện toàn lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thông qua việc bổ nhiệm, luân chuyển 

hoặc thay đổi chức danh lãnh đạo quản lý cho phù hợp với cơ cấu tổ chức đã được cải 

tiến. 

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản 

lý của Trường được thực hiện theo theo các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền và được thể chế hóa trong quy định về công tác cán bộ của Trường 

[H03.03.04.16]. Năm 2022, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, Trường đã phối 

hợp triển khai quy trình điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với GS.TS Phạm 

Văn Điển; năm 2021, triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với 

PGS.TS Phùng Văn Khoa và PGS.TS Phạm Minh Toại.  Cán bộ lãnh đạo, quản lý 
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được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại khi đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định, trong trường hợp không đạt được tiêu chuẩn theo quy định hoặc theo nhu 

cầu công tác sẽ xem xét cho thôi chức vụ hoặc luân chuyển cho phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn, số lượt người thôi chức vụ/nhiệm vụ quản lý trong giai đoạn 2018-2022 là 

12 lượt người (trong đó: (l) theo trình độ: Tiến sĩ: 09 người, Thạc sĩ: 03 người; Đại 

học: 0 người; (2) theo Học hàm: Giáo sư: 0 người; Phó Giáo sư: 07 người; (3) theo 

đơn vị: Ban giám hiệu: 0 người; Trưởng và Phó Khoa/Viện: 04 người; đơn vị chức 

năng, trung tâm: 08 người). Tỷ lệ cán bộ quản lý (cấp Trường, Khoa/Viện phòng và 

tương đương) so với tổng số cán bộ của Trường qua các năm: Năm 2018: 6,9%;  Năm 

2019: 6,8%; Năm 2020: 6,7%;  Năm 2021: 7,7% và Năm 2022: 7,0%. 

Cùng với việc điều chỉnh văn bản chức năng nhiệm vụ các đơn vị thì Trường 

cũng có các rà soát, đánh giá hoạt động các đơn vị nhằm thành lập các đơn vị mới, sáp 

nhập hoặc giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, đổi tên một số đơn vị cho phù 

hợp với chức năng và nhiệm vụ trong từng giai đoạn và điều kiện thực tế của Trường. 

Cụ thể trong giai đoạn này, Trường đã thành lập, tổ chức lại và sáp nhập các đơn vị 

thuộc/trực thuộc bao gồm: Năm 2019, thành lập Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công 

nghệ cao, Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể 

chất, Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng; Năm 2020, thành lập 

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai. Sáp nhập Phòng Bảo vệ vào Phòng Hành chính, 

tổng hợp (năm 2019); Sáp nhập Phòng Thanh tra vào Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng (năm 2019); Sáp nhập Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Cây xanh cảnh 

quan và Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao thành Trung tâm Giống và 

Lâm nghiệp công nghệ cao (năm 2022) [H03.03.03.03]. 

Nhân sự tham gia các đơn vị quản lý cũng được Trường điều chỉnh, luân 

chuyển dựa trên điều kiện thực tế của Trường, của từng đơn vị, năng lực của nhân sự 

và quy hoạch. Nhân sự được được quy hoạch, bổ nhiệm là những người có đầy đủ 

phẩm chất, năng lực, đảm bảo có các nguồn nhân sự quy hoạch phục vụ cho công tác 

quản lý của Trường. Trong giai đoạn này, Trường đã tổ chức 03 đợt quy hoạch theo 

nhiệm kỳ 2016-2021, có 13 người được quy hoạch Ban giám hiệu; nhiệm kỳ 2021-

2026 có 13 người được quy hoạch Ban giám hiệu [H06.06.06.14]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 3: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

- Trường ĐHLN đã thiết lập cơ cấu quản lý rõ ràng, việc phân định rõ vai trò, 

trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo được thể chế hóa trong 
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các văn bản quản lý, đây là cơ sở quan trọng để Trường đạt được tầm nhìn, sứ mạng, 

văn hóa và các mục tiêu chiến lược đã đề ra.  

- Lãnh đạo Trường đã nhận thức sâu sắc về việc quảng bá tầm nhìn, sứ mạng, 

văn hóa và các mục tiêu chiến lược có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của 

Trường nên đã chủ động, tích cực tham gia vào việc thông tin, kết nối đối với các bên 

liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của 

Trường. 

- Trường luôn quan tâm tới việc rà soát và hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo và  quản 

lý, đây là một trong những nội dung quan trọng để Trường có thể khắc phục những tồn 

tại, hạn chế giúp cho cơ cấu quản lý của Trường ngày càng hoàn thiện và phát triển.  

- Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của Trường được lãnh đạo Trường rất quan tâm chú 

trọng cho nên được rà soát và cải tiến thường xuyên nên hiệu quả quản lý đã được nâng 

lên một bước, Trường đã cơ bản đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

1)  Mặc dù lãnh đạo Trường đã thiết lập cơ cấu quản lý rõ ràng, việc phân định 

rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra quyết định, chế độ thông tin, báo cáo tuy nhiên một 

số đơn vị còn chưa nhận thực rõ về vai trò, trách nhiệm cũng như thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến một số hoạt động chung của Trường.  

2) Việc kết nối và quảng bá tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến 

lược của Trường chưa được sâu rộng nhất là đối với các cơ quan, tổ chức bên ngoài 

trong đó có các cơ quan, đơn vị trong phạm vi cả nước, khu vực và thế giới.  

3) Việc rà soát về cơ cấu lãnh đạo và quản lý chưa được tiến hành một cách triệt 

để, các quy định mới của Nhà nước liên quan đến cơ cấu lãnh đạo, quản lý còn chậm 

được thể chế hóa thành các quy định của Trường.  

3. Kế hoạch cải tiến: 
 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 
Khắc 

phục tồn 
tại 1 

Trưởng các đơn vị cần nêu cao tinh 
thần, trách nhiệm hơn nữa trong 
công tác quản lý, điều hành, nhất là 
vấn đề ra quyết định, thông tin và 
báo cáo một cách kịp thời để không 
ảnh hưởng đến các hoạt động của 
đơn vị và Trường 

Ban Giám hiệu, 
Trưởng các đơn vị, 

cá nhân có liên quan 

Thường 
xuyên 

2 
Khắc 

phục tồn 
tại 2 

Cần tuyên truyền và quảng bá sâu, 
rộng hơn nữa về tầm nhìn, sứ mạng, 
văn hóa và các mục tiêu chiến lược 

Ban Giám hiệu, 
Trưởng các đơn vị, 

cá nhân có liên quan 

Thường 
xuyên 
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của Trường đến các bên có liên quan 
nhất là đối với cơ quan, tổ chức bên 
ngoài Trường; cần chú trọng đến 
quảng bá các giá trị của Trường 
ĐHLN đến cá nhân, tổ chức trong 
khu vực và thế giới 

3 
Khắc 

phục tồn 
tại 3 

Cần tiến hành rà soát về cấu lãnh 
đạo và quản lý một cách triệt để, 
trong đó chú trọng đến việc cập 
nhật, điều chỉnh, bổ sung các quy 
định mới của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền thành các văn bản quản 
lý của Trường 

Ban Giám hiệu, 
Trưởng các đơn vị, 

cá nhân có liên quan 

Thường 
xuyên 

 
 

TIÊU CHUẨN 4: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

Tiêu chí: 4.1. Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng 

Nhằm thực hiện Chiến lược giai đoạn 2006 - 2020 và Chiến lược phát triển 

Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai 

đoạn 2016-2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức xây dựng và ban hành các kế 

hoạch thuộc các lĩnh vực: đào tạo; phát triển đội ngũ; nghiên cứu khoa học; đảm bảo 

chất lượng...  

Mục tiêu và kế hoạch đào tạo xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo 

giai đoạn này là tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến cơ sở vật chất và phương 

pháp giảng dạy, gắn kết với địa phương và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào 

tạo và nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp; chuẩn bị nguồn nhân lực chất 

lượng cao để mở thêm ngành đào tạo đại học và sau đại học mới theo nhu cầu của xã 

hội; tiếp tục kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.  

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác nghiên cứu khoa học là: Tiếp tục cải tiến các 

quy định về KHCN, tăng cường hoạt động hiệu quả của các nhà khoa học, các nhóm 

nghiên cứu mạnh và các trung tâm, phòng thí nghiệm; tăng cường công bố quốc tế và 

trong nước; tăng cường phát triển các sản phẩm KHCN và đẩy mạnh chuyển giao ứng 

dụng các sản phẩm KHCN của Trường Đại học Lâm nghiệp thông qua hợp tác với các 

địa phương và doanh nghiệp. [H04.04.01.01]. 
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Hàng năm Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp cùng các đơn vị tổng kết, đánh 

giá, điều chỉnh bổ sung đáp ứng nhu cầu thực tế, cho năm tiếp theo và kế hoạch năm 

[H04.04.01.02- Báo cáo hàng năm của Trường Đại học Lâm nghiệp, Kế hoạch hàng 

năm]. Kế hoạch thực hiện trong các giai đoạn [H04.04.01.03]. 

Từ kết quả đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2006-

2020, để xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trong thời gian tới và 

giai đoạn tiếp theo, Trường Đại học Lâm nghiệp đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng 

Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng theo 

tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa, đào tạo [H04.04.01.04]. Sau 05 năm triển khai thực hiện 

Chiến lược (giai đoạn 2018-2020 thực hiện Chiến lược giai đoạn 2006-2020 và giai đoạn 

Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030 đã được Bộ và cấp có thẩm quyền 

ký quyết định ban hành) từ tình hình thực tiễn, các quy định của Nhà nước, Chiến lược 

của Bộ ngành có liên quan Trường Đại học Lâm nghiệp đã điều chỉnh nhiều nội dung 

trong Chiến lược giai đoạn 2021-2030.  

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Ban soạn thảo chiến lược giai đoạn 2021-

2030 đã tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát sứ mạng, tầm nhìn, văn hóa, với triết lý giáo 

dục “Thực tiễn – Sáng tạo – Hiệu quả- Trách nhiệm” Chiến lược phát triển theo quy 

định đã được ban hành [H04.04.01.05]. Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lấy ý 

kiến rộng rãi trong toàn Trường Đại học Lâm nghiệp, tham vấn ý kiến của các chuyên 

gia, các đơn vị liên quan để xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 [H04.04.01.06].  

Theo đó, quy trình xây dựng tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi, kế hoạch Chiến 

lược của Nhà trường cũng như kế hoạch chiến lược các đơn vị bao gồm 4 bước chính: 

Bước 1: Viết dự thảo; 

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan; 

Bước 3: Tổng hợp, hoàn thiện và ban hành văn bản; 

Bước 4: Rà soát, cải tiến. 

Mỗi bước trong quy trình đều phân công bộ phận phụ trách cụ thể, có hướng dẫn 

và biểu mẫu chi tiết giúp các đơn vị thuận tiện trong quá trình thực hiện. 

Năm 2020, sau khi đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2006-2020, 

Nhà trường đã hiện rà soát, lấy ý kiến các bên liên quan trong và ngoài Trường, để tiến 
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hành bổ sung, sửa đổi Chiến lược Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn 2050 và đã được Hội đồng trường thông qua ban hành. [H04.04.01.07]. 

Theo lần điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, Nhà trường xác định mục tiêu tổng quát Trường ĐHLN: Là cơ sở giáo 

dục đại học hàng đầu về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu 

và phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi 

trường, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế chính sách và quản lý, góp phần quan trọng vào 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đến năm 2050, trở thành đại học đa 

ngành, định hướng nghiên cứu, ứng dụng đạt chất lượng đẳng cấp trong nước, khu vực 

và quốc tế; phát huy vị thế hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực 

chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh 

vực kỹ thuật, công nghệ và kinh tế chính sách; giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực 

lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai góp phần quan 

trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. 

Ngoài ra, Nhà trường đã nêu rõ hơn trách nhiệm của Nhà trường với sinh viên. 

Cụ thể trong mục “4.9. Chiến lược phát triển công tác sinh viên giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn 2050 có quy định cụ thể: Về mục tiêu: Xây dựng ước mơ, khát vọng vươn tới 

đỉnh cao tri thức và định hình văn hoá Đại học Lâm nghiệp. Với các nội dung: Tiếp tục 

điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định về công tác sinh viên cho phù hợp với đào 

tạo theo tín chỉ và theo quy định của Nhà nước; tiếp tục xây dựng quy chế tuyển chọn 

sinh viên giỏi ở lại Trường công tác; 100% sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, 

ngoại ngữ, tin học đảm bảo chuẩn đầu ra và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; 

Phấn đấu 100% sinh viên đạt chuẩn sinh viên năm tốt; sinh viên tốt nghiệp: Đạt loại giỏi 

20%, khá 60%, trung bình 20%; Kết nạp 100 đảng viên/năm. 

Để tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

2050 lãnh đạo Nhà trường đã giao Phòng Hành chính, tổng hợp chủ trì, giúp Ban Giám 

hiệu theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Hàng năm, Nhà trường và các đơn vị tổ chức sơ kết, 

đánh giá vào cuối năm học hoặc tại các Hội nghị tổng kết để điều chỉnh, bổ sung kịp 

thời, xây dựng kế hoạch hoạt động năm học tiếp theo cho phù hợp với Kế hoạch chiến 

lược của Nhà trường. Đến năm 2025 sẽ tổ chức đánh giá toàn diện kế hoạch chiến lược 

5 năm (2021 - 2025) của Nhà trường, làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch cụ thể 5 
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năm tiếp theo (2026 - 2030). Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn 2050 được thực hiện thông qua các kế hoạch 5 năm và được cụ thể hóa 

thành kế hoạch hàng năm (từ năm 2021 - 2025). Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường xây 

dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình nhằm thực hiện mục tiêu, kế hoạch 

chiến lược đã đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Chiến lược 

phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đến toàn thể viên chức, 

người lao động, người học và các bên liên quan.  

Nghị quyết số 2082/NQ-HĐT ngày 20/9/2022 của Hội đồng trường Trường Đại 

học Lâm nghiệp đã ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai 

đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với những định hướng, giá trị cốt lõi và 

mục tiêu Chiến lược: 

Định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2030: Phát triển phù hợp với chủ trương, 

chính sách, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ của 

đất nước, Chiến lược phát triển chung của Bộ NN và PTNT; trở thành cơ sở giáo dục 

đại học định hướng nghiên cứu, ứng dụng vừa là mục tiêu vừa là động lực để tăng cường 

các nguồn lực, phát triển đội ngũ cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi 

dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và công nghệ đỉnh cao phục vụ nâng cao chất 

lượng đào tạo; Đổi mới quản trị đại học, hoàn thiện việc chuyển đổi số, nâng cao tính 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội và sáng tạo của các đơn vị. 

Trong Chiến lược đã xác định rõ giá trị cốt lõi trong phát triển Trường: Trường 

ĐHLN không ngừng phấn đấu để tạo ra "Văn hoá, Chất lượng Đại học Lâm nghiệp" đặc 

thù với 3 giá trị cốt lõi: Uy tín - Chất lượng (Thương hiệu của chúng tôi); Tôn trọng - 

Chia sẻ (Phương châm/nguyên tắc/lẽ sống của chúng tôi); Hội nhập - Bền vững (Sản 

phẩm của chúng tôi). 

Mục tiêu Chiến lược: Phát triển đào tạo và khoa học công nghệ theo hướng đa 

ngành, đa tầng, đa cấp độ và đa loại hình;Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ và 

hội nhập, tiếp tục giữ vững và phát huy vị thế hàng đầu của cả nước về lâm nghiệp, trở 

thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu, ứng dụng và đạt chất lượng đẳng cấp 

trong nước, khu vực và quốc tế về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ thuật, 

công nghệ, kinh tế chính sách, quản lý và phát triển nông thôn; Xây dựng đội ngũ cán 

bộ chủ chốt hàng đầu về lâm nghiệp và phát triển nông thôn. 
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Để đạt được mục tiêu chiến lược chung của Trường, các đơn vị đã xây dựng kế 

hoạch, chiến lược cho từng lĩnh vực như lĩnh vực Đào tạo, lĩnh vực Tài chính, lĩnh vực 

NCKH ... của Nhà trường. Mục tiêu của những lĩnh vực này luôn bám sát mục tiêu 

chung của Trường, đóng góp vào việc hoàn thành sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi 

của Trường. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế 

hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện   

Kế hoạch Chiến lược của Trường Đại học Lâm nghiệp được quán triệt và chuyển 

tải thành các kế hoạch trung và dài hạn và hàng năm [H04.04.02.0]. Đối với các kế 

hoạch ngắn hạn, trên cơ sở các kế hoạch thực hiện chiến lược, hằng năm, Trường Đại 

học Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức Hội nghị viên chức và người lao 

động để thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các kế hoạch hàng năm [H04.04.02.03]. 

Để đảm bảo thực thi các kế hoạch chiến lược nói trên, hàng năm, Trưởng đơn vị 

dựa vào Nghị quyết Hội nghị viên chức của đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của năm học cũ và đề ra phương hướng hoạt động của năm học mới. Các đơn vị gửi báo 

cáo lên Trường Đại học Lâm nghiệp trong đó đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể. 

Lãnh đạo Nhà trường giải đáp các thắc mắc, đề xuất kiến nghị bằng văn bản hoặc trực 

tiếp tại Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động của Trường Đại học Lâm nghiệp 

hàng năm. Định kỳ trong năm Ban Giám hiệu sẽ tiến hành họp giao ban với các đơn vị, 

khoa chuyên môn, để trao đổi, nghe báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ và giải 

quyết những công việc. Định kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu hội ý triển 

khai công tác tháng/quý. Hiệu trưởng, các Phó Phó Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo 

đơn vị mình phụ trách để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo đơn vị tổ chức 

họp giao ban để phân công các nhiệm vụ đến từng cá nhân.  

Kế hoạch chiến lược ngắn hạn và dài hạn của Trường Đại học Lâm nghiệp và 

được quán triệt phổ biến tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ của các đơn vị, tại 

cuộc họp các đơn vị cho ý kiến về việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo khả thi 

và có hiệu quả. [H04.04.02.04].  

Hàng năm, tổ chức Công đoàn trong các cuộc họp BCH Công đoàn các cấp cũng 

đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và nghe những ý kiến, kiến nghị của 
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CBVC, LĐ trong thực hiện chiến lược phát triển Trường; để tổ chức các hoạt động gắn 

với việc xây dựng và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp. 

Phòng Hành chính tổng hợp Trường Đại học Lâm nghiệp là đầu mối triển khai 

theo dõi việc thực hiện kế hoạch, đồng thời cuối mỗi năm, dựa trên kết qủa báo cáo của 

các đơn vị, Trường Đại học Lâm nghiệp tiến hành tổng kết, đưa ra những điểm mạnh 

điểm yếu và qua đó có kế hoạch điều chỉnh cho những năm tiếp theo của Trường Đại 

học Lâm nghiệp sao cho phù hợp với thực tiễn [H04.04.02.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí: 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được 

thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của CSGD 

Những chỉ tiêu thực hiện của Trường Đại học Lâm nghiệp bao quát các chiến 

lược cũng như các mảng hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp, được tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi đến các đơn vị và từng CBVC, LĐ. Các chỉ số này cũng được định kỳ 

đánh giá hàng năm về mức độ thực hiện cũng như có những điều chỉnh sát với thực tiễn 

triển khai. [H04.04.03.01]. Cụ thể trong Chiến lược phát triển của Trường Đại học Lâm 

nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 [H04.04.03.02] đã xây dựng các chỉ số về 

các lĩnh vực tóm tắt như sau: 

Về Đào tạo: 

Giai đoạn 2021 - 2025: Rà soát và xây dựng mới các chương trình đại học và sau 

đại học trong toàn Trường. Phát triển chương trình đào tạo: Bậc đại học: Rà soát lại 

chương trình 26 ngành đào tạo đại học, xây dựng mới 3 - 5  ngành đào tạo bậc đại học 

(Tài chính ngân hàng, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng;...). Liên kết mở từ 1 - 2 ngành 

đào tạo đại học bằng tiếng nước ngoài; Sau đại học: Xem xét mở 5 - 7 ngành đào tạo 

bậc thạc sĩ và 3 - 5 ngành đào tạo tiến sĩ. Quy mô tuyển sinh:Giai đoạn 2026 - 2030: 

Tiếp tục mở 5 - 10 ngành đào tạo bậc đại học; 3 - 6 ngành đào tạo bậc sau đại học; Mở 01 

ngành đào tạo ngoại ngữ (Anh, Trung); 2 - 4 ngành đào tạo chuyên ngành bằng tiếng 

Anh. Quy mô đào tạo của toàn Trường đạt 25.500 sinh viên vào năm 2030. 

Xác định đến năm 2050: Quy mô đào tạo của toàn Trường đạt 32.000 học sinh, 

sinh viên; 100% các chương trình đào tạo của Trường được kiểm định chất lượng theo 

quy định (trong đó có 30% các chương trình đào tạo của Trường được kiểm định chất 

lượng quốc tế theo tiêu chuẩn của AUN); Có 30 - 40 % các ngành được đào tạo toàn 

phần hoặc một phần bằng tiếng Anh. 
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Về Khoa học công nghệ:  

Giai đoạn 2021 - 2030: Đầu tư hình thành hệ thống phòng thí nghiệm chất lượng 

cao, Trung tâm công nghệ cao 4.0, một số phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas để nghiên 

cứu nắm vững quy luật, điều kiện tự nhiên, giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành: 

giám sát rừng, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên, chế biến lâm sản; Nghiên 

cứu làm chủ, chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm theo định hướng trọng 

điểm của Bộ, quốc gia. 

Tầm nhìn đến năm 2050: Làm chủ được một số hoạt động khoa học và công nghệ 

của Nhà trường gắn với kết với công nghệ tiên tiến hiện đại công nghệ cao, các công 

nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 trong tất cả các lĩnh vực: Lâm nghiệp, môi trường, 

nông nghiệp,... phẩm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; 

Về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực: Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, 

hệ thống quản trị và cơ chế quản lý, có đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, đủ về số 

lượng, đạt chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu và phù hợp với quy định của pháp 

luật. Triển khai xây dựng mô hình quản trị đại học tiên tiến phù hợp với tình tình thực 

tế của Trường theo quy định của pháp luật để tăng cường tự chủ và nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Đối với khối quản lý, phục vụ: Tái cấu trúc và sáp nhập, đổi tên một số đơn 

vị để nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng tiết kiệm nhân lực. Đối với khối đào tạo: 

Tái cấu trúc lại tổ chức các khoa, thành lập các Viện để tập trung lực lượng, nâng cao 

hiệu quả hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, CGCN và hội nhập 

quốc tế tiến tới tự chủ. Đối với các đơn vị khoa học công nghệ và dịch vụ: Hoàn thiện 

tổ chức bộ máy của các đơn vị khoa học công nghệ và dịch vụ đáp ứng yêu cầu tự chủ 

toàn phần theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

Về xây dựng cơ sở vật chất: 

Điều chỉnh quy hoạch mặt bằng tổng thể trường cho phù hợp với sự phát triển 

của Nhà trường trong giai đoạn mới trong đó: Điều chỉnh Tổng mặt bằng xây dựng và 

phân khu chức năng của Rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học Núi Luốt đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 3674/QĐ-BNN-XD ngày 22 tháng 8 năm 2014 để quy hoạch 

cho Vườn thực vật Quốc gia (diện tích 105 ha);  Điều chỉnh Tổng mặt bằng xây dựng 

và phân khu chức năng của khu ký túc xá đã được phê duyệt tại Quyết định số 3156/QĐ-

BNN-XD ngày 31 tháng 12 năm 2013 để quy hoạch Trường Trung học phổ thông Lâm 

nghiệp trực thuộc Trường ĐHLN (1,15 ha); Giảm diện tích sử dụng đất khu Ký túc xá 
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cho phù hợp thực tế phát triển; Hoàn thành các dự án giai đoạn 2021-2025 gồm: Dự án 

Đầu tư xây dựng Nhà Giảng đường G4, G6; Hệ thống hạ tầng Cấp nước và Xử lý nước 

thải Trường ĐHLN; Dự án Xây dựng Vườn thực vật Quốc gia - Giai đoạn I; Dự án: Đầu 

tư tăng cường trang thiết bị thí nghiệm Trường ĐHLN; Tại Phân hiệu Đồng Nai:Hoàn 

thành các dự án giai đoạn 2021-2025 dự án: Đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường ĐHLN 

tại tỉnh Đồng Nai - Giai đoạn 2; Tại Phân hiệu Gia Lai hoàn thành các dự án giai đoạn 

2021-2025 dự án: Đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia lai - Giai đoạn 

2; 

Về Hợp tác quốc tế”: 

Xây dựng Quy chế phân cấp quản lý hoạt động HTQT, hợp tác đối ngoại cho các 

khoa/viện theo xu hướng tự chủ; Tạo lập môi trường quốc tế trong học thuật, đào tạo, 

NCKH; tăng cường cơ sở vật chất nhằm thu hút các chuyên gia giỏi, sinh viên nước ngoài 

đến công tác giảng dạy và học tập tại Trường. Hàng năm tiếp nhận ít nhất 100 lượt chuyên 

gia, tình nguyện viên và sinh viên quốc tế đến công tác giảng dạy và học tập tại Trường; 

Kết nối với các đối tác quốc tế trong việc trao đổi giảng viên, sinh viên. Hàng năm cử ít 

nhất 80 giảng viên, sinh viên đi đào tạo, tập huấn tại nước ngoài và tham dự các hội thảo 

quốc tế; Xây dựng và triển khai các chương trình dự án/đề tài quốc tế: Ít nhất 02 chương 

trình dự án/đề tài được triển khai/năm. Tăng cường tiếp cận và khai thông các chương 

trình/dự án lớn có sự hỗ trợ của các tổ chức, viện nghiên cứu và các trường đại học trên 

thế giới và trong khu vực. 

Về phát triển công nghệ thông tin:: Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm về tư tưởng và quyết tâm hợp lực thực hiện chuyển đổi số trong các cơ 

sở đào tạo của Nhà trường, đến từng giảng viên, cán bộ quản lý; xây dựng văn hóa số 

trong Trường; Hoàn thiện hệ thống văn bản điện tử, trong đó chú trọng triển khai hoàn 

thiện hệ thống CSDL về “Đại học số hóa”, kết nối, liên thông, sử dụng dữ liệu dùng 

chung giữa các cơ sở đào tạo của Trường; Triển khai hình thức dạy - học trực tuyến qua 

mạng (đào tạo E-learning); phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, 

tham khảo, nghiên cứu khoa học) ở tất cả các cấp học, ngành học, môn học gắn với việc 

thẩm định nội dung, kết nối, chia sẻ học liệu giữa các cơ sở đào tạo của Nhà trường; 

Về phát triển công tác học sinh sinh viên: Xây dựng ước mơ, khát vọng vươn tới 

đỉnh cao tri thức và định hình văn hoá Đại học Lâm nghiệp. Gồm các nội dung: Tiếp tục 

điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định về công tác sinh viên cho phù hợp với đào 
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tạo theo tín chỉ và theo quy định của Nhà nước; Tiếp tục xây dựng quy chế tuyển chọn 

sinh viên giỏi ở lại Trường công tác; 100% sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng, 

ngoại ngữ, tin học đảm bảo chuẩn đầu ra và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; 

Phấn đấu 100% sinh viên đạt chuẩn sinh viên năm tốt; Sinh viên tốt nghiệp: Đạt loại 

giỏi 20%, khá 60%, trung bình 20%; Kết nạp 100 đảng viên/năm. 

Để thực hiện được các mục tiêu năm học đề ra, Trường Đại học Lâm nghiệp phê 

duyệt kế hoạch hoạt động của từng lĩnh vực, đơn vị [H04.04.03.03]. Cuối mỗi năm học, 

Trường Đại học Lâm nghiệp tiến hành đánh giá, so sánh và đối chiếu các mục tiêu đã 

được đề ra, đồng thời báo cáo tổng kết lại để điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với 

từng giai đoạn phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp, đảm bảo việc thực hiện các 

mục tiêu này thông qua kế hoạch hành động hàng năm của Trường Đại học Lâm nghiệp 

[H04.04.03.04].  

- Đa số các chỉ số đề ra Trường Đại học Lâm nghiệp đã thực hiện và hoàn thành.   

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Tiêu chí: 4.4. quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực 

hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu 

chiến lược của CSGD 

Các chỉ số thực hiện, chỉ tiêu phấn đấu chính liên tục được theo dõi, rà soát và 

đánh giá theo định kỳ hàng năm và cuối các giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển 

giai đoạn 2006-2013, 2013-2020 [H04.04.04.01]. Theo đánh giá tổng kết giai đoạn 

2016-2020 cho thấy Trường Đại học Lâm nghiệp cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu 

chiến lược đến năm 2020 [H04.04.04.02]. 

Sự phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp, sự thay đổi của các chính sách về 

giáo dục đào tạo; nhu cầu mới của thị trường lao động khiến các định hướng phát triển 

Trường Đại học Lâm nghiệp cũng phải có sự rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với thực 

tiễn đặt ra. Sau khi rà soát đánh giá các chỉ số thực hiện, các chỉ tiêu phấn đấu chính của 

các hoạt động (Đào tạo, nguồn nhân lực, tài chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc 

tế và phục vụ cộng đồng...), căn cứ báo cáo tổng kết mỗi năm học, Trường Đại học Lâm 

nghiệp sẽ đối sánh chỉ số thực hiện các chỉ tiêu chiến lược của mỗi đơn vị qua các năm 

và đối sánh với mục tiêu đề ra để kịp thời điều chỉnh. [H4.04.04.03]. [H4.04.04.04]. 

Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành các văn bản bổ sung, điều chỉnh kế hoạch 

chiến lược, các chỉ tiêu phấn đấu chỉnh những chỉ tiêu đạt được nhưng hiệu quả chưa 
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cao, mặt khác loại bỏ những yếu tố kém hiệu quả, đồng thời đưa ra các biện pháp để đạt 

được những chỉ tiêu phấn đấu đề ra. [H04.04.04.05- VB]. Việc điều chỉnh kế hoạch 

chiến lược đều được lấy ý kiến từ các đơn vị tại các cuộc họp, các hội nghị chủ chốt 

[H04.04.04.06].  

 Kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn có sự điều chỉnh bổ sung, để phù hợp với 

điều kiện thực tế [H04.04.04.07]. Trường Đại học Lâm nghiệp cải tiến chính của Trường 

Đại học Lâm nghiệp theo hướng điều chỉnh sự phù hợp giữa các chỉ tiêu đề ra theo 

hướng tăng chất lượng đào tạo, chất lượng tuyển sinh, tăng chất lượng nghiên cứu khoa 

học; cơ sở vật chất đáp ứng quy mô của các ngành học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý, đào tạo. Hàng năm và mỗi giai đoạn 

Trường Đại học Lâm nghiệp đều có các báo cáo đánh giá, tổng kết việc thực hiện các 

kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn. [H04.04.04.08]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

*Đánh giá chung về tiêu chuẩn 4:  

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

Nhà trường đã có các bộ phận xây dựng, theo dõi thực hiện chiến lược kế hoạch 

đầy đủ. Chiến lược tổng thể và các chiến lược của các lĩnh vực thành phần đã được Nhà 

trường xây dựng, lấy ý kiến từ các bên liên quan và được ban hành chính thức theo đúng 

quy định. 

Trường đã ban hành đầy đủ các kế hoạch chiến lược ngắn hạn, dài hạn của từng 

lĩnh vực nhằm góp phần thực hiện chiến lượng chung của Trường. 

Việc xây dựng các mục tiêu chiến lược được định lượng cụ thể với từng lĩnh vực. 

Quá trình thực hiện chiến lược có sự rà soát, phân tích tổng hợp đầy đủ và có những 

điều chỉnh kịp thời. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

Mặc dù việc lập kế hoạch chiến lược đã được thực hiện đầy đủ, tuy nhiên quá 

trình rà soát cho thấy một số chỉ tiêu chưa thực sát với thực tế, cần điều chỉnh cho phù 

hợp hơn để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hoá của Trường. 

Mặc dù Nhà trường đã ban hành các quy trình xây dựng, điều chỉnh chiến lược 

kế hoạch, tuy nhiên các quy trình chưa thực sự chặt chẽ. 

3. Kế hoạch hành động  
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 
thực hiện 
hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc phục tồn tại: Một 

số kế hoạch phải điều 

chỉnh 

Thường xuyên đánh 

giá tổng kết việc thực 

hiện để điều chỉnh kịp 

thời  

Ban rà soát chiến 

lược và đơn vị 

thường trực, các 

đơn vị trong 

Trường 

2023-2025 

2 

Phát huy điểm mạnh: 

Các chỉ số được xây 

dựng phù hợp với các 

điều kiện hiện trạng bởi 

vậy có tính khả thi cao  

Tiếp tục rà soát, bám 

sát với điều kiện hiện 

trạng để xây dựng các 

chỉ số được phù hợp, có 

tính khả thi  

Ban rà soát chiến 

lược và đơn vị 

thường trực, các 

đơn vị trong 

Trường 

2023-2025 

 

TIÊU CHUẨN 5: CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Trường ĐHLN xác định đào tạo, NCKH và 

PVCĐ là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng bộ Trường ĐHLN đã ban hành Nghị quyết về phát 

triển Trường ĐHLN trong đó có lĩnh vực đào tạo, NCKH và PVCĐ [H05.05.01.01]. Trên 

cơ sở đó, HĐT xây dựng Chiến lược của ĐHLN để từ đó tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo việc 

xây dựng các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ [H05.05.01.02]. 

Các chính sách của ĐHLN, trong đó có chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được 

HĐT ra Nghị quyết và giao cho Hiệu trưởng Trường tổ chức triển khai thực hiện theo 

quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đảm bảo tường minh, theo quy trình chặt 

chẽ và thường xuyên được giám sát, rà soát và cải tiến các chính sách cũng như các văn 

bản cụ thể hoá các chính sách trong phạm vi ĐHLN. 

Việc tổ chức soạn thảo xây dựng các chính sách được các đơn vị trong ĐHLN 

triển khai đúng quy trình hướng dẫn, trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến cấp ĐHLN của 

các bên liên quan về chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ [H05.05.01.08]. Các chính 

sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được HĐT ra quyết định ban hành là: 
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Chính sách về đào tạo: (1) Chính sách 1: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và 

tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Trường; (2) Chính sách 2: Phát triển nguồn lực phục 

vụ đào tạo theo hướng hiện đại, tiên tiến phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học 

và hội nhập quốc tế; (3) Chính sách 3: Đa dạng hóa các lĩnh vực, loại hình và phương thức 

đào tạo; (4) Chính sách 4: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, học và đánh giá người 

học; (5) Chính sách 5: Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; (6) 

Chính sách 6: Đổi mới phương thức tuyển sinh và thu hút người học. 

Chính sách về KHCN: (1) Chính sách 1: Cơ cấu tổ chức hoạt động KHCN, trong 

đó chú trọng thành lập các nhóm nghiên cứu tinh hoa, nhóm nghiên cứu xuất sắc, nhóm 

nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu’ (2) Chính sách 2: Thu hút các nguồn 

lực trong và ngoài nước phục vụ hoạt động KHCN; (3) Chính sách 3: Tăng cường công 

bố quốc tế; (4) Chính sách 4: Gắn kết NCKH với hoạt động đào tạo; (5) Chính sách 5: 

Tăng cường chuyển giao sản phẩm KHCN (đăng ký sản phẩm sở hữu trí tuệ, thương 

mại hóa sản phẩm sở hữu trí tuệ). 

Chính sách về phục vụ cộng đồng (PVCĐ): (1) Chính sách 1: Tăng cường kết nối 

và đa dạng hoá các đối tượng phục vụ cộng đồng (doanh nghiệp, cựu sinh viên, chính 

quyền địa phương,….); (2) Chính sách 2: Thu hút các nguồn lực xã hội hóa phục vụ 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; (3) Chính sách 3: Gắn kết hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng với hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; (4) Chính sách 4: 

Tăng cường hiệu quả các hoạt động tình nguyện của sinh viên (hiến máu, sinh viên tình 

nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền và hỗ trợ phòng chống dịch 

Covid-19, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, giúp các địa phương nâng cao dân trí trong 

các hoạt động tình nguyện,… [H05.05.01.09]. Quy trình triển khai xây dựng, giám sát, 

rà soát và cải tiến các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ được thực hiện trên cơ 

sở Nghị quyết của Đảng uỷ, Chiến lược và Nghị quyết của Hội đồng Trường, theo quy 

trình hướng dẫn chặt chẽ do Hiệu trưởng ĐHLN ban hành nên các chính sách đào tạo, NCKH 

và PVCĐ hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của Trường ĐHLN cũng như đáp 

ứng tốt nhu cầu của các bên liên quan. 

Trên cơ sở đó, Hiệu trưởng ĐHLN đã ký ban hành văn bản thể chế hoá chính 

sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ thông qua quy chế đào tạo [H05.05.01.10], 

[H05.05.01.11], [H05.05.01.12], quy định quản lý KHCN và Báo cáo Tổng kết hoạt động 

KHCN [H05.05.01.13] và quy định về PVCĐ [H05.05.01.14]. 
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa 

bằng văn bản, phổ biến và thực hiện 

Ngay sau khi các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được ban hành, Bộ phận 

Thanh tra và thực hiện việc theo dõi, kiểm tra giám sát sự tuân thủ các chính sách về đào 

tạo, NCKH và PVCĐ [H05.05.02.01]. Hiệu trưởng ĐHLN cũng đã ban hành các Quyết 

định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám hiệu phụ trách các lĩnh vực đào tạo, 

NCKH và PVCĐ [H05.05.02.02]. 

Giám sát sự tuân thủ các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thực thi đầy 

đủ, minh bạch, phổ quát trong phạm vi toàn Trường trên cơ sở hệ thống tổ chức, hoạt 

động của ĐHLN [H05.05.02.03]. Theo đó, chiểu theo quy định về chức năng nhiệm vụ 

tham gia giám sát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ như: Phòng Khảo thí và ĐBCL 

(Tổ Thanh tra) [H05.05.02.04], Phòng ĐT, Phòng Đào tạo SĐH [H05.05.02.05), Phòng 

KHCN [H05.05.02.06], Phòng   CT&CTSV, [H05.05.02.08]. 

Giám sát thực thi các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ của các đơn vị được 

thực hiện theo quy chế và kế hoạch hoạt động của các Tổ thanh tra [H05.05.02.09], 

[H05.05.02.10]. Ngoài ra, theo chức năng nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội 

trong ĐHLN cũng tham gia giám sát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ như Ban 

Thanh tra nhân dân, Công đoàn Trường, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên 

[H05.05.02.11], [H05.05.02.12], [H05.05.02.13], [H05.05.02.14] và Quy định về 

PVCĐ  [H05.05.01.14]. Như vậy, có thể thấy rằng để thực hiện Nghị quyết của Đảng 

bộ, Chiến lược phát triển Trường và Nghị quyết của HĐT thì Hiệu trưởng đã ban hành 

các quy định, quy chế vừa để thể chế hoá các chính sách vừa là công cụ để các cá nhân, 

đơn vị được giao giám sát các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

Hàng năm, kết quả giám sát và ý kiến phản hồi của CBVC về chính sách đào tạo, 

NCKH và PVCĐ được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo trình Hội nghị CBVC, các ý 

kiến trực tiếp của CBVC trong Hội nghị được thể hiện trong Nghị quyết của Hội nghị 

CBVC [H05.05.02.15], [H05.05.02.16]. Các ý kiến phản hồi của người học về chính 

sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thể hiện trong các buổi đối thoại trực tiếp của lãnh 

đạo ĐHLN với đại diện người học (SV và HV sau đại học) trong toàn Trường 

[H05.05.02.17]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 
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Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được 

rà soát thường xuyên 

Rà soát các chính sách của Trường ĐHLN trong đó có chính sách đào tạo, NCKH 

và PVCĐ từng bước được hoàn thiện và cải tiến phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và giá 

trị cốt lõi của Trường ĐHLN, Đảng bộ Trường ĐHLN đã đề ra [H05.05.03.01]. Hội đồng 

ĐHLN cũng đã ra Quyết định về Chiến lược phát triển Trường [H05.05.03.02]. 

Bên cạnh việc ban hành Chiến lược phát triển Trường và ra Nghị quyết về việc 

xây dựng, giám sát, rà soát và cải tiến các chính sách trong đó có chính sách đào tạo, 

NCKH và PVCĐ thì các thành viên HĐT còn tham gia trực tiếp vào các Tổ soạn thảo 

xây dựng, giám sát, rà soát và cải tiến chính sách và các văn bản thể chế hoá chính 

sách đào tạo, NCKH và PVCĐ. Việc rà soát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ tại 

ĐHLN được thực hiện trên cơ sở: (i) Quyết định của Hiệu trưởng Trường phân công 

các thành viên Tổ Chính sách [H05.05.03.03]; (ii) Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHLN  [H05.05.03.04]; (iii) Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên Ban Giám hiệu [H05.05.03.05] và (iv) Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn 

vị trực thuộc ĐHLN. Các Phòng chức năng của ĐHLN như Phòng lý đào tạo, Phòng 

Khảo thí và ĐBCL, Phòng KHCN, Phòng CT&CTSV, cùng với các tổ chức chính trị 

- xã hội trong Trường tham gia thực hiện việc rà soát các chính sách đào tạo, NCKH 

và PVCĐ [H05.05.03.06], [H05.05.03.07], [H05.05.03.08], [H05.05.03.10], 

[H05.05.03.11], [H05.05.03.12]. Việc rà soát chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ 

thông qua các quy chế, quy định đã được Hiệu trưởng ĐHLN ban hành 

[H05.05.03.13], [H05.05.03.14], [H05.05.03.15], [H05.05.03.16], [H05.05.03.17]. 

Kết quả rà soát và ý kiến phản hồi của CBVC về chính sách đào tạo, NCKH và 

PVCĐ được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo trình Hội nghị CBVC, các ý kiến trực tiếp 

của CBVC trong Hội nghị được thể hiện trong Nghị quyết của Hội nghị CBVC 

[H05.05.03.18], [H05.05.03.19]. Các ý kiến phản hồi của người học về chính sách đào 

tạo, NCKH và PVCĐ được thể hiện trong các buổi đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo 

ĐHLN với đại diện người học (sinh viên và Học viên sau đại học) trong toàn Trường 

[H05.05.03.20]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

 



63 
 

Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được 

cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng 

của các bên liên quan. 

Cải tiến các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ là nhiệm vụ then chốt đảm bảo 

chất lượng tương ứng, từng bước đáp ứng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Trường 

ĐHLN. Cải tiến chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ cũng luôn là nhu cầu của các bên 

liên quan đáp ứng đòi hỏi của xã hội, hội nhập khu vực và thế giới. Chiến lược phát triển 

ĐHLN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã chỉ rõ lĩnh vực đào tạo và PVCĐ 

là: (1) Hoàn thiện các quy định về dạy học cho cac hệ đào tạo, nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý đào tạo, phát huy sự tham gia tích cực của cán bộ và người học vào nâng cao 

chất lượng đào tạo; (2) Đa dạng hóa các loại hình và phương thức đào tạo nhằm đáp ứng 

nhu cầu xã hộ và điều kiện học tập khác nhau của người học; (3) Đổi mới phương pháp 

dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạp phù hợp với chuẩn đầu ra và giúp người 

học có khả năng tự học suốt đời; (4) Xây dựng, hoàn thiện và quảng bá các chương trình 

đào tạo theo định hướng khác nhau phù hợp với quy chế, quy định và yêu cầu phát triển 

của xã hội; (5) Phát triển nguồn lực phục vụ đào tạo theo hướng hiện đại, tiên tiến, phù 

hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hộ nhập quốc tế; (6) Gắn đào tạo với nghiên 

cứu khoa học và phục vụ xã hội; (8) Xác định nhu cầu xã hội về ngành nghề đào tạo, 

yêu cầu chất lượng người tốt nghiệp, lấy ý kiến phản hồi về nội dung và phương pháp 

đào tạo; (7) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về đào tạo, tăng cường và mở rộng đào tạo bằng 

tiếng nước ngoài, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để huy động tối 

đa nguồn lực phục vụ đào tạo. Lĩnh vực KHCN và PVCĐ là: (1) Xây dựng kế hoạch 

tổng thể về KHCN trong đó thể hiện được các lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn trong nghiên 

cứu; (2) Tổ chức lại hệ thống cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện quy định quản lý KHCN phù 

hợp với định hướng mô hình đại học nghiên cứu; (3) Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiên 

cứu để hình thành các nhóm nghiên cứu và trường phái khoa học mạnh; tạo dựng môi 

trường nghiên cứu chuyên nghiệp để thu hút các chuyên gia đầu ngành trong nước và 

quốc tế đến làm việc tại Trường; (4) Đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các phòng thí 

nghiệm và cơ sở phục vụ nghiên cứu khác đạt chuẩn quốc gia và quốc tế; (5) Tìm kiếm, 

khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho hoạt động 

KHCN; (6) Đẩy mạnh hợp tác KHCN với các tổ chức, cá nhân; xây dựng và phát triển 

các mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế; (7) Gắn nghiên cứu với đào tạo, đặc 
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biệt là đào tạo sau đại học; (8) Công bố và đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ các sản 

phẩm KHCN; (9) Quảng bá, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm KHCN. 

Cải tiến chính sách đào tạo và PVCĐ được thực hiện thông qua rà soát điều chỉnh 

và ban hành các CTĐT mới, hiệu chỉnh bổ sung đề cương học phần, bên cạnh đó cũng 

xem xét sự cải tiến trong quy trình thiết kế và đánh giá. Rà soát và cải tiến CTĐT được 

thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT thì Hiệu trưởng ĐHLN cũng đã ban hành Quy 

định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại Trường ĐHLN [H05.05.04.04]. 

Theo đó, Hiệu trưởng ĐHLN ra quyết định ban hành quy định về mở mới, điều chỉnh 

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo với những quy trình chặt chẽ, biểu mẫu hướng dẫn rõ 

ràng cho từng bước triển khai thực hiện từ khảo sát, xác định nhu cầu xã hội, xây dựng 

mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết và 

triển khai thực hiện, xây dựng mục tiêu và kết quả học tập mong đợi, xây dựng ma trận 

CĐR học phần, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan, hội đồng khoa học chuyên 

môn   thẩm định. (xem mô tả ở tiêu chuẩn 14).  

Kết quả rà soát, cải  tiến chính sách đào tạo còn được thể hiện ở sự cải tiến và 

hoàn thiện theo quy chuẩn mới về: (1) cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất và các quy trình, 

quy định của Trường; (2) đầu tư trang thiết bị toàn bộ các phòng thí nghiệm, phòng thực 

hành thực tập, các phòng giảng dạy và học tập tại các giảng đường, Trung tâm Thư viện, 

Trạm Y tế, khu ký túc xá sinh viên. Hoàn thiện các quy định quy trình đối với tất cả các 

đơn vị liên quan [xem mô tả ở tiêu chuẩn tiêu chuẩn 07, 09, 10, 11 và 12]. 

Về cải tiến chính sách NCKH được phối hợp thực hiện hài hoà giữa Hội đồng 

trường và các đơn vị trong ĐHLN thông qua mô hình tổ chức và hoạt động của ĐHLN 

[H05.......]. Hiệu trưởng ĐHLN đã giao cho Phòng KT&ĐBCL phối hợp với các đơn vị 

trong Trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi thường xuyên của các bên liên quan như 

CBVC và người học trong ĐHLN, các tổ chức và doanh nghiệp bên ngoài ĐHLN 

[H.5.05.04.07] về quy định quản lý KHCN [H05.05.04.08] trên cơ sở đó rà soát, cải tiến 

chính sách về KHCN. Các ý kiến phẩn hồi của CBVC trong ĐHLN được tổng hợp đệ 

trình trong Hội nghị CBVC hàng năm [H05.05.04.09], ý kiến phản hồi của các tổ chức, 

doanh nghiệp được tổng hợp báo cáo đệ trình Lãnh đạo ĐHLN [H05.05.04.10], 

[H05.05.04.11], ý kiến phản hồi của người học tại ĐHLN được thu thập thông qua Hội 

nghị sinh viên NCKH và các buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với sinh viên 

[H05.05.04.12][H05]. 



65 
 

Kết quả của sự cải tiến chính sách KHCN được thể hiện trong báo cáo về KHCN 

hàng năm của ĐHLN [H05]. Nổi bật về sự cải tiến chính sách KHCN và PVCĐ là: (1) 

đã tạo ra một hướng mới trong hoạt động KHCN đó là: Hiện nay ĐHLN QĐ thành lập 

tổ chuyên gia mạnh [H05.05.04.15]; (2) Nâng cấp hệ thống quản lý KHCN, chú trọng 

đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến [H05], [H05]; (3) Ban hành quy định về Hoạt 

động NCKH của sinh viên [H05], Quy định về cuộc thi khởi nghiệp của sinh viên 

[H05.05.04.19]; Ban hành các quy chế quản lý hoạt động KHCN [H05.05.04.20], quy 

trình quản lý các phòng thí nghiệm [H05.05.04.21], quy định về hoạt động của Tạp chí 

Khoa học công nghệ Lâm nghiệp [H05.05.04.22];  (4) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ phát triển KHCN [Xem  thêm mô tả ở tiêu chuẩn 07]. 

Cải tiến chính sách PVCĐ không chỉ trong lĩnh vực hoạt động đào tạo, KHCN 

mà còn được thực thi trong các tổ chức chính trị-xã hội của ĐHLN như Công đoàn, Đoàn 

TNCSHCM, Hội sinh viên. Sự cải tiến các chính sách PVCĐ của các tổ chức chính trị 

- xã hội nói trên được thực hiện bởi cá đơn vị của Trường phối hợp chặt chẽ với các tổ 

chức chính trị - xã hội thông qua các kế hoạch hành động [H05.05.04.24], 

[H05.05.04.25], [H05.05.04.26] như chế độ phúc lợi cho CBVC hàng năm, hoạt động 

ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ, khám sức khoẻ định kỳ cho CBVC hàng năm, hoạt 

động ngày quốc tế thiếu nhi, hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam, hoạt động đón chào 

năm mới, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, hoạt động chiến dịch tình nguyện mùa 

hè xanh, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo,… [H05.05.04.27], [H.5.05.04.28], 

[H.5.05.04.29]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 5: 5 

1. Tóm tắt cá c điểm mạnh: 

 - Tính hệ thống trong xây dựng chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ của Trường 

ĐHLN là trên cơ sở các văn bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước, Trường ĐHLN đã ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản thể hiện 

tính hệ thống trong chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ như Nghị quyết của Đảng bộ, 

HĐT và Ban Giám hiệu. HĐT đã ban hành NQ định kỳ và yêu cầu Hiệu trưởng chỉ đạo 

các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng về chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

Các chính sách này được thực thi trên cơ sở phân công phân nhiệm và có tiêu chí đánh 

giá, giám sát rõ ràng đảm bảo tính tường minh với tất cả CBVC, người lao động và người 
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học cũng như cộng đồng dân cư tại các địa phương. 

 - Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ của 

Trường nông nghiệp Việt Nam được triển khai bài bản, có sự phân công trách nhiệm 

đến từng cá nhân, đơn vị. Trường cũng ban hành đầy đủ các văn bản liên quan quy trình 

giám sát, hướng dẫn việc tuân thủ chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ. Vì vậy, các 

hoạt động liên quan đến sự tuân thủ các chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ được thực 

hiện tường minh, nhịp nhàng, đúng kế hoạch và hiệu quả. 

 - Có đầy đủ và tính hệ thống các văn bản liên quan đến các quy định về rà soát, 

các báo cáo đánh giá, rà soát, biên bản các cuộc hội nghị giao ban cũng như các văn bản 

của Đảng ủy, HĐT về rà soát chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

 - Các chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng do thường xuyên được 

cải tiến nên hiệu quả hoạt động được nâng cao rõ rệt, đáp ứng sự thay đổi của thực tiễn 

cũng như sự hài lòng của CBVC, người học, các trường THPT, các địa phương và cộng 

đồng xã hội. Cũng chính việc này mà uy tín và vị thế của ĐHLN trước xã hội ngày càng 

được nâng cao, là chỗ dựa tin cậy của 1200-1500 thí sinh đăng ký vào nghiên cứu và 

học tập tại ĐHLN mỗi năm. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

 Chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Trường ĐHLN đã được ban hành 

và bán sát các văn bản các Bộ, Ngành liên quan và chủ trường, chính sách của Đảng, 

Pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt các sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và chiến lược 

phát triển của Trường ĐHLN. Tuy nhiên, trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ ở mọi 

lĩnh vực đời sống xã hội thì việc thực thi xây dựng chính sách đào tạo, NCKH và PVCĐ 

của Trường cũng cần chuyển sang bước phát triển mới đó là số hóa ngay từ bước khởi 

đầu các văn bản tài liệu liên quan đến tính hệ thống trong xây dựng chính sách về đào 

tạo, NCKH và PVCĐ. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân thực 

hiện 

Thời gian thực 
hiện hoặc hoàn 

thành 
Ghi chú 
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1 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục duy trì tính hệ

thống trong phân công, 

hướng dẫn xây dựng 

chính sách về    đào tạo 

và NCKH PVCĐ 

ĐU, HĐT, BGH, 

các đơn vị chức 

năng 

Thường 

xuyên 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục duy trì hệ

thống giám sát chính 

sách về  đào tạo và 

NCKH, PVCĐ 

ĐU, HĐT, BGH, 

các đơn vị chức  

năng 

Thường 

xuyên 

3 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục duy trì hệ 

thống rà soát chính 

sách về đào tạo và 

NCKH, PVCĐ 

ĐU, HĐT, BGH, 

các đơn vị chức  

năng 

Thường 

xuyên 

4 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Phát huy 

điểm mạnh 

4 

Tiếp tục duy trì hệ 

thống cải tiến chính 

sách về đào tạo và 

NCKH,  PVCĐ 

ĐU, HĐT, 

BGH, các đơn vị 

chức  năng 

Thường 

xuyên 

5 

Số hóa các 

văn bản, 

tài liệu đã 

Có và 

trong 

tương lai 

Số hóa các 

văn bản, tài 

liệu đã có 

và trong 

tương lai 

Tất cả các văn bản, tài 

liệu được mã hóa và 

số hóa trên phần mềm 

quản lý thống nhất 

trong Trường 

Tất cả đơn vị 

trong ĐHLN. Đơn 

vị đầu mối triển 

khai:  Phòng ĐT, 

KT&ĐBCL, 

KHCN, 

Công đoàn Trường 

01/2023

 

– 

12/2025 

 

TIÊU CHUẨN 6. QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 

Tiêu chí 6.1. Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Năm 2021, Trường ĐHLN đã xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 

2021 - 2030 và tầm nhìn 2050 [H06.06.01.01]. Trong chiến lược phát triển Trường giai 

đoạn này Trường đã xác định quy hoạch nguồn nhân lực là mục tiêu trọng tâm nhằm 
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đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ của Trường và đã đề ra mục tiêu, 

giải pháp và tiêu chuẩn của quy hoạch nguồn nhân lực. Cụ thể như sau: 

* Mục tiêu cụ thể quy hoạch nguồn nhân lực của Trường ĐHLN: xây dựng 

đội ngũ viên chức và người lao động đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về 

số lượng, chất lượng và đồng bộ về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối 

sống, lương tâm nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu đào tạo,  NCKH và PVCĐ, trong đó 

đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao tỷ lệ đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ, 

Giáo sư, Phó giáo sư. 

* Giải pháp thực hiện quy hoạch nguồn nhân lực: Đảm bảo số lượng đội ngũ 

chuyên môn cân đối giữa các ngành đào tạo trong Nhà trường; xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng, sử dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ hành chính, quy 

hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ bao gồm các 

vấn đề tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm,... được công khai, minh bạch và đáp 

ứng ngày càng cao về tiêu chuẩn giảng viên và cán bộ quản lý; hoàn thiện đề án vị trí 

việc làm, rà soát chức năng nhiệm vụ các đơn vị, xác định số lượng người làm việc và 

tiêu chuẩn năng lực chung và đặc thù của từng nhóm hoặc từng vị trí việc làm để làm 

cơ sở xác định số lượng biên chế, tiêu chí tuyển dụng và đánh giá chất lượng CBVC; 

xây dựng đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trong đó có quy hoạch và kế hoạch đào tạo 

bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, năng lực quản 

lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và đội ngũ 

nhà khoa học trình độ cao; đẩy mạnh dân chủ hóa Nhà trường, thực hiện tốt các quyền 

và nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên bao gồm chế độ chính 

sách theo quy định, chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng; xây dựng 

chính sách đãi ngộ về thu nhập, điều kiện làm việc, học tập nâng cao trình độ,… để thu hút 

các nhân tài, các nhà khoa học có kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu từ các cơ sở đào tạo 

trong và ngoài nước về công tác tại Trường; xây dựng chính sách khuyến khích đội ngũ 

giảng viên có trình độ Tiến sĩ tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tích lũy 

công trình, kết quả công việc để làm cơ sở đề nghị xét phong hàm Giáo sư, Phó Giáo 

sư; xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, 

nghiên cứu viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường 

tham quan, học tập, nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tiên tiến của quốc tế vào 
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các chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; thường xuyên 

rà soát, bổ sung, cải tiến các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực 

để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.  

* Tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ: 

- Đối với cán bộ giảng dạy: Năng lực chuyên môn tốt, phương pháp giảng dạy 

khoa học và hiện đại, phẩm chất nhà giáo và tác phong nghề nghiệp tốt; tỷ lệ giảng viên 

chiếm 75%/tổng số CBVC của Trường, trong đó: Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở 

lên chiếm 45%/tổng số đội ngũ giảng viên, trong đó có ít nhất 10 Giáo sư, 55 Phó Giáo 

sư và 215 Tiến sĩ; tỷ lệ giảng viên cơ hữu đảm nhận 80% khối lượng chương trình đào 

tạo, 20% thỉnh giảng; tỷ lệ giảng viên được cử đi đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ trong nước 

và nước ngoài đạt 65%; tỷ lệ giảng viên/sinh viên: 1:18 vào năm 2025. 

- Đối với đội ngũ cán bộ quản lý: Đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị, 

có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong 

cách quản lý tiên tiến hiện đại, thành thạo tin học văn phòng và giao tiếp được bằng 

tiếng Anh; 100% đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, quản trị đại 

học; tỉ lệ cán bộ quản lý/sinh viên: 1:50. 

- Đối với đội ngũ cán bộ nghiên cứu: Trung thực, có khả năng nghiên cứu, có khả 

năng điều tra khảo sát, đo đạc, phân tích tổng hợp, thành thạo thực hành, thực nghiệm, 

gắn khoa học với thực tiễn sản xuất; tỷ lệ đội ngũ cán bộ nghiên cứu đạt trình độ tiến 

sĩ/tổng số giảng viên 15% vào năm 2030.  

Thực hiện việc quy hoạch nguồn nhân lực theo Chiến lược phát triển của Trường 

ĐHLN giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050, Trường đã ban hành quy định về tuyển 

dụng viên chức và lao động hợp đồng; quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và lao 

động hợp đồng,... 

Nguồn nhân lực đối với giảng viên cơ hữu của Trường từ 2018 đến năm 2022, tỷ 

lệ  trình độ tiến sĩ tăng dần theo từng năm, cụ thể như sau như sau: 

Bảng 6.1. Nguồn nhân lực của Trường giai đoạn từ năm 2018 - 2022  

 

TT Chia theo Giai đoạn 

2018 2019 2020 2021 2022 

I. GV cơ hữu 543 552 598 589 564 

1 GS 4 5 5 3 5 
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2 Phó GS 34 32 30 31 31 

3 TS 85 97 109 126 133 

4 ThS 326 325 353 372 341 

5 Đại học 94 93 101 57 55 

II. Hành chính phục vụ 420 396 381 364 377 

Tổng số 963 948 979 953 941 

Tỷ lệ % giảng viên có trình độ tiến sĩ 22,7 24,3 24,1 27,2 30,0 

Năm 2014, Trường Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng Đề án vị trí việc làm trình 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, trong đó xác định cụ thể số lượng 

vị trí việc làm và số người làm việc đối với từng vị trí [H06.06.01.02]. Đề án vị trí việc 

là cơ sở cho việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả viên chức và người lao động 

trong toàn Trường [H06.06.01.04], [H06.06.01.05]. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về tự chủ trường Đại học [H06.06.01.03] và Đề án vị trí việc của Trường, 

Trường đã ban hành Quyết định giao vị trí việc làm và số người làm việc cho từng vị trí 

Vị trí việc làm [H06.06.01.04]. 

Đề án vị trí việc làm của Trường là căn cứ thực hiện tuyển dụng và quy hoạch 

nguồn nhân lực của Trường và tiến tới định biên nhân sự cho từng đơn vị. Vị trí việc 

làm và số người làm việc đã được giao, hằng năm các đơn vị căn cứ vào nhu cầu và thực 

trạng nhân lực của đơn vị đề xuất tuyển dụng, trong đó nêu rõ yêu cầu về trình độ, năng 

lực ngoại ngữ, tin học và các tiêu chí ưu tiên như Tiến sĩ đúng chuyên ngành cần tuyển, 

ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, kinh nghiệm công tác … nhằm thực hiện mục 

tiêu quy hoạch nguồn nhân lực để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trên cơ sở đó, Trường phê duyệt chỉ tiêu tuyển 

dụng, tiếp nhận và hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước và của 

Trường.  

Quy hoạch nguồn nhân lực của Trường ĐHLN đã mang lại hiệu quả rõ ràng, tính 

đến tháng 12/2022, tổng số viên chức và người lao động của Trường là 941 người, đã 

đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ xã hội. Số lượng giảng viên tuy 

có giảm nhưng chất lượng giảng viên cơ hữu tăng dần qua các năm: tỷ lệ GV cơ hữu có 

trình độ TS tăng từ 22,7% vào năm 2017 lên 30,0% vào năm 2022. Đội ngũ giảng viên 

cơ hữu đảm bảo tỷ lệ SV/GV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngoài đội ngũ GV cơ hữu, Nhà trường còn có quy định về kéo dài thời gian làm 
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việc [H06.06.01.07] đối với các giảng viên có trình độ cao (Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến 

sĩ), Trường có quy định về kéo dài thời gian làm việc [H06.06.01.07] ; trong giai đoạn 

2018-2022 đã thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với các giảng viên như sau : năm 

2018: 02 người; năm 2019: 03 người; năm 2020: 04 người; năm 2021: 04 người; năm 

2022: 02 người  [H06.06.01.08]; hợp đồng thỉnh giảng với một số  chuyên gia, GV có 

học hàm, học vị cao, có nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường đại học, học viên và 

các cơ quan, đơn vị tham gia giảng dạy cho Trường [H06.06.01.06]. 

Đảng ủy Trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận. Các chức danh lãnh đạo được thực hiện từ cấp bộ môn, 

đơn vị đến cấp Trường với mục đích tạo nguồn nhân lực cán bộ có năng lực quản lý tốt, 

có chiều sâu và phát huy năng lực cho đội ngũ cán bộ trẻ [H06.06.01.9]. Trường đã 

thường xuyên triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đúng quy trình, 

đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo quy hoạch những người có đủ 

tiêu chuẩn, năng lực và trình độ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý [H06.06.01.10]. Việc 

thực hiện tốt công tác quy hoạch giúp Trường có nguồn nhân lực đầy đủ phục vụ công 

tác quản lý, số cán bộ quản lý cấp khoa/viện và phòng từng năm như sau : năm 2018: 

117 người; năm 2019: 181 người; năm 2020: 199 người; năm 2021: 215 người; năm 

2022: 219 người. Quy hoạch cán bộ được thông báo và công khai đến các đơn vị. 

Bảng 6.2. Số lượng viên chức và người lao động được tuyển dụng, kéo dài 

thời 

gian công tác, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác giai đoạn 2018-2022 

TT Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Tuyển dụng (người) 9 29 5 6 9 

2 Kéo dài thời gian công tác (lần) 2 3 4 4 2 

3 Nghỉ hưu (người) 12 15 4 9 9 

4 Thôi việc, chuyển công tác (người) 10 22 23 19 18 

Trường Đại học lâm nghiệp đã xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán 

bộ quản lý; quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm; các chế độ phúc lợi, 

môi trường làm việc và chính sách thu hút nhân tài do vậy bảo đảm được cả vế số lượng 

và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

 

Tiêu chí 6.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm cả các tiêu chí 
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về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân 

sự) được xác định và được phổ biến 

Công tác tuyển dụng viên chức và người lao động đóng vai trò quan trọng 

trong việc bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Nhà trường. Công tác 

tuyển dụng phải căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, nhu cầu cấp thiết của 

từng vị trí việc làm và cân đối nguồn nhân lực trong toàn Trường. Xác định tuyển dụng 

đóng vai trò quan trọng nên Trường Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng, ban hành quy 

định về tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng [H06.06.02.01], [H06.06.02.02]. 

Trên cơ sở vị trí việc làm và số người làm việc đã được giao, hằng năm các đơn vị căn 

cứ vào nhu cầu và thực trạng nhân lực của đơn vị đề xuất tuyển dụng, trong đó nêu rõ 

yêu cầu cho từng vị trí tuyển dụng. Ngoài các tiêu chí tuyển dụng chung, các đơn vị có 

thể đưa ra các tiêu chí riêng có tính đặc thù theo quy định nhằm đạt được mục đích thực 

hiện chiến lược nhân sự của Trường. Ưu tiên tuyển dụng giảng viên; đối với đội ngũ cán 

bộ hỗ trợ, phục vụ chỉ tuyển dụng nếu thấy cần thiết [H06.06.02.03]. 

Dựa trên nhu cầu về nhân lực, năm 2019 Trường tổ chức thi tuyển viên chức tập 

trung thành đợt; từ năm 2020 đến nay không tổ chức thi tuyển viên chức tập trung như 

trước mà thực hiện theo hình thức xét tiếp nhận viên chức từ các đơn vị ngoài trường 

đối với các vị trí cần tuyển nếu ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần 

tuyển; vị trí nhân viên phục vụ thực hiện theo hình thức hợp đồng lao động trong Quy 

định về Hợp đồng lao động [H06.06.02.02]. Công tác tuyển dụng giai đoạn 2018-2022 

được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 6.3. Công tác tuyển dụng giai đoạn 2018-2022 

STT Năm Tổng số Tiến sĩ Thạc sĩ Khác Ghi chú 

1 2018 9 0 7 2 Trình độ khác 

chủ yếu ở các 

vị trí hỗ trợ,  

phục vụ  

2 2019 29 0 20 9 

3 2020 5 0 3 2 

4 2021 6 0 4 2 

5 2022 9 0 6 3 

Tổng cộng 58 0 40 18 

 

Bổ nhiệm cán bộ quản lý của Trường được thực hiện theo các văn bản của Đảng, 

Nhà nước, Luật Viên chức; các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và quy định riêng của Trường. Viên chức được bổ nhiệm tại Trường không những tuân 
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thủ theo các quy định chung của Nhà nước mà còn phải tuân thủ theo các quy định về 

tiêu chuẩn các chức danh/chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường  [H06.06.02.04]. Quy 

trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý của các đơn 

vị thuộc Trường được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nhà nước và điều kiện thực 

tế của Trường và được ban hành, công khai, phổ biến, triển khai rộng rãi trong toàn 

Trường  [H06.06.02.05].  

Các chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng căn 

cứ Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường thực hiện quy trình 

bổ nhiệm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, viên chức giữ chức vụ quản lý 

[H06.06.02.05]; [H06.06.02.06]; [H06.06.02.04].  Ngoài các tiêu chuẩn về phẩm chất 

chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc các chức 

danh lãnh đạo, quản lý của Trường có một số tiêu chuẩn/tiêu chí cụ thể như sau: 

1. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường  

a) Là giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương trở lên; 

b) Có bằng tiến sĩ phù hợp với nhiệm vụ được giao; 

c) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; 

d) Thành thạo một ngoại ngữ thông dụng; 

đ) Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên; 

e) Đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng trở lên của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 

năm. 

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng trường là 05 năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng 

trường. Chủ tịch Hội đồng trường đảm nhiệm chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên 

tiếp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng trường được bầu thay thế giữa nhiệm kỳ mà thời 

gian đảm nhiệm chức vụ dưới 2,5 năm thì không tính là 1 nhiệm kỳ. 

2. Tiêu chuẩn Hiệu trưởng 

a) Là giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương trở lên; 

b) Có bằng tiến sĩ phù hợp với nhiệm vụ được giao; 

c) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; 

d) Thành thạo một ngoại ngữ thông dụng; 

đ) Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên; 
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e) Đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng trở lên của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 

năm. 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp do Hội đồng trường bầu, quyết định 

và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định công nhận. 

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường và không quá 02 nhiệm 

kỳ liên tiếp theo quy định của pháp luật. 

3. Tiêu chuẩn Phó Hiệu trưởng 

a) Là giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương trở lên; 

b) Có bằng tiến sĩ phù hợp với nhiệm vụ được giao.  

c) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; 

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng trình độ bậc 4 hoặc tương đương trở lên; 

đ) Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên; 

e) Đã tham gia quản lý cấp bộ môn trở lên của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 

năm. 

Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường và không 

quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định của pháp luật; 

4. Tiêu chuẩn trưởng, phó các phòng, ban chức năng 

Trưởng phòng, ban chức năng phải có trình độ đại học trở lên. Riêng Trưởng 

các Phòng Đào tạo, Đào tạo Sau đại học, Khoa học và công nghệ, Hợp tác quốc tế phải 

có trình độ tiến sĩ và có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm; Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm. Phó Trưởng 

phòng, ban chức năng phải có trình độ đại học trở lên. 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ban chức năng có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ 

của Hội đồng trường và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu 

tiên của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng, ban chức năng phải còn đủ 05 năm tính 

từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm. Nếu được điều động từ cơ quan, tổ chức khác để 

bổ nhiệm vào chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, ban chức năng thì sau khi 

bổ nhiệm, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, ban chức năng  phải là giảng viên cơ 

hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường. 

Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng phòng, Phó trưởng 

phòng, ban chức năng. Tiêu chuẩn cụ thể, quy trình giới thiệu, bổ nhiệm và miễn nhiệm 
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Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định trên cơ sở các văn bản 

hiện hành của Nhà nước và của Trường. 

4. Tiêu chuẩn Trưởng khoa/Viện, Phó Trưởng khoa/viện 

a) Trưởng khoa/viện phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành 

đào tạo tại khoa. Đối với khoa/viện không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành 

hoặc chuyên ngành để cấp một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, 

nếu không có tiến sĩ thì Hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ thạc 

sĩ vào vị trí Trưởng khoa/viện. Trưởng khoa/viện phải là giảng viên cơ hữu của Nhà 

trường, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý. 

b) Phó Trưởng khoa/viện phải có trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp với ngành, 

chuyên ngành đào tạo tại khoa. Phó Trưởng khoa/viện phải là giảng viên cơ hữu của 

Nhà trường, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý. 

Trưởng khoa/viên có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường và có thể 

được bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của Phó Trưởng 

khoa/viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuổi 

khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa phải còn đủ 05 năm 

tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm.Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm Trưởng khoa/viên, Phó trưởng khoa/viện.  

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Nhà trường tạo điều kiện cho các 

viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (hạng I, II), xét đạt tiêu chuẩn chức 

danh giáo sư, phó giáo sư (hỗ trợ cho các giảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư 7 

triệu đồng/người, phó giáo sư: 4 triệu đồng/người); thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức 

danh giáo sư, phó giáo sư và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp 

đối với các giáo sư, phó giáo sư đã được bổ nhiệm chức danh [H06.06.02.07] cụ thể 

theo bảng sau: 

Bảng 6.4. Số giảng viên được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư và 

chức danh nghề nghiệp I, II 

 

Năm 
Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó 

giáo sư 

Bổ nhiệm vào chức danh nghề 

nghiệp 

 Giáo sư Phó Giáo sư Hạng II Hạng I 

2018 0 14 24 15 
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2019 0 0 0 0 

2020 1 0 58 0 

2021 0 1 0 1 

2022 1 1 0 1 

Tổng 2 16 28 17 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

 

Tiêu chí 6.3. Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực (bao gồm cả 

kỹ năng lãnh đạo) của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau 

Năm 2014, Trường triển khai kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm, trong đó 

yêu cầu các đơn vị thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn; phân nhóm 

công việc (lãnh đạo, quản lý, điều hành; hoạt động nghề nghiệp; hỗ trợ, phục vụ); xây 

dựng bảng mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm,... [H06.06.03.01]. 

Các đơn vị thuộc Trường đã xây dựng vị trí việc làm của đơn vị và mô tả khối lượng 

công việc, năng lực của từng vị trí theo phụ lục đính kèm [H06.06.03.02]. Trên cơ sở 

này, Trường đã xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trường [H06.06.03.01] và báo cáo 

trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt [H06.06.03.03]; [H06.06.03.04].  

Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Đảng ủy Trường, 

Quyết nghị của Hội đồng Trường  [H06.06.03.05] về công tác nhân sự, tiêu chuẩn năng 

lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, Trường đã xây dựng bản mô tả 

vị trí việc làm; Khung năng lực của từng vị trí việc làm  Chủ tịch Hội đồng Trường, 

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng/Phó các đơn vị chức năng, Trưởng phó các khoa, 

viện, giảng viên, chuyên viên... [H06.06.03.06].  

Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm của Trường đã quy định rõ tiêu chuẩn chung về 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tri thức, năng lực quản lý, hiệu quả công tác và 

tiêu chuẩn riêng về kinh nghiệm giảng dạy, trình độ đối với trưởng đơn vị phụ trách 

công tác tổ chức, đào tạo và NCKH [H06.06.03.07].  

Quy định về tuyển dụng: ngoài tiêu chuẩn chung theo quy định, Trường còn có 

yêu cầu tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đối với từng vị trí và từng 

chức danh nghề nghiệp giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên … [H06.06.03.08]. 

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng: Yêu cầu chung viên chức, lao động hợp đồng 

theo tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ và chức danh lãnh đạo, quản lý định 

kỳ phải được ĐTBD theo quy định; cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, 
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quản lý và các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ phải được ĐTBD theo chương trình quy 

định cho từng chức danh trước khi bổ nhiệm hoặc ngay sau khi bổ nhiệm; yêu cầu riêng 

theo từng mốc thời gian và tiêu chuẩn chức danh chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo, quản 

lý. [H06.06.03.09]. Quy định về đào tạo, bồi dưỡng của Trường được công khai và quán 

triệt và tạo điều kiện để viên chức, người lao động thực hiện. Kết quả viên chức, người 

lao động của Trường đã đáp ứng yêu cầu về chuẩn trình độ và khung năng lực theo tùng 

vị trí việc làm [H06.06.03.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 6.4. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng 

viên, nhân viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng các 

nhu cầu đó. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên 

và nhân viên phục vụ là nhiệm vụ trong tâm của Trường.  

Hằng năm, Trường triển khai thông báo đến các đơn vị rà soát, thống kê đội ngũ 

và cá nhân có nhu cầu/nguyện vọng được đào tạo, bồi dưỡng; đăng ký nhu cầu đào tạo 

bồi dưỡng [H06.06.04.01]. Các đơn vị lập danh sách nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và đề 

nghị Nhà trường phê duyệt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị. Trên cơ sở tổng hợp 

và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị và căn cứ quy hoạch phát triển 

đội ngũ trong chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 đến năm 2030, tầm nhìn 2050 

[H06.06.04.02];  ; Nghị quyết Hội nghị viên chức, Nghị quyết Đảng ủy,  Nghị quyết Hội 

đồng Trường và kế hoạch công tác năm [H06.06.04.03], [H06.06.04.04], 

[H06.06.04.05], Hiệu trưởng ký ban hành quyết định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, viên chức và người lao động theo từng năm [H06.06.04.06]. Cán bộ, viên chức và 

người lao động được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo quy trình theo quy định về 

công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường [H06.06.04.07]. Song song với việc lập kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng các khoa/viện và Trường đã xây dựng quy hoạch đội ngũ giảng 

viên có chất lượng cao cụ thể là chức danh GS, PGS cho từng giảng viên [H06.06.04.08].  

Hàng năm,Trường xây dựng dự toán ngân sách và kinh phí chi cho đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển đội ngũ [H06.06.04.09]. 

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đã được phê duyệt, Hiệu trưởng đã ra quyết 

định cử cán bộ, giảng viên và nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng trong, ngoài nước cũng 

như hợp đồng liên kết với các đơn vị đào tạo về bồi dưỡng nghiệp vụ để đào tạo/bồi 
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dưỡng trong nước và nước ngoài gồm: Đào tạo tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị, ngoại 

ngữ; quốc phòng - an ninh... theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chức vụ quản lý 

cấp khoa/viện, phòng… [H06.06.04.10]. 

Ngoài ra, Trường thường xuyên tổ chức nhiều hội thảo ngành, quốc gia, quốc tế 

và các buổi seminar chia sẽ kinh nghiệm trong giảng dạy, NCKH tại Trường 

[H06.06.04.11]. Các cán bộ, giảng viên và nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng được Trường 

hỗ trợ các chế độ theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ Trường: hỗ trợ học phí và 

hỗ trợ đi lại và sinh hoạt phí, hỗ trợ kinh phí; hỗ trợ kinh phí thi chứng chỉ Tiếng Anh 

(IELTS hoặc TOEFL …1 lần duy nhất). Các chế độ hỗ trợ được bổ sung và điều chỉnh 

trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường  [H06.06.04.12k.  Đối với giảng viên đi đào 

tạo sau đại học trong, ngoài nước còn được hưởng chế độ miễn giảm giờ chuẩn theo quy 

định [H06.06.04.13]. 

Trong giai đoạn 2018-2022, đã có 47 lượt viên chức được cử đi đào tạo sau đại 

học ở trong nước và nước ngoài nước được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6.5. Số lượt viên chức được cử đi đào tạo giai đoạn 2018 - 2022 

TT Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Đào tạo TS ở nước ngoài 13 2 8 2 2 

2 Đào tạo ThS ở nước ngoài 4 2 1 1 0 

3 Đào tạo TS ở trong nước 0 0 0 3 2 

4 Đào tạo ThS ở trong nước 4 1 1 1 0 

 Tổng sổ 21 5 10 7 4 

Trong quy định đào tạo, bồi dưỡng của Trường, viên chức và người lao động 

được được cử đi đào tạo phải tiến hành làm báo cáo định kỳ 6 tháng một lần cho đơn vị 

và gửi Phòng Tổ chức cán bộ theo dõi và lưu hồ sơ cá nhân. Trong báo cáo định kỳ này, 

cán bộ, giảng viên và nhân viên phải nêu rõ những công việc đã thực hiện và chưa thực 

hiện được trong thời gian đào tạo, nêu khó khăn, hạn chế của mình trong quá trình thực 

hiện nghiên cứu để Trường xem xét cho gia hạn thời gian đào tạo theo quy định. 

[H06.06.04.14]. 

Nhà trường đã lập dự toán kinh phí và chi cho đào tạo, bồi dưỡng của viên chức 

và người lao động  2018: …… triệu đồng, 2019: 325 triệu đồng, 2020: 440 triệu đồng, 

2021: 80 triệu đồng, 2022: ……triệu đồng. 

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn Trong giai đoạn từ năm 2018-2022 các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia thể 
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hiện trong bảng sau:  

Bảng 6.7. Số lượt viên chức dự hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước giai 

đoạn 2018 - 2022  

TT Năm Trong nước Ngoài nước 

1 2018 616 59 

2 2019 162 66 

3 2020 58 23 

4 2021 21 1 

5 2022 124 23 

 Tổng 981 172 

 

Bảng 6.8. Bảng tồng hợp số lượng ngưòi đào tạo theo các đề án/dự án giai 

đoạn 2018-2022 

STT 
Năm 

học 

Đề án 

911 

Đề án 

165 

Công nghệ 

sinh học 

Hiệp 

định 

Chính 

phủ các 

nước 

Tổ chức, 

Dự án, 

Cá nhân 

1 2018 2 1 1 5 6 8 

2 2019 0 0 0 0 2 8 

3 2020 0 0 0 4 1 6 

4 2021 0 0 0 1 3 2 

5 2022 0 0 0 0 6 2 

 

Bảng 6.9. bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn (lượt người) 

STT Năm  Trường ĐHLN 
Dự án, Chương 

trình 
Các Tổ chức, cá nhân 

khác 
1 2018 678 12 45 

2 2019 245 5 56 

3 2020 102 6 17 

4 2021 19 0 1 

5 2022 66 7 12 

 

  Bảng 6.10. Cơ cấu về trình độ của GV cơ hữu 

Năm Tổng số Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 
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2018 543 4 34 85 326 94 

2019 527 5 32 96 313 31 

2020 598 5 30 109 353 101 

2021 589 3 31 126 372 57 

2022 564 5 30 133 341 55 

 

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển đội ngũ, do vậy đội 

ngũ giảng viên có trình độ cao của Trường tăng. Tính đến 31/12/2022, đội ngũ giảng 

viên của Trường có 168 tiến sĩ (trong đó có 05 giáo sư, 30 phó giáo sư), chiếm 29,8% 

tổng số giảng viên tăng so với năm 2018 (tỷ lệ là: 22,7%). Theo kết quả khảo sát về hỗ 

trợ giảng viên/cán bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhanh năm 2021 dạt mức "Đồng 

ý". Cụ thể là: Giảng viên đạt mức: 4,50; cán bộ đạt mức: 4,45 [H06.06.04.15]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 6.5. Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen 

thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Để thực hiện đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân 

viên, Hiệu trưởng giao cho Phòng Tổ chức cán bộ làm thường trực Hội đồng đánh giá, 

xếp loại chất lượng viên chức và công tác thi đua khen thưởng của Trường 

[H06.06.05.01]. Hệ thống văn bản hướng dẫn quy trình, tiêu chí đánh giá hiệu quả công 

việc của cán bộ, giảng viên và nhân viên được xây dựng và lấy ý kiến góp ý rộng rãi 

đến viên chức [H06.06.05.02] và được ban hành, cụ thể: Hướng dẫn/quy định đánh giá, 

xếp loại viên chức và người lao động; [H06.06.05.03]; Quy định về chế độ làm việc đối 

với giảng viên [H06.06.05.04]; Quy định về thời giờ làm việc của viên chức hành chính 

[H06.06.05.05]; [H06.06.05.06]. 

Đầu năm học, Nhà trường triển khai đến các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, 

người lao động đăng ký danh hiệu thi đua năm học [H06.06.05.07] và nâng bậc lương 

trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: 

1. Đối với Trưởng đơn vị, ngoài điều kiện theo quy định, đơn vị phải đạt danh 

hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" trở lên vào năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. 

2. Các hình thức khen khưởng đã được cấp có thẩm quyền quyết định công 

nhận bằng văn bản, cụ thể: 

a) Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước; 
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b) Huân chương các loại; 

c) Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; 

d) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc; 

e) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

f) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, cơ 

sở; 

g) Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; 

h) Các hình thức khen thưởng, thành tích khác. 

 Về sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký và công nhận ở trong và 

ngoài nước; Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế (International Peer- 

Reviewed Journals) theo ISI (Institute for Scientific Infomation) hay SCI (Science 

Citation Index - mức lựa chọn trong ISỊ); tạp chí khoa học quốc tế khác có Impact factor 

từ 0,1 trở lên; tạp chí khoa học của 100 trường đại học hàng đầu thế giới (theo xếp hạng 

của QS World University Rankings (http://www.topuniversities.com) hoặc The World 

University Rankings (http://www.timeshighereducation.co.uk). Tác giả bài báo phải ghi 

công tác tại Trường Đại học Lâm nghiệp. Không tính đối với tảc giả mà bài bảo là điều 

kiện đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài. Chủ trì các đề tài/dự án cấp Bộ/ngành/tỉnh 

trở lên được đánh giá loại khá trở lên và đúng thời hạn; Chủ trì các đề tài khác được 

đánh giá loại tốt trở lên và đúng thời hạn (không phải đề tài do kinh phí của Trường 

cấp);  Hướng dẫn sinh viên NCKH dự thi cấp Bộ đạt giải Khuyến khích trở lên; Hướng 

dẫn sinh viên thi Olympic đạt giải Khuyến khích trở lên; Có giáo trình, chuyên khảo, 

tham khảo mới được xuất bản tại các nhà xuất bản; Bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công 

trước thời hạn tính đến ngày bảo vệ luận án cấp cuối cùng hay nộp luận án để đánh giá 

trước khi về nước (đối với những nước không bảo vệ luận án trước Hội đồng); Trưởng, 

phó của đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Có thành tích đặc biệt xuất sắc 

khác đem lại lợi ích cho đơn vị, Trường do Hiệu trưởng xem xét, quyết định. 

Ngoài thành tích cá nhân đạt được thì trong khoảng thời gian 2 năm gần nhất đối 

với các chức danh 3 năm nâng bậc lương một lần hoặc 1 năm gần nhất đối với các chức 

danh 2 năm nâng bậc lương một lần thì phải được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với người có thời gian học tập, công tác tại nước ngoài thì 

thời gian đó phải được cấp có thẩm quyền đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ và đối chiếu với các tiêu 
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chuẩn của các quy định trên, định kỳ cuối năm học, Nhà trường ra thông báo triển khai 

đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động công khai và được thực hiện một cách 

dân chủ, minh bạch. Các đơn vị triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy trình từ 

bước cá nhân tự đánh giá, đơn vị nhận xét đánh giá phân loại, sau đó đơn vị và cuối 

cùng cấp Trường [H06.06.05.08].  

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Nhà trường ra thông báo đến các đơn vị 

và toàn thể viên chức và người lao động thực hiện đăng ký thi đua vào đầu năm học để 

có cơ sở xét thi đua vào cuối năm [H06.06.05.09. Sau khi đánh giá, xếp loại viên chức 

và người lao động năm học ở cấp đơn vị, Nhà trường tiến hành đánh giá, xếp loại ở cấp 

Trường và công nhận kết quả đánh giá, xếp loại từng viên chức và người lao động 

[H06.06.05.10]. 

Căn cứ đăng ký kế hoạch thực hiện nhiệm vụ vào đầu năm học [H06.06.05.11], 

cuối năm học mỗi viên chức báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả công việc của mình bằng 

phiếu [H06.06.05.12]. Kết quả đánh giá, xếp loại năm học làm cơ sở cho công tác bình 

xét thi đua khen thưởng các cấp: danh hiệu lao động tiên tiến đối với cá nhân, tập thể, 

chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ; Khen thưởng cấp Trường, cấp Tỉnh, Bộ 

[H06.06.05.13] và được Hiệu trưởng công nhận kết quả bình xét thi đua khen thưởng 

năm học theo thẩm quyền [H06.06.05.14]. 

Ngoài ra, kết quả đánh giá được sử dụng làm căn cứ để xác định chính sách hỗ 

trợ, đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ 

và cơ sở để quy hoạch đào tạo đội ngũ: Cán bộ, giảng viên và nhân viên được cử đi học 

sau đại học, cao cấp lý luận chính trị, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng 

chuyên môn,… được hỗ trợ kinh phí ôn, thi, đi học và được hỗ trợ sau khi hoàn thành 

khóa học theo mức quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H06.06.05.15]. 

Cụ thể: 

a) Học nghiên cứu sinh trong nước (NCS): 

- Hỗ trợ tiền học phí toàn khóa cho NCS khi hoàn thành bảo vệ LATS:  

CBVC, LĐHĐ do trường trả lương, được Nhà trường cử đi học Nghiên cứu sinh 

trong nước, khi hoàn thành (có bằng) được trường hỗ trợ một phần tiền học phí cho toàn 

khóa học. Mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

STT Đối tượng Mức hỗ trợ 

1 Nghiên cứu sinh trong nước 35.000.000 đồng/NCS 
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2 Nghiên cứu sinh thuộc đề án 911 18.000.000 đồng/NCS 

- Thưởng cho NCS khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ cấp cuối cùng: 

STT Nội dung Mức thưởng 

1 Bảo vệ xong 2.000.000 đồng/NCS 

2 Bảo vệ đúng hạn 3.000.000 đồng/NCS 

3 Bảo vệ trước thời hạn từ 1- 6 tháng 4.000.000 đồng/NCS 

4 Bảo vệ trước thời hạn > 6 tháng 6.000.000 đồng/NCS 

b) Đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn (dưới 1 năm) 

Căn cứ yêu cầu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của trường, CBVC, LĐHĐ được 

Nhà trường cử đi học tập, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian 

dưới 1 năm được nhà trường hỗ trợ chi phí trong thời gian đi học. Mức hỗ trợ cụ thể như 

sau: 

* Trường hợp thời gian học tập > 01 tháng: 

 - Thời gian học tập > 01 tháng liên tục: 

 Trong thời gian CBVC, LĐHĐ được cử đi có thời gian học tập trung liên tục, 

không tham gia làm việc tại trường, được hỗ trợ các nội dung sau: 

+ Tiền học phí: 100%; 

 + Tiền đi lại: 1 lần đi và về theo chế độ công tác phí tại Quy chế này; 

 + Tiền thuê phòng nghỉ: Theo chứng từ thu tiền ký túc xá (KTX) của cơ sở đào 

tạo (không thanh toán tiền ở khách sạn, nhà nghỉ) hoặc hỗ trợ bằng tiền mức: 1.000.000 

đồng/tháng. 

- Thời gian học tập > 01 tháng không liên tục: 

 Trong thời gian CBVC, LĐHĐ được cử đi học có thời gian học không liên tục, 

vẫn tham gia làm việc tại trường, được hỗ trợ các nội dung sau: 

+ Tiền học phí: 100%; 

 + Tiền đi lại: Theo chế độ công tác phí tại Quy chế này; 

+ Tiền phụ cấp lưu trú: Theo kế hoạch thời gian học tập thực tế và theo chế độ 

công tác phí tại Quy chế này; 

+ Tiền thuê phòng nghỉ: Theo chứng từ thu tiền KTX của cơ sở đào tạo (không 

thanh toán tiền ở khách sạn, nhà nghỉ) hoặc hỗ trợ bằng tiền mức: 500.000 đồng/tháng. 

* Trường hợp thời gian học tập ≤ 01 tháng: 

 - Thời gian học tập ≤ 07 ngày:  



84 
 

+ Tiền học phí: 100%; 

+ Tiền đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ: Theo chế độ công tác phí tại 

Quy chế này; 

 - Thời gian học tập > 07 ngày: 

+ Tiền học phí: 100%; 

+ Tiền đi lại: Theo chế độ công tác phí tại Quy chế này; 

+ Tiền phụ cấp lưu trú: Theo kế hoạch thời gian học tập thực tế và theo chế độ 

công tác phí tại Quy chế này; 

 + Tiền thuê phòng nghỉ: Theo chứng từ thu tiền KTX của đơn vị triệu tập học 

(không thanh toán tiền ở khách sạn, nhà nghỉ). Trường hợp đơn vị triệu tập không có ký 

túc xá được thanh toán hỗ trợ theo mức khoán: 50.000 đồng/ngày. 

Chứng từ thanh toán: 

 . Giấy đề nghị thanh toán;  

 . Công văn/thông báo mở lớp; Quyết định cử đi học tập, bồi dưỡng; 

. Hóa đơn/Biên lai nộp học phí; Hóa đơn thuê chỗ nghỉ của cơ sở đào tạo; 

. Giấy đi đường; Vé tàu, xe đi lại. 

Ngoài ra, giảng viên được cử đi học sau đại học còn được miễn giảm giờ dạy và 

NCKH cụ thể như sau: 

- Học cao học hệ chính quy không tập trung: giảm 50% giờ giảng; Nghiên cứu 

sinh hệ 4 năm: giảm 50% (3 năm đầu giảm 50%; 1 năm cuối giảm 70%); Nghiên cứu 

sinh học hệ 3 năm: giảm 70% giờ giảng. Học cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài 

giảm 100% giờ giảng.  

- Giảm định mức giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ 

trong nước 50%; đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ nước ngoài từ 9 tháng/năm giảm 100% giờ 

nghiên cứu khoa học. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 6.6. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân 

lực được rà soát thường xuyên 

Để công tác phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu quả cao, Phòng Tổ chức cán bộ 

được giao nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng về thực hiện các chế độ, chính sách, 

quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực, cụ thể : Nhà trường đã ban hành Quyết định 

số: 2625/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 14/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm 
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nghiệp về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích trong 

thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc trường Đại 

học Lâm nghiệp nhằm khuyến khích, ghi nhận những thành tích của đội ngũ viên chức 

và người lao động trong thực thi nhiệm vụ và kết quả được giao [H06.06.06.01]; Định 

kỳ cuối năm, Nhà trường rà soát danh sách giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên được 

trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh 

xã hội và Luật về an toàn, vệ sinh lao động chế độ [H06.06.06.02], chế độ phụ cấp độc 

hại được thực hiện đối với viên chức làm việc tại các bộ môn/phòng thí nghiệm và các 

đơn vi khác có tiếp xúc độc hại theo quy định của Nhà nước [H06.06.06.03];  Nhà trường 

thực hiện tính hưởng/tăng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với nhà giáo [H06.06.06.04], 

nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn  hằng năm 

[H06.06.06.05]; Nhà trường rà soát, điều chỉnh chính sách thi đua, khen thưởng năm 

2020 [H06.06.06.06] và hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm để phù hợp 

với điều kiện thực tế của Nhà trường [H06.06.06.07]. 

Để có cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động, 

định kỳ cuối năm học, Nhà trường triển khai đánh giá viên chức và người lao động từ 

cấp bộ môn, phòng, ban, khoa/viện và Trường, trong đó, mỗi viên chức và người lao 

động đều thực hiện quyền tự đánh giá thể hiện mức độ tự do học thuật trong giảng dạy, 

NCKH và công tác theo phân công. Các tiêu chí đánh giá được hướng dẫn cụ thể theo 

các tiêu chí và mức xếp loại của hướng dẫn về đánh giá, xếp loại viên chức và người lao 

động theo năm học [H06.06.06.07]. Kết quả đánh giá cuối cùng do Hiệu trưởng quyết 

định dựa trên đề xuất đánh giá, xếp loại của bộ môn, đơn vị, kết quả thanh, kiểm tra và 

Hội đồng thi đua khen thưởng [H06.06.02.08]. Sau mỗi đợt đánh giá, Nhà trường công 

khai kết quả trên website [H06.06.02.09] và báo cáo Bộ vào cuối năm học 

[H06.06.02.10]. Ngoài ra, đối với giảng viên, Nhà trường đánh giá thông qua lấy ý kiến 

của người học về hoạt động giảng dạy [H06.06.02.11]. 

Bảng 6.11. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động 

giai đoạn 2018 - 2022 

Năm 

Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm 

vụ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Không hoàn 
thành nhiệm vụ 

2018 241 518 54 6 
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2019 243 504 53 2 

2020 369 516 54 1 

2021 363 516 32 1 

2022 404 457 27 3 

Bên cạnh đó, Trường đã triển khai kế hoạch phát triển nguồn lực thông qua rà 

soát, đánh giá nhu cầu nhân lực ở các đơn vị hằng năm [H06.06.06.12]; thực hiện xét 

tuyển viên chức, hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước và quy định tuyển dụng 

của Nhà trường [H06.06.06.13]; rà soát bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý 

các đơn vị thuộc Trường giai đoạn 2016-2021, 2021-2026 và chức danh Hiệu trưởng, 

Phó hiệu trưởng, giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026 [H06.06.06.14]. Công tác bổ nhiệm 

viên chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện đối với những người có trong quy hoạch và 

thực hiện đúng quy trình của quy chế bổ nhiệm, trong trường hợp nhân sự chưa đủ điều 

kiện về tiêu chuẩn/chưa có trong quy hoạch.... Nhà trường thực hiện giao nhiệm vụ đối 

với nhân sự để đào tạo, bồi dưỡng thêm [H06.06.06.15], [H06.06.06.16]; 

[H06.06.06.17Ị. 

Việc rà soát, đánh giá về chế độ, chính sách và quy hoạch về nguồn nhân lực 

được Trường thông báo đến các đơn vị, triển khai lấy ý kiến đơn vị và của viên chức để 

làm cơ sở cho Trường ban hành các quy định phù hợp với điều kiện của đơn vị và của 

Trường, cụ thể: Thông báo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 

[H06.06.06.18]; thông báo rà soát quy hoạch viên chức quản lý [H06.06.06.19]; xác 

định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng [H06.06.06.20],... Tại Hội nghị viên chức và người lao 

động hằng năm, Nhà trường đánh giá kết quả thực hiện hoạt động trong năm học, xây 

dựng phương hướng năm học tiếp theo và lắng nghe các ý kiến đánh giá, đóng góp của 

viên chức và người lao động về việc Trường triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, 

quy trình, quy hoạch về nguồn nhân lực. Các ý kiến đã được Hội nghị thông qua Nghị 

quyết [H06.06.06.21]. Ngoài  ra để có các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đội 

ngũ, Hiệu trưởng giao cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị đầu mối tổ 

chức lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan đến chất lượng hoạt động của giảng viên, 

nhân viên [H06.06.06.22]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 6.7. Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực 

được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

          Hàng năm, Trường tổ chức rà soát, đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; phần lớn 
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các chế độ, chính sách được cải tiến qua các năm, tăng mức thưởng đối với viên chức 

có bài báo được công bố quốc tế; hỗ trợ kinh phí đối với viên chức thực hiện khởi nghiệp; 

tăng mức kinh phí cho đề tài trọng điểm,... [H06.06.07.01]; [H06.06.07.02]. Cụ thể: Chi 

hỗ trợ các sáng kiến, giải pháp khoa học công nghệ và đề tài NCKH cấp Trường do 

Trường đặt hàng hoặc do đơn vị, cá nhân đề nghị được Hiệu trưởng phê duyệt. Mức chi 

tối thiểu cho mỗi sáng kiến/giải pháp/đề tài thuộc ngành kinh tế - xã hội là 20 triệu đồng 

và 30 triệu đồng đối với ngành kỹ thuật. Chi Hội đồng và chuyên gia đánh giá nghiệm 

thu/ kiểm tra tiến độ/ sơ kết, … các nhiệm vụ khoa học công nghệ không vượt quá 

3.000.000 đồng/ báo cáo chuyên đề theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Chi hỗ trợ cho 

các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế theo danh mục nêu trong Quy định của của Trường, 

có ý nghĩa cho hoạt động khoa học công nghệ của Trường và nâng cao vị thế của Trường. 

Mức chi tối đa là 60 triệu đồng/bài báo (không tính các bài báo là sản phẩm/điều kiện 

bắt buộc gắn liền với điều kiện bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh, đề tài NCKH); Chi 

hỗ trợ phí đăng bài cho các bài báo viết bằng tiếng Anh hoặc các bài báo công bố kết 

quả nghiên cứu khoa học của sinh viên đăng trên Tạp chí của Trường. Hỗ trợ kinh phí 

đăng ký SHTT cho các sản phẩm KHCN không vượt quá 2 triệu đồng/1 sản phẩm. Chi 

thưởng cho các chứng nhận quyền SHTT do cục SHTT cấp tối đa là 20 triệu đồng/danh 

hiệu [H06.06.07.01].  

Quy định về thi đua khen thưởng được điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí để phù 

hợp với điều kiện thực tế và nhằm động viên, khích lệ quá trình công tác, phấn đấu của 

viên chức. Ngoài những tiêu chí về Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; tác phong, lề 

lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

thì viên chức và người lao động phải đạt các tiêu chí như Bảng 6.12. 

Bảng 6.12. Bảng liệt kê đánh giá viên chức   

Đối tượng Hoàn thành xuất 

sắc 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Không hoàn 

thành nhiệm vụ 

1. Viên 

chức và 

người lao 

động không 

giữ chức vụ 

quản lý 

Hoàn thành 100% 

nhiệm vụ theo hợp 

đồng làm việc đã 

ký kết, theo kế 

hoạch đề ra hoặc 

theo công việc cụ 

Hoàn thành 

100% nhiệm vụ 

theo hợp đồng 

làm việc đã ký 

kết, theo kế 

hoạch đề ra 

Các tiêu chí về 

kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 

theo hợp đồng 

làm việc đã ký 

kết, theo kế 

- Có biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, 

lối sống, tự diễn 

biến, tự chuyển 

hóa theo đánh giá 
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thể được giao bảo 

đảm đúng tiến độ, 

chất lượng, hiệu 

quả cao, trong đó 

ít nhất 50% nhiệm 

vụ hoàn thành 

vượt mức 

hoặc theo công 

việc cụ thể 

được giao, bảo 

đảm đúng tiến 

độ, chất lượng, 

hiệu quả. 

hoạch đề ra 

hoặc theo công 

việc cụ thể 

được giao đều 

hoàn thành, 

trong đó có 

không quá 20% 

tiêu chí chưa 

bảo đảm chất 

lượng, tiến độ 

hoặc hiệu quả 

thấp. 

 

của cấp có thẩm 

quyền; 

- Có trên 50% các 

tiêu chí về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ 

theo hợp đồng làm 

việc đã ký kết, theo 

kế hoạch đề ra 

hoặc theo công 

việc cụ thể được 

giao chưa bảo đảm 

tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả; 

- Có hành vi vi 

phạm trong quá 

trình thực thi 

nhiệm vụ bị xử lý 

kỷ luật trong năm 

đánh giá. 

 

 

2. Viên 

chức và 

người lao 

động giữ 

chức vụ 

quản lý 

- Các tiêu chí về 

kết quả thực hiện 

nhiệm vụ theo hợp 

đồng làm việc đã 

ký kết, theo kế 

hoạch đề ra hoặc 

theo công việc cụ 

thể được giao đều 

hoàn thành đúng 

tiến độ, bảo đảm 

chất lượng, hiệu 

- Các tiêu chí về 

kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 

theo hợp đồng 

làm việc đã ký 

kết, theo kế 

hoạch đề ra 

hoặc theo công 

việc cụ thể 

được giao đều 

hoàn thành 

- Các tiêu chí về 

kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 

theo hợp đồng 

làm việc đã ký 

kết, theo kế 

hoạch đề ra 

hoặc theo công 

việc cụ thể được 

giao đều hoàn 

thành, trong đó 

- Có biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, 

lối sống, tự diễn 

biến, tự chuyển 

hóa theo đánh giá 

của cấp có thẩm 

quyền; 

- Có trên 50% các 

tiêu chí về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ 
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quả cao; 

- Đơn vị hoặc lĩnh 

vực công tác được 

giao phụ trách 

hoàn thành tất cả 

các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, trong đó ít nhất 

50% chỉ tiêu, 

nhiệm vụ hoàn 

thành vượt mức; 

- 100% đơn vị 

thuộc thẩm quyền 

phụ trách, quản lý 

trực tiếp được 

đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ trở 

lên, trong đó ít 

nhất 70% hoàn 

thành tốt và hoàn 

thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

 

đúng tiến độ, 

bảo đảm chất 

lượng, hiệu 

quả; 

- Đơn vị hoặc 

lĩnh vực công 

tác được giao 

phụ trách hoàn 

thành tất cả các 

chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, trong đó ít 

nhất 80% hoàn 

thành đúng tiến 

độ, bảo đảm 

chất lượng. 

100% đơn vị 

thuộc thẩm 

quyền phụ 

trách, quản lý 

trực tiếp được 

đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ 

trở lên, trong đó 

ít nhất 70% 

hoàn thành tốt 

hoặc hoàn 

thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

có không quá 

20% tiêu chí 

chưa bảo đảm 

chất lượng, tiến 

độ hoặc hiệu 

quả thấp; 

- Đơn vị hoặc 

lĩnh vực công 

tác được giao 

phụ trách hoàn 

thành trên 70% 

các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ; 

- Có ít nhất 

70% đơn vị 

thuộc thẩm 

quyền phụ 

trách, quản lý 

trực tiếp được 

đánh giá hoàn 

thành nhiệm vụ 

trở lên. 

 

theo hợp đồng làm 

việc đã ký kết, theo 

kế hoạch đề ra 

hoặc theo công 

việc cụ thể được 

giao chưa bảo đảm 

tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả; 

- Đơn vị hoặc lĩnh 

vực công tác được 

giao phụ trách 

hoàn thành dưới 

50% các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ; 

- Đơn vị thuộc 

thẩm quyền phụ 

trách, quản lý trực 

tiếp liên quan đến 

tham ô, tham 

nhũng, lãng phí và 

bị xử lý theo quy 

định của pháp luật; 

Có hành vi 

vi phạm trong quá 

trình thực thi 

nhiệm vụ bị xử lý 

kỷ luật trong năm 

đánh giá. 

 

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, GV phải tham gia NCKH và các công việc khác do 

đơn vị, Trường giao, vì vậy, Trường đã ban hành quy chế về hoạt động KHCN, yêu cầu 

các GV phải có đề tài, bài báo hoặc công bố trong và ngoài nước,... làm cơ sở để đánh 
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giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như xét, đề nghị khen thưởng theo quy 

định, ngoài ra còn thưởng tiền đối với cá nhân có thành tích trong công bố quốc tế, đấu 

thầu thành công các đề tài cấp bộ trở lên, có sách phục vụ đào tạo mới xuất bản được 

cấp có thẩm quyền công nhận. Quy chế nâng lương trước thời hạn được rà soát, điều 

chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Điều này đã làm tăng cơ hội được xét nâng 

lương trước thời hạn đối với những cá nhân có nỗ lực phấn để đạt kết quả công tác tốt 

[H06.06.07.03]. 

Để có đội ngũ GV thâm niên nghề cao, Trường thực hiện chính sách kéo dài thời 

gian làm công tác chuyên môn của các GV có chức danh GS, PGS và có trình độ TS 

theo đúng trình tự thủ tục và có điều kiện cụ thể về kết quả hoạt động giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học trong 03 năm gần nhất [H06.06.07.04].  

Kết quả trong giai đoạn này số lượng giảng viên có chức danh GS, PGS và có 

trình độ TS tăng so với năm 2017 (2017: 05 GS; 22 PGS và 103 TS; 2022: 05 GS, 30 

PGS và 133 TS) [H06.06.07.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Đánh giá chung về tỉêu chuẩn 6: 5 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

 1- Trường ĐHLN đã xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 - 2030 

và tầm nhìn 2050. Trong chiến lược phát triển Trường giai đoạn này Trường đề ra mục 

tiêu, giải pháp và tiêu chuẩn cụ thể của quy hoạch cán bộ giảng dạy, quản lý và nhân 

viên phục vụ để đáp ứng các hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ. 

 2- Xác định công tác tuyển dụng đóng vai trò quan trọng, Trường đã xây dựng, 

ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng; các tiêu chí về tuyển 

dụng, bổ nhiệm được và phổ biến công khai, dân chủ trong toàn Trường. 

 3- Trường đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, trong đó phân nhóm công việc (lãnh 

đạo, quản lý, điều hành; hoạt động nghề nghiệp; hỗ trợ, phục vụ); xây dựng bảng mô tả 

công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, số người làm việc của từng vị trí; 

Quy chế tổ chức hoạt động, quy định bổ nhiệm, quy định về quản lý đào tạo và quy định 

tuyển dụng của Trường đã yêu cầu rõ về tiêu chuẩn năng lực của cán bộ quản lý, giảng 

viên và nhân viên khác nhau. 

4- Trường đã xây dựng quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động; 

phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên theo 
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từng năm; ban hành quyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng ngoại 

ngữ, chứng chỉ quản lý nhà nước, chuẩn chức danh nghề nghiệp… theo quy định và hỗ 

trợ kinh phí trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức và người lao động. 

5- Trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình, tiêu chí đánh giá hiệu 

quả công việc của viên chức và người lao động; quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên; quy định thời giờ làm việc của viên chức hành chính làm cơ sở để xét thi đua khen 

thưởng. Kết quả xếp loại viên chức và người lao động là cơ sở để Trường bình xét thi 

đua khen thưởng đã góp phần thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng. 

 6- Trường đã rà soát và ban về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời 

hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người 

lao động nhằm khuyến khích, ghi nhận những thành tích của đội ngũ viên chức và người 

lao động trong thực thi nhiệm vụ và kết quả được giao; Thường xuyên rà soát bổ sung 

quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Trường giai đoạn 2016-2021, 

2021-2026 và các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giai đoạn 2016-2021 và 

2021-2026.  

  7- Hàng năm, Trường cải tiến thông qua việc rà soát bổ sung các quy định về 

chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ; quy trình tuyển dụng, quy hoạch về nguồn 

nhân lực để phù hợp với thực tế và hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

1. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

Nhóm lãnh đạo quản lý: một số vị trí khi bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ theo chức 

vụ bổ nhiệm; 

- Nhóm giảng dạy: một số giảng viên còn thiếu kinh nghiệm trong hoạt động 

nghiên cứu khoa học; 

- Nhóm nhân viên hỗ trợ phục: vụ khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và kỹ năng 

làm việc, làm việc theo nhóm còn hạn chế. 

2. Kế hoạch cải tiến: 

 

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian 

thực hiện 

1 Khắc Nhóm lãnh đạo quản lý: một số Phòng Tổ chức cán bộ Từ năm 2023 
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phục tồn 

tại  

vị trí khi bổ nhiệm còn thiếu 

chứng chỉ theo chức vụ bổ 

nhiệm;  

Nhóm giảng dạy: một số giảng 

viên còn thiếu kinh nghiệm 

trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học;  

Nhóm nhân viên hỗ trợ phục: vụ 

khả năng giao tiếp bằng ngoại 

ngữ và kỹ năng làm việc, làm 

việc theo nhóm còn hạn chế 

chủ trì, Phòng Khoa học 

Công nghệ phối hợp 

đến 2024 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Triển khai thực hiện quy hoạch 

nguồn nhân lực theo chiến lược 

phát triển trường giai đoạn 2021 

- 2030 và tầm nhìn 2050; các 

mục tiêu, giải pháp và tiêu 

chuẩn cụ thể của quy hoạch cán 

bộ giảng dạy, quản lý và nhân 

viên phục vụ để đáp ứng các 

hoạt động đào tạo, NCKH, 

PVCĐ 

Phòng Tổ chức cán bộ 

chủ trì, Phòng Khoa học 

Công nghệ phối hợp 

Trong năm 

2023  

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Rà soát, sửa đổi và bổ sung các 

quy định, tiêu chuẩn về tuyển 

dụng viên chức và lao động hợp 

đồng; quy định bổ nhiệm chức 

vụ quản lý và cập nhật, phổ biến 

công khai, dân chủ, đúng các 

quy định hiện hành 

Phòng Tổ chức cán bộ 

chủ trì 

Thường 

xuyên 

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Căn cứ Đề án vị trí việc làm, 

Quy chế tổ chức hoạt động, quy 

định bổ nhiệm, quy định về đào 

tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng 

Phòng Tổ chức cán bộ 

chủ trì 

Thường 

xuyên 
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của Trường để xác đinh và xây 

dựng tiêu chuẩn năng lực của 

các nhóm lãnh đạo, quản lý, 

điều hành, nhóm hoạt động nghề 

nghiệp và nhóm hỗ trợ, phục vụ  

5 Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cho cán bộ quản lý, giảng viên, 

nhân viên thực được thực hiện 

theo từng năm; đã lập dự trù 

kinh phí hỗ trợ cho viên chức và 

người lao động được cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng theo quy định 

Phòng Tổ chức cán bộ 

chủ trì, phòng Tài chính 

kế toán phối hợp 

Hàng năm 

6 Phát huy 

điểm 

mạnh 5 

Thực hiện đánh giá hiệu quả 

công việc của viên chức và 

người lao động và bình xét thi 

đua khen thưởng của Trường 

theo năm học, trên cơ sở các quy 

định hiện hành của Nhà nước và 

của Trường 

Phòng Tổ chức cán bộ 

và các đơn vị trực thuộc 

trường 

Hàng năm 

7 Phát huy 

điểm 

mạnh 6 

Thường xuyên rà soát bổ sung 

quy hoạch viên chức lãnh đạo, 

quản lý các đơn vị thuộc Trường 

giai đoạn 2016-2021, 2021-

2026 và các chức danh Hiệu 

trưởng, Phó hiệu trưởng, giai 

đoạn 2016-2021 và 2021-2026 

Phòng Tổ chức cán bộ 

chủ trì 

Giai đoạn  

2021-2026. 

8 Phát huy 

điểm 

mạnh 7 

Thường xuyên cải tiến các quy 

định về chế độ, chính sách, quy 

chế chi tiêu nội bộ; quy trình 

tuyển dụng, quy hoạch về nguồn 

nhân lực đúng quy định của Nhà 

nước và phù hợp với điều kiện 

Phòng Tổ chức cán bộ 

chủ trì, phòng Tài chính 

kế toán phối hợp 

Thường 

xuyên 
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thực tế của Trường 

 

TIÊU CHUẨN 7: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

 

Tiêu chí 7.1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn 

lực tài chính của CSGD để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu 

chiến lược trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận 

hành. 

Trường Đại học Lâm nghiệp là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao [H07.01.01.01], Trường được Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao quyền tự chủ về tài chính ổn định theo giai 

đoạn 3 năm thông qua các Quyết định giao tự chủ tài chính [H07.01.01.02]. Theo Quy 

chế tổ chức và hoạt động [H07.07.01.03] và Quy chế tài chính [H07.07.01.04] của 

Trường, Phòng Tài chính kế toán là đơn vị đầu mối triển khai xây dựng kế hoạch tài 

chính của Trường, phục vụ cho hoạt động đào tạo, hoạt động NCKH và hoạt động phục 

vụ cộng đồng; chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện theo dõi, giám sát, 

đánh giá kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm trong việc phát triển các nguồn lực tài 

chính phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng theo đúng chức năng, nhiệm vụ 

được giao [H07.07.01.05]. 

Hiện tại, Phòng Tài chính kế toán có 11 người, đều có bằng cấp chuyên môn từ 

đại học trở lên phù hợp với mảng công việc được phân công. Tất cả thành viên Phòng 

Tài chính kế toán đều là những CBVC, HĐLĐ tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm 

cao và năng lực đảm nhận trách nhiệm trong công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính 

do Trường giao [H07.07.01.05]. 

Bảng 7.1.1. Bảng thống kê tình hình nhân lực Phòng Tài chính kế toán 

Tiêu chí Số cán bộ Tỷ lệ 

1. Phân theo giới tính 11 100% 

 + Nam 2 18% 

 + Nữ  9 82% 

2. Phân theo trình độ chuyên môn 11 100% 

 + Cao học 9 82% 

 + Đại học 2 18% 
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3. Phân theo ngạch bậc 11 100% 

 + Giảng viên 0 0% 

 + Kế toán viên 11 100% 

4. Phân theo thâm niên công tác 11 100% 

 + Cán bộ viên chức công tác >5 năm 10 91% 

 + Cán bộ viên chức công tác <5 năm 1 9% 

 

Công tác lập kế hoạch, theo dõi, giám sát việc phát triển các nguồn lực tài chính 

phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng được triển khai qua hệ thống các 

văn bản quản lý điều hành và các phần mềm hỗ trợ: phần mềm văn bản điều hành, 

phần mềm quản lý đào tạo (module quản lý học phí), phần mềm kế toán Misa, phần 

mềm quản lý tài sản misa, phần mềm hóa đơn điện tử misa [H07.07.01.06] và sự phân 

công nhiệm vụ đối với các cán bộ làm công tác tài chính... để theo dõi hệ thống tài 

chính trong Trường từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý kế hoạch tài chính. 

Công tác tài chính của Trường luôn đảm bảo hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, 

luôn bám sát theo theo chiến lược của Trường: Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 

2006-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 3485/QĐ-BNN-TCCB ngày 

14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chiến lược phát 

triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 2082/NQ-HĐT ngày 20/09/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học 

Lâm nghiệp [H07.07.01.07]. Hàng năm Trường đều có đánh giá kết quả thực hiện 

Chiến lược, từ đó có điều chỉnh Chiến lược phù hợp với tình hình phát triển mới của 

Trường. 

Trên cơ sở mục tiêu chiến lược, để đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng Trường đã xây dựng các kế 

hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về nguồn lực tài chính tuân thủ theo các quy 

định liên quan đến tự chủ tài chính như Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục, Luật 

Ngân sách nhà nước, Luật kiểm toán nhà nước, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công, các Nghị định, thông tư hướng dẫn luật và Quy chế tài chính của 

Trường [H07.07.01.04]. Hàng năm, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trường thực hiện đánh giá thực hiện nhiệm 

vụ NSNN hàng năm, xây dựng dự toán NSNN năm kế hoạch và giai đoạn 3 năm tiếp 



96 
 

theo [H07.07.01.08] và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao kinh phí 

NSNN chi thường xuyên tự chủ hàng năm [H07.07.01.09]; kế hoạch tài chính hàng 

năm được triển khai, thảo luận rộng rãi thông qua Hội nghị kế hoạch tài chính hàng 

năm, thể hiện qua các báo cáo tại hội nghị [H07.07.01.10] và các kế hoạch tài chính 

hàng năm [H07.07.01.11]. 

Nhằm phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của các đơn vị thuộc Trường, đảm bảo 

tích lũy cho phát triển, công tác xây dựng kế hoạch tài chính được phân cấp và giao 

khoán về các đơn vị nhằm tăng tính chủ động trong khai thác hiệu quả nguồn lực tài 

chính cho phát triển hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao [H07.07.01.12]. 

Việc tự chủ tài chính của Trường được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch, độc 

lập và công khai. Hằng năm Trường thực hiện báo cáo công khai chất lượng hàng năm 

[H07.07.01.13] và báo cáo kết quả thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính [H07.07.01.14]. Kế hoạch tài chính, báo cáo cơ cấu nguồn thu, đánh giá hiệu 

quả sử dụng nguồn thu chi trong năm trước, định hướng các năm sau và các phản ánh, 

đánh giá của CBVC về tài chính của trường; mức độ hài lòng về việc quản lý và đáp 

ứng yêu cầu đảm bảo đời sống cho cán bộ được thông qua tại báo cáo tại Hội nghị 

viên chức, người lao động hàng năm [H07.07.01.15]. 

Để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính, Trường thực 

hiện rà soát toàn bộ các văn bản quản lý tài chính trong đó quy định rõ về cơ chế quản 

lý tài chính, các định mức chi tiêu, quy trình các nghiệp vụ quản lý tài chính. Một số 

văn bản sau: Quy chế tài chính [H07.07.01.04], Quy chế chi tiêu nội bộ 

[H07.07.01.16], Quy định về mức thu học phí [H07.07.01.17].  

Căn cứ và kế hoạch dự toán thu chi tài chính hàng năm, Nhà trường triển khai 

đảm bảo đúng chế độ, chính sách, quy định và quy chế hiện hành và kết quả triển khai 

được thể hiện thông qua các Báo cáo quyết toán NSNN, Báo cáo tài chính hàng năm 

[H7.07.01.18], các báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính của Trường luôn nộp đúng 

thời hạn và theo đúng quy định. 

Công tác kế hoạch trong toàn Trường được kiểm tra, giám sát thường xuyên. Thể 

hiện thông qua các báo cáo tổng kết năm của Ban Giám hiệu, Hội đồng trường và 

thông qua Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm [H07.07.01.15], Hội nghị kế 

hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm [H07.07.01.10]. Đồng thời, cũng 



97 
 

tại các hội nghị,  Quy chế chi tiêu nội bộ được thảo luận, góp ý và thống nhất để điều 

chỉnh cho phù hợp. 

Công tác kiểm tra tài chính được thể hiện thông qua các báo cáo, thông báo của 

các đơn vị: Ban thanh tra nhân dân [H07.07.01.19], Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn [H7.07.01.20]; Kiểm toán Nhà nước [H07.07.01.21]. Trường luôn đáp ứng 

đầy đủ yêu cầu về công tác tài chính theo kiến nghị của các cơ quan chức năng khác 

của Nhà nước. Trong các kết luận của các đoàn kiểm tra đều có nêu công tác quản lý 

tài chính của Nhà trường được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, 

không vi phạm trong các quy định phân bổ, sử dụng và quản lý tài chính. 

Trong giai đoạn tự chủ hiện nay, nguồn kinh phí NSNN giao tự chủ hàng năm bị 

cắt giảm, Trường đã từng bước đa dạng hóa các nguồn thu, đặc biệt là sự kết nối chặt 

chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà đầu tư, góp phần thực hiện 

chiến lược phát triển bền vững của Trường [H07.07.01.22], từ đó thực hiện chiến lược 

tích lũy cho phát triển, nhưng vẫn đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng các nhu cầu cho 

các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Cụ thể:  

+ Đảm bảo nguồn kinh phí phát triển khoa học công nghệ để đầu tư tiềm lực và 

khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ viên chức và người học theo 

quy định tại Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ. Hàng năm, Trường xây dựng kế hoạch kinh phí và nghiêm túc thực hiện, 

không những đảm bảo đủ mà còn vượt tỷ lệ đã quy định. Cụ thể: 

Bảng 7.1.2. Bảng tổng hợp kinh phí theo NĐ 99/2014/NĐ-CP 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm 

Tổng chi theo NĐ 99/2014/NĐ-CP 

Kinh phí cho sinh viên và người 

học hoạt động nghiên cứu khoa 

học 

3% 

tổng 

thu 

học 

phí 

chính 

quy 

Đầu tư tiềm lực và khuyến 

khích hoạt động KHCN 

5% 

tổng 

nguồn 

thu 

hợp 

pháp 

khác 

 

Đề tài 

NCKH 

sinh 

viên 

Thực 

hiện đề 

tài 

TTTN 

Thực 

hiện 

dự án 

khởi 

nghiệp 

Cộng 

Nâng 

cấp, sửa 

chữa 

CSVC 

Chi hoạt 

động 

KH&C

N 

Cộng 

2018 262 4.530 206 4.998 1.250  3.724 3.724 5.069 337  
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2019 206 3.676 390 4.272 1.188  2.698 2.698 3.976 341  

2020 208 2.873 292 3.373 1.206  9.413 9.413 10.471 378  

2021 204 2.662 183 3.049 1.205  21.630 21.630 22.412 435  

2022 191 3.499 472 4.162 1.101  3.401 3.401 4.605 616  

 

+ Xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài và phát triển khoa học công nghệ nhằm 

hỗ trợ học bổng, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và các hoạt động khác cho người 

học [H7.07.01.23]. 

Ngoài công tác hỗ trợ người học, Trường đảm bảo kinh phí chi học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên đại học chính quy hàng năm [H07.07.01.24]. 

+ Đối với các nguồn lực tài chính phục vụ cộng đồng, hàng năm Trường triển 

khai tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo quy định, lớp tập huấn ngắn hạn, 

các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lớp khuyến nông, đào tạo ngắn hạn 

khác phục vụ cộng đồng [H07.07.01.25]. 

Công tác kế hoạch và công tác tài chính của Trường thường xuyên được đánh giá 

qua các kênh phản hồi từ các viên chức của các khoa, phòng ban, của các sinh viên, 

học viên, Trường liên tục có những đánh giá, cải tiến về quy chế, quy trình và phương 

thức sử dụng nguồn tài chính của mình có hiệu quả. 

Tình hình tài chính của Trường trong 5 năm qua nguồn thu ổn định qua các năm. 

Trong đó nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu là học phí chính quy, học phí sau đại 

học. Bên cạnh đó, Trường cũng đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn thu từ hoạt động đào 

tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, các dự án thông qua các thoả thuận hợp tác 

[H07.07.01.26]. 

 

Bảng 7.1.3. Tổng nguồn thu giai đoạn 2018 - 2022 

ĐVT: Triệu đồng 

S
T
T 

Nội dung 

2018 2019 2020 2021 2022 

Số tiền 
Tỷ 

trọn
g 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 
trọng 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 
trọn

g 

I 
NSNN 

cấp 

132.42

3 

51

% 

109.04

9 
47% 

 

162.23

5  

52% 
177.26

9 
54% 

117.71

0 
46% 
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1 
Kinh phí 

sự nghiệp 

114.70

8 

 87

% 

 109.0

49 

 100

% 

 119.7

29 
 74% 

 118.6

49 
67% 

117.71

0 

100

% 

2 
Kinh phí 

XDCB 

 

17.715  

 13

% 
    42.506  26% 58.620 33%   

II 

Thu từ 

nguồn 

của 

trường 

  

125.90

8  

49

% 

  

121.13

2  

53% 
148.91

8  
48% 

150.19

7  
46% 

  

140.69

1  

54% 

1 Học phí 
    

73.369  
58% 

    

67.284  
56% 73.543  49% 74.834  50% 

    

81.631  
58% 

- 
Học phí 

chính quy 

    

59.046  
80% 

    

56.307  
84% 53.965  73% 59.451  79% 

    

57.806  
71% 

- 

Học phí 

VLVH và 

học phí 

khác 

    

14.323  
20% 

    

10.977  
16% 19.578  27% 15.383  21% 

    

23.825  
29% 

2 

Hoạt 

động 

NCKH, 

chuyển 

giao công 

nghệ và 

PVCĐ 

    

38.477  
31% 

    

39.855  
33% 59.670  40% 65.987  44% 

    

42.974  
31% 

3 

Thu sự 

nghiệp 

khác 

    

14.062  
11% 

    

13.993  
12% 15.705  11% 9.376  6% 

    

16.086  
11% 

  
Tổng 

cộng 

  

258.33

1  

100

% 

  

230.18

1  

100

% 

311.15

3  

100

% 

327.46

6  

100

% 

  

258.40

1  

100

% 

 

 

Bảng 7.1.4. Nguồn kinh phí phân bổ giai đoạn 2018-2022 
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ĐVT: Triệu đồng 

S

T

T 

Các chỉ 

số tài 

chính 

2018 2019 2020 2021 2022 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọn

g 

1 

Hoạt 

động 

NCKH, 

chuyển 

giao công 

nghệ và 

PVCĐ 

53.266  23% 56.512  26% 75.732  26% 78.744  25% 
60.97

4  
25% 

2 

Hoạt 

động đào 

tạo 

175.19

6  
77% 

156.94

5  
73% 

211.47

6  
74% 

231.07

7  
74% 

178.9

01  
74% 

3 
Phát triển 

đội ngũ 
331  

0,14

% 
472  

0,22

% 
440  

0,15

% 
360  

0,12

% 
794  

0,33

% 

4 

Hoạt 

động kế 

nối doanh 

nghiệp, tư 

vấn và hỗ 

trợ việc 

làm 

34  
0,01

% 
112  

0,05

% 
25  

0,01

% 
10  

0,00

% 
33  

0,01

% 

  
Tổng 

cộng 

228.82

7  

100

% 

214.04

1  

100

% 

287.67

3  

100

% 

310.19

1  

100

% 

240.7

02  

100

% 

 

Việc quản lý, sử dụng tài chính đã được thực hiện trung thực và hợp lý với tình 

hình tài chính, tình hình quyết toán ngân sách, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ 

kế toán áp dụng và quy định pháp luật có liên quan. Trường thực hiện công khai ngân 

sách hàng năm theo quy định [H07.07.01.27], triển khai các hoạt động kiểm soát nội bộ, 
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kiểm soát chặt chẽ về mặt tài chính; kiểm soát hoạt động thu, chi minh bạch, hiệu quả 

đúng theo quy định của Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định của 

Nhà nước. Công tác quản lý tài sản được gắn với công tác lập, chấp hành dự toán ngân 

sách Nhà nước, đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng, 

mua sắm, sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích, trên tinh thần tiết 

kiệm, sử dụng có hiệu quả; đồng thời, thực hiện công khai, kiểm kê và trích hao mòn tài 

sản theo quy định [H07.07.01.28]. Hàng năm trường thực hiện tổng kết, lập báo cáo kết 

quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí [H07.07.01.29]. 

Trường đã thực hiện tốt chức năng xây dựng kế hoạch, theo dõi và giám sát việc 

phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng; Kế hoạch tài chính được lập sát với thực tế và đáp ứng được những yêu cầu 

của các mặt hoạt động chính của Trường nên ít khi phải điều chỉnh lớn. Trường đã phân 

bổ một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu nhằm đảm bảo chi phí cho 

các hoạt động thường xuyên, trong đó tăng cường chi cho các hoạt động đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng. 

Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và 

cơ sở hạ tầng như các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và 

công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng được thiết lập và vận hành. 

Công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được Trường ĐHLN luôn quan 

tâm, chú trọng. Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, 

Trường ĐHLN đã xác định mục tiêu và các giải pháp về phát triển CSVC, trang thiết 

bị, từng bước hiện đại hóa CSVC, các phòng thí nghiệm, thư viện, hội trường, phòng 

họp, nhà làm việc của CBGV để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và NCKH 

[H07.07.02.01].  

Để thực hiện công tác quản lý, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, 

Trường ĐHLN đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng: Phòng QTTB là đơn 

vị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về 

công tác quản lý tài sản công, thường trực trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật 

chất phục vụ đào tạo, NCKH; công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường; công tác phục vụ 

giảng dạy, học tập [H07.07.02.02]; Phòng QLĐT là đơn vị có chức năng tham mưu giúp 
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Hiệu trưởng tổ chức triển khai công tác mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, quy hoạch 

xây dựng tổng thể mặt bằng phát triển Trường [H07.07.02.02]. 

Nhằm nâng cao cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, thiết 

bị phục vụ đào tạo, NCKH, các phòng thí nghiệm, thực hành, Trường ĐHLN đã xây 

dựng kế hoạch trung hạn về công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng 

[H07.07.02.03].  

Đối với kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy 

và học, thí nghiệm, thực hành có tính chất đầu tư: Hàng năm, Phòng QLĐT gửi thông 

báo tới tất cả các đơn vị trong Trường yêu cầu rà soát kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất, 

cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của đơn vị, lập kế hoạch gửi về Nhà trường (thông qua 

phòng Phòng QLĐT, Phòng TCKT) để tổng hợp, lập kế hoạch báo cáo Hội đồng 

Trường, Ban Giám hiệu xem xét, quyết định [H07.07.02.04].   

Đối với việc sửa chữa, cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và 

học, các phòng thí nghiệm, thực hành thường xuyên: Các đơn vị lập giấy đề nghị và gửi 

về Phòng QTTB để tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch [H07.07.02.05].  

Căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt, các phòng chức năng triển khai công tác 

đầu tư, mua sắm, sửa chữa theo Quy định về trình tự, thủ tục về đầu tư sửa chữa lớn, 

xây dựng nhỏ, mua sắm tài sản hàng hoá, dịch vụ nhằm duy trì các hoạt động thường 

xuyên tại Trường ĐHLN [H07.07.02.06].  

Việc đầu tư mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, sửa chữa trang 

thiết bị được thực hiện theo đúng quy định, cụ thể: có các kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

tổ chức ký hợp đồng, kiểm tra giám sát, nghiệm thu [H07.07.02.07]. [H07.07.02.08]. 

 

Từ năm 2019, Trường ĐHLN đã được đầu tư các dự án tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản 

lý, đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế [H07.07.02.09], cụ thể theo bảng 7.2.1 

 Bảng 7.2.1. Các dự án đã và đang được thực hiện 

TT Tên Dự án 
Diện tích sàn XD  

(m2) 
Số tầng 

1 Nhà điều hành Trường ĐHLN 9.058,2 9 

2 Nhà lưới an toàn sinh học cấp 2 CNSH 240 1 

3 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giống&LNCNC 14.018 1 
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4 
Xây dựng giảng đường G4, G6 Trường 

ĐHLN 
20.221 1-5 

5 Ký túc xá Lào và Campuchia 2.934 3 

 

 Đối với mức kinh phí sử dụng cho việc bảo trì, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp về cơ 

sở vật chất, hàng năm Trường ĐHLN đã đầu tư nguồn kinh phí [H07.07.02.10], cụ thể 

theo bảng 7.2.2 

Bảng 7.2.2. Bảng tổng hợp kinh phí đầu tư, nâng cấp CSVC giai đoạn 2019-2022 

STT 
Nguồn kinh phí 

(VNĐ) 

Các năm thực hiện 

2019 2020 2021 2022 

1 
Công tác đầu tư,  

nâng cấp CSVC 

5.279.606.70

0 

11.663.013.6

67 

23.753.271.2

37 

5.793.200.1

50 

 

Đến nay, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy và học, phòng thí 

nghiệm, trang thiết bị tại Trường ĐHLN đã được trang bị khá hiện đại và đầy đủ đáp 

ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Về đất đai: Tổng diện tích Nhà trường được giao quản lý và sử dụng là: 

10.811.644,10m2, trong đó: tại Cơ sở chính: 1.364.177,50m2; Phân hiệu Đồng Nai: 

261.059,7m2; Phân hiệu Gia Lai: 9.186.406,9m2 [H07.07.02.11].  

Đối với các công trình xây dựng, hạ tầng cơ sở, hiện nay Trường ĐHLN có tổng 

diện tích sàn xây dựng là 168.084,0 m2 [H07.07.02.12]. Trong đó:  

- Tại Cơ sở chính: 110.059,0m2, gồm: Các khu nhà làm việc: 11.668,0 m2; 08 

khu giảng đường: 16.099,0m2, với quy mô 85 lớp học; 80 phòng thí nghiệm, thực hành 

với diện tích sàn xây dựng là: 11.939,0m2; 08 khu nhà KTX, với 643 phòng, diện tích 

sàn xây dựng là: 34.185,0m2; [H07.07.02.12].  

- Tại Phân hiệu Đồng Nai: 41.495m2, gồm: Khu hành chính: 8.585,0m2; Khu 

phục vụ học tập, NCKH: 27.165,0m2; khu KTX: 2.744,0m2 [H07.07.02.12].  

- Phân hiệu Gia Lai: 16.530m2 gồm: Khu hành chính: 1.400,0m2;  Khu phục vụ 

học tập, NCKH: 6.961,0m2; khu KTX: 750,0m2 [H07.07.02.12].  

Hiện nay, diện tích đất đai trung bình khoảng 220m2/SV; diện tích phục vụ học 

tập và nghiên cứu: 9,6m2/SV; các công trình phục vụ hoạt động thể thao văn hóa: 
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4,4m2/SV; nhà ở KTX: 5,51m2/SV đáp ứng được 90% chỗ ở cho học sinh, sinh viên 

[H07.07.02.13].  

Để phục vụ khách và lưu học sinh quốc tế, Trường ĐHLN còn có 01 nhà khách 

công vụ với diện tích sàn 890 m2, gồm có 20 phòng với đầy đủ các trang thiết bị tiện 

nghi hiện đại để đáp ứng nhu cầu lưu trú của các đoàn khách trong nước và quốc tế khi 

đến làm việc với Trường và 02 khu nhà ký túc xá K14, K15 với diện tích sàn là 2.901 

m2 dành cho lưu học sinh quốc tế [H07.07.02.12]  

Trường ĐHLN luôn quan tâm đến công tác đầu tư trang thiết bị thí nghiệm, thực 

hành để phục vụ cho các hoạt động đào tạo, NCKH. [H07.07.02.14]. Trang thiết bị dạy 

và học các phòng học tại khu giảng đường được đầu tư, trang bị đầy đủ đã đáp ứng được 

yêu cầu giảng dạy như hệ thống máy chiếu, bảng chiếu, loa, micro, hệ thống điều hòa, 

[H07.07.02.15]. Các mô hình khởi nghiệp khoa học. 

công nghệ đổi mới sáng tạo để thúc đẩy quá trình nghiên cứu khoa học của cán 

bộ, giảng viên và sinh viên, với việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng mô hình với quy 

mô là 03 công trình, diện tích: 2.257 m2 [H07.07.02.12]. 

Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả của các hoạt động cơ sở vật chất 

và hạ tầng cơ sở được thể hiện thông qua Báo cáo tổng kết hàng năm tại hội nghị viên 

chức [H07.07.02.16]; công tác kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm, sổ theo dõi sử dụng 

thiết bị [H07.07.02.17], [H07.07.02.18]. Trường ĐHLN đã ban hành các quy định, nội 

quy, cụ thể: Quy định về quản lý, sử dụng tài sản, nội quy sử dụng phòng học, phòng 

thực hành máy tính; [H07.07.02.19]. Nhà trường còn có các hội nghị đối thoại với SV 

cũng như kết quả khảo sát chất lượng đào tạo của SV [H07.07.02.20]. 

Để xử lý kịp thời về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập, Tổ 

thanh tra (Phòng KT&ĐBCL) phối hợp các đơn vị chức năng thường xuyên đi kiểm tra, 

đánh giá tình trạng hoạt động, sử dụng của các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ 

công tác giảng dạy và học tập. Nếu phát hiện không hoạt động, hỏng hóc sẽ có biện pháp 

kịp thời sửa chữa, thay thế để phục vụ hiệu quả cho quá trình giảng dạy và học tập và 

nghiên cứu của Trường [H07.07.02.21]. Nhằm cải tiến cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

Trường ĐHLN đã lập báo cáo công tác đầu tư công theo yêu cầu của Bộ Nông 

nghiệp&PTNT [H07.07.02.22]. Phòng QTTB và các đơn vị sử dụng đã có các báo cáo 

công tác sử dụng tài sản, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy; nhật ký sử dụng hội trường, 
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lớp học, nhật ký sử dụng máy móc thiết bị thí nghiệm thực hành để theo dõi, kịp thời xử 

lý khi có sự cố xảy ra [H07.07.02.23]. 

Trường ĐHLN cũng thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của SV, trong 

đó có nội dung về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng các phương tiện dạy và học, các phòng 

thí nghiệm, thiết bị để từ đó thực hiện các đầu tư, sửa chữa, nâng cấp thông qua phiếu 

khảo sát, lấy ý kiến của CBVC, HSSV. Các ý kiến góp ý đều được tiếp nhận, phản hồi 

và được Ban Giám hiệu chỉ đạo và giải quyết kịp thời [H07.07.02.24]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công 

nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, 

bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

Nhà trường rất coi trọng và thực hiện trang bị đầy đủ các thiết bị, cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

và quản lý. Bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin trực thuộc phòng Hành chính 

tổng hợp chịu trách nhiệm vận hành hệ thống máy chủ, hệ thông lưu trữ backup dữ liệu 

dự phòng, hệ thống mạng; máy chủ vận hành các phần mềm chuyên dụng trong toàn 

trường, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Cán bộ và đội ngũ chuyên viên của bộ 

phận chuyên trách quản trị hệ thống Công nghệ thông tin gồm 04 người trong đó có 03 

người có trình độ thạc sỹ công nghệ thông tin, 01 người có trình độ cử nhân được đào 

tạo bài bản từ các chuyên ngành công nghệ thông tin và phần mềm của các trường đại 

học uy tín trong nước [H07.07.03.09].  

Nhà trường có 674 máy tính và 109 thiết bị phần cứng công nghệ thông tin 

[H07.07.03.01] phục vụ cho cán bộ trong trường làm việc, giảng dạy; phục vụ cho sinh 

viên thực hành thực tập, đảm bảo mỗi sinh viên được sử dụng một máy tính trong giờ 

thực hành thực tập. Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị tin học hỗ trợ các hoạt động 

quản lý, giảng dạy, NCKH như máy in, máy scan, máy ảnh, camera, thiết bị mạng 

[H07.07.03.02].  

Nhà trường (cơ sở chính) đang sử dụng 04 đường truyền Internet, trong đó 03 

đường truyền có tổng tốc độ là 240Mbps, 01 đường truyền Leased line có tốc độ 

200Mbps trong đó có tốc độ 5Mbps dùng cho kết nối mạng quốc tế, băng thông đường 

truyền internet của nhà trường đủ để đáp ứng cho nhu cầu tác nghiệp của cán bộ viên 
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chức, nhu cầu giảng dạy của giảng viên và và nhu cầu học tập của sinh viên trong toàn 

trường [H07.07.03.03]. 

Hệ thống máy chủ của Nhà trường bao gồm 13 máy [H07.07.03.04] được đặt tại 

phòng máy chủ, các máy chủ có cấu hình mạnh mẽ đảm bảo vận hành tốt các phần mềm 

ứng dụng của Nhà trường. Phòng máy chủ được bộ phận chuyên trách về công nghệ 

thông tin thực hiện giám sát và theo dõi liên tục 24/24h bằng phần mềm giám sát hệ 

thống và ghi chép đầy đủ các sự cố hàng ngày vào sổ trực hệ thống [H07.07.03.14]. 

Hệ thống dự phòng backup dữ liệu của Nhà trường được sao lưu backup dữ liệu 

thường xuyên và được nâng cấp dung lượng lưu trữ hàng năm, đáp ứng tốt công tác lưu 

trữ dự phòng backup dữ liệu trong toàn trường, được đặt tại phòng máy chủ của nhà 

trường [H07.07.03.05]. Hệ thống này đáp ứng đầy đủ, an toàn cho các nhu cầu lưu trữ 

và sao lưu dữ liệu trong quá trình quản lý và sử dụng của Nhà trường. Ngoài ra, Nhà 

trường còn có hệ thống bảo mật dữ liệu và thông tin được thiết lập trên nền tảng tường 

lửa Firewall Fortinet 500D [H07.07.03.06]. 

Để giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Nhà trường, Nhà trường có Trang thông 

tin điện tử (Cổng thông tin điện tử chính) và Trang thông tin điện tử của các đơn vị chức 

năng (Website của các đơn vị chức năng). Hiệu trưởng Nhà trường thành lập Ban biên 

tập Website, Ban có nhiệm vụ xử lý, biên tập, cập nhật các thông tin trên Trang thông 

tin điện tử, thành viên của Ban biên tập gồm có 01 thành viên thuộc Ban Giám Hiệu 

Nhà trường và các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị chức năng [H07.07.03.09]. Đối với 

Website của các đơn vị chức năng, để quản lý và bổ sung các thông tin, Nhà trường giao 

nhiệm vụ cho các đơn vị, thành viên gồm lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ phụ trách 

Website của đơn vị đó. 

Nhà trường thực hiện tin học hóa công tác quản lý công việc thông qua việc sử 

dụng các phần mềm cho các hoạt động như: phần mềm Quản lý đào tạo (CMCsoft); 

phần mềm Quản lý văn bản điều hành, lịch tuần; phần mềm quản lý nghiên cứu KHCN; 

Phần mềm Tạp chí khoa học công nghệ; phần mềm quản lý thư viện Libol60; phần mềm 

hệ điều hành máy chủ; phần mềm kế toán Misa (trong đào tạo chuyên ngành) và các 

phần mềm hỗ trợ thi chuẩn đầu ra [H07.07.03.08]. 

Mỗi CBVC của Nhà trường đều được cung cấp địa chỉ email mang tên miền của 

Nhà trường (...@vnuf.edu.vn) và tài khoản cá nhân (VNUF_ID) [H07.07.03.15] truy 
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cập internet miễn phí và sử dụng để truy cập các ứng dụng trong tác nghiệp. Nhà trường 

có hệ thống dạy và học trực tuyến qua các phần mềm như: Trans, Zoom ).  

Những thiết bị tin học và phần mềm được đầu tư đã hỗ trợ rất tốt, nâng cao hiệu 

quả các hoạt động dạy, học, NCKH và quản lý của Nhà trường (đăng ký môn học trực 

tuyến, giáo trình điện tử, thư viện số, CSDL khoa học, nộp học phí qua ngân hàng)...  

Nhận biết được vai trò quan trọng của hệ thống công nghệ thông tin, hàng năm 

Nhà trường đều lập kế hoạch đầu tư, mua sắm cơ sở hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin 

để đáp ứng tốt nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý trong toàn trường. 

Hàng năm, Nhà trường tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa máy tính, bổ sung thiết bị, 

nâng cấp và mua phần mềm tin học mới đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của cán bộ 

giảng viên và sinh viên. Bộ phận quản lý sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin của 

các đơn vị trong Nhà trường có sổ theo dõi đánh giá tình trạng sử dụng, hoạt động của 

các thiết bị công nghệ thông tin của đơn vị mình, nếu có bất kỳ vấn đề gì về sự hỏng 

hóc, lỗi thiết bị thì sẽ ngay lập tức báo cho bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông 

tin của Nhà trường để phối hợp tiến hành khắc phục xử lý đảm bảo sự làm việc ổn định 

và liên tục. 

Bên cạnh đó, bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin của Nhà trường thực 

hiện công tác rà soát đánh giá, tiếp nhận các ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên 

về tốc độ đường truyền, sự cố để có các biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo sự ổn định và 

liên tục của các thiết bị và hệ thống mạng. 

Trên cơ sở các ý kiến phản hồi, kết quả rà soát kiểm tra, Ban Quản trị cơ sở vật 

chất và bộ phận chuyên trách về quản trị mạng đề xuất việc cải tạo, cải tiến thiết bị, hệ 

thống công nghệ thông tin của Nhà trường. Một số kết quả cải tiến về cơ sở hạ tầng và 

dịch vụ công nghệ thông tin trong những năm gần đây của Nhà trường được chỉ ra trong 

bảng sau: 

Bảng 7.3.1. Cải tiến hạ tầng và dịch vụ CNTT của Nhà trường giai đoạn 2018-
2023 

Năm Cải tiến hạ tầng CNTT Cải tiến dịch vụ CNTT 

2018 

Thiết bị chuyển mạch lớp 3 - Core 

switch 

Phần mềm giám sát hệ thống 

mạng 

Bổ sung máy chủ Dell R730 
Phần mềm tra cứu điểm, văn 

bằng  
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2019 

Sửa chữa nâng cấp hệ thống Switch 

cisco 4506E , dùng để quản lý toàn bộ hệ 

thống mạng của Nhà trường; 

Bổ sung máy chủ Dell R740 

Phần mềm Tạp chí khoa học 

công nghệ Lâm nghiệp 

2020 

Lắp đặt Hệ thống wifi GWN 

Lắp đặt hệ thống wifi Open Mesh giảng 

đường  G2 

Tăng thêm 01 đường truyền 

FTTH của VNPT 

2021 
Nâng cấp hạ tầng mạng cho giảng đường 

G3 
 

2022 Bổ sung máy chủ Dell R750  
Phần mềm Quản lý Khoa học 

công nghệ 

2023 

(Đan

g 

thực 

hiện) 

Đầu tư mua sắm thiết bị tường lửa tăng 

cường bảo mật 
Phần mềm tổ chức cán bộ 

Đầu tư mua sắm thiết bị Switch Cisco 

L3 

Nâng cấp các cổng thông tin 

thành viên các đơn vị 

Đầu tư mua sắm Module card cho thiết 

bị core Switch 4506 E 

Phần mềm ảo hóa máy chủ 

Phần mềm hệ quản trị CSDL 

Oracle 

Database Standard Edition 2 

Phần mềm hệ điều hành máy chủ 

Windows Server Standard 2022 

 

Nhà trường cũng thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của SV, GV về tốc 

độ đường truyền internet, thiết bị công nghệ thông tin của Nhà trường, trên cơ sở đó 

thực hiện việc đầu tư, sửa chữa nâng cấp đáp ứng kịp thời hiệu quả nhu cầu học tập, 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học của GV, sv và cán bộ của Nhà trường.  

Điểm mạnh của tiêu chí 

Công nghệ thông tin được lãnh đạo nhà trường quan tâm, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý vận hành và quản trị trường. Cán bộ, giảng viên có bước nhận 

thức cơ bản về sự cần thiết của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công 

tác quản lý hành chính và quản lý giáo dục trong nhà trường. Trình độ công nghệ thông 
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tin của các cán bộ, giảng viên trong trường đa số đều đạt chuẩn CNTT cơ bản trở lên 

nên dễ vận hành các phần mềm ứng dụng khi được áp dụng. 

  Điểm yếu yếu của tiêu chí 

  Nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin còn thiếu, chưa tập trung, 

làm ảnh hưởng đến công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn trường. 

Chưa có cơ chế, chính sách thu hút người giỏi về công nghệ thông tin vào làm việc trong 

trường, việc đề xuất giải pháp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin còn nhiều hạn 

chế. Hiện trạng cơ sở hạ tầng của nhà trường và các phần mềm ứng dụng còn rời rạc, 

chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong nhà trường. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực 

học tập như nguồn học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến 

để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng được thiết lập và 

vận hành. 

Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Thư viện) là một đơn 

vị trực thuộc Trường có chức năng triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực 

thông tin – thư viện, quản trị các nguồn lực học tập… phục vụ có hiệu quả cho công tác 

đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng [H07.07.04.01]. Hệ thống 

Thư viện Trường bao gồm: Thư viện Cơ sở sở chính (sau đây gọi tắt là Thư viện CSC); 

Thư viện Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Thư viện PHĐN) 

và Bộ phận Thư viện trực thuộc Phòng Đào tạo của Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh 

Gia Lai (sau đây gọi tắt là Thư viện PHGL) [H07.07.04.01]. 

Thư viện gồm có 23 cán bộ, trong đó Thư viện CSC 17 cán bộ, Thư viện PHĐN 

05 cán bộ, Thư viện PHGL 01 cán bộ. Hầu hết cán bộ Thư viện được đào tạo bài bản, 

được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin thường xuyên. Riêng Thư 

viện CSC có cơ cấu tổ chức gồm 03 tổ công tác (Tổ Bổ sung và Biên mục với 04 cán 

bộ, Tổ Công nghệ Thông tin 05 cán bộ, Tổ Công tác bạn đọc 08 cán bộ), 100% cán bộ 

có trình độ từ bậc đại học trở lên (02 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ, 07 Cử nhân/ Kỹ sư) 

[H07.07.04.02]. 

Tổng diện tích Thư viện là 4.500 m2 với 754 chỗ ngồi, trong đó: (1) Thư viện 

CSC có diện tích 1.050m2 được bố trí tại tòa nhà T2 với 204 chỗ ngồi, gồm 06 phòng 
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chứng năng và 05 phòng đọc; (2) Thư viện PHĐN có diện tích 1.500m2 với 190 chỗ 

ngồi, gồm 06 phòng: 01 phòng đọc, 01 phòng internet, 01 phòng đa phương tiện, 02 

phòng lưu trữ hồ sơ và 01 phòng Giám đốc; (3) Thư viện PHGL diện tích 1948m2 được 

bố trí tại tòa nhà G1 với 360 chỗ ngồi, gồm 13 phòng: 02 phòng Đọc-mượn, 10 phòng 

đọc sinh viên và 01 phòng xử lý nghiệp vụ [H07.07.04.03]. Thư viện CSC hiện đang 

công khai, giới thiệu các thông tin trên cổng thông tin điện tử lib.vnuf.edu.vn/, quản lý 

tài liệu trên hệ thống CSDL tài liệu in (Phần mềm Libol) http://libol.vnuf.edu.vn/opac/, 

quản lý tài liệu số trên Thư viện số (Dspace) http://elib.vnuf.edu.vn/.  

Hàng năm, Thư viện đều xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch đầu tư tài 

chính, bảo trì các nguồn lực học tập, bổ sung nguồn học liệu, nâng cấp bảo trì phần 

mềm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, bổ sung cơ sở dữ liệu trực tuyến… nhằm 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ chung 

trong Trường [H07.07.04.04]. 

Công tác cập nhật, bổ sung các nguồn học liệu, bảo trì nâng cấp các máy móc 

trang thiết bị và các phần mềm quản lý Thư viện, cải tạo cơ sở hạ tầng, không gian học 

tập… luôn được lãnh đạo Nhà trường quan tâm, chú trọng [H01.01.01.01], 

[H07.07.04.04]. 

Trong 5 năm gần đây, Nhà trường luôn coi trọng công tác đầu tư mới, bảo trì, bổ 

sung thường xuyên các nguồn học liệu, thiết bị, máy móc, dụng cụ hỗ trợ, CSDL trực 

tuyến, liên kết thư viện…để đáp ứng ngày một tốt hơn về nhu cầu đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng đồng. Tổng kinh phí đầu tư trong giai đoạn này (2018-2022) gần 3,5 tỷ, 

trong đó: (1) Đầu tư cho bổ sung tài liệu in gần 1,5 tỷ; (2) Đầu tư trang thiết bị gần 625 

triệu đồng (tỷ trọng đầu tư cho Thư viện CSC là 59%, Thư viện PHĐN là 41%), riêng 

năm 2022 Thư viện CSC đã được bổ sung thêm 01 máy chủ phục vụ công tác quản lý); 

(3) Đầu tư mua cơ sở dữ liệu gần 260 triệu đồng; (4) Nâng cấp phần mềm: 240 triệu 

đồng; và (5) Kinh phí cho các hoạt động khác trên 920 triệu đồng [H07.07.04.09].  

Thư viện, hiện có 03 máy chủ và khoảng 100 máy tính phục vụ bạn đọc, trong 

đó: (1) Thư viện CSC có 23 máy tính được trang bị phục vụ bạn đọc tra cứu; 02 máy 

chủ (Nhà trường quản lý); 19 máy tính phục vụ xử lý chuyên môn nghiệp vụ; (2) Thư 

viện PHĐN có 3 máy tính tra cứu; 10 máy tính để bạn đọc sử dụng trong phòng đọc và 

19 máy tính ở phòng trực tuyến đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập cho giảng viên và 

sinh viên, 01 máy chủ (Nhà trường quản lý); 3 máy tính phục vụ xử lý chuyên môn 
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nghiệp vụ; (3) Thư viện PHGL có 40 máy tính được trang bị tại phòng tra cứu điện tử, 

01 máy chủ server và các máy trạm; 01 máy xử lý nghiệp vụ; 01 máy in. Ngoài ra, Thư 

viện được trang bị hệ thống an ninh cổng từ để phục vụ công tác quản lý và phục vụ bạn 

đọc: (1) Thư viện CSC được trang bị hệ thống cổng từ 3 cánh 2 lối đi để kiểm soát tài 

liệu, 01 máy nạp, khử từ; 09 đầu đọc mã vạch; 03 máy máy scan mini; 01 máy photo; 

05 máy in…; (2) Thư viện PHĐN được trang bị hệ thống cổng từ 2 cánh 1 lối đi để kiểm 

soát tài liệu, 01 máy nạp, khử từ; 01 đầu đọc mã vạch; 01 máy máy scan mini; 01 máy 

photo; 01 máy in…[H07.07.04.05] 

Về nguồn học liệu, trong giai đoạn này cũng có sự thay đổi theo chiều hướng gia 

tăng về số lượng, đa dạng về loại hình và nội dung. Thư viện đã bổ sung 4.070 đầu/ 

21.358 bản tài liệu in và 19.605 tài liệu số nâng tổng số tài liệu của Thư viện đến thời 

điểm hiện tại (31/12/2022)là 43.638 đầu/ 163.350 bản tài liệu in, trên 22.000 tài liệu số 

và 49 bộ CSDL (bao gồm cả mua quyền truy cập và miễn phí) [H07.07.04.08]. Trong 

số đó: (1) Thư viện CSC đã bổ sung mới gần 3.400 đầu/17.000 bản tài liệu in, 16.841 

tài liệu số nâng tổng số tài liệu lên 36.954 đầu/131.013 bản tài liêu in, 19.148 tài liệu số 

và 49 bộ CSDL; (2) Thư viện PHĐN bổ sung mới 615 đầu/4.038 bản tài liệu in, 2.764 

tài liệu số nâng tổng số tài liệu lên 4.784 đầu/15.463 bản tài liệu in, hơn 3.000 tài liệu 

số và 9 bộ CSDL; (3) Thư viện PHGL đã bổ sung mới 140 đầu/692 bản tài liệu in nâng 

tổng số tài liệu lên 1.388 đầu/17.872 bản. [H07.07.04.07]. Số lượng tài liệu này đã đáp 

ứng đầy đủ cho nhu cầu và yêu cầu của các chương trình đào tạo hiện nay của Trường. 

Công tác bổ sung mới hàng năm xuất phát từ nhu cầu/ yêu cầu của CTĐT, đề xuất của 

các Khoa/ Viện chuyên môn… được Thư viện tổng hợp trình các bộ phận tham mưu 

xem xét và Ban Giám hiệu phê duyệt. Phần lớn nguồn tài liệu bổ sung chủ yếu là tài liệu 

nội sinh của Trường gồm giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên 

khảo…do tác giả các các nhà khoa học, cán bộ giảng viên của Trường biên soạn; nguồn 

nội sinh từ người học (luận văn, luận án, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu 

khoa học); nguồn mua (sách tham khảo, giáo trình); tài liệu được tài trợ, biếu 

tặng...[H07.07.04.08].  Để đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo ở cả 3 cơ sở, các nguồn học liệu 

của Trường được chia sẻ, liên kết, trao đổi, liên thông với nhau [H07.07.04.10]. 

Nhằm làm phong phú nguồn học liệu phục vụ công tác đào tạo của Trường cũng 

như tham gia trao đổi, chia sẻ liên liên thông trong hệ thống, cụ thể: (1) Thư viện tham 

gia vào tổ chức: Liên chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía bắc (NALA), 
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Liên hiệp thư viện các nguồn tin Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam; Trung 

tâm tri thức số; (2) Liên kết với Thư viện khác như: Thư viện trường Đại học Nông lâm 

Bắc Giang; Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Thư viện trường Đại học Tây 

Bắc; Thư viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Thư viện Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam [H07.07.04.19]. Hàng năm, bổ sung mua quyền truy cập CSDL ProQuest 

Central theo cơ chế chia sẻ của Liên hiệp thư viện các nguồn tin Khoa học và công nghệ 

(KH&CN) Việt Nam. 

Để đảm bảo tốt cho công tác phục vụ của Thư viện, Nhà trường đã ban hành 10 

quy trình nghiệp vụ công tác Thư viện, trong đó 09 quy trình tại Thư viện CSC, 01 quy 

trình tại Thư viện PHĐN [H07.07.04.12]; Ngoài ra, Nhà trường cũng đã có các quy định 

của liên quan về sở hữu trí tuệ, bản quyền. [H07.07.04.16]. 

Để thích ứng với những khó khăn trong công tác bổ sung các nguồn học liệu có 

tính chất hàn lâm được xuất bản từ những giai đoạn trước, cũng như cập nhật những 

nguồn học liệu mới ở trong và ngoài nước, Nhà trường đã kêu gọi và huy động các tổ 

chức cá nhân trong và ngoài Trường tặng sách cho Trường để phục vụ công tác đào tạo 

và nghiên cứu [H07.07.04.21] 

Thư viện thường xuyên thực hiện việc thông báo cập nhật tài liệu, cơ sở dữ liệu 

mới đến bạn đọc bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến; các kênh truyền thông: 

Facebook (facebook.com/libvnuf?mibextid=LQQJ4d), Zalo OA 

(zalo.me/114426843833588506), Tiktok (tiktok.com/@vnuf.lib), Youtube 

(youtube.com/@thuvienvnuf4997), CLB Sách và Hành động 

(facebook.com/people/Clb-S%C3%81CH-V%C3%80-H%C3%80NH-

%C4%90%E1%BB%98NG/100082695636916/) để bạn đọc biết đến và sử dụng thuận 

tiện nhất. [H07.07.04.13]. 

Thư viện cũng rất chú trọng trong việc hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc sử dụng các 

dịch vụ của Thư viện bằng nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến qua đó luôn nhận được 

phản hồi tích cực của bạn đọc [H07.07.04.14], [H07.07.04.15]. 

Việc rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư, bảo trì các nguồn lực học tập như nguồn 

học liệu của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến phục vụ đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng được đánh giá định kỳ hàng năm thông qua: Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 
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tiếp theo; báo cáo tổng kết theo năm học của Nhà trường và Thư viện; báo cáo đánh giá 

hoạt động của Thư viện giai đoạn 2017-2021 [H07.07.04.17]. 

Công tác quản lý, phục vụ tại Thư viện đều được tổng hợp theo dõi, cập nhật và 

đánh giá hiệu quả sử dụng thông qua phần mềm quản lý tài liệu in (Libol), phần mềm 

Thư viện số (Dspace), hệ thống sổ sách ghi chép, dữ liệu file trên các máy tính để bàn. 

Hàng tháng đều có số liệu báo cáo thống kê về: Số lượng bạn đọc vào Thư viện các 

phòng phục vụ; Số lượng tài liệu được luân chuyển; Biến động tài liệu trên Thư viện số; 

Số liệu bổ sung xử lý tài liệu; Báo cáo về công tác truyền thông và các công tác khác 

trong Thư viện. 

Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện không ngừng được đổi mới theo từng năm 

học và đã từng bước hoàn thiện các phương thức phục vụ nhằm đáp ứng, thỏa mãn tốt 

nhất nhu cầu của bạn đọc. Nhà trường đã điều chỉnh tăng thời lượng phục vụ bạn đọc 

tại Thư viện, đáp ứng 7 ngày phục vụ trên tuần [H07.07.04.21]. Nhờ đổi mới, hoàn thiện 

các phương thức phục vụ, số bạn đọc sử dụng cách dịch vụ phục vụ tại Thư viện không 

ngừng tăng và tăng lên từ năm 2018 đến nay. Hàng năm, Thư viện đã thu hút bình quân 

khoảng 30.000 lượt bạn đọc/năm đến sử dụng các dịch vụ trực tiếp và bình quân 12.000 

bản tài liệu/năm được luân chuyển đến các bạn đọc (trong đó cơ sở chính chiếm 82%). 

Trong đó, phục vụ đối tượng bạn đọc trong cộng đồng (bạn đọc ngoài Nhà trường, cựu 

Sinh viên, cựu Học viên, cựu Nghiên cứu sinh…) bình quân 1.000 lượt/năm. Tổng lượt 

bạn đọc truy cập Thư viện số và các trang liên kết, mua bản quyền bình quân 1 tỷ 

lượt/năm. [H07.07.04.18].  

Để đánh giá hiệu quả hoạt động Thư viện, công tác khảo sát chất lượng hoạt động 

thông qua ý kiến đánh giá của cán bộ giảng viên và người học được thực hiện thường 

xuyên qua nhiều hình thức, một là do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì 

thực hiện, hai là Thư viện chủ động tiến hành hoạt động khảo sát đối với tất cả các nhóm 

đối tượng bạn đọc thông qua phiếu khảo sát trực tiếp và trực tuyến (ứng dụng Google 

Form) [H07.07.04.19], đồng thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn đọc trực tiếp 

hoặc qua các kênh truyền thông của Thư viện. 

Các kết quả khảo sát hàng năm cho thấy, Thư viện đã có nhiều cải tiến, nhận 

được sự hài lòng của bạn đọc. Đa phần bạn đọc sử dụng các dịch vụ phục vụ của Thư 

viện đánh giá cao về chất lượng các dịch vụ. Kết quả khảo sát đánh giá chất lượng các 

dịch vụ phục vụ đối với bạn đọc theo các năm học cho thấy, có trên 90% bạn đọc hài 
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lòng và rất hài lòng về chất lượng các dịch vụ phục vụ. Sự hài lòng của bạn đọc ngày 

càng tăng. Số bạn đọc (10%) chưa thực sự hài lòng đã được Thư viện phân tích, khai 

thác tốt những điểm yếu, điểm chưa thực sự tốt để từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện 

cho phù hợp theo từng năm học[H07.07.04.19]. 

Ngoài chú trọng các hoạt động phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với bạn 

đọc trong Trường, Thư viện còn quan tâm tới các hoạt động phục vụ cộng đồng, lan toả 

văn hoá đọc đến toàn thể bạn đọc trong và ngoài trường, cụ thể: Thư viện phục vụ trực 

tiếp các bạn đọc ngoài Trường với 1.000 lượt/năm và trực tuyến khoảng 2.678 tài khoản 

Thư viện số; Truyền tải, giới thiệu thông tin trên các kênh thông tin truyền thông, cổng 

thông tin Thư viện… về các nội dung như: giới thiệu sách; hướng dẫn sử dụng các dịch 

vụ, giới thiệu và hướng dẫn khai thác các cơ sở dữ liệu; các hoạt động của Câu lạc bộ 

Sách và Hành động (thành lập từ 2021, với hơn 100 thành viên); các hoạt động trưng 

bày sách tại các hội nghị hội thảo trong và ngoài Trường; tổ chức ngày hội sách hàng 

năm và các hoạt động bên lề. [H07.07.04.20]. Thông qua đó, lan tỏa tới bạn đọc về ý 

nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ 

năng và phát triển tư duy, giáo dục nói chung. 

Đối với công tác cải tiến, khắc phục các tồn tại được chỉ ra trong các năm:  

Thư viện đã thực hiện một số hoạt động cải tiến kịp thời như: thay đổi thời gian 

phục vụ cho phù hợp; cải tạo không gian Thư viện; trang bị thêm các trang thiết bị, tập 

trung nguồn lực phát triển hệ thống thư viện số, cơ sở dữ liệu trực tuyến để phục vụ 

người đọc thuận tiện mọi lúc, mọi nơi. Các phần mềm quản lý của Thư viện được nâng 

cấp bảo trì hàng năm (từ việc tự phát triển Thư viện điện tử Dspace 4.2 năm 2012, đến 

năm 2020 nâng cấp phần mềm lên Thư viện số Dspace 6.3 để khắc phục những điểm 

tồn tại và cập nhật những tính năng mới theo hướng tới thuận tiện, hữu dụng cho bạn 

đọc; từ 2021 đến nay liên tục được bảo trì nâng cấp). Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay 

phần mềm quản lý tài liệu in định kỳ hàng năm đều được bảo trì khắc phục những lỗi 

trong quá trình thao tác nghiệp vụ. Sau mỗi lần khảo sát, Thư viện đều tổng kết, đánh 

giá và lập kế hoạch cải tiến, khắc phục những điểm tồn tại [H07.07.04.21]. Các dữ liệu 

theo dõi, đánh giá đều được lưu trữ và sử dụng để phát huy, cải tiến các hạn chế còn tồn 

tại; Thư viện thực hiện định kỳ việc tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả cải tiến, kết quả 

hoạt động của đơn vị lãnh đạo Nhà trường [H07.07.04.21]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: ……… 
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Tiêu chí 7.5. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức 

khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được 

thiết lập và vận hành. 

Để đảm bảo các yêu cầu về môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp 

cận của những người có nhu cầu đặc biệt, công tác lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và 

cảỉ tiến môi trường, sức khỏe cộng đồng là nhiệm vụ rất quan trọng, Trường ĐHLN đã 

giao cho từng đơn vị chức năng triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

[H07.07.05.01]. Cụ thể: 

 Trạm Y tế [H07.07.05.01] là đơn vị chịu trách nhiệm về các công tác y tế như: 

chăm sóc sức khỏe ban đầu; sơ cấp cứu và xử lý các trường hợp tai nạn thương tích, giới 

thiệu và chuyển tuyến trên theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức khám sức khoẻ cho học 

sinh, sinh viên và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho viên chức, người lao động. 

[H07.07.05.02]. Thực hiện các chính sách BHYT cho CBVC, người lao động và sinh 

viên [H07.07.05.03]. 

 Phòng QTTB là đơn vị thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đường 

xá, các công tình công cộng, hội trường, giảng đường, phòng thí nghiệm; quản lý chăm 

sóc các vườn hoa, cây cảnh trong toàn Trường.  [H07.07.05.01].  

Phòng HCTH là đơn vị chịu trách nhiệm về đảm bảo công tác an ninh trật tự, 

phòng cháy chữa cháy [H07.07.05.01]. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hàng năm, các đơn vị chức năng triển khai lập kế 

hoạch và trình Hiệu trưởng phê duyệt: kế hoạch, dự toán cho các hoạt động về môi 

trường, sức khỏe, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy theo từng giai đoạn. 

[H07.07.05.04].  

Công tác đầu tư cho các hoạt động vệ sinh môi trường, sức khỏe, an ninh trật 

tự và an toàn phòng cháy chữa cháy cho viên  chức, người lao động và người học luôn 

được Trường ĐHLN trú trọng, quan tâm và được bố trí nguồn kinh phí để triển khai, 

thực hiện. Kinh phí đầu tư hàng năm được thể hiện ở Bảng 7.5.1 

Bảng 7.5.1. Nguồn kinh phí phân bổ giai đoạn 2018 – 2022  

           Đơn vị: Triệu đồng 

STT 
Nguồn kinh phí 

(VNĐ) 

Các năm thực hiện 

2019 2020 2021 2022 
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1 Công tác Y tế  
799.040.68

5 
764.575.406 556.786.560 792.306.880 

2 
Công tác cảnh quan, vệ 

sinh môi trường 

643.242.39

3 
419.565.800 416.381.400 334.281.600 

3 Công tác ANTT, PCCC 
189.183.40

0 
259.341.664 144.179.800 127.497.600 

 Cộng 
1.631.466.4

78 

1.443.482.8

70 

1.117.347.76

0 
1.254.086.080 

 

Trường ĐHLN có Trạm y tế khám chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quyết định số 

17/2007/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của trạm y tế trong các đại học, 

Trường ĐHLN, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp [H07.07.05.05]. 

Trường đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sóc sức khoẻ cho viên chức, người lao 

động và HSSV, hàng năm đều được Trường ĐHLN tổ chức mua bảo hiểm y tế 

[H07.07.05.03]. Trạm luôn có cán bộ đã được phân công trực 24/24h hàng ngày, kể cả 

ngày nghỉ, ngày Tết  để tổ chức sơ cấp cứu, điều trị ban đầu cho viên chức, người lao 

động và SV của trường [H07.07.05.06]. 

Công tác khám sức khỏe được thực hiện từ kế hoạch tài chính được phê duyệt, 

Trạm Y tế phối hợp với Công đoàn Trường, Phòng QLĐT, Phòng TCKT lựa chọn đơn 

vị và ký kết hợp đồng khám sức khỏe cho toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên trong 

toàn Trường [H07.07.05.07]. Chất lượng của các đợt khám sức khỏe định kỳ ngày càng 

được nâng cao, số lượng cán bộ viên chức và sinh viên tham gia khám sức khỏe được 

theo hiện theo bảng sau: 

Bảng 7.5.2. Số lượng cán bộ giảng viên, sinh viên khám sức khỏe định kỳ 

 

STT Nội dung 
Năm 

2018 
Năm 2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 
Năm 2022 

1 Số lượng CBVC 579 0 506 0 472 

2 Số lượng SV 458 379 391 602 696 

 

Để ứng phó, kiểm soát và ứng phó với các đợt dịch bệnh có thể xảy ra như sốt 

xuất huyết, cúm A, cuối tháng 01/2020 khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
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mới của virus Corona gây ra, nhận định tình hình dịch bệnh phức tạp khả năng lan rộng 

bùng phát cao. Ban Giám hiệu Trường ĐHLN đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống 

dịch COVID-19, các tổ chuyên môn và đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ 

phòng chống dịch [H07.07.05.08] [H07.07.05.09]. 

Đặc biệt đầu năm 2022, tại KTX 11 tầng, Trường Đại học Lâm nghiệp đã được 

trưng dụng và sử dụng là khu cách ly tập chung để phục vụ cán bộ viên chức và người 

học và nhân dân trong khu vực khi xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2 

[H07.07.05.10]. Trạm Y tế là đơn vị thường trực, đã tổ chức và thực hiện các biện pháp 

phòng dịch như phun thuốc diệt muỗi, khử khuẩn môi trường [H07.07.05.11]; triển khai 

công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 

[H07.07.05.12.]; hướng dẫn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 

19 khi học sinh sinh viên đi học trở lại Trường [H07.07.05.12]; hướng dẫn xử trí khi có 

cán bộ viên chức và học sinh sinh viên mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra [H07.07.05.12]. 

Để người có nhu cầu đặc biệt tham gia môi trường học tập, làm việc thuận lợi. 

Trường ĐHLN cũng đã quan tâm và chú trọng. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và 

các giải pháp như: Có các chính sách hỗ trợ học phí; bố trí riêng hệ thống cầu thang máy 

tại KTX dành cho người đặc biệt; một số công trình được cải tạo lối lên xuống dành cho 

người có nhu cầu đặc biệt; các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng phù hợp 

với từng đối tượng [H07.07.05.13]. (Chưa có MC). 

 Hằng năm, Trường ĐHLN luôn phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội, Trung 

tâm Y tế dự phòng trong việc giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 

bệnh tại trường. Hàng năm, đoàn kiểm tra của Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế Hà 

Nội đều về kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại Trường. 

Kết quả kiểm tra, giám sát được thể hiện tại các biên bản kiểm tra vệ sinh trường học, 

vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 

bệnh [H07.07.05.14]. 

Căn cứ vào nội dung của Biên bản kiểm tra vệ sinh trường học, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. 

[H07.07.05.14]. Trường ĐHLN tiến hành khắc phục các tồn tại trong công tác đảm bảo 

vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho viên chức và người 

lao động, cụ thể: mua sắm đủ cơ số thuốc, vật tư thiết yếu phục vụ viên chức và người 
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học [H07.07.05.15]; thực hiện xét nghiệm nước sinh hoạt hằng năm, tổng vệ sinh trạm 

bơm nước, bể chứa nước hằng năm [H07.07.05.16]. 

Nguồn nước sạch dùng cho sinh hoạt luôn được Trường quan tâm. Trường có 

Trạm bơm nước sạch thực hiện xử lý và cung cấp nước sạch cho nhu cầu sử dụng của 

toàn cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường, nước sạch được xử lý tại Trạm đảm 

bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn theo quy định [H07.07.05.17]. Định kỳ, nguồn nước 

sinh hoạt được gửi đi xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn cho viên chức, người lao động 

và người học trong toàn trường [H07.07.05.16]. 

 Đối với công tác vệ sinh môi trường: Trường ĐHLN đã lựa chọn và ký kết hợp 

đồng với các nhà thầu, kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ về làm vệ 

sinh môi trường [H07.07.05.18]. Công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh được thực hiện 

định kỳ trước mùa mưa bão đối với hệ thống cây xanh, cây bóng mát có đường chính, 

chiều cao lớn. Định kỳ 1 -2 lần/tháng đối với cây cảnh nhỏ. [H07.07.05.19].  

Đối với công tác an ninh trật tự an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy: Trường 

ĐHLN có hệ thống tường rào bao bọc và các cột mốc phân chia ranh giới rõ ràng địa 

phận đất của Trường và dân cư xung quanh. Lực lượng bảo vệ, Phòng Hành chính tổng 

hợp có trách nhiệm tuần tra, canh gác, đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ tại Trường 24/24h [H07.07.05.01]. Công tác an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy được Trường ĐHLN chú trọng. Nhà trường đã thành lập Ban chỉ huy các vần đề 

cấp bách bảo vệ rừng, Ban bảo hộ lao động và phòng cháy chữa cháy [H07.07.05.20]. 

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy của của Trường đều được trang bị đầy đủ, các bình 

cứu hỏa và hệ thống chữa cháy được bảo dưỡng định kỳ [H07.07.05.21]. Bên cạnh đó 

Trường cũng quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao trình độ nhận 

thức của cán viên chức và sinh viên thông qua các đợt tập huấn về phòng cháy chữa 

cháy, phòng chống cháy nổ, kiểm tra thiết bị, hệ thống chữa cháy [H07.07.05.22]. 

Nhà trường đã ban hành quy chế công vụ và nội quy cơ quan. Nội quy được phổ 

biến và quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên và người học [H07.07.05.23].  

Trường ĐHLN đã phối hợp chặt chẽ với an ninh địa phương, công an huyện 

Chương Mỹ, công an Phòng cháy chữa cháy và Phòng an ninh bảo vệ chính trị nội bộ, 

Công an thành phố Hà Nội để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật 

tự, PCCC  [H07.07.05.24].  



119 
 

Để thực hiện tốt công tác cảỉ tiến môi trường, sức khỏe cộng đồng, sự an toàn và 

khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt, Trường ĐHLN đã có tổng kết 

rút kinh nghiệm thông qua hội nghị viên chức và người lao động [H07.07.05.25]; thông 

qua kết quả khảo sát từ các bên liên quan, hơn 90% cán bộ viên chức, người học được 

lấy ý kiến hài lòng [H07.07.05.26].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: ……. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 7: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

1.1. Các kế hoạch tăng cường nguồn lực tài chính được xây dựng sát với 

thực tiễn và có tính khả thi; thường xuyên được rà soát nhằm đánh giá sát đúng 

tình hình thực hiện kế hoạch của Nhà trường để kịp thời có những điều chỉnh cho 

phù hợp. 

1.2. Các văn bản quản lý tài chính của Nhà trường đều được xây dựng căn 

cứ theo các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước đồng thời gắn với hoạt 

động thực tiễn của Nhà trường. 

1.3. Trường Đại học Lâm nghiệp đã có chiến lược, kế hoạch đầu tư cơ sở 

vật chất, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo từng giai đoạn và định kỳ hàng năm. 

1.4. Khuôn viên, cơ sở vật chất rộng rãi khang trang, thường xuyên được 

đầu tư cải tiến, hoàn thiện hàng năm đáp ứng nhu cầu đào tạo NCKH của Trường.  

1.5. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các cơ quan chuyên trách 

trong công tác y tế, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật.  

1.6. Toàn bộ hệ thống rác thải của Nhà trường được thu gom và hợp đồng 

với công ty môi trường để vận chuyển đến nơi quy định, điều này góp phần đáng 

kể vào việc giảm thải ô nhiễm môi trường trên địa bàn. 

1.7. Công nghệ thông tin được lãnh đạo nhà trường quan tâm, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý vận hành và quản trị trường. Hệ thống máy chủ 

và hệ thống mạng tốc độ cao đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và quản lý của người dạy, người học trong Trường. Toàn bộ sinh viên, cán bộ 

công nhân viên đều có tài khoản email riêng để sử dụng vào các ứng dụng, tiện 

ích trên không gian mạng và các hoạt động giảng dạy và đào tạo trực tuyến. Có hệ 

thống thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ tổ chức họp, hội thảo trong 

nước và quốc tế trực tuyến. Cán bộ, giảng viên có bước nhận thức cơ bản về sự 
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cần thiết của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý 

hành chính và quản lý giáo dục trong nhà trường. Trình độ công nghệ thông tin 

của các cán bộ, giảng viên trong trường đa số đều đạt chuẩn CNTT cơ bản trở lên 

nên dễ vận hành các phần mềm ứng dụng khi được áp dụng. 

1.8. Công tác chuyên môn nghiệp vụ Thư viện thực hiện tốt, công tác khảo 

sát ban đọc thực hiện tốt phủ rộng tất cả các đối tượng các ngành đào tạo. Sinh 

viên được mượn toàn bộ giáo trình bài giảng trong chương trình đào tạo miễn phí 

về nhà trong quá trình học. Các hoạt động hỗ trợ bạn đọc được thực hiện thường 

xuyên được bạn đọc đánh giá rất cao. Cán bộ thư viện nhiệt tình, tận tâm với nghề. 

Thư viện số (elib.vnuf.edu.vn/) được cập nhật thường xuyên và được Google 

Scholar quét định kỳ 

(scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=site%3Aelib.vnuf.edu.v

n&btnG=) nên đã phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc, hỗ trợ việc lan tỏa thông tin 

tới cộng đồng cũng như tăng hạng đối với xếp hạng Trường trong tương lai. 

1.9. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các cơ quan cấp trên 

chuyên trách trong công tác y tế, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật. Vì vậy luôn 

đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho CBVC và người học, không để dịch bệnh xảy 

ra trong Nhà trường. 

1.10. Toàn bộ hệ thống rác thải của Nhà trường được thu gom và hợp đồng 

với công ty môi trường để vận chuyển đến nơi quy định, điều này góp phần đáng 

kể vào việc giảm thải ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị trấn Xuân Mai. 

1.11. Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên và người học 

để kịp thời phát hiện những hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm cải tiến 

công tác quản lý tài chính và cơ sở vật chất. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

2.1. Nguồn thu của Nhà trường chưa đa dạng, tập trung phần lớn vào nguồn 

ngân sách cấp và nguồn học phí. 

2.2. Một số cơ sở vật chất của Trường đang xuống cấp, chưa triển khai cải 

tạo, nâng cấp để đủ điều kiện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng. 

2.3. Nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin còn thiếu, chưa 

tập trung, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông 
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tin trong toàn trường. Chưa có cơ chế, chính sách thu hút người giỏi về công nghệ 

thông tin vào làm việc trong trường, việc đề xuất giải pháp ứng dụng và phát triển 

công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Hiện trạng cơ sở hạ tầng của nhà trường 

và các phần mềm ứng dụng còn rời rạc, chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu 

quả của việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. 

2.4. Kinh phí đầu tư cho Thư viện còn hạn chế. Không gian thư viện còn 

chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu phát triển của Thư viện; Hệ thống 

trang thiết bị hiện đại còn chưa được cập nhật; Cán bộ Thư viện PHĐN biến động 

thường xuyên dẫn đến khó khăn trong việc triển khai công việc. Phần mềm quản 

lý Thư viện chưa được được cập nhật, nâng cấp nên xảy ra nhiều lỗi trong quá 

trình thao tác nghiệp vụ. 

3. Kế hoạch cải tiến 
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T

T 

Mục 

tiêu 
Nội dung Đơn vị thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Tiến hành xây dựng kế hoạch đa dạng 

hóa nguồn thu 

- Đơn vị chủ trì: Phòng 

Tài chính kế toán 

- Đơn vị phối hợp: các 

đơn vị liên quan 

Từ năm 

2023 

2 

Phát huy và sử dụng hiệu quả đất đai, cơ 

sở vật chất trang thiết bị của Trường, 

nâng cao hiệu quả của hoạt động rà soát 

đánh giá  

- Đơn vị chủ trì: Phòng 

Quản trị thiết bị 

- Đơn vị phối hợp: các 

đơn vị liên quan 

Năm 2023 

(Hàng 

năm) 

3 

Lập kế hoạch sử dụng hiệu quả, thực hiện 

tốt công tác duy tu bảo dưỡng và đầu tư 

bổ sung và hoàn thiện, đồng bộ hoá cơ sở 

hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ 

tốt hơn nữa nhu cầu đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và quản lý của Trường 

Có cơ chế, chính sách thu hút người giỏi 

về công nghệ thông tin vào làm việc 

trong trường 

- Đơn vị chủ trì: Phòng 

hành chính tổng hợp 

- Đơn vị phối hợp: 

Phòng QLĐT, Phòng 

QTTB, Phòng TCKT, 

Phòng TCCB 

Năm 2023 
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4 

Khắc phục tồn tại của Thư viện: 

1. Tăng kinh phí đầu tư cho Thư viện 

2. Cải tạo, quy hoạch lại Thư viện hiện 

tại, xanh hóa Thư viện, sắp xếp lại không 

gian tạo cảm hứng cho bạn đọc. 

3. Bổ sung các nguồn học liệu số để phục 

vụ sự phát triển theo xu thế hiện nay. 

4. Cần nâng cấp phần mềm quản lý Thư 

viện truyền thống và Thư viện số, tích 

hợp dữ liệu giữa hai CSDL / phần mềm 

để bạn đọc thuận tiện trong quá trình tìm 

kiếm tài liệu.  

5. Bổ sung thêm các tài liệu kỹ năng 

mềm, truyền cảm hứng… để nâng cao, 

tăng cường kỹ năng cho bạn đọc và thu 

hút bạn đọc nhiều hơn. 

6. Khai thác các nguồn kinh phí, dự án 

đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Thư 

viện 

- Đơn vị chủ trì: Thư 

viện 

- Đơn vị phối hợp: các 

phòng, ban có liên 

quan và các khoa 

chuyên môn 

2023-

2025 

5 

Xây dựng ban hành Quy định về công tác 

hỗ trợ và có kế hoạch bố trí lực lượng trợ 

giúp khi có yêu cầu đối với các cá nhân 

có nhu cầu đặc biệt 

- Đơn vị chủ trì: Phòng 

Công tác sinh viên 

- Đơn vị phối hợp: các 

đơn vị liên quan 

Năm 2023 

6 

Tiếp tục cải thiện CSVC để nâng cao 

điều kiện tiêu chuẩn cho những người có 

nhu cầu đặc biệt 

- Đơn vị chủ trì: Phòng 

Quản lý đầu tư 

- Đơn vị phối hợp: 

Phòng TCKT, Phòng 

QTTB, Phòng HCTH 

Từ năm 

2023 
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7 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất, cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, 

NCKH và PVCĐ trên cơ sở nguồn lực tài 

chính được phân bổ hằng năm, thực hiện 

theo kế hoạch và có giám sát, đánh giá 

kết quả thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng 

Tài chính kế toán 

- Đơn vị phối hợp: các 

đơn vị liên quan 

Từ 2023 

8 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên 

môn nghiệp vụ; công tác phục vụ bạn 

đọc; Thực hiện tốt công tác khảo sát bạn 

đọc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ 

Thư viện 

- Đơn vị chủ trì: Thư 

viện 

- Đơn vị phối hợp: các 

phòng, ban có liên 

quan và các khoa 

chuyên môn 

2023-

2025 

9 
Tích cực tuyên truyền, triển khai các biện 

pháp phòng dịch trong toàn Trường 

- Đơn vị chủ trì: Trung 

tâm Y tế 

- Đơn vị phối hợp: các 

đơn vị liên quan 

Hàng năm 

10 

Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi từ cán 

bộ, giảng viên và người học để kịp thời 

phát hiện những hạn chế và đề xuất giải 

pháp khắc phục nhằm cải tiến công tác 

quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

- Đơn vị chủ trì: Phòng 

Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng 

- Đơn vị phối hợp: các 

đơn vị liên quan 

Hàng năm 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 7 4,60 

Tiêu chí 7.1 5 

Tiêu chí 7.2 5 

Tiêu chí 7.3 4 

Tiêu chí 7.4 5 

Tiêu chí 7.5 4 
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TIÊU CHUẨN 8: CÁC MẠNG LƯỚI VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 

Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối 

ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Trường ĐHLN xác định hoạt động đối ngoại là một trong những nhiệm vụ chiến 

lược và thể hiện trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc xây dựng và phát triển các mạng lưới và quan hệ 

đối ngoại của Trường ĐHLN trực tiếp góp phần thực hiện 3 mục tiêu chiến lược: i) Phát 

triển đào tạo và khoa học công nghệ theo hướng đa ngành, đa tầng, đa cấp độ và đa loại 

hình; ii) Đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ và hội nhập, tiếp tục giữ vững và 

phát huy vị thế hàng đầu của cả nước về lâm nghiệp, trở thành trường đại học theo định 

hướng nghiên cứu, ứng dụng và đạt chất lượng đẳng cấp trong nước, khu vực và quốc 

tế về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế chính 

sách, quản lý và phát triển nông thôn; iii) Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt hàng đầu 

về lâm nghiệp và phát triển nông thôn. Riêng trong chiến lược HTQT, có 2 mục tiêu 

chính: i) Xây dựng và phát triển Trường ĐHLN thành trường đại học có uy tín trong và 

ngoài nước thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế; ii) Kiến tạo môi trường quốc tế và 

cơ chế phù hợp nhằm phát triển hiệu quả các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng 

cao, các dự án quốc tế; tăng cường trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường đại 

học nước ngoài; đẩy mạnh công tác xuất bản quốc tế… [H08.08.01.01Ị. 

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chiến lược và đạt được tầm nhìn, sứ mạng và 

các mục tiêu lâu dài đã đề ra, Trường ĐHLN chú trọng kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy 

nhân sự chuyên trách về quản lý hoạt động đối ngoại. 

Hội đồng trường là tổ chức có vai trò quyết định các chính sách, chủ trương, 

đường lối phát triển của Trường ĐHLN, với tỷ lệ thành viên ngoài trường chiếm 32% 

(8/25 thành viên). Điều này cho thấy vai trò của các đối tác và hoạt động đối ngoại trong 

việc phát triển tầm nhìn, chiến lược của Trường ĐHLN. Hội đồng trường khoá I và khoá 

II có thành viên là Tổng giám đốc của các doanh nghiệp có nhiều liên kết với Trường 

ĐHLN như Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam Vinafor, Công ty CP xây dựng và nội 

thất Hoàn Cầu. [H08.08.01.02]. 

Hiệu trưởng Trường ĐHLN phân công 01 Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lãnh 

đạo và quản lý về công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại [H08.08.01.03]. Trường ĐHLN 

thành lập Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối về công tác đối ngoại ở ngoài nước. 



126 
 

Phòng Hợp tác quốc tế có 6 cán bộ, có trình độ đại học và sau đại học, lãnh đạo đơn vị 

có trình độ Tiến sỹ và GS, PGS; cán bộ của Phòng HTQT sử dụng thành thạo tiếng Anh 

và có nhiều kinh nghiệm hợp tác với đối tác nước ngoài, lãnh đạo Phòng có năng lực 

tham mưu và khả năng tổ chức triển khai nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu chiến lược. 

Các đơn vị chức năng khác như phòng Hành chính tổng hợp, phòng Khoa học - Công 

nghệ, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, phòng Tổ chức cán bộ, Quản lý đầu tư, 

KT&ĐBCL, ...tham gia xây dựng, phát triển mạng lưới, đối tác và quan hệ đối ngoại 

theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách [H08.08.01.04], [H08.08.01.05]. Ngoài 

ra, mỗi Khoa/ Viện đào tạo chuyên môn phân công lãnh đạo và trợ lý chuyên trách theo 

lĩnh vực công tác [H08.08.01.06]. Hoạt động truyền thông đối ngoại điện tử có hệ thống 

cộng tác viên/ các chuyên gia tìr các đơn vị trong Trường ĐHLN để xúc tiến xây dựng 

các dự án quốc tế, triển khai các hoạt động HTQT [H08.08.01.08]. 

Đi đôi với công tác tổ chức nhân sự, Trường ĐHLN cũng xây dựng hệ thống văn 

bản quy phạm nội bộ để vận hành hoạt động đối ngoại đúng quy định. Căn cứ Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Lâm nghiệp do 

Bộ NN&PTNT ban hành, Trường ĐHLN đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường ĐHLN, trong đó xác định hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong, ngoài 

nước là quyền và nhiệm vụ của Trường ĐHLN, đồng thời quy định mang tính nguyên 

tắc về nội dung, hình thức tổ chức và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế và các lĩnh vực 

hoạt động khác có quan hệ đối ngoại [H08.08.01.06]. Trường ĐHLN cũng ban hành quy 

định, quy trình hướng dẫn quản lý và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, quản lý người 

nước ngoài đến học tập tại Trường ĐHLN, và các hoạt động khác như đào tạo, khoa học 

- công nghệ.. .có yếu tố hợp tác trong và ngoài nước. Các quy định và quy trình này 

hướng dẫn cụ thể thực hiện quy định của pháp luật, quy chế của Trường ĐHLN; đồng 

thời chỉ rõ cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát và phân cấp giữa các đơn vị trong Trường 

ĐHLN khi thực hiện hoạt động đối ngoại [H08.08.01.09], [H08.08.01.10]. 

Căn cứ Chiến lược phát triển Trường ĐHLN, các đơn vị xây dựng các kế hoạch 

hoạt động trung hạn và hàng năm của đơn vị trong đó có kế hoạch đối ngoại và được 

báo cáo, đánh giá hàng năm thông qua các báo cáo Hội nghị CBVC cuối 

năm[H08.08.01.11]. Các kế hoạch này được được phổ biến, cập nhật đến các bên liên 

quan trong Trường ĐHLN thông qua thông báo, hội họp, email, nhóm Zalo 

[H08.08.01.12]. Thông tin đối ngoại của Trường ĐHLN có thể truy cập tại lịch công tác 
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tuần tại https://vbdh.vnuf.edu.vn/LichCTChung.aspx  trên cổng thông tin điện tử của 

Trường ĐHLN và trang điện tử của phòng HTQT (Bản tiếng Việt và tiếng Anh) 

[H08.08.01.13]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối 

tác, mạng lưới và quan hệ đổi ngoại được triển khai thực hiện 

Căn cứ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Trường ĐHLN ban hành 

chính sách đa phương hóa và đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. Đối với các đối tác quốc 

tế, ngoài việc hợp tác với các đối tác truyền thống từ các viện nghiên cứu, trường đại 

học, Trường ĐHLN đẩy mạnh hợp tác với các mạng lưới, tổ chức, doanh nghiệp quốc 

tế, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp. Ở trong nước, Trường ĐHLN đẩy mạnh hợp tác 

với các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội. Các hình thức hợp tác bao gồm đào tạo, 

nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao và thương mại hoá công nghệ [H08.08.02.01]. 

Theo sát chính sách này, Trường ĐHLN đã đề ra các giải pháp định hướng cho 

hoạt động đối ngoại của mình: i) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về đào tạo, tăng cường và 

mở rộng đào tạo bằng tiếng nước ngoài, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài 

nước để huy động tối đa nguồn lực phục vụ đào tạo; ii) Đẩy mạnh hợp tác khoa học - 

công nghệ với các tổ chức. cá nhân; xây dụng và phát triển các mạng lưới nghiên cứu 

trong nước và quốc tế; iii) Phát triển quỹ học bổng hỗ trợ người học nhằm khuyến khích 

động viên người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học phát huy tài năng; iv) Tham 

gia các mạng lưới và các hoạt động về đảm bảo chất lượng, đánh giá và kiểm định chất 

lượng ở trong nước, khu vực và quốc tế; v) Đa dạng hóa và tăng nguồn lực về tài chính 

cho Trường ĐHLN thông qua việc tích cực khai thác nguồn đầu tư của các cá nhân và 

tổ chức trong nước và quốc tế [H08.08.02.01]. 

Hiện tại, các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Trường ĐHLN được tổ 

chức thành các nhóm chính sau đây: i) các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài; ii) các cơ sở giáo dục, nghiên cứu trong và ngoài nước; iii) các doanh 

nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài; iv) các cơ quan quản 

lý nhà nước ở trung ương và địa phương; và v) mạng lưới giáo dục, khoa học công nghệ, 

mạng lưới cựu sinh viên ở trong và ngoài nước, đặc biệt có nhiều cựu sinh viên thành 

đạt hiện giữ vai trò quan trọng trong phát triển ngành Lâm nghiệp như Thứ trưởng Bộ 

NN&PTNT, Phó Chủ tịch tỉnh, Chủ nhiệm UBKT trung ương,…[H08.08.02.02]; 



128 
 

[H08.08.02.03] [H08.08.02.04]. 

Trong giai đoạn 2018-2022, Trường ĐHLN đã thảo luận, ký kết mới và gia hạn 

trên 62 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với các đối tác quốc tế [H08.08.02.05] 

và 28 thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong nước [H08.08.02.07]. Các biên bản ghi 

nhớ và thỏa thuận hợp tác tập trung khai thác các lĩnh vực hợp tác về: i) trao đổi cán bộ, 

người học thông qua các hoạt động đào tạo, ii) trao đổi thông tin đào tạo và khoa học 

trong các chương trình, dự án hợp tác chung, iii) hợp tác xây dựng và thực hiện các 

chương trình đào tạo và dự án nghiên cứu: iv) các hợp tác, liên kết khác trên cơ sở nhất 

trí giữa các bên đối tác. Mục đích và phạm vi hợp tác theo các biên bản, thỏa thuận này 

thỏa mãn chủ trương, chính sách về hoạt động đối ngoại của Trường ĐHLN, đảm bảo 

hài hòa lợi ích, quyền bình đẳng và quyền được tôn trọng giữa các bên trong liên kết, 

hợp tác. 

Trong 05 năm qua, Trường ĐHLN đã triển khai nhiều phương thức, hình thức và 

mô hình hợp tác, liên kết đa dạng với các đối tác trong nước và quốc tế, thể hiện ở các 

nhóm hoạt động chính sau đây: 

i) Liên kết đào tạo trong nước: Trường ĐHLN hợp tác, liên kết xây dựng kế 

hoạch đào tạo phù hợp với các phương thức và các hệ đào tạo khác nhau được áp dụng 

linh hoạt tại Trường ĐHLN và các cơ sở liên kết; Trường ĐHLN đã ban hành quy định 

liên kết đào tạo trình độ đại học,  ký kết hợp tác với các trường phổ thông nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành lâm nghiệp và phát triển nông thôn 

[H08.08.02.08]; 

ii) Xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo: Trường ĐHLN phối hợp với các 

cơ quan, tổ chức nước ngoài đổi mới, nâng cấp một số chương trình đào tạo thông qua 

xây dựng, phát triền mô hình đào tạo đại học tiên tiến, tự chủ hoặc cải tiến môn học 

[H08.08.02.11]; 

iii) Đảm bảo chất lượng: Trường ĐHLN tham gia các dự án Erasmus+ KA 02 

của liên minh Châu Âu nhằm tăng cường năng lực cho trường đại học, trong đó có các 

khóa tập huấn do các chuyển gia nước ngoài giảng dạy về công tác kiểm định chất lượng 

nhằm đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn Bologna của Châu Âu, như dự án BioEcon, 

dự án FOREST, dự án CLIDEV, dự án DAAD phát triển chương trình thạc sỹ Lâm 

nghiệp nhiệt đới. Tính đến nay, Trường ĐHLN đã tổ chức đánh giá 8 CTĐT bậc Đại 

học [H08.08.02.12]. Ngoài ra, Trường ĐHLN đã thực hiện tự đánh giá cấp Trường 
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ĐHLN đối với bộ tiêu chuẩn đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018 

[H08.08.02.13]. 

iv) Học bổng hỗ trợ cán bộ, người học: Trường ĐHLN kết nối với các đối tác 

tìm kiếm các nguồn học bổng hỗ trợ cán bộ, người học đào tạo dài hạn ở trong nước và 

nước ngoài [H08.08.02.14]; 

v) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người học: Trường ĐHLN triển khai đào tạo 

sinh viên quốc tế diện học bổng theo Hiệp định song phương giữa Việt Nam và các 

chính phù nước ngoài và diện tự túc/nguồn hỗ trợ khác thông qua các kênh đối ngoại, 

truyền thông đối ngoại [H08.08.02.15]. Trường ĐHLN hợp tác với các đối tác trong và 

ngoài nước triển khai hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ và người học thông qua 

các chương trình, khóa tập huấn, thực tế, khảo sát... Năm 2022 có 16 cán bộ được đi tập 

huấn, đào tạo ở nước ngoài [H08.08.02.16]; 

vi) Trao đổi cán bộ, sinh viên: Trường ĐHLN liên kết với các đối tác trong 

và ngoài nước tổ chức hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên. Có 31 sinh viên được cử đi 

trao đổi nước ngoài trong 5 năm qua [H08.08.02.17]; 

vii) Trao đổi học thuật: Trường ĐHLN liên kết với các đối tác trong và ngoài 

nước tổ chức hoạt động trao đổi học thuật với tư cách chủ trì, đồng chủ trì các hội nghị, 

hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học [H08.08.02.18]; 

liên kết thư viện để thường xuyên trao đổi thông tin khoa học và công bố quốc tế 

[H08.08.02.19]; 

viii) Chương trình, dự án, đề tài: Trường ĐHLN chủ trì và tham gia thực hiện 

các nhiệm vụ khoa học - công nghệ các cấp từ trung ương đến địa phương, cấp trường 

(cấp cơ sở) và các chương trình, dự án, hợp đồng quốc tế với các đối tác trong nước và 

nước ngoài. Trong 5 năm qua, có 286 đề tài/ dự án trong nước và 15 dự án/ chương trình 

quốc tế.  [H08.08.02.20]. 

ix) Hỗ trợ khởi nghiệp, việc làm cho sinh viên: Trường ĐHLN là cầu nối với 

các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm 

cho sinh viên thông qua các hoạt động cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 

trong nước, cung ứng nguồn nhân lực quốc tế [H08.08.02.21]; 

Để triển khai các hoạt động trên, Trường ĐHLN áp dụng Bộ quy trình hướng dẫn 

giải quyết công việc của trường Đại học Lâm nghiệp, tiến tới quản trị Nhà trường áp 

dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO 9001:2015.. Một quy trình chỉ 
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rõ tên một công việc cụ thể, trình tự giải quyết công việc đó và có biểu mẫu hỗ trợ đi 

kèm, thể hiện được sự phân cấp và sự chủ trì, phối hợp giữa các đơn vị đầu mối và đơn 

vị thực hiện. Theo đó, các nhóm hoạt động đối ngoại nêu trên thường bao gồm những 

công việc được xác định tên và hướng dẫn giải quyết theo nhóm quy trình thuộc đơn vị 

chức năng phụ trách lĩnh vực chuyên môn làm đầu mối [H08.08.02.22]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 

Rà soát, đánh giá việc hợp tác với các đối tác, mạng lưới, quan hệ đối ngoại ở 

trong và ngoài nước là một phần không thể thiếu trong quản lý công tác đối ngoại của 

Trường ĐHLN và được thực hiện tới các các đơn vị chuyên trách thông qua hoạt động 

báo cáo được duy trì thường xuyên trong năm với nhiều loại hình, cách thức báo cáo tùy 

thuộc vào mức độ, phạm vi báo cáo của cơ quan, đơn vị yêu cầu. 

Một là, hoạt động đối ngoại được rà soát, đánh giá thông qua báo cáo hội nghị 

cán bộ viên chức (báo cáo tổng kết hàng năm). Báo cáo sử dụng phương pháp định 

lượng bằng số liệu thống kê đối với các hoạt động đối ngoại thường niên của Trường 

ĐHLN và mô tả đối với các hoạt động đối ngoại không thường niên. Phương pháp định 

tính được áp dụng trong báo cáo đối với phần mô tả về các nguyên nhân chủ quan và 

khách quan, những thuận lợi và khó khăn cùng các kiến nghị, đề xuất phương hướng, 

giải pháp phát huy các thành quả tốt, khắc phục những điểm tồn tại và kế hoạch dự kiến 

cho các kỳ hoạt động tiếp theo. Báo cáo tổng kết năm được thực hiện rà soát tại Hội 

nghị cán bộ viên chức của Trường ĐHLN để thông qua kết quả thực hiện trong năm và 

biểu quyết tập thể cho các chính sách, kế hoạch thực hiện trong năm tiếp theo, bao gồm 

cả định hướng hoạt động đối ngoại [H08.08.03.01]. 

Hai là, định kỳ 06 tháng và hàng năm, Trường ĐHLN gửi báo cáo kết quả hoạt 

động đối ngoại ở ngoài nước trong năm thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm trong năm tiếp theo đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả, 

kế hoạch công tác đối ngoại ở ngoài nước của toàn Bộ. [H08.08.03.02]. Ngoài ra, theo 

yêu cầu đột xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như của Bộ Giáo 

dục đào tạo, Trường ĐHLN cũng cỏ các báo cáo tổng hợp tình hình và đề xuất hợp tác 

về lâm nghiệp, phát triển nông thôn trong khuôn khổ hiệp định, thỏa thuận quốc tế, 

chương trình hợp tác cấp chính phủ,...với các cơ sở giáo dục/nghiên cứu thuộc quốc gia 

đối tác hoặc thuộc khu vực Việt Nam là thành viên hoặc có hợp tác [H08.08.03.03]. 
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Ba là, việc rà soát, đánh giá các dự án, đề tài trong nước và quốc tế thực hiện theo 

quy định, quy trình riêng xin phép thực hiện, tổ chức thực hiện, báo cáo tiến độ, nghiệm 

thu và kết thúc dự án, đề tài. Chế độ kiểm tra, rà soát đề tài, dự án được duy trì trong 

suốt thời gian thực hiện đến khi kết thúc. Định kỳ (06 tháng một lần) và đột xuất (khi 

có yêu cầu), chủ nhiệm nhiệm vụ phải báo cáo với cơ quan quản lý nhiệm vụ và Trường 

ĐHLN (thông qua phòng KHCN, phòng TCKT đối với đề tài, dự án trong nước và 

phòng HTQT, phòng TCKT đối với dự án, chương trình quốc tế) về tình hình thực hiện 

và sử dụng kinh phí của đề tài, dự án. Kết quả nghiệm thu là thước đo chất lượng của đề 

tài, dự án và triển vọng hợp tác tương lai với đối tác [H08.08.03.04] [H08.08.03.05]. 

Bốn là, việc rà soát, đánh giá hiệu quả hợp tác của các cá nhân, tổ chức nước 

ngoài cũng được thực hiện bằng báo cáo thành tích hợp tác, đóng góp cho sự phát triển 

của Trường ĐHLN. Đối tác nước ngoài tụrc tiếp khai báo cáo theo mẫu quy định hoặc 

thông qua cơ quan, đơn vị đối tác của Trường ĐHLN hỗ trợ hoàn thành báo cáo trên cơ 

sở các minh chứng về sự đóng góp đối với Trường ĐHLN. Báo cáo được gửi đến Hội 

đồng thi đua khen thưởng của Trường ĐHLN rà soát, xem xét công nhận bằng một hình 

thức khen thưởng cấp trường hoặc đề nghị khen thưởng cấp cao [H08.08.03.08]. 

Năm là, Trường ĐHLN duy trì thường xuyên việc rà soát hệ thống văn bản quy 

phạm nội bộ. Quy định về một số lĩnh vực hoạt động của Trường ĐHLN liên quan đến 

đối ngoại theo đó cũng được chỉnh sửa, bổ sung, ban hành mới theo hướng: i) giảm tải 

thủ tục hành chính; ii) cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành; iii) tăng cường hiệu 

quả phối hợp quản lý giữa các đơn vị chức năng [H08.08.03.09]. 

Sáu là, cuối năm 2021, Trường ĐHLN có kế hoạch và tổ chức rà soát điều chỉnh 

Chiến lược phát triển Trường ĐHLN, trong đó có nội dung chiến lược về HTQT. Trường 

ĐHLN sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2017-2020, 

tầm nhìn đến 2030 bao gồm rà soát các nội dung về số liệu thực hiện so với chỉ tiêu kế 

hoạch thông qua phương pháp định lượng bằng việc thống kê số liệu và so sánh. Các 

nội dung khác như thuận lợi, khó khăn, hạn chế tác động đến kết quả thực hiện giai đoạn 

2017-2020 và phương hướng điều chỉnh Chiến lược giai đoạn 2021-2030 sẽ sử dụng 

phương pháp định tính, phân tích và dự báo chỉ số [H08.08.03.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đổi ngoại được cải thiện để 

đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD 
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Với mong đợi hoạt động đối ngoại của Trường ĐHLN ngày càng phát triển, góp 

phần quan trọng nâng cao vị thế của Trường ĐHLN trong quá trình hội nhập ngày càng 

sâu rộng hơn vào cộng đồng quốc tế, Trường ĐHLN kiên định chủ trương tích cực mở 

rộng, đẩy mạnh quan hệ đối tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thúc 

đẩy trao đổi hợp tác trong đào tạo và khoa học công nghệ. Mặc dù bị tác động nặng nề 

bởi đại dịch COVID-19 trong hơn 02 năm qua, hoạt động đối ngoại của Trường ĐHLN 

gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám hiệu 

Trường ĐHLN và nỗ lực của tập thể cán bộ, sinh viên, hoạt động đối ngoại của Trường 

ĐHLN vẫn cho thấy sự chuyển biến đáng khích lệ về số lượng và chất lượng trong toàn 

giai đoạn. 

Qua 05 năm, Trường ĐHLN đã thiết lập và phát triển quan hệ đối tác, thành viên 

với: i) 62 tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục và nghiên cứu ở nước ngoài; ii) 5 cơ sở giáo 

dục, nghiên cứu trong nước; iii) 15 doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội nghề nghiệp trong 

nước; iv) 8 cơ quan chính phủ, UBND các tỉnh. Trường ĐHLN đã hợp tác thực hiện đề 

tài, dự án KHCN với các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trên địa 

bàn 15 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Hòa 

Bình, Gia Lai, Đồng Nai, Bến Tre...); và v) 10 mạng lưới giáo dục, khoa học công nghệ, 

mạng lưới cựu sinh viên ở trong và ngoài nước [H08.08.04.01]. 

i) Liên kết đào tạo trong nước: Trong giai đoạn 2018-2022, Trường ĐHLN 

hợp tác với một số trường đại học, cao đẳng ở các tình miền Bắc (Điện Biên, Lai Châu, 

Hòa Bình, Yên Bái,…) tổ chức đào tạo tại địa phương được 12 lớp hệ vừa học vừa làm 

cho 814 sinh viên. Loại hình đào tạo này điều kiện cho người đang đi làm vẫn có thể 

học tập để hoàn thiện kiến thức chuyên môn hoặc bổ trợ kiến thức liên quan đến ngành 

mình đang làm việc, thời gian học tập rút ngắn hơn và bằng hệ vừa học vừa làm có giá 

trị pháp lý tương đương bằng chính quy. Trường ĐHLN ký kết và triển khai các hoạt 

động hợp tác với các trường trung học phổ thông để hỗ trợ các trường định hướng nghề 

nghiệp, tổ chức hội thảo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực lâm 

nghiệp [H08.08.04.02]; 

ii) Xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo: Trường ĐHLN phối hợp với các 

cơ quan, tổ chức nước ngoài đổi mới. nâng cấp một số chương trình đào tạo hiện có của 

Trường ĐHLN nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Dự án DAAD, hợp tác với Đại 

học Gottingen và Đại học kỹ thuật Dresden, CHLB Đức xây dựng chương trình thạc sỹ 
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lâm nghiệp nhiệt đới; phối hợp với các chuyên gia Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ. 

Trong khuôn khổ dự án CLIDEV, FOREST, BioEcon, (Chương trình ERAMUS), 

Trường ĐHLN sẽ hợp tác cùng 08 đối tác châu Âu và châu Á phát triển chương trình 

đào tạo thạc sĩ về Biến đổi khí hậu, Kinh tế sinh học và quản lý rừng bền vững, Hóa học 

định hướng tương lai [H08.08.04.04]; 

iii) Đảm bảo chất lượng: Trường ĐHLN tham gia các dự án Erasmus+ KA 02 

của liên minh Châu Âu nhằm tăng cường năng lực cho trường đại học, trong đó có các 

khóa tập huấn do các chuyển gia nước ngoài giảng dạy về công tác kiểm định chất lượng 

nhằm đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn Bologna của Châu Âu, như dự án BioEcon, 

dự án FOREST, dự án CLIDEV, dự án DAAD phát triển chương trình thạc sỹ Lâm 

nghiệp nhiệt đới. Điều này giúp nâng cao uy tín về năng lực đào tạo đại học của Trường 

ĐHLN trong nước và khu vực ASEAN. Đối với kiểm định trong nước, Trường ĐHLN 

đã được Bộ Giáo dục và đào tao cấp chứng nhận đạt chuẩn kiểm định của Bộ trong năm 

2018). Trường ĐHLN thực hiện kiểm định chất lượng 08 chương trình đào tạo đại học/ 

Thạc sỹ theo bộ tiêu chuẩn quốc gia [H08.08.04.05]; 

iv) Học bổng hỗ trợ cán bộ, người học: Trường ĐHLN kết nối với các đối tác 

trong và ngoài nước tìm kiếm các nguồn học bổng hỗ trợ cán bộ, người học đào tạo dài 

hạn ở trong nước và nước ngoài. Học bổng dành cho cán bộ thường tập trung cho đào 

tạo cấp bằng bậc sau đại học. Học bổng cho người học phổ biến ở bậc đại học và một 

số ít sau đại học với các hình thức đa dạng như học bổng sinh viên vượt khó (học bổng 

Vinafor, Kim Tín, Green light, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hỗ trợ người học thực hiện 

nghiên cứu,...) [H08.08.04.06] [H08.08.04.07]; 

v) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người học: Trường ĐHLN bắt đầu đào tạo cấp 

bằng cho sinh viên từ năm 1956 (Khóa 1), tính đến nay (2023) là khóa 67. Đồng hành 

cùng các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trong 05 năm gần đây, thông qua Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trường ĐHLN tiếp nhận đào tạo trên 37 lưu học sinh 

hưởng học bổng toàn phần của Chính phủ Việt Nam theo diện Hiệp định song phương 

giữa Việt Nam và các chính phủ Lào, Campuchia,. Bên cạnh đó, thông qua các kênh đối 

ngoại và truyền thông đối ngoại, Trường ĐHLN triển khai đào tạo cấp bằng cho 10 sinh 

viên quốc tế diện tự túc [H08.08.04.08]. Trường ĐHLN cũng hợp tác với các đối tác 

trong nước triển khai hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn như Chương trình đào tạo bồi dưỡng 

ngắn hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bộ kế hoạch đầu tư (Khoa KTQTKD và 
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Viện CNG&NT thực hiện) [H08.08.04.09]; 

vi) Trao đổi cán bộ, sinh viên: Trường ĐHLN liên kết với các đối tác trong 

và ngoài nước tổ chức các chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên. Thông qua các chương 

trình này, Trường ĐHLN cử được 150 lượt cán bộ, hơn 100 lượt sinh viên đi nước ngoài 

và tiếp nhận gần 500 lượt khách quốc tế, gần 150 lượt sinh viên quốc tế đến. Đây là một 

trong những hình thức quốc tế hóa giáo dục đại học góp phần nâng cao chất lượng đào 

tạo, trải nghiệm môi trường học tập toàn cầu, thúc đẩy quá trình hội nhập trong khu vực 

và trên thế giới, từ đó mang lại tiềm năng phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, sinh viên. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên 

tựrc tiếp giữa các bên hầu như không thực hiện được ngoài hình thức trực tuyến cho đến 

quý 1 năm 2022 mới được các bên tái khởi động lại [H08.08.04.10]; 

vii) Trao đổi học thuật: Trường ĐHLN liên kết với các đối tác trong và ngoài 

nước tổ chức hoạt động trao đổi học thuật với tư cách chủ trì, đồng chủ trì được 73 hội 

nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt 

động hội thảo diễn ra dưới nhiều hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp với sự 

tham gia của chuyên gia, cán bộ, sinh viên của nhiều nước [H08.08.04.11]. Về thực hiện 

liên kết thư viện để thường xuyên trao đổi thông tin khoa học và công bố quốc tế, Thư 

viện Trường ĐHLN đã duy trì thiết lập các mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức thư 

viện trong nước như: LCH thư viện các trường ĐH khu vực phía bắc (NALA), LH thư 

viện các nguồn tin KH&CN VN, để tận dụng dùng chung các CSDL nội, ngoại sinh có 

giá trị và phù hợp với Trường ĐHLN (CSDL ProQuest, CSDL Tài liệu KH&CNVN, 

Thư viện quốc gia). Với nỗ lực gia tăng nguồn học liệu cho Trường ĐHLN, tìr năm 

2020 - 2022, Thư viện tiếp tục kết nối, tham gia thêm với Thư viện ĐT nông nghiệp 

Cacbon thấp (Bộ NN&PTNT), Thư viện Học viện Nông nghiệp... để mở rộng cơ hội 

tiếp cận đến các CSDL như SAGE, CABI eBooks, các nguồn tài nguyên chuyên ngành 

cả dạng in và điện tử. [H08.08.04.12]; 

viii) Chương trình, dự án, đề tài: Trong giai đoạn 2018-2022, Trường ĐHLN 

chủ trì và phối hợp thực hiện 272 dự án, đề tài hợp tác, trong đó có 24 đề tài cấp quốc 

gia; 48 cấp Bộ, 200 cấp tỉnh, thành phố/ đề tài cấp cơ sở có liên kết, hợp tác với các cấp 

từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp trong nước và 9 chương trình, dự án, hợp 

đồng quốc tế. Tổng kinh phí tìr các dự án, đề tài hợp tác là hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó 

có dự án xây dựng Ký túc xá LHS Lào và Căm puchia, trị giá 32 tỷ. Các dự án, đề tài 
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này, giúp cho Trường ĐHLN tiếp cận, học tập và làm chủ nhiều công nghệ, kỹ thuật 

tiên tiến trong các lĩnh vực như Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, công nghiệp 

gỗ. Các kết quả này hỗ trợ mạnh mẽ cho Trường ĐHLN trong hành trình phấn đấu trở 

thành trung tâm khoa học công nghệ lâm nghiệp và phát triển nông thôn hàng đầu trong 

khu vrc. [H08.08.04.13]; [H08.08.04.14]; 

ix) Hỗ trợ khởi nghiệp, việc làm cho sinh viên: Trường ĐHLN liên kết, hợp 

tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước triển khai các hoạt động cung ứng 

nguồn nhân lực nội địa và quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau cho người học. Về 

khởi nghiệp sinh viên, trường ĐHLN đã tham gia 4 cuộc thi cấp quốc gia, cấp Bộ và 22 

cuộc thi về lâm nghiệp khác., trong đó trường ĐHLN cũng đã đạt nhiều giải thưởng cao 

[H08.08.04.15]. Về hỗ trợ việc làm, hàng năm Trường ĐHLN tổ chức Ngày hội việc 

làm, với sự tham gia của 20-30 doanh nghiệp ở các địa phương mang đến hàng trăm cơ 

hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp [H08.08.04.17]. Thông tin về các công 

việc bán thời gian/thời vụ cho sinh viên có nhu cầu cũng thường xuyên được các đơn vị 

có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến sinh viên cung cấp, cập nhật kịp thời. Về thực tập 

nghề, tu nghiệp tại nước ngoài, nhiều người học có cơ hội được nâng cao kiến thức 

chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và hiểu biết về môi trường quốc 

tế khi tham gia các chương trình thực tập sinh, tu nghiệp sinh do Phòng Hợp tác quốc 

tế, phòng CTCTSV phối hợp thực hiện với các đối tác trong và ngoài nước 

[H08.08.04.19]. 

Để đạt được các kết quả tích cực như trên, Trường ĐHLN đã triển khai một số 

biện pháp cải thiện cụ thể sau đây: 

i) Thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu về REDD+ để 

thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với địa phương 

và doanh nghiệp; hoàn thiện và thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ 

[H08.08.04.22]; Bên cạnh đó nhiều nhóm chuyên môn triển khai các đề tài, dự án được 

các chuyên gia, cán bộ đầu ngành thành lập để triển khai các dự án, đề tài các cấp. 

vi) Tích cực truyền thông điện tử các hoạt động đối ngoại nhằm ghi nhận sự 

hợp tác của các đối tác, đồng thời thúc đẩy sự tương tác, kết nối website của Trường 

ĐHLN với các đối tác [H08.08.04.24]; 

vii) Thực hiện khen thưởng, vinh danh đối với cá nhân, tổ chức trong nước 

và nước ngoài nhằm ghi nhận các đóng góp của họ đối với sự phát triển của Trường 
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ĐHLN, thắt chặt hơn tình hữu nghị để khuyến khích sự hợp tác bền lâu [H08.08.04.25]; 

viii) Thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy định nội bộ của Trường ĐHLN để 

giúp các hoạt động đối ngoại được diễn ra thuận lợi và hiệu quả cao [H08.08.04.26]; 

ix) Ứng dụng CNTT (sử dụng Zoom, Google Meet, Microsoft Teams) nhằm 

đảm bảo hoạt động đối ngoại không bị gián đoạn trong bối cảnh COVID-19 theo các 

kịch bản ứng phó phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 

[H08.08.04.27]; 

x) Triển khai các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ và sư phạm 

cho giảng viên dạy các môn chuyên ngành và phương pháp giảng dạy thuộc đề án Ngoại 

ngữ 2020, góp phần nâng cao hiệu quả công tác HTQT [H08.08.04.28]. 

Trong giai đoạn 2018-2022, Trường ĐHLN được khen thưởng một số thành tích 

và giải thưởng từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế dành cho cá nhân, đơn vị 

hoặc tập thể của Trường ĐHLN, nổi bật như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng 

khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam,... [H08.08.04.29]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 8: 6 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Trường ĐHLN có chiến lược, kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại và các chỉ số cụ thể theo lộ trình thực hiện để đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng và các mục tiêu chiến lược của Trường ĐHLN; 

- Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối ngoại được triển khai tích cực, đồng bộ ở cả đối tác nước ngoài và đối 

tác trong nước và trên các lĩnh vực công tác (đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ xã hội) của 

Trường ĐHLN; 

- Việc rà soát, đánh giá sự hợp tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối 

ngoại trong và ngoài nước được thực hiện thường xuyên, đầy đủ; 

- Trường ĐHLN duy trì và phát triển mạng lưới và quan hệ đối ngoại trong 

nước và quốc tế tốt, nhiều đối tác phát triển quan hệ ở mức chiến lược có thể phát huy 

để tăng cường hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường ĐHLN. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Hoạt động của mạng lưới cựu sinh viên quốc tế chưa được đẩy mạnh; 

- Tỷ lệ sinh viên quốc tế bậc sau đại học chưa đa dạng về quốc tịch. 
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3. Kế hoạch cải tiến: 

 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi 
chú 

1 

Khắc phục 
tồn tại 1: 
Hoạt động 
của mạng 
lưới cựu sinh 
viên quốc tế 
chưa được 
đẩy mạnh 

-   Thành lập Hội cựu 
sinh viên trường ĐHLN 
tại Lào và thúc đẩy hoạt 
động của mạng lưới này. 

Phòng 
HTQT 

2023   -   Thúc đẩy giao lưu, 
trao đổi giữa Trường 
ĐHLN và các cơ sở giáo 
dục, nghiên cứu có cựu 
sinh viên quốc tế làm 
việc 

2 

Khắc phục 
tồn tại 2: Sinh 
viên quốc tế 
bậc sau đại 
học chưa đa 
dạng về quốc 
tịch 

-   Thúc đẩy phát triển 
các chương trình liên kết 
đào tạo với các đối tác 
nước ngoài uy tín 

Phòng 
HTQT, 

2023   -   Phát triển các chương 
trình đào tạo tiêu chuẩn 
bằng tiếng Anh được 
kiểm định quốc gia hoặc 
AUN 

Phòng Đào 
tạo, Phòng 
Đào tạo Sau 
đại học 

3 

Phát huy 
điểm mạnh 1: 
Trường 
ĐHLN có 
chiến lược, kế 
hoạch phát 
triển các đối 
tác, mạng 
lưới và quan 
hệ đối ngoại 
và các chỉ số 
cụ thể theo lộ 
trình thực 
hiện 

Thực hiện kế hoạch rà 
soát chiến lược, kế 
hoạch giai đoạn 2017--
2020 để điều chỉnh cho 
giai đoạn 2021-2030 

Các đơn vị: 

2021   

HCTH, 
TCCB, 

ĐT, SĐH, 
CT&CTSV, 
KHCN, 
HTQT 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

Ghi 
chú 

4 

Phát huy 
điểm mạnh 2: 
Các chính 
sách, quy 
trình và thỏa 
thuận để thúc 
đẩy các đối 
tác, mạng 
lưới và quan 
hệ đối ngoại 
được triển 
khai tích cực, 
đồng đều trên 
các lĩnh vực 
công tác 

Tiếp tục duy trì các 
chính sách, quy trình và 
thỏa thuận hiện hành, 
liên tục rà soát, điều 
chỉnh để thúc đẩy hiệu 
quả hoạt động  

Các đom vị: 

Hàng năm   đối ngoại 
VPHV, 
TCCB, 

  QLĐT, 
  

CTCT&CTS
V, KHCN, 
HTQT 

5 

Phát huy 
điểm mạnh 3: 
Việc rà soát, 
đánh giá sự 
hợp tác với 
các đối tác, 
mạng lưới và 
quan hệ đối 
ngoại trong 
và ngoài nước 
được thực 
hiện thường 
xuyên, đầy đủ 

Tiếp tục duy trì việc rà 
soát, đánh giá sự hợp tác 
với các đối tác, mạng 
lưới và quan hệ đối 
ngoại trong và ngoài 
nước thường xuyên 

Các đơn vị: 

Hàng năm   

HCTH, 
TCCB, 
ĐT, SĐH, 

CT&CTSV, 
KHCN, 
HTQT 

6 

Phát huy 
điểm mạnh 4: 
Trường 
ĐHLN duy trì 
và phát triển 
mạng lưới và 
quan hệ đối 
ngoại trong 
nước và quốc 
tế tốt, nhiều 
đối tác phát 
triển quan hệ 
ở mức chiến 
lược 

Thực hiện các biện pháp 
cải thiện thiết thực, hiệu 
quả để hoạt động đối 
ngoại đạt kế hoạch chiến 
lược điều chỉnh giai 
đoạn 2021-2030 

Các đơn vị: 

Hàng năm   

HCTH, 
TCCB, 
ĐT, SĐH, 

CT&CTSV, 
KHCN, 
HTQT 
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TIÊU CHUẨN 9: HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

 

- Tiêu chí 9.1.Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ 

thống đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược 

và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống ĐBCL bên trong, Trường 

ĐHLN đã nghiên cứu, tham khảo mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của 

một số trường đại học và các tổ chức giáo dục có uy tín trong khu vực và quốc tế để xây 

dựng hệ thống hệ thống ĐBCL bên trong phù hợp nhằm đảm bảo sự vận hành hiệu quả, 

đạt được các mục tiêu chất lượng và đáp ứng yêu cầu hội nhập về giáo dục đại học.  

- Việc tổ chức vận hành hệ thống ĐBCL bên trong có ý nghĩa rất quan trọng 

để đảm bảo hệ thống được vận hành thông suốt và đạt được các mục tiêu đề ra. Vì vậy, 

Trường ĐHLN đã pháp quy hóa hệ thống ĐBCL bên trong thông qua các quy định của 

Trường và đảm bảo sự chỉ đạo nhất quán về các mục tiêu chất lượng mà lãnh đạo Nhà 

trường hướng đến. Ngày 09/01/2012, Hiệu trưởng Trường ĐHLN đã ký Quyết định số 

18/QĐ-ĐHLN-TCCB thành lập Phòng KT&ĐBCL trên cơ sở Tổ KT&ĐBCL (thành 

lập năm 2009) tách ra từ phòng Đào tạo [H09.09.01.01]. Phòng KT&ĐBCL có chức 

năng “tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng và nâng cao chất 

lượng đào tạo nhằm đạt được các mục tiêu và sứ mạng của Nhà trường” [H09.09.01.02]. 

Việc thành lập Phòng KT&ĐBCL là bước ngoặt quan trọng để hệ thống đảm bảo chất 

lượng bên trong của Trường hình thành và dần được hoàn thiện. 

- Ngày 24/10/2018, Hiệu trưởng Trường ĐHLN ra Quyết định về việc ban 

hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ĐHLN số 

2331/QĐ-ĐHLN-KT&ĐBCL [H09.09.01.03]; Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHLN [H09.09.01.04]. Theo đó, hệ thống ĐBCL 

bên trong của Nhà trường được vận hành theo cấu trúc sau: 
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Hình 01. Sơ đồ tổ chức vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của 

Trường Đại học Lâm nghiệp 

- Trong hệ thống này, Ban Giám hiệu (BGH) tổ chức xây dựng chiến lược, 

định hướng phát triển, ban hành chính sách, mục tiêu chất lượng, phê duyệt các kế hoạch, 

chương trình và phân bổ nguồn lực, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình nhằm 

đạt được các mục tiêu đề ra. Hội đồng ĐBCLGD có chức năng tham mưu cho Hiệu 

trưởng về các vấn đề liên quan đến công tác ĐBCLGD, nhằm duy trì, cải tiến để không 

ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát 

triển của Nhà trường. Phòng KT&ĐBCL tham mưu cho BGH trong việc xây dựng các 

cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, nguồn lực, công cụ thực hiện, kiểm tra, đánh 

giá… nhằm vận hành hệ thống ĐBCL và tổ chức triển khai các chính sách, chương trình, 

kế hoạch công tác ĐBCL trong toàn Trường, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc và 

hỗ trợ các đơn vị trong Trường thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được BGH phê 

duyệt; hướng dẫn, phối hợp với các khoa/viện trong công tác đánh giá chất lượng cấp 

chương trình và với các phòng chức năng, trung tâm, thư viện và các đoàn thể tự đánh 

giá chất lượng theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; tổ chức triển khai khắc phục những hạn chế, cải tiến chất lượng quản lý và phục vụ; 

Với nhiệm vụ này, Phòng KT&ĐBCL; Tổ Thư ký; Tổ ĐBCL các đơn vị chức năng; Tổ 

ĐBCL các đơn vị đào tạo là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác ĐBCL cấp 

Trường. Các đơn vị thành lập các Tổ ĐBCL có nhiệm vụ giúp lãnh đạo triển khai các 

hoạt động ĐBCL đơn vị. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Tổ ĐBCL các khoa/viện là 

tự đánh giá cấp chương trình, triển khai các hoạt động khắc phục sau đánh giá và phối 

BAN GIÁM HIỆU 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG 

TỔ ĐBCL CÁC 
ĐƠN VỊ CHỨC 

NĂNG 

TỔ ĐBCL CÁC 
ĐƠN VỊ ĐÀO 

TẠO 
TỔ THƯ KÝ 

HỘI ĐỒNG 
ĐBCL 
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hợp với Phòng KT&ĐBCL thực hiện các công việc khác theo quy định, quy trình về các 

hoạt động ĐBCL của Trường. Các khoa/viện chịu trách nhiệm chính trong công tác 

ĐBCL cấp chương trình; Tổ ĐBCL các phòng/ban chức năng, trung tâm, thư viện có 

nhiệm vụ chính là phối hợp với Phòng KT&ĐBCL triển khai thực hiện tự đánh giá và 

kiểm định cơ sở đào tạo; triển khai các kế hoạch cải tiến nhằm nâng cao chất lượng quản 

lý và phục vụ. Toàn bộ sự vận hành của hệ thống, sự phối hợp ĐBCL nội bộ bên trong 

của các đơn vị trong Trường được thực hiện theo đúng quy định về hoạt động ĐBCL 

giáo dục của Trường ĐHLN [H09.09.01.03]. 

 Trong những năm qua, Trường ĐHLN cũng đã xây dựng hệ thống các văn bản 

quy định, hướng dẫn về hoạt động ĐBCL của Nhà trường gồm: Quy trình thực hiện 

đánh giá môn học/giảng viên cuối học kỳ và Quy trình thực hiện đánh giá chất lượng 

toàn khoá học; Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên (số); Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, 

cựu sinh viên, đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động (); Quy định về khảo sát lấy ý 

kiến của cán bộ, giảng viên về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện (); Quy trình của 

phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐHLN (); Quy định thực hiện đối sánh; 

Sổ tay đảm bảo chất lượng.... [H09.09.01.05]. Những quy định, quy trình này được xây 

dựng nhằm cụ thể hóa mối quan hệ giữa các quá trình tương tác chính trong việc đảm 

bảo chất lượng đào tạo, những hoạt động thường được ưu tiên thực hiện trong quá trình 

vận hành hệ thống ĐBCL bên trong của Trường. 

 Đội ngũ cán bộ của Phòng KT&ĐBCL có 11 người bao gồm 01 Trưởng phòng 

và 01 Phó trưởng phòng, 09 chuyên viên có trình độ thạc sĩ được phân công nhiệm vụ 

cụ thể căn cứ vào trình độ, năng lực và thế mạnh của từng cá nhân   

(https://ktdbcl.vnuf.edu.vn/gioi-thieu) [H09.09.01.06]. 

Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác về ĐBCL của Trường thường xuyên tham gia 

các khóa tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước như: 01 cán bộ 

được cấp chứng chỉ kiểm định viên theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và thẻ kiểm định 

viên kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 01 cán bộ tập huấn Tier-1 của AUN-

QA, 04 cán bộ quản lý tham gia lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng đại học và 

trung cấp chuyên nghiệp; 212 lượt CBVC tham gia tập huấn về ĐBCL và 12 lượt CBVC 

tham gia hội thảo ĐBCL [H09.09.01.07]. Như vậy, Nhà trường có đủ nguồn nhân lực 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT 
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ban hành. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 9.2. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm 

chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó 

có việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để 

đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

Trong Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 

2030 [H09.09.02.01] đã chỉ ra: Với định hướng chiến lược “Xây dựng trường trở thành 

trường Đại học nghiên cứu trọng điểm, chất lượng cao cho các tỉnh của cả nước về lĩnh 

vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Nông thôn, Tài nguyên – môi trường”, Trường Đại học 

Lâm nghiệp xác định chính sách chất lượng: 

1. Xây dựng được bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, tích cực và hiệu quả cao 

tăng cường việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin và điều hành điện tử. 

2. Ổn định quy mô phát triển đội ngũ, đến 2020 có trên 65% giảng viên có trình 

độ thạc sĩ, 35% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 8-10 Giáo sư, 35-40 Phó giáo sư. Đảm 

bảo đội ngũ đủ về số lượng và chất lượng cao, năng động, hội nhập nhằm phục vụ kịp 

thời cho sự đa dạng hóa các ngành nghề và loại hình đào tạo. 

3. Xây dựng được hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu 

cầu phục vụ tốt nhất cho quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ của Nhà trường. 

4. Phát huy các thế mạnh về hợp tác quốc tế; tăng cường quan hệ toàn diện với 

các đối tác chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển để khẳng định và tăng 

cường vị thế của Trường trong khu vực, trong nước và quốc tế. 

5. Ổn định quy mô tuyển sinh hàng năm, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo 

ngang tầm khu vực, gắn chặt với thực tiễn sản xuất của cả nước. 

6. Bảo đảm chất lượng đào tạo; đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng 

cao về lĩnh vực nông – lâm nghiệp, nông thôn, tài nguyên – môi trường và nhu cầu xã 

hội. 

7. Tạo ra nhiều sản phẩm khoa học – công nghệ được ứng dụng và chuyển giao 

phục vụ tốt cho sản xuất và mang thương hiệu của trường. 

8. Tăng cường và phát triển các nguồn thu, sử dụng có hiệu quả và đúng quy định 

các nguồn lực tài chính; tiến đến tự chủ và cân đối tài chính theo hướng tích cực đầu tư 
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cho phát triển. 

9. Thực hiện kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực một số ngành đào tạo, tiến tới 

kiểm định chất lượng Nhà trường theo tiêu chuẩn khu vực (AUN-QA). Xây dựng và 

liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.  

Cũng trong Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 [H09.09.02.02]; Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường 

ĐHLN giai đoạn 2019-2023; 2023-2028 [H09.09.02.03] và các Kế hoạch ĐBCL hằng 

năm [H09.09.02.04], Hội đồng trường và Ban Giám hiệu đã có các chỉ đạo ưu tiên trong 

ĐBCL, cụ thể là: (1) Đưa công tác tự đánh giá và kiểm định Trường và các CTĐT làm 

nhiệm vụ trọng tâm cho các khoa/viện và các đơn vị chức năng; (2) Dành kinh phí của 

Dự án được Phê duyệt của Bộ NN&PTNT giai đoạn 2019-2023 cho hoạt động đảm bảo 

chất lượng [H09.09.02.05]; (3) Tăng cường các hoạt động hỗ trợ về nghiên cứu khoa 

học và khởi nghiệp của SV [H09.09.02.06]; (4) Lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt 

động của Trường [H09.09.02.07]; (5) Tập huấn, nâng cao năng lực ĐBCL cho cán bộ 

phụ trách công tác ĐBCL [H09.09.02.08]; (6) Tổ chức Hội nghị đảm bảo chất lượng 

[H09.09.02.09]. 

Trên cơ sở đó, trong 05 năm qua, Nhà trường đã có các chính sách ưu tiên cụ thể 

cho hoạt động BĐCL như: hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ quản lý, GV, chuyên viên 

các đơn vị tham gia các khóa đào tạo, Hội thảo tập huấn về bảo đảm và KĐCLGD trong 

và ngoài nước [H9.09.02.10]. Bên cạnh đó, để thúc đẩy công tác BĐCL, ngoài việc phân 

bổ kinh phí để thực hiện các hợp đồng KĐCLGD cấp Trường và cấp CTĐT, Nhà trường 

còn hỗ trợ kinh phí, khuyến khích các khoa/viện thực hiện KĐCLGD cấp CTĐT với 

mức hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng/01 CTĐT cùng với việc trang bị đầy đủ các trang thiết 

bị, văn phòng phẩm, huy động tối đa các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cho công tác TĐG 

và ĐGN cấp Trường và cấp CTĐT [H9.09.02.11]. Do đó, năm 2018 Nhà Trường đạt 

tiêu chuẩn KĐCLGD cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, năm 2020 

và 2021, Nhà trường đã có 07 CTĐT đạt tiêu chuẩn KĐCLGD theo Bộ tiêu chuẩn của 

Bộ GD&ĐT (https://vnuf.edu.vn/chung-nhan-truong-dai-hoc-lam-nghiep.html); 02 

CTĐT trình độ đại học và 02 CTĐT trình độ thạc sĩ đã hoàn thiện Báo cáo TĐG và đang 

thực hiện thẩm định kết quả ĐGN [H9.09.02.12]. Đồng thời, Nhà trường đã triển khai 

thực hiện công tác TĐG cấp Trường chu kỳ 2 theo đúng quy định và Kế hoạch đề ra 

[H9.09.02.13]. Đó chính là kết quả của các chính sách ưu tiên cho công tác BĐCL của 
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Nhà trường trong giai đoạn 2017-2022.  

Các hoạt động ĐBCL của Trường ĐHLN đều được thực hiện thông qua sự chia 

sẻ trách nhiệm của tất cả các bên liên quan trong và ngoài Trường. Trong quá trình triển 

khai kế hoạch ĐBCL, Nhà trường đều lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan để 

đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu chiến lược ĐBCL [H09.09.02.14]. Quy định về 

công tác lấy ý kiến các bên liên quan, bao gồm giảng viên, cán bộ công chức, viên chức, 

nhà tuyển dụng, tổ chức xã hội, nhà khoa học, chuyên gia, cựu sinh viên, người học và 

sinh viên mới tốt nghiệp về các lĩnh vực sau [H09.09.02.15]: 

- Chương trình đào tạo: Chuẩn đầu ra; cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo. 

- Hoạt động đào tạo: Hoạt động giảng dạy của giảng viên; hoạt động kiểm tra và 

đánh giá sinh viên và học viên. 

- Hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo: Các hoạt động hỗ trợ và tư vấn cho người 

học, giảng viên, cán bộ công chức, viên chức trong Trường. 

- Cơ sở vật chất: Tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; trang thiết bị giảng đường; 

ký túc xá; phòng học; phòng làm việc; phòng thực hành và thí nghiệm; cảnh quan môi 

trường; cơ sở vật chất của Trường. 

- Tình hình việc làm của người tốt nghiệp bậc đại học. 

Hoạt động lấy ý kiến được thực hiện thông qua phiếu khảo sát và hội thảo. Thông 

qua việc phân tích các kết quả lấy ý kiến, Nhà trường tìm ra được những ưu điểm và 

những vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai hoạt động đào tạo và ĐBCL để phát 

huy những ưu điểm, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế 

[H09.09.02.16]. Bên cạnh đó, để thực hiện công tác KĐCLGD cấp Trường, cấp CTĐT, 

công tác cải tiến chất lượng giáo dục sau ĐGN, đội ngũ CBQL, GV, NV, HV, SV trong 

Trường đồng lòng tham gia. Cụ thể, đối với hoạt động TĐG cấp Trường, ngoài Ban lãnh 

đạo Nhà trường, hầu hết CBQL các đơn vị chức năng đều tham gia vào Hội đồng TĐG 

Trường, chịu trách nhiệm  TĐG các hoạt động do đơn vị mình phụ trách so với  các tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT, để đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu theo 

lĩnh vực phụ trách, từ đó biết mình cần làm gì để duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng 

(theo chu trình cải tiến chất lượng liên tục PDCA ). Mặt khác, để hoàn thiện Báo cáo 

TĐG, tất cả các thành viên trong Hội đồng TĐG đều tham gia góp ý cho từng nội dung 

đánh giá theo tiêu chuẩn, tiêu chí nhằm đảm bảo các bên liên quan đều hiểu rõ và thống 

nhất về các điểm mạnh, điểm tồn tại, kế hoạch hành động để cải tiến chất lượng đề ra. 
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Tương tự như vậy, hoạt động tự đánh giá chất lượng CTĐT cũng luôn có sự tham gia 

của lãnh đạo Nhà trường, CBQL cấp Trường, cấp Khoa, Bộ môn, GV, người học trong 

quá trình triển khai TĐG [H9.09.02.17]. Thông qua đó, các bên liên quan hiểu rõ hơn 

vai trò của mình trong hoạt động BĐCL, từ đó có các biện pháp nâng cao chất lượng 

các hoạt động chuyên môn/chuyên trách của mình sao cho đạt chuẩn chất lượng. Đồng 

thời, sự tham gia của các bên liên quan trong công tác BĐCL của Nhà trường còn thể 

hiện qua hệ thống thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan qua các loại khảo 

sát ý kiến khác nhau nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường 

một cách kịp thời và xác đáng [H9.09.02.16]. 

Sau khi hoàn thành hoạt động tự đánh giá, hoạt động cải tiến chất lượng của Nhà 

trường sau đánh giá cũng có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong Trường thông 

qua Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục cấp Trường và CTĐT sau đánh giá 

ngoài/KĐCLGD có nội dung, thời gian thực hiện cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng 

và được triển khai thực hiện đầy đủ [H9.09.02.18]. 

Sự tham gia của các bên liên quan trong Trường còn thể hiện qua Hệ thống BĐCL 

bên trong của Nhà trường, từ Hội đồng BĐCLGD cấp Trường đến các Tổ BĐCL tại các 

đơn vị, tất cả đều tham gia vào quá trình bảo đảm, duy trì và nâng cao chất lượng của 

Nhà trường đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động [H9.09.01.19].  

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo 

dài, việc tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Tổ BĐCL các đơn vị trong công 

tác BĐCLGD cũng còn hạn chế. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 9.3. Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và 

chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở chiến lược ĐBCL, Trường ĐHLN đã giao cho phòng KT&ĐBCL chịu 

trách nhiệm xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 5 năm  

[H09.09.03.01] và kế hoạch ĐBCL hàng năm [H09.09.03.02]. Bên cạnh đó, kế hoạch 

về ĐBCL cũng được thể hiện và phổ biến đến các đơn vị trong Trường thông qua Kế 

hoạch công tác năm học của toàn Trường [H09.09.03.03]. 

Kế hoạch BĐCLGD hằng năm của Nhà trường bao gồm các nội dung: (1) Thực 

hiện công tác BĐCLGD cấp CTĐT trong đó có công tác triển khai TĐG, ĐGN các 

CTĐT; công tác cải tiến chất lượng các CTĐT sau đánh giá ngoài; (2) Thực hiện công 
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tác BĐCLGD cấp Trường gồm có: xây dựng, rà soát, hoàn thiện hệ thống BĐCL bên 

trong; rà soát việc thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cấp Trường; 

triển khai TĐG, ĐGN cấp Trường; tổ chức/tham gia các Hội thảo tập huấn về BĐCL, 

nâng cao năng lực của đội ngũ viên chức tham gia công tác BĐCL; (3) Thực hiện công 

tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động giảng dạy của GV, về CTĐT 

toàn khóa, về các hoạt động, cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường, về đội ngũ 

nhân viên hỗ trợ, về chuẩn đầu ra, CTĐT, tình hình việc làm,...; (4) Thực hiện công khai 

các điều kiện BĐCL và các công tác khác; (5)Tổ chức hội nghị ĐBCL [H9.09.03.02]. 

Vào tháng 12 hàng năm, Nhà trường ra thông báo Kế hoạch và giao nhiệm vụ 

chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Trường ĐHLN, trong đó các đơn vị tổ chức 

hội nghị cấp cơ sở với nội dung Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 

vụ kế hoạch năm trước, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm tiếp theo của đơn vị, 

Nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức sẽ Báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình 

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm trước, Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 

năm tiếp theo của Trường. Thông qua hội nghị này, phòng KT&ĐBCL tổng kết kết quả 

thực hiện Kế hoạch ĐBCL của năm trước và phổ biến KH ĐBCL của năm tiếp theo, các 

khoa/viện và các đơn vị chức năng cũng báo cáo các nội dung về kế hoạch ĐBCL được 

đưa ra thảo luận để thống nhất các nội dung hoạt động [H09.09.03.04]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường tổ chức các cuộc họp triển khai các hoạt động thực hiện 

chiến lược ĐBCL theo kế hoạch. Thông qua các cuộc họp, Trưởng các đơn vị chức năng 

và các khoa/viện chuyên môn quán triệt chỉ đạo thực hiện các nội dung hoạt động đảm 

bảo chất lượng có liên quan do Nhà trường triển khai [H09.09.03.05].  

Để giúp cho các đơn vị chức năng và các khoa/viện triển khai hiệu quả các nội 

dung trong kế hoạch, phòng KT&ĐBCL đã tổ chức các lớp tập huấn như: 

- Đối với hoạt động tự đánh giá và kiểm định các CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ 

GD&ĐT, phòng KT&ĐBCL phối hợp với TT KĐCLGD – Đại học Quốc gia Hà Nội 

tập huấn tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí; tập huấn cải tiến và xây dựng chuẩn đầu ra 

và CTĐT [H09.09.03.06]. 

- Đối với hoạt động tự đánh giá và kiểm định CSGD, phòng KT&ĐBCL tập huấn 

tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí; tập huấn về kỹ thuật xác định và tìm kiếm minh 

chứng phục vụ báo cáo [H09.09.03.07]. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch ĐBCL chất 
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lượng hằng năm, phòng KT&ĐBCL chủ trì tổ chức hội nghị ĐBCL để các đơn vị chức 

năng và các khoa/viện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch như tiến độ, kết quả thực 

hiện kế hoạch và những vấn đề khó khăn cần được tư vấn hỗ trợ để tìm ra giải pháp thực 

hiện kịp thời và hiệu quả [H09.09.03.08]. 

Việc thực hiện các kế hoạch ĐBCL cũng được cụ thể hóa trong các kế hoạch cải 

tiến sau đánh giá ngoài CTĐT và cơ sở giáo dục, định kỳ cuối năm và giữa kỳ, phòng 

KT&ĐBCL viết báo cáo tổng kết về công tác cải tiến, khắc phục nêu ra những ưu điểm, 

những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục lập kế hoạch cải tiến khắc phục trong năm tiếp theo 

[H09.09.03.09]. 

Kế hoạch ĐBCL của Trường ĐHLN được thông báo và gửi tới các đơn vị qua bộ 

phận Văn thư, đăng tải trên website để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

[https://ktdbcl.vnuf.edu.vn/dam-bao-chat-luong]. Các nội dung ĐBCL được triển khai, 

quán triệt thông qua các cuộc họp triển khai công việc do Ban Giám hiệu chủ trì 

[H09.09.03.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai. 

Hệ thống văn bản của Trường ĐHLN được lưu trữ theo Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ. Văn bản này quy định quy định rất rõ về soạn thảo, ký ban hành văn bản; 

quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử 

dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư thông qua kết nối, liên 

thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHLN. Hệ thống văn bản điện tử do Trường ĐHLN xây dựng và cung cấp đường dẫn 

tại mục “Lịch tuần & VBĐH” trên cổng thông tin điện tử của Trường (địa chỉ: 

http://vnuf.edu.vn) là hệ thống phần mềm được sử dụng chính thức cho công tác trao 

đổi, xử lý, phân phối và lưu trữ văn bản đi và đến của Trường. Mỗi viên chức, người lao 

động được cấp một tài khoản văn bản điều hành để tác nghiệp công việc thông qua hệ 

thống văn bản điện tử của Trường. Đơn vị và cá nhân sử dụng Hệ thống văn bản điện tử 

khi trao đổi văn bản, hồ sơ, tài liệu điện tử liên quan đến hoạt động thực thi công vụ 

phải đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ các quy định của pháp luật 

có liên quan [H09.09.04.01]. Hệ thống văn bản về ĐBCL cũng được lưu trữ theo đúng 

quy định này, ngoài ra, các văn bản cũng được lưu trữ tại phòng KT&ĐBCL là đơn vị 
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đầu mối tổ chức các kế hoạch ĐBCL. 

Bên cạnh hệ thống các văn bản, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác 

BĐCLGD, hầu hết các văn bản về chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục BĐCL của 

Nhà trường như: Chính sách Bảo đảm chất lượng của Trường, Quy định về hệ thống 

Bảo đảm chất lượng bên trong Trường, Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan, Quy định thực hiện đối sánh để nâng cao chất lượng giáo dục của Trường, các 

Kế hoạch ĐBCLGD dài hạn, ngắn hạn, các kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá 

cấp Trường, cấp CTĐT cùng với các quy trình, thủ tục ĐBCL, Sổ tay ĐBCL Trường 

ĐHLN và nhiều văn bản có liên quan khác được Nhà trường lưu trữ có hệ thống và cập 

nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Trường và của phòng KT&ĐBCL 

[https://ktdbcl.vnuf.edu.vn/van-ban-kdclgd]. Phòng KT&ĐBCL có 01 cán bộ phụ trách 

về công tác văn thư, quản lý hệ thống văn bản đi và đến tại đơn vị, 01 cán bộ phụ trách 

quản lý website của phòng [H09.09.04.02]. Các file mềm được lữu trữ trên website theo 

từng mảng công việc và theo từng năm, các quy trình, biểu mẫu hướng dẫn được đăng 

tải công khai trên website để các đơn vị và các khoa/viện dễ dàng tiếp cận 

[https://ktdbcl.vnuf.edu.vn/quy-trinh]. Ngoài ra, phòng KT&ĐBCL đang triển khai xây 

dựng phần mềm quản lí CSDL được thu thập hằng năm của toàn Trường và các minh 

chứng phục vụ kiểm định chất lượng các CTĐT và cơ sở giáo dục để các nhóm công tác 

chuyên trách có thể truy cập, upload hoặc download các thông tin, minh chứng có liên 

quan một cách dễ dàng, thuận tiện để phục vụ cho quá trình viết báo cáo cũng như phục 

vụ công tác TĐG và ĐGN cấp Trường, cấp CTĐT [H09.09.04.03]. 

Để lập kế hoạch theo ngày và tuần, Phòng KT&ĐBCL cũng như các các đơn vị 

và các khoa/viện trong Trường có thể truy cập hệ thống văn bản điều hành để chủ động 

và bố trí tham gia các hoạt động của Trường, của đơn vị mình cũng như các hoạt động 

về ĐBCL [https://vbdh.vnuf.edu.vn/LichCTChung.aspx]. Phần mềm này do phòng 

HCTH phụ trách và phân quyền cho lãnh đạo các đơn vị, khoa/viện [H09.09.04.04]. 

Để triển khai thực hiện kế hoạch ĐBCL, Nhà trường ban hành các quy định, quy 

trình về công tác ĐBCL [H09.09.04.05]. Nhằm cải tiến hệ thống, quy định và thủ tục 

ĐBCL để đáp ứng kịp thời yêu cầu của các hoạt động ĐBCL, căn cứ vào các năm 2013, 

2018, 2020 rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển Trường [H09.09.04.06],  

[H09.09.04.07], Nhà trường cũng đã thực hiện rà soát và cải tiến các văn bản về công 

tác ĐBCL: kế hoạch chiến lược ĐBCL giai đoạn 2016-2020, kế hoạch ĐBCL giai đoạn 
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2019-2023; 2023-2028; các quy định và quy trình hướng dẫn thực hiện công tác ĐBCL: 

Quy trình khảo sát các bên liên quan; Quy trình đánh giá cơ sở giáo dục; Quy trình đánh 

giá CTĐT… cũng được rà soát, điều chỉnh và bổ sung nội dung hướng dẫn thực hiện 

[H09.09.04.08].   

Các văn bản về ĐBCL được phổ biến đến CBVC và người lao động thông qua 

Hội nghị CBVC, các cuộc họp triển khai công tác ĐBCL, đồng thời tất cả các văn bản, 

thủ tục được đăng tải trên website [https://ktdbcl.vnuf.edu.vn/van-ban-kdclgd] và sổ tay 

ĐBCL của Trường để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận [H09.09.04.09]. Các nội dung 

về quy định, quy trình thủ tục hướng dẫn người người học được đăng tải công khai trên 

website của Trường, sổ tay sinh viên, học viên giúp người học dễ dàng nắm bắt thông 

tin và thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn [H09.09.04.10].   

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 9.5. Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được 

thiết lập để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có 

xác định các chỉ số thực hiện chính KPIs (Tóm tắt một số chỉ tiêu chính của chiến lược 

– trang 83) [H09.09.04.07]. Căn cứ vào Chiến lược phát triển Trường; Chiến lược và kế 

hoạch thực hiện chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

[H09.09.02.01], các chỉ số thực hiện và các chỉ tiêu phấn đấu chính về  ĐBCL để giám 

sát, đo lường và đánh giá kết quả thực hiện được cụ thể hóa thông qua các chỉ số thực 

hiện chính như sau: 

Bảng 9.1. Các chỉ số thực hiện chính trong công tác ĐBCL 

Kế hoạch 

giai đoạn 

Thời gian 

thực hiện 

Chỉ số thực hiện chính 

2017 - 2020 Năm 2017 

100% các khoa/viện chuẩn bị lập kế hoạch đánh giá CTĐT 

và lộ trình thực hiện 

100% số HP trong Trường được lấy ý kiến người học về 

hoạt động giảng dạy của GV 

100% các khoa/viện thực hiện việc khảo sát ý kiến 

phản hồi từ thị trường lao động và cựu SV 

Hình thành mạng lưới ĐBCL giáo dục cấp khoa/viện 

Hoàn thành công tác tự đánh giá và ĐGN cơ sở giáo 
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dục 

Đào tạo từ 1-2 kiểm định viên  

Năm 2018 
Thực hiện tự đánh giá ít nhất 01 CTĐT 

Mở 1-2 lớp tập huấn tự đánh giá CTĐT 

Năm 2020 
1-2 CTĐT đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực 

Hình thành văn hóa chất lượng trong Nhà trường 

2021 - 2025 

Năm 2021 

Tự đánh giá Trường lần 3 giai đoạn 2017-2022 

100% SV ra trường đáp ứng yêu cầu CĐR và ĐBCL 

đáp ứng nhu cầu xã hội 

Năm 2022 
Tiếp tục xây dựng văn hóa chất lượng trong Nhà 

trường 

Năm 2025 

Có ít nhất 50% CTĐT được ĐGN đạt chuẩn của Bộ 

GD&ĐT 

Đăng ký là thành viên liên kết của mạng lưới AUN 

Tự đánh giá 05 CTĐT theo tiêu chuẩn quốc tế 

 
Đánh giá ngoài 02 CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-

QA 

2026 - 2030 Năm 2030 

Hoàn thành 100% CTĐT được ĐGN theo chuẩn của 

Bộ GD&ĐT 

Tự đánh giá 08 CTĐT theo chuẩn quốc tế 

Đánh giá ngoài 05 CTĐT theo chuẩn của AUN-QA 

(Nguồn: Chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược phát triển khảo thí và ĐBCL trong Chiến 

lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050)  

 

Để đạt được các chỉ tiêu phấn đấu này, Nhà trường đã cụ thể hóa các chỉ số và 

chỉ tiêu phấn đấu đưa vào trong các kế hoạch ĐBCL theo giai đoạn [H09.09.05.01]và 

kế hoạch ĐBCL hàng năm [H09.09.05.02]. Căn cứ vào kế hoạch ĐBCL, phòng 

KT&ĐBCL là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai, giám sát việc thực hiện các chỉ số thực 

hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính để đo lường kết quả thực hiện công tác BĐCL 

và báo cáo cho Lãnh đạo Nhà trường và Bộ GD&ĐT hàng năm [H9.09.05.03]. Kết quả 

thực hiện kế hoạch ĐBCL của các đơn vị được tổng hợp chi tiết trong báo cáo tại hội 
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nghị cán bộ viên chức hàng năm của Nhà trường [H9.09.05.04]. 

Hàng năm theo định kỳ, Nhà trường triển khai báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động hằng năm và tình hình triển khai kế hoạch 

trong thực tiễn, các đơn vị cũng như phòng KT&ĐBCL viết báo cáo [H09.09.05.05]. 

Từ báo cáo kết quả này, các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá, điều chỉnh và đưa ra chỉ 

tiêu phấn đấu cho năm sau. 

Theo Báo cáo về công tác ĐBCL giáo dục năm học 2021-2022, kế hoạch và 

phương hướng thực hiện năm học 2022-2023 của phòng KT&ĐBCL, trong giai đoạn từ 

năm 2017 đến năm 2022, công tác ĐBCL đã có những đóng góp quan trọng cho việc 

phát triển của Trường [H09.09.05.06]. Báo cáo cho thấy các thành tích đạt được trong 

công tác ĐBCL đã được ghi nhận so với các chỉ số thực hiện. Khâu cải tiến chất lượng 

giáo dục sau ĐGN cấp CTĐT và cấp Trường cũng được Nhà trường chú trọng lập Kế 

hoạch với các chỉ số thực hiện (KPIs) được xác định rõ ràng, là căn cứ giúp các đơn vị 

rà soát, cải tiến chất lượng các hoạt động theo khuyến nghị của các chuyên gia ĐGN, 

báo cáo kết quả thực hiện cho Nhà trường và Bộ GD&ĐT theo định kỳ hằng năm, giữa 

chu kỳ đánh giá 2,5 năm và chu kỳ 05 năm. Đây là bước quan trọng giúp Nhà trường 

phát triển phù hợp hơn với xu thế giáo dục tiên tiến, tiệm cận với các chuẩn mực của 

quốc gia, khu vực và quốc tế [H9.09.02.11], [H9.09.02.12].  

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động báo cáo kết quả việc thực hiện 

Kế hoạch ĐBCL hằng năm cũng như Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục theo định 

kỳ. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 9.6. Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ 

tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo 

chất lượng của cơ sở giáo dục. 

Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2006 – 2020 đưa ra các giải pháp 

kiểm định chất lượng đào tạo của trường theo quy trình kiểm định chất lượng của Bộ 

GD&ĐT gồm 8 lĩnh vực: Tổ chức và quản lý; Đội ngũ cán bộ; Đội ngũ sinh viên; Giảng 

dạy và học tập; Nghiên cứu khoa học; Cơ sở vật chất; Tài chính [H09.09.06.01]. Năm 

2013 và năm 2018, sau khi điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai 

đoạn 2006-2020, 2018-2020, tầm nhìn đến 2030 đã đưa ra được các chỉ số thực hiện 
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chính trên từng lĩnh vực: Đào tạo, KHCN, tổ chức bộ máy và nhân lực, tài chính, HTQT, 

công nghệ thông tin, công tác học sinh [H09.09.06.02]. Năm 2021, Chiến lược phát triển 

Trường ĐHLN tiếp tục được điều chỉnh và xây dựng theo công văn của Bộ NN&PTNT 

về việc xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 

2050 [H09.09.06.03]. So với chiến lược phát triển Trường ĐHLN đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030, chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã cụ thể 

hóa các mục tiêu thực hiện và phấn đấu bằng những chỉ tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, 

trên từng lĩnh vực (bao gồm cả lĩnh vực ĐBCL) và nổi bật hơn cả là các chỉ tiêu phấn 

đấu KPIs đã được lập thành bảng tổng hợp với đủ các lĩnh vực (trang 83, chiến lược 

phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050) [H09.09.06.04].  

Song song với việc rà soát Chiến lược phát triển Trường, kế hoạch ĐBCL cũng 

được xây dựng và rà soát cho giai đoạn 2019-2023 và 2023-2028, thông qua đó đã bổ 

sung các KPIs và các chỉ tiêu phấn đấu chính về ĐBCL theo mục tiêu của các chiến lược 

phát triển Trường [H09.09.06.05].  

Việc lập kế hoạch giai đoạn, hằng năm và xây dựng các chỉ số thực hiện chính 

và các chỉ tiêu phấn đấu chính để đáp ứng các mục tiêu chiến lược ĐBCL tại Trường 

được thực hiện theo các bước như sau: (1) Căn cứ vào các Thông tư hướng dẫn hiện 

hành của Nhà nước; chiến lược phát triển Trường, các báo cáo tổng kết kết quả thực 

hiện kế hoạch ĐBCL tại Hội nghị CBVC trong toàn Trường; Việc rà soát, đánh giá kết 

quả thực hiện các kế hoạch và chỉ tiêu ĐBCL, phòng KT&ĐBCL chủ trì lập kế hoạch 

ĐBCL và đưa ra các chỉ tiêu chính thực hiện hằng năm. (2) Từ kế hoạch chung này, các 

đơn vị chức năng và các khoa/viện có liên quan trong Trường cụ thể hóa bằng các nội 

dung hoạt động trong kế hoạch hằng năm của đơn vị và khoa/viện mình. (3) Các kế 

hoạch hoạt động, các chỉ số và chỉ tiêu phấn đấu chính được trình Ban Giám hiệu xem 

xét và phê duyệt. (4) Sau khi Ban Giám hiệu phê duyệt, đơn vị chủ trì triển khai thực 

hiện các nội dung tới các bên có liên quan thông qua các cuộc họp triển khai 

[H09.09.06.03], [H09.09.06.04], [H09.09.06.05]. 

Nà trường đã ban hành Bộ chỉ số thực hiện chính, chỉ tiêu phấn đấu chính đối với 

các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược và DBCL của Nhà trường 

[H09.09.06.04]. Tuy nhiên, các chỉ số này chỉ được giám sát bởi phòng KT&ĐBCL dựa 

trên số liệu tổng hợp từ Báo cáo tổng kết năm học hằng năm của các đơn vị. Để khắc 

phục tình trạng này, năm 2023, Nhà trường đã ban hành Quy định thực hiện đối sánh 
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của Trường ĐHLN [H9.09.06.06], việc đối sánh và giám sát kết quả thực hiện các chỉ 

số này hằng năm đã được thiết lập trong Quy định để nâng cao chất lượng các hoạt động 

của Nhà trường. Như vậy, Từ năm học 2022-2023, Nhà trường sẽ giám sát kết quả thực 

hiện các hoạt động theo Bộ chỉ số thực hiện chính (bao gồm cả các chỉ số tài chính, chỉ 

số thị trường) thông qua Kế hoạch, Báo cáo tổng kết năm học và kết quả đối sánh để 

giám sát các mục tiêu ĐBCL của Nhà trường chặt chẽ hơn.   

Giai đoạn 2017-2022, bên cạnh Kế hoạch ĐBCL hằng năm, Kế hoạch cải tiến 

chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài cấp CTĐT, cũng như các Kế hoạch triển khai 

công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài cấp Trường và cấp CTĐT đều có sự rà soát, cải tiến 

về quy trình hoặc các chỉ số thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, có thể đo lường 

và giám sát kết quả thực hiện nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra [H09.09.04.08]. 

Sau 5 năm triển khai kế hoạch ĐBCL giai đoạn 2016-2020, Trường ĐHLN đã 

tiến hành rà soát đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu chiến lược của Trường 

[H09.09.06.07]. Qua đó, công tác ĐBCL của Trường đã đạt được các kết quả sau  

- Cải tiến và kiện toàn lại hệ thống ĐBCL bên trong; 

- Tự đánh giá và đạt kiểm định Trường năm 2017; 

- Tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Lâm nghiệp đô thị theo tiêu chuẩn 

của Bộ GD&ĐT; ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên chương trình tiên tiến theo tiêu 

chuẩn AUN-QA năm 2018; 

- Tự đánh giá và đạt kiểm định 03 CTĐT gồm ngành: Quản lý đất đai, Quản lý 

tài nguyên rừng, Quản trị kinh doanh theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT năm 2020; 

- Tự đánh giá và đạt kiểm định 04 CTĐT gồm ngành: Công nghệ sinh học, Công 

nghệ chế biến lâm sản, Kỹ thuật xây dựng, Lâm sinh theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 

năm 2021; 

- Tự đánh giá 02 CTĐT trình độ đại học ngành: Kế toán, Thiết kế nội thất và 02 

CTĐT trình độ thạc sĩ ngành: Quản lý kinh tế, Quản lý tài nguyên rừng và đang trong 

giai đoạn Thẩm định kết quả đánh giá ngoài; 

- Tổ chức thành công Hội nghị đảm bảo chất lượng [H09.09.06.08]; 

- Tập huấn, nâng cao năng lực ĐBCL cho cán bộ phụ trách công tác ĐBCL 

[H09.09.06.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí đại; mức: 5 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 9: 
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1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường có mạng lưới ĐBCL tại các đơn vị thuộc Trường và có các quy định 

liên quan làm cơ sở cho các hoạt động ĐBCL bên trong Nhà trường.  

Nhà trường có chiến lược, chính sách ĐBCL; có sự tham gia của các bên liên 

quan trong các hoạt động ĐBCL của Nhà trường. Nhà trường có các kế hoạch ngắn hạn, 

dài hạn về BĐCL gắn kết với kế hoạch chiến lược. 

Nhà trường chú trọng việc triển khai các hoạt động thực hiện chiến lược ĐBCL 

theo kế hoạch, trong đó có các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực công tác ĐBCL. 

Kế hoạch ĐBCL hằng năm được xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Nhà trường có hệ thống lưu trữ văn bản về các chính sách, hệ thống, quy trình và 

thủ tục ĐBCL đầy đủ, có tính hệ thống, cập nhật và dễ tiếp cận. Kế hoạch ĐBCL dài 

hạn, Kế hoạch ĐBCL hằng năm, Kế hoạch cải tiến chất lượng cấp CTĐT của Nhà trường 

đều có nội dung/chỉ số thực hiện chính (KPIs) để đo lường, đánh giá kết quả thực hiện. 

  Kế hoạch công tác ĐBCL của Nhà trường được triển khai đánh giá, tổng kết hằng 

năm. Trường đã thực hiện việc rà soát và cải tiến quy trình lập kế hoạch các hoạt động 

ĐBCL. Trường đã rà soát và cải tiến các chỉ số thực hiện chính (KPIs) và các chỉ tiêu 

phấn đấu chính trong các Kế hoạch công tác BĐCLGD. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

(1) Việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng BĐCLGD chưa được thực hiện theo định 

kỳ. 

(2) Việc tập huấn nâng cao năng lực cho các viên chức của Tổ ĐBCL tại các đơn 

vị trong Trường còn ít do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài. 

(3) Trong thời gian qua, việc triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài 

theo các Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của tổ chức nước ngoài (AUN-QA) còn 

chậm do thiếu nhân lực hỗ trợ đối với mảng ĐBCL, đặc biệt là nhân sự chuyên trách có 

năng lực sử dụng Tiếng Anh tốt. 

(4) Việc tổ chức các Hội thảo, cuộc họp giao ban để chia sẻ kinh nghiệm về công 

tác ĐBCL giữa các đơn vị trong Trường còn hạn chế. 

(5) Một số đơn vị chưa chủ động báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch ĐBCL 

hằng năm cũng như Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục theo định kỳ. 
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(6) Việc lấy ý kiến phản hồi hoặc khảo sát các bên liên quan trong quá trình triển 

khai các hoạt động ĐBCL để đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu ĐBCL của Nhà 

trường chưa được thực hiện rộng rãi. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

1 Khắc 

phục 

tồn tại 

1 

Tổ chức các cuộc họp Hội đồng 

ĐBCL theo định kỳ ít nhất 03 

tháng 01 lần. 

BGH, Chủ 

tịch HĐ 

ĐBCLGD 

Năm 2023  

2 Khắc 

phục 

tồn tại 

2 

Xây dựng kế hoạch và triển khai 

tập huấn đầy đủ, thường xuyên 

cho đội ngũ làm công tác ĐBCL 

tại các đơn vị trong Trường bằng 

nhiều hình thức phù hợp. 

Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 

2023 đến 

năm 2025. 

 

3 Khắc 

phục 

tồn tại 

3 

Thu hút, tiếp nhận hoặc điều 

chuyển các viên chức có kinh 

nghiệm công tác giáo dục đại học 

từ 07 năm trở lên, có năng lực sử 

dụng Tiếng Anh tốt về làm việc ở 

mảng ĐBCL của Nhà trường. 

Phòng 

TCCB 

Từ năm 

2023 đến 

năm 2024. 

 

4 Khắc 

phục 

tồn tại 

4 

Định kỳ tổ chức Hội thảo, các 

cuộc họp giao ban công tác ĐBCL 

để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn 

tốt giữa các đơn vị trong Trường. 

Phòng 

KT&BĐCL 

Năm 2023.  

5 Khắc 

phục 

tồn tại 

5 

Xây dựng phần mềm quản lý 

thông tin ĐBCL bên trong giúp 

giám sát, quản lý, báo cáo các số 

liệu, các chỉ số thực hiện hằng 

năm từ các Tổ ĐBCL. 

Nhà trường Năm 2023   
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

6 Khắc 

phục 

tồn tại 

6 

Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi 

rộng rãi từ các bên liên quan trước 

hoặc sau khi triển khai các hoạt 

động ĐBCL để đánh giá mức độ 

đáp ứng các mục tiêu ĐBCL của 

Nhà trường. 

Nhà trường Từ năm 

2023  

 

7 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ viên chức của đơn vị chuyên 

trách, các Tổ BĐCL về công tác 

ĐBCL. 

Nhà trường Từ năm 

2023  

 

8 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục rà soát, cập nhật các quy 

định liên quan làm cơ sở vững 

chắc cho các hoạt động ĐBCL 

bên trong Nhà trường. 

Nhà trường Từ năm 

2023  

 

9 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 3 

Định kỳ rà soát, cập nhật chiến 

lược, chính sách ĐBCL; bảo đảm 

có sự tham gia của đông đảo các 

bên liên quan trong các hoạt động 

ĐBCL của Nhà trường. Chú trọng 

xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, 

dài hạn về ĐBCL gắn kết với kế 

hoạch chiến lược của Nhà trường. 

Nhà trường Từ năm 

2023  

 

10 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 4 

Tiếp tục chú trọng thực hiện chiến 

lược ĐBCL theo kế hoạch, trong 

đó có các hoạt động tập huấn, 

nâng cao năng lực công tác 

ĐBCL. Tiếp tục triển khai thực 

hiện Kế hoạch ĐBCL hằng năm. 

Nhà trường Từ năm 

2023  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

11 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 5 

Duy trì và phát triển hệ thống lưu 

trữ văn bản về các chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục ĐBCL 

đầy đủ, bảo đảm tính hệ thống, 

cập nhật và dễ tiếp cận. Tiếp tục 

xây dựng Kế hoạch ĐBCL dài 

hạn, Kế hoạch ĐBCL hằng năm, 

Kế hoạch cải tiến chất lượng cấp 

CTĐT có các chỉ số thực hiện 

chính (KPIs) để đo lường, đánh 

giá kết quả thực hiện.  

Nhà trường Từ năm 

2023  

 

12 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 6 

Tiếp tục triển khai đánh giá, tổng 

kết tính hiệu quả của các Kế 

hoạch ĐBCL. Thường xuyên thực 

hiện việc rà soát và cải tiến quy 

trình lập kế hoạch các hoạt động 

ĐBCL; rà soát và cải tiến các chỉ 

số thực hiện chính (KPIs) và các 

chỉ tiêu phấn đấu chính trong các 

Kế hoạch công tác ĐBCL. 

Nhà trường Từ năm 

2023  

 

 

4. Mức đánh giá: 
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Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 9 5,00 

Tiêu chí 9.1 5 

Tiêu chí 9.2 5 

Tiêu chí 9.3 5 

Tiêu chí 9.4 5 

Tiêu chí 9.5 5 

Tiêu chí 9.6 5 

 

TIÊU CHUẨN 10. TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được 

thiết lập. 

Kế hoạch TĐG và ĐGN cấp Trường, cấp CTĐT được xây dựng và ban hành 

trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn năm 

2050 [H10.10.01.01]. Trong Kế hoạch BĐCL ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch ĐBCL 

hằng năm Nhà trường xác định rõ lộ trình và kế hoạch triển khai công tác TĐG và ĐGN 

các cấp CSGD và CTĐT [H10.10.01.02]. Trong đó, Trường đặt kế hoạch đến năm 2025 

có ít nhất 50% CTĐT được ĐGN và đạt chuẩn chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn quốc 

gia; triển khai TĐG 05 CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA và có 02 CTĐT được KĐCL 

theo bộ tiêu chuẩn này. Đến năm 2030, 100% CTĐT được ĐGN và đạt chuẩn chất lượng 

CTĐT theo tiêu chuẩn quốc gia; 08 CTĐT triển khai TĐG theo AUN-QA và trong đó 

có 05 CTĐT được ĐGN. 

Để chuẩn bị thực hiện TĐG và ĐGN cấp Trường và cấp CTĐT, Nhà trường đã 

thành lập các HĐ TĐG [H10.10.01.03]. Sau khi thành lập, HĐ TĐG xây dựng kế hoạch 

TĐG trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của HĐ TĐG, thời 

gian thực hiện từng công việc và kết quả đạt được trong từng giai đoạn [H10.10.01.04]. 

Nhà trường giao nhiệm vụ cho Phòng KT&ĐBCL là đầu mối triển khai các hoạt 

động TĐG và ĐGN bao gồm xây dựng các văn bản và biểu mẫu, tổ chức tập huấn và 

hướng dẫn các bên liên quan thực hiện TĐG và ĐGN theo kế hoạch. Trong quá trình 

thực hiện TĐG, Trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để giải quyết những 

vướng mắc trong quá trình triển khai để đảm bảo các hoạt động TĐG được thực hiện 

theo đúng tiến độ của kế hoạch đề ra [H10.10.01.05]. Trong các buổi tập huấn cùng 



159 
 

chuyên gia về ĐBCL (Nhà trường đã mời chuyên gia từ các trung tâm KĐCL và chính 

chuyên gia của Trường để trực tiếp tập huấn) sẽ phổ biến cho các thành viên tổng quan 

về KĐCL giáo dục và KĐCL CTĐT; giới thiệu các quy trình và chu kỳ kiểm định theo 

bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, cách phân tích nội hàm tiêu chí và cách khai thác minh 

chứng [H10.10.01.06]. Để phục vụ tốt nhất cho quá trình kiểm định, Nhà trường đã xây 

dựng và ban hành sổ tay ĐBCL, trong đó đã nêu rất rõ ràng về quy trình, các văn bản 

hướng dẫn kiểm định chất lượng cấp Trường và cấp CTĐT và về hệ thống đảm bảo chất 

lượng của Trường [H10.10.01.07]. Phòng KT&ĐBCL cũng là đầu mối liên hệ với các 

tổ chức KĐCL để đăng ký và thực hiện các bước theo đúng quy trình [H10.10.01.08]. 

Căn cứ theo các văn bản và hướng dẫn hiện hành liên quan đến công tác ĐBCL, 

Trường đã xây dựng và ban hành quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục của Trường 

Đại học Lâm nghiệp [H10.10.01.09]. Phòng KT&ĐBCL thường xuyên cập nhật các quy 

định, hướng dẫn thực hiện TĐG, thu thập minh chứng, ĐGN và các văn bản liên quan 

đến ĐBCL và đăng tải trên website để các bên liên quan được biết 

https://ktdbcl.vnuf.edu.vn. Bên cạnh đó, Trường đã tổ chức và cử cán bộ và các thành 

viên HĐ TĐG tham gia các lớp tập huấn về nâng cao năng lực ĐBCL, công tác kiểm 

định CTĐT và CSGD [H10.10.01.10]. Trường cũng cử các cán bộ tham gia làm quan 

sát viên tham gia ĐGN để nắm rõ hơn về quy trình cũng như hoạt động ĐGN 

[H10.10.01.11].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 10.2: Việc TĐG và ĐGN được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ 

và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo. 

Việc TĐG và ĐGN được Nhà trường thực hiện định kỳ và đúng theo kế hoạch 

đã đề ra trong Chiến lược phát triển Trường và trong các kế hoạch ĐBCL hằng năm. 

Công tác này được thực hiện bởi HĐ TĐG cấp Trường và hệ thống các cán bộ làm 

công tác ĐBCL ở các đơn vị trực thuộc Trường. Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường 

đã thực hiện tốt công tác TĐG và ĐGN chất lượng giáo dục cấp Trường và cấp CTĐT 

theo đúng các quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Hoạt động TĐG và ĐGN 

được thực hiện theo chu kỳ và đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: 

- Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục, năm 2017, Trường đã được Trung 

tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức ĐGN và đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng 

với số tiêu chí đạt yêu cầu là 53/61 tiêu chí, chiếm 86,9% [H10.10.02.01]. Báo cáo 
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TĐG và Báo cáo ĐGN của đoàn kiểm định căn cứ để Trường tiếp tục thực hiện các 

kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo hằng năm. Đến tháng 9/2020, dựa vào 

kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến Trường đã hoàn thiện Báo cáo giữa chu kỳ kiểm 

định [H10.10.02.02]. Theo chu kỳ kiểm định 5 năm, hiện tại Trường đang thực hiện 

TĐG để đăng ký ĐGN vào tháng 4/2023 với bộ tiêu chuẩn mới gồm 25 tiêu chuẩn 

và 111 tiêu chí (ban hành theo Thông tư 12/2017-TT-BGDĐT ngày 19/5/2017);  

- Kiểm định chất lượng cấp CTĐT, trong giai đoạn 2018-2021, Trường đã 

triển khai công tác TĐG chất lượng CTĐT trình độ đại học đối với 07 ngành: Quản 

trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên rừng, Công nghệ Chế biến lâm 

sản, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Lâm sinh, theo đúng quy trình và chu 

kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường đại học, cao đẳng và TCCN được quy 

định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 và theo Bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ giáo dục đại học được quy định tại Thông tư 

số 04/2016/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn khác của Bộ GD&ĐT. Trường đã 

kiểm định thành công và đạt chứng chỉ KĐCLGD 07 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của 

Bộ GD&ĐT [H10.10.02.03]. Trong giai đoạn này, Trường cũng tiến hành TĐG 02 

CTĐT ngành Lâm nghiệp đô thị và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên chương trình tiên 

tiến nhưng không triển khai ĐGN. Năm 2022, Trường tiếp tục thực hiện TĐG 04 

CTĐT và vào tháng 2/2023 đã thực hiện ĐGN theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 

bao gồm 02 ngành trình độ đại học: Kế toán, Thiết kế nội thất và 02 ngành trình độ 

thạc sĩ: Quản lý kinh tế và Quản lý tài nguyên rừng và đang trong giai đoạn chờ cấp 

giấy chứng nhận KĐCL CTĐT [H10.10.02.04]. 

Việc TĐG và ĐGN của Trường được thực hiện bởi các chuyên gia, các cán 

bộ có kinh nghiệm về ĐBCL đã được tham dự các khoá tập huấn về ĐBCL, KĐCLG. 

Nhà trường đã giao Phòng KT&ĐBCL là bộ phận chuyên trách về ĐBCL có nhiệm 

vụ tham mưu, xây dựng quy trình, lập và thực hiện các kế hoạch về KĐCLG 

[H10.10.02.05]. 

Để tạo nguồn cán bộ chuyên trách cho công tác KĐCL, Nhà trường đã cử các 

cán bộ của Phòng KT&ĐBCL, các thành viên trong HĐ TĐG cũng như các cán bộ 

viên chức của Trường tham gia các khoá tập huấn về ĐBCL, KĐCLG của Bộ 

GD&ĐT, các Trung tâm Kiểm định tổ chức và đã có hơn 100 lượt cán bộ tham gia 

tập huấn và được cấp chứng chỉ [H10.10.02.06]. Tính riêng tại Phòng KT&ĐBCL, 
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hiện tại 100% cán bộ của Phòng đã được tập huấn bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp CSGD 

và cấp CTĐT, trong đó 7/11 cán bộ có chứng chỉ được cấp bởi Trung tâm kiểm định 

ĐH Quốc gia HN (04 cán bộ chưa có chứng chỉ là do mới sát nhập và chỉ tham gia 

các khoá tập huấn do Nhà trường tự tổ chức) [H10.10.02.07]. Về phía Nhà trường, 

từ năm 2014 Trường đã lên kế hoạch và cử các cán bộ chuyên trách tham gia các 

khoá đào tạo về kiểm định viên do mạng lưới AUN và Bộ GD&ĐT tổ chức. Tính đến 

thời điểm hiện tại Trường có 04 cán bộ đã được cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên 

KĐCLGD và 01 cán bộ được cấp thẻ kiểm định viên KĐCLG [H10.10.02.08]. Đây 

đều là các cán bộ nóng cốt của Trường để trực tiếp tham gia vào việc TĐG và ĐGN 

CSGD/CTĐT. 

Từ năm 2019, Nhà trường đã đổi mới công tác ĐBCL, thiết lập và hoàn thiện 

hệ thống ĐBCL trong toàn Trường thông qua việc thành lập HĐ ĐBCL giáo dục 

Trường Đại học Lâm nghiệp. Chức năng chính của HĐ là tham mưu, tư vấn cho Hiệu 

trưởng về các vấn đề liên quan đến công tác ĐBCL giáo dục; phát triển chiến lược 

ĐBCL giáo dục nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Và từ năm 

2019 đến nay HĐ ĐBCL đã liên tục cập nhật, bổ sung nhân sự để phù hợp với cơ cấu 

tổ chức của Trường [H10.10.02.09].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức:5 

Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá 

ngoài được rà soát. 

Hằng năm, công tác TĐG, ĐGN cấp CSGD, cấp CTĐT luôn được Nhà trường 

chú trọng thực hiện, đây được xem là công cụ quản lý chất lượng hữu hiệu giúp Nhà 

trường xác định được những điểm mạnh, những điểm còn tồn tại trong tất cả các lĩnh 

vực hoạt động của Nhà trường, từ đó đề ra các biện pháp cải tiến chất lượng giúp Nhà 

trường phát triển bền vững và phù hợp hơn với xu thế, đáp ứng được yêu cầu của xã 

hội và các bên có liên quan [H10.10.03.01].  

Để xác định những điểm mạnh, tồn tại của các lĩnh vực hoạt động, trong quá 

trình TĐG Trường và CTĐT, HĐ TĐG thường xuyên tổ chức các cuộc họp, các buổi 

nghiệm thu báo cáo TĐG trong từng giai đoạn để kịp thời phát hiện tồn tại trong quá 

trình TĐG [H10.10.03.02] [H10.10.03.03]. Luôn có lãnh đạo Nhà trường, các đơn 

vị, GV tham gia vào Hội đồng TĐG để phân tích, đánh giá thực trạng của Nhà trường 

so với các yêu cầu của các tiêu chuẩn, tiêu chí, từ đó xác định và thống nhất mức đạt 
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và các biện pháp khắc phục tồn tại một cách khả thi. Xác định cải tiến chất lượng, 

khắc phục tồn tại là khâu then chốt trong quá trình TĐG, căn cứ các biên bản nghiệm 

thu, các báo cáo trực tiếp từ HĐ TĐG, Nhà trường luôn xây dựng và triển khai thực 

hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục cấp Trường và cấp CTĐT, trong đó 

có xác định rõ ràng các nội dung thực hiện cụ thể, thời gian, đơn vị thực hiện  

[H10.10.03.04]. 

 Căn cứ các tồn tại được phát hiện trong quá trình TĐG CSGD/CTĐT, Nhà 

trường đã thực hiện cải tiến và dần hoàn thiện hơn các quy trình quản lý và nâng cao 

chất lượng các hoạt động của Nhà trường. Trường đã ban hành rất nhiều các quy 

trình: quy trình xây dựng CĐR của CTĐT; xây dựng bản mô tả CTĐT; các quy trình 

Khảo thí và ĐBCL... nhằm mục đích chuẩn hoá từng nội dung công việc 

[H10.10.03.05], rất nhiều các cải tiến liên quan đến nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất 

cũng đã được thực hiện [H10.10.03.06]. 

Sau khi hoàn thành Báo cáo TĐG, Nhà trường phối hợp với các tổ chức 

KĐCLGD triển khai công tác ĐGN cấp Trường hoặc CTĐT để được công nhận đạt 

chuẩn về chất lượng. Thông qua Báo cáo ĐGN của đoàn chuyên gia, các điểm mạnh, 

tồn tại ở các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường được phân tích và xác định rõ ràng 

cùng với các khuyến nghị thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng [H10.10.03.07]. 

Kết quả ĐGN là cơ sở để Hội đồng kiểm định của Trung tâm KĐCLGD xem xét 

công nhận Trường hoặc các CTĐT của Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ 

GD&ĐT [H10.10.03.08], [H10.10.03.09]. 

Sau mỗi hoạt động ĐGN, Trường luôn tổ chức các cuộc họp nhằm tổng kết 

các công việc đã thực hiện và phân tích các khuyến nghị của Đoàn ĐGN từ đó làm 

căn cứ để xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm phát huy tối đa điểm mạnh 

và cải tiến các điểm còn hạn chế [H10.10.03.10]. Các nội dung cần cải tiến cũng được 

Nhà trường đưa vào Kế hoạch BĐCLGD hằng năm [H10.10.03.11]. Các đơn vị có 

liên quan có trách nhiệm thực hiện các hoạt động cải tiến và báo cáo kết quả thực 

hiện hằng năm cho Nhà trường thông qua Phòng KT&BĐCL [H10.10.03.12]. 

Thực hiện kế hoạch cải tiến sau ĐGN, Trường đã khắc phục được tối đa những 

kiến nghị của Đoàn ĐGN. Cụ thể như sau: Nhà trường đã thành lập Ban rà soát, điều 

chỉnh và bổ sung CLPT Trường, tổ chức Hội nghị xác định sứ mạng, triết lý, tầm 

nhìn và giá trị cốt lõi đến năm 2030 – 2035. Sau những lần họp điều chỉnh và rà soát, 
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đến năm 2022, Nhà trường đã ban hành chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai 

đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2050 [H10.10.03.13]; Phòng TCCB đã rà soát các 

văn bản và tham mưu cho Hiệu trưởng ra QĐ ban hành 4 Quy chế nội bộ Trường 

(Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng; Tuyển dụng; Bổ nhiệm và điều động; Hội đồng khoa 

học và đào tạo) [H10.10.03.14]; Phòng KT&ĐBCL đã tham cho Hiệu trưởng ra QĐ 

ban hành kế hoạch ĐBCL giáo dục của Trường giai đoạn 2019-2023 [H10.10.03.15]; 

Phòng Đào tạo đã tham mưu cho Hiệu trưởng ra QĐ ban hành hành: CĐR tiếng Anh 

áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy; Chuẩn đầu ra tin học áp dụng đối với 

sinh viên đại học hệ chính quy; Chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên ngành 

QLTNT – CTTT [H10.10.03.16];... 

 Năm 2020, Nhà trường đã hoàn thành Báo cáo giữa chu kỳ đánh giá Trường 

sau 2,5 năm được cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng CSGD của Bộ GD&ĐT 

và gửi cho Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT và Trung tâm KĐCLGD – Đại học 

Quốc gia HN. Đồng thời, Trường cũng tiến hành rà soát, đánh giá các kết quả đạt 

được sau chu kỳ KĐCL CSGD 05 năm cùng với quá trình TĐG Trường để chuẩn bị 

cho chu kỳ thứ 2 [H10.10.03.17]. Năm 2022 Trường cũng đã tiến hành hoàn thiện 

báo cáo giữa chu kỳ kiểm định của 03 CTĐT và gửi kết quả thực hiện đến các đơn vị 

liên quan [H10.10.03.18].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 10.4: Quy trình TĐG và quy trình chuẩn bị cho việc ĐGN được 

cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của CSGD. 

Từ năm 2017, Trường đã thực hiện TĐG và ĐGN CSGD/CTĐT dựa vào các 

văn bản, quy trình hiện hành của Bộ GD&ĐT về kiểm định chất lượng. Trường đã 

tiến hành xây dựng những quy trình kiểm định chất lượng CSGD và CTĐT 

[H10.10.04.01] và trong quá trình thực hiện TĐG và ĐGN Trường đã có một số cải 

tiến cụ thể như sau: Công tác tập huấn, truyền thông về ĐBCL được chú trọng và 

thực hiện rất nghiêm túc: Trường ban hành các kế hoạch ĐBCL dài hạn, ngắn hạn và 

hằng năm; công tác tập huấn thường xuyên được thực hiện và chia thành các giai 

đoạn phù hợp với các bước thực hiện quá trình TĐG (tập huấn về bộ tiêu chuẩn, cách 

thu thập, phân tích và sử dụng minh chứng…). Đặc biệt từ năm 2021, Nhà trường đã 

thực hiện số hoá toàn bộ minh chứng để phục vụ cho quá trình TĐG, tạo điều kiện 

cho công tác lưu trữ, tái sử dụng, dễ dàng cung cấp cho đoàn ĐGN khi có yêu cầu 
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[H10.10.04.02]. Từ đó xây dựng quy trình thu thập minh chứng để phổ biến đến các 

bên liên quan [H10.10.04.03].  

Đối với công tác chuẩn bị cho ĐGN cấp CTĐT và cấp Trường lần hai vào 

năm 2023, còn hướng tới mục đích tạo ra sự cạnh tranh công bằng trong việc lựa 

chọn nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi của Trường về chuyên môn, nhân 

lực, chi phí. Sau khi điều chỉnh quy trình, hướng dẫn về các quy trình TĐG và Trường 

đã tiến hành chuyển đổi từ chỉ định thầu sang đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công tác 

cải tiến này ngoài việc thực hiện theo quy định ĐGN, Trường đã văn bản hoá và triển 

khai đến các bên liên quan được biết để thực hiện [H10.10.04.04]. 

Sau mỗi hoạt động TĐG và ĐGN, Trường tổ chức hội nghị tổng kết nhằm 

chia sẻ kinh nghiệm và thách thức trong quá trình triển khai các hoạt động này. Hôi 

nghị được diễn ra với sự tham gia của đầy đủ các thành viên hội đồng TĐG, đại diện 

các đơn vị trong Trường. Từ đó, hoạt động TĐG và ĐGN luôn được cải tiến dựa trên 

điểm mạnh và điểm cần khắc phục được rút ra trong quá trình thực hiện trước đó 

[H10.10.04.05]. 

Giai đoạn 2018 – 2022, quy trình chuẩn bị cho TĐG và ĐGN cũng được Nhà 

trường rà soát, cải tiến với sự tham gia hỗ trợ của Ban giám hiệu và toàn thể các đơn 

vị trong Trường. Thống qua thực trạng kiểm định chất lượng đã diễn ra, Trường đã 

nghiên cứu sử dụng những tài liệu liên quan đến hoạt động TĐG và ĐGN chất lượng 

CSGD/CTĐT, phân tích các thông tin, các số liệu đã được tổng kết, coi đây là một 

trong những kênh thông tin để đưa ra những nhận định, đánh giá thực trạng công tác 

TĐG và ĐGN, chỉ ra được các điểm mạnh, điểm tồn tại và đưa ra khuyến nghị để cải 

tiến chất lượng. Trên cở sở đó, Trường đưa ra những giải pháp nâng cao quy trình, 

chất lượng công tác TĐG và ĐGN chất lượng Trường Đại học Lâm nghiệp; chủ động 

và nâng cao hơn nữa kết quả trong các đợt kiểm định; góp phần khẳng định vị thế 

của Nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế [H10.10.04.06].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 10 

Kế hoạch ĐBCL 5 năm và hằng năm được thiết lập, các kế hoạch TĐG và ĐGN 

được xây dựng lộ trình rõ ràng, phân công nội dung công việc cụ thể cho các đơn vị liên 

quan. 
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Trường có đội ngũ chuyên trách được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong công 

tác KĐCLGD trong nước. Các thành viên tham gia Hội đồng TĐG CSGD/CTĐT đã 

được tập huấn về công tác BĐCL, KĐCLGD. 

Trường thực hiện tốt việc thiết lập các kế hoạch cải tiến chất lượng sau ĐGN theo 

khuyến nghị và báo cáo kết quả cải tiến chất lượng cho Bộ GD&ĐT và Trung tâm 

KĐCLGD theo định kỳ. 

Trường thực hiện tốt việc xây dựng các quy trình TĐG, chuẩn bị ĐGN, tổ chức 

họp rút kinh nghiệm, chia sẻ những thực hành tốt trong công tác ĐBCL, KĐCLGD giữa 

các đơn vị trong Trường giúp cho việc triển khai công tác TĐG và ĐGN được thực hiện 

có hiệu quả. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Trường chưa đăng ký được là thành viên của mạng lưới AUN-QA nên việc thực 

hiện Kế hoạch TĐG và chuẩn bị cho việc ĐGN theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường 

còn bị động. 

Việc rà soát, đánh giá quy trình TĐG, ĐGN mặc dù đã được ban giám hiệu quan 

tâm và triển khai thực hiện rất sát sao nhưng chủ yếu do Phòng KT&ĐBCL phụ trách, 

chưa thực sự đi sâu vào các Khoa/Viện và các Phòng/Ban khác. 

Vẫn còn một số ý kiến cho rằng, công tác TĐG chất lượng CSGD là nhiệm vụ 

chủ yếu của cán bộ phụ trách về công tác ĐBCL thuộc phòng Khảo thí và ĐBCL của 

Trường Đại học Lâm nghiệp 

Phòng KT&ĐBCL đang thiếu hụt trầm trọng về số lượng cán bộ chuyên trách 

mảng ĐBCL. Mặc dù số lượng cán bộ được tập huấn về kiểm định chất lượng là tương 

đối nhiều, song mới chỉ có 01 cán bộ được đào tạo bài bản về công tác kiểm định chất 

lượng CSGD và được cấp thẻ kiểm định viên nhưng hiện tại đã điều chuyển sang nhiệm 

vụ khác. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 1 

Đăng ký tham gia mạng 

lưới của tổ chức AUN-QA 

BGH; Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 2023   

2 Khắc phục 

tồn tại 2 

Tiến hành rà soát, đánh giá 

quy trình TĐG và ĐGN. Tổ 

BGH; Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 2023   
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

chức lấy ý kiến, góp ý về 

quy trình TĐG, ĐGN đối 

với toàn thể CBVC trong 

Trường 

3 Khắc phục 

tồn tại 3 

Tăng cường tập huấn nâng 

cao nhận thức về ĐBCL cho 

toàn thể CBVC của Trường 

BGH; Phòng 

KT&BĐCL 

  

4 Khắc phục 

tồn tại 4 

Cử thêm cán bộ tham gia 

học và thi kiểm định viên 

BGH, Các 

Phòng/Ban, Các 

Khoa/Viện 

Từ năm 2023   

5 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục chú trọng thực hiện 

công tác TĐG và ĐGN theo 

đúng quy định và đạt hiệu 

quả cao.  

BGH, Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 2023   

6 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

xây dựng đội ngũ chuyên 

trách có kinh nghiệm 

chuyên môn cao; nâng cao 

năng lực về công tác BĐCL, 

KĐCLGD cho các viên 

chức tham gia Hội đồng 

TĐG CSGD/CTĐT 

BGH, Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 2023   

7 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

xây dựng các kế hoạch hành 

động khả thi để khắc phục 

tồn tại được phát hiện qua 

quá trình TĐG, ĐGN. 

BGH, Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 2023   

8 Phát huy 

điểm mạnh 

4 

thực hiện tốt việc rà soát và 

cải tiến các quy trình TĐG, 

chuẩn bị ĐGN, tổ chức họp 

rút kinh nghiệm, chia sẻ 

những thực hành tốt trong 

BGH, Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 2023   
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

công tác ĐBCL, KĐCLGD 

giữa các đơn vị trong 

Trường giúp cho công tác 

TĐG và ĐGN được thực 

hiện theo đúng kế hoạch và 

hiệu quả. 

 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 10 5 

Tiêu chí 10.1 5 

Tiêu chí 10.2 5 

Tiêu chí 10.3 5 

Tiêu chí 10.4 5 

 

TIÊU CHUẨN 11: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

BÊN TRONG 

Tiêu chí 11.1 Kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong bao 

gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên 

quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng được thiết lập. 

Các thông tin của đảm bảo chất lượng bên trong có vai trò hết sức quan trọng và 

cần thiết, giúp hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong được duy trì thực hiện theo chu 

kỳ, khắc phục được những tồn tại trong quá trình vận hành của Nhà tường, Từ vai trò 

đó, Trường ĐHLN đã xây dựng chiến lược công nghệ thông tin bài bản tích hợp vào 

chiến lược phát triển của Trường phù hợp với thực trạng và yêu cầu phát triển của 

Trường trong tương lai [H11.11.1.1]. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên 

trong của nhà trường được triển khai đầy đủ, an toàn và phục vụ tốt cho các hoạt động 

dạy và học, cụ thể như sau: 
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Nhà trường có hệ thống internet LAN tương đối hiện đại phủ toàn bộ các tòa 

nhà, tốc độ cao, có khả năng dự phòng kết nối mạng, ổn định và có tính mở rộng nhằm 

đáp ứng các ứng dụng cho nhiều băng thông, đòi hỏi hiệu suất mạng cũng như năng 

lực đáp ứng của hệ hống cao như dạy trực tuyến, hội thảo, hội nghị trực tuyến, Hạ 

tầng mạng wifi bao phủ khắp mọi nơi trong Trường. Website của nhà trường hoạt 

động tốt 24/7, luôn cập nhật kịp  thời thông tin về các hoạt động trong trường, chịu 

trách nhiệm trực tiếp nội dung trên cổng chính là Phòng Hành chính tổng hợp, các 

cổng thành viên của các đơn vị do các đơn vị quản lý và vận hành. Phòng Hành chính 

tổng hợp chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật của Website [H11.11.1.2]. Hàng năm, 

hệ thống được rà soát và cập nhật đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động học tập 

và nghiên cứu của sinh viên [H11.11.1.3]. 

Mọi hoạt động liên quan đến tuyển sinh như: đăng ký ký xét tuyển, nộp hồ sơ, 

xét tuyển, gửi giấy báo trúng tuyển qua email, gửi tin nhắn trúng tuyển qua điện thoại, 

nhập học đều được thực hiện trên phần mềm tuyển sinh do bộ môn Công nghệ thông 

tin và phòng đào tạo phát triển [H11.11.1.4]. 

Các Hoạt động liên quan đến đào tạo như: đăng ký học, báo điểm, thu học phí, 

quản lý thời khoá biểu của sinh viên, cảnh báo học vụ của nhà trường sử dụng phần 

mềm Quản lý đào tạo được xây dựng bởi Công ty CMC vào năm 2012, năm 2022 

được nâng cấp hiện đại và thân thiện với giao diện hoàn toàn mới. Trong các phần 

mềm phục vụ đào tạo, mỗi người dùng sẽ có một tài khoản đăng nhập riêng và được 

phân quyền từ cao xuống thấp [H11.11.1.5],  [H11.11.1.6]. 

Ngoài ra, Nhà trường cũng đã tự xây dựng hệ thống quản lý văn bản điều hành 

e-office của Trường kết nối liên thông với hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cho phép giao dịch văn bản điện tử với cổng điển tử chính phủ và toàn bộ 

các cơ quan từ trung ương đến địa phương (đơn vị hành chính cấp xã) và phục vụ việc 

điều hành bằng văn bản, quản lý lịch công tác cá nhân, quản lý giao việc bằng phần 

mềm. [H11.11.1.7]. 

Đối với công tác quản lý tài sản, Phòng quản trị thiết bị và phòng Tài chính kết 

toán sử dụng phần mềm Quản lý tài sản [H11.11.1.8]. Đối với quản lý khoa học công 

nghệ, Nhà trường cũng có phần mềm quản lý khoa học cho phép quản lý toàn bộ các 

hồ sơ khoa học của các nhà khoa học trong Trường. [H11.11.1.9]. 
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Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm nên mọi chiến lược hoạt động của nhà 

trường đều luôn mong muốn được nâng cao chất lượng để phục vụ người học tốt nhất. 

Hiện nay, để nâng cao chất lượng trong việc phục vụ sinh viên, nhà trường đã xác 

nhận sinh viên qua kênh trực tuyến (online) và trả lời trực tiếp qua fanpage, qua 

website của trường [H11.11.1.10]. Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên và môn học mỗi năm một lần giúp nhà trường có kết quả thống kê đánh giá 

khách quan, chính xác [H11.11.1.11]. Để tra cứu tài liệu học tập, giảng dạy, sinh viên 

và giảng viên có thể tìm kiếm trên trang web của Thư viện điện tử [H11.11.1.12]. 

Thư viện của trường cũng thiết kế phiếu khảo sát SV về chất lượng phục vụ, tài liệu 

học tập...[H11.11.1.13]. Hàng năm phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của nhà 

trường sẽ thanh kiểm tra theo kế hoạch đối với các đơn vị có liên quan đến người học, 

tài chính, để đảm bảo mọi yếu tố đầu vào, quá trình và đầu ra là khách quan và trung 

thực [H11.11.1.14]. Nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng đầu ra và ý kiến của 

nhà tuyển dụng đã giúp nhà trường có cái nhìn tổng quan về vấn đề này. Ngoài khảo 

sát trực tiếp, qua email, phòng Chính trị và CTSV đã khảo sát qua kênh online để thu 

thập được nhiều hơn thông tin từ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động 

[H11.11.1.15]. 

Thông tin về các Khoa, Viện, CTĐT của các ngành được thể hiện rõ trên website 

của trường để phục vụ cho các bên liên quan khi có nhu cầu tìm hiểu. 

 

Bảng 11.1.1 Danh sách website các Khoa 

và Trung tâm 

TT Tên đơn vị website 

1  Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh 

Đồng Nai 

https://vnuf2.edu.vn 

2  Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh 

Gia Lai 

https://vnuf3.edu.vn 

3  Khoa Lâm học https://lamhoc.vnuf.edu.vn 

4  Khoa Kinh tế và QTKD https://ktqtkd.vnuf.edu.vn 

5  Khoa Cơ điện và công trình https://cdct.vnuf.edu.vn 

6  Khoa Quản lý TNR&MT https://tnrmt.vnuf.edu.vn 
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7  Khoa Lý luận chính trị https://vnuf.edu.vn/khoa-ly-luan-

chinh-tri-2.html 

8  Viện Kiến trúc cảnh quan và cây 

xanh đô thị 

https://kientruccanhquan.vnuf.edu.vn 

9  Viện quản lý đất đai và PTNT https://qldd.vnuf.edu.vn/trang-chu 

10  Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất https://vcng.vnuf.edu.vn 

11  Viện Công nghệ sinh học Lâm 

nghiệp 

https://cnsh.vnuf.edu.vn 

12  Viện Sinh thái rừng và Môi trường https://ifee.edu.vn/vi/ 

13  Trường THPT Lâm nghiệp (tại Hà 

Nội) 

https://c3lamnghiep.edu.vn 

14  Trường THPT Lâm nghiệp Đồng 

Nai 

http://c3lamnghiepdongnai.edu.vn 

15  Thư viện https://lib.vnuf.edu.vn 

 

 

Bảng 11.1.2 Chi tiết các hệ thống thông tin đang hoạt động trong trường 

STT 
Cổng 

thông tin 
Mục đích Chi tiết 

 

Năm 

triển 

khai 

1 

 

Trang 

web của 

trường 

  

- Giới thiệu 

- Tin tức & 

thông báo 

- Tuyển 

sinh & đào 

tạo 

- Sinh viên 

- Đối ngoại 

- KHCN 

- Email 

Cung cấp đầy đủ thông tin cho các bên 

liên quan về: Cơ cấu tổ chức và nhân 

lực; CSVC; Cam kết đảm bảo chất 

lượng; tin tức; tuyển sinh các hệ, bậc; 

quy chế; hợp tác đào tạo quốc tế; tin 

KHCN; các văn bản biểu mẫu, thông 

báo; liên hệ... 

 

2011 
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- Danh bạ 

điện tử  

2 

Quản lý 

đào tạo  

 

- Đào tạo 

- Khảo thí 

& ĐBCL 

- Công tác 

SV 

- Tài chính 

- Quản lý CTĐT; lập thời khóa biểu; 

Xây dựng lịch thi; Quản lý đăng ký 

học của người học. 

- Nhập và báo điểm về tài khoản 

cho người học; Thống kê kết quả 

học tập của từng môn học 

- Quản lý hồ sơ học viên, sinh viên; 

Nhập học cho sinh viên trúng tuyển; 

Quản lý đối tượng ưu tiên, chính sách, 

học bổng; Xử lý học vụ; Xét duyệt 

thực tập, tốt nghiệp; Xếp loại học tập 

của sinh viên từng năm. 

- Thu học phí bằng tiền mặt, qua 

ngân hàng của các hệ đào tạo; Chi 

trả học bổng cho sinh viên; Hủy 

tín chỉ đăng ký; Lên báo cáo thống 

kê thu chi theo ngày. 

 

 

 

 

2012, 

2022 

 

 

 

 

 

 

3 

Phần 

mềm 

tuyển sinh 

online 

Nhận hồ sơ 

Xét tuyển 

online 

Thông báo 

két quả cho 

thí sinh 

 

- Đăng ký xét tuyển đại học online, 

thông báo kết quả nộp hồ sơ qua email 

- Tra cứu thông tin xét tuyển 

- Kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu xét 

tuyển của Bộ giáo dục và đào tạo 

- Tổ chức xét và công nhận thí sinh 

trúng tuyển 

- Thống kê số liệu thí sinh 

- Theo dõi cán bộ tư vấn tuyển sinh 

theo từng thí sinh 

2020 

4 

Văn bản 

điều hành  

- Quản lý 

hành 

chính, 

- Đăng ký các lịch công tác cá nhân 

và lịch họp của Ban giám hiệu, sự 

kiện của Trường, thông báo lịch công 
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văn bản, 

lịch tuần, 

công việc 

của 

trường 

- Quản lý thi 

đua khen 

thưởng 

tác qua email cá nhân 

- Trình văn bản từ các phòng ban, 

khoa viện đến bộ phận 1 cửa của 

phòng HCTH, cán bộ phụ trách tiếp 

nhận văn bản và xử lý, trình Ban giám 

hiệu duyệt, các đơn vị có thể trình văn 

bản trực tiếp đến lãnh đạo Trường 

- Giao việc cho nhân viên theo phân 

cấp từ trên xuống, Lãnh đạo trường có 

thể giao việc cho toàn thể cán bộ của 

trường, lãnh đạo các đơn vị chỉ giao 

được trong nội bộ đơn vị 

- Có thể giao việc trực tiếp từ văn bản 

cụ thể thông qua chức năng giao việc 

từ văn bản đang hiển thị 

- Chuyển tiếp công việc được giao 

cho nhân viên cấp dưới và lưu trữ quá 

trình tương tác 2 chiều của công việc 

được giao 

- Phân loại văn bản theo từng lĩnh vực 

hoặc từng cá nhân cụ thể có liên quan 

- Hiển thị văn bản có liên quan trên 

tài khoản cá nhân của người nhận 

thông qua modul “văn bản cá nhân” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

5 

 

Quản lý 

tài sản 

Kiểm soát 

số lượng 

tài sản của 

các đơn vị 

hàng 

năm. 

Nhập các dữ liệu chi tiết về tài sản 

cho từng đơn vị; Điều chuyển đơn vị 

sử dụng khi thay đổi đơn vị quản lý 

tài sản; In các thẻ tài sản, các báo cáo 

tăng giảm tài sản hàng năm, xuất số 

liệu theo yêu cầu của người sử dụng 

 

 

 

2016 

6 
Phần 

mềm thi 

Phục vụ 

cho các 

Giáo viên không phải chấm bài, sinh 

viên biết điểm ngay khi thi xong môn 

 

2017 
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trắc 

nghiệm 

môn thi 

trắc 

nghiệm 

của nhà 

trường. 

học. 

7 

Phần 

mềm 

quản lý 

dữ liệu tin 

nhắn 

Gửi tin 

nhắn cho 

gia đình 

của sinh 

viên. 

Thông báo kết quả học tập, cảnh báo 

học vụ, nợ học phí của từng sinh 

viên cho gia đình biết sau mỗi học 

kỳ. 

2021 

8 

Phần mềm 

quản lý 

khoa học 

Quản lý 

toàn bộ 

các cơ sở 

dữ liệu 

nghiên 

cứu khoa 

học của 

giảng 

viên và 

sinh viên 

Cung cấp thông tin về Khoa học 

công nghệ của toàn bộ các nhà khoa 

học của Trường 

2022 

9 

Phần mềm 

Thi chuẩn 

đầu ra 

Quản lý 

thi và tổ 

chức thi 

chuẩn đầu 

ra tin học 

và tiếng 

Anh của 

sinh viên 

Quản lý đề thi, bài thi 

Chấm thi 

Tổ chức thi và công bố kết quả thi 

Quản lý dữ liệu thi và dữ liệu chuẩn 

đầu ra của người học 

 

2021 

 

* Điểm mạnh 
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Hệ thống thông tin phát triển mạnh, các lĩnh vực quan trọng của Trường đều đã 

được triển khai quản lý thông qua công nghệ thông tin, giúp hỗ trợ tốt cho công tác 

quản lý, điều hành 

* Điểm tồn tại 

 

Hệ thống thông tin chưa có sự liên kết giữa các lĩnh vực, các hoạt động,  

* Phương hướng hành động 

 

Nhà trường xây dựng hệ thống quản trị tổng hợp cơ sở dữ liệu kết nối các 

phần mềm và liên thông CSDL 

 

*Tự đánh giá 

Thang đánh giá 

Chưa đạt Đạt 

1 2 3 4 5 6 7 

    X   

 

 

Tiêu chí 11.2 Thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm kết quả phân 

tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên 

liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, 

bảo mật và an toàn. 

 

Từ những công cụ đảm bảo chất lượng bên trong đã nêu trong tiêu chí 11.1, nhà 

trường đã sử dụng các kết quả báo cáo để điều chỉnh và ra quyết định. Sau mỗi đợt 

thi, phòng Đào tạo gửi cho Trưởng các bộ môn dữ liệu thống kê kết quả học tập môn 

học được xuất ra từ phần mềm Quản lý điểm để bộ môn kịp thời điều chỉnh nội dung 

môn học, phương pháp giảng dạy hay hình thức thi cho phù hợp [H11.11.2.1] 

[H11.11.2.2]. 

Bên cạnh phần mềm Quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và ĐBCL xây dựng Quy 

trình khảo thí lên điểm cho sinh viên rất chặt chẽ bao gồm các bước: (1) Bộ môn phụ 

trách môn  học chấm bài thi, (2) Chuyên viên phòng Khảo thí và ĐBCL kiểm tra, đối 
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chiếu bảng điểm giáo viên nộp so với bài đã chấm. (3) Bàn giao phòng Đào tạo nhập 

vào phần mềm, (4) Chuyên viên phòng Đào tạo in bảng điểm xuất ra từ phần mềm sau 

khi được nhập vào ở bước 2 và kiểm tra 2 vòng độc lập so với bảng điểm gốc giáo 

viên nộp, (5) Chuyên viên Phòng Đào tạo công bố điểm cho sinh viên thông qua tài 

khoản cá nhân [H11.11.2.1] [H11.11.2.2]. 

Hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo chất lượng bên trong được quản lý và lưu 

trữ rất đầy đủ, đa dạng, bao gồm hệ thống máy chủ với dung lượng lớn, có hệ thống 

bảo mật chặt chẽ, an toàn và có bản quyền đặt tại phòng máy chủ của Trường cho 

phép sao lưu, lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu về đăng ký học, điểm của người học 

[H11.11.2.3]. Các dữ l, lưu trong máy tính, ổ backup đến lưu hồ sơ giấy tờ. Hàng 

ngày, toàn bộ hồ sơ về điểm của người học được lưu trữ vào đĩa DVD từ năm 2012-

2019, từ năm 2019 đến nay toàn bộ dữ liệu này được lưu trữ và ổ cứng từ năm bài thi 

hết kỳ được lưu trong vòng 2 năm tại phòng Khảo thí và ĐBCL.Văn bằng chứng chỉ, 

hồ sơ của người học được lưu cẩn thận tại phòng Đào tạo và phòng Chính trị và công 

tác sinh viên [H11.11.2.4]. Kết quả tuyển sinh, bài thi tuyển sinh được phòng Đào tạo 

đại học và sau đại học lưu suốt khóa đào tạo [H11.11.2.5]. Công văn đến và đi, các 

quyết định,... của nhà trường được phòng Hành chính tổng hợp lưu bản cứng sau đó 

scan lưu lại trên máy tính và lưu trữ trên phần mềm Quản lý văn bản điều hành của 

Nhà trường do phòng Hành chính tổng hợp quản trị hệ thống [H11.11.2.6]. 

Các thông tin về thực hiện báo cáo ba công khai, công khai báo cáo hàng năm 

đều được lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ, các thông tin về 

công khai chất lượng đào tạo được công khai trên cổng thông tin của Trường 

[H11.11.2.7]. 

* Điểm mạnh 

 Các quy định, quy chế hay kế hoạch được ban hành đều dựa trên lợi ích và 

phục vụ tốt nhất cho người học. 

* Điểm tồn tại 

 Đại diện người học chưa tham gia vào các hoạt động của nhà trường liên quan 

đến đào tạo như: xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng đầu ra hoặc đề cương học 

phần. 

* Phương hướng hành động 
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Xây dựng hệ thống các quy định, quy chế dành cho người học, trong đó cần có 

sự tham gia ý kiến của người học vào các hoạt động xây dựng CTĐT, chuẩn đầu ra 

* Tự đánh giá 

 

Thang đánh giá 

Chưa đạt Đạt 

1 2 3 4 5 6 7 

    X   

 

Tiêu chí 11.3 Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng 

bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và 

thông tin. 

Tất cả các hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường đều thường xuyên 

được rà soát, kiểm tra định kỳ, Hàng năm, Trường đều ban hành ketest hoạch kế hoạch 

cải tiến hệ thống thông tin phù hợp với kế hoạch chung của Trường và kế hoạch đào 

tạo [H11.11.3.1]. Website của Trường là nơi cung cấp các thông tin toàn diện luôn 

được rà soát, nâng cấp để phục vụ tốt nhất cho người học Do đó luôn được ưu tiên rà 

soát, cập nhật và bổ sung thường xuyên. [H11.11.3.2]. Phần mềm Quản lý đào tạo liên 

quan đến toàn bộ thông tin của người học từ đầu vào, quá trình đến đầu ra nên rất quan 

trọng và đã được nhà trường ký hợp đồng bảo trì thường xuyên với đối tác, đảm bảo 

hoạt động ổn định và phục vụ tốt nhất cho người học [H11.11.3.4] và được cập nhật 

phiên bản mới vào năm 2022. Riêng về cơ sở hạ tầng và dịch vụ CNTT của trường 

được nêu chi tiết trong tiêu chí 7.3. 

Hàng năm, Trường cũng có các hoạt động tổng kết, đánh giá các kết quả của 

của hoạt động quản lý thông tin, đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin phục vụ 

người học, các số liệu này được thể hiện trong các báo cáo Hội nghị viên chức đối với 

đơn vị phục vụ là Phòng HCTH [H11.11.3.5] và báo cáo Hội nghị viên chức cấp 

Trường [H11.11.3.6].  

* Điểm mạnh 
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Nhà trường đầu tư mạnh và triển khai các cách thức nhằm nâng cao chất 

lượng, độ bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin của hệ thống đảm bảo chất 

lượng bên trong. 

* Điểm tồn tại 

 

Những đợt rà soát kiểm tra nhỏ các phần mềm chưa có biên bản lưu lại. 

 

* Phương hướng hành động 

 

Yêu cầu các đơn vị khi rà soát, kiểm tra, nâng cấp phần mềm thì ngoài thông 

báo qua email cần có thêm biên bản xác nhận. 

* Tự đánh giá 

Thang đánh giá 

Chưa đạt Đạt 

1 2 3 4 5 6 7 

    X   

 

 

 

Tiêu chí 11.4 Việc quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong cũng như các 

chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

 

So sánh với giai đoạn chuyển giao sang đào tạo tín chỉ, hệ thống thông tin quản 

lý, quản trị phục vụ đào tạo của Nhà trường đến nay đã có nhiều tiến bộ, hệ thống phần 

mềm được bổ sung, nâng cấp thường xuyên hàng năm, các nội dung này đã được mô 

tả chi tiết tại chiêu chí 11.3. 

Hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo từ năm 2012 đến nay phục vụ hiệu quả cho 

nhiều hoạt động của nhà trường khi đào tạo tín chỉ, năm 2022 Nhà trường đầu tư nâng 

cấp hệ thống quản lý đào tạo để tối ưu hoá các chức năng vừa trực quan và tối ưu hoá 

các chức năng cho người học [H11.11.4.1]. Trong năm 2023, Nhà trường triển khai đào 

phương thức đào tạo (E-learning) đối với một số ngành học nhằm phục vụ tốt nhất cho 
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người học trên cả nước đồng thời giải quyết vấn đề khó khăn trong tuyển sinh của Nhà 

trường [H11.11.4.2]. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng xác đinh lộ trình chuyển đổi số 

hướng tới đại học số Đaị học Lâm nghiệp để nắm bắt xu thế chuyển đổi số theo các 

chiến lược, quy hoạch chuyển đổi số của quốc gia và của ngành Nông nghiệp và PTNT, 

các hoạt động này đã được cụ thể hóa trong các nghị quyết của Hội đồng trường Trường 

ĐHLN cũng như các văn bản trình cơ quan cấp trên [H11.11.4.3] . Năm 2020 và 2021 

là 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, để giữ mối liên hệ giữa người học và 

cơ sở đào tạo đồng thời không để sinh viên Trường mai một kiến thức, Nhà trường đã 

xây dựng hệ thống dạy và học trực tuyến thông qua các nền tảng cung cấp như Zoom 

meeting, Microsoft team, Moogle meet đồng thòi có chính sách hỗ trợ sinh viên phải lại 

trường do không thể về quê trong giai đoạn dịch bệnh [H11.11.4.4], đồng thời cũng triển 

khai hình thức điều hành và giao ban trực tuyến giữa cơ sở chính và các Phân hiệu 

[H11.11.4.5]. Hệ thống phần mềm đào tạo không chỉ phục vụ sinh viên mà còn tương 

tác và giúp phụ huynh theo dõi, giám sát quá trình học tập của sinh viên [H11.11.4.6].   

Từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình đào tạo, từ kết quả đánh giá của người sử dụng 

lao động về sinh viên tốt nghiệp, hàng năm Nhà trường đều xây dựng  kế hoạch theo 

từng năm học giảng dạy dành cho toàn bộ bộ giảng viên của Nhà trường căn cứ để đưa 

ra kế hoạch học tập, bồi dưỡng cụ thể để đáp ứng thực tế [H11.11.4.7], ngoài ra Nhà 

trường cũng có các khoá đào tạo ngắn hạn giúp giảng viên và cán bộ phục vụ nâng cao 

năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việ [H11.11.4.8]. 

Hiện nay, toàn bộ cơ sở dữ liệu phục vụ đảm bảo chất lượng bên trong đang phục 

vụ tốt cho người học và cộng đồng, bao gồm hệ thống các phần mềm và cơ sở dữ liệu 

phục vụ Đào tạo và nghiên cứu như: Phần mềm đào tạo tín chỉ, khoa học công nghệ, tạp 

chí khoa học và công nghệ, quản lý văn bản, thư viện điện tử, chấm và thi trăc nghiệm,vv 

[H11.11.4.9]. 

 

* Điểm mạnh 

 

Nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết và không ngừng cải tiến hệ thống đảm 

bảo chất lượng bên trong để nâng cao chất lượng và phục vụ tốt nhất cho người học. 

 

* Điểm tồn tại 
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Các ý kiến của các bên liên quan về cải tiến chất lượng thông tin phục vụ nân 

cao chất lượng còn hạn chế.  

* Phương hướng hành động 

Cần xây dựng quiy trình, quy định có sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan 

trong mọi hoạt động của nhà trường. 

 

* Tự đánh giá 

Thang đánh giá 

Chưa đạt Đạt 

1 2 3 4 5 6 7 

    X   

 

TIÊU CHUẨN 12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 12.1. Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của cơ sở giáo 

dục bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện 

tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Thông qua chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn 2050 [H12.12.01.01] đã xác định các chiến lược, mục tiêu, giải pháp 

nhằm liên tục nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ, công tác 

KĐCLGD được Nhà trường xác định là phương thức quản lý, BĐCL từ bên ngoài và có 

tác động qua lại, chặt chẽ với quá trình BĐCLGD bên trong của Nhà trường, điều này 

được thể hiện rõ trong các Kế hoạch BĐCLGD hằng năm [H12.12.01.02]. Cụ thể, sau 

đánh giá ngoài cấp Trường hoặc cấp CTĐT, Nhà trường đã xây dựng một cách chi tiết 

Kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động sau đánh giá ngoài cấp Trường (năm 2017) 

[H12.12.01.03], các Kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT sau KĐCLGD (năm 2020, 

2021) [H12.12.01.04]. Trong các Kế hoạch này, các khuyến nghị của Đoàn đánh giá 

ngoài được Nhà trường tiếp thu và chuyển thành các nội dung cải tiến đối với tất cả các 

hoạt động của Nhà trường. Thông qua Kế hoạch BĐCLGD hằng năm, việc thực hiện 

Kế hoạch cải tiến chất lượng các mặt hoạt động được Nhà trường giám sát liên tục thông 

qua các Báo cáo kết quả cải tiến hằng năm của các đơn vị, qua Báo cáo giữa chu kỳ 

đánh giá (sau 2,5 năm). Qua đó, các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và nguồn 
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lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ được Nhà trường rà soát, 

đánh giá và thúc đẩy cải tiến chất lượng trong những năm tiếp theo [H12.12.01.05]. 

Các Kế hoạch cải tiến chất lượng của Nhà trường được xây dựng trên cơ sở bảo 

đảm các nội dung/chỉ số thực hiện chính (KPIs) có thể đo lường, đánh giá được với các 

mốc thời gian và chỉ tiêu thực hiện cụ thể. Tính đến giữa chu kỳ đánh giá Trường 2,5 

năm (Tháng 4 năm 2020), Nhà trường đã thực hiện được hơn 70% các hoạt động cải 

tiến chất lượng so với Kế hoạch đề ra . Tính đến nay, sau một chu kỳ KĐCLGD cấp 

Trường 05 năm, Nhà trường đã thực hiện được hầu hết các hoạt động cải tiến chất lượng 

theo các khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài [H12.12.01.06].  

Xác định cải tiến chất lượng sau đánh giá là khâu vô cùng quan trọng trong công 

tác bảo đảm chất lượng,  Nhà trường đã xây dựng, cập nhật quy định, hướng dẫn cũng 

như phân công trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng 

trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường thông qua Quy định về tổ chức và hoạt 

động của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong Trường Đại học Lâm nghiệp, Sổ tay 

BĐCL Trường Đại học Lâm nghiệp. Theo Quy định, Phòng KT&BĐCL là đơn vị đầu 

mối hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng Kế hoạch cải tiến chất 

lượng giáo dục cấp Trường hoặc CTĐT sau mỗi kỳ ĐGN cấp Trường hoặc cấp CTĐT. 

Bên cạnh đó, các Tổ BĐCL tại các đơn vị chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát và báo 

cáo việc thực hiện các hoạt động cải tiến của chất lượng của đơn vị theo Kế hoạch. Đồng 

thời, lưu trữ các văn bản cần thiết để phục vụ quá trình đối sánh, KĐCLGD trong giai 

đoạn tiếp theo [H12.12.01.07], [H12.12.01.08].   

Các chính sách của Trường Đại học Lâm nghiệp đối với hoạt động đào tạo được 

hướng dẫn cụ thể trong các văn bản quy định, quy trình [H12.12.01.09], đối với hoạt 

động KH&CN Nhà trường đã ban hành các quy định về quản lý hoạt động Khoa học và 

Công nghệ cấp Cơ sở, hoạt động sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp, tiêu chuẩn năng lực, phẩm 

chất đạo đức trong các hoạt đông KHCN, nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, sinh 

viên và các quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ [H12.12.01.10],  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 12.2. Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh 

để nâng cao chất lượng hoạt động được thiết lập. 

 Xác định so chuẩn, đối sánh là hoạt động quan trọng giúp Nhà trường cải tiến và 

nâng cao chất lượng giáo dục, Nhà trường đã yêu cầu các đơn vị đào tạo thực hiện so 
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chuẩn theo các quy định của nhà nước và các bộ ngành như Luật giáo dục, nghị định, 

thông tư và các tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục và CTĐT của Bộ GD&ĐT, của AUN-

QA [H12.12.02.01]. Việc đối sánh chất lượng CTĐT với các Trường đại học có uy tín 

khác khi xây dựng hoặc điều chỉnh CTĐT [H12.12.02.02]. Yêu cầu đối sánh CTĐT 

luôn là yêu cầu bắt buộc khi xây dựng hoặc phát triển CTĐT nhằm đáp ứng chuẩn đầu 

ra. Điều này thể hiện trong các Quyết định Về việc Ban xây dựng đề án đào tạo chất 

lượng cao trình độ đại học, trển khai Đề án đào tạo chất lượng cao ngành Lâm ghiệp 

trình độ đại học từ đó Nhà trường ra Quyết định Ban hành chương trình đào tạo chất 

lượng cao trình độ đại học [H12.12.02.03]. Các CTĐT của Nhà trường trước khi được 

ban hành đều được thông qua Hội đồng thẩm định CTĐT để kiểm tra và giám sát chặt 

chẽ việc thực hiện theo đúng Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT [H12.12.02.04]. Từ năm 

2018 đến nay, Nhà trường dần hoàn thiện về văn bản quản lý cũng như sự phối hợp giữa 

các bên liên quan trong hoạt động so chuẩn, đối sánh thông qua Sổ tay đảm bảo chất 

lượng của Trường ĐHLN  [H12.12.02.05], Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh 

để nâng cao chất lượng các hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp (Quy định so 

chuẩn, đối sánh) trong đó có xác định: nội dung, quy trình thực hiện, việc sử dụng thông 

tin so chuẩn, đối sánh chiến lược, đối sánh trong hoạt động đào tạo; nghiên cứu khoa 

học (NCKH); phục vụ cộng đồng (PVCĐ) và đối sánh về kết quả các chỉ số tài chính, 

chỉ số thị trường theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHLN 

[H12.12.02.06].  

Theo Quy định, các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện so chuẩn, đối sánh trong 

các lĩnh vực hoạt động được xác định: Đối với đối tác trong nước: Là các CSGD đại 

học trong hệ thống giáo dục quốc dân; Thuộc loại hình trường đại học công lập; Có sự 

tương đồng về địa lý, quy mô giảng viên, quy mô người học, trình độ và ngành đào tạo; 

Sẵn sàng chia sẻ thông tin, số liệu chính thức, tin cậy để phục vụ đối sánh; Ưu tiên lựa 

chọn các trường đại học đã đạt tiêu chuẩn KĐCLGD của Bộ GD&ĐT, có tên trong các 

bảng xếp hạng CSGD có uy tín. Đối với đối tác ngoài nước: Ưu tiên lựa chọn các trường 

đại học thuộc khu vực Châu Á;  Có cơ cấu tổ chức, các ngành đào tạo tương đồng; Sẵn 

sàng chia sẻ thông tin, số liệu chính thức, tin cậy để phục vụ đối sánh. Ưu tiên lựa chọn 

các CTĐT đã đạt tiêu chuẩn KĐCLGD của các tổ chức quốc tế có uy tín AUN-QA, 

FIBAA [H12.12.02.07].  
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Hiện tại, các đối tác trong nước được Nhà trường lựa chọn để so chuẩn, đối sánh 

chất lượng cấp CSGD là các trường đại học như: Trường Đại học Thái Nguyên, Trường 

Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Đại học Văn Lang. Các đối tác nước ngoài chủ yếu được 

các Khoa lựa chọn để so chuẩn, đối sánh về CTĐT của các ngành. Cụ thể  như: CTĐT 

cử nhân Thiết kế nội thất lựa chọn đối tác là CTĐT cử nhân của các trường: Đại học 

Đồng Tế (Trung Quốc), ĐH Hạ Môn (Trung Quốc), ĐH Maryville University (Mỹ), 

CTĐT cử nhân Quản lý tài nguyên rừng lựa chọn đối tác là CTĐT cử nhân của các 

trường Colorado University (Mỹ) ... [H12.12.02.08]. Tuy nhiên, Trường chưa hợp tác 

với các đối tác là các CSGD nước ngoài để thực hiện việc so chuẩn, đối sánh chất lượng 

ở cấp CSGD vì chưa tìm được Trường có sự tương đồng về quy mô cũng như các điều 

kiện khác. Nhà trường đã xây dựng và triển khai chương trình liên kết đào tạo với trường 

đại học nước ngoài như chương trình liên kết đào tạo cử nhân Quản lý tài nguyên rừng 

(chương trình tiên tiến) giữa đại học Colorado University (Mỹ) với Trường ĐHLN, 

chương trình bắt đầu tuyển sinh năm 2009, ngoài ra Nhà trường cũng có liên kết đào tạo 

với các địa phương, đơn vị có nhu cầu đặt hàng theo đúng Quy định liên kết đào tạo 

trình độ đại học [H12.12.02.09]. 

Trong phát triển nhân sự, ĐHLN có quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, 

cán bộ viên chức, người lao động... trong đó nêu rõ các tiêu chuẩn đối với từng vị trí 

làm căn cứ để bổ nhiệm và thăng tiến cho cán bộ viên chức, có quy định về khối lượng 

giờ giảng và nghiên cứu khoa học của GV dựa trên quy định của Bộ GĐ&ĐT làm căn 

cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc [H12.12.02.10]. Nhà trường cũng có hệ thống 

đánh giá kết quả làm việc dựa trên KPIs với các tiêu chí cụ thể [H12.12.02.11]. 

Để nâng cao chất lượng hơn nữa Trường ĐHLN đang dần tiến tới xây dựng một 

trường Đại học số, cho phép người học được tham gia vào quá trình học tập suốt đời, họ 

được học mội lúc, mọi nơi. Vì thế không phải chỉ có cơ quan quản lý nhà nước phải đổi 

mới tư duy quản lý, mà thầy giáo phải thay đổi tư duy trong việc dạy và người học phải 

thay đổi tư duy trong việc học, thay đổi vị thế của giảng viên thành người truyền cảm 

hứng cho sinh viên [H12.12.02.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 12.3. Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt 

động đảm bảo chất lượng và khuyến khích đổi mới, sáng tạo. 

Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã thực hiện việc so chuẩn, đối sánh chất lượng 
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giáo dục của Trường (tự đánh giá Trường chu kỳ 1) theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng CSGD của Bộ GD&ĐT ban hành theo Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT 

gồm có 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí [H12.12.03.01]. Sau khi được KĐCLGD, Nhà trường 

đã lập Kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động và thực hiện việc đối sánh kết quả đạt 

được so với các nội dung đề ra trong Kế hoạch này hằng năm, sau 2,5 năm và sau 05 

năm của chu kỳ 1 đánh giá cấp CSGD để từ đó có các biện pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động của Nhà trường phù hợp với mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường và 

đáp ứng yêu cầu của xã hội [H12.12.03.02]. Năm 2022, Nhà trường tiếp tục thực hiện 

việc so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường (chu kỳ 2) theo Bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng CSGD của Bộ GD&ĐT ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-

BGDĐT gồm có 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí đánh giá để xác định được các điểm mạnh, 

điểm tồn tại làm cơ sở cho việc đề ra các Kế hoạch hành động nhằm liên tục cải tiến 

chất lượng của Nhà trường trong giai đoạn mới [H12.12.03.03]. 

Bên cạnh đó, giai đoạn 2018-2022, thông qua hoạt động TĐG và ĐGN CTĐT 

của 11 ngành đào tạo trình độ đại học và hoạt động TĐG CTĐT của 02 ngành trình độ 

thạc sĩ, Nhà trường đã thực hiện việc so chuẩn, đối sánh chất lượng CTĐT các trình độ 

của Trường với Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT ban hành 

theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT [H12.12.03.04] và tiếp tục đối sánh kết quả cải 

tiến chất lượng sau TGĐ và ĐGN theo Kế hoạch cải tiến chất lượng hằng năm, sau 2,5 

năm để nâng cao chất lượng CTĐT cũng như các hoạt động tổ chức, quản lý CSGD của 

Nhà trường [H12.12.03.05], [H12.12.03.06].  

Ngoài ra, theo quy định của Nhà trường, các CTĐT khi được xây dựng, cập nhật, 

điều chỉnh phải dựa trên cơ sở đối sánh CTĐT với các Trường đại học có uy tín khác ở 

trong và ngoài nước [H12.12.03.07]. Các Khoa cũng thường xuyên thực hiện việc đối 

sánh các số liệu liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp, việc làm với các ngành 

khác trong Trường trong quá trình thu thập, phân tích số liệu phục vụ công tác TĐG, 

ĐGN cấp CTĐT [H12.12.03.08].  

Từ năm 2019, để đánh giá các mục tiêu BĐCL, Nhà trường đã triển khai việc đối 

sánh một số các chỉ số thực hiện chính để BĐCL các hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ 

[H12.12.03.09]. Tuy nhiên, hoạt động này chủ yếu do Phòng KT&BĐCL tổng hợp dựa 

trên các số liệu từ các đơn vị, chưa thể hiện được tính hệ thống cao [H12.12.03.10]. Từ 

năm học 2021-2022, cùng với việc rà soát, cập nhật và ban hành Bộ chỉ số thực hiện 
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chính của hoạt động đào tạo, NCKH, PVCĐ và các hoạt động khác của Trường ĐHLN  

(năm 2021) trên cơ sở các chỉ tiêu phấn đấu chính, các yêu cầu BĐCL theo các tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng các cấp, Nhà trường đã đưa Sổ tay Đảm bảo chất lượng của 

Trường ĐHLN làm cơ sở để các đơn vị thực hiện việc so chuẩn, đối sánh một cách 

thường xuyên và sử dụng kết quả đối sánh như một công cụ duy trì và nâng cao chất 

lượng theo từng lĩnh vực hoạt động [H12.12.03.11]. 

Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã sử dụng kết quả so chuẩn và đối sánh chất 

lượng với các Bộ tiêu chuẩn đánh giá, các chỉ số thực hiện hằng năm, giữa chu kỳ đánh 

giá để tăng cường các hoạt động BĐCL. Kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng 

của Nhà trường từ năm 2018 đến nay cho thấy Nhà trường đã đạt được trên 70% các 

hoạt động cải tiến theo khuyến nghị của Hội đồng BĐCLGD thông qua đánh giá ngoài 

[H12.12.03.12].  

Bên cạnh đó, qua các kỳ KĐCLGD các cấp, các hoạt động BĐCL ở các lĩnh vực 

đào tạo, NCKH, PVCĐ và các hoạt động khác của Nhà trường cũng đã được tăng cường 

một cách đáng kể. Cụ thể, hệ thống các quy định, quy trình quản lý, giám sát, đánh giá 

được cập nhật, bổ sung. Trong đó có các Quy định được Nhà trường ban hành thể hiện 

quá trình cải tiến theo hướng “chuyển đổi số, đổi mới toàn diện”, ứng dụng công nghệ 

4.0 trong bối cảnh mới như: Quy định phát hành, tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản 

điện tử trên Hệ thống văn bản điều hành Trường ĐHLN, Quy định về đào tạo trực 

tuyến…; hệ thống phần mềm quản lý văn bản được trang bị và áp dụng ở hầu hết các 

lĩnh vực hoạt động của Nhà trường[H12.12.03.13], [H12.12.03.14]. 

Ngoài ra, nhờ so chuẩn, đối sánh với các Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất 

lượng của Bộ GD&ĐT, bộ tiêu chí xếp hạng, đối sánh của UPM, Nhà trường đã có sự 

quan tâm và khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo trong Nhà trường như tăng mức 

thưởng đối với bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh 

mục ISI, SCI, SCIE [H12.12.03.15]; khen thưởng các cán bộ, giảng viên và sinh viên 

đạt thành tích cao trong các cuộc thi về khoa học công nghệ, sáng chế, sáng tạo phục vụ 

cộng đồng... [H12.12.03.16]; số lượng công bố, sản phẩm hữu ích PVCĐ,  các bằng 

sáng chế, sở hữu trí tuệ do GV trong Trường thực hiện đã tăng hơn so với thời gian trước 

[H12.12.03.17]. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn còn ít, chưa thật sự tương xứng với 

tiềm lực của đội ngũ viên chức Nhà trường. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 12.4. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

được rà soát. 

Trong quy trình lựa chọn, sử dụng thông tin so chuẩn và đối sánh, Trường ĐHLN 

căn cứ vào các Luật và quy định của Bộ ngành liên quan, các định hướng chiến lược và 

các nhu cầu xã hội thông qua khảo sát ý kiến các bên liên quan. Nhà trường thường 

xuyên cập nhật các văn bản, quy định, quy trình và thông báo để các đơn vị biết và thực 

hiện. 

Nhà trường đã có quy định chung về đối sánh chất lượng giáo dục. Nhà trường 

thực hiện đối sánh nội bộ qua công tác tổng kết hoạt động các lĩnh vực hằng năm tại Hội 

nghị công chức, viên chức, người lao động Trường ĐHLN [H12.12.04.01], và Hội nghị 

đào tạo và ĐBCL hàng năm [H12.12.04.02]. Dựa trên biên bản họp Hội đồng ĐBCL 

hằng năm [H12.12.04.03] cùng với chương trình, kế hoạch công tác năm 

[H12.12.04.04] để từ đó thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường ĐHLN 

[H12.12.04.05] và có kế hoạch đảm bảo chất lượng dài hạn và ngắn hạn làm cơ sở để 

các đơn vị chủ động lập kế hoạch và triển khai các hoạt động ĐBCL [H12.12.04.06]. 

Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã thực hiện việc rà soát quy trình lựa chọn, 

sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh chất lượng thông qua các hoạt động: (1) lựa 

chọn TĐG và ĐGN cấp Trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD của Bộ 

GD&ĐT [H12.12.04.07], xây dựng và thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng CSGD 

trên cơ sở cụ thể hóa các khuyến nghị của Hội đồng BĐCLGD-Đại học Lâm nghiệp 

theo từng tiêu chuẩn tương ứng với các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường 

[H12.12.04.08]. Việc đối sánh kết quả thực hiện của Nhà trường so với Kế hoạch được 

thực hiện hằng năm, sau 2,5 năm và sau chu kỳ đánh giá 05 năm để cải tiến liên tục các 

hoạt động của Nhà trường [H12.12.03.09]. (2) lựa chọn TĐG và ĐGN cấp CTĐT đối 

với 03 CTĐT các ngành Quản lý tài nguyên rừng, Quản trị kinh doanh và Quản lý đất 

đai theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo 

Thông tư 04/TT-BGDĐT [H12.12.04.10]; xây dựng và thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng 03 CTĐT này trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung khuyến nghị (theo từng tiêu 

chuẩn tương ứng với các lĩnh vực hoạt động) của Hội đồng BĐCLGD – Đại học Lâm 

nghiệp, thực hiện việc đối sánh kết quả thực hiện so với Kế hoạch hằng năm, sau 2,5 

năm và sau 5 năm của chu kỳ đánh giá [H12.12.04.09]. Đến năm 2021, Nhà trường tiếp 

tục lựa chọn TĐG và ĐGN cấp CTĐT đối với 04 CTĐT của các ngành Lâm sinh, Công 
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nghệ chế biến lâm sản, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng theo Bộ tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 04/TT-BGDĐT 

trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các CTĐT được đánh giá trước [H12.12.03.11]. Đồng 

thời, kế hoạch cải tiến chất lượng CTĐT của 07 ngành này cũng đã được rà soát và cải 

tiến theo hướng cụ thể hóa các nội dung khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài đối với 

từng tiêu chí. Do đó, việc đối sánh kết quả thực hiện hằng năm, sau 2,5 năm và sau 5 

năm của chu kỳ đánh giá CTĐT sẽ cụ thể và sát sao hơn đối với từng lĩnh vực hoạt động 

của Nhà trường [H12.12.04.12]. 

Tuy nhiên, hiện nay Trường chưa có kế hoạch tham gia vào hệ thống xếp hạng 

CSGD/CTĐT nước ngoài có uy tín như: AUN-QA, FIBAA…để có các biện pháp nâng 

cao hơn nữa các hoạt động của Nhà trường tiệm cận hơn với các chuẩn mực chất lượng 

giáo dục của quốc tế. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 12.5. Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng. 

  Cùng với việc điều chỉnh chiến lược của Trường ĐHLN giai đoạn 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, Nhà trường đã rà soát và bổ sung các nội dung quy định chi tiết 

về đối sánh, so chuẩn trong Quy định, Quy chế về Đảm bảo chất lượng [H12.12.05.01], 

Quy chế đảm bảo chất lượng Trường ĐHLN [H12.12.05.02]. Nhằm đánh giá mức độ 

đáp ứng của các trường đại học trong cuộc CMCN 4.0, để so chuẩn và đối sánh với các 

hoạt động của Nhà trường thì việc rà soát, nâng cấp hệ thống website cũng được chú 

trọng [H12.12.05.03]. 

  Nhà trường đã điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển trường theo các giai đoạn 

2006 – 2020, bộ chỉ số theo dõi và cơ chế giám sát, đánh giá Chiến lược phát triển Lâm 

nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [H12.12.05.04]. 

  Hằng năm, Trường ĐHLN có kế hoạch đảm bảo chất lượng và triển khai các hoạt 

động lấy ý kiến phản hồi của cán bộ viên chức, người lao động và người học về chất 

lượng hoạt động dịch vụ hỗ trợ [H12.12.05.05]. Dựa trên kết quả lấy ý kiến, các đơn vị 

thường xuyên có các hoạt động cải tiến chất lượng [H12.12.05.06]. 

 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Đánh giá chung về tiêu chuẩn 12: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Nhà trường có các Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục sau các đợt 

KĐCLGD từ đó nâng cao chất lượng các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục và 

nguồn lực của Nhà trường. 

Kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường có tính liên tục 

với các mốc thời gian và nội dung/chỉ tiêu thực hiện cụ thể giúp đo lường và đánh giá 

được các kết quả thực hiện. 

Nhà trường có các tiêu chí lựa chọn đối tác, xác định nội dung để thực hiện so 

chuẩn, đối sánh chất lượng rõ ràng để nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà 

trường. 

Nhà trường thực hiện tốt việc so chuẩn, đối sánh chất lượng và sử dụng các kết 

quả so chuẩn, đối sánh chất lượng để tăng cường các hoạt động BĐCL trong Nhà trường. 

Nhà trường đã lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh khác nhau để 

liên tục cải tiến và nâng cao các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Các hoạt động đối sánh chất lượng với các Trường đại học, đối tác trong và ngoài 

nước chưa được thực hiện thường xuyên và mang lại hiệu quả cao.  

Số lượng các sản phẩm đổi mới, sáng tạo của Nhà trường hiện nay chưa đa dạng 

và phong phú. 

Việc tổ chức họp để rút kinh nghiệm về quy trình so chuẩn, đối sánh chất lượng 

đối với các lĩnh vực hoạt động chưa được Nhà trường thực hiện thường xuyên. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

2 Khắc 

phục 

tồn tại 2 

Củng cố và thiết lập thêm 

các mối quan hệ hợp tác chặt 

chẽ với các trường đại học 

trong nước và quốc tế trong 

các lĩnh vực hoạt động để 

việc so chuẩn, đối sánh 

nhằm nâng cao chất lượng 

BGH; 

Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 

2022  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

các hoạt động của Nhà 

trường được thực hiện 

thường xuyên và hiệu quả 

hơn. 

3 Khắc 

phục 

tồn tại 3 

Thực hiện các biện pháp 

tuyên truyền, khuyến khích, 

phát huy tinh thần đổi mới 

sáng tạo của đội ngũ GV và 

người học trong Trường 

cùng với các chính sách hỗ 

trợ hợp lý và xứng đáng. 

Nhà trường; 

Phòng KHCN và 

Phòng HTQT 

Từ năm 

2022  

 

5 Khắc 

phục 

tồn tại 5 

Định kỳ tổ chức họp rút kinh 

nghiệm về quy trình so 

chuẩn, đối sánh chất lượng 

đối với các lĩnh vực hoạt 

động của Nhà trường. 

 Từ năm 

2022 

 

6 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục chú trọng việc xây 

dựng các Kế hoạch cải tiến, 

nâng cao chất lượng giáo 

dục sau các đợt KĐCLGD 

để nâng cao chất lượng các 

chính sách, hệ thống, quy 

trình, thủ tục và nguồn lực 

của Nhà trường. 

Nhà trường; 

Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 

2022 

 

7 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục chú trọng việc xây 

dựng Kế hoạch cải tiến, nâng 

cao chất lượng giáo dục của 

Nhà trường có các mốc thời 

gian, nội dung/chỉ tiêu thực 

Nhà trường; 

Phòng 

KT&BĐCL; 

các đơn vị liên 

quan 

Từ năm 

2022 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  
Ghi chú 

hiện cụ thể giúp đo lường, 

đánh giá kết quả thực hiện. 

8 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 3 

Tiếp tục phát triển các tiêu 

chí lựa chọn đối tác, xác 

định nội dung cụ thể để thực 

hiện so chuẩn, đối sánh chất 

lượng rõ ràng nhằm nâng 

cao chất lượng hoạt động 

của Nhà trường. 

Nhà trường; 

Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 

2022 

 

9 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 4 

Tiếp tục thực hiện tốt việc so 

chuẩn, đối sánh chất lượng 

và sử dụng các kết quả so 

chuẩn, đối sánh chất lượng 

để tăng cường các hoạt động 

BĐCL trong Nhà trường. 

Nhà trường; 

Phòng 

KT&BĐCL; 

các đơn vị liên 

quan 

Từ năm 

2022 

 

10 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 5 

Tiếp tục lựa chọn, sử dụng 

các thông tin so chuẩn và đối 

sánh khác nhau để liên tục 

cải tiến và nâng cao các hoạt 

động đào tạo, NCKH và 

PVCĐ của Nhà trường. 

Nhà trường; 

Phòng 

KT&BĐCL;  

các đơn vị liên 

quan 

Từ năm 

2022 

 

 

4. Mức đánh giá:  

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 12 4,80 

Tiêu chí 12.1 5 

Tiêu chí 12.2 4 

Tiêu chí 12.3 5 

Tiêu chí 12.4 5 

Tiêu chí 12.5 5 
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TIÊU CHUẨN 13:  TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC 

Tiêu chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho 

các CTĐT khác nhau của CSGD.  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo và Kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp đã triển khai xây dựng Kế hoạch tuyển 

sinh các hệ trong toàn trường cụ thể như sau (H13.13.01.01). 

Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức triển khai các hoạt động như sau:  

 (1) Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh cho từng năm 

tuyển sinh. Thành viên Hội đồng tuyển sinh gồm Ban Giám hiệu, Phân hiệu thuộc 

trường, Trưởng các đơn vị chức năng, Trưởng các khoa/viện chuyên môn. Thành viên 

Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh là lãnh đạo và cán bộ viên chức thuộc phòng đào tạo, 

đại diện các đơn vị tư vấn tuyển sinh (H13.13.01.02).  

(2) Căn cứ Quy chế, quy định tuyển sinh hiện hành, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh 

dự thảo Kế hoạch tuyển sinh của năm (H13.13.01.03). 

(3) Hội đồng tuyển sinh họp, thảo luận và góp ý cho kế hoạch tuyển sinh của năm 

(H13.13.01.04)  

(4) Ban Giám hiệu, họp và ra Quyết nghị phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của năm 

(H13.13.01.05) 

 (5) Ban Giám hiệu ban hành Kế hoạch tuyển sinh. (H13.13.01.06) Kế hoạch tuyển sinh 

hàng năm của nhà trường thể hiện đầy đủ các thông tin: số đợt tuyển sinh/năm, thời gian 

thu nhận hồ sơ, xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển, nhập học, … (H13.13.01.07). Để 

công tác nhập học thí sinh trúng tuyển được chu đáo, nhanh chóng, Hội đồng tuyển sinh 

thảo luận và thông qua kế hoạch nhập học cho từng đợt. Ban Thư ký Hội đồng tuyển 

sinh đề xuất Kế hoạch nhập học chi tiết cho từng đợt, trách nhiệm và nhiệm vụ các đơn 

vị tham gia nhập học. Kế hoạch nhập học sẽ được các đơn vị tham gia thảo luận, góp ý 

và phản hồi tại cuộc họp cho công tác phối hợp trước khi ban hành Kế hoạch chính thức 

(QĐ thành lập ban tiếp đón SV nhập học) Để công tác chỉ đạo và phối hợp giữa các 

thành viên của Hội đồng tuyển sinh trong các hoạt động tuyển sinh, nhà trường ban hành 

kế hoạch phân công nhiệm vụ thành viên HĐTS (H13.13.01.08). Về chính sách: Căn cứ 

trên các quy định tuyển sinh đào tạo các hệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường xây 

dựng các chính sách tuyển sinh phù hợp. Các chính sách tuyển sinh của Đại học lâm 

nghiệp tuân thủ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 
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và đã được cụ thể, chi tiết hoá tại Đề án tuyển sinh hàng năm, các quy định tuyển sinh 

và Thông báo tuyển sinh các bậc hệ đào tạo. Các văn bản quy định chính sách tuyển 

sinh của nhà trường được công bố công khai trên website của nhà trường. 

(H13.13.01.09) 

 Từ năm 2018 đến năm 2022, Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh với 04 phương thức xét 

tuyển: Tuyển thẳng theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên kết quả 

học tập THPT (xét học bạ) và xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT, Xét tuyển theo đánh 

giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Bách khoa. Việc sử dụng đồng thời 

nhiều phương thức xét tuyển đảm bảo lựa chọn được thí sinh có chất lượng và phù hợp 

với từng CTĐT. Đặc biệt nhà trường huy động toàn bộ cán bộ viên chức thực hiện quảng 

bá tuyển sinh, mỗi sinh viên đều có thể giúp thí sinh quan tâm biết về thông tin tuyển 

sinh của Học viện, huy động cựu sinh viên, huy động người sử dụng lao động đồng hành 

trong tuyển sinh (tuyển sinh gắn với tuyển dụng) (H13.13.01.10).  

Về truyền thông: Nhà trường có Tổ tư vấn tuyển sinh qua hotline và facebook là đơn vị 

chuyên trách trong công tác truyền thông thông tin tuyển sinh. Chức năng nhiệm vụ của 

tổ truyền thông trong công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh gồm: Chủ trì công tác 

quảng bá tuyển sinh đại học, xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh tại địa phương, 

xây dựng kế hoạch đón tiếp thí sinh tại nhà trường; Chủ trì công tác quảng bá hình ảnh 

nhà trường thông qua các sản phẩm mang thương hiêu; Chủ trì và phối hợp tổ chức các 

sự kiện, các hoạt động quảng bá thương hiệu, quản trị trang thông tin điện tử của nhà 

trường, các trang fanpage (facebook); Quản lý các băng rôn, khẩu hiệu trong trường; 

Chủ trì tổ chức công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang 

mạng xã hội; Phối hợp với các tổ chức truyền thông của các đơn vị làm phim quảng bá 

cho nhà trường, quảng bá tuyển sinh…. Tổ tư vấn tuyển sinh qua hotline và facebook 

được thành lập với các cán bộ của Phòng đào tạo lên nắm vững các thông tin tuyển sinh, 

thông tin về CTĐT. Tổ hỗ trợ công tác tuyển sinh thực hiện tư vấn tuyển sinh qua hotline 

và facebook 24/24 và cung cấp đầy đủ các thông tin tuyển sinh của nhà trường trong 

từng năm tuyển sinh ( H13.13.01.11); Để người học nắm vững các thông tin tuyển sinh, 

kế hoạch và chính sách tuyển sinh các CTĐT, nhà trường sử dụng nhiều hình thức truyền 

thông: - Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch quảng bá tuyển sinh. Mỗi cán bộ viên 

chức là 1 cán bộ truyền thông, tư vấn cho công tác tuyển sinh của Học viện ( thông báo  

- Truyền thông qua website nhà trường, xây dựng 1 chuyên trang về tuyển sinh: 
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tuyensinh.edu.vn, facebook chuyên về tuyển sinh (H13.13.01.12); - Công khai thông tin 

tuyển sinh trên các trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo [Website] - Truyền thông 

qua ngày hội TV hướng nghiệp và ngày hội tư vấn tuyển sinh hàng năm do báo tuổi trẻ, 

thanh niên tổ chức [H13.13.01.13]; - Ban hành các bộ câu hỏi giải đáp thông tin tuyển 

sinh [H13.13.01.14]; - Thành lập các đoàn tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT, tổ 

chức Hội thảo tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh  [H13.13.01.15]; - Xây dựng từ 

điển thông tin về tuyển sinh, ngành nghề đào tạo qua các tin bài trên website,  video tư 

vấn thông tin ngành nghề, xây dựng các video hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển 

[H13.13.01.16];  

 - Xây các aphic, tờ rơi, tiếp tục tư vấn thông tin ngành nghề cho thí sinh khi thí sinh 

đến XNNH. Để học sinh có thể hiểu về ngành nghề, biết về môi trường học tập đại học, 

nhà trường đã triển khai phối hợp với các trường THPT tổ chức các buổi tham quan tại 

Đại học Lâm nghiệp [H13.13.01.17] - Đặc biệt, Đại học Lâm nghiệp thường xuyên tố 

chức các Hội thảo về khoa học, Hội thảo về tư vấn ngành nghề, tuyển dụng với thành 

phần là lãnh đạo đại biểu các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc 

tế trong lĩnh vực khởi nghiệp, cùng lãnh đạo, giáo viên, các thầy cô giáo và các em học 

sinh lớp 12 có thành tích học tập xuất sắc của các trường THPT trên cả nước tham dự. 

[H13.13.01.18]. Nhà trường còn xây dựng nhiều chính sách ưu đãi, học bổng, chương 

trình khởi nghiệp… nhằm thu hút người học có học lực khá, giỏi cho các chương trình 

đào tạo. Học bổng cho người học với các hình thức đa dạng như học bổng sinh viên 

vượt khó (học bổng CP Vietnam, Vinafo, IIG…), học bổng thủ khoa tuyển sinh đại học,  

á khoa tuyển sinh đại học, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hỗ trợ người học thực hiện 

nghiên cứu, học bổng tài năng, học bổng chào tân sinh viên, học bổng sinh viên toàn 

cầu, học bổng khởi nghiệp... [QĐ tặng học bổng]; Cùng với việc duy trì tốt quỹ học 

bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ miễn giảm học phí theo quy định của chính phủ, Học 

viện không ngừng tìm kiếm các nguồn học bổng từ doanh nghiệp và các tổ chức khác 

để hỗ trợ sinh viên, nhất là sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học tập và 

rèn luyện xuất sắc. Bảng 13.1: Nguồn học bổng KKHT và HB doanh nghiệp giai đoạn 

2018-2022. 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Số tiền      
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Để đạt được kết quả tuyển sinh tốt, Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển 

sinh, nhà trường đã phân tích kết quả đạt được từ  số lượng, đối tượng, khu vực...và đưa 

ra những đánh giá sự phù hợp của kế hoạch, chính sách và công tác truyền thông của 

năm tuyển sinh, lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ tham gia công tác tuyển 

sinh, công tác tư vấn vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên môn, đơn vị chức 

năng từ phát huy những điểm mạnh và khắc phục, cải tiến cho công tác tuyển sinh của 

năm tiếp theo. (H13.13.01.19) Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn NH có chất lượng cho mỗi CTĐT.  

Việc xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi CTĐT là một 

khâu quan trọng trong hoạt động tuyển sinh và được nhà trường thực hiện hàng năm 

theo quy trình sau:  

(1) Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh cho từng năm 

tuyển sinh. Thành viên Hội đồng tuyển sinh gồm Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị 

chức năng, Trưởng các khoa chuyên môn. Thành viên Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh 

là cán bộ viên chức thuộc phòng đào tạo, phụ trách tham mưu, tư vấn các hoạt động 

tuyển các bậc hệ của nhà trường [H13.13.02.01]  

(2) Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh căn cứ: Quy chế, quy định tuyển sinh hiện hành 

[H13.13.02.02]; Mục tiêu đào tạo và CĐR của mỗi CTĐT [H13.13.02.03]; Phân tích kết 

quả tuyển sinh của những năm trước; Phân tích nhu cầu của thị trường về ngành nghề 

đào tạo [H13.13.02.04], để xây dựng dự thảo các tiêu chí tuyển sinh để lựa chọn người 

học có chất lượng đáp ứng mục tiêu phát triển chiến lược của nhà trường.   

(3) Hội đồng tuyển sinh họp, thảo luận và góp ý cho dự thảo các tiêu chí tuyển sinh của 

năm [H13.13.02.05]  

 (4) Ban Giám hiệu họp, xây dựng dự thảo, lấy ý kiến của các phòng ban chức năng, 

khoa viện đào tạo về các tiêu chí tuyển sinh của năm [H13.13.02.06]  

(5) Ban Giám hiệu ra Quyết nghị phê duyệt các tiêu chí tuyển sinh của năm 

[H13.13.02.07]  

(6) Ban Giám hiệu ban hành các tiêu chí tuyển sinh. [H13.13.02.08]. Các tiêu chí tuyển 

sinh của nhà trường được công khai rõ ràng đến người học thông qua các kênh thông 

tin: các cổng thông tin điện tử của nhà trường (www.vnuf.edu.vn, 

tuyensinh.vnuf.edu.vn, fanpage lâm nghiệp, mỗi cán bộ nhà trường là cán bộ truyền 

thông tin, tiêu chí tuyển sinh giúp nhà NH tiếp cận nhanh với nguồn thông tin tuyển 
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sinh. Bên cạnh đó, NH cũng có thể tiếp cận thông tin tuyển sinh qua cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại đường dây nóng nhà trường hay 

thông qua các đoàn tư vấn cho người học tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại các trường 

THPT, ngày hội tư vấn hướng nghiệp và ngày hội tư vấn tuyển sinh hàng năm do báo 

tuổi trẻ, dân trí tổ chức... * Đối với bậc đào tạo đại học: Năm 2017, nhà trường xét tuyển 

đại học dựa vào kết quả thi THPT quốc gia và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Từ năm 2018- đến nay, Học viện sử dụng hình thức xét tuyển với 3 

phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng, xét dựa trên kết quả học tập THPT, Xét dựa 

vào kết quả thi THPT quốc gia, xét tuyển dự trên kết quả đánh giá năng lực của Đại học 

Quốc Gia, đại học Bách khoa. Tất cả các thí sinh muốn tham gia xét tuyển phải có tổng 

điểm xét tuyển lớn hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định. Điểm trúng tuyển 

được lấy từ cao xuống tính theo tổng điểm xét tuyển với tổ hợp xét tuyển tương ứng của 

ngành. Điểm trúng tuyển được nhà trường xác định trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, 

đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và đáp ứng nhu cầu học tập của người học. Ngoài ra các 

tiêu chí tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự trên kết quả đánh giá năng lực của 

Đại học Quốc Gia, đại học Bách khoa, nhà trường cũng đã xây dựng bộ tiêu chí tuyển 

thẳng của nhà trường đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố 

trở lên, kết quả đánh giá trình độ ngoại ngữ tốt. Việc đa dạng các phương thức tuyển 

sinh giúp nhà trường tuyển được nhiều người học có trình độ khá, giỏi. Đại học Lâm 

nghiệp Việt Nam là đại học đa ngành vì vậy việc linh hoạt sử dụng các tổ hợp xét tuyển 

phù hợp với từ ngành/nhóm ngành đào tạo được nhà trường lựa chọn phù hợp và nhất 

trí cao tại cuộc họp hội đồng tuyển sinh. Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống: A00, 

B00, C00, D01, nhà trường đã đánh giá, bổ sung và thông qua tại cuộc họp hội đồng 

tuyển sinh các tổ hợp xét tuyển mới với 4 tổ hợp/ ngành xét tuyển và tổng số 8 – 17 tổ 

hợp xét tuyển cho năm tuyển sinh để tuyển được người học có lực học khá, giỏi phù hợp 

ngành/nhóm ngành xét tuyển (Xem Bảng tổ hợp xét tuyển) [H13.13.02.09; 

H13.13.02.10]  

Bảng: Danh sách tổ hợp xét tuyển đại học năm 2022  

Tổ hợp 

 

Môn học 

 

Tổ hợp 

 

Môn học 

 

A00 Toán, Vật lí, Hóa học C00 Văn, Sử, Địa 

B00 Toán, Hóa học, Sinh học D01 Văn, Toán, Anh 
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A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh D07 Toán, Hóa, Anh 

B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D10 Toán, Địa, Anh 

A16 Toán, Khoa học TN, Văn C15 Văn, Toán, Khoa học XH 

H00 Văn; Năng khiếu vẽ NT1; 

Năng khiếu vữ NT2 

V01 Toán; Văn; Vẽ mỹ thuật 

 

Đối với các thí sinh trúng tuyển vào chương trình ngành quản lý tài nguyên thiên 

nhiên  đào tạo bằng tiếng Anh sẽ được thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào để được 

sắp lớp học tiếng Anh phù hợp, giúp nâng cao trình độ tiếng Anh đạt điều kiện tiếng 

Anh để tham gia học tập bằng tiếng anh. Kết thúc năm học đầu tiên với chương trình 

đào tạo được sắp xếp chủ yếu là các học phần giúp nâng cao trình độ tiếng Anh, sinh 

viên sẽ được tham gia kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh, Những thí sinh đủ điều kiện 

về trình độ tiếng Anh (B1) sẽ tiếp tục học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Những 

sinh viên không đủ điều kiện tiếng Anh sẽ theo học chương trình đào tạo tương ứng 

bằng tiếng Việt [H13.13.02.11]. Đặc biệt đối với các tân sinh viên khoá 67, tuyển sinh 

năm 2022 được tham gia các câu lạc bộ, các khóa đào tạo ngắn hạn về tâm lý học, tư 

duy logic và hiểu biết về pháp luật. Kết quả khảo sát đạt kết quả tốt. Việc thực hiện khảo 

sát năng lực học tập của Tân sinh viên đã giúp nhà trường có nhưng đánh giá toàn diện 

về năng lực học tập của người học và phát hiện ra các sinh viên có tư duy cao để có thể 

bồi dưỡng và tham gia các hoạt động đào tạo chuyên sâu cũng như đẩy mạnh nghiên 

cứu khoa học cho sinh viên [H13.13.02.12]. Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng 

nhiều chính sách ưu đãi, học bổng, chương trình khởi nghiệp… nhằm thu hút người học 

có học lực khá, giỏi cho các chương trình đào tạo của học viện. [H13.13.02.13] Kết quả 

công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cho thầy công tác tuyển sinh của nhà trường luôn 

thực hiện đúng với quy chế, quy định [H13.13.02.14.].Để đạt được kết quả tuyển sinh 

tốt, Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, nhà trường phân tích kết 

quả đạt được từ đó có những đánh giá sự phù hợp của kế hoạch, chính sách và công tác 

truyền thông của năm tuyển sinh, lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ tham 

gia công tác tuyển sinh, công tác tư vấn vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên 

môn, đơn vị chức năng từ phát huy những điểm mạnh và khắc phục, cải tiến cho công 

tác tuyển sinh của năm tiếp theo. [H13.13.02.15]. Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5  

Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học: 
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  Nhà trường có quy định và quy trình cụ thể để giám sát chặt chẽ công tác tuyển 

sinh và nhập học các bậc hệ. Ban Thanh tra được phân công nhiệm vụ chịu trách nhiệm 

thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo của toàn Nhà trường. Công tác thanh 

tra, kiểm tra và giám sát được thực hiện thường xuyên. Vào các đợt tuyển sinh các bậc 

hệ, Học viện thành lập các Đoàn thanh tra, phân công nhiệm vụ các thành viên của Đoàn 

trong công tác giám sát các hoạt động tuyển sinh và nhập học các bậc hệ gồm các cán 

bộ chuyên trách trong lĩnh vực thanh tra và các cán bộ có chuyên môn về công tác tuyển 

sinh, hồ sơ tuyển sinh thanh tra, giám sát các đơn vị trong Nhà trường. 

[H13.13.03.01].Bên cạnh đó, Nhà trường có các bộ phận chuyên trách trong công tác 

tuyển sinh: Phòng đào tạo, Tổ truyền thông và Hội SV, Ban Thanh tra được phân công 

nhiệm vụ rõ ràng cùng với sự tư vấn, giám sát kịp thời của các Hội đồng, các ban giúp 

việc, các Khoa chuyên môn đã hỗ trợ, kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh nhập học 

được thực hiện đúng quy định [H13.13.03.02] .Để thực hiện công tác thanh tra, giám sát 

tuyển sinh và nhập học, Nhà trường ban hành  quy định  về công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động tuyển sinh và nhập học [H13.13.03.03].và quy trình liên quan đến 

công tác tuyển sinh đầu vào các bậc hệ và 02 quy trình phục vụ công tác thanh tra, kiểm 

tra tuyển sinh và nhập học các bậc hệ. [H13.13.03.04]. Quy trình thanh tra công tác 

tuyển sinh và nhập học thể hiện rõ từng bước với các nội dung chính: (1) Nghiên cứu 

các quy định, hướng dẫn hiện hành về công tác thanh tra, công tác tuyển sinh; (2) Soạn 

thảo và trình ký Quyết định Đoàn thanh tra là các cán bộ chuyên trách và các cán bộ có 

chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh; (3) Xây dựng kế hoạch thanh tra; 

(4) Tổ chức họp đoàn thanh tra; (5) Kiến nghị HĐTS xử lý sai phạm (nếu có); (6) Kết 

thúc quá trình thanh tra, chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, báo cáo Ban Giám 

hiệu theo quy định. Tại kế hoạch thanh tra tuyển sinh từng đợt, Đoàn thanh tra hực hiện 

phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên tham gia (nôị dung, thời gian, cán bộ 

thực hiện thanh tra). Tại Báo cáo công tác thanh tra tuyển sinh và nhập học các bậc hệ 

giai đoạn 2017 – 2022 đều cho kết quả tốt. Hội đồng tuyển sinh và các đơn vị phụ trách 

thực hiện đúng theo quy định tuyển sinh và nhập học hiện hành.. [H13.13.03.05]. Các 

quy định, quy trình và thông tin tuyển sinh và nhập học từng năm được công bố rộng rãi 

trên website để tăng cường công tác tự giám sát, giám sát chéo giữa các cá nhân và đơn 

vị trong toàn Nhà trường. Tăng cường sự giám sát của thí sinh đối với công tác tuyển 

sinh và nhập học của Nhà trường. Đối với tuyển sinh trình độ đại học: Trên cở sở các 
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Quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường xây dựng các quy định 

cụ thể, Đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, Biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh, 

Quyết định trúng tuyển và công nhập các đợt, Kế hoạch xác nhận nhập học, kế hoạch 

nhập học có phân công nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan để công tác tuyển sinh 

nhập học đúng quy định và công khai, minh bạch, chính xác. Các đơn vị tham gia nhập 

học sẽ đánh giá, phản hồi về các nhiệm vụ được phân công tham gia đón tiếp nhập học 

tại cuộc họp chuẩn bị cho mỗi đợt [H13.13.03.06]. Để đạt được kết quả tuyển sinh tốt, 

Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, nhà trường phân tích kết quả 

đạt được từ đó có những đánh giá sự phù hợp của quy trình giám sát công tác tuyển sinh 

và nhập học, lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, 

công tác tư vấn vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên môn, đơn vị chức năng 

từ phát huy những điểm mạnh và khắc phục, cải tiến cho công tác tuyển sinh của năm 

tiếp theo. [H13.13.03.07]  

 Bảng 13.3. Kết quả tuyển sinh đào tạo năm 2018 - 2022  

 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học. 

Trường Đại học Lâm nghiệp thành lập các ban tuyển sinh, ban giám sát tuyển 

sinh và nhập học được thực hiện theo quy trình chặt chẽ đảm bảo minh bạch, công khai. 

Mặc dù số lượng tuyển sinh 5 năm qua chưa đáp ứng được chỉ tiêu đề ra nhưng chất 

lượng vẫn đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và phù hợp với năng lực đào tạo. Công 

tác tuyển sinh và nhập học được thực hiện theo đúng quy chế, quy định hiện hành.  

Thứ 1: Xây dựng các quy định, quy trình cụ thể, chi tiết. Các quy định về công tác tuyển 

sinh được xây dựng tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo nhưng được chi 

tiết hoá, cụ thể hoá đối với đặc thù của nhà trường. Đã ban hành Quy trình tuyển sinh 

và nhập học rõ rang, từng bước trong công tác tuyển sinh và nhập học, quy trình thanh 

tra, kiểm tra trong đó quy định rõ về nhiệm vụ, thời gian của các đơn vị tham gia từng 

khâu trong công tác tuyển sinh và nhập học. Nhà trường đã xây dựng và ban hành 18 

quy trình liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và công tác thanh tra, 

kiểm tra các hoạt động tuyển sinh  [H13.13.04.01]. 

TT Trình độ đào tạo
1 Đại học CT NH Tỷ lệ % CT NH Tỷ lệ % CT NH Tỷ lệ % CT NH Tỷ lệ % CT NH Tỷ lệ %

2.800 607 22% 800 495 62% 1.790 513 29% 1.185 1.082 91% 1.305 840 64%

2018 2019 2020 2021 2022
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 Thứ 2: Thành lập các bộ phận phụ trách nhiệm vụ thường xuyên. Việc thành lập các bộ 

phận chuyên trách với chức năng nhiệm vụ cụ thể giúp công tác tuyển sinh và nhập học 

được thực hiện bài bản và cũng là căn cứ để các đơn vị giám sát chéo các hoạt động 

tuyển sinh và nhập học.; [H13.13.04.02]. 

Thứ 3: Thành lập các Hội đồng, Ban, Tổ với phân công nhiệm vụ cụ thể. Thành viên 

Hội đồng tuyển sinh là các lãnh đạo của các đơn vị chức năng, các khoa chuyên môn 

của nhà trường giúp công tác tuyển sinh của nhà trường được thực hiện theo đúng quy 

định và đồng thời giam sát hoạt động tuyển sinh và nhập học trên phạm vị toàn trường.  

Hội đồng tuyển sinh và các ban có liên quan được thành lập để giám sát các quy trình 

thực hiện tuyển sinh theo đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, các 

điều kiện đảm bảo cho công tác xét tuyển, đặc biệt việc ban hành các văn bản hướng 

dẫn xét tuyển theo thẩm quyền của Đại học Lâm nghiệp [H13.13.04.03]  

Thứ 4. Hội đồng tuyển sinh đại học, sau đại học tổ chức họp thường xuyên để xây dựng 

kế hoạch, phương án tuyển sinh, rút kinh nghiệm, đánh giá, phân tích kết quả và giám 

sát công tác tuyển sinh và nhập học. Ngoài ra, nhà trường sẽ có các cuộc họp mở rộng 

lấy ý kiến, đóng góp của tất cả các cán bộ, đồng thời xin ý kiến của Đảng uỷ, Hội đồng 

trường; [H13.13.04.04]  

Thứ 5. Tổ chức họp tổng kết công tác tuyển sinh và nhập học. Hàng năm, Đại học Lâm 

nghiệp thực hiện định kỳ giám sát công tác tuyển sinh thông qua các buổi họp tổng kết 

về công tác tuyển sinh. Các cuộc họp đều có phân tích đánh giá, so sánh kết quả tuyển 

sinh với các năm trước, trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong 

các kỳ tuyển sinh các năm tiếp theo, có các biên bản kết luận của các cuộc họp Hội đồng 

tuyển sinh [H13.13.04.05]  

Thứ 6. Viết báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh. Báo cáo công tác tuyển sinh hệ thống 

được toàn bộ các quy định, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo cho năm 

tuyển sinh, đồng thời hệ thống các văn bản, quyết định, hướng dẫn Học viện đã ban 

hành để thực hiện công tác tuyển sinh, tổng hợp kết quả tuyển sinh. Báo cáo công tác 

tuyển sinh đã đưa ra đầy đủ các thông tin từ quy định, quy chế, kết quả thực hiện đã giúp 

nhà trường có cái nhìn tổng thể, có dự đối chiếu để nhận ra điểm mạnh, điểm tồn tại để 

tiếp tục phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại trong các năm tuyển sinh tiếp theo 

[H13.13.04.06]  
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Thứ 7. Toàn bộ hoạt động tuyển sinh của nhà trường được giám sát bởi các Đoàn thanh 

tra công tác tuyển sinh. Hoạt động thanh tra được thực hiện thường xuyên và xuyên suốt 

cả quá trình tuyển sinh các bậc hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Việc giám sát tuyển sinh và 

nhập học của Đoàn thanh ra được thực hiện bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp.  

 Giám sát trực tiếp: Đoàn thanh tra đến các điểm tổ chức thi tuyển và xét tuyển để giám 

sát trực tiếp quá trình thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Nếu có vấn đề nảy sinh 

trong quá trình tổ chức tuyển sinh và nhập học, Đoàn thanh tra sẽ lập biên bản ghi nhớ 

và kiến nghị. Và cuối mỗi đợt thi đều có biên bản tổng hợp kết quả thanh tra 

[H13.13.04.07]  

  Giám sát gián tiếp: Đoàn thanh tra nghiên cứu quy định và hướng dẫn về công 

tác thanh tra; Quy chế, quy định về tuyển sinh và nhập học các bậc hệ và công tác thanh 

tra; Rà soát và đối chiếu hồ sơ, báo cáo về công tác tuyển sinh và nhập học; Lập biên 

bản kiểm tra.[H13.13.04.08]. Sau mỗi đợt tuyển sinh, Đoàn thanh tra đều có báo cáo về 

công tác tuyển sinh. Kết quả tại các báo cáo của Đoàn thanh tra tuyển sinh giúp nhà 

trường phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại [H13.13.04.09].  

Thứ 8: Nhà trường thực hiện công khai các quy định, quy trình xét tuyển và nhập học 

tại website vnuf.edu.vn và tuyensinh.vnuf.edu.vn để tăng cường sự giám sát của xã hội, 

tự giám sát của người học và sự đánh giá chéo của các đơn vị trong trường. Các tiêu chí 

xét tuyển rõ ràng, đều được công bố trong đề án tuyển sinh. Danh sách trúng tuyển của 

các phương thức xét tuyển và kế hoạch nhập học cho sinh viên, học viện và nghiên cứu 

sinh đều được công bố công khai trên website của trường và chuyên trang về tuyển sinh 

của nhà trường và cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT [H13.13.04.10]. Ngoài ra, nhà 

trường ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể các đơn vị trong quá trình chuẩn 

bị và đón tiếp thí sinh trúng tuyển nhập học đối với từng đợt nhập học tuyển sinh đại 

học, thạc sĩ và tiến sĩ. Tại văn bản đón tiếp nhập học có quy định chi tiết và cụ thể nhiệm 

vụ từng đơn vị tham gia chuẩn bị và đón tiếp nhập học: Chuẩn bị cơ sở vật chất, văn bản 

biểu mẫu, đơn vị thu nhận và kiểm ra hồ sơ nhập học, bộ phận thu lệ phí, bộ phận tiếp 

nhận và tư vấn về chế độ chính sách cho sinh viên, bộ phận đón tiếp và hướng dẫn thí 

sinh, sơ đồ hướng dẫn thí sinh nhập học, tư vấn và hỗ trợ sinh viên về chỗ ở, cuộc sống 

sinh viên….  Sau mỗi buổi nhập học, ban thư ký Hội đồng tuyển sinh sẽ tổng hợp và 

báo cáo số lượng thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học [H13.13.04.11].  Đối với 

tuyển sinh đào tạo trình độ đại học: Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT, 
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nhà trường thực hiện xét tuyển theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên phần 

mềm xét tuyển của Bộ. Đối với phương thức xét tuyển học bạ, nhà trường xét tuyển trên 

phần mềm xét tuyển riêng. Vì vậy, công tác xét tuyển đảm bảo tính khách quan và chính 

xác. [H13.13.04.12], Mỗi đợt tuyển sinh, nhà trường đều có báo cáo về số lượng thí sinh 

đăng ký dự thi, số lượng thí sinh trúng tuyển, phân tích số liệu thí sinh trúng tuyển theo 

nhóm ngành, ngành; điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh, điểm trúng 

tuyển theo ngành để đánh giá các công tác thanh tra, giám sát nhằm đưa ra phương 

hướng giám sát tuyển sinh cho năm tiếp theo. Bên cạnh đó, từng đợt tuyển sinh, Hội 

đồng tuyển sinh của nhà trường đều thực hiện họp để có sự phân tích, đối chiếu dữ liệu 

tuyển sinh của các đợt trong năm với nhau, các phương thức xét tuyển khác nhau. Phân 

tích tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu để có các biện pháp khắc phục cho từng đợt tuyển 

sinh [H13.13.04.13]. Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, nhà 

trường phân tích kết quả đạt được từ đó có những đánh giá sự phù hợp của các biện pháp 

giám sát công tác tuyển sinh và nhập học, lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ 

tham gia công tác tuyển sinh, công tác tư vấn vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa 

chuyên môn, đơn vị chức năng từ phát huy những điểm mạnh và khắc phục, cải tiến cho 

công tác tuyển sinh của năm tiếp theo. [H13.13.04.14]. Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù 

hợp và hiệu quả.  

Hàng năm, tại các cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh, nhà trường phân tích 

kết quả đạt được từ đó có những đánh giá về sự phù hợp, chính xác của kế hoạch, chính 

sách, truyền thông và quy trình, biện pháp giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

nhà trường tiếp nhận và tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của các cán bộ tham gia 

công tác tuyển sinh, công tác tư vấn vấn tuyển sinh, các cán bộ từ các khoa chuyên môn, 

đơn vị chức năng từ phát huy những điểm mạnh và khắc phục, cải tiến cho công tác 

tuyển sinh năm tiếp theo. Phần lớn các ý kiến đóng góp đều nhất trí cao với các nội dung 

của đề án tuyển sinh của nhà trường: Phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, các 

chính sách trong công tác tuyển sinh và cách thức tuyển sinh và nhập học. Có một số 

góp ý nhằm tiếp tục phát huy những điểm mạnh và thay đổi cho phù hợp với tình hình 

thực tế của năm tuyển sinh.[H13.13.05.01; H13.13.05.02; H13.13.05.03].  Ban Thư ký 

Hội đồng tuyển sinh căn cứ các quy định, hướng dẫn công tác tuyển sinh của Bộ Giáo 

dục và đào tạo và những ý kiến đóng góp của các bên liên quan, đề xuất những cải tiến 
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về kế hoạch, chính sách, truyền thông và quy trình, biện pháp giám sát trong công tác 

tuyển sinh. Các đề xuất về các điểm mới, các điểm cải tiến cho năm tuyển sinh được 

Ban Thư ký báo cáo tại cuộc họp Hội đồng tuyển sinh tiếp tục thảo luận, góp ý. Các 

đóng góp của các bên liên quan cho công tác tuyển sinh và nhập học được nhà trường 

tiếp thu, tổng hợp và cải tiến liên tục thông qua buổi họp của Hội đồng tuyển sinh cho 

từng đợt tuyển, cuộc họp của các ban giúp việc và các bộ phận tư vấn chuyên môn. Đồng 

thời qua các biên bản họp tổng kết công tác tuyển sinh, quảng bá tuyển sinh và công tác 

thanh tra hoạt động tuyển sinh [H13.13.05.04; H13.13.05.05].Đối với phương thức 

tuyển sinh: từ năm 2017 trở về trước, nhà trường thực hiện tuyển sinh bằng kết quả thi 

THPT quốc gia. Nhưng để phù hợp với các quy định mới, nhu cầu học tập của người 

học, từ năm 2018, nhà trường tuyển sinh bằng 4 phương thức: xét tuyển thẳng, xét theo 

kết quả thi THPT quốc gia và xét học bạ, xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực của đại 

học Quốc Gia, đại học Bách Khoa. Chuyển từ việc xét tuyển đơn ngành sang xét tuyển 

theo nhóm ngành. Việc thực hiện nhiều phương thức xét tuyển, xét tuyển theo nhóm 

ngành giúp nhà trường tuyển được nhiều người học có học lực khá, giỏi, yêu thích ngành 

nghề đào tạo của nhà trường [H13.13.05.06].  Đối với cách thức thu nhận hồ sơ xét 

tuyển: Nhà trường triển khai với nhiều hình thức: từ nhận trực tiếp, nhận qua đường bưu 

điện thì từ năm 2018, nhà trường triển khai thêm hình thức nhận hồ sơ xét tuyển trực 

tuyến. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận thông tin xét tuyển đã giúp 

thí sinh thuận tiện trong việc đăng ký xét tuyển. Tiết kiệm chi phí đi lại và đảm bảo kế 

hoạch học tập của thí sinh [H13.13.05.07]. Đối với tổ hợp xét tuyển: Với các quy định 

mới trong công tác tổ chức thi THPT quốc gia và các tổ hợp xét tuyển của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đưa ra. Nhà trường  đã thực hiện đánh giá và bổ sung các tổ hợp xét tuyển 

mới để người học có nhiều cơ hội cho sự lựa chọn ngành nghề học tập cho mình hơn 

với nhiều tổ hợp xét tuyển/ngành [H13.13.05.07; H13.13.05.08]. Để giúp người học 

nắm bắt được thông tin tuyển sinh, nhà trường đã xây dựng website tuyển sinh riêng để 

người học có thể dễ dàng cập nhật thông tin. Cùng với các kênh thông tin hỗ trợ khác 

như facebook, báo chí, truyền hình, phát thanh địa phương, hỗ trợ tư vấn thông tin tại 

trường THPT… [H13.13.05.09]. Đặc biệt, để hỗ trợ kịp thời các thông tin tuyển sinh, 

nhà trường thành lập 1 Tổ tư vấn chuyên trách để tư vấn tuyển sinh và truyền thông qua 

facebook, hotline tuyển sinh và giải đáp thông tin cả trong và ngoài giờ hành chính 

[H13.13.05.10]. Đối với công tác đón tiếp thí sinh nhập học: Nhà trường áp dụng 2 
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phương thức xác nhận nhập học trực tiếp và online. Nếu thí sinh đến tại trường nhập 

học trực tiếp, thí sinh được hoàn thiện tất cả các giấy tờ nhập học, ngoài ra thí sinh còn 

được hỗ trợ trong công tác tìm nhà ở, đăng ký ký túc xá, hỗ trợ thông tin tư vấn về ngành 

nghề và được nhà trường đưa xe đi thăm quan nhà trường từ ký túc xá, giảng đường và 

các khu có ứng dụng công nghệ cao để hỗ trợ các em học tập, thực hành, thực tập sau 

này. Ngoài ra, nhà trường đã áp dụng công nghệ thông tin trong khâu nhập học. Thí sinh 

không cần đến trực tiếp nhà trường mà vẫn hoàn toàn có thể xác nhận nhập học và nhập 

học bằng hình thức online. Việc triển khai hình thức nhập học online cho thí sinh giúp 

thí sinh tiết kiệm được thời gian, chi phí, đồng thời đảm bảo các yêu cầu phòng chống 

dịch Covid trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát [H13.13.05.11].. Việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình tuyển sinh và nhập học đã giúp công tác 

tuyển sinh đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm, an toàn và đặc biệt là thích 

ứng cao khi đại dịch Covid bùng phát: 

 (1) Tiếp nhận thông tin đăng ký xét tuyển online tại mẫu đăng ký online với tài khoản 

gắn với chứng minh nhận dân/thẻ căn cước công dân, có mật khẩu đảm bảo tính bảo 

mật, chính xác thông tin tại website tuyensinh.vnuf.edu.vn 

[https://tuyensinh.vnuf.edu.vn/nop-ho-so-xet-tuyen-truc-tuyen/]. Như vậy thí sinh chỉ 

cần có máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng để có thể tạo tài khoản, mật khẩu và 

đăng ký thông tin xét tuyển theo quy định. Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng trong 

đợt đăng ký và sẽ nhận được email xác nhận về kết quả đăng ký hay thay đổi nguyện 

vọng của mình.  

(2) Việc xét tuyển thí sinh được nhà trường thực hiện bằng phần mềm xét tuyểt được 

xây dựng riêng phù hợp với các phương thức xét tuyển của trường tích hợp với phần 

mềm quản lý đào tạo trên hệ thống quản lý đào tạo [H13.13.05.12]  

(3) Thông tin xét tuyển ngoài được đăng tải trên website của nhà trường thì Giấy báo 

đạt tiêu chí trúng tuyển, giấy báo trúng tuyển và nhập học của thí sinh sẽ được xây dựng, 

thiết kế và đăng tải trên tài khoản cấp riêng cho từng thí sinh để thí sinh có thể xem, tải 

về bất cứ tài thời điểm nào và ở đâu [H13.13.05.13]  

(4) Đặc biệt thí sinh có thể hoàn thiện thủ tục nhập học online thông qua hệ thông đăng 

ký nhập học online, đăng tải hồ sơ nhập học online để đảm bảo tính thuận tiện, chính 

xác và an toàn trong mua dịch [H13.13.05.14].  
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(5) Đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, sinh viên sẽ được tập huấn về phương pháp học 

online và thực hiện học tập online [H13.13.05.15] Tại các buổi nhập học, nhà trường có 

thực hiện phỏng vấn thí sinh về ngành nghề, về công tác tuyển sinh và đón tiếp thí sinh 

nhập học và đều nhận được các phản hồi tốt từ người học. Ngoài ra, nhà trường luôn 

nhận được những phản hồi tốt từ các trường THPT và từ các đơn vị tham gia công tác 

tuyển sinh [H13.13.05.16].  

Bảng 13.4.Kết quả công tác tuyển sinh các bậc hệ 

TT Trình độ 

đào tạo 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Đại học 871 593 597 1.365 1.046 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5  

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 13: 5  

1.Tóm tắt các điểm mạnh:  - Hàng năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ 

thể chi tiết, rõ ràng, công khai, minh bạch. Trong đó, có phân công trách nhiệm các đơn 

vị tham gia và các mốc thời gian thực hiện cho từng bước, từng khâu trong công tác 

tuyển sinh, có bộ phận giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao 

 - Đại học Lâm nghiệp đã áp dụng nhiều phương thức truyền thông khác nhau và đẩy 

mạnh công tác truyền thông, quảng bá, tư vấn, hỗ trợ thông tin tuyển sinh cho người 

học; - Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng được hệ thống giám sát công tác tuyển sinh và 

nhập học đa chiều, tổng thể và giám sát chéo;  

- Công tác tuyển sinh và nhập học được nhà trường cải tiến hàng năm để phù hợp với 

các quy định mới của công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng các 

yêu cầu học tập của người học, đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch 

bệnh Covid 19;  

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong xét tuyển và nhập học.  

2.Tóm tắt các điểm tồn tại:   

- Nhiều ngành truyền thống chưa hấp dẫn người học 

- Ảnh hưởng của Covid 19 

- Các biện pháp truyền thông đối với thí sinh quốc tế chưa đa dạng. 

- Bộ phận tuyển sinh và truyền thông chưa được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ  

- Kinh phí giành cho hoạt động tư vấn tuyển sinh và truyền thông còn hạn chế  
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 - Địa bàn thu hút tuyển sinh chủ yếu là vùng nông thôn, miền núi xa xôi khó tiếp cận 

để truyền thông.   

 

 

Thiếu ......  

 
TIÊU CHUẨN 14. THIẾT KẾ VÀ RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH DẠY 

HỌC 

Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thông để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, 

thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT 

và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên quan.  

Tại Nghị quyết của Hội nghị viên chức hàng năm, việc xây dựng CTDH cho 

CTĐT mới và rà soát, sửa đổi CTDH cho các CTĐT đang vận hành luôn được coi là 

một trong nhiệm vụ trọng tâm của công tác đào tạo trong năm [H14.14.01.01]. Chính vì 

vậy, Nhà trường chú trọng đến công tác xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học (CTDH) cho tất 

cả các CTĐT và các môn học/học phần. Trên cơ sở các quy định của Bộ GD&ĐT 

(Thông tư 07/2015, thông tư 09/2017, thông tư số: 17/2021/TT-BDGĐT ngày 

22/6/2021), Nhà trường đã xây dựng hệ thống quy định, quy trình, hướng dẫn tổng thể 

về xây dựng mới CTDH và rà soát sửa đổi CTDH, hướng dẫn cụ thể và các biểu mẫu 

liên quan trong xây dựng đề cương chi tiết (ĐCCT) học phần đối với các bậc đào tạo 

đại học và sau đại học [H14.14.01.02].  

Trường ĐHLN hiện đang tổ chức đào tạo 6 ngành bậc tiến sĩ, 11 ngành trình độ 

thạc sĩ và 26 ngành trình độ đại học  [H14.14.01.01].  

Về công tác xây dựng CTDH cho CTĐT mới và rà soát, sửa đổi CTDH cho các 

CTĐT đang vận hành được thực hiện như sau:  

TT 
Lưu đồ các bước 

công việc 
Nội dung công việc 

Đơn vị thực 
hiện 

Mẫu hồ sơ và 
sản phẩm 

1 

 

Lập kế hoạch rà soát, 
sửa đổi Chương trình 
dạy học 

Phòng Đào 
tạo 

Bản chi tiết kế hoạch rà 
soát Chương trình dạy 
học  

Lập kế hoạch 
rà soát, sửa đổi 

CTDH 
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2 

 

Gửi cho các Khoa/Viện 
chương trình dạy học 
các tài liệu hướng dẫn 
để triển khai 

Ban thư ký 
Mẫu Chương trình dạy 
học 

3 

 

Tổ chức rà soát, đánh 
giá và đề xuất chương 
trình dạy học (theo quy 
trình hướng dẫn chi tiết 
của Trường) 

 
Các 

Khoa/Viện 

Sản phẩm: 
+ Các đề xuất về nội 
dung cần điều chỉnh 
trong CTDH 
+ Các tài liệu khác liên 
quan 

4 

 

- Trình Hội đồng 
KH&ĐT thông qua các 
nội dung đề xuất điều 
chỉnh 
- Tổ chức hội đồng 
thẩm định độc lập (nếu 
cần thiết). 

Hội đồng 
Khoa/Viện 

Sản phẩm: Biên bản 
thông qua của HĐ 
KH&ĐT Khoa/Viện về 
các nội dung cần điều 
chỉnh trong CTDH; 
Biên bản thông qua của 
Hội đồng thẩm định 
độc lập. 

5 

 

- Tiếp thu và hoàn thiện 
CTDH theo các góp ý 
của HĐ KH&ĐT, Hội 
đồng thẩm định độc lập. 
- Cập nhật các nội dung 
cần điều chỉnh vào 
CTDH 

 
Hội đồng 

Khoa/Viện 

Sản phẩm: Bộ CTDH 
đã cập nhật các nội 
dung cần điều chỉnh 

6 

 

Gửi bản tổng hợp rà 
soát, đề nghị sửa đổi 
Chương trình dạy học 
về Hội đồng khoa học 
và Đào tạo Trường (qua 
Ban Thư ký tổng hợp) 

Ban Thư ký 

Bản tổng hợp Chương 
trình dạy học sau khi 
đã đề nghị sửa đổi nội 
dung 

7 

 

- Trình Hiệu trưởng ra 
QĐ ban hành 
- Cập nhật trên hệ thống 
- Công bố công khai 
trên công thông tin điện 
tử của Trường 

Phòng Đào 
tạo; Phòng 
Khảo thí 
&ĐBCL 

 

Hình 14.1. Quy trình xây dựng và rà soát, sửa đổi chương trình dạy học 

Theo đó, quy trình xây dựng, và rà soát, sửa đổi CTDH được thực hiện thông qua 

7 bước [H14.14.01.02]. Về thời gian tổ chức đánh giá, cập nhật CTĐT tại Trường được 

thực hiện định kỳ hai năm một lần, cụ thể Nhà trường đã tổ chức rà soát, sửa đổi CTĐT 

vào các năm 2017, 2019, 2021, để thực thực hiện kế hoạch nói trên, Nhà trường ban 

Thông báo 
triển khai kế 

hoạch rà soát, 
sửa đổi CTDH 
 

Tổ chức rà 
soát, đề xuất 

thay đổi 

Tổng hợp đề 
xuất của 

Khoa/Viện 
CTDH 

 

Hoàn thiện rà 
soát, đề xuất 

sửa đổi CTDH 

Gửi tổng hợp 
rà soát, đề xuất 
sửa đổi CTDH 

Ban hành 
Quyết định 
sửa đổi, bổ 
sung CTDH 
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hành các kế hoạch, thông báo, hướng dẫn xây dựng, cập nhật CTĐT, tại các văn bản 

này đã quy định về khối lượng kiến thức của các CTĐT, cấu trúc CTĐT (tỉ lệ giữa các 

khối kiến thức, tỷ lệ khối kiến cốt lõi của ngành học..), đồng thời quy định rõ nhiệm vụ 

của các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc rà soát sửa đổi [H14.14.01.03]  

Việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan ( gọi tắt là LYKPH) được 

thực hiện cụ thể như sau: (1) xác định thành phần các bên liên quan  LYKPH gồm nhà 

tuyển dụng, chuyên gia và nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý trong trường, cán 

bộ phục vụ, người học, (2) thời gian LYKPH: định kỳ và thường xuyên; (3) cách thức 

LYKPH: bằng phiếu LYKPH, phỏng vấn, ý kiến từ các Hội nghị chuyên đề... Toàn bộ 

hoạt động khảo sát và xây dựng báo cáo khảo sát đều sử dụng công cụ, biểu mẫu theo 

quy định, quy trình xây dựng CTDH của Nhà trường [H14.14.01.02]. 

Tùy thuộc đặc thù ngành để quyết định số lượng phiếu điều tra khảo sát, tuy nhiên 

tối thiểu là 30 phiếu cho mỗi đối tượng khảo sát. Trong đó, quy định rõ: Đối với việc 

xây dựng mở mới CTĐT gồm các mẫu phiếu dành cho nhà tuyển dụng, giảng viên, cán 

bộ quản lý… Đối với việc cập nhật điều chỉnh CTĐT gồm các mẫu phiếu bản tổng hợp 

góp ý về CTĐT của khoa/bộ môn, nhà khoa học, giảng viên, người đang học và người 

học đã tốt nghiệp… Căn cứ vào kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan khi xây 

dựng, cập nhật CTDH các đơn vị thược hiện LYKPH đều phải lập Báo cáo tổng hợp ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan về thực trạng và nhu cầu đào tạo nhân lực theo trình 

độ và ngành/chuyên ngành đào tạo, theo kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của ngành, địa phương, quốc gia và nhu cầu của thị trường lao động cho từng CTDH 

[H14.14.01.04]. Ngoài ra CTDH  còn được đối sánh giữa các năm và đối sánh với các 

CSGD có uy tín trong đào tạo cùng ngành học để xây dựng và đưa ra CTDH phù hợp 

nhất cho ngành học, đáp ứng nhu cầu xã hội[H14.14.01.05]. 

Trên cơ sở các báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của các bên liên quan, báo cáo 

đối sánh CTDH, Khoa phụ trách CTĐT xây dựng CTDH, tổ chức hội thảo, hoàn thiện 

dự thảo CTDH trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan được ghi chép 

trong biên bản hội thảo [H14.14.01.6] thông qua Hội đồng Khoa học đào tạo Trường. 

Nhà trường thành lập hội đồng thẩm định độc lập [H14.14.01.7]. Thành viên Hội đồng 

thẩm định CTDH, ĐCCT học phần bao gồm: các chuyên gia giáo dục am hiểu về ngành, 

chuyên ngành đào tạo đến từ các trường đại học, Viện nghiên cứu, các nhà sử dụng lao 

động, có năng lực xây dựng, phát triển CTĐT và bảo đảm chất lượng giáo dục 
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[H14.14.01.7]. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá được mức độ đáp ứng các quy định 

của CTDH, quy chế tổ chức đào tạo hiện hành đối với các trình độ tương ứng; các quy 

định liên quan khác về CTĐT; yêu cầu của ngành đào tạo và mục tiêu, CĐR đã xác định, 

từ đó kết luận về việc thông qua CTDH[H14.14.01.8]. 

Như vậy, việc xây dựng, phát triển, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và các môn học/học phần có sự đóng góp 

và phản hồi của các bên liên quan.Việc xây dựng, rà soát cập nhật CTDH và ĐCCT học 

phần đã được thực hiện bởi các đơn vị chuyên môn dựa trên điều tra nhu cầu xã hội, đối 

sánh với các CSGD có uy tín trong đào tạo cùng ngành học [H14.14.01.5], từ các ý kiến 

của nhà tuyển dụng, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý và người học 

thông qua điều tra khảo sát [H14.14.01.04] và hội thảo lấy ý kiến [H14.14.01.6], đồng 

thời được thông qua Hội đồng khoa học đào tạo của Trường [H14.14.01.8] và được 

thẩm định bởi Hội đồng độc lập.  

Tự đánh giá tiếu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và 

các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 
Căn cứ các quy định, hướng dẫn của BGDĐT (Thông tư 07/2015/TTBGĐT ngày 

16/04/2015; thông tư 17/2021; tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam), trên cơ 

sở quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, ThS, tiến sỹ và ý 

kiến khảo sát của các bên liên quan.  

Nhà trường đã ban hành các quy định và hướng dẫn, phân công cho các đơn vị 

liên quan khi triển khai xây dựng, rà soát CĐR của các CTĐT và CĐR của các học 

phần[H14.14.02.01]. Việc triển khai các CĐR của CTĐT thành các CĐR học phần được 

thực hiện theo phương án xây dựng ma trận đóng góp của các học phần vào đạt được 

các CĐR của CTĐT để thấy được vai trò của từng học phần trong thực hiện đạt được 

CĐR của CTĐT [H14.14.02.02]. Bảng ma trận này được xây dựng, rà soát và thẩm định 

qua mỗi lần ban hành CTĐT. Các hướng dẫn rất chi tiết để các đơn vị thực hiện đảm 

bảo tính khoa học trong xây dựng CĐR của các CTĐT cũng như các học phần, đảm bảo 

được việc lựa chọn các học phần đưa vào CTĐT có đóng góp hiệu quả để đạt được CĐR 

của CTĐT [H14.14.02.01].  

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của BGDĐT (Thông tư 07/2015/TTBGĐT ngày 

16/04/2015; thông tư 17/2021; tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam), trên cơ 

sở quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, ThS, tiến sỹ và ý 
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kiến khảo sát của các bên liên quan[H14.14.02.03].. 

Nhà trường đã thực thiện rà soát, sửa đổi CĐR của các CTĐT và các môn học/học 

phần vào năm 2017; 2019; 2021 và được công bố theo Quyết định số Số 859/QĐ-

ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 15/03/2016; Số 471-1/QĐ ĐHLN-ĐT ngày 15/3/2019; Số 

339-1/QĐ ĐHLN-ĐT ngày 23/3/2021, kèm theo CĐR của các CTĐT là bản ma trận kỹ 

năng thể hiện mối quan hệ giữa mục tiêu CTĐT và CĐR của CTĐT, giữa CĐR và các 

học phần trong CTĐT [H1.01.02.01], được ghi cụ thể trong CTĐT đại học năm 2017, 

2019, 2021 và được đăng tải công khai trên trang web của Trường ĐHLN [H1.01.02.04]. 

Để có được CĐR ban hành theo Quyết định này, ngay từ đầu năm ban hành, Nhà trường 

đã tiến hành khảo sát trên nhiều đối tượng khác nhau qua các mẫu phiếu điều tra CĐR 

đối với nhà tuyển dụng, cựu người học, cán bộ GV và nhà khoa học [H1.01.02.05] cụ 

thể 

Đối với nhà tuyển dụng, nội dung khảo sát là sự tham vấn về các yêu cầu cụ thể 

và mức độ cần thiết về các kiến thức, kỹ năng tương ứng với mỗi một vị trí công việc 

mà nhà tuyển dụng đang có nhu cầu tuyển dụng.  

Đối với GV và nhà khoa học, nội dung khảo sát là sự tham vấn về mức độ cần 

thiết đối với một CĐR về kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp cần đạt 

được. 

Đối với cựu người học, nội dung khảo sát là sự tham vấn về các yêu cầu cụ thể 

và mức độ cần thiết của từng đơn vị kiến thức, từng kỹ năng để hoàn thành tốt được vị 

trí công tác mà cựu người học đang đảm nhiệm. 

Trong phiếu khảo sát, ngoài các đơn vị kiến thức và kỹ năng đã được soạn sẵn, 

người được khảo sát đều có thể trình bày những đơn vị kiến thức và kỹ năng khác cũng 

như các yêu cầu khác mà người được khảo sát thấy cần thiết của người cần phải đạt 

được. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả từ các phiếu điều tra [H1.01.03.01], [H1.01.03.02], 

[H1.01.03.03] hội đồng Khoa học đào tạo đã tiến hành họp tổng hợp ý kiến để đánh giá, 

phân tích. So với CĐR ban hành năm 2016 theo QĐ Số 859/QĐ – ĐHLN-KT&ĐBCL 

ngày 15/3/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN [H1.01.02.01], CĐR năm 2019; 2021 

đã bổ sung thêm một số CĐR ở các modul như: modul kỹ năng tin học: Sử dụng thành 

thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng; đạt chứng chỉ tin học ứng dụng 

CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông; modul kỹ năng tiếng anh: đạt trình độ tiếng anh tương đương TOEIC 
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450 điểm do Trường ĐHLN tổ chức thi và các chứng chỉ khác tương đương;  

Định kỳ hai năm một lần, vào các năm 2017, 2019 và 2021, nhà trường ra các 

văn bản hướng dẫn rà soát, điều chỉnh CĐR, CTĐT theo hệ thống tín chỉ (TC) 

[H1.01.03.04], [H1.01.03.05], [H1.01.03.06]. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các 

chuyên gia, GV, nhà tuyển dụng và cựu người học [H1.01.03.07], tổng hợp so sánh kết 

quả xếp loại đối với người học tốt nghiệp CTĐT qua các năm, Hội đồng khoa học Khoa 

họp để xem xét, đánh giá bằng văn bản và điều chỉnh CĐR và CTĐT cho phù hợp với 

nhu cầu của thị trường và xã hội [H1.01.03.08]. Đây là cơ sở để Hội đồng Khoa học 

Nhà trường xem xét đánh giá [H1.01.03.09], ra các Quyết định ban hành CTĐT 

[H1.01.01.02]. 

 CĐR sau khi được điều chỉnh được công bố công khai thông qua website của 

Trường [H1.01.02.02] giúp cho người học và xã hội dễ dàng tiếp cận cũng như biết được 

những kiến thức được trang bị cho người học sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành. 

Ngoài ra, CĐR còn được phổ biến trực tiếp cho SV trong tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa, các buổi giới thiệu ngành nghề cho sinh viên khóa mới, Trang thông tin điện tử 

của Khoa hay các tờ rơi quảng bá ngành nghề [H1.01.03.11]. 

Như vậy CĐR các CTĐT và môn học/học phần đã được định kỳ rà soát, việc rà 

soát được tiến hành một cách bài bản theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các quy của Nhà 

trường trên cơ sở các ý kiến đóng góp và phản hồi của các bên liên quan. Việc xây dựng, 

rà soát cập nhật CDR của CTĐT và môn học/học phần đã được thực hiện bởi các đơn 

vị chuyên môn dựa trên các ý kiến của nhà tuyển dụng, chuyên gia, nhà khoa học, giảng 

viên, cán bộ quản lý và người học thông qua điều tra khảo sát [H14.14.01.04] và hội 

thảo lấy ý kiến [H14.14.01.6], đồng thời được thông qua Hội đồng khoa học đào tạo của 

Trường  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4/7 

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của 

CTĐT và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên 

CĐR. 

Đề cương môn học/học phần được thiết kế theo quy trình 9 bước như sau: (i) Xác 

định mục tiêu giảng dạy của học phần; (ii) Xác định các tiêu chí đánh giá học phần; (iii) 

Xác định kết quả học tập mong đợi; (iv) Thiết kế phương pháp đánh giá học phần; (v) 

Thiết kế phương pháp dạy và học học phần; (vi) Lựa chọn học liệu (giáo trình, sách, tài 

liệu tham khảo...); (vii) Thiết kế phương án giảng dạy các modules/chương trong học 
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phần và lập kế hoạch dạy học; (viii) Soạn câu hỏi đánh giá và rubrics đánh giá và kế 

hoạch đánh giá môn học; và (ix) Viết đề cương chi tiết môn học [H14.14.03.01]. 

Phương pháp đánh giá được thực hiện tương thích với chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo, thỏa mãn các yêu cầu sau: (i) Đánh giá được thiết kế một cách tương thích 

có cấu trúc với CĐR của chương trình và là công cụ cung cấp thông tin phản hồi; (ii) 

Giảng viên, người hướng dẫn sử dụng các phương pháp đánh giá đa dạng và được hỗ 

trợ để phát triển kỹ năng đánh giá sinh viên của mình; (iii) Tiêu chí đánh giá và phương 

pháp đánh giá được phổ biến trước cho sinh viên. Các môn học sử dụng rubrics đánh 

giá phù hợp với KQHTMĐ của môn học, bảo đảm độ chính xác và độ tin cậy. Đề thi có 

đáp án và thang điểm chi tiết; (iv) Việc sử dụng các phương pháp đánh giá đa dạng cho 

phép sinh viên thể hiện đầy đủ việc đạt được CĐR của họ. Sinh viên được cung cấp 

phản hồi và điểm số, kết quả học tập, được nối kết với hoạt động tư vấn học tập; (v) 

Việc thi cử được đảm bảo tính khách quan bằng việc có ý kiến của hơn một người đánh 

giá đối với đề thi [H14.14.03.02]; (vi) Các quy chế thi và kiểm soát thi cử được thực 

hiện để đảm bảo sự nghiêm túc và phòng chống gian lận; (vii) Đánh giá minh bạch và 

công bằng cho mọi sinh viên; kết quả được bảo mật và thông báo đến sinh viên kịp thời 

để phục vụ lập kế hoạch học tập cá nhân; và (viii) Các quy trình khiếu nại về thi cử, 

điểm số thông thường cho sinh viên được cung cấp theo cách thuận tiện, dễ sử dụng. 

Tất ca các học phần trong các CTĐT đều có đề cương học phần theo mẫu thông 

nhất của Nhà trường. Đề cương chi tiết thể hiện các nội dung: Trình độ đào tạo, ngành 

đào tạo, mã số và tên học phần, số lượng tín chỉ, giới thiệu mục tiêu học phần, nội dung 

tóm tắt học phần, học phần tiên quyết (nêu có), nội dung lý thuyết và thực hành, cách 

thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thực hành, thực tập 

[H14.14.03.03]. Mỗi chương trình đào tạo sẽ xây ma trận kiến thức, kỹ năng, năng lực 

tự chủ, tránh nhiệm tương ứng với các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Ma trận 

trên thể hiện rõ học phần nào đóng góp vào chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, năng 

lực tự chủ, tránh nhiệm. Trên cơ sở Ma trận kiến thức, kỹ năng, năng lực trên, giảng 

viên phụ trách chính biên soạn đề cương học phần phù hợp chuẩn đấu ra của chương 

trình đào tạo. Bộ môn tổ chức phản biện và góp ý để giảng viên phụ trách hoàn thiện đề 

cương học phần [H14.14.03.04], trình hội đồng khoa phê duyệt và đề nghị Hiệu trưởng 

ban hành ban hành. Trong quá trình triển khai đào tao, Đề cương chi tiết của các học 

phần được rà soát như: Đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá để phù hợp hơn với 

tình hình thực tế (ví dụ dịch bệnh Covid - 19); Cập nhật giáo trình mới; Cập nhật kết 

quả nghiên cứu khoa học vào nội dung giảng dạy [H14.14.03.05] 



211 
 

Trong quá trình thiết kế CTĐT, các khoa đồng thời xây dựng tiến trình đào tạo 

chuẩn của chương trình đào tạo [H14.14.03.09] (Phân kỳ trong CTĐT). Ngay sau khi 

nhập học đầu khoá, tân sinh siên được Trường phổ biến cụ thể tiến trình đào tạo của 

ngành theo học, quy chế đào tạo và các quy định có liên quan tới học tập, rèn luyện và 

sinh hoạt cua sinh viên (Sổ tay sinh viên). Bên cạnh đó, kế hoạch giảng dạy còn được 

giới thiệu cho SV trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, các chương trình gặp gỡ 

và chào đón tân SV mỗi đầu khoá học, các buổi sinh hoạt lớp với cố vấn học tập (Nội 

dung tuần sinh hoạt công dân). Ngoài ra, mỗi GV khi lên lớp đều giới thiệu ĐCCTHP, 

kế hoạch giảng dạy của học phần cho SV vào buổi dạy đầu tiên.   

Tự đánh giá tiếu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương 

trình dạy học được thực hiện. 

Việc rà soát quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH được Nhà trường thực 

hiện 3 lần trong 5 năm của chu kỳ đánh giá (từ 2017-2022). Trên cơ sở cập nhật, bổ 

sung các qui định, văn bản mới của Bộ GD&ĐT, Phòng Đào tạo đã tham mưu cho Lãnh 

đạo Nhà Trường rà soát quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH và ban hành các 

văn bản mang tính cập nhật, có hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn [H14.14.04.01] và các 

khoa/ bộ môn tiến hành rà soát quy trình thiết kế và quy trình đánh giá CTDH do khoa/ 

bộ môn quản lý [H14.14.04.03]. 

Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được 

thực hiện 3 lần trong 5 năm của chu kỳ đánh giá (từ 2017-2022) [H14.14.04.04], 

[H14.14.04.05] (Kế hoạch rà soát 2017, 2019, 2021. Trường đã thành lập bản rà soát, 

sửa đổi CTĐT [H14.14.04.06] . Hội đồng thẩm định các CTĐT bạo gồm 5 thành viên 

là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đúng ngành [H14.14.04.07].  Căn cứ kết luận của Hội 

đồng thẩm định Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành quyết định phê duyệt mục 

tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo sau rà soát, sửa đổi 

[H14.14.04.08].  

Trong quá trình rà soát, sửa đổi CTĐT, Nhà trường đồng thời đã tổ chức thực 

hiện rà soát CTDH. Khi rà soát CTDH, các số khoa, bộ môn đã lập bảng đối sánh các 

phiên bản khác nhau của CTDH (Bảng đối sách CTĐT sửa đổi) để làm rõ các thay đổi, 

cập nhật so với lần điều chỉnh, xây dựng trước đó. Ngoài ra, các khoa, bộ môn có tham 

khảo các CTDH tiên tiến trong và ngoài nước (Bảng đối sánh), và thực hiện việc lấy ý 

kiến góp ý của các bên liên quan như GV, SV, CSV, NSDLĐ bằng nhiều hình thức khác 

nhau (ý kiến các bên liên quan) để làm cơ sở cho việc điều chỉnh, cập nhật các CTĐT 
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của Trường [H14.14.04.12] đồng thời cập nhật lên hệ thống quản lý chương trình đào 

tạo trên phần mềm Quản trị đại học (IU) [H14.14.04.13]. 

Chương trình dạy học và CĐR của mỗi ngành, chuyên ngành được xây dựng, cập 

nhật trên cơ sơ đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Các chương trình đào 

tạo ngày càng đáp ứng được yêu cầu của xã hội và luỗn được chỉnh sửa, cập nhật phù 

hợp với những yêu cầu mới. Kết quả là hơn 90% sinh viên tìm được việc làm sau 1 năm 

tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng [H14.14.04.14]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải 

tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của 

các bên liên quan 

Nhu cầu của các bên liên quan luôn được cập nhật và thay đổi hàng ngày. Do đó, 

với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, Nhà Trường nhận thức 

sâu sắc về việc rà soát, cập nhật chương trình dạy học để kịp thời đáp ứng với yêu cầu 

của xã hội. Nhà trường ban hành các văn bản quy định về xây dựng và phát triển CTĐT, 

rà soát, đánh giá CTDH để các khoa, bộ môn có cơ sở và định hướng trong thiết kế, 

đánh giá CTĐT [H14.14.05.01]. Quy định trên của Trường đã cập nhật các nội dung 

mới có liên quan do Bộ GD&ĐT ban hành, đồng thời dựa trên ý kiến thống nhất của các 

đơn vị liên quan trong Nhà trường. Trường đã có sự cải tiến trong quy trình, thay vì giao 

hoàn toàn cho các khoa chuyên môn, Trường đã thành lập các ban soạn thảo đề án mở 

ngành hoặc chỉnh sửa CTĐT với sự tham gia của các đơn vị chức năng  [H14.14.05.03]. 

Hiện nay, các CTDH bậc đại học của Nhà trường có sự thống nhất về tổng số tín chỉ 

tích luỹ, số tín chỉ khối kiến thức đại cương, số tín chỉ khối kiến thức chuyên nghiệp 

theo khối ngành. Các CTDH bậc đại học 4 năm cho các ngành đào tạo cử nhân không 

quá 135 tín chỉ. CTDH đào tạo bậc kỹ sư được thiết kế với 150 tín chỉ trở lên 

[H14.14.05.04]. Sau các lần cập nhật, tỉ lệ khối kiến thức giáo dục đại cương có xu 

hướng giảm, trong khi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tăng lên. Đặc biệt, các 

CTDH sửa đổi đã thực hiện tổ chức xây dựng theo nhóm các môn học cốt lõi, nhóm 

các môn học bổ trợ đảm bảo tổng số tín chỉ cho khối kiến thức này tối thiểu là 82 TC 

nhằm phát huy kỹ năng nghề nghiệp của người học, trong CTDH sửa đổi đã xây dựng 

học kỳ doanh nghiệp tại các cơ quan/doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực 

tế sản xuất ngay từ khi còn đang theo học. Về cấu trúc CTDH có các học phần được 

cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch, có tỷ lệ cân đối giữa kiến thức chung, kiến 

thức chuyên ngành và kỹ năng mềm; thời gian và trình tự bố trí các học phần/môn học 
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hợp lý, logic. Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được thiết kế càng tăng qua 

từng học kỳ giúp SV tích lũy được nhiều kiến thức về ngành nghề. Các học phần được 

bố trí đào tạo theo trình tự môn học trước/ sau nhằm đảm bảo kiến thức SV có được để 

tiếp nhận các kiến thức cao hơn, sâu hơn qua từng học kỳ.  

CTDH bậc đại học 4 năm được thiết kế tổ chức trong 8 học kỳ,  4,5 năm được tổ 

chức 9 học kỳ, mỗi học kỳ trung bình từ 15 -–18 tín chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho SV trong việc xác định kế hoạch học tập của bản thân cũng như tiếp nhận kiến thức. 

Các học phần thuộc khối chuyên nghiệp được tổ chức rải đều trong tất cả các học kỳ 

chứ không chỉ tập trung ở các học kỳ cuối, giúp SV tiếp cận với ngành nghề sớm nhất 

có thể (Phân kỳ ) Trường đã mạnh dạn đổi mới CTDH, thay đổi nội dung và cấu trúc 

chương trình cho phù hợp theo ý kiến của các bên liên quan, đưa vào các CTDH cập 

nhật năm 2019 các học phần kỹ năng mềm như: Khởi nghiệp; Kỹ năng giao tiếp thuyết 

trình; Kỹ năng mềm,… (CTĐT 2019).(Cuộc thi khởi nghiệp). Nhờ có những cải tiến 

đáng kể trong quy trình thiết kế, đánh giá và CTDH nói trên, các CTDH đã từng bước 

được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi 

của các bên liên quan. Các CTDH khi thiết kế, đánh giá đã có sự tham khảo, đối sánh 

với chuẩn nghề nghiệp theo quy định của từng Bộ, ngành, tham khảo các CTDH tiên 

tiến trong nước, lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan đến quá trình dạy học. Chính 

vì vậy, các CTDH đã có các học phần được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch, 

có tỷ lệ cân đối giữa kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng mềm; thời 

gian và trình tự bố trí các học phần hợp lý, logic [H14.14.05.04]. 

Năm 2018, Hiệu trưởng đã phê duyệt và ban hành Đề án ngoại ngữ (Tiếng Anh) 

của Trường, trong đó chuẩn đầu ra về ngoại ngữ (Tiếng Anh) đối với các trình độ đào 

tạo đựợc xác định và chuẩn hóa theo khung tham chiếu Châu Âu, cụ thể là: (i) Đối với 

sinh viên chuyên ngữ trình độ đại học có chuẩn đầu ra tiếng Anh TOEIC 450 (tương 

được bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) (ii) Đối với sinh 

viên không chuyên ngữ theo học các chựơng trình tiên tiến - chất lựợng cảo trình độ đại 

học cần đạt trình độ ngoại ngữ Bậc 4 (B2) hoặc tựơng đựơng [H14.14.05.08], (Quyết 

định chuẩn đầu ra tiếng Anh). 

Năm 2018, Hiệu trưởng đã phê duyệt và ban hành Đề án chuẩn trình độ công 

nghệ thông tin (CNTT)  [H14.14.05.09], trong đó chuẩn đầu ra về CNTT áp dụng đối 

với sinh viên đại học không phải ngành Công nghệ thông tin là chuẩn kỹ năng sử dụng 

CNTT cơ bản và ứng dụng chuyên ngành.  

Năm 2019, Hiệu tưởng đã phê duyệt và ban hành Quy định về tổ chức đánh giá 

và công nhận chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh và tin cho sinh viên đại học tại Trường 
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Đại học Lâm nghiệp (QĐ số: 1268/QĐ-ĐHLN-ĐT, ngày 17/6/2019). 

Tự đánh giá tiếu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 14 

1. Tóm tắt các điểm mạnh  

- Nhà trường đã xây dựng “Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT 

và CĐR” giúp thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

các chương trình dạy học cho các CTĐT và các môn học, có sự đóng góp và phản hồi 

của các bên liên quan.  

- Trong những năm qua Nhà trường đã thường xuyên cập nhật nội dung CTĐT 

theo hướng tiếp cận xu hướng phát triển của xã hội, bổ sung các học phần khởi nghiệp, 

kỹ năng mềm nhằm tăng cơ hội cạnh tranh, hòa nhập được môi trường làm việc hiện đại 

và mức độ đáp ứng công việc của SV khi ra trường. 

- Đề cương học phần, kế hoạch giảng dạy của CTĐT và các học phần được văn 

bản hóa đầy đủ, phổ biến đến người học và thực hiện bám sát theo chuẩn đầu ra 

- Quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được dần hoàn thiện 

theo từng đợt rà soát, có hướng dẫn rõ ràng hơn, được văn bản hoá và thuận lợi cho quá 

trình thực hiện.  

- Quy trình thiết kế, đánh giá và CTDH đã được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp 

và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. Việc này được 

thể hiện qua việc Nhà trường đã từng bước văn bản hoá, cụ thể hoá và đồng bộ hoá các 

hướng dẫn, quy định liên quan đến việc đánh giá CTDH qua từng giai đoạn để hoạt động 

này ngày càng đáp ứng tốt hơn với các quy định, quy chế của Bộ GDĐT, và phù hợp 

với sự vận động của nhu cầu của các bên liên quan. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

- Một số Khoa chưa thu thập được nhiều ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển chương trình đào tạo. 

- Chưa có hệ thống CĐR theo lĩnh vực, khối ngành cấp Quốc gia để tham chiếu 

khi điều chỉnh, rà soát CĐR của CTĐT và các học phần để phù hợp với nhu cầu các bên 

liên quan. 

- Việc thực hiện đề cương học phần dựa trên chuẩn đầu ra của một số học phần 

chưa được thực hiện đầy đủ. 

3. Kế hoạch cải tiến  
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Xây dựng kế hoạch lấy ý kiến phản 

hồi rộng rãi đến các bên liên quan, 

đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà 

tuyển dụng về quy trình thiết kế, rà 

soát, đánh giá CTĐT, cải tiến 

CTĐT 

P. Đào tạo, 

P.Khảo thí và 

ĐBCL, các khoa  

Năm 2023 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Đề xuất ý kiến với Bộ GD&ĐT, 

các đơn vị liên quan phối hợp xây 

dựng CĐR, chuẩn CTĐT cho các 

lĩnh vực, khối ngành đào tạo cấp 

Quốc gia để làm cơ sở tham chiếu 

khi rà soát, điều chỉnh, cập nhật 

CĐR, CTĐT 

P. Đào tạo, các 

khoa 

Từ năm 

2023 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Rà soát và triển khai thực hiện đầy 
đủ đề cương học phần dựa trên 
chuẩn đầu ra của tất cả các học 
phần 

P. ĐT,  
các khoa 

Từ năm 
2023 

4 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục xây dựng “Quy trình xây 

dựng, thẩm định và ban hành CTĐT 

và CĐR” giúp thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành các chương trình 

dạy học cho các CTĐT và các môn 

học, có sự phản hồi của các bên liên 

quan.  

Các khoa, P. ĐT 
Từ năm 

2023 

5 

Phát 
huy 
điểm 
mạnh 2 

Thường xuyên cập nhật nội dung 

CTĐT theo hướng tiếp cận xu 

hướng phát triển của xã hội, tăng 

cường các học phần thực tập doanh 

nghiệp, kỹ năng mềm. 

Các khoa,   

P. ĐT  

Từ năm 

2023 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

6 

Phát 
huy 
điểm 
mạnh 3 

Tiếp tục phát huy việc văn bản hóa 

đầy đủ và phổ biến CĐR, kế hoạch 

giảng dạy và CTĐT đến người học, 

thực hiện CTĐT bám sát theo chuẩn 

đầu ra 

P. ĐT,  

Các khoa, 

Từ năm 

2023 

7 

Phát 
huy 
điểm 
mạnh 4 

Tiếp tục thiết kế, đánh giá và rà 

soát CTDH được dần hoàn thiện 

theo từng đợt rà soát, có hướng dẫn 

rõ ràng hơn.  

Các khoa,  

P. ĐTĐH, 

Từ năm 

2023 

8 

Phát 
huy 
điểm 
mạnh 5 

Tiếp tục phát huy việc thường 

xuyên cải tiến quy trình thiết kế, 

đánh giá và CTDH để đảm bảo sự 

phù hợp và cập nhật, đáp ứng nhu 

cầu luôn thay đổi của các bên liên 

quan. 

Các khoa,  

P. ĐTĐH, 

Từ năm 

2023 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 14 5,00 

Tiêu chí 14.1 5 

Tiêu chí 14.2 5 

Tiêu chí 14.3 5 

Tiêu chí 14.4 5 

Tiêu chí 14.5 5 

 

TIÊU CHUẨN 15 GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

 

Tiêu chí 15.1: Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp 

với triết lý giáo dục và để đạt được CĐR. 

 Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Học tập là không ngừng rèn đức luyện tài. 
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Triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay là “nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân 

lực, bồi dưỡng nhân tài” để xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” [tuyengiao.vn] 

Triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập là một tư tưởng giáo dục 

xuất phát từ nhu cầu thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Triết lý giáo 

dục ấy tồn tại trên nền tảng của nền văn hóa Việt Nam, chịu sự chi phối của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm hướng tới xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Từ cơ sở đó, Triết lý giáo dục của Trường Đại học Lâm nghiệp [H15.15.01.01] 

gồm nội dung: Thực tiễn – Sáng tạo – Hiệu quả - Trách nhiệm, ý nghĩa của triết lý 

giáo dục được hiểu: 

Thực tiễn: Học đi đôi với hành, sẵn sàng tham gia thị trường lao động trong nước 

và quốc tế. 

Sáng tạo: Người học phát triển tư duy mới, khả năng tìm hiểu, đổi mới, dám 

nghĩ, dám làm, dám dấn thân. 

Hiệu quả: Đáp ứng tốt nhất các mục têu của người học và của Nhà trường, xã 

hội. 

Trách nhiệm: Trách nhiệm của Nhà trường với người học trong việc đào tạo ra 

các nhà khoa học, cử nhân, kỹ sư đáp ứng được thực tiễn sản xuất và hội nhập quốc tế. 

Trách nhiệm của người học đối với chính mình, công hiến cho xã hội 

Triết lý giáo dục này được xây dựng và xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu, 

sứ mạng của Trường được ban hành trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm 

nghiệp Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 [H15.15.01.02, 

H15.15.01.03]. 

Trên cơ sở đó, Trường ban hành Sổ tay chất lượng hướng dẫn xây dựng CTĐT, 

xác định CĐR, đánh giá kết quả học tập, cũng như lựa chọn các hoạt động dạy và học 

phù hợp với triết lý giáo dục [H15.15.01.01]. Nói cách khác, triết lí “Thực tiễn – 

Sáng tạo – Hiệu quả - Trách nhiệm” đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động 

dạy và học của Học viện với mục tiêu “Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, đủ sức 

khoẻ, kiến thức và kỹ  năng nghề nghiệp giỏi, năng lực nghiên cứu tốt, tư duy sáng tạo 

và khả năng thích ứng cao, có năng lực học tập suốt đời, đáp ứng được nhu cầu không 

ngừng thay đổi của xã hội và hội nhập quốc tế”  
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CĐR của các CTĐT [H15.15.01.04] được nhà trường xác định rõ ràng, phản ánh 

tầm nhìn, sứ mạng cũng như triết lý giáo dục của Trường và được xây dựng theo một 

quy trình khoa học, có tham khảo ý kiến của các bên liên quan, nêu cụ thể các yêu cầu 

về kiến thức, kĩ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà một SV tốt nghiệp cần đạt 

được sau khi hoàn thành CTĐT. Từ triết lý trên giảng viên đã thiết lập hệ thống lựa chọn 

các hoạt động dạy và phương pháp đánh giá phù hợp. Nguyên tắc lựa chọn phương pháp 

này là lấy người học làm trung tâm.  

Trên cơ sở Triết lý giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật, Trường tổ 

chức phát triển CTĐT, CĐR [H15.15.01.05] và hệ thống các công cụ quản lý, điều 

hành như các quy chế, quy định về phát triển CTĐT, tổ chức đào tạo các trình độ ĐH, 

ThS, TS, kế hoạch năm học, thời khóa biểu, ĐCCT môn hoc… [H15.15.01.06], 

[H15.15.01.07], [H15.15.01.08], [H15.15.01.9], trong đó xác định rõ mục tiêu, nội 

dung, hình thức, phương pháp, thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động dạy và học; đồng 

thời, vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng (người dạy, người học và nhà quản lý) 

tham gia vào quá trình tổ chức hoạt động dạy và học cũng được quy định, phân cấp cụ 

thể thông qua kế hoạch tổ chức giảng dạy từng học kỳ, hệ thống phần mềm quản lý 

đào tạo [H15.15.01.10], nhằm đảm bảo đáp ứng mục tiêu đào tạo và CĐR tương ứng 

từng CTĐT. 

Để tạo thuận lợi cho người học, Trường tổ chức, thực hiện (i) Việc bố trí các HP 

và GV giảng dạy trong kế hoạch học tập của từng học kì; [H15.15.01.06], 

[H15.15.01.07], [H15.15.01.08], [H15.15.01.9], (ii) Cung cấp trước các thông tin về 

CTĐT, CĐR, ĐCCT HP cho người học cũng như cách thức kiểm tra đánh giá, điều kiện 

tốt nghiệp và các quy chế, quy định ... Việc sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp với từng 

bậc học theo chương trình đào tạo. Người học ngoài tham gia học tập tại giảng đường 

còn gắn kết chặt chẽ hoạt động học thuật tại đơn vị chuyên môn, tham gia nghiên cứu 

khoa học và công bố các công trình trong nước, quốc tế [H15.15.01.011].   

Các ngành, chuyên ngành đào tạo đều xây dựng CĐR và ma trận các CĐR cho các 

HP trong CTĐT. [H15.15.01.04]  Khoa/bộ môn và các GV phụ trách HP dựa trên các 

ma trận CĐR để thiết kế hoạt động dạy và học phù hợp cho từng HP, trong đó có nội 

dung thảo luận và lựa chọn những phương pháp cơ bản cần thiết cho hoạt động dạy và 

học. 

Trong các tình huống đặc biệt như dịch bệnh, Nhà trường cũng ban hành các quy 
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định để triển khai hoạt động dạy và học phù hợp với các tình huống cụ thể. 

Các phương pháp cơ bản cho hoạt động dạy và học của môn học sau khi được 

thống nhất giữa khoa/bộ môn và các GV giảng dạy môn học sẽ được thể hiện trên ĐCCT 

[H15.15.01.09] Sau đó, được hội đồng KH-ĐT của khoa xem xét, điều chỉnh trước thực 

hiện các quy trình trình Hiệu trưởng ra quyết định triển khai thực hiện.  Để đạt được 

mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các phương pháp dạy học ở các bậc, 

hệ đào tạo đã được thiết kế, áp dụng với các phương pháp giảng dạy. 

Thường kì nhà trường có rà soát lại chương trình dạy học, cũng như phân công 

cụ thể nhóm giảng viên phụ trách học phần/môn học. 

Tự đánh giá tiêu chí 15.1 đạt mức: 5/7 

II.Tiêu chí 15.2: Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ GV, phân 

công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn 

và kinh nghiệm. 

 Nhà trường đã xây chiến lược phát triển trường trong các giai đoạn: giai đoạn 

2006- 2020 [H15.15.01.02] và giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 [H15.15.01.03]. 

Trong Nghị quyết về Phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. [H15.15.01.03] Nhà trưỡng đề rõ mục tiêu về 

công tác cán bộ nói chùng và đội ngũ giảng viên nói riêng cụ thể như sau: a) Mục tiêu 

tổng quát: Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị và cơ chế quản lý, có đội ngũ 

giảng viên, cán bộ quản lý, đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu 

và phù hợp với quy định của pháp luật. b) Mục tiêu cụ thể: - Hoàn thiện hệ thống quản 

trị, cơ chế quản lý đại học và cơ cấu tổ chức Nhà trường phù hợp với xu thế phát 

triển của quốc gia và quốc tế tiến tới tự chủ; - Phát triển mô hình doanh nghiệp tự chủ 

trong trường nhằm mục tiêu chuyển giao sản phẩm khoa học, công nghệ ra thị trường; - 

Phát triển đội ngũ quản lý, giảng viên được xác định là chiến lược trọng tâm, là tiền đề 

quan trọng để giữ vững, phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Xây dựng 

đội ngũ viên chức và người lao động đảm bảo chất lượng về trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, đủ về số lượng, chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo 

đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH, CGCN của 

Nhà trường, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao tỷ lệ đội ngũ giảng viên cơ 

hữu có trình độ tiến sĩ. 
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Về giải pháp cụ thể như sau:  (1) Đảm bảo số lượng đội ngũ chuyên môn cân đối 

giữa các ngành đào tạo trong Nhà trường; (2) Có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng 

và phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ hành chính, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản 

lý đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng; (3) Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ bao gồm các vấn đề tuyển dụng, đào 

tạo, quy hoạch, bổ nhiệm,... được công khai, minh bạch và đáp ứng ngày càng cao về 

tiêu chuẩn giảng viên và cán bộ quản lý; (4) Hoàn thiện đề án vị trí việc làm, rà soát 

chức năng nhiệm vụ các đơn vị, xác định số lượng người làm việc và tiêu chuẩn năng 

lực chung và đặc thù của từng nhóm hoặc từng vị trí việc làm để làm cơ sở xác định số 

lượng biên chế, tiêu chí tuyển dụng và đánh giá chất lượng CBVC;(5) Xây dựng đề 

án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trong đó có quy hoạch và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ngắn 

hạn và dài hạn về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, năng lực quản lý, chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và đội ngũ nhà khoa học 

trình độ cao;(6) Đẩy mạnh dân chủ hóa Nhà trường, thực hiện tốt các quyền và nghĩa 

vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên bao gồm chế độ chính sách theo 

quy định, chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng; (7) Xây dựng chính sách 

đãi ngộ về thu nhập, điều kiện làm việc, học tập nâng cao trình độ,… để thu hút các nhân 

tài, các nhà khoa học có kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu từ các cơ sở đào tạo trong và 

ngoài nước về công tác tại Trường; (8) Xây dựng chính sách khuyến khích đội ngũ giảng 

viên có trình độ Tiến sĩ tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tích lũy công 

trình, kết quả công việc để làm cơ sở đề nghị xét phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; (9) 

Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, 

nghiên cứu viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường 

tham quan, học tập, nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tiên tiến của quốc tế vào 

các chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; (10) Thường 

xuyên rà soát, bổ sung, cải tiến các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn 

nhân lực để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.  

Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2018-2022 có 

thể thấy qua bảng Tổng hợp đội ngũ cán bộ từ năm 2018 đến 2022. 

 

Bảng 15. TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GV TỪ 2018-2022 

TT Chia theo Giai đoạn 
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2018 2019 2020 2021 2022 

I. GV cơ hữu 543 552 598 589 564 

1 GS 4 5 5 3 5 

2 Phó GS 34 32 30 31 31 

3 TS 85 97 109 126 133 

4 ThS 326 325 353 372 341 

5 Đại học 94 93 101 57 55 

II. Hành chính phục vụ 420 396 381 364 377 

Tổng số 963 948 979 953 941 

Tỷ lệ % giảng viên có trình độ tiến sĩ 22,7 24,3 24,1 27,2 30,0 

 Chất lượng đào tạo gắn liền với chất lượng của đội ngũ giảng viên, để nâng cao 

đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng, trên cơ sở từng vị trí việc làm, nhà trường đã 

cử nhiều giảng viên đi học tập thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và quốc tế. Cũng như có các 

chính sách thu hút người có trình độ cao về trường công tác. 

Nhà trường cũng có chính sách kéo dài thời gian công tác với lực lượng có trình độ 

cao học vị tiến sĩ, học hàm PGS, GS ở lại trường tiếp tục cống hiến cho giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

Khoa viện chuyên môn có sự phân công giảng dạy phù hợp với năng lực và kinh 

nghiệm. Khi thực hiện CTĐT nhà trường đều lựa chọn GV có nhiều kinh nghiệm, trình 

độ cao đảm bảo đúng quy chế, quy định đảm nhiệm [15.15.01.06]. 

 Tự đánh giá tiêu chí 15.2 đạt mức: 4/7  

Tiêu chí 15.3:Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức 

phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. 

 Để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, Trường đã tổ chức nhiều phương thức đào 

tạo khác nhau với nhiều trình độ (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) theo các hình thức đào tạo 

chính quy, liên thông chính quy; vừa làm vừa học với quy mô ngành đào tạo đa dạng 

[H15.15.03.01]. 

Trường tổ chức liên kết đào tạo hệ VLVH ở bậc đại học với nhiều cơ sở đào tạo 

trong và ngoài trường [H15.15.03.02]. Ngoài ra, Trường còn tổ chức đào tạo cho lưu 

học sinh quốc tế [H15.15.03.03]. 

Từ quan điểm phát triển và tổ chức thực hiện chương trình, môi trường giáo dục 

có thể được xem như “người thầy” thứ hai, có ý nghĩa rất quan trọng cho việc học tập, 



222 
 

nghiên cứu; thúc đẩy người học tìm tòi và khám phá tri thức. Nhận thức rõ điều này, tập 

thể Trường, đặc biệt là đội ngũ GV, lãnh đạo khoa, bên cạnh việc không ngừng nâng 

cao năng lực, trình độ chuyên môn, đã chủ động tổ chức nhiều hình thức, mô hình dạy 

-–học đa dạng, hiệu quả. Sự gắn kết các cơ sở sử dụng lao động, nhất là các tập đoàn, 

doanh nghiệp có uy tín vào quá trình đào tạo của Trường theo mô hình “Nhà nước – 

Nhà trường – Nhà sử dụng lao động” vừa tạo được không gian mở, thân thiện cho việc 

dạy và học, vừa đảm bảo đạt được mục tiêu đào tạo, CĐR [H15.15.01.05]. Nhiều 

chương trình trao đổi, hội thảo khoa học, giao lưu, tham quan thực tế dành cho người 

học được triển khai một cách thường xuyên, định kỳ [H15.15.03.04]. Việc xây dựng kế 

hoạch đào tạo, sắp xếp, bố trí thời khóa biểu được thực hiện linh hoạt, luôn hướng tới vì 

người học; đảm bảo tính nguyên tắc và phù hợp với tình hình thực tiễn [H15.15.01.012]. 

Trường có đầy đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập, nhà tập 

đa năng với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và NCKH; 

nhiều phòng học được lắp đặt trang thiết bị dạy học thông minh, phù hợp (máy vi tính, 

projector, …); hệ thống thư viện hiện đại có phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và 

các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu, có đầy đủ nguồn thông tin tư 

liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần và các ấn phẩm liên quan đáp ứng yêu 

cầu giảng dạy, học tập. 

Với định hướng ứng dụng, tất cả CTĐT được xây dựng tăng cường thực hành; 

nội dung thực hành, thực tập trong các học phần chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng khối 

lượng CTĐT [H15.15.01.04]; là cơ sở khoa học để xác định và tổ chức các hoạt động 

dạy -–học một cách đa dạng, phong phú như dạy học theo dự án, bài tập lớn, tiểu luận, 

ngoại khóa, thực tập, ….được thể hiện cụ thể trong đề cương chi tiết học phần thuộc 

CTĐT [H15.15.01.10], trong đó hoạt động thực tập có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho 

quá trình dạy – học thực hiện tốt nhất phương châm “Học đi đôi với hành”, giúp người 

học có điều kiện áp dụng, làm sáng tỏ những kiến thức lý thuyết trên giảng đường vào 

thực tế nghề nghiệp, từ đó có nhận thức đầy đủ về mối quan hệ lý luận – thực tiễn.… 

thực tập về nhận thức nghề nghiệp, thực tập tổng hợp, thực tập tốt nghiệp, thực tập đồ 

án. Việc đánh giá kết quả thực tập do Trường và cơ sở thực tập đồng thực hiện theo quy 

định của Trường [H15.15.03.05]. Ngoài ra, CTĐT của Trường có tính liên thông, liên 

kết cao giữa các ngành, có khả năng tạo động lực cho người học tự học, học các chương 

trình khác nhau theo nhu cầu, từ đó có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu trong các lĩnh 
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vực chuyên môn gắn với nghề nghiệp, chuyên sâu và học nâng cao tại các cơ sở đào tạo 

trong và ngoài nước nhằm đạt trình độ cao hơn. 

Trường chú trọng việc đổi mới, ứng dụng các phương pháp, công nghệ giảng dạy 

hiện đại, phù hợp để đạt CĐR của các học phần. Các khoa, bộ môn thường xuyên triển 

khai việc đổi mới phương pháp dạy học. Hầu hết GV đã kết hợp sử dụng các thiết bị 

giảng dạy hiện đại, lồng ghép các phương pháp dạy học mới nhằm nâng cao chất lượng 

bài giảng như sử dụng máy chiếu, video, các phần mềm dạy học, sử dụng các website 

cá nhân, nhất là trong bối cảnh Dịch Covid-19, 100% giảng viên ứng dụng công nghệ 

thông tin vào dạy học trực tuyến [H15.15.03.06]. Bên cạnh đó, Trường khuyến khích 

thành lập các câu lạc bộ: Tiếng Anh, Toán học, thể dục thể thao,… tạo ra môi trường 

rèn luyện trí -–thể - mỹ nhằm nâng cao chất lượng học tập của người học 

[H15.15.03.07]. Hoạt động NCKH trong SV cũng diễn ra rất sôi nổi với nhiều sản phẩm 

có giá trị khoa học cao, được xét đạt giải các cấp [H15.15.03.08]. 

Đối với đào tạo trình độ sau đại học, mô hình tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu 

khoa học đã phát huy hiệu quả rất tốt đối với cả người học và giảng viên, nhiều học viên 

đã có công trình khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín [H15.15.03.09]; 

được người học và GV rất hài lòng và đánh giá cao thông qua ý kiến phản hồi từ khảo 

sát các bên liên quan 

Hàng năm, Đoàn TNCS HCM phối hợp với Hội SV Trường tổ chức các hoạt 

động phục vụ cộng đồng như: Chiến dịch sinh viên tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Mùa 

hè xanh,… nhằm tạo môi trường, cơ hội để người học trau dồi kỹ năng, tiếp cận thực 

tiễn, rèn luyện năng lực công tác quần chúng, nhân cách và bản lĩnh chính trị. “Mùa hè 

xanh” đã và đang thực sự trở thành một chương trình không thể thiếu dành cho SV 

Trường, là cơ hội để thế hệ trẻ có thể trưởng thành hơn qua trải nghiệm trong những 

chuyến thực tế ý nghĩa này [H15.15.03.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí 15.3 đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và 

cải tiến chất lượng. 

Nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng giảng dạy, hàng năm, các hoạt động dạy và 

học của Nhà trường đều được triển khai theo Quy chế đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ 

và tiến sĩ, được lập kế hoạch và mô tả chi tiết trong đề cương chi tiết học phần 

[H15.15.01.08]. Các hoạt động dạy và học được lập kế hoạch và giám sát bởi các bên 
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có liên quan như Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng CTCT – SV, Phòng 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các Khoa, viện và bộ môn. Cụ thể: 

(i) Sau khi Phòng ĐT, Phòng ĐTSĐH xếp thời khóa biểu cho các lớp, giảng viên 

phụ trách lớp học phần đó thực hiện việc giảng dạy theo đúng lịch [H15.15.04.01]; 

 (ii) Phòng Khảo thí và ĐBCL giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của 

giảng viên và người học theo thời khóa biểu đã ban hành; Phòng Khảo thí và đảm bảo 

chất lượng (tổ thanh tra) thực hiện hoạt động thanh tra giờ giảng, thanh tra thi kết thúc 

học phần và thi tập trung theo kế hoạch thanh tra và lập biên bản ghi chép, báo cáo tổng 

hợp [H15.15.04.02]. Trong giai đoạn Covid-19, các lớp dạy học và thi online đều có 

cán bộ Ban thanh tra tham dự để giám sát hoạt động dạy và học trực tuyến 

[H15.15.04.03]. Sau khi kết thúc học phần Phòng Khảo thí và ĐBCL thực hiện lấy ý 

kiến người học đối với 100% môn học và giảng viên theo kế hoạch với các tiêu chí đánh 

giá như nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, quá trình kiểm tra đánh giá 

[H15.15.04.04]. Kết quả cho thấy trên 80% sinh viên và học viên cao học hài lòng và 

rất hài lòng đối với các lớp học phần và phương pháp giảng dạy của giảng viên. Hoạt 

động lấy ý kiến người học mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo được thực hiện hằng 

năm để lấy ý kiến người học về mục tiêu và chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, 

kết quả học tập, quản lý và phục vụ tổ chức đào tạo, thư viện, trang thiết bị và cơ sở hạ 

tầng, dịch vụ và sinh hoạt. Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến người học, khoa và GV thực 

hiện các cải tiến hoạt động dạy và học [H15.15.04.05]. 

 (iv) Phòng CTCT-SV tiến hành xếp loại đánh giá với người học thông qua Cố vấn 

học tập, Việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của NH được thực hiện trong suốt 

quá trình học và ở cuối học kỳ [H15.15.04.06].  

 (iii) Trưởng khoa, bộ môn căn cứ kế hoạch giảng dạy của GV để lên lịch, tổ chức 

dự giờ theo định kỳ hoặc đột xuất. Cuối học kỳ, các khoa, bộ môn tiến hành tổng kết 

tình hình dự giờ để đánh giá, góp ý về việc giảng dạy của GV [H15.15.04.07]; 

Việc đánh giá GV được thực hiện công khai, dân chủ, định kỳ, hằng năm theo 

quy định. Kết quả giám sát hoạt động giảng dạy, đánh giá dự giờ là một trong những 

tiêu chí để đánh giá chuyên môn và phục vụ cho việc rà soát, cải tiến nâng cao chất 

lượng giảng dạy; đồng thời, được sử dụng là một trong các kênh thông tin để đánh giá, 

xếp loại GV. Hầu hết GV thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy; hoạt động dạy và học đảm 

bảo tính nghiêm túc, hiệu quả [H15.15.04.08].. 
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 Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng hằng năm từ NH 

của các ngành đào tạo trong và sau khi ra trường để cập nhật các CTĐT cho phù hợp 

với nhu cầu xã hội. Đánh giá chất lượng đào tạo đối với NH sau khi ra trường là một 

trong những hoạt động được Trường quan tâm, thông qua khảo sát ý kiến của SV vừa 

hoàn thành khoá học và SV đã tốt nghiệp. Ngoài ra, thông qua các cuộc giao lưu, gặp 

gỡ, hội thảo với các nhà doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, Trường có thêm cơ sở để đánh 

giá chất lượng đào tạo đối với NH sau khi ra trường. Từ đó điều chỉnh hoạt động đào 

tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

 Tự đánh giá tiêu chí 15.4 đạt mức: 5/7. 

Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt 

được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời. 

Nhà trường xây dựng Dự thảo và xin ý kiến các cá nhân đơn vị góp ý với Bản dự 

thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn 

đến năm 2050 [H15.15.01.03] 

Cụ thể : Sứ Mệnh, Tầm nhìn, giá trị cốt lõi cụ thể như sau: 

 Sứ mệnh:Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo, cung cấp nguồn 

nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ về 

lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế chính sách và 

quản lý, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

 Tầm Nhìn: Đến năm 2050, trở thành đại học đa ngành, định hướng nghiên 

cứu, ứng dụng đạt chất lượng đẳng cấp trong nước, khu vực và quốc tế; phát huy vị thế 

hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu 

khoa học và phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và 

kinh tế chính sách; giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi 

trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai góp phần quan trọng cho sự phát triển bền 

vững của đất nước. 

 Giá trị cốt lõi: Trường ĐHLN không ngừng phấn đấu để tạo ra "Văn hoá, 

Chất lượng Đại học Lâm nghiệp" đặc thù với 3 giá trị cốt lõi: 

- Uy tín - Chất lượng (Thương hiệu của chúng tôi) 

- Tôn trọng - Chia sẻ (Phương châm/nguyên tắc/lẽ sống của chúng tôi) 

- Hội nhập - Bền vững (Sản phẩm của chúng tôi) 
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Các chương trình đào tạo được cập nhật, điều chỉnh vào các năm 2019, 2021, 

2022 theo các Quy chế Quy định về chương trình đào tạo [H15.15.01.04] Nhà trường 

cũng có các văn bản thông báo, hướng dẫn cập nhật chương trình dạy học để phù hợp 

với các quy định cũng như Triết lý giáo dục của nhà trường. 

Hoạt động dạy và học được Trường cải tiến liên tục, lấy Triết lý giáo dục làm 

kim chỉ nam cho mọi hoạt động chuyên môn với mục tiêu đạt được mục tiêu đào tạo, 

CĐR. Trường đã ban hành Quy định rà soát, đánh giá quá trình dạy và học các ngành 

đào tạo trình độ ĐH, ThS [H15.15.05.01], là cơ sở pháp lý để Trường tổ chức rà soát, 

điều chỉnh, cập nhật, bổ sung CTĐT (nội dung, phương pháp giảng dạy, trang thiết bị 

dạy học) đối với từng ngành đào tạo định kỳ 02 năm/ 01 lần. Bên cạnh đó, các văn bản 

pháp quy, quy định, quy chế đào tạo của Trường cũng được điều chỉnh bổ sung kịp thời 

nhằm tạo được sự đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện, là 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy và học diễn ra thông suốt, hiệu quả, đạt mục tiêu 

đào tạo [H15.15.01.03]. Với nền tảng CTĐT, đặc biệt là Bản mô tả CTĐT, CTDH, 

ĐCCTHP tương ứng từng CTĐT và quy chế đào tạo, các khoa, bộ môn đã chú trọng và 

khuyến khích giảng viên thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy theo các mô 

hình dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm với phương thức tiếp cận theo năng 

lực người học; tăng cường nội dung kiến thức có tính ứng dụng thực tiễn, bổ trợ tối đa 

các kỹ năng mềm cho người học. Các kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin, số 

liệu liên quan đến chuyên ngành được tích lũy trong quá trình học tập là công cụ hữu 

hiệu cho việc học suốt đời.  

Trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu người học, giảng viên về 

các hoạt động dạy và học bằng phiếu khảo sát do Phòng KT&BĐCL chủ trì, tổ chức 

triển khai [H15.15.04.05]. Ý kiến phản hồi từ các bên liên quan cho thấy mức độ hiểu 

biết và vận dụng Triết lý giáo dục của Nhà trường vào hoạt động dạy và học của GV và 

SV ở mức cao; tỷ lệ NH đánh giá từ mức hài lòng trở lên đối với các hoạt động dạy học 

của Nhà trường cũng rất cao [H15.15.04.05] 

Kết quả khảo sát là kênh thông tin quan trọng, là cơ sở giúp Trường ghi nhận 

những tồn tại, hạn chế để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là hoạt động dạy 

và học; đồng thời, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của 

người học và các bên liên quan đối với Trường trong thời gian tới, góp phần nâng cao 

nhận thức, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng 
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viên trong Trường nhằm cải tiến tốt hơn nữa trong việc cung ứng dịch vụ giáo dục cho 

người học, cộng đồng và xã hội. 

Tự đánh giá tiêu chí 15.4 đạt mức 5/7 

 Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 15 

 1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Nội dung triết lý giáo dục phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của Trường và xu thế 

phát triển chung của xã hội; có ý nghĩa chiến lược cho mọi hoạt động đào tạo của 

Trường; 

- Trường đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản và công cụ để lựa chọn các hoạt 

động dạy và học; đặc biệt, có sự hỗ trợ tối đa của công nghệ thông tin thông qua phần 

mềm quản lý đào tạo giúp cho việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy và học diễn ra 

thuận lợi, khách quan, công khai, kịp thời và hiệu quả; 

 - Trường đã xây dựng và vận hành tốt Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, chú 

trọng đầu tư phát triển đội ngũ giảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên 

môn cao thông qua việc thực hiện các chính sách thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, 

tuyên dương khen thưởng kịp thời; công tác phát triển đội ngũ (tuyển dụng, quy hoạch, 

bổ nhiệm,…) được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách 

quan, đảm bảo đúng quy định và nhu cầu thực tiễn từng vị trí công tác;- Việc thực hiện 

phân công nhiệm vụ cho giảng viên luôn đảm bảo quy định và phù hợp thực tiễn trên cơ 

sở trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích và kinh nghiệm của từng cá nhân và yêu 

cầu từng vị trí công tác; đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao: Tiến sĩ, tiến sĩ 

khoa học, phó giáo sư, giáo sư liên tục tăng với số lượng sản phẩm NCKH ngày càng 

nhiều, nổi trội - Nhà trường tạo dựng được môi trường học tập đa dạng, tạo thuận lợi 

cho việc đạt CĐR, cho việc học tập, nghiên cứu và thúc đẩy NH tìm tòi học hỏi và 

khám phá kiến thức. Triển khai các hoạt động học tập đa dạng. Ứng dụng được các 

phương pháp, công nghệ giảng dạy hiện đại, phù hợp để đạt được CĐR 

- Nhà trường có thực hiện giám sát hoạt động dạy và học hàng năm, thực hiện 

việc đánh giá giảng viên. Trường có điều chỉnh các hoạt động dạy và học ít nhất 2 năm 

/lần, nội dung điều chỉnh phù hợp với triết lý giáo dục 

 - Nhà trường đã phát huy hiệu quả đội ngũ GV hiện có khi phân công nhiệm vụ cho 

GV dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm của cá 
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nhân, tập thể. Song song đó, nhà trường tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh 

phí cho GV học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ và trình độ chuyên môn. 

 2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

-  Triết lý giáo dục của nhà trường chưa được cập nhật thường xuyên 

-  Chế độ đối với giảng viện còn thấp, còn có chỗ chưa phù hợp 

- Hoạt động phục vụ cộng đồng vẫn còn chưa thực sự như mong muốn mà nhà 

trường đề ra 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát người học còn chưa đồng bộ, 

chưa theo mong đợi. 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/cá nhân thực 

hiện 
Thời gian 
thực hiện 

  

Cập nhật thường xuyên 

triết lý giáo dục 

BGH và các đơn vị 

trực thuộc trường 

được phân công 

Thường 

xuyên 

Xem xét lại chế độ đãi ngộ 

với các giảng viên, nhằm 

thu hút tốt hơn cá giảng 

viên có trình độ cao 

BGH, Phòng TCCB, 

và các đơn vị liên 

quan 

Thường 

xuyên 

Có kế hoạch tốt với các 

hoạt động phục vụ cộng 

đồng 

BGH, Phòng Đào tạo 

SĐH, Khoa/viện 

chuyên môn và các 

đơn vị liên quan được 

phân công 

  

  

Hàng năm 

Cập nhật các phần mềm, 

ứng dụng công nghệ thông 

tin để phát hiện các gian 

lận trong luận án, luận văn 

và các hoạt động dạy và 

học khac 

BGH, Thư viện, và 

các đơn vị liên quan 

Chu kỳ 2 

năm 1 lần 
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TT 
Mục 
tiêu 

Nội dung 
Đơn vị/cá nhân thực 

hiện 
Thời gian 
thực hiện 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Hoàn thiện tốt hơn các quy 

định lựa chọn hoạt động 

dạy và học phù hợp với 

triết lý giáo dục của trường 

BGH, Phòng Đào tạo 

SĐH, và các cá nhân, 

đơn vị được phân 

công 

Thường 

xuyên 

Triển khai tốt hơn việc 

phân công giảng viên phù 

hợp với trình độ, kinh 

nghiệm 

BGH, Phòng Đào tạo 

SĐH, và các cá nhân, 

đơn vị được phân 

công 

Thường 

xuyên 

Úng dụng công nghệ hiện 

đại trong dạy và học 

BGH, các cá nhân, 

đơn vị được phân 

công 

Thường 

xuyên 

Hoàn thiện việc triển khai 

giám sát hoạt động dạy và 

học 

BGH, Phòng Đào tạo 

SĐH, và các cá nhân, 

đơn vị được phân 

công 

Thường 

xuyên 

 

4. Mức đánh giá 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 15 4,8 

Tiêu chí 15.1 5 

Tiêu chí 15.2 4 

Tiêu chí 15.3 5 

Tiêu chí 15.4 5 

Tiêu chí 15.5 5 
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TIÊU CHUẨN 16. ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập đuợc hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình 

đánh giá nguời học phù hợp trong quá trình học tập. 

Cùng với hoạt động giảng dạy, đánh giá người học là khâu không thể thiếu trong 

hoạt động đào tạo của Nhà trường và là hoạt động xuyên suốt trong quá trình dạy học 

ở các bậc, hệ đào tạo của Trường. Việc đánh giá người học không chỉ tạo ra động lực 

cho người học, định hướng phát triển cho người học mà còn góp phần cải tiến chất 

lượng giảng dạy của giảng viên. Vì vậy, công tác đánh giá người học luôn được Trường 

chú trọng cải tiến, thiết kế thành một hệ thống nhằm tạo ra một quy trình để đánh người 

học phù hợp trong quá trình học tập. Việc đánh giá người học được thực hiện một cách 

công khai, minh bạch, khách quan, công bằng bởi Nhà trường đã xây dựng và thiết lập 

được quy trình hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học 

phù hợp trong quá trình học tập. 

Để đánh giá người học Nhà trường đã thiết kế một hệ thống kế hoạch cho toàn 

bộ quá trình học của người học, từ đánh giá đầu vào, quá trình học và cho tới khi tốt 

nghiệp. 

Bắt đầu từ khi xét tuyển đầu vào, căn cứ vào điều kiện xét tuyển của mỗi ngành, 

kết quả của các thí sinh và chỉ tiêu của mỗi ngành đào tạo của tất cả các hệ đào tạo (Tiến 

sĩ, Thạc sĩ, ĐH chính quy, LT, VHVL) được thiết lập và công bố công khai (được thể 

hiện trong nội dung Công khai chất lượng đào tạo hàng năm: https://vnuf.edu.vn/cong-

khai-cldt) [H16.16.01.01]. 

Để đánh giá người học trong quá trình đào tạo, Nhà trường đã xây dựng một hệ 

thống văn bản từ quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, quy chế đào tạo đại học 

[H16.16.01.02]. Các quy định, hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá điểm, quy định xây 

dựng và in sao đề thi, quá trình tổ chức thi, quy định về tổ chức thực hiện và bảo vệ đồ 

án/khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ được thể hiện rõ trong các quy định tổ chức thi 

và báo điểm thi giữa học phần, thi kết kết thúc học phần. Các quy định này được Nhà 

trường rà soát, cập nhật thường xuyên theo cùng với sự thay đổi của các quy định về 

điều chỉnh, cập nhật CTĐT [H16.16.01.03]. 

Theo đó, trách nhiệm của các bên liên quan được thể hiện rõ ràng trong các văn 

bản trên: giảng viên giảng dạy chịu trách nhiệm trong việc đánh giá quá trình theo đúng 
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đề cương học phần đã được duyệt. Bộ môn quản lý học phần chịu trách nhiệm xây dựng 

đề thi và phản biện đề thi. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục chịu trách 

nhiệm quản lý và sử dụng đề thi giữa học phần, thi kết thúc học phần và ngân hàng câu 

hỏi thi. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thi giữa học phần và 

kết thúc học phần [H16.16.01.03]. Tất cả các quy định, quy trình, các hình thức xử lý, 

trách nhiệm của tất cả các bên liên quan được quy định chặt chẽ trong quy định của 

Trường về tổ chức thi kết thúc học phần [H16.16.01.03]. Trong hai năm chịu ảnh hưởng 

của dịch Covid - 19, để đảm bảo tiến độ kế hoạch đào tạo, thích ứng với dịch bệnh trong 

tình hình mới, Nhà trường đã kịp thời ban hành các quy định, thông báo, kế hoạch, 

hướng dẫn trong công tác tổ chức thi trực tuyến đối với tất các các khóa, các hình thức 

đào tạo trong Trường [H16.16.01.04]. 

Việc đánh giá học phần được thực hiện theo đúng quy chế, quy định đào tạo. Đối 

với mỗi học phần người học được đánh giá tối thiểu hai điểm thành phần bao gồm điểm 

quá trính và điểm cuối kỳ. Hình thức đánh giá đảm bảo trung thực, công bằng và khách 

quan, điểm cuối ký đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần; riêng việc tổ chức 

bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận, luận án được thực hiện trực tuyến với trọng số cáo 

hơn [H16.16.01.02]. Điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10 và quy đổi ra 

thang điểm 4 (Bảng 16.1.). Đề cương học phần được công bố trên website của khoa/viện 

[H16.16.01.11]. Kế hoạch thi cuối kỳ được Phòng Đào tạo sắp xếp và thông báo tới sinh 

viên trước khi thi. Lịch kiểm tra giữa kỳ được giảng viên phụ trách học phần thông báo 

công khai cho sinh viên vào buổi đầu lên lớp. 

Bảng 16.1. Bảng quy đổi thang điểm của Trường 

STT Thang điểm 10 Thang điểm chữ Thang điểm số Đạt/Không đạt 

1 Từ 8,5 đến 10 A 4,0 Đạt 
2 Từ 7,8 đến 8,4 B+ 3,5 Đạt 
3 Từ 7,0 đến 7,7 B 3,0 Đạt 
4 Từ 6,3 đến 6,9 C+ 2,5 Đạt 
5 Từ 5,5 đến 6,2 C 2,0 Đạt 
6 Từ 4,8 đến 5,4 D+ 1,5 Đạt 
7 Từ 4,0 đến 4,7 D 1,0 Đạt 
8 Dưới 4,0 F 0,0 Không đạt 

 

Để đánh giá kỹ năng (Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nghề nghiệp, năng làm việc 

nhóm...) của người học theo quy chế, quy định đào tạo ở các học phần có học phần thực 

hành và thực tập nghề nghiệp người học phải tham gia ít nhất 01 bài thực hành/01 bài 
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thực tập nghề nghiệp. Nếu không tham gia thì sinh viên sẽ không được công nhận điểm 

học phần [H16.16.01.02].  

Kết thúc khóa học, bên cạnh việc hoàn thành các học phần thuộc CTĐT hàng kỳ, 

trước khi kết thúc khóa học, người học cần hoàn thiện khóa luận/luận văn tốt nghiệp. 

Các quy định về việc thực hiện khóa luận/luận văn tốt nghiệp, học các học phần thay 

thế khóa luận tốt nghiệp được Nhà trường ban hành thông qua các quyết định cụ thể, 

trong đó thể hiện rõ về điều kiện và định mức [H16.16.01.05]. Theo đó, các thông báo, 

hướng dẫn thực hiện cụ thể về việc thực hiện khóa luận, luận văn tốt nghiệp được ban 

hành kịp thời để hướng dẫn các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện theo kế hoạch đào 

tạo đã đề ra [H16.16.01.06]. Bên cạnh các quy định trên, nhằm hỗ trợ người học nắm 

bắt thông tin kịp thời, hàng năm Nhà trường đều ban hành sổ tay sinh viên và triển khai 

rộng rãi tới người học thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa [H16.16.01.07]. 

Ngoài ra, trong tiến trình học tập, thái độ và đạo đức của sv được đánh giá và theo dõi 

qua điểm rèn luyện mỗi học kỳ và năm học với thang điểm 100 dựa trên các tiêu chí (1) 

Ý thức tham gia học tập; (2) Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Trường; 

(3) Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng 

chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; (4) Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng; (5) 

Ý thức và kết quả tham gia công cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong Trường hoặc 

SV đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện. Kết quả rèn luyện do cá nhân, 

các thành viên trong đánh giá và Phòng CT&CTSV phê duyệt [H16.16.01.08]. 

Bên cạnh việc hoàn thành đủ số tín chỉ theo quy định, để công nhận tốt nghiệp 

người học phải có: (1) Chứng chỉ GDTC; (2) Chứng chỉ GDQP; (3) Đạt chuẩn trình độ 

tin học; (4) Hoàn thành chương trình kỹ năng mềm; (5) Đạt chuẩn tiếng Anh B1 theo 

khung Châu Âu, riêng sinh viên CTTT là B2 [H16.16.01.02]. 

Nhà trường có hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, quản lý điểm thi, đảm bảo việc 

quản lý kết quả học tập của người học chặt chẽ, chính xác và lưu trữ đầy đủ. Các thông 

tin về đào tạo từng học kỳ như: Kế hoạch đào tạo, lịch thi, kết quả các điểm thành phần 

và điểm học phần đều được thông báo cho SV biết thông qua tài khoản cá nhân của SV 

một cách đầy đủ [H16.16.01.09].  

Định kỳ, Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi từ người học ở cuối mỗi 

học kỳ, kết quả khảo sát cho thấy hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần 

được giảng viên thông báo rõ ràng; phần lớn SV đánh giá hình thức, nội dung, thời gian 
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kiểm tra và các tiêu chí đánh giá đều đáp ứng yêu cầu, người học được cung cấp đầy đủ 

thông tin, các quy định tổ chức thi được công bố công khai trên website Trường hoặc 

phòng KT&BĐCL cho SV được biết [H16.16.01.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với 

việc đạt được chuẩn đầu ra. 

Nhà trường rất chú trọng đến việc đạt được CĐR. Vì vậy, các hoạt động đánh giá 

người học đã được Nhà trường thiết kế dựa trên CĐR của học phần nhằm đạt được CĐR 

của CTĐT và được phổ biến công khai, rõ ràng tới người học (Website: 

https://daotao.vnuf.edu.vn/chuongtrinhdaotao) [H16.16.02.01]. Các quy định về việc 

kiểm tra đánh giá người học được thể hiện thông qua các Quy chế, quy định về đào tạo 

và kiểm tra đánh giá ở Nhà trường: Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Quy 

định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường 

Đại học Lâm nghiệp [H16.16.02.02], Quy định về công tác khảo thí của Trường Đại học 

Lâm nghiệp [H16.16.02.03]. Việc kiểm tra đánh giá bao gồm: xét điểm dựa vào kết quả 

kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đối với trình độ đại học; xét học bạ và thi tuyển đối 

với trình độ thạc sĩ (đầu vào) [H16.16.02.04]; kiểm tra đánh giá liên tục trong quá trình 

học tập (quá trình). Các quy định về việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập được công 

bố công khai, rộng rãi đến người trong đợt sinh hoạt công dân đầu khóa [H16.16.02.05], 

Sổ tay SV [H16.16.02.06]. 

Căn cứ vào CĐR của ngành, toàn bộ các hoạt động đánh giá người học trong suốt 

quá trình học được thiết kế để giúp người học đạt được CĐR [H16.16.02.07]. Các hoạt 

động đánh giá được nêu rõ trong đề cương chi tiết của học phần và được phổ biến đến 

người học ngay từ buổi lên lớp đầu tiên của mỗi học phần [H16.16.02.08]. 

Để đánh giá người học đạt kết quả học tập mong đợi của học phần, từ đó đạt chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo, quy trình kiểm tra, thi được thực hiện nghiêm túc theo 

quy định chung của Trường từ khâu thiết kế, ra đề, coi thi, chấm thi phù hợp với người 

học. Nội dung của đề thi học phần được Nhà trường quy định rõ trong Quy định về công 

tác khảo thí của Trường Đại học Lâm nghiệp được ban hành theo Quyết định 696/QĐ-

ĐHLN-KT&ĐBCL ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm 

nghiệp “Câu hỏi thi phải đảm bảo đánh giá được mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần; 

Câu hỏi thi phải đảm bảo hợp lý giữa phần tái hiện kiến thức và phần đánh giá khả năng 
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vận dụng sáng tạo của người học; cần chú trọng việc đánh giá năng lực vận dụng và 

sáng tạo của người học; Câu hỏi phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với học phần”. 

Ngoài ra trong từng hình thức thi cũng quy định rất rõ ràng [H16.16.02.03]: 

• Đối với hình thức thi tự luận và thực hành trên máy tính; Ngân hàng câu hỏi thi 

do giảng viên trực tiếp giảng dạy xây dựng, số lượng yêu câu tối thiểu là 10 câu hỏi 

thi/tín chỉ, từ tín chỉ thứ 3 trở đi xây dựng 5 câu hỏi thi/tín chỉ; Số lượng câu hỏi thi 

trong mỗi tổ hợp đề thi không quá 5 câu do giảng viên/bộ môn quy định; Ngân hàng câu 

hỏi thi không được trùng nhau; Giảng viên đề xuất cách tổ hợp đề thi;[H16.16.02.03] 

• Đối với hình thức thi trắc nghiệm: Giảng viên xây dựng tối thiểu 100 câu hỏi 

thi/tín chỉ; Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 04 lựa chọn; Ngân hàng câu hỏi thi không được 

có câu trùng nhau, điểm mỗi câu phải bằng nhau; Thường xuyên cập nhật, sửa đổi bổ 

sung cho phù hợp với yêu cầu của môn học.[H16.16.02.03] 

• Đối với hình thức thi trắc nghiệm kết hợp tự luận: Phối hợp giữa thi tự luận và 

trắc nghiệm.[H16.16.02.03] 

• Đối với hình thức thi vấn đáp: Giảng viên xây dựng 10 đề thi/tín chỉ; số lượng 

câu hỏi trong mỗi đề thi do giảng viên/bộ môn quy định. Thêm 01 tín chỉ bổ sung 05 đề 

thi.[H16.16.02.03] 

• Đối với các học phần đề thi được sử dụng tài liệu (đề thi mở): Câu hỏi thi phải 

có tính bao quát, đòi hỏi người học phải biết vận dụng, phân tích, đánh giá, giải thích, 

liên hệ thực tế,... (Không bao gồm những câu hỏi mà nội dung trả lời sẵn có trong bài 

giảng, giáo trình như: khái niệm, định nghĩa, tính chất,...).[H16.16.02.03] 

• Các học phần thi theo hình thức thực hành (tại phòng thí nghiệm sân bãi,...), đánh 

giá bằng hình thức tiểu luận, chuyên đề khóa luận,... Nhà trường giao cho các Khoa/Viện 

đào tạo quy định, tổ chức đánh giá và báo cáo Hiệu trưởng (qua phòng KT&ĐBCL) 

trước khi thực hiện.[H16.16.02.03] 

Không chỉ đánh giá về mặt chuyên môn, việc thiết kế CTĐT và cách đánh giá cũng 

giúp người học đáp ứng được đầy đủ các mục tiêu của CĐR như kĩ năng mềm, ngoại 

ngữ, ý thức kỉ luật...  

• Đối với các CĐR thuộc về các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, việc đánh giá 

thông qua quá trình người học thực hiện các bài thực hành/thí nghiệm và kết quả đạt 

được [H16.16.02.02]. 

• Việc đánh giá ý thức kỉ luật, ý thức tham gia cắc phong trào đoàn thể, trách nhiệm 
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với cộng đồng... của người học cũng được đánh giá chặt chẽ thông qua sự đồng thuận 

giữa người học, tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm, kết quả chính là điểm rèn luyện mỗi 

học kì và điểm rèn luyện năm học của người học [H16.16.02.09]. 

Nhằm đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của những loại hình, phương pháp kiểm 

tra đánh giá người học, Nhà trường đã triển khai đánh giá kết quả học tập của người học 

thông qua điểm đánh giá quá trình (chuyên cần, giữa kỳ) và điểm thi kết thúc học phần. 

Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức 01 kỳ thi tập trung, cụ thể: Phòng Đào tạo lập kế 

hoạch thi, phân phòng thi, in danh sách thi; Phòng KTĐBCL phô tô đề thi giao cho các 

Khoa/Viện tổ chức thi dưới sự giám sát của Hội đồng thi của Nhà trường 

[H16.16.02.03].  

Đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, GV phụ trách học phần đánh giá SV 

theo từng bài thực hành, thí nghiệm, điểm trung bình của tất cả các bài thực hành, thí 

nghiệm chính là số điểm cuối kỳ, điều này đảm bảo cả ba chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái 

độ đều được đánh giá. [H16.16.02.02], [H16.16.02.08]. 

Đối với học phần thực tập tại cơ sở, giảng viên phụ trách hướng dẫn và cán bộ 

hướng dẫn tại cơ sở thực tập cùng đánh giá SV theo quy định, điều này đảm bảo cả ba 

chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ đều được đánh giá không chỉ trên tham chiếu của 

CTĐT, mà còn tham chiếu của đơn vị sử dụng lao động [H16.16.02.02], [H16.16.02.08]. 

Đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp, để có đủ điều kiện được làm, SV cần đạt điều 

kiện theo yêu cầu của Nhà trường [H16.16.02.02]. Đề tài, đồ án, khóa luận tốt nghiệp 

phải phù hợp với định hướng chuyên môn của khung CTĐT. Luận văn, khóa luận tốt 

nghiệp đều có quy định cụ thể về quy cách trình bày, tiêu chí đánh giá. Hội đồng bảo vệ 

luận văn, chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp được thành lập theo đúng quy định, tiêu chí 

đánh giá cụ thể, rõ ràng đảm bảo độ tin cậy, công bẳng đối với người học 

[H16.16.02.02], [H16.16.02.08]. 

Ngoài chuẩn đầu ra về CTĐT, Trường còn xây dựng các quy định CĐR đối với 

SV tốt nghiệp về trình độ tin học, ngoại ngữ trong đó bậc đại học chính quy yêu cầu tối 

thiểu ngoại ngữ trình độ B1, bậc thạc sĩ là B2 [H16.16.02.02], [H16.16.02.10]. 

Các quy định đã ban hành về tổ chức thi, báo điểm thi, đánh giá kết quả học tập 

của người học đều phù hợp với quy chế đào tạo tín chỉ của Nhà trường [H16.16.02.02].  

Nhà trường cũng các văn bản đăng ký và rà soát hình thức thi theo từng học kỳ để giúp 

cho các khoa/bộ môn xác định được đúng hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc 
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thù của các học phần [H16.16.02.13]. Đồng thời, trách nhiệm cụ thể của các bên liên 

quan trong việc kiểm tra đánh giá cũng thể hiện rõ ràng trong các văn bản cấp trường, 

cấp khoa [H16.16.02.03]. 

Trong năm học 2020-2021, Nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến theo đó các 

hình thức đánh giá đã điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh VD: Trắc nghiệm trực 

tuyến, vấn đáp, viết tiểu luận, bài tập lớn ... nhằm đảm bảo đánh giá công bằng, khách 

quan kết quả học tập của người học [H16.16.02.11]. 

Nhà trường thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi từ người học ở cuối mỗi học kỳ, kết 

quả khảo sát cho thấy người học đánh giá hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá 

học phần là phù hợp [H16.16.02.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt múc: 5/7 

Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà 

soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt chuẩn đầu ra. 

Về công tác thực hiện rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá NH 

Nhà trường thực hiện định kỳ ít nhất 1 năm/lần. 

Nhà trường ban hành quy trình tổ chức thi kết thúc học phần quy định rõ ràng và 

chi tiết quy trình đánh giá kết quả học tập, quy trình phúc tra, rà soát kiểm tra để đảm 

bảo kết quả đánh giá luôn công bằng, công khai và khách quan [H16.16.03.01]. Việc 

đánh giá NH căn cứ vào các ĐCCTHP học phần của các môn học [H16.16.03.02]. 

Phương pháp đánh giá, tỷ lệ phân bố điểm, rubrics với các tiêu chí đánh giá và thang 

điểm được nêu rõ trong đề cương môn học và được giảng viên công bố cho sinh viên 

vào buổi đầu lên lớp [H16.16.03.02]. Các Khoa/Viện và Bộ môn phụ trách môn học 

thực hiện việc rà soát hình thức, phương pháp đánh giá của các học phần trong CTĐT 

nhằm điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù và CĐR của học phần [H16.16.03.03]. Bên 

cạnh đó, đánh giá NH cũng được thực hiện định kỳ theo năm học thông qua thống kê 

kết quả thi kết thúc học phần năm học, đây là căn cứ để Nhà trường sẽ có các phương 

án nâng cao chất lượng đào tạo vào những năm học tiếp theo [H16.16.03.04]. Ngoài 

việc đánh giá kết quả học tập, kết quả rèn luyện của SV cũng được Nhà trường rất coi 

trọng. Hàng năm, đánh giá rèn luyện của SV được thực hiện định kỳ theo từng kỳ học 

[H16.16.03.05]. Công tác kiểm tra, đánh giá NH muốn đạt được kết quả tốt cần được 

tiến hành thường xuyên, liên tục, do đó việc rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra 

và đánh giá NH cũng phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ thông qua các hoạt 
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động khảo sát NH, báo cáo đánh giá về chất lượng kiểm tra, đánh giá NH. Hàng năm, 

Nhà trường đều thực hiện việc khảo sát NH đánh giá về chất lượng giảng dạy và đào 

tạo, về mức độ tiếp nhận các quy định về đào tạo của Nhà trường thông qua hệ thống 

khảo sát của Nhà trường [H16.16.03.06]. Căn cứ vào kết quả khảo sát, Phòng 

KT&ĐBCL đã có những báo cáo đánh giá nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất 

lượng đào tạo thể hiện qua các tiêu chí: nội dung CTĐT, quá trình giảng dạy học tập, cơ 

sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ [H16.16.03.05]. Kết quả đánh giá của NH đối với 

hoạt động giảng dạy được Nhà trường và các đơn vị đào tạo, các Viện/Khoa chuyên 

môn sử dụng để đưa ra các cập nhật, cải tiến kịp thời [Biên bản họp các bộ môn]. Ngoài 

ra, trước mỗi học kỳ, Phòng KT&ĐBCL thông báo rà soát lại hình thức thi của từng học 

phần nhằm xác định chính xác hình thức thi cho mỗi học phần [H16.16.03.03] và kịp 

thời cải tiến trong các đợt rà soát, chỉnh sửa CTĐT và CĐR. 

Về thực hiện nghiên cứu, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá NH, sự tác động của 

các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng và hình thức tuyển chọn NH định 

kỳ bằng các công cụ hiện đại, hiệu quả. Căn cứ vào ĐCCTHP thuộc các CTĐT 

[H16.16.03.03] Viện/Khoa/Bộ môn tổ chức ra đề thi phù hợp với quy định trong 

ĐCCTHP, đảm bảo đánh giá được CĐR của học phần. Ngay trong Hướng dẫn về việc 

tổ chức thi kết thúc học phần cũng quy định về việc Bộ môn có thể xây dựng Rubrics 

để ra đề và chấm thi [H16.16.03.02] . Hoạt động phân tích và đánh giá đề thi, phân tích 

kết quả thi được thực hiện định kỳ [H16.16.03.03]. Trong trường hợp bất khả kháng 

(thiên tai, dịch bệnh...), căn cứ vào các hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT, Nhà 

trường đã có những điều chỉnh hợp lý trong việc đánh giá NH phù hợp với tình hình 

thực tế: chuyển đổi hình thức đánh giá từ trực tiếp sang trực tuyến, sử dụng các các công 

cụ đánh giá phù hợp [H16.16.03.01]. Để đảm bảo chất lượng đánh giá, Nhà trường thực 

hiện kiểm tra việc thực hiện quy định tổ chức thi kết thúc học phần và báo cáo về kết 

quả thực hiện, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất để kịp thời cập nhật, điều chỉnh những 

hạn chế, triển khai công tác đánh giá được hiệu quả và thống nhất trong toàn trường 

[H16.16.03.09]. 

Để đảm bảo kết quả của NH được công bố tới NH theo đúng thời gian quy định, 

ông tác chấm thi được thực hiện tại Trường theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo 

công bằng, khách quan. Theo đó, Nhà trường đã quy định cụ thể trách nhiệm của GV 

về việc xử lý kết quả đánh giá của người học tùy thuộc vào các loại hình, hình thức kiểm 
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tra đánh giá; thời gian tổ chức chấm thi, thời gian công bố kết quả KTĐG; thời gian 

nhận đơn đề nghị phúc khảo của người học; các quy trình về phản hồi kết quả đánh giá 

người học đều được thực hiện theo quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần 

đào tạo trình độ đại học [H16.16.03.08], quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học 

phần đào tạo trình độ thạc sĩ [H16.16.03.09]. Điểm đánh giá quá trình được GV công 

bố công khai cho người học trước khi kết thúc học phần theo quy định. Điểm quá trình 

được GV nhập lên phần mềm điểm thi được phòng Đào tạo nhập lên phần mềm quản lý 

điểm theo thời gian quy định, qua đó SV có thể đăng nhập vào cổng thông tin SV, tài 

khoản cá nhân để xem điểm của mình [H16.16.03.10]. Nếu cảm thấy kết quả chưa phù 

hợp theo đúng quy định NH có thể làm đơn để kiêm tra lại bài thi [H16.16.03.08]. Bên 

cạnh đánh giá kết quả học tập của NH, mỗi học kỳ và kết thúc khoá học, Nhà trường tổ 

chức việc đánh giá rèn luyện của SV chính quy, kết quả đánh giá được công bố công 

khai trên hệ thống tín chỉ [H16.16.03.11]. 

Hoạt động khảo sát lấy ý kiến của NH, cựu NH, với các CTĐT hệ chính quy, kết 

thúc mỗi giai đoạn học tập, Phòng KT&ĐBCL của Nhà trường đều triển khai thực hiện 

khảo sát lấy ý kiến NH về chất lượng giảng dạy các môn học với những tiêu chí rất cụ 

thể về đánh giá giảng viên cũng như phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra 

đánh giá kết thúc môn học [H16.16.03.06]. Kết quả khảo sát, đánh giá đều ở mức tốt 

đến rất tốt, được thể hiện rõ ràng bằng các đánh giá của NH, cựu NH thông qua các tiêu 

chí cụ thể [H16.16.03.06],[H16.16.03.07]. Kết quả khảo sát là nguồn dữ liệu quan trọng 

để Nhà trường có những cập nhật, cải tiến phù hợp, kịp thời để đổi mới mô hình giáo 

dục với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao 

cho xã hội [H16.16.03.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và phương pháp đánh giá người học được cải tiến để 

đảm bảo độ chính xác tin cậy và hướng tới đạt chuẩn đầu ra. 

Căn cứ khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng CSGD năm 2018 và kết 

quả đánh giá ngoài các CTĐT năm 2019, 2021, 2023 dựa trên kết quả lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan về CTĐT, Trường đã thực hiện cải tiến chất lượng và ban 

hành Mục tiêu - Chương trình - Kế hoạch đào tạo của ngành và chuyên ngành bậc Đại 

học của Trường Đại học Lâm nghiệp và có các đề xuất kế hoạch cải tiến đối với các 

CTĐT đã kiểm định trong đó có nội dung cải tiến về các hoạt động giảng dạy và kiểm 
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tra, đánh giá. Loại hình và các phương pháp đánh giá được cải tiến bằng cách tăng cường 

áp dụng các phương pháp đánh giá tích cực như đánh giá đồ án, bài tập tình huống, trải 

nghiệm thực tế, làm bài tập lớn. [H16.16.04.01]. 

Nhà trường cũng cập nhật bổ sung, xây dựng lại quy định thi, kiểm tra đánh giá 

cho phù hợp với quy định mới của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã xây dựng quy định về 

quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến, thi trực tuyến cho phù hợp với điều kiện thực tế 

[H16.16.04.02]. Đặc biệt trong năm học 2020-2021, việc dạy học trực tuyến và tổ chức 

đánh giá trực tuyến được Nhà trường triển khai, áp dụng hiệu quả trong điều kiện dịch 

bệnh Covid-19. 

Theo từng kỳ học, Trường triển khai lấy ý kiến người học về các loại hình và 

phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học thông qua lấy ý kiến 

người học về học phần và hoạt động giảng dạy của giảng viên. Kết quả lấy ý kiến năm 

học 2021-2022, người học đánh giá các loại hình và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập được triển khai công bằng và hiệu quả  [H16.16.04.03], [H16.16.04.04]. 

Trong chu kỳ rà soát CTĐT, Trường đã tổ chức rà soát quy định về đào tạo, rà soát 

đề cương chi tiết học phần và cải tiến phương pháp đánh giá SV theo hướng đa dạng 

hóa các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm đạt được CĐR của học phần 

[H16.16.04.05]. Trên cơ sở CĐR của học phần, các Khoa/Viện phụ trách CTĐT đã yêu 

cầu xây dựng, cải tiến phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao kết quả 

[H16.16.04.06]. Nhiều phương pháp kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong các CTĐT 

bao gồm: đánh giá quá trình, đánh giá cuối kỳ với các hình thức như: thảo luận trên lớp, 

bài tập về nhà, thuyết trình nhóm, phản hồi trên lớp, viết bài tóm tắt, trắc nghiệm, viết 

luận, viết báo cáo, thực hành, dự án, thuyết trình, vấn đáp và bài tập tình huống 

[H16.16.04.07]. 

Mỗi học phần đều có bộ hồ sơ học phần, trong đó GV và bộ môn phụ trách môn 

học xây dựng ma trận thể hiện sự tương thích giữa CĐR của môn học với phương pháp 

dạy học và đánh giá, kế hoạch đánh giá cụ thể chi tiết. Ngoài ra, đề thi cuối kì đều kèm 

theo bản mô tả đề thi, trong đó chỉ rõ sự tương thích giữa câu hỏi thi với CĐR của môn 

học và của chương trình đào tạo. [H16.16.04.08] 

Các quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của Trường được xây dựng một 

cách khoa học cho từng bậc học trên cơ sở sự phối hợp giữa các Khoa/Viện, các đơn vị 

chức năng (Phòng ĐT/SĐH, Phòng KT&ĐBCL). Năm 2021, Trường ban hành Quy 
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trình Đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thuộc Quyết định Ban hành quy 

chế tào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bao gồm các quy trình: (1) Đánh giá và 

tính điểm học phần; (2) Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần; (3) Tổ chức 

kỳ thi kết thúc học phần; (4) Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi kết thúc học phần; (5) 

Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học; (6) Phúc tra và kiếu nại điểm; (7) Xử lý 

kết quả học tập theo tín chỉ; (8) Công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ; (9)Thời 

gian, điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp [H16.16.04.09] 

Các quy trình, quy định, hướng dẫn về phương pháp kiểm tra đánh giá được 

Trường phổ biến cho NH qua trang thông tin điện tử của Trường, qua sổ tay sinh viên, 

học viên được phát từ khi nhập học. Ngoài ra, trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, 

trong sổ tay SV các năm và trong buổi đầu tiên lên lớp của học phần nội dung này cũng 

được GV phổ biến và hướng dẫn cụ thể cho SV [H16.16.04.10]. 

Trong giai đoạn 2017-2021, Trường không có đơn khiếu nại, phàn nàn của NH về 

sự thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá kết quả học tập. 

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm Trường thực hiện khảo sát ý kiến người học về các hình 

thức và phương pháp kiểm tra đánh giá mỗi học phần. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số 

NH đều hài lòng và cho rằng các hình thức và phương pháp kiểm tra đánh giá của các 

CTĐT đều đảm bảo sự khách quan, công bằng cho NH [H16.16.04.05]. 

Trên cơ sở các quy định, quy chế thực hiện tại Cơ sở Chính Trường Đại học Lâm 

nghiệp, các Phân hiệu Đồng Nai và Gia Lai đã thống nhất thực hiện theo quy định chung 

của Nhà trường.  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 16: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường xây dựng và thiết lập được quy trình hệ thống lập kế hoạch và lựa 

chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp. Việc đánh giá người học được thực hiện 

một cách công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.  

- Nhà trường có đầy đủ các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến hoạt động 

khảo thí và công bố công khai đến người học, có hệ thống phần mềm quản lý người học  

- Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về CĐR, CTĐT trong tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa, sổ tay SV và trang thông tin cá nhân của SV. 
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- Phương pháp kiểm tra đánh giá trong toàn bộ quá trình học tập được sử dụng rất 

đa dạng và được quy định rõ trong ĐCCT học phần. 

- Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không ngừng được rà 

soát, đổi mới và cải tiến theo hướng đa dạng hóa, hình thức đánh giá được sử dụng 

phong phú đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác và phù hợp với hình 

thức đào tạo, mục tiêu CĐR từng học phần và CTĐT. 

- Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi, biên soạn đề thi, duyệt đề thi, nộp đề thi, 

in sao đề thi, bảo quản đề thi đảm bảo tính bảo mật. Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường đều 

có báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi kết thúc học phần, khảo sát, tổng hợp ý kiến 

phản hồi của SV về hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá. 

- Nhà trường đã chủ động mở các lớp bồi dưỡng GV về nghiệp vụ sư phạm, giúp 

GV tiếp cận và đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo 

hướng phát triển năng lực tự học. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Nhà trường chưa tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả của các phương 

pháp KTĐG, việc rà soát, phân tích các kết quả thi để đánh giá được độ tin cậy của đề 

thi làm cơ sở cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng của đề thi chưa được tổ chức rộng 

rãi ở các Khoa. 

- Một số học phần có phương pháp kiểm tra đánh giá chưa thực sự phù hợp với 

CĐR, nhiều môn chuyên ngành chưa xây dựng được ngân hàng đề thi. Đề thi dạng mở, 

dạng kết hợp tự luận và trắc nghiệm chưa được sử dụng nhiều trong các kỳ thi kết thúc 

học phần. 

- Các Khoa chưa thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện việc phân tích, 

đánh giá về việc đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy của các bộ đề thi đã tổ chức thi và số đề tài 

nghiên cứu về các loại hình, phương pháp kiểm tra, đánh giá còn hạn chế. 

- Chưa có phần mềm quản lý ngân hàng đề thi, tổ chức thi trắc nghiệm trên máy 

tính phục vụ cho công tác đánh giá người học . 

3. Kế hoạch cải tiến:  
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T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết, rà soát, 

phân tích, đánh giá về hiệu quả và sự phù 

hợp của các hình thức, phương pháp KTĐG. 

Các Khoa, 

Phòng 

KTBĐCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 

2 

Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Điều chỉnh phương pháp kiểm tra đánh giá 

đối với các học phần chưa phù hợp với 

CĐR, tăng cường xây dựng ngân hàng đề 

thi ở các môn chuyên ngành. 

Các Khoa, 

GV, Phòng 

KTBĐCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 

3 

Khắc 

phục tồn 

tại 3 

Hàng năm các Khoa phải tổ chức sơ kết, tổng 

kết, thực hiện việc phân tích, đánh giá về việc 

đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy của các bộ đề thi 

và tăng cường nghiên cứu về các loại hình, 

phương pháp kiểm tra, đánh giá. 

Các Khoa, 

GV, Phòng 

KTBĐCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 

4 

Khắc 

phục tồn 

tại 4 

Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng đề 

thi 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 

5 

Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Duy trì việc xây dựng và thiết lập quy trình 

hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại 

hình đánh giá người học phù hợp. 

Các Khoa, 

GV, 

Phòng 

KTBĐCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 

6 

Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục cập nhật, nâng cấp hệ thống đánh 

giá người học hiện đại hơn, áp dụng các hình 

thức đánh giá đảm bảo độ chính xác, công 

bằng, khách quan, toàn diện. 

Các Khoa, 

Phòng 

KTBĐCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 

7 

Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Tiếp tục cải tiến các hình thức đánh giá cho 

phù hợp và phổ biến kịp thời, công khai tới 

người học. 

Các Khoa, 

Phòng 

KTBĐCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 

8 

Phát huy 

điểm 

mạnh 4 

Không ngừng rà soát, đổi mới và cải tiến 

hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học 

tập của người học theo hướng đa dạng hóa, 

phong phú đảm bảo nghiêm túc, khách quan, 

Các Khoa, 

Phòng 

KTBĐCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 
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T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

công bằng, chính xác và phù hợp với hình 

thức đào tạo, mục tiêu CĐR từng học phần 

và CTĐT. 

9 

Phát huy 

điểm 

mạnh 5 

Tiếp tục mở thêm các lớp bồi dưỡng cho GV 

về phương pháp dạy học, phương pháp kiểm 

tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, 

tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các rubric đánh 

giá quá trình để SV dễ dàng thực hiện. 

Các Khoa, 

Phòng 

KT&BĐCL 

Từ năm 

học 2022-

2023 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 16 5 

Tiêu chí 16.1 5 

Tiêu chí 16.2 5 

Tiêu chí 16.3 5 

Tiêu chí 16.4 5 

 

TIÊU CHUẨN 17. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH 

cũng như hệ thống giám sát NH  

 Ngay từ ngày đầu tiên nhập học, Trường ĐHLN đã trang bị cho mỗi sinh viên 01 

sổ tay sinh viên, trong đó có đầy đủ các quy chế, quy định, văn bản triển khai các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ NH như: Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo các ngành học, 

Quy định về tổ chức, quản lý đánh giá kết quả học tập của NH, Quyết định ban hành 

Chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Chuẩn đầu ra Tin học, Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu 

khoa học sinh viên, Quy chế công tác sinh viên, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của 

NH, Quy chế sinh viên nội trú, ngoại trú, Quy định về Văn hóa học đường và chuẩn 

mực ứng xử của HSSV Trường ĐHLN, hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế 

độ, chính sách liên quan đến NH… Qua đó, NH có thể dễ dàng tìm hiểu, tra cứu các 

thông tin khi cần [H17.17.01.01]. 
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 Vào đầu các khóa học và các năm học, Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức 

“Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa học trên cơ sở 

hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó giúp NH nắm được các chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của Nhà trường cũng 

như để Nhà trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của NH để Nhà trường thực hiện 

tốt vai trò phục vụ và hỗ trợ NH.  Sinh viên khóa mới nhập trường được nghe giới thiệu 

và tư vấn, hỗ trợ các vấn đề: học tập, rèn luyện, chế độ chính sách, tài liệu thư viện, 

chăm sóc sức khỏe, kỹ năng, tham gia các hoạt động ngoại khóa…; sinh viên giữa khóa 

được cập nhật các quy chế, quy định mới (nếu có), được trao đổi, đối thoại, hỗ trợ về 

các vấn đề sinh viên quan tâm như: đào tạo, kế hoạch học tập, giải quyết các chế độ 

chính sách, hỗ trợ tài chính…; sinh viên cuối khóa nắm bắt kế hoạch tốt nghiệp và được 

hỗ trợ, tư vấn về kỹ năng, việc làm [H17.17.01.02]. 

Trong quá trình học, Nhà trường bố trí 02 tiết cuối buổi chiều ngày thứ Hai hàng 

tuần là giờ sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi hội sinh viên; cố vấn học tập là người trực tiếp 

dự, chỉ đạo giờ sinh hoạt lớp, đồng thời là người tư vấn, hỗ trợ cho sinh viên về học tập 

và các vấn đề khác cho sinh viên có quan tâm. Đội ngũ cố vấn học tập được Nhà trường 

lựa chọn là những người có năng lực, được tập huấn bổ trợ về CTĐT, lộ trình học tập, 

các chế độ chính sách, tâm lý người học... [H17.17.01.03], [H17.17.01.04], 

[H17.17.01.05]. 

Hàng năm, Nhà trường ban hành chương trình, kế hoạch công tác chung, trong 

đó có nội dung chương trình, kế hoạch công tác sinh viên [H17.17.01.06]. Các đơn vị 

chức năng hỗ trợ sinh viên được giao nhiệm vụ như: Phòng Đào tạo và Phòng ĐTSĐH 

xây dựng kế hoạch học, thực hành, thực tập, thi…; Phòng CT&CTSV xây dựng kế hoạch 

tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, tư vấn, hỗ trợ, giải quyết 

các chế độ chính sách, việc làm sinh viên; Phòng KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch khảo 

sát sinh viên; Phòng KH&CN xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động NCKH và khởi 

nghiệp sinh viên; Trạm y tế xây dựng kế hoạch tư vấn và khám sức khỏe sinh viên; Ban 

Văn-Thể, Đoàn TN, Hội SV Trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động ngoại khóa, chỉ đạo các câu lạc bộ sinh viên xây 

dựng kế hoạch hoạt động hàng năm… [H17.17.01.07]. 

Để giám sát NH, Nhà trường sử dụng hệ thống phần mềm của CMC để quản lý, 

tổ chức đào tạo. Phần mềm của CMC sử dụng trong đánh giá quá trình học tập, kết quả 
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học tập, rèn luyện, xét học bổng khuyến khích học tập, xét miễn, giảm học phí, xét khen 

thưởng, kỷ luật…; Thư viện sử dụng phần mềm quản lý tài liệu in (Libol) và phần mềm 

Thư viện số (Dspace). Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 phức tạp 2020-2021, Nhà 

trường đã sớm thực hiện đào tạo trực tuyến bằng phần mềm TranS có bản quyền. Cùng 

với hệ thống phần mềm được sử dụng để giám sát NH, hàng năm Tổ Thanh tra Đào tạo 

xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện kế hoạch [H17.17.01.08]. 

Trường ĐHLN đã ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan, 

trong đó có đánh giá mức độ hài lòng của NH về các dịch vụ hỗ trợ [H17.17.01.09]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám 

sát NH được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan 

Nhà trường đã ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, trong đó có nhiệm vụ về phục vụ và hỗ trợ NH như: 

Phòng Đào tạo và Phòng ĐTSĐH hỗ trợ NH đăng ký học quản lý điểm học tập, thực 

hành, thực tập, tốt nghiệp; Phòng KT&ĐBCL hỗ trợ NH về thi, kiểm tra; Phòng 

CT&CTSV hỗ trợ NH về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, 

đạo đức, lối sống, các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, học bổng, việc làm, cựu 

sinh viên, công tác SV nội trú, ngoại trú, lưu học sinh nước ngoài; Phòng KHCN hỗ trợ 

NH trong hoạt động NCKH và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo sinh viên; Phòng HTQT 

hỗ trợ các hoạt động giao lưu SV quốc tế; Phòng QTTB hỗ trợ NH về địa điểm sinh hoạt 

lớp, đoàn, hội, câu lạc bộ; Phòng HCTH hỗ trợ NH về an ninh, trật tự; Phòng TCKT hỗ 

trợ NH về học phí; Thư viện phục vụ, hỗ trợ NH về sách, tài liệu và không gian học tập, 

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ NH về chỗ ở nội trú, Trung tâm GDQP&TC phục vụ NH về 

sân chơi thể thao, bể bơi; Ban Văn-Thể, Đoàn TN, Hội SV hỗ trợ NH về hoạt động văn 

hóa, thể thao, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện vì 

cuộc sống cộng đồng, tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích của NH… 

[H17.17.02.01]. 

Nhà trường có đội ngũ viên chức, người lao động có đủ năng lực, trình độ để làm 

việc ở các đơn vị phục vụ, hỗ trợ NH. Hầu hết đội ngũ này có trình độ đại học trở lên và 

giữ chức danh nghề nghiệp ngạch chuyên viên hoặc tương đương và chuyên viên chính 

[H17.17.02.02]. 
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Trên cơ sở các kế hoạch hoạt động hàng năm đã được xây dựng từ các đơn vị 

thuộc Trường, Nhà trường đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động phục vụ, hỗ 

trợ và giám sát NH.  

Sinh viên khi nhập trường được Phòng ĐT giới thiệu về CTĐT, Quy chế đào tạo, 

được tư vấn, hỗ trợ đăng ký học tập; được Thư viện hướng dẫn sử dụng hệ thống thư 

viện điện tử phục vụ học tập và nghiên cứu. Trong quá trình học tập, NH được Phòng 

ĐT, Phòng ĐHSĐH, Phòng KT&ĐBCL, các khoa, viện, bộ môn, đặc biệt là cố vấn học 

tập hỗ trợ thường xuyên để NH có kế hoạch, lộ trình học và thi hiệu quả. Đầu mỗi khóa 

học, Nhà trường chỉ đạo các khoa, viện có quản lý sinh viên tổ chức chương trình gặp 

mặt, giao lưu, giới thiệu về đơn vị, về ngành nghề đào tạo và trao đổi, tư vấn, giải thích 

các vấn đề sinh viên quan tâm [H17.17.02.03]. 

Về các chế độ chính sách, Phòng CT&CTSV có trách nhiệm phổ biến, hướng 

dẫn thủ tục hồ sơ để được nhận các chế độ chính sách của Nhà nước, của Nhà trường 

theo quy định. Hàng năm Nhà trường đều thực hiện tốt các chế độ cho sinh viên diện 

chính sách [H17.17.02.04]. Bên cạnh đó, Nhà trường thực hiện tốt việc xét cấp học bổng 

khuyến khích học tập và các học bổng tài trợ khác cho sinh viên [H17.17.02.05]. 

Nhà trường có Quỹ Khuyến học, khuyến tài và Phát triển khoa học, công nghệ 

[H17.17.02.06]. Hàng năm, Nhà trường, Hội Sinh viên Trường luôn tổ chức xét trao học 

bổng từ Quỹ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, sinh viên 5 

tốt, danh hiệu “Sao tháng giêng” [H17.17.02.07]. 

Trong năm 2021, Nhà trường đã huy động được hơn 300 suất quà, với tổng trị 

giá khoảng 70 triệu đồng để hỗ trợ cho các sinh viên mắc kẹt tại Xuân Mai do thực hiện 

giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 [H17.17.02.08]. 

Nhà trường triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp và các sân chơi trí tuệ khác của sinh viên nhằm bồi dưỡng, phát huy những khả 

năng, những tài năng, những nhân tố sáng tạo tích cực trong sinh viên không chỉ ở trong 

Trường mà còn vươn tới các sân chơi quy mô cấp tỉnh, Quốc gia [H17.17.02.09]. 

Để hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế, Trường ĐHLN đã ký kết với một số trường 

đại học trên thế giới để thực hiện chương trình trao đổi sinh viên, giúp sinh viên có cơ 

hội được tiếp cận, giao lưu với sinh viên quốc tế [H17.17.02.10]. 

Thư viện Trường có nguồn tài liệu in là trên 36.000 đầu sách với trên 131.000 

bản, nguồn tài liệu số với trên 19.000 bản ghi. Bên cạnh đó, còn có 49 bộ CSDL trực 
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tuyến trong và ngoài nước đáp ứng tốt cho tất cả các ngành đào tạo của Trường. Để gia 

tăng trao đổi, chia sẻ, dùng chung các cơ sở dữ liệu trực tuyến, Thư viện Trường là 1 

trong 6 đơn vị đầu tiên gia nhập Trung tâm tri thức số. Ngoài ra, đã liên kết với 06 Thư 

viện, CSDL khác để phục vụ NH và GV [H17.17.02.11]. 

Song song với quá trình học tập và nghiên cứu, Nhà trường luôn quan tâm đến 

đời sống và các hoạt động bổ trợ khác, giúp NH cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và 

vui chơi, giải trí. Hàng năm, Nhà trường điều kiện toàn Ban Văn-Thể Trường để điều 

hành các hoạt động Văn-Thể [H17.17.02.12]. Theo đó, Tiểu ban Văn nghệ định kỳ tổ 

chức các hội thi, hội diễn văn nghệ [H17.17.02.13]; Tiểu ban Thể thao định kỳ tổ chức 

các giải thể thao [H17.17.02.14]; Đoàn TN, Hội SV Trường định kỳ tổ chức các chương 

trình giao lưu, hội trại, ngày hội sách, các cuộc thi, các chương trình tình nguyện cho 

sinh viên [H17.17.02.15]. 

Nhà trường tổ chức cho sinh viên tham gia vào các cuộc thi, các hoạt động ngoại 

khóa khác để phát huy sở trường, năng lực sáng tạo của sinh viên [H17.17.02.16].  

Nhà trường triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm qua các 

hình thức: tư vấn trực tiếp, đăng thông tin tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử của 

Trường, đăng thông tin trên các fanpage, các nhóm zalo, tổ chức diễn đàn, tổ chức Ngày 

hội việc làm [H17.17.02.17]. Để kết nối với cựu sinh viên, Nhà trường đã thành lập 

Mạng lưới cựu sinh viên Trường ĐHLN và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Mạng lưới; ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành mạng lưới và thành lập mới 

các hội cựu SV [H17.17.02.18].  

Về chăm sóc sức khỏe NH, Nhà trường có Trạm y tế, có y bác sĩ trực 24/24. Vào 

đầu khóa học, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên, tư vấn cho sinh viên 

tham gia bảo hiểm y tế và tư vấn về các bảo hiểm tự nguyện [H17.17.02.19], 

[H17.17.02.20].  

Nhà trường triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên có nguyện vọng đứng 

trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi năm Đảng ủy Trường đều mở các 

lớp nhận thức về Đảng cho SV và thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng 

trong sinh viên, được cấp trên tặng giấy khen [H17.17.02.21]. 

Nhà trường có ký túc xá 11 tầng hiện đại, có cầu thang máy, có diện tích sàn 

15.000 m2, 305 phòng ở, đáp ứng được trên 2000 chỗ ở. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch 
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vụ đã tu sửa, cải tạo, nâng cấp các dãy nhà ký túc xá cũ, đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ ở 

của NH hiện nay [H17.17.02.22]. 

Để nắm bắt thông tin, phục vụ và đáp ứng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng khác 

của NH, Nhà trường bố trí lịch sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi hội sinh viên trong toàn 

trường vào thứ Hai hàng tuần, có cố vấn học tập trực tiếp tham dự. Bên cạnh đó, Nhà 

trường có hộp thư tiếp nhận phản ánh của NH tại phòng tiếp dân, có cổng thông tin điện 

tử và hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh của NH. Hàng năm Nhà trường cũng thường 

xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường và các đơn vị thuộc Trường 

với sinh viên [H17.17.02.23], [H17.17.02.24]. 

Thực hiện Quy định về công tác cố vấn học tập, hàng năm Nhà trường ban hành 

các quyết định giao nhiệm vụ cho viên chức, người lao động làm nhiệm vụ cố vấn học 

tập; cố vấn học tập là người chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát lớp sinh viên; 

tư vấn về học tập, NCKH, khởi nghiệp, hướng nghiệp và các vấn đề trong cuộc sống 

cho sinh viên. Thông qua sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi hội sinh viên hàng tháng, cố vấn 

học tập, Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Hội SV nắm bắt được tình hình 

học tập của lớp và của từng sinh viên, kịp thời động viên tinh thần học tập cũng như có 

những giải pháp giúp đỡ sinh viên có kết quả học tập chưa đạt yêu cầu [H17.17.02.25], 

[H17.17.02.26].  

Để giám sát tiến trình học tập và hiệu quả học tập của NH, Nhà trường có thành 

lập Hội đồng xét kết quả học tập đối với NH [H17.17.02.27].  

Nhà trường thực hiện việc khảo sát NH về hiệu quả của các hoạt động phục vụ, 

hỗ trợ và giám sát [H17.17.02.28]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống 

giám sát người học được rà soát 

Đình kỳ hàng tháng, cố vấn học tập các lớp tham dự giờ sinh hoạt lớp, chi đoàn, 

chi hội sinh viên để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ của Nhà trường, của khoa, viện 

và của lớp. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý của sinh viên, Nhà trường sẽ nghiên 

cứu, rà soát để điều chỉnh cho phù hợp nhằm đáp ứng, phục vụ, hỗ trợ NH một cách tốt 

nhất [H17.17.03.01]. 



249 
 

Các khoa, viện có quản lý sinh viên họp giao ban, những nội dung về công tác 

sinh viên được đưa vào để đánh giá cũng như đưa ra phương hướng triển khai 

[H17.17.03.02]. 

Ngoài các hội nghị triển khai công tác chung, Nhà trường còn tổ chức các cuộc 

họp giao ban công tác sinh viên để nghe báo cáo của các đơn vị có liên quan, đặc biệt là 

ý kiến từ phía sinh viên để Nhà trường xem xét, điều chỉnh [H17.17.03.03]. 

Nhà trường cũng thường tổ chức các Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường và 

các đơn vị thuộc Trường với sinh viên để nghe phản ánh, kiến nghị và những tâm tư, 

nguyện vọng của sinh viên, từ đó có chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Trường giải 

quyết những kiến nghị chính đáng của NH [H17.17.03.04].  

Trong “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”, Nhà trường tổ chức khảo sát sinh 

viên về nội dung, cách thức tổ chức; khảo sát về công tác đảng, đoàn thể trong Trường 

và khảo sát ý kiến sinh viên về các hoạt động chung của Nhà trường [H17.17.03.05], 

[H17.17.03.06]. 

Công tác thanh tra, giám sát hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH được triển khai theo 

kế hoạch. Đoàn thanh tra do Hiệu trưởng thành lập theo năm học, thường xuyên kiểm 

tra công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ và hỗ trợ của đội ngũ viên chức, 

người lao động khối hành chính [H17.17.03.07]. Sau thanh tra, Phòng KT&ĐBCL báo 

cáo kết quả với lãnh đạo Trường và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng phục vụ và hỗ trợ NH [H17.17.03.08].  

Hàng năm, Nhà trường tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và 

bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng theo quy định [H17.17.03.09], 

[H17.17.03.10]. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến nhằm phục vụ và hỗ trợ NH tốt nhất, Nhà 

trường định kỳ tổ chức khảo sát sự hài lòng của NH, GV về sơ sở vật chất, các hoạt 

động và dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường [H17.17.02.11].  

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH cũng như hệ thống giám 

sát NH được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Các chỉ số cải thiện về chất lượng các hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH của Nhà 

trường được thể hiện rõ nét qua từng năm học và ở nhiều lĩnh vực.   
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Hệ thống giám sát người học luôn được chú trọng rà soát, cải tiến để đáp ứng tốt 

nhất nhu cầu của các bên liên quan. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua việc Trường 

không ngừng cải thiện nâng cấp hạ tầng CNTT, thúc đẩy khai thác các ứng dụng phần 

mềm như zalo, facebook, TranS… Kết quả được thể hiện qua tỷ lệ xếp loại học tập, rèn 

luyện của sinh viên. 

Bảng 17.1. Kết quả xếp loại học tập của sinh viên 2018-2022 

 

Xếp loại  

Năm tốt nghiệp (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Xuất sắc      

Giỏi      

Khá      

Trung bình      

 

Bảng 17.2. Kết quả xếp loại điểm rèn luyện của sinh vỉên 

 

Xếp loại  

Năm tốt nghiệp (%) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Xuất sắc 8.27 19.04 22.35 26.71 19.61 

Tốt 33.76 42.62 46.29 45.29 38.18 

Khá 50.05 28.40 21.89 15.99 23.33 

Trung bình 2.75 2.55 1.19 0.97 1.43 

Yếu 0.81 1.17 1.64 2.31 2.60 

 

Kết quả học tập và rèn luyện được cải tiến, vì vậy số lượng NH được tặng giấy 

khen của Hiệu trưởng cũng tăng lên [H17.17.04.01]. 

Với việc tăng cường hợp tác các doanh nghiệp, kết nối cựu sinh viên, Nhà trường 

đã thúc đẩy công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm. 

Bảng 17.3. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp dưới 12 tháng (%) 

Năm tốt nghiệp 2018 2019 2020 2021 2022 

Tỷ lệ có việc làm phù 

hợp dưới 12 tháng (%) 
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Bên cạnh học bổng khuyến khích học tập, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập, trợ cấp xã hội theo quy định của Nhà nước, Trường ĐHLN không ngừng tìm kiếm 

các nguồn học bổng từ doanh nghiệp và các tổ chức khác để hỗ trợ sinh viên, nhất là 

sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc 

[H17.17.04.02]. 

Các hoạt động ngoại khóa được cải tiến theo hướng đi vào thực chất, sát với nhu 

cầu, sở thích của SV. Trong đó, Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến hoạt động của 

các CLB, đội, nhóm trong sinh viên. Hiện toàn trường có 15 CLB sinh viên thuộc Hội 

SV Trường, 01 CLB thuộc Thư viện [H17.17.04.03].   

Với việc đầu tư, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất KTX, lắp đặt hệ thống 

camera an ninh, máy nước nóng lạnh, dịch vụ giặt là, nhà xe, thành lập Đội tự quản, tổ 

chức đấu thầu các dịch vụ giữ xe, căng tin, quầy tạp hóa đã làm tăng nhu cầu vào ở KTX 

của SV [H17.17.04.04].    

Bảng 17.2. Bảng thống kế số lượng SV ở KTX từ năm 2018-2023 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

     

       Nguồn: Trung tâm Dịch vụ 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Đánh giá chung về Tiêu chuấn 17 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường rất quan tâm đến 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH, xác định NH là trung tâm, bởi NH là sản phẩm khẳng 

định uy tín và thương hiệu của Nhà trường. Các hoạt động hỗ trợ là toàn diện, bám sát 

nhu cầu thực tiễn của NH, được xây dựng trên cơ sở kế hoạch tổng thể và kế hoạch 

chuyên biệt theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

- Nhà trường có đầy đủ các đơn vị chức năng để phục vụ và hỗ trợ NH. Các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ NH được phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo giữa các đơn vị 

trong Trường.  

- Đội ngũ viên chức, người lao động ở khối hành chính, nhân viên phục vụ đào tạo 

đủ về số lượng, năng lực làm việc; đội ngũ CVHT nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng hỗ 

trợ, giám sát NH trong suốt quá trình học tập.  
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- Hoạt động phục vụ và hỗ trợ NH được Nhà trường đánh giá thường xuyên, kết 

quả đánh giá được sử dụng để cải tiến, phục vụ tốt hơn. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Số lượng sinh viên có nhu cầu tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm ngày càng nhiều 

nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ còn hạn chế. 

- Kế hoạch cải tiến: 

 

TT 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, cá nhân 

thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

 Khắc phục 

tồn tại 

Nhà trường đang lên kế 

hoạch hỗ trợ nơi sinh hoạt 

cho các CLB, đội, nhóm 

Phòng QLĐT chủ 

trì, Phòng QTTB 

phối hợp 

Quí IV 

năm 

2023 

 

 Phát huy 

điểm mạnh 

1 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 

BGH, lãnh đạo các khoa, 

viện tới toàn thể CBVC trong 

toàn Trường về công tác phục 

vụ và hỗ trợ NH. 

Các đơn vị, cá 

nhân trong 

Trường 

Cả 

năm 

 

 Phát huy 

điểm mạnh 

2 

Tiếp tục tăng cường sự phối 

hợp của các đơn vị chức năng 

để thực hiện tốt nhiệm vụ 

phục vụ và hỗ trợ NH. 

Các đơn vị, cá 

nhân trong 

Trường 

Cả 

năm 

 

 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục phát huy tinh thần, 

trách nhiệm, năng lực và sở 

trườn của viên chức, người 

lao động khối hành chính. 

Các đơn vị, cá 

nhân khối hành 

chính 

Cả 

năm 

 

 Phát huy 

điểm mạnh 

3 

Tiếp tục cải tiến hoạt động hỗ 

trợ, giám sát NH. 

Phòng 

KT&ĐBCL, các 

đơn  vị chức năng 

có liên quan trong 

Trường 

Cả 

năm 

 



253 
 

 

Thiếu 

 

  

  

TIÊU CHUẨN 18. QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và 

rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và 

các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. 

Trường Đại học Lâm nghiệp xác định các hoạt động khoa học và công nghệ là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường. 

Hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trong Trường gồm hoạt động nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm,  phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, 

dịch vụ KHCN, áp dụng sáng kiến và các hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển 

KHCN [H18.18.01.01]. 

 Nhà trường đã ban hành “Định hướng hoạt động Khoa học và công nghệ Trường 

Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2017-2025” trong đó đã xác định “Xây dựng và phát triển 

Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) thành một trung tâm khoa học, chuyển giao, ứng 

dụng công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng chống 

và giảm nhẹ thiên tai góp phần vào sự bền vững kinh tế - xã hội của đất nước; Xây dựng 

cơ chế hoạt động và quản lý đảm bảo sự liên thông giữa 3 hệ thống chức năng trong 

ĐHLN: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất đời sống”  [H18.18.01.01]. 

Nhà trường đã thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước, 

các Bộ, Ngành, địa phương; mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ với nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như trong cả 

nước. 

Các chỉ tiêu về hoạt động KH&CN được xác định cụ thể trong Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: 100 

đề tài nghiên cứu các cấp (cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương,150 nhiệm vụ cấp cơ 

sở, 500 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học và đề tài các cấp có sinh viên tham gia 

hàng năm). Số bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus đạt trên 50-60 bài/năm, có 2-

3 chương trình/ đề tài HTQT và tổ chức 02 hội nghị quốc tế [H18.18.01.01]. Dựa trên 
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phương hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2013 Nhà 

trường đã điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp đến năm 2020, 

tầm nhìn năm 2030, trong đó có Chiến lược phát triển KH&CN. Sau gần 10 năm thực 

hiện kế hoạch chiến lược, chiến lược KH&CN đã được đánh giá và điều chỉnh vào năm 

2022 [H18.18.01.02; H18.18.01.03]. 

Trường Đại học Lâm nghiệp có hệ thống điều hành, thực thi, theo dõi và giám sát, 

đánh giá các hoạt động nghiên cứu, các nguồn lực, đội ngũ nghiên cứu và các hoạt động 

liên quan đến nghiên cứu. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Nhà trường gồm 

Đảng ủy, Hội đồng Nhà trường, Ban Giám hiệu Nhà trường, các phòng chức năng, các 

đơn vị Khoa/viện, Trung tâm.  Hiệu trưởng là người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, 

điều hành tất cả các hoạt động của trường trong đó có hoạt động NCKH, Hiệu trưởng 

phân công cho các Phó Hiệu trưởng, trong đó phân công 01 Phó Hiệu trưởng trực tiếp 

phụ trách công tác KHCN và xác định các định hướng nghiên cứu và giám sát việc thực 

hiện. Cơ chế chỉ đạo trong thông báo phân công nhiệm vụ của BGH nhằm chỉ đạo sát 

sao về công tác này để đạt được mục tiêu chiến lược đặt ra, phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển của Nhà trường [H18.18.03.04]. 

Nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học 

Lâm nghiệp (Hội đồng KH&ĐT) có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về những công 

việc liên quan đến KHCN: Quy chế, quy định về hoạt động khoa học và công nghệ; Kế 

hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường; Định hướng phát 

triển nghiên cứu khoa học và công nghệ hằng năm, trung hạn và dài hạn; Kế hoạch hợp 

tác với cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức và cá nhân ở 

trong nước, nước ngoài để triển khai các hoạt động liên quan đến khoa học và công 

nghệ... [H18.18.03.04; H18.18.03.05]. 

Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường gồm 2 cấp: Nhà 

trường (Phòng KH&CN) - Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu. Hệ thống quản lý được 

quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường. Hệ thống này đảm bảo 

sự vận hành thống nhất từ sự chỉ đạo của BGH đến các đơn vị. Phòng KHCN có chức 

năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, tổ chức quản lý, giám sát thực hiện thực hiện các hoạt 

động NCKH, chuyển giao công nghệ, SHTT trong phạm vi toàn trường. [H18.18.01.06; 

H18.18.01.07; H18.18.01.08; H18.18.01.09]. Ngoài ra, các đơn vị Viện đào tạo và 

nghiên cứu (05 đơn vị), 01 trung tâm có con dấu và tài khoản riêng, giấy phép hoạt động 
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KHCN có chức năng quản lý các hoạt động KHCN do đơn vị chủ trì thực hiện, khai 

thông. 

Phòng Khoa học và Công nghệ có 09 viên chức, chuyên viên thực hiện công tác 

quản lý khoa học, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ, trong đó có 01 trưởng phòng 

và 01 phó trưởng phòng. Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Khoa học và Công nghệ đáp 

ứng yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (01 PGS, 02 TS, 04 thạc sỹ, 

02 kỹ sư), được tham gia các khóa đào tạo về ngoại ngữ, chuyên môn để nâng cao năng 

lực trong công tác tham mưu, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường. 

Viên chức lãnh đạo, chuyên viên phòng KHCN đều được phân công nhiệm vụ cụ thể 

phù hợp với trình độ, chuyên môn của từng người [H18.18.01.10; H18.18.01.11]. 

Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành Quy chế Quản lý hoạt động KH&CN để 

triển khai hoạt động quản lý khoa học và công nghệ của nhà trường, trong đó  thống 

nhất cơ chế quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong Nhà trường 

phù hợp với các quy định hiện hành;  Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động KH&CN;  

Đảm bảo quyền lợi và nâng cao trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị trong việc triển 

khai thực hiện các hoạt động KH&CN.  Quy chế này áp dụng đối với: Các hoạt động 

KH&CNsử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, các hợp đồng KH&CN, các 

hoạt động KH&CN cấp cơ sở và sinh viên do Nhà trường quản lý và thực hiện. (Hoạt 

động KHCN theo các đề tài, chương trình quốc tế sẽ được quy định riêng; Các đơn vị, 

cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc trách nhiệm quản lý của nhà trường. Riêng 

đối với các đơn vị cấp 3 trong trường: Viện, trung tâm, công ty và Cơ sở 2. Căn cứ vào 

Quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị, Nhà trường phân 

cấp cho các đơn vị này chủ động tổ chức thực hiện đối với các đề tài/ nhiệm vụ KH&CN 

mà các đơn vị trực tiếp ký. Các đơn vị trong trường tham gia, phối hợp của nhiều đơn 

vị chức năng trong Nhà trường, như: Phòng TCKT có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo 

nghiệp vụ về công tác lập kế hoạch tài chính phục vụ nghiên cứu, thanh, quyết toán các 

chương trình, đề tài, dự án KHCN theo quy định; Phòng Quản lý đầu tư, phòng Quản 

trị thiết bị phối hợp với phòng Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ hướng dẫn xây dựng 

kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư; tham mưu quản lý, sử dụng thiết bị để phục vụ công 

tác nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc quản lý, sử 

dụng vật tư, trang thiết bị nghiên cứu hiệu quả, Nhà trường tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện việc công tác quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu 
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của các đề tài/dự án KHCN các cấp [H18.18.01.12; H18.18.01.13; H18.18.01.14]. 

Nhà trường đã xây dựng các văn bản quản lý KHCN của Nhà trường căn cứ vào các 

cơ sở pháp lý, bao gồm (i) Luật KHCN; (ii) Luật SHTT; Luật CGCN; (iii) Các văn bản 

dưới luật; (iv) Các quyết định, quy định về hoạt động KHCN của Bộ NN&PTNT, Bộ 

KH&CN. Các văn bản của Nhà trường quy định rõ các nhiệm vụ của các bộ phận, đơn 

vị trong quản lý, giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu cấp Nhà trường và các đơn 

vị nghiên cứu trực thuộc. Nhà trường đã xây dựng và ban hành hệ thống các Quy định 

quản lý hoạt động KHCN, trong đó có quy định quản lý nhiệm vụ KHCN các cấp (cấp 

quốc gia, cấp Bộ, tỉnh/thành phố, hợp tác quốc tế) từ việc đề xuất, đăng ký, xét duyệt, 

triển khai, nghiệm thu và thanh lý nhiệm vụ; các quy định về quản lý đề tài cấp cơ sở, 

Quy định về SHTT, quy định về nghiên cứu khoa học sinh viên, hoạt động khởi nghiệp... 

[H18.18.01.15]. 

Để quản trị thiết bị, CSVC phục vụ hoạt động KHCN, Nhà trường đã thực hiện 

Thông tư hướng dẫn quản lý tài sản hình thành từ đề tài NCKH các cấp, quy trình thanh 

lý đề tài và Quy định quản lý của CSVC của Nhà trường [H18.18.01.16]. 

Công tác khen thưởng thành tích trong NCKH luôn được nhà trường quan tâm, Nhà 

trường đã có quy định về đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học với các tiêu chí cụ 

thể rõ ràng, minh bạch, trên cơ sở đó có chế độ khen thưởng, xử phạt đối với các đơn 

vị, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học [H18.18.01.09], khen thưởng trong công tác 

NCKH sinh viên. Các mức khen thưởng được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ 

[H18.18.01.17; H18.18.01.18]. 

Nhà trường đã  ban hành quy định năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong 

hoạt động khoa học và công nghệ: Cá nhân, tập thể tham gia các hoạt động KH&CN 

phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp theo thông lệ quốc tế, quy định hiện 

hành của Nhà nước và của Trường Đại học Lâm nghiệp. Các đơn vị/cá nhân tham gia 

hoạt động nghiên cứu khoa học thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp 

trong hoạt động khoa học và công nghệ; có ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước về khoa học 

và công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh; quyền sở hữu trí tuệ [H18.18.01.09]. 

Nhà trường triển khai kế hoạch NCKH như sau: Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn 

của Bộ NN&PTNT, Bộ KHCN, một số địa phương [H18.18.01.19], chiến lược KHCN 

của Nhà trường [H18.18.01.20]. Phòng KH&CN xây dựng kế hoạch tổng thể cho các 

hoạt động KHCN của Nhà trường, thông báo hướng dẫn cho các đơn vị liên quan xây 



257 
 

dựng kế hoạch và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN [H18.18.01.21]. Căn cứ vào kế hoạch 

tổng thể, các khoa, viện, trung tâm nghiên cứu xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt 

động KHCN chi tiết cho đơn vị mình [H18.18.01.22]. 

Trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện công tác NCKH, Nhà trường thường 

xuyên phối hợp với các Bộ/ cơ quan ngang bộ/ ngành/ địa phương… hoặc chủ động tổ 

chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN định kỳ hàng năm, 

kiểm tra công tác triển khai thực hiện các đề tài/ dự án KHCN tại trường và tại các cơ 

sở sản xuất - địa điểm thực hiện các nhiệm vụ KHCN, kiểm tra đánh giá kết quả nghiên 

cứu và báo cáo cho các Bộ, ngành liên quan về những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

để xin ý kiến chỉ đạo và có biện pháp khắc phục kịp thời, tạo điều kiện cho các đơn vị, 

cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ [H18.18.01.25].  

Đối với hoạt động NCKH sinh viên, Nhà trường quan tâm  kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc cũng như hỗ trợ sinh viên thực hiện hiệu quả đề tài NCKH sinh viên, ngay 

cả trong điều kiện khó khăn do các yếu tố khách quan mang lai như dịch bệnh; các đề 

tài NCKH, dự án khởi nghiệp sinh viên có kết quả tốt được nhà trường hỗ trợ kinh phí 

gửi dự thi các cấp và kịp thời khen thưởng khi đạt giải cao… [H18.18.01.23; 

H18.18.01.24; H18.18.01.25]. 

Hàng năm, kết quả hoạt động NCKH được báo cáo Bộ NN&PTNT, Bộ Giáo dục và 

đào tạo, ngành liên quan, đồng thời được báo cáo tại hội nghị KHCN và hội nghị cán 

bộ, viên chức của Nhà trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, các tiêu chí đánh 

giá về số lượng và chất lượng của hoạt động NCKH được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, 

tiêu chí, chỉ số đo lường, tiến hành đối sánh, rà soát hàng năm để đánh giá kết quả và đề 

xuất giải pháp phù hợp triển khai hiệu quả hoạt động cho năm sau cũng như điều chỉnh 

mục tiêu và tiêu chí đánh giá phù hợp. Hơn nữa, Kết quả hoạt động của các đơn vị được 

cập nhật thường xuyên trên hệ thống Quản lý khoa học và công nghệ của Nhà trường 

theo quy định. [H18.18.01.26; H18.18.01.27; H18.18.01.28; H18.18.01.29]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy 

nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai 

để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

Trường Đại học Lâm nghiệp đã xác định chiến lược phát triển giai đoạn 2021- 2030, 

tầm nhìn năm 2050, với mục tiêu “Xây dựng trường ĐHLN thành trường đại học có uy 
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tín trong NCKH, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Lâm nghiệp, môi 

trường, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và phát triển nông thôn, phòng chống và 

giảm nhẹ thiên tai, kinh tế chính sách góp phần vào sự bền vững kinh tế- xã hội của đất 

nước ngang tầm các trường Đại học tiên tiến trong khu vực châu Á về mọi mặt” 

Bên cạnh yếu tố năng lực nghiên cứu của các nhà học, kinh phí có ý nghĩa quyết 

định đến số lượng và chất lượng hoạt động NCKH của mỗi trường Đại học. Để tăng 

cường kinh phí cho công tác nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Lâm nghiệp có chủ 

trương: Mở rộng và tăng cường hợp tác với các Bộ, ngành, tỉnh thành phố trong 

NCKH&CGCN; tham gia tích cực vào các chương trình, nhiệm vụ quốc gia, cấp bộ 

ngành trong lĩnh vực trong lĩnh vực Lâm nghiệp và PTNT;  Tăng cường và khuyến khích 

nghiên cứu khoa học, phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành, liên 

lĩnh vực, nhóm nghiên cứu mạnh; Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước trong nghiên 

cứu khoa học; Tăng cường đăng ký sở hữu trí tuệ để đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm 

khoa học và công nghệ; Hỗ trợ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ [H18.18.02.01];  

[H18.18.02.02].  

Theo đó, để đa dạng nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã 

chủ động xây dựng các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu các cấp; phối hợp chặt 

chẽ với các bộ, ngành và địa phương, doanh nghiệp; tăng cường ký kết hợp tác với 

doanh nghiệp, địa phương, đơn vị để nắm bắt yêu cầu của thực tiễn; xây dựng danh mục 

các sản phẩm, công nghệ tiềm năng, công nghệ mới để giới thiệu với các đối tác tiềm 

năng [H18.18.02.10]. Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên tổ chức các diễn đàn khoa 

học để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, trao đổi học thuật nhằm tăng cường năng lực 

nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ [H18.18.02.11; H18.18.02.12]. 

Nhà trường đã ban hành các chính sách khuyến khích, khen thưởng kịp thời các cá 

nhân có nhiều đóng góp trong các hoạt động KHCN như là có nhiều đóng góp trong 

việc khai thông và triển khai các nhiệm vụ KHCN các cấp; tác giả có nhiều công bố 

quốc tế, , hướng dẫn sinh viên NCKH và khởi nghiệp,…. với mục tiêu thu hút, khuyến 

khích và thúc đẩy công tác NCKH.  [H18.18.02.03]; Để thúc đẩy thương mại hóa sản 

phẩm KHCN, tạo nguồn thu tái đầu tư cho NCKH, Nhà trường đã ban hành Quyết định 

296/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 25/2/2019 quy định về hoạt động Sở hữu trí tuệ của 

Trường Đại học Lâm nghiệp. Các đơn vị trong trường, các nhà khoa học, giảng viên 

được giao nhiệm vụ và khuyến khích các cá nhân, nhà khoa học tìm kiếm kinh phí phục 
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vụ, thúc đẩy nghiên cứu [H18.18.02.04; H18.18.02.05]. 

Để khuyến khích các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia nghiên cứu chuyên sâu và 

ứng dụng công nghệ cao, Nhà trường đã xây dựng các định mức, tiêu chí đánh giá/khen 

thưởng tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN, trong đó khen 

thưởng bài báo quốc tế với mức khen thưởng tối đa 60 triệu đồng/ bài báo; khen thưởng 

các cán bộ có thành tích trong hoạt động NCKH, hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH 

đạt thành tích cao [H18.18.02.06]. 

Nhằm mục tiêu tạo được các sản phẩm nghiên cứu liên ngành, hướng đến sản phẩm 

KH&CN tiêu biểu quốc gia, quốc tế; tạo được các yếu tố cạnh tranh; có thể đầu tư hướng 

tới hình thành các trung tâm nghiên cứu đặc thù, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa 

học và đào tạo của các nhà khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao đáp ứng và 

phục vụ nhu cầu xã hội; tiếp cận được các tiêu chí của đại học nghiên cứu và ứng dụng 

tiên tiến; có khả năng làm nòng cột hoặc phối hợp với các nhóm nghiên cứu khác để 

triển khai các hoạt động khoa học, hàng năm Nhà trường đều tăng cường và mở rộng 

quan hệ đối tác với các cơ quan, đơn vị, trường, địa phương và doanh nghiệp nhằm tạo 

cơ hội hợp tác, hỗ trợ các nhà khoa học triển khai thực hiện hoạt động KHCN thuận lợi 

và hiệu quả. 

Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường triển khai ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận 

hợp tác với 19 đối tác trong nước và 26 đối tác ngoài nước [H18.18.02.07; 

H18.18.02.08]; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức 11 hội nghị/hội thảo 

trong nước, 29 hội nghị/ hội thảo quốc tế,  phối hợp tổ chức 577 cemina trao đổi học 

thuật chuyên môn/ chuyên ngành sâu. Thực hiện 02 dự án nâng cao năng lực để phát 

triển tiềm lực KHCN: 01 dự án tăng cường năng lực nghiên cứu PTN Viện Công nghệ 

sinh học; 01 Dự án nâng cấp bộ mẫu tiêu bản sinh vật Bảo tàng sinh vật rừng của Khoa 

Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; đang chờ phê duyệt 01 dự án nâng cấp thư viện 

Nhà trường thành thư viện số [H18.18.02.09]. 

Bảng 18.2.1. Số lượng các hội thảo khoa học 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Hội thảo trong nước 6 2 1 - 2 

Tọa đàm, sinh hoạt học thuật 215 89 119 54 100 

Hội thảo quốc tế  6 5 4 6 8 

Để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát kiến khoa học, thu hút nguồn kinh phí phục 
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vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp đã xây 

dựng phần mềm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, tuy nhiên hiện nay mới đang 

trong giai đoạn chạy thử nghiệm, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động chính thức từ năm học 

2023-3024  [H18.18.02.13]. 

Giai đoạn 2018-2022, kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đa dạng từ 

các nguồn (NSNN, HTQT, DN) với kinh phí tăng dần theo từng năm: gần 30 tỷ năm 

2018, 40 tỷ năm 2019, gần 60 tỷ năm 2020, gần 60 tỷ năm 2021 và 60 tỷ năm 2022;  

thực hiện trung bình từ 70 - 80 đề  tài từ cấp trường trở lên và trên 70 đề tài nghiên cứu 

KH của sinh viên. Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường được các doanh nghiệp, đơn vị ký 

kết tài trợ bằng tiền mặt gần 100 triệu đồng cùng với các cam kết hỗ trợ người học cơ 

sở vật chất cũng như kinh phí triển khai nghiên cứu khoa học tại các đơn vị ký kết để tư 

vấn và hỗ trợ hoạt động NCKH sinh viên. Do đó số lượng đề tài NCKH, số công bố 

quốc tế tăng lên hàng năm  [H18.18.02.14] 

Bảng 18.2.2. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI, BÀI BÁO  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (GIAI ĐOẠN 2018-2022) 

STT CHỈ TIÊU CÁC NĂM 

2018 2019 2020 2021 2022 

I. Cơ sở chính 

1 Bài báo quốc tế ISI/Scopus 35 36 38 33 76 

2 Bài báo quốc tế khác 19 21 18 19 44 

3 Số hội thảo quốc tế 3 8 5 4 1 

4 Số đề tài cấp Nhà nước 10 9 13 14 14 

5 
Số đề tài/ dự án cấp Bộ và tương đương, 

đề tài nhánh cấp Nhà nước 

14 16 21 20 26 

6 Số đề tài/ dự án cấp tỉnh và tương đương 12 11 15 11 19 

7 Số đề tài cấp cơ sở 34 38 30 34 44 

8 Số đề tài NCKH sinh viên 107 85 75 64 47 

9 
Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng 

tạo sinh viên 
34 27 26 19 15 

II. Phân hiệu Đồng Nai 

1 Số đề tài cấp tỉnh 03 

2 Số đề tài cấp trường và NCKH sinh viên 90 
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3 Số bài báo trong nước 116 

4 Số bài báo quốc tế 54 

Nhà trường có Quỹ khuyến học khuyến tài và phát triển KHCN với nguồn thu từ 

các khoản đóng góp của đề tài, dự án và các nguồn thu hợp lệ khác. Hàng năm, Nhà 

trường dành kính phí để hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và 

đầu tư tiềm lực, khuyến khích hoạt động KHCN theo quy định tại Nghị định 

99/2014/NĐ-CP [Bảng 18.2.3]; hỗ trợ các công bố quốc tế, hỗ trợ tổ chức và tham dự 

hội nghị, hội thảo khoa học, hỗ trợ các công trình gửi dự thi; khen thưởng tập thể, cá 

nhân có thành tích cao trong NCKH và Khởi nghiệp [H18.18.02.06].
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Bảng 18.2.3. Kinh phí cho sinh viên và người học hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018-2022  

 

Năm 

Kinh phí cho sinh viên và người học hoạt động 

NCKH 

Đầu tư tiềm lực và khuyến khích hoạt động 

KHCN 

Đề tài 

NCKH 

sinh viên 

Tham gia 

các cuộc thi 

KHCN 

Thực hiện 

dự án khởi 

nghiệp 

Cộng 
Nâng cấp, sửa 

chữa CSVC 

Chi hoạt 

động 

KH&CN 

Cộng 

2018 102.667.000 85.621.000 124.578.500 312.866.500 731.172.000 4.530.203.044 5.261.375.044 

2019 146.609.000 104.498.636 141.629.000 392.736.636 1.439.450.000 3.676.143.513 5.115.593.513 

2020 126.610.000 150.990.000 274.307.000 551.907.000 2.381.940.000 2.873.139.918 5.255.079.918 

2021 95.769.800 72.300.000 77.480.000 245.549.800 19.280.285.102 2.661.857.820 21.942.142.922 

2022 138.555.320 108.695.080 229.841.305 477.091.705 1.505.710.000 3.499.823.250 5.005.533.250 
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Hoạt động NCKH của nhà trường luôn được triển khai bám sát với kế hoạch đã 

đề ra, được tổng hợp, đối sánh với các chỉ tiêu, chỉ số đo lường trong các báo cáo tổng 

kết cuối năm tại Hội nghị CBVC nhà trường  [H18.18.02.14] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng 

và chất lượng nghiên cứu 

Nhằm tăng cường hoạt động KHCN cả số lượng và chất lượng, nhà trường 

thường xuyên rà soát, điều chỉnh mục tiêu và chiến lược nhà trường, trong đó có chiến 

lược về KHCN. Trong chiến lược KHCN của Nhà trường, các chỉ số thực hiện luôn 

được xác định rõ, bao gồm: Số chương trình/đề tài/dự án khoa học trong nước và quốc 

tế; Số lượng giải thưởng khoa học quốc gia, quốc tế; Số quy trình/tiến bộ kỹ thuật, bằng 

sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp và số đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ; Số 

lượng sản phẩm KHCN được chuyển giao hoặc thương mại hóa; Số bài báo quốc tế, 

trong nước, số bài báo ISI, SCI, SCIE và SCOPUS; Số hội nghị, hội thảo, số báo cáo 

khoa học đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế và trong nước; Bình quân số bài 

báo và báo cáo khoa học/số cán bộ khoa học;  [H18.18.03.01]. 

Kết quả thực hiện các chỉ số làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành, khen 

thưởng cá nhân, tập thể; miễn giảm kinh phí đóng góp hàng năm của các trung tâm, viện 

nghiên cứu; và cũng là tiêu chí để sáp nhập, giải thể các đơn vị nghiên cứu trực thuộc 

Nhà trường [H18.18.03.02], và cụ thể hóa trong Quy định quản lý hoạt động KH&CN 

[H18.18.03.03], các phương án hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm của Nhà 

trường [H18.18.03.04]. 

Nhà trường tổ chức kiểm tra hoạt động KHCN hàng năm của các đơn vị, trên cơ 

sở đó định hướng các chỉ tiêu phấn đấu về KHCN cho các đơn vị dựa trên các kế hoạch 

nghiên cứu khoa học hàng năm [H18.18.03.05]. 

Nhà trường đã ban hành định mức khối lượng giờ NCKH cho các đối tượng là 

giảng viên, nhà khoa học trên cơ sở đó Nhà trường yêu cầu đánh giá kết quả NCKH 

thông qua bảng kê khai  đánh giá hàng năm (định mức và mức độ hoàn thành định mức 

hoạt động khoa học và công nghệ). Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bình xét danh hiệu thi đua đối với mỗi 

cá nhân các nhà khoa học [H18.18.03.06]. 

Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã triển khai thực hiện 783 đề tài/dự án 
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khoa học công nghệ các cấp, bao gồm: 24 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia; 55 đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp Bộ; 42 đề tài/dự án hợp tác với địa phương, 

doanh nghiệp; 01 nhiệm vụ HTQT; 07 nhiệm vụ đào tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ; 180 

đề tài KHCN cấp Nhà trường và 456 đề tài nhóm sinh viên NCKH [Bảng 18.3.1]; 90 đề 

tài cấp trường và đề tài NCKH sinh viên tại phân hiệu Đồng Nai. Số lượng đề tài dự án 

cấp Bộ và tương đương trở lên được phê duyệt mới từ 10-15 nhiệm vụ/năm 

[H18.18.03.05]. 

Bảng 18.3.1. Số lượng đề tài KHCN hàng năm giai đoạn 2018-2022 

 

Các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đã xuất bản 18 bài báo trên tạp chí khoa 

học chuyên ngành trong nước; 100% các công trình NCKH Sinh viên đều đươc hội đồng 

nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu, 21 công trình nghiên cứu NCKH sinh viên được giải 

thưởng cấp Bộ và tương đương; 08 dự án khởi nghiệp đạt giải cấp quốc gia (trong đó có 

TT 
Đề tài/Dự án/Nhiệm 

vụ 
2018 2019 2020 2021 2022 

 Cơ sở chính 

1 Cấp Quốc gia 10 9 13 14 14 

2 

Cấp Bộ và tương 

đương, đề tài nhánh 

cấp Nhà nước 

14 16 19 16 

 

24 

3 
Cấp Tỉnh/Thành phố 

và tương đương 
4 5 7 12 

9 

4 
Hợp đồng KH&CN/ 

DVTV/Đề án 
8 6 11 6 

2 

5 
Khuyến nông - 

Khuyến lâm 
0 0 2 4 

2 

6 Đào tạo ngắn hạn 1 2 2 2 2 

7 Cấp Cơ sở 34 38 30 34 44 

 Tổng 70 76 84 88 97 

 Phân hiệu Đồng Nai 

1 Cấp nhà trường 90 

2 Cấp tỉnh 3 
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01 dự án giải nhất; 02 dự án đạt giải nhì; 03 dự án đạt giải 3; 02 dự án được gọi vốn đầu 

tư); 96 công trình được giải thưởng cấp Nhà trường (Bảng 18.3.2) [H18.18.03.05]. 

Bảng 18.3.2. Thống kê Giải thưởng Khoa học công nghệ sinh viên (2018-2022) 

Năm Giải cấp Bộ và 

tương đương 

Khởi nghiệp 

quốc gia 

Các cuộc 

thi 

Cấp 

trường 

Số bài báo 

được đăng 

2018 5 1 5 23 1 

2019 4 1 1 28 1 

2020 4 3 2 20 4 

2021 5 2 2 15 5 

2022 3 1 1 10 7 

 

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được nhà trường quan tâm, triển khai thực hiện 

đúng quy định, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các hoạt động KHCN, kịp thời nắm bắt 

tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN và đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, hàng năm 

Nhà trường tổ chức kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm (tháng 5-6), kiểm tra nghiệm thu 

kế hoạch năm (vào tháng 11-12), phối hợp cơ quan chủ quản kiểm tra tiến độ thực hiện 

và kiếm tra hiện trường thực hiện các đề tải dự án. Kết quả thực hiện các đề tài dự án 

được tổng hợp và báo cáo đến cơ quan quản lý các nhiệm vụ KH&CN [H18.18.03.07]. 

Nhà trường luôn tiếp thu các ý kiến góp ý, giải đáp các ý kiến của các nhà khoa 

học, giảng viên, chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN một cách kịp thời và đưa ra các giải pháp 

hợp lý, đúng quy định giải quyết các vướng mắc, khó khăn. Hàng năm, Nhà trường tổ 

chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức cho toàn thể Viên chức và người lao động, 

nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đã để ra, trong đó có hoạt động 

KHCN. Thông qua Hội nghị, toàn thể CBVC của Nhà trường được thông qua báo cáo 

kết quả và đóng góp ý kiến nhằm khắc phục và nâng cao chất lượng cũng như số lượng 

các để tài, dự án của Nhà trường, đồng thời góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN 

cho năm tiếp theo. Bên cạnh đó, năm 2018 đến năm 2022 nhà trường tổ chức Hội nghị 

hoạt động KHCN chuyên đề nhằm tiếp thu, giải đáp ý kiến của các nhà khoa học cũng 

như toàn thể viên chức nhà trường nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và đề xuất các 

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động KHCN của nhà trường [H18.18.03.08] 

Kết quả nghiên cứu khoa học không chỉ được tổng hợp trong các báo cáo tổng 

hợp, báo cáo chuyên đề, mà còn được công bố công khai thông qua các sản phẩm công 
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bố khoa học. Giai đoạn 2018-2022, CBVC Nhà trường đã công bố 1.131 bài báo khoa 

học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành gồm có: 794  bài bào đăng trên các tạp chí 

trong nước, 337 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài  [H18.18.03.09]. Nhà trường cũng 

đăng trên 108 báo cáo khoa học trong kỷ yếu các hội nghị trong và ngoài nước 

[H18.18.03.10]. Nhiều bài báo là kết quả của các để tài/dự án KHCN các cấp 

[H18.18.03.11], tính trung bình có 1,5 bài báo/đề tài, dự án (tính cả đề tài cấp cơ sở). 

Các bài báo được đánh giá có nội dung khoa học tốt, phù hợp với định hướng nghiên 

cứu và phát triển của Nhà trường và nhu cầu của thực tiễn sản xuất. 

Các công bố quốc tế của của cán bộ, giảng viên, sinh viên là một trong các chỉ 

số quan trọng đối với NCKH của Nhà trường và được Nhà trường khuyến khích, tạo 

mọi điều kiện theo quy định để các nhà khoa học thuận lợi trong nghiên cứu và xuất bản 

quốc tế. Nhà trường có chế độ khen thưởng cho bài báo khoa học đăng trên tạp chỉ nước 

ngoài thuộc loại ISI, SCI, SCIE, SCOPUS, sách xuất bản bằng tiếng nước ngoài với 

kinh phí tối đa là 60 triệu đồng/bài được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ 

[H18.18.03.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất 

lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học. 

Công tác lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan luôn được Nhà trường quan tâm 

để cải tiến nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, 

Phòng KH&CN phối kết hợp với các đơn vị, viên chức và người học triển khai đồng bộ 

nhiều biện pháp, cụ thể như sau: 

Tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan để hoàn thiện các quy định, chính 

sách liên quan tới hoạt động KH&CN. Nhà trường đã tổng hợp các ý kiến của các đối 

tượng là viên chức thông qua Hội nghị viên chức và người lao động được tổ chức hàng 

năm [H18.18.04.01]. Thông qua Hội nghị, viên chức và người lao động của Nhà trường 

tham gia góp ý kiến về các chính sách và công tác quản lý hoạt động cũng như chất 

lượng nghiên cứu các đề tài/ dự án. Tại Hôi nghị, viên chức góp ý cho các văn bản quan 

trọng của Hội nghị bao gồm Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định quản 

lý khoa học. Với đối tượng là người học, Nhà trường lấy ý kiến về công tác NCKH để 

làm căn cứ cải tiến thông qua Hội nghị SVNCKH [H18.18.04.02] và Hội nghị đối thoại 

với sinh viên hàng năm [H18.18.04.03]. 
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Hàng năm, Nhà trường giao cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng làm đầu 

mối thực hiện khảo sát và báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên, 

người học về chất lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất tại Trường Đại học Lâm 

nghiệp trong đó có công tác quản lý khoa học và công nghệ. Kết quả khảo sát cho thấy, 

hầu hết các tiêu chỉ lấy ý kiến liên quan đến công tác quản lý KHCN đều được cán bộ, 

giảng viên, người học đánh giá “hài lòng” và “rất hài lòng” về chất lượng phục vụ 

[H18.18.04.04] 

Nhà trường đã tổ chức Hội thảo  cấp quốc gia “Định hướng phát triển Khoa học 

công nghệ và Đổi mới sáng tạo Lâm nghiệp giai đoạn 2022-2030” để tiếp thu các ý kiến, 

điều chỉnh định hướng phát triển KHCN trong giai đoạn mới phù hợp với tình thực tế 

và chiến lược phát triển ngành [H18.18.04.01]. 

Nhà trường đã sửa đổi các định mức về hoạt động NCKH được quy định trong 

Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế hàng năm để thúc đẩy các hoạt 

động KH&CN, tăng cường thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường sự tham gia 

của các đối tác và gia tăng chuyển giao tri thức, công nghệ cho cộng đồng và doanh 

nghiệp [H18.18.04.05].  

Để cải tiến công tác chuyển giao công nghệ, quản lý bản quyền công nghệ, 

thương hiệu, thực hiện các nghiên cứu đỉnh cao, Nhà trường đã ban hành Quy định quản 

lý hoạt động các hoạt động khoa học và công nghệ; Quy định về SHTT, Quyết định 

thành lập nhóm nghiên cứu mạnh; Ban hành Quy định về Hoạt động của Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ Lâm nghiệp. Nhà trường đã có những cải tiến về quy trình phản biện 

để từng bước nâng cao  [H18.18.04.06] 

Nhà trường đã thực hiện nhiều cải tiến trong công tác quản lý nghiên cứu khoa 

học. Những cải tiến trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học được thể hiện trong các 

báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động KH&CN [H18.18.04.08]. Cụ thể, Quy định 

quản lý hoạt động KH&CN đã được điều chỉnh, hoàn thiện phù hợp với bối cảnh mới 

và nhằm thúc đẩy các hoạt động KH&CN cả về số lượng và chất lương [H18.18.04.09]. 

Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ với các nội dung về KH&CN được điều 

chỉnh, hoàn thiện hàng năm góp phần cải tiến công tác quản lý nghiên cứu 

[H18.18.04.10]. Các kế hoạch hoạt động KH&CN hàng năm được xây dựng, điều chỉnh 

theo hướng nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu [H18.18.04.11]. Ngoài ra, trong 

quá trình quản lý, Nhà trường luôn công bố công khai các quy trình quản lý đối với từng 
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hoạt động NCKH, quá trình triển khai các hoạt động luôn đảm bảo có sự phối hợp giữa 

các đơn vị chuyên môn với các ban liên quan. Đây cũng là kênh thu thập thông tin trực 

tiếp giúp Nhà trường hoàn thiện quy trình quản lý trong mỗi khâu điều hành hoạt động 

KH&CN. 

Nhà trường đang hoàn thiện quy chế hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh, làm 

cơ sở pháp lý để tiếp tục mở rộng thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh [H18.18.04.12]. 

Trong giai đoạn 2021-2025, Nhà trường có kế hoạch tiếp tục đổi mới và triển khai các 

Chương trình nghiên cứu nhằm gia tăng chất lượng các công bố quốc tế trên các tạp chí 

quốc tế có uy tín và uy tín cao [H18.18.04.13]. 

Để người học dễ dàng tiếp cận và triển khai thực hiện các hoạt động NCKH, Nhà 

trường đã thường xuyên cải tiến công tác quản lý thông qua việc Ban hành quy chế  

NCKH sinh viên vào năm 2019 [H18.18.04.14], hàng năm bổ sung và điều chỉnh các 

chính sách hỗ trợ theo hướng tích cực và hiệu quả nhất cho hoạt động NCKH sinh viên 

tại Quy chế CTNB; thay đổi linh hoạt các phương thức đánh giá và nghiệm thu NCKH 

sinh viên phù hợp với điều kiện thực tế [H18.18.04.15]. 

Nhà trường đã tiến hành đầu tư phần mềm quản lý KH&CN đang trong giai đoạn 

vận hành thử nghiệm dự kiến sẽ chính thức sử dụng vào đầu năm học 2023-2024, xây 

dựng CSDL về KH&CN trực tuyến để viên chức và người học có nguồn tài liệu tham 

khảo trong nghiên cứu và chuyển giao tri thức, công nghệ (https://qlkh.vnuf.edu.vn). 

Việc thường xuyên tiếp thu ý kiến đóng góp của các bên liên quan để cải tiến, 

ban hành và áp dụng các quy định mới về NCKH đã góp phần nâng cao chất lượng và 

hiệu quả trong hoạt động NCKH chung của nhà trường. Vì vậy, công tác quản lý và 

triển khai thực hiện các hoạt động NCKH luôn được đánh giá cao, không có khiếu nại, 

phòng KH&CN hàng năm đều nhận được các khen thưởng của các cấp. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 18: 6 

1. Điểm mạnh 

- Hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp gồm nhiều 

loại hình hoạt động và đa dạng;  

- Thực hiện nhiều nhiệm vụ KHCN các cấp: cấp quốc gia, cấp Bộ, tỉnh/ thành 

phố; đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ KHCN;  

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN tăng qua các năm;  
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- Các quy định, văn bản về hoạt động KHCN của nhà trường khá đầy đủ làm căn 

cứ triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trong nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ. Tất cả các nhiệm vụ KHCN đều thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến 

độ và đạt yêu cầu đặt hàng của các cơ quan quản lý. 

- Các chính sách khuyến khích cá nhân nghiên cứu khoa học đã tạo cơ chế để hỗ 

trợ các NCKH, công bổ quốc tế, hỗ trợ các hoạt động trao đổi học thuật. 

- Nhà trường liên kết chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. 

Đồng thời, đã từng bước tin học hóa hệ thống quản lý KHCN, đồng thời đã tăng cường 

và phát huy vai trò của các đơn vị chuyên môn trong quản lý KHCN. 

- Trường Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học phù 

hợp với tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường, và phù hợp với năng lực sở trường của giảng 

viên, nhà khoa học và phù hợp với đặc thù của các đơn vị. Các hoạt động KHCN đa 

dạng, các định mức NCKH cụ thể, rõ ràng đối với giảng viên, nhà khoa học... 

. Nhà trường đánh giá kết quả NCKH thông qua bảng kê khai khối lượng giờ 

NCKH để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bình xét danh hiệu thi đua 

đối với đơn vị/cá nhân. 

2. Điểm tồn tại 

- Số công bố quốc tế còn chưa nhiều so với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có 

học hàm, học vị 

 - Kết quả các nhiệm vụ KHCN được thương mại hóa còn ít 

3. Kế hoạch cải tiến 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện 

(bắt đầu và 
hoàn thành 

Ghi 
chú 

1. 

Nâng cao 

hiệu quả của 

nhóm 

nghiên cứu 

mạnh, nhóm 

nghiên cứu 

Xây dựng các nhóm nghiên 

cứu khoa học để tăng số 

lượng bài báo quốc tế 

Hoàn thiện quy định hoạt 

động của các nhóm nghiên 

cứu 

Phòng 

KH&CN 

Các đơn vị 

Các nhóm 

NC 

Giảng viên 

Hàng năm 
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2. 
Tăng cường 

công bố quốc tế 

Tăng cường đề tài cấp Nhà 

trường trọng điểm trong đó 

yêu cầu sản phẩm là các công 

bố quốc tế trên các tạp chí uy 

tín; 

Rà soát và hỗ trợ các chủ 

nhiệm đề tài cấp quốc gia, cấp 

Bộ, cấp tỉnh trong việc tìm tạp 

chí phù hợp, hỗ trợ dịch thuật, 

tăng mức khen thưởng 

Các chủ 

nhiệm nhiệm 

vụ KHCN 

Giảng viên 

Hàng năm 

 

3. 

Xây dựng hệ 

thống phần 

mềm quản trị 

Nhà trường 

Xây dựng hệ thống phần mềm 

quản trị Nhà trườngkết nối, 

liên thông các hoạt động liên 

quan đến KHCN giữa các đơn 

vị tronug Nhà trường 

Phòng 

KH&CN 

Phòng 

HCTHCác 

đơn vị 

2023-2024 

 

4 

Tăng cường 

thương mại hóa 

sản phẩm 

KH&CN 

Gắn kết các hoạt động nghiên 

cứu, chuyển giao công nghệ 

với các chương trình phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương, 

nông thôn. 

Xây dựng kế hoạch quảng bá, 

truyền thông tiến tới thương 

 

Phòng 

KH&CN 

Các đơn vị 

Các nhà khoa 

học 

 

 

2023-2024 

 

 

Thiếu 

TIÊU CHUẨN 19. QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

Tiêu chí 19.1. Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng 

chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đã thiết lập hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản 

quyền và kết quả nghiên cứu, cụ thể là “Có cơ chế khuyến khích, hợp tác các bên cùng 

có lợi, quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả, thương mại hóa các sản phẩm KHCN”, 
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Trong chiến lược KHCN giai đoạn 2021-2030, Nhà trường nhấn mạnh “Nâng cao nhận 

thức về SHTT; vai trò của việc đăng ký bảo hộ SHTT, bằng độc quyền sang chế, giải 

pháp hữu ích đối với các sản phẩm KHCN. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ quyền tác 

giả và kinh phí công bố quốc tế” [H19.19.01.01] 

Trường ĐHLN đã ban hành Quyết định 3456/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 

19/12/2016 quy định về Quy chế Quản lý khoa học công nghệ của Nhà trường, trong đó 

có những quy định về SHTT. Tuy nhiên, cùng với những thay đổi về Quy định SHTT 

của Nhà nước, để thực hiện mục tiêu quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế kết quả 

nghiên cứu, Nhà trường đã ban hành Quy định về sở hữu trí tuệ được ban hành kèm theo 

Quyết định số 296 /QĐ-ĐHLN ngày 25 tháng 02 năm 2019, trong đó có các quy định 

rõ về: nội dung quản lý hoạt động SHTT, quy trình quản lý hoạt động SHTT, tổ chức 

bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động SHTT, phát hiện khai báo và ghi nhận TSTT, 

quy trình đăng ký quyền sở hữu TSTT, xác định quyền sở hữu TSTT, công bố TSTT, 

khai thác thương mại TSTT, phân chia lợi nhuận từ khai thác thương mại TSTT, bảo 

mật thông tin, kế hoạch hoạt động SHTT, tài chính hoạt động SHTT, giải quyết tranh 

chấp về SHTT, khen thưởng và xử lý vi phạm….  [H19.19.01.02]. 

Nhà trường đã quy định quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền 

và kết quả nghiên cứu; quy định các hình thức xử lý cụ thể theo quy định [H19.19.01.03]. 

Nhà trường quy định trách nhiệm quản lý sản phẩm khoa học công nghệ đến từng cá 

nhân, đơn vị liên quan như trách nhiệm của Phòng KH&CN, trách nhiệm của các khoa, 

viện, trung tâm, trách nhiệm của tác giả sản phẩm khoa học và công nghệ 

[H19.19.01.02]. Bên cạnh đó để hỗ trợ đảm bảo cập nhật dữ liệu về các công bố khoa 

học của cán bộ giảng viên, Trường Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng phần mềm khoa 

học công nghệ, hiện nay đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và dự kiến chính 

thức sử dụng từ năm học 2023-2024  [H19.19.01.04]. 

Việc quản lý, lưu trữ các kết quả nghiên cứu hình thành từ các nhiệm vụ KHCN 

các cấp được thực hiện theo quy định quản lý khoa học và công nghệ của Nhà trường 

ban hành năm 2016, Tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, chi tiết hóa thành quy định riêng 

về công tác SHTT ban hành năm 2019 [H19.19.01.03]. 

Các Tiến bộ kỹ thuật mới của các nhiệm vụ KHCN được nhà trường quan tâm 

đẩy mạnh. Các TBKT là căn cứ để hỗ trợ khai thác thương mại hóa các sản phẩm từ đề 

tài nghiên cứu. Bên cạnh đó, giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động 
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khởi nghiệp của cán bộ giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên, kết quả rất đáng được khích 

lệ với 08 giải về Khởi nghiệp và ĐMST cấp Quốc gia [H19.19.01.05; H19.19.01.06] 

Để quản lý và triển khai hiệu quả hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng 

chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu, Nhà trường giao Phòng KH&CN là đơn vị chịu 

trách nhiệm quản lý về công tác Sở hữu trí tuệ các sản phẩm KH&CN của các nhiệm vụ 

KH&CN, tư vấn, hỗ trợ các nhà khoa học và các em sinh viên trong việc thực hiện bảo 

hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu của họ [H19.19.01.07].  

Phòng Khoa học và Công nghệ phân công 01 cán bộ chuyên trách quản lý và hỗ 

trợ bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu. Từ tháng 1 năm 

2023, trường Đại học Lâm nghiệp được công nhận là thành viên của mạng lưới TICS 

[H19.19.01.08]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 19.2. Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được 

triển khai 

Tài sản trí tuệ là kết quả lao động sáng tạo trí tuệ, phát sinh trong các hoạt động 

đào tạo và NCKH của CB, GV và sinh viên, góp phần nâng cao vị thế và sự phát triển 

của Nhà trường. Do đó, việc ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ luôn được 

trường ĐHLN quan tâm và triển khai hiệu quả, các tài sản trí tuệ của nhà trường được 

đăng ký bảo hộ theo đúng quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Giai đoạn 2018-2022, Nhà 

trường có 03 sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 09 sản phẩm được công nhận 

tiến bộ kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 01 sản phẩm được chấp 

nhận đơn hợp lệ, 01 sản phẩm đang chờ chấp nhận đơn [H19.19.02.01]. 

Để triển khai hiệu quả việc ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ, Trường 

ĐHLN đã ban hạnh hệ thống các văn bản quy định về việc ghi nhận, lưu trữ và khai thác 

tài sản sở hữu trí tuệ. Các quy định, hướng dẫn trong việc đăng ký bản quyền, quyền sở 

hữu công nghiệp, công nhận sản phẩm KHCN, khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ của cán bộ, giảng viên của Nhà trường được quy định cụ thể 

tại Quy định về sở hữu trí tuệ [H19.19.02.02] và Quy định quản lý, khai thác sản phẩm 

khoa học công nghệ của Nhà trường, theo đó kết quả nghiên cứu khoa học của các đề 

tài/dự án,… luôn được đăng ký theo quy định [H19.19.02.03]. Toàn bộ các quy định 

này được cụ thể hoá tại Quy định về sở hữu trí tuệ và đã được đăng tải trên website của 

Nhà trường cũng như Phòng KHCN [H19.19.02.04]. 
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Giai đoạn 2018-2022, nhà trường rất chú trọng tăng cường năng lực cho lãnh 

đạo, cán bộ quản lý SHTT và các nhà khoa học trong công tác SHTT, đã tiến hành nhiều 

giải pháp đồng bộ để tăng cường nhận thức về SHTT cho đội ngũ các nhà khoa học cũng 

như lãnh đạo và các cán bộ làm công tác hỗ trợ và quản lý SHTT như mời chuyên gia 

và lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ về trường tập huấn công tác công tác SHTT, cử cán bộ 

và các nhà khoa học tham dự các hội thảo tập huấn về SHTT do Cục Sở hữu trí tuệ tổ 

chức,… [H19.19.02.05]. 

Đồng thời, Nhà trường thường xuyên tiến hành rà soát các sản phẩm KHCN tiềm 

năng là kết quả nghiên cứu của các đề tài, đánh giá tính khả thi để hỗ trợ việc đăng ký 

SHTT cho các sản phẩm tiềm năng đó [H19.19.02.06]. Nhà trường khuyến khích các 

sản phẩm KHCN của các đề tài  thuộc rất nhiều lĩnh vực đăng ký SHTT như giống cây 

trồng, công nghệ vật liệu mới phục vụ chế biến gỗ, phần mềm ứng dụng, chế phẩm sinh 

học,... , tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu ích. [H19.19.02.07]. Ngoài ra, Nhà trường khuyến 

khích các sản phẩm công nghệ được công nhận TBKT được chuyển giao vào sản xuất. 

[H19.19.02.08] 

Các sản phẩm tiêu biểu được được công bố tại website của Nhà trường và Phòng 

KHCN để giới thiệu kết quả nghiên cứu đến cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế 

[H19.19.02.09] 

Các công bố khoa học đã công bố của CB,VC, SV nhà trường đều được đăng ký, 

thực hiện theo đúng quy định. Số lượng công bố quốc tế và trong nước của Nhà trường 

tăng vượt trội so với giai đoạn trước, các loại hình công bố khoa học cũng được thể hiện 

đa dạng hơn. Cụ thể, kết quả công bố khoa học trong chu kỳ đánh giá này là: 1247 bài 

báo trong và ngoài nước (trung bình: 226 bài báo/năm), với trên 272 bài báo đăng trên 

chí ISI/Scopus; .... Các bài báo quốc tế được đăng tại tạp chí uy tín thuộc danh mục 

WoS/Scopus có chỉ số impact factor (IF) cao được xét khen thưởng với mức thưởng cao 

nhất là 60 triệu đồng/ bài báo [H19.19.02.10]. Đối với các giống cây trồng, tiến bộ kỹ 

thuật, giải pháp hữu ích, bằng độc quyền sáng chế mới được công nhận cấp quốc gia sẽ 

được khuyến khích khen thưởng theo quy định [H19.19.02.11]. 

Đối với các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, các sản phẩm sở hữu trí tuệ 

cũng được nhà trường đăng ký, bảo hộ theo quy định. Giai đoạn 2018 -2022, Nhà trường 

được công nhận 01 chứng nhận bản quyền tác giả, 02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 

09 tiến bộ kỹ thuật [H19.19.02.12], Trường Đại học Lâm nghiệp đã thống nhất công tác 
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quản lý và thúc đẩy khai thác, sử dụng, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu các 

sản phẩm KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhà trường đã ban hành 

quy định quản lý, khai thác sản phẩm khoa học và công nghệ của Nhà trường; phổ biến, 

hướng dẫn cho CB, VC, SV nhà trường các quy định liên quan về sở hữu trí tuệ, NCKH, 

công bố khoa học,… trên website, thông qua các buổi tập huấn, hội nghị,…Việc phổ 

biến, hướng dẫn các quy định về tài sản trí tuệ tới các CB, VC, SV được Nhà trường 

phổ biến chi tiết từ khâu đăng ký thực hiện, triển khai, theo dõi, đăng ký công nhận, 

kiểm tra giám sát về quyền sở hữu trí tuệ, khiếu nại hoặc khởi kiện khi bị xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ,… [H19.19.02.02; H19.19.02.05; H19.19.02.12]. Các kết quả 

nghiên cứu khoa học trước khi được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong 

đó có tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường ĐHLN đều được nhà trường kiểm tra, 

rà soát và phản biện nghiêm ngặt theo đúng quy định, trong đó có quy định về trích dẫn 

khoa học và vấn đề về bản quyền tác giả khi sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo 

[H19.19.02.11] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 19.3. Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển 

khai thực hiện. 

Theo xu thế phát triển khoa học công nghệ, cần tăng cường thương mại hóa và 

ứng dụng chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học tốt để các sản phẩm khoa học 

công nghệ không chỉ nằm trong ngăn kéo, theo đó, muốn thương mại hóa và chuyển 

giao được các kết quả nghiên cứu cần làm tốt công tác quản lý Tài sản trí tuệ (TSTT) để 

đảm bảo quyền lợi cho các nhà khoa học và các chủ đầu tư cho các nghiên cứu này. 

Theo đó, Trường Đại học Lâm nghiệp xác định rõ để công tác quản lý tài sản trí tuệ 

ngày càng hoàn thiện, đáp ứng với xu thế phát triển hiện nay của xã hội, Nhà trường 

triển khai rà soát hàng năm việc quản lý tài sản trí tuệ trong toàn trường, kết quả rà soát 

được tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [H19.19.03.01]. Nhà 

trường quy định cụ thể về chế độ báo cáo kết quả hoạt động KHCN hàng năm đối với 

các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao trực thuộc Nhà trường, trong đó có báo cáo công 

tác quản lý tài sản trí tuệ [H19.19.03.02]. Phòng KH&CN được Nhà trường giao làm 

đầu mối tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; tiếp nhận và đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

sở hữu trí tuệ khi xảy ra tranh chấp. Các Khoa, viện, trung tâm nghiên cứu được giao 
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kiểm tra, đôn đốc các tác giả sản phẩm KHCN thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với Nhà 

trường về công tác SHTT [H19.19.03.04] 

Hệ thống rà soát việc quản lý tài sản trí tuệ được quy định tại Quyết định 

3456/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 19/12/2016 ban hành quy chế quản lý các hoạt động 

KHCN Trường Đại học Lâm nghiệp. Trên cơ sở điều chỉnh, thay đổi các văn bản quy 

định của Nhà nước về quản lý tài sản trí tuệ, ý kiến đánh giá, phản ánh về công tác quản 

lý tài sản của nhà trường, Nhà trường đã tiến hành tiếp thu và cụ thể hóa quy định về 

quản lý tài sản trí tuệ tại Quyết định 296/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 25/2/2019 quy định 

về hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Lâm nghiệp [H19.19.03.03]. Theo đó, 

trong quá trình thực hiện, dựa trên cơ sở điều chỉnh thay đổi các văn bản quy định của 

nhà nước về quản lý tài sản trí tuệ, ý kiến đánh giá về công tác quản lý tài sản trí tuệ, 

Nhà trường sẽ tiếp tục tiến hành triển khai rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ định 

kỳ hoặc đột xuất trong chu kỳ đánh giá thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá bằng báo 

cáo. Báo cáo tổng kết, đánh giá công tác quản lý tài sản trí tuệ được xây dựng thông qua 

việc đánh giá hiện trạng công tác quản lý tài sản trí tuệ, chỉ ra những tồn tại hạn chế và 

đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cong tác quản lý tài sản trí tuệ [H19.19.03.01]. 

Thực hiện quy chế về Sở hữu trí tuệ của nhà trường, việc khai thác, chuyển giao 

các sản phẩm trí tuệ của Nhà trường được thực hiện thông qua các hợp đồng chuyển 

giao theo quy định của pháp luật và được Hội đồng KHCN cấp Nhà trường đánh giá 

hiệu quả của công nghệ trước khi đưa vào danh mục các sản phẩm KHCN có khả năng 

chuyển giao phục vụ sản xuất [H19.19.03.03; H19.19.03.05] 

Phòng KHCN được Nhà trường giao nhiệm vụ tổng hợp kết quả rà soát để đối 

chiếu, so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch về tài sản trí tuệ hàng năm của Nhà trường thông 

qua việc tổng hợp: Số lượng bài báo khoa học; số lượng TBKT công nhận cấp quốc gia; 

phát minh/sáng chế; sở hữu công nghiệp. Trên cơ sở tổng hợp, đối sánh phải chỉ ra được 

các hạn chế, tồn tại từ đó đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện để công tác quản lý 

TSTT được hoàn thiện và thực hiện hiệu quả, chặt chẽ [H19.19.03.05].  

Cùng với các hoạt động KHCN khác như triển khai thực hiện đề tài/ dự án NCKH 

các cấp, nghiên cứu khoa học sinh viên,…, công tác quản lý tài sản trí tuệ cũng được 

tổng kết, đánh giá kết quả, so sánh đối chiếu với mục tiêu kế hoạch đã đặt ra làm căn cứ 

để xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm kế hoạch tiếp theo tại Hội 

nghị cán bộ, công viên chức hàng năm [H19.19.03.06]. Trong giai đoạn 2018-2022, đối 
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sánh với các chỉ tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển Nhà trường và kế hoạch KH&CN 

hàng năm của Nhà trường thì chỉ tiêu về số lượng và chất lượng các sản phẩm trí tuệ 

đều đạt và đáp ứng yêu cầu [H19.19.03.07]. 

Để thúc đẩy cán bộ, giảng viên và sinh viên tích cực tham gia hoạt động NCKH 

và chuyển giao công nghệ, để có nhiều sản phẩm KHCN, phát minh, sáng chế góp phần 

phát triển tài sản trí tuệ của nhà trường … Nhà trường đã có những giải pháp cụ thể như: 

Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường 

tham gia các hoạt động NCKH; Tuyên dương, khen thưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên 

đạt thành tích cao tại các cuộc thi về KHCN, có công trình NCKH tiêu biểu, xuất sắc; 

Nâng mức hỗ trợ, khen thưởng đối với hoạt động NCKH sinh viên, NCKH của giảng 

viên; Tăng quyền lợi được hưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên khi tham gia hoạt 

động NCKH gắn với trách nhiệm trong các quy định, tăng mức thưởng công bố quốc 

tế,… [H19.19.03.03]. Chính vì thế, kết quả đạt được trong công tác quản lý tài sản trí 

tuệ của Nhà trường ở giai đoạn này rất đáng được trân trọng, ghi nhận và tuyên dương 

[H19.19.03.07] 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 19.4. Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, 

cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng 

Giai đoạn 2018-2022, Trường Đại học Lâm nghiệp triển khai thực hiện 408 đề 

tài/ dự khoa học công nghệ các cấp (không bao gồm chuyên đề NCKH sinh viên và 

dự án khởi nghiệp) nhưng mới chỉ được công nhận sở hữu trí tuệ 11 sản phẩm, bên 

cạnh đó nhà trường còn quản lý rất nhiều tài sản trí tuệ là báo cáo tổng kết các đề tài/ 

dự án KHCN, các quy trình kỹ thuật, sách chuyên khảo, sách tham khảo,…. Có thể 

nói, công tác quản lý tài sản trí tuệ tại Nhà trường trước đây chưa thực sự đảm bảo 

được “bản quyền” của các tác giả nên dẫn tới thực trạng thất thoát sản phẩm KHCN. 

Nhìn nhận được thực trạng này, để công tác quản lý tài sản trí tuệ ngày càng được 

nâng cao, chất lượng, số lượng các tài sản trí tuệ của Nhà trường ngày càng được tăng 

cường, thì việc đối sánh, cải tiến, nâng cao năng lực và kiến thức chuyên môn cho 

cán bộ quản lý tài sản trí tuệ và các nhà khoa học cần được quan tâm, trong đó trước 

hết là việc hoàn thiện cơ chế chính sách về công tác quản lý tài sản trí tuệ. Theo đó, 

trong khu kỳ này Nhà trường đã tiến hành điều chỉnh và sửa đổi các văn bản, quy 

định liên quan tới quản lý tài sản trí tuệ [H19.19.04.01] 
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Hoạt động lấy ý kiến phản hồi và góp ý vào các văn bản, quy định liên quan 

tới quản lý tài sản trí tuệ của Nhà trường từ các đơn vị, viên chức, người lao động và 

người học luôn được triển khai thực hiện trước khi ban hành. Nhà trường thường 

xuyên thực hiện lấy ý kiến của các bên liên quan trong lĩnh vực quản lý sở hữu trí tuệ 

thông qua Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm, Hội nghị KHCN và Hội nghị về công 

tác SHTT [H19.19.04.02; H19.19.04.03; H19.19.04.05]. 

Nhà trường giao Phòng Khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm tổng hợp, 

tiếp thu ý kiến đóng góp của các bên liên quan tại các hội nghị, tham mưu và đề xuất 

Nhà trường điều chỉnh các quy định về công tác quản lý sở hữu trí tuệ, cụ thể năm 

2019, Nhà trường đã ban hành Quyết định 296/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 25/2/2019 

quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Lâm nghiệp để chi tiết hóa 

và hướng dẫn cụ thể công tác SHTT so với quyết định 3456/ QĐ-DHLN-KHCN ngày 

19/12/2016, đồng thời hàng năm cũng tiến hành rà soát và bổ sung các chế độ chính 

sách, khen thưởng đối với các hoạt động KHCN, trong đó có hoạt động SHTT trong 

quy chế chi tiêu nội bộ  [H19.19.04.03; H19.19.04.04] 

Theo đó, quy định quản lý và khai thác sản phẩm KHCN năm 2019 đã làm rõ 

và cụ thể hóa các hình thức khai thác, phân định quyền, phân chia thu nhập và lợi ích 

cũng như quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan trong hoạt động quản 

lý tài sản trí tuệ. Đặc biệt các điều khoản được điều chỉnh và bổ sung tại quy định 

quản lý, khai thác sản phẩm KHCN năm 2019 theo hướng hướng động viên khuyến 

khích đội ngũ tham gia NCKH thông qua các chính sách đòn bẩy như: tăng tỷ lệ % 

lợi nhuận thu được từ hoạt động CGCN cho các tác giả; nâng cao quyền và trách 

nhiệm của các bên liên quan đối với SHTT nhằm đảm bảo quyền sở hữu cho Nhà 

trường và các tác giả. 

Cùng với các hoạt động điều chỉnh các quy định quản lý, Nhà trường cũng chú 

trọng đa dạng hóa các hình thức, phương thức tư vấn chuyển giao công nghệ, khuyến 

khích các hoạt động tư vấn, tư vấn chuyển giao công nghệ từ nhiều nguồn khác nhau. 

Giai đoạn 2018- 2022, trên cơ sở tham mưu của Phòng KH&CN Nhà trường đã hỗ 

trợ đăng ký thành công 01 chứng nhận bản quyền tác giả, 02 bằng độc quyền giải 

pháp hữu ích, 09 tiến bộ kỹ thuật 01 sản phẩm được chấp nhận đơn hợp lệ 

[H19.19.04.05; H19.19.04.06]. 

Nhà trường đã ban hành đề án khởi nghiệp nhằm nâng cao, đẩy mạnh hoạt 
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động khởi nghiệp của các cán bộ giảng viên trẻ, sinh viên và học sinh toàn trườngtạo 

tiền đề thúc đẩy các hoạt động chuyển giao KHCN, nâng cáo giá trị của các sản phẩm 

trí tuệ có thể thương mại hóa của Nhà trường [H19.19.04.07]. 

Có thể khẳng định việc cải tiến công tác quản lý tài sản trí tuệ đã mang lại 

những hiệu quả tích cực trong hoạt động quản lý tài sản trí tuệ của Nhà trường như 

số lượng, chất lượng đề tài NCKH các cấp của cả giảng viên và sinh viên được nghiệm 

thu có sự thay đổi đáng kể; số lượng tiến bộ kỹ thuật và sở hữu trí tuệ tăng lên; số 

lượng và chất lượng các công bố khoa học của nhà trường tăng về số lượng và nâng 

cao về chất lượng [H19.19.04.05] (Bảng 19.4.1). 

Bảng 19.4.1. Tổng hợp kết quả thực hiện các đề tài NCKH và công bố bài báo  

giai đoạn 2018-2022 

STT CHỈ TIÊU CÁC NĂM 

2018 2019 2020 2021 2022 

I. Cơ sở chính 

1 Bài báo quốc tế ISI/Scopus 35 36 38 33 76 

2 Bài báo quốc tế khác 19 21 18 19 44 

3 Số hội thảo quốc tế 3 8 5 4 1 

4 Số đề tài cấp Nhà nước 10 9 13 14 14 

5 Số đề tài/ dự án cấp Bộ và tương đương, 

đề tài nhánh cấp Nhà nước 

14 16 21 20 26 

6 Số đề tài/ dự án cấp tỉnh và tương đương 12 11 15 11 19 

7 Số đề tài cấp cơ sở 34 38 30 34 44 

8 Số đề tài NCKH sinh viên 107 85 75 64 47 

9 Số bài báo đề tài NCKH sinh viên công 

bố 
1 1 4 5 7 

II. Phân hiệu Đồng Nai 

1 Số đề tài cấp tỉnh 03 

2 Số đề tài cấp trường và NCKH sinh viên 90 

3 Số bài báo trong nước 116 

4 Số bài báo quốc tế 54 

Mặc dù đã đạt được các thành tích trong công tác quản lý tài sản trí tuệ nhưng 

nhà trường vẫn luôn nghiên cứu tìm tòi những điểm mới, những điểm tích cực và 
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thường xuyên đổi mới nâng cao hơn nữa  hoạt động này thông qua các chính sách, 

định mức khen thưởng, hỗ trợ, tuyên dương các cá nhân có thành tích cao về công tác 

tài sản trí tuệ như khen thưởng khi đoạt giải tại các cuộc thi, khen thưởng khi có công 

bố quốc tế uy tín,…, điều này đã có tính hất khích lệ, động viên tinh thần và khuyến 

khích CB, VC và sinh viên ngày càng tịch cực hơn trong các hoạt động về tài sản trí 

tuệ của nhà trường [H19.19.04.02]. Từ đó, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công 

tác quản lý tài sản trí tuệ của Nhà trường, giúp hoạt động này đạt được nhiều thành 

tích đáng được ghi nhận. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 19: 5 

1. Điềm mạnh: 

- Nhà trường đã xây dựng được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, 

sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu.  

- Có quy định, hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký SHTT và giao đơn vị làm 

đầu mối hỗ trợ thực hiện các thủ tục để bảo vệ quyền SHTT.  

- Trong 5 năm gần đây, Nhà trường không có vụ việc nào liên quan đến vi 

phạm tiêu chuẩn năng lức và đạo đức về NCKH hoặc vi phạm quyền SHTT. 

- Nhà trường đã tham gia vào mạng lưới SHTT quốc gia TICS 

- Nhà trường có tiến hành rà soát, đánh giá, tổng kết công tác quản lý tài sản 

trí tuệ theo quy định; có chính sách hỗ trợ các hoạt động nhằm tăng cường số lượng 

và chất lượng các sáng chế, bản quyền, giải pháp hữu ích, công bố quốc tế,… 

- Nhà trường đã xây dựng được CSDL về các tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu 

ích được công nhận, các ấn phẩm KHCN và CSDL này được công bố trên website 

của Nhà trường.  

- Hàng năm, Nhà trường có khen thưởng để khuyến khích các nhà khoa học, 

nhóm các nhà khoa học có thành tích tốt trong công bố, đăng ký SHTT.   

2. Điềm tồn tại: 

- Việc rà soát, đánh giá, tổng kết công tác quản lý tài sản trí tuệ chưa được 

thực hiện thường xuyên và chưa có quy định cụ thể 

- Công tác truyền thông, ứng dụng CNTT quảng bá sản phẩm SHTT chưa 

mạnh. 

-Việc khai thác và thương mại hóa các sản phẩm SHTT chưa được thực hiện 
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hiệu quả 

- Chính sách, định mức hỗ trợ thương mại hóa các đề tài nghiên cứu, phát 

minh, sáng chế còn chưa cao. 

3. Kế họach cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu và 

hoàn thành) 

Ghi 

chú 

1. 

Nâng cao hệ thống 

quản lý công tác đăng 

ký SHTT, quản lý tài 

sản trí tuệ 

 

- Phòng KHCN chủ trì; 

- Các khoa/ viện 

chuyên môn, các 

viện/trung tâm nghiên 

cứu phối hợp thực hiện 

Hằng năm  

2 

Xây dựng quy trình rà 

soát, phát hiện các 

hành vi vi phạm về tài 

sản trí tuệ; vận hành hệ 

thống, phần mềm 

CSDL về KHCN của 

 
Phòng KHCN 

Các đơn vị có liên quan 
  

3 

Tăng số lượng sản 

phẩm SHTT, 

TBKT, QTKT 

Tổ chức hội đồng 

đề xuất các sản 

phẩm KHCN 

tiềm năng;  xây 

dựng kế hoạch để 

phát triển sản 

phẩm tiềm năng 

và đăng ký SHTT 

- Phòng KHCN chủ trì; 

- Các khoa/ viện 

chuyên môn, 

cácviện/trung tâm 

nghiên cứu phối hợp 

thực hiện 

Hằng năm  
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4 

Đẩy mạnh truyền 

thông, quảng bá để 

thương mại hóa các sản 

phẩm SHTT tiềm năng 

 

- Phòng KHCN chủ trì; 

- Tổ truyền thông, 

phòng Đào tạo; Các 

Khoa/ viện/ trung tâm 

Hằng năm  

5 

Tổ chức tập huấn 

hướng dẫn đăng ký, 

bảo hộ các sản phẩm 

KHCN 

Mời chuyên gia 

trong mạng lưới 

TICS và cục 

SHTT về tập 

huấn cho 

CB,GV, SV 

- Phòng KHCN Hằng năm  

 

TIÊU CHUẨN 20. HỢP TÁC VÀ ĐỐI TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 
Tiêu chí 20.1. Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và 

đổi tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu 

Nhiệm vụ trọng tâm là “Phát triển đào tạo và khoa học công nghệ theo hướng đa 

ngành, đa tầng, đa cấp độ và đa loại hình”. Trường ĐHLN xây dựng và thực hiện kế 

hoạch hợp tác dài hạn, trung hạn và hàng năm nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác với 

các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế [H20.20.01.01]. 

Việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong NCKH tại Trường ĐHLN 

được định hướng và triển khai theo một hệ thống có sự phân định rõ ràng giữa các đơn 

vị và bộ phận. Đảng ủy và HĐ trường tổ chức lãnh đạo việc xây dựng các chiến lược và 

định hướng công tác hợp tác trong NCKH. Ban Giám hiệu đã có phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các Phó Hiệu trưởng phụ trách công việc [H20.20.01.02]. 

Các đơn vị chức năng được giao các nhiệm vụ cụ thể để triển khai các hoạt động 

hợp tác trong NCKH theo Quy định tổ chức hoạt động của Trường ĐHLN. Trường 

ĐHLN thành lập các đơn vị chuyên trách: Phòng KH&CN, Phòng HTQT 

[H20.20.01.03]: Phòng KH&CN thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất cho Hiệu 

trưởng Trường ĐHLN về các kế hoạch, quy định, quy chế quản lý hoạt động khoa học 

và công nghệ, là đầu mối quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các hoạt động 

của Trường ĐHLN [H20.20.01.04]. Phòng HTQT thực hiện chức năng tham mưu, đề 
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xuất cho Hiệu trưởng Trường ĐHLN về các kế hoạch, quy định, quy chế quy định hoạt 

động HTQT; là đầu mối quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các hoạt động 

HTQT trong Trường ĐHLN [H20.20.01.05]. Bên cạnh đó, Phòng Tổ chức cán bộ 

(TCCB) phối hợp trong xây dựng và phát triển mạng lưới, quan hệ hợp tác về quản lý 

cán bộ viên chức, người học đi công tác, học tập và nghiên cứu trong nước và nước 

ngoài [H20.20.01.06]; Phòng HCTH Trường ĐHLN là đơn vị chức năng đầu mối trao 

đổi với các đối tác trong nước, các khoa/ viện chuyên môn phân công lãnh đạo và trợ lý 

chuyên trách để triển khai và thực hiện các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa 

học [H20.20.01.07]. Hơn nữa, Trường ĐHLN giao quyền tự chủ cho các 

Khoa/Viện/Trung tâm xây dựng hợp tác với các đối tác (viện nghiên cứu, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất trong và ngoài nước) trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các 

Khoa/ Viện đều có 01 lãnh đạo và 01 trợ lý phụ trách khoa học công nghệ và hợp tác 

quốc tế. 

Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng HTQT và Phòng KH&CN đã làm rõ 

các trách nhiệm liên quan của mỗi phòng trong việc quản lý, phát triển hợp tác trong 

nghiên cứu. Phòng KH&CN phối hợp với Phòng HTQT và các đơn vị khác để xây dựng 

kế hoạch, kết nối và phát triển hợp tác trong NCKH với các đối tác là các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân ở trong nước để triển khai các hoạt động NCKH [H20.20.01.08]. Các 

đối tác trong nước hợp tác với Trường ĐHLN trong việc triển khai các đề tài/nhiệm vụ 

NCKH các cấp, tổ chức các hội thảo khoa học, công bố chung, hỗ trợ các hoạt động 

nghiên cứu của người học và các hoạt động NCKH khác. Các đối tác trong nước tham 

gia NCKH với Trường ĐHLN với tư cách là các đối tác hoặc phối hợp các nguồn lực 

(chuyên gia, tài chính, thông tin, công nghệ, kết nối mạng lưới...) để cùng triển khai các 

hoạt động NCKH. Từ đó, các công bố chung được công bố trong và ngoài nước. Các 

đối tác trong nước cũng phối hợp với Trường ĐHLN để triển khai các hoạt động chuyển 

giao tri thức và kết quả nghiên cứu ứng dụng và thực tiễn, phục vụ cho cộng đồng và 

doanh nghiệp. 

Phòng HTQT chịu trách nhiệm tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các 

đối tác quốc tế, đồng thời xây dựng và quản lý thực hiện các dự án nghiên cứu HTQT 

và có nguồn tài trợ nước ngoài [H20.20.01.09]. Phòng KH&CN chịu trách nhiệm tìm 

kiếm và xây dựng mạng lưới hợp tác, quản lý các đề tài nghiên cứu với các đối tác trong 

nước [H20.20.01.10]. 
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Quy chế hoạt động HTQT [H20.20.01.11] và Quy chế hoạt động KHCN 

[H20.20.01.12] quy định rõ về phân quyền cho các cá nhân, đom vị trong trường trong 

việc triển khai, quản lý đối với các để tài hợp tác nghiên cứu và các dự án quốc tế mà 

họ trực tiếp xây dựng và thực hiện cùng đối tác. Trường ĐHLN có chính sách phát triển 

mối quan hệ hợp tác bằng hình thức khen thưởng, bình xét thi đua đối với các cá nhân, 

tập thể thông qua kết quả công bố quốc tế, đấu thầu thành công các đề tài dự án 

[H20.20.01.13]. 

Để thu hút và mở rộng mạng lưới các đối tác tiềm năng trong nghiên cứu và 

CGCN, Trường ĐHLN đã đăng tải thông tin về thế mạnh của Trường ĐHLN đặc biệt 

là các tiến bộ  kỹ thuật và SHTT, đồng thời liên tục đăng tải các hoạt động, kết quả/thành 

tựu KHCN trên website của Trường ĐHLN [H20.20.01.14]. Trường ĐHLN đã ký kết 

hợp tác với mạng lưới các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong nước [H20.20.01.15] và 

quốc tế [H20.20.01.16]. Bên cạnh đó, Trường ĐHLN cũng thường xuyên thống kê về 

các đoàn ra, đoàn vào trong 5 năm của chu kỳ đánh giá, các CTĐT liên kết quốc tế, cũng 

như các báo cáo sau khi đi công tác nước ngoài [H20.20.01.17]. 

Trường ĐHLN thông qua các cuộc họp của HĐ trường và các cuộc họp của Ban 

giám hiệu, các cuộc họp giao ban, họp cán bộ chủ chốt, Hội nghị viên chức và người lao 

động hàng năm để tổng kết, đánh giá từ đó đề ra phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ 

của công tác hợp tác trong NCKH nhằm mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng của 

hoạt động hợp tác và đối tác trong NCKH [H20.20.01.20]. Việc quản lý hoạt động hợp 

tác đối tác trong NCKH đảm bảo hiệu quả thông qua việc xây dựng kế hoạch chi tiết 

trên cơ sở các mục tiêu chiến lược của Trường ĐHLN. Trường ĐHLN xác định rõ ràng, 

cụ thể yêu cầu, nhiệm vụ cũng như sản phẩm dự kiến và phân công nhiệm vụ các đơn 

vị để triển khai. Để đảm bảo tiến độ và kết quả, việc tổ chức giám sát được thực hiện 

thông qua cơ chế báo cáo giao ban, sơ kết, tổng kết, trên cơ sở đó điều chỉnh, cập nhật 

kế hoạch, nguồn lực để đảm bảo hiệu quả. 

Tất cả các quy định, chính sách nhằm thiết lập và phát triển các mối quan hệ hợp 

tác và đối tác trong NCKH đều được thường xuyên rà soát, cập nhật và đăng tải thông 

qua hệ thống các kênh thông tin nội bộ, hệ thống email và website Trường ĐHLN. 

Tự đánh giá mức đạt được của Tiêu chí: 5 
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Tiêu chí 20.2. Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác 

và đối tác nghiên cứu 

Trường ĐHLN đã ban hành và triển khai nhiều chính sách nhằm phát triển hoạt 

động hợp tác và đối tác trong NCKH. Căn cứ trên Chiến lược, Trường ĐHLN có các kế 

hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để phối hợp các đơn vị để triển khai các hoạt động 

KHCN. 

Các quy chế, chính sách, kế hoạch được phổ biến tới từng đơn vị và cán bộ viên 

chức thông qua hệ thống email, các buổi họp giao ban, tổng kết và trên website của 

Trường ĐHLN để các quy chế, chính sách này được triển khai trong toàn Trường ĐHLN 

[H20.20.02.01]. Cụ thể: 

- Về tổ chức, hoạt động: Trường ĐHLN đã tăng cường phân cấp, phân quyền 

cho các đơn vị phát triển hợp tác, đối tác ở trong và ngoài nước để triển khai hoạt động 

NCKH, đặc biệt là cá đơn vị cấp 3 có con dấu và tài khoản riêng như các Viện, trung 

tâm. 

- Về nguồn nhân lực: Trường ĐHLN đã thực hiện các chính sách tuyển dụng, 

đào tạo, phát triển GV, CB quản lý có năng lực hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác 

trong NCKH. Trường ĐHLN đã tăng cường mời các đối tác là các tổ chức, doanh 

nghiệp, chuyên gia ở trong và ngoài nước để tham gia nhiều hoạt động NCKH như triển 

khai các đề tài nghiên cứu, tham gia các hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu, cử CB, 

GV tham gia các hoạt động NCKH ở trong và ngoài nước. Trường ĐHLN đã hình thành 

các nhóm nghiên cứu để phát huy thế mạnh, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả cũng như 

đáp ứng được như cầu thực tiễn 

- Về tài chính: Trường ĐHLN đã tăng cường định mức chi hỗ trợ cho các hoạt 

động phát triển hợp tác và đối tác trong NCKH như quy định hỗ trợ vốn đối ứng cho các 

dự án nghiên cứu; tăng mức chi hỗ trợ đoàn ra, đoàn vào để hợp tác nghiên cứu; tăng 

mức chi tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc gia và quốc tế; bổ sung quy định triển khai 

các chuyên đề nghiên cứu để thực hiện phản biện, tư vấn chính sách. Trường ĐHLN đã 

thành lập nhóm nghiên cứu trong giai đoạn 2018-2022 và hỗ trợ kinh phí hoạt động các 

nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu xuất sắc và nghiên cứu tinh hoa và được hỗ trợ kinh 

phí hoạt động. Trường ĐHLN có chính sách khuyến khích các cá nhân và đơn vị có 

thành tích đưa được nhiều hợp đồng hợp tác nghiên cứu, công bố quốc tế và hoàn thành 

tốt các công trình nghiên cứu [H20.20.02.02]. 
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Các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu được xây dựng và phát triển bằng nhiều 

hình thức như: các hoạt động giao lưu, đối ngoại giữa các cấp lãnh đạo tiến tới ký kết 

thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cấp Trường ĐHLN/đơn vị [H20.20.02.04], tổ chức hội 

nghị/hội thảo/semina khoa học, cử các giảng viên và cán bộ nghiên cứu đi dự các hội 

nghị, hội thảo, trao đổi chuyên môn để giao lưu, học hỏi và mở rộng mạng lưới quan hệ 

[H20.20.02.05], liên kết với các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu hoặc quản lý ở địa 

phương hoặc các đối tác nước ngoài để xây dựng hoặc đầu thầu các đề tài, dự án hoặc 

chương trình có nguồn tài trợ [H20.20.02.06]. 

Trường ĐHLN liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức các chương 

trình trao đổi cán bộ, sinh viên. Thông qua các chương trình này, Trường ĐHLN cử 

được 300 lượt cán bộ, 100 lượt sinh viên đi nước ngoài và tiếp nhận hơn 500 lượt khách 

quốc tế, hơn 100 lượt sinh viên quốc tế đến học tập, làm việc và tham dự hội nghị, hội 

thảo khoa học và seminar. Đây là một trong những hình thức quốc tế hóa giáo dục đại 

học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trải nghiệm môi trường học tập toàn cầu, 

thúc đẩy quá trình hội nhập trong khu vực và trên thế giới, tìr đó mang lại tiềm năng 

phát triển nghề nghiệp cho cán bộ, sinh viên. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến 

phức tạp, hoạt động trao đổi cán bộ, sinh viên trực tiếp giữa các bên hầu như không thực 

hiện được ngoài hình thức trực tuyến cho đến quý 1 năm 2022 mới được các bên tái 

khởi động lại [H20.20.02.07Ị; 

Trường ĐHLN liên kết với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức hoạt động trao 

đổi học thuật với tư cách chủ trì, đồng chủ trì được 73 hội nghi, hội thảo, diễn đàn, tọa 

đàm về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động hội thảo diễn ra dưới nhiều 

hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp với sự tham gia của chuyên gia, cán bộ, sinh 

viên của nhiều nước [H20.20.02.08]. Về thực hiện liên kết thư viện để thường xuyên trao 

đổi thông tin khoa học và công bố quốc tế, Thư viện Trường ĐHLN đã duy trì thiết lập 

các mối quan hệ, hợp tác với các tổ chức thư viện trong nước như: LCH thư viện các 

trường ĐH khu vực phía Bắc (NALA), LH thư viện các nguồn tin KH&CN VN, để tận 

dụng dùng chung các CSDL nội, ngoại sinh có giá trị và phù hợp với trường ĐHLN 

(CSDL ProQuest, CSDL Tài liệu KH&CN VN, VNU-LIC, Thư viện quốc gia, Thư viện 

học viện Nông nghiệp,…) và mở rộng cơ hội tiếp đến các CSDL như SAGE, CABI 

eBooks, các nguồn tài nguyên chuyên ngành cả dạng in và điện tử [H20.20.02.09]; 

Trong giai đoạn 2018-2022, Trường ĐHLN chủ trì và phối hợp thực hiện 24 đề 
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tài cấp quốc gia, 48 đề tài cấp Bộ, 200 đề tài cấp tỉnh và cơ sở có liên kết, hợp tác với 

các cấp tìr trung ương đến địa phương, doanh nghiệp trong nước và 9 chương trình, dự 

án, hợp đồng quốc tế. Tổng kinh phí từ các dự án, đề tài hợp tác là hơn 100 tỷ đồng, 

trong đó có dự án xây dựng KTX Lào và Cămpuchia, trị giá 32 tỷ từ nguồn vốn hỗ trợ 

hợp tác với Lào và Cămpuchia, dự án “Đầu tư trang thiết bị công nghệ sinh học cho 

Viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp”. Các dự án, 

đề tài này, giúp cho Trường ĐHLN tiếp cận, học tập và làm chủ nhiều công nghệ, kỹ 

thuật tiên tiến trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, cơ giới – tự động hóa, công 

nghệ thông tin, tài nguyên và môi trường 

Trường ĐHLN đã xây dựng và triển khai nhiều dự án, đề tài, chương trình nghiên 

cứu có sự hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài như: đề tài cấp Nhà nước, 

các đề tài cấp Bộ,....các dự án tài trợ ODA/Viện trợ không hoàn lại, đề tài nghị định thư, 

dự án phi chính phủ,... [H20.20.02.10]. Kết quả này đã thu hút nhiều sự quan tâm và đặt 

hàng của các đối tác và nhận được nhiều đề nghị hợp tác từ các tỉnh thành trong cả nước 

[H20.20.02.11]. 

Trường ĐHLN chú trọng liên kết với các địa phương, doanh nghiệp trong nghiên 

cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm. Trường ĐHLN đã triển khai nhiều 

đề tài NCKH cấp Tỉnh/Thành phố ở các địa phương trên khắp cả nước như: Hà Nội, 

Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình,... Bên cạnh đó, Trường 

ĐHLN đã ký kết hợp tác NCKH với nhiều doanh nghiệp như Công ty Vinafor, Công ty 

Kim Tín, Tập đoàn Sun World, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN các tỉnh... [H20.20.02.12]. 

Trường ĐHLN đã xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế và ký hợp tác với MOU 

với các trường, viện nghiên cứu tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, 

Đài Loan, Nga, Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Italia, Tây Ban Nha, Canada 

và Hoa Kỳ... [H20.20.02.15]. Giai đoạn 2018-8/2022, Trường ĐHLN đã ký kết 62 MOU 

với các đối tác quốc tế và triển khai 14 chương trình, dự án quốc tế và hàng trăm chương 

trình tư vấn chuyên gia  [H20.20.02.16; H20.20.02.17]. Thông qua 14 chương trình/dự 

án họp tác nghiên cứu khoa học, Trường ĐHLN đã cử cán bộ và người học đi trao đổi, 

học tập để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tại nhiều nước có nền khoa học tiên 

tiến như: Mỹ, Nhật Bản, Áo, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Phần Lan; Xuất bản nhiều ấn 

phẩm khoa học quốc tế có sự tham gia của các đối tác, chuyên gia nước ngoài 

[H20.20.02.18; H20.20.02.19]. 
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Ngoài ra, Trường ĐHLN cũng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tham gia đóng góp 

trí tuệ vào các chủ trương, chính sách và các đề án lớn, quan trọng của Chính phủ và các 

địa phương trong cả nước [H20.20.02.20]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 20.3. Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên 

cứu được triển khai thực hiện 

Rà soát tính hiệu quả trong hợp tác và đối tác nghiên cứu được xem là một nội 

dung quan trọng trong hoạt động phát triển hợp tác và đối tác của Trường ĐHLN. Việc 

rà soát tính hiệu quả trong hợp tác và đối tác nghiên cứu được thực hiện bởi các đơn vị 

được phân công đầu mối thực hiện là Phòng KH&CN, Phòng HTQT. Trường ĐHLN 

định kỳ rà soát, cập nhật các chính sách, quy định, quy trình trong lĩnh vực NCKH và 

HTQT. 

Việc rà soát, đánh giá tính hiệu quả của hợp tác nghiên cứu khoa học được tiến 

hành định kỳ tuỳ theo các loại hình hợp tác đề tài/ dự án... .Các đề tài, dự án và chương 

trình hợp tác nghiên cứu được Trường ĐHLN kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần (tháng 

5-6 và tháng 11-12) hoặc đột xuất [H20.20.03.01; H20.20.03.02]. Các đề tài hợp tác cấp 

Nhà nước, cấp Bộ, dự án HTQT được Trường ĐHLN phối hợp với các cơ quan chủ 

quản và nhà tài trợ rà soát tiến độ và kiểm tra hiện trường và tình hình thực hiện 

[H20.20.03.03];. Trường ĐHLN rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu 

thông qua các điều khoản trong hợp đồng, tiến độ thực hiện, chất lượng và số lượng sản 

phẩm, kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết và kết quả đạt được của các 

lần hợp tác trước dó [H20.20.03.04] 

Các dự án nghiên cứu trọng điểm (Dự án CLIDEV, FOREST, BioEcon,...) được 

Trường ĐHLN giám sát và kiểm tra thường xuyên, để kịp thời xử lý các vấn đề và đảm 

bảo tiến độ thực hiện [H20.20.03.05]. Hàng năm, các hoạt động NCKH và HTQT có 

báo cáo tổng kết đánh giá kết quả dựa trên kế hoạch đã đặt ra [H20.20.03.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu ch 20.4. Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cảỉ thiện để 

đạt được các mục tiêu nghiên cứu 

Trong những năm vừa qua, hoạt động hợp tác NCKH của Trường ĐHLN luôn 

được cải thiện để mở rộng và đạt được mục tiêu tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong 

thức tiễn sản xuất và tăng cường công bố khoa học. Cụ thể: 
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Trường ĐHLN đã rà soát, cập nhật và ban hành các quy định, cơ chế, chính sách 

khuyến khích nghiên cứu khoa học: [H20.20.04.02]. Mặt khác, Trường ĐHLN cũng tiếp 

tục ban hành các quy định về SHTT để thúc đẩy hoạt động hợp tác thương mại hóa sản 

phẩm khoa học [H20.20.04.04], Đặc biệt, Trường ĐHLN đã tiến hành rà soát hoạt động 

nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, sản xuất - kinh doanh của các cán bộ trong toàn Trường 

ĐHLN nhằm nắm bắt được tiềm năng hiện có (nhưng chưa được khai thác hiệu quả) 

của các cán bộ, từ đó xây dựng các chiến lược/kế hoạch khai thác, phát huy tiềm năng 

và lợi thế này [H20.20.04.06]. Thường xuyên tham gia, tổ chức triển lãm khoa học công 

nghệ, ngày hội việc làm cho sinh viên, diễn đàn doanh nghiệp để tăng cường kết nối với 

các đối tác trong nghiên cứu khoa học [H20.20.04.07]. 

Từ đó, Trường ĐHLN đạt được các kết quả sau: 

Qua 05 năm, Trường ĐHLN đã thiết lập và phát triển quan hệ đối tác, thành viên 

với: 62 tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài; 5 cơ sở giáo dục, nghiên 

cứu trong nước; 15 doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cá nhân trong nước và nước 

ngoài; 5 mạng lưới giáo dục, khoa học công nghệ, mạng lưới cựu sinh viên ở trong và 

ngoài nước [H20.20.04.08]. 

Trường ĐHLN ưu tiên phối hợp, hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn để 

triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, phát triển chuỗi giá 

trị sản phẩm nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển lâm nghiệp 

bền vững. Trường ĐHLN hợp tác với tất cả các địa phương trong cả nước để thực hiện 

công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt Trường ĐHLN luôn 

quan tâm kết nối các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế có tiềm lực phối hợp 

cùng Trường ĐHLN triển khai các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tai địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó 

khăn và đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2018-2022, Trường ĐHLN đã được các Tập đoàn 

lớn hỗ trợ kinh phí triển khai các đề tài nghiên cứu phục vụ phát triển lâm nghiệp và chế 

biến gỗ như Tổng công ty lâm nghiệp Việt nam (Vinafor), Tập đoàn Kim Tín 

[H20.20.04.09]. 

Số lượng các dự án, đề tài, chương trình hợp tác nghiên cứu với đối tác trong 

nước duy trì đều đặn qua từng năm với tổng mức đầu tư tăng [H20.20.04.10]. 

Giai đoạn 2018-2022, Trường ĐHLN đã triển khai thực hiện 281 đề tài/dự án 

khoa học công nghệ các cấp, bao gồm: 24 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp quốc 
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gia; 48 đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp Bộ; 200 đề tài/dự án hợp tác với địa phương, 

doanh nghiệp và đề tài KHCN cấp Trường ĐHLN; 9 nhiệm vụ HTQT; đề tài nhóm sinh 

viên NCKH. Các đề tài/dự án này đều được triển khai theo đúng tiến độ đặt ra. 

Để ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Trường ĐHLN đã xây dựng 

các kịch bản ứng phó phù hợp, vì vậy số lượng các công bố trong nước và quốc tế vẫn 

tiếp tục tăng, cụ thể: Công bố quốc tế giai đoạn 2018-2022 là 225 bài. 

Ở phạm vi quốc tế, Trường ĐHLN cũng không ngừng mở rộng mạng lưới quốc 

tể và có tham gia các tổ chức NCKH quốc tế. Giai đoạn 2018-2022, Trường ĐHLN có 

9 chương trình, dự án, hợp đồng quốc tế với tổng kinh phí tài trợ ước tính khoảng 5 triệu 

đô la Mỹ bao gồm tài trợ nước ngoài và vốn đối ứng của Trường ĐHLN; tổ chức 73 hội 

thảo trong nước và quốc tế, trong đó phối hợp với tổ chức IUFRO tổ chức Hội thảo quốc 

tế "Liên kết đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế trong quản lý rừng bền vững và 

kinh tế sinh học" năm 2019 nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường; Ngoài ra, Trường 

ĐHLN đã thu hút nhà quản lý từ các Bộ và địa phương, nhà khoa học đến làm việc, 

tham gia đánh giá và cố vấn cho các định hướng nghiên cứu đề tài, dự án nghiên cứu 

trọng điểm [H20.20.04.11Ị. 

Về cơ sở vật chất phục vụ NC, nhiều trang thiết bị đã được đầu tư (Hệ thống 

Phòng thí nghiệm trọng điểm lĩnh vực Công nghệ sinh học trị giá 23 tỷ đồng), số lượng 

kinh phí thực hiện đề tài dự án duy trì trung bình 30 tỷ đồng/năm. Do vậy, các kết quả 

NCKH trong giai đoạn 5 năm đã đạt được các mục tiêu đã đề ra: 

- Số lượng công bố quốc te tăng nhanh, trong đó nhiều công bố quốc te có 

đồng tác giả là các nhà khoa học nước ngoài và các nhà khoa học trong nước; 

- 100% Nhóm nghiên cứu và Chương trình nghiên cứu đều có sự tham gia của 

các nhà khoa học nước ngoài và các nhà khoa học trong nước, do vậy tạo ra sự giao lưu 

học thuật, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho các GV của Trường ĐHLN; 

- 100% các đề tài/nhiệm vụ NCKH cấp trên cơ sở đều có sự phối hợp của các 

tổ chức, doanh nghiệp và có sự tham gia của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước, 

do vậy các đề tài/nhiệm vụ có thêm nguồn lực cho nghiên cứu và các kết quả nghiên 

cứu được ứng dụng vào thực tiễn; 

- Toàn bộ 100% các hội thảo quốc tế có sự hợp tác với các đối tác nước ngoài, 

do vậy chất lượng của các bài viết được nâng cao; 

- Nhiều NCS/ Học viên Cao học của Trường ĐHLN đã được hỗ trợ thông qua 
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các dự án để nâng cao năng lực nghiên cứu. 

Trường ĐHLN nhận được nhiều tài trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, trao đổi cán 

bộ nghiên cứu để nâng cao năng lực nghiên cứu, tạo sản phẩm phục vụ xã hội như: Tài 

trợ thiết bị nghiên cứu sản xuất giống khoai tây sạch bệnh trên giàn khí canh do Tập 

đoàn Orion Hàn Quốc trao tặng; Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học của các trường 

đại học khối Pháp ngữ, Vương quốc Bỉ,...[H20.20.04.12]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 20: 6 

1. Điểm mạnh: 

Trường ĐHLN có chiến lược dài hạn và trung hạn trong phát triển hợp tác trong 

NCKH; Có quy chế, quy định về quản lý các công trình hợp tác nghiên cứu; Có chỉ số 

cụ thể về phát triển hợp tác trong nghiên cứu theo lộ trình từng năm. Trường ĐHLN có 

thế mạnh và uy tín cao trong NCKH và CGCN lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; Có chính sách thu hút chuyên gia và thúc đẩy mở rộng mạng lưới đối tác NCKH. 

Các đề tài, dự án, chương trình hợp tác nghiên cứu được theo dõi, rà soát chặt chẽ, đảm 

bảo tiến độ và hiệu quả. 

2. Điểm tồn tại: 

Hợp tác với doanh nghiệp lớn để thực hiện các chương trình quốc gia, liên ngành, 

liên vùng còn hạn chế. 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện  

Ghi 
chú 
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1. Tiếp tục tăng cường 

khuyến khích vai trò 

cá nhân trong phát 

triển hợp tác 

Lập cơ chế khuyến 

khích hoạt động hợp 

tác NCKH cụ thể, 

chi tiết hơn hơn 

Đưa đánh giá về 

hiệu quả kinh tế của 

các hoạt động hợp 

tác nghiên cứu vào 

bộ chỉ số đánh giá 

NCKH và hoạt động 

đối ngoại 

- Phòng 

HTQT, Phòng 

KH&CN chủ 

trì 

- Các khoa, 

viện, trung 

tâm nghiên 

cứu phối hợp 

2023  

2. Tăng cường các dự 

án hợp tác với các 

đối tác với các 

doanh nghiệp/Tập 

đoàn lớn để thực 

hiện các chương 

trình quốc gia, liên 

vùng 

Thành lập các nhóm 

NC/tổ công tác tìm 

hiểu nhu cầu của các 

đối tác, nhu cầu thị 

trường 

- Phòng 

KH&CN, 

Phòng HTQT 

đồng chủ trì 

- Các khoa, 

viện, trung 

tâm nghiên 

cứu phối hợp 

2023  

 

TIÊU CHUẨN 21. KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

Tiêu chí 21.1. Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục 

vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục 

Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được Nhà trường xác lập và đề cập trong 

Kế hoạch chiến lược và phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 

[H21.21.01.01]. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đã xác định tầm quan trọng và có 

các nội dung định hướng cụ thể cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng   

[H21.21.01.02]. 

Hàng năm Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng trong các lĩnh vực như: Đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao năng lực của cộng đồng; 

Chuyển giao công nghệ, giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước; Chia sẻ thông tin 

và kinh nghiệm về các lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn...; Kết nối và hỗ trợ 

các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; Phối hợp với các đơn vị ngoài 
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trường để khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực của Nhà trường để phục vụ 

cộng đồng. [H21.21.01.03]. 

Phòng Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch hợp tác, chuyển giao công 

nghệ tại các địa phương; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh có chuyên môn sâu để 

sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước và hợp tác với các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước trong các dự án phục vụ cộng đồng [H21.21.01.04]; Phòng 

Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các địa phương 

[H21.21.01.05]. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường xây dựng kế hoạch 

tổ chức các hoạt động vì cộng đồng tại các địa phương như: hoạt động ủng hộ đồng bào 

gặp khó khăn, chiến dịch tình nguyện mùa hè, mùa đông, hoạt động hiến máu nhân đạo, 

chương trình tiếp sức mùa thi... [H21.21.01.06]; [H21.21.01.07]; [H21.21.01.08]. 

Nhà trường đã ban hành Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của 

Trường với những điều khoản cụ thể về cơ chế thực hiện, giao nhiệm cụ cụ thể đến từng 

đơn vị. Từ đó giúp Nhà trường quản lý và hướng dẫn về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng chung trong toàn trường [H21.21.01.0.09]. Với sứ mạng phụng sự xã hội 

trong giáo dục, đào tạo và chuyển giao KHCN, Trường ĐHLN xác định phục vụ cộng 

đồng là một trong những giá trị cam kết quan trọng của mình. Trách nhiệm phục vụ 

cộng đồng được thể hiện rõ trong sứ mạng của Nhà trường:  Là cơ sở giáo dục đại học 

hàng đầu về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, 

chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ 

thuật, công nghệ, kinh tế chính sách và quản lý, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng được thực hiện 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHLN nhiệm kỳ 2015-2020 và 

nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và Kế hoạch 

tổ chức thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường, các đơn vị 

triển khai thực hiện kết nối cộng đồng tới các đối tượng tại các địa phương, tổ chức, 

doanh nghiệp [H21.21.02.01], [H21.21.02.02], [H21.21.02.03]. 
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1. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực của cộng đồng: Nhà trường 

và các đơn vị thuộc Trường phối hợp với các cơ sở giáo dục, các địa phương tổ chức 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp chứng chỉ nghiệp vụ [H21.21.02.04]. 

2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, giải quyết các vẩn đề cấp 

bách của đất nước: Nhà trường và các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện các đề 

tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dự án về tài nguyên thiên nhiên, 

quản lý đất đai, nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế, xã hội và một số dự 

án hỗ trợ cộng đồng khác [H21.21.02.05]. 

3. Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về các lĩnh vực nông lâm 

nghiệp và phát triển nông thôn: Tổ chức các hội thảo quốc tế, trong nước, tham gia vào 

các hội chợ, ngày hội triển lãm về ngành nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực 

liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, lâm nghiệp và phát triển nông 

thôn, kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo, khởi nghiệp... Kết nối với các trường THPT 

trong công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THPT [H21.21.02.06]. 

4. Tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương: 

Hàng năm Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức các hoạt 

động vì cộng đồng tại các địa phương như chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện, 

chương trình tình nguyện mùa đông, chương trình tiếp sức mùa thi, hoạt động hiến máu 

nhân đạo… [H21.21.02.07]. 

5. Phối hợp với các đơn vị ngoài Trường để khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, 

nguồn lực của Nhà trường để phục vụ cộng đồng: Nhà trường có các phòng thí nghiệm 

với các trang thiết bị hiện đại, có sân vận động cỏ nhân tạo, có nhà thi đấu, hội trường 

rộng, có phòng tập gym… Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp có Bệnh viện Thú y. 

Phát huy các sơ sở vật chất, nguồn lực có được, Nhà trường đã hợp tác với các đơn vị, 

tổ chức, các trường THCS, THPT và cá nhân bên ngoài để khai thác, sử dụng cơ sở vật 

chất của Trường có hiệu quả để phục vụ cộng đồng [H21.21.02.08], [H21.21.02.09]. 

Trong thời kỳ giãn cách xã hội để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Trường ĐHLN tiên phong đăng ký với Hà Nội về việc trưng dụng ký túc xá 11 tầng là 

nơi cách ly các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 [H21.21.02.10]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và 

phục vụ cộng đồng 
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Hệ thống đo lường kết quả kết nối và phục vụ cộng đồng được Nhà trường xây 

dựng và quy định cụ thể trong Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng cũng 

như kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, trong đó các 

chỉ số, chỉ báo được xác định cụ thể làm căn cứ đo lường, đánh giá và giám sát kết quả 

hoạt động hàng năm [H21.21.03.01]. 

Nhà trường và các đơn vị thuộc Trường đã phối hợp với các cơ sở giáo dục, địa 

phương tổ chức các lớp đào tạo [H21.21.03.02]. 

Nhà trường và các đơn vị thuộc Trường đã chuyển giao cho các bộ, ban, ngành 

Trung ương và địa phương các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án nghiên cứu khoa học; 

đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo nhiệm vụ đặt hàng và giải 

quyết các vấn đề cấp bách của cơ quan nhà nước, các bộ, ngành Trung ương được 

nghiệm thu [H21.21.03.03].  

Nhà trường đã tổ chức các hội thảo quốc tế, trong nước, hội chợ triển lãm tham 

gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, lâm nghiệp và 

phát triển nông thôn, kinh tế, xã hội... [H21.21.03.04]. 

Nhà trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV Trường hiệu quả các chương trình 

kết nối, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương như: Chiến dịch mùa hè thanh 

niên tình nguyện, chương trình tình nguyện mùa đông, chương trình hiến máu nhân đạo, 

công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm cho sinh viên... [H21.21.03.05]. 

Nhà trường triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 

trên cơ sở kết quả hoạt động của các đơn vị, kết quả tổ chức các hoạt động tình nguyện, 

nhân đạo, từ thiện của các tổ chức đoàn thể trong Trường. Từ đó, Nhà trường đánh giá 

hiệu quả chung thông qua báo cáo kết quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng hàng 

năm [H21.21.02.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được 

cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

Kết quả phân tích các tiêu chí trên cho thấy hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng, cung cấp các dịch vụ của Trường ĐHLN ngày càng được cải thiện và có xu hướng 

gia tăng trong những năm gần đây về số lượng các đề tài, dự án, số lượng các hội thảo, 

hội nghị, hội chợ được tổ chức ở Trường để chia sẻ kinh nghiệm. Các chương trình kết 
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nối, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương đi vào chiều sâu và được mở rộng 

hơn. 

Để tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và cung 

cấp các dịch vụ trong giai đoạn tới, Trường ĐHLN đa dạng hóa các hình thức và lĩnh 

vực phục vụ cộng đồng như: 

- Định hướng mở thêm các ngành, các khóa đào tạo tại Trường và địa phương để 

phục vụ cộng đồng và đáp ứng nhu cầu xã hội [H21.21.04.01]. 

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, hoạt động tình nguyện của các đoàn thể trong 

Trường [H21.21.04.02]. 

- Tiếp tục tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách của Chính 

phủ, các bộ, ngành liên quan đến các lĩnh vực của Trường ĐHLN [H21.21.04.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Đánh giá chung tiêu chuẩn 21 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Nhà trường đã có kế hoạch chi tiết, cụ thể về hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng; công việc lập kế hoạch đã được các đơn vị trong Trường triển khai xây dựng hàng 

năm. 

- Các hoạt động phục vụ cộng đồng được gắn kết chặt chẽ với địa phương, kết 

nối và phát huy được vai trò của tổ chức, cá nhân. 

- Kết quả thực hiện kết nối và phục vụ cộng đồng được các đơn vị thu thập, đánh 

giá và rà soát định kỳ hàng năm dựa trên các tiêu chí về số lượng và chất lượng. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại  

Việc tổ chức khảo sát sự hài lòng của các bên liên quan về kết quả hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng chưa được thường xuyên.   

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, cá 

nhân thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 Khắc 

phục tồn 

tại 

Hàng năm thực hiện khảo sát các bên 

liên quan về kết quả hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng  

Phòng 

KT&ĐBCL, 

các đoàn 

 

Từ 2023 
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thể, các đơn 

vị liên quan 

2 Phát huy 

điểm 

mạnh 1 

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện ở các cấp chính quyền, đoàn 

thể trong Trường 

Các đơn vị, 

đoàn thể 

trong 

Trường 

Từ 2023 

3 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Tiếp tục phát huy vai trò của các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

kết nối và phục vụ cộng đồng 

Các đơn vị, 

đoàn thể 

trong 

Trường 

Từ 2023 

4 Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Tiếp tục tổ chức đánh giá, rà soát về 

hoạt động kết nối và phục vụ cộng 

đồng 

Các đơn vị, 

đoàn thể 

trong 

Trường 

Từ 2023 

 

Thiếu 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN 22. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 

 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, 

các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Để xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến về tỷ lệ NH đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi 

học, Nhà trường đã ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình 

độ Đại học theo học chế tín chỉ, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ . Đầu mỗi 

năm học, Trường Đại học Lâm nghiệp giao cho Phòng Đào tạo tổ chức xây dựng kế 

hoạch đào tạo trên cơ sở các Khoa/Viện đã rà soát chương trình đào tạo trong đó có xác 

định thời gian học tập của từng ngành theo từng học kỳ, xây dựng kế hoạch giảng dạy 

trong đó xác định thời gian học tập của từng học phần [H22.22.01.01]. Sau đó, Nhà 
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trường ban hành Kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy năm học [H22.22.01.02], kế 

hoạch giảng dạy cho từng Khoa/Viện [H22.22.01.03] và kế hoạch tổ chức giảng dạy 

cho từng học kì [H22.22.01.04]. Nhà Trường ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại 

ngữ và tin học để xét tốt nghiệp cho SV hệ chính quy ngành Quản lý tài nguyên thiên 

nhiên chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng anh [H22.22.01.05], SV hệ chính quy 

chương trình chuẩn [H22.22.01.06] và thông báo đầu khóa học, đầu năm học cho SV.   

Trường Đại học Lâm nghiệp sử dụng phần mền quản lý đào tạo  

https://dktc.vnuf.edu.vn/CMCSoft.IU.Web) theo hệ thống tín chỉ từ năm 2008. Khi đăng 

ký  học phần, SV được lựa chọn giảng viên và thời gian học tập để đăng ký. Kết quả 

học tập, kiểm tra, đánh giá, tốt nghiệp, cấp bằng được tổ chức lưu trữ trên hệ thống phần 

mềm quản lý đào tạo của Trường. Quá trình đào tạo được tổ chức thực hiện theo kế 

hoạch. Việc tổ chức và quản lý đào tạo theo tín chỉ được thực hiện đúng lộ trình và kế 

hoạch Nhà trường đề ra. Sau hơn 15 năm triển khai đào tạo theo phương thức này đến 

nay các hoạt động quản lý, tổ chức đào tạo đã đi vào ổn định theo hướng thuận lợi. 

Xét công nhận tốt nghiệp và xét kết quả học tập được thực hiện theo kế hoạch 

đào tạo ban hành đầu mỗi năm học. Mỗi năm Nhà trường tổ chức 01 đợt xét tốt nghiệp 

chính cho sinh viên chính khóa tốt nghiệp thường vào tháng 6 và các đợt xét tốt nghiệp 

bổ sung thường xuyên cho sinh viên các khóa trước khi đủ điều kiện tốt nghiệp, xét kết 

quả học tập theo từng học kì. Trước mỗi đợt xét, Nhà trường thông báo Kế hoạch cho 

sinh viên, các Khoa và các Phòng chức năng để phối hợp thực hiện [H22.22.01.07]. Hội 

đồng xét tốt nghiệp của Trường xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên và ban hành 

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học theo các đợt [H22.22.01.08]. Hội 

đồng xét kết quả học tập của Trường ban hành Quyết định cảnh báo kết quả học tập cho 

sinh viên và Quyết định buộc thôi học của sinh viên theo quy chế hiện hành 

[H22.22.01.09]. 

Bảng 22.01.01. Thống kê tỷ lệ tốt nghiệp so với thời gian thiết kế của khóa học đại học 

T

T 
Khóa học 

Thời 

gian 

thiết 

kế 

CTĐT 

Quy 

mô 

tuyển 

sinh 

Tổng 

số 

TN 

Trong đó: Tốt nghiệp 

Trước hạn Đúng hạn Quá hạn 

Số 

lượ

ng 

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

lượ

ng 

Tỷ 

lệ % 

Số 

lượn

g 

Tỷ 

lệ % 
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1 K59 

(2014-

2018) 

4 năm 2962 1978 47 1,59 
158

2 
53,41 349 11,78 

2 K60 

(2015-

2019) 

4 năm 963 636 13 1,35 481 49,95 142 14,75 

3 K61 

(2016-

2020) 

4 năm 997 572 27 2,71 413 41,42 132 13,24 

4 K62 

(2017-

2021) 

4 năm 849 415 3 0,35 261 30,74 151 17,79 

5 K63 

(2018-

2022) 

4 năm 644 133 0 0,00 133 20,65 0 0,00 

 

Bảng 22.01.02. Tỷ lệ người học tốt nghiệp các chương trình đào tạo 

TT 
Xếp loại 

tốt nghiệp 

Khóa tốt nghiệp 
Ghi chú 

K59 K60 K61 K62 K63 

1 
Xuất sắc 

33 

(1,67%) 

16 

(2,52%) 

19 

(3,32%) 

14  

(3,37%) 

14  

(10,53%) 

 

2 
Giỏi 

210 

(10,62%) 

95 

(14,94%) 

92 

(16,08%) 

74 

(17,83%) 

41 

(30,83%) 

 

3 
Khá 

1255 

(63,45%) 

401 

(63,05%) 

339 

(59,27%) 

292 

(70,36%) 

73  

(54,89%) 

 

4 Trung 

bình 

480 

(24,27 %) 

124 

(19,50%) 

122 

(21,33%) 

35 

(8,43%) 

5 

(3,76%) 

 

Tổng số 1978 636 572 415 133  

Bảng 22.01.03. Xếp loại học tập của sinh viên Đại học chính quy 

(Tính theo năm học - Tháng 6 hàng năm) 

Năm 

học 

Tổng 

số SV 

Xếp loại học tập của sinh viên 

(Số lượng sinh viên có kết quả 

Xếp loại học tập  

của sinh viên (tỉ lệ %) 
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XLHT đánh giá) 

XS G K TB Y K XS G K TB Y K 

2017-

2018 
2710 91 249 666 519 607 578 3,36 9,19 24,58 19,15 22,40 21,33 

2018-

2019 
2738 101 323 749 504 423 638 3,69 11,80 27,36 18,41 15,45 23,30 

2019-

2020 
2090 100 214 596 335 380 465 4,78 10,24 28,52 16,03 18,18 22,25 

2020-

2021 
2214 178 404 676 257 202 497 8,04 18,25 30,53 11,61 9,12 22,45 

 

 

 

Bảng 22.01.04. Tỉ lệ SV học lại, thi lại giai đoạn 2018 - 2022. 

TT Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Tỉ lệ SV học lại, thi 

lại 

 17,8 % 10,70 % 14,11 % 25,16 % 

 

Bảng 22.01.05. Thống kê tỷ lệ thôi học từ năm 2018 đến 2022 bậc đại học 

TT 
Năm tuyển sinh 

(Khóa đào tạo 

SLSV 

nhập 

học 

SLSV 

thôi 

học 

Tỷ lệ 

SV 

thôi 

học 

Trong đó, Số lượng thôi học 

Năm 

thứ 1 

Năm 

thứ 2 

Năm 

thứ 3 

Năm 

thứ 4 

Năm 

thứ 5 

1 K63_ 2018 644 36 5,59 9 16 8 01 02 

2 K64_ 2019 541 43 7,95 23 20 0 01  

3 K65_ 2020 531 26 4,90 16 03 07   

4 K66_ 2021 1115 35 3,14 01 34    

5 K67_ 2022 863 38 4,40 38     

 

Từ kết quả trên cho thấy, tỉ lệ người học đạt yêu cầu, tốt nghiệp trước và đúng 

thời hạn của các CTĐT theo từng năm giảm theo từng năm, đặc biệt năm 2022 thì tỉ lệ 

này đạt thấp nhất 20,65 %. Tỉ lệ người học tốt nghiệp xếp loại Khá trở lên của các CTĐT 
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qua từng năm cũng khá cao, cao nhất là năm 2022 đạt 96,24 %. Bên cạnh đó, tỉ lệ SV 

học lại thi lại của các CTĐT từ năm 2018 - 2021 giữ ở mức ổn định, riêng năm 2022 tỷ 

lệ sinh viên học lại, thi lại tăng là do hai năm Covid sinh viên không đến Trường học 

được nên ảnh hưởng đến kết quả đăng ký học và kết quả học tập. Sinh viên thôi học 

gồm 2 trường hợp: thôi học do kết quả học tập không đạt, thôi học do cá nhân tự nguyện 

xin thôi học, tỉ lệ SV thôi học của các CTĐT qua từng năm giảm, thấp nhất là năm 2022: 

có tỉ lệ là 4,4 % . 

Để đạt được điều này, Thông qua đội ngũ cố vấn học tập đôn đốc người học rà 

soát lại các học phần chưa học để tránh học sót môn, tư vấn định hướng cách thức học 

tập của người học. Bên cạnh đó Nhà trường giao cho các Khoa/Viện, cố vấn học tập gặp 

trực tiếp người học thuộc diện bị cảnh báo học tập để nhắc nhở và tư vấn về tiến độ học 

tập, lộ trình đăng ký môn học…., qua đó giúp giảm tỉ lệ học lại, thi lại của SV. Cảnh 

báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho người học có kết 

quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời 

hạn tối đa được phép của CTĐT, giảm tỉ lệ thôi học, tăng tỷ lệ tốt nghiệp và xếp hạng 

tốt nghiệp. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các CTĐT được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Trong mỗi CTĐT có đầy đủ mục tiêu đào tạo, vị trí việc làm và nâng cao trình 

độ, kỹ năng cho người học và có kế hoạch đào tạo dự kiến để SV trong trường hợp bình 

thường có thể tốt nghiệp đúng thời gian theo kế hoạch. Trường đã bố trí, phân bổ kế 

hoạch giảng dạy trong từng năm học, học kỳ, bố trí các lớp học phần một 

cách hợp lý đối với từng CTĐT đảm bảo khối lượng kiến thức và thời gian tốt nghiệp 

cho sinh viên. Đối với các CTĐT Đại học hệ chính quy, các ngành có thời gian thiết kế 

chuẩn là 4 năm [H22.22.02.01]. 

Với hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đang vận hành Nhà trường 

có thể theo dõi SV thuộc mỗi CTĐT được tuyển sinh, đào tạo và quản lý trên phần mềm 

quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Nhờ vậy, có thể theo dõi tiến độ học tập, thời gian 

tốt nghiệp của người học. Cuối mỗi học kỳ, sau khi các khoa quản lý học phần nhập 

điểm thi, kiểm tra lên phần mềm. Nhà trường tổ chức xét kết quả học tập theo từng học 

kì. SV có tiến độ bình thường sẽ tốt nghiệp đúng theo kế hoạch.  
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Quy chế đào tạo cũng đã cung cấp đủ các thông tin liên quan đến điều kiện để 

được xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho người học. Mỗi năm Nhà trường tổ 

chức 01 đợt xét tốt nghiệp chính cho sinh viên chính khóa tốt nghiệp thường vào tháng 

6 và các đợt xét tốt nghiệp bổ sung thường xuyên cho sinh viên các khóa trước khi đủ 

điều kiện tốt nghiệp giúp cho người học có thể đăng ký xét tốt nghiệp bất cứ lúc nào 

trong năm học khi đã tích lũy đủ các điều kiện để xét tốt nghiệp.  

Từng năm học, Nhà trường sẽ thống kê số lượng SV tốt nghiệp theo khóa học, 

ngành học, thời gian tốt nghiệp nhằm theo dõi tiến độ tốt nghiệp của SV. Trên cơ sở dữ 

liệu thống kê được, phòng Đào tạo làm báo cáo tổng kết tình hình tốt nghiệp của SV tất 

cả các CTĐT, số lượng và SV tốt nghiệp đúng tiến độ, sớm tiến độ hay muộn hơn so 

với tiến độ quy định, đánh giá thời gian tốt nghiệp trung bình của SV của tất cả các 

CTĐT, đề ra biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp [H22.22.02.02]. Một số SV khóa 

trước đủ điều kiện tốt nghiệp được xét bổ sung trong khoảng thời gian cho phép có quy 

định trong Quy chế đào tạo [H22.22.02.03]. 

 

Bảng 22.02.01. Thống kê số lượng tốt nghiệp của các CTĐT giai đoạn 2018-2022 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Thời gian tốt nghiệp trung bình 

năm tốt nghiệp 
4,2 4,6 4,6 4,7 4,9 

Thời gian tốt nghiệp Khóa học 4,2 4,2 4,2 4,4 4,0 

 

Sau các cuộc họp rà soát tình hình tốt nghiệp SV năm cuối của các CTĐT, Nhà 

trường có các kế hoạch cải tiến: Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ SV hoàn thành khóa học 

đúng tiến độ, Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để SV có thể tốt nghiệp sớm tiến 

độ với nhiều biệp pháp khác nhau [H22.22.02.04]. Trước đây, Trường tổ chức giảng 

dạy và học tập mỗi năm gồm 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ, ngoài ra Trường còn 

mở thêm các học phần theo nhu cầu của SV học vào thứ 7 chủ nhật của Học kỳ chính 

để sinh viên có thể trả nợ hoặc tích lũy thêm kiến thức học vượt [H22.22.02.05]. 

Những SV có nguy cơ tốt nghiệp không đúng tiến độ, sau khi có các kết quả thi 

của mỗi học kỳ, phòng Đào tạo phối hợp Phòng Công tác sinh viên và các Khoa/Viện 

tiến hành xét tiến độ, và gửi kết quả đến những SV bị cảnh báo kết quả học tập. Cảnh 

báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ chính, nhằm giúp cho SV có kết 
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quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để tốt nghiệp có thể trong thời 

hạn tối đa được phép theo học chương trình, hạn chế SV bỏ học ở mức thấp nhất 

[H22.22.02.06]. 

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương 
trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Khi lập kế hoạch đào tạo, Nhà trường đã dựa trên kết quả thống kê tình hình 

việc 

làm của cựu SV các khóa trước, kết quả học tập của SV khóa chuẩn bị tốt nghiệp trong 

năm học và nhu cầu nhân lực thực tế để Nhà trường đã xác lập, dự đoán tỷ lệ tốt 

nghiệp, 

bỏ/thôi học, dự đoán thời gian tốt nghiệp trung bình và dự đoán khả năng có việc làm 

của SV [H22.22.03.01]. 

Sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, 01 năm sau trường sẽ tiến hành khảo sát 

đối tượng người học đã tốt nghiệp và thống kê, so sánh tỷ lệ có việc làm của người học 

sau khi tốt nghiệp giữa các khoa, các ngành đào tạo và trình lãnh đạo Nhà trường để từ 

đó sẽ có hướng cải tiến phù hợp hơn trong chất lượng đào tạo. Hầu hết sinh viên tốt 

ghiệp các ngành đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp đều có việc làm và tương đối 

đồng đều. Tỷ lệ có việc sau tốt nghiệp khá cao thể hiện nhu cầu nguồn nhân lực của xã 

hội về các ngành này rất lớn. Qua đó làm căn cứ giữ nguyên các ngành đang đào tạo 

hoặc đề xuất mở thêm mới  ngành đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã hội 

[H22.22.03.02]. 

Bảng 22.03.01. Thống kê số lượng tốt nghiệp có việc làm của các CTĐT giai đoạn 

2018 - 2022 

TT 
Năm 

điều tra 

Năm 

tốt 

nghiệp 

Số SV tốt 

nghiệp (số 

SV khảo 

sát) 

Số SV 

phản 

hồi 

Số SV 

(phản hồi) 

có việc 

làm 

Tỷ lệ 

SV có 

VL/Phản 

hồi 

SV có 

VL/SVTN 

1 2022 2021 494 255 234 91,76 47,37 

2 2021 2020 670 356 323 90,73 48,21 

3 2020 2019 1242 593 516 87,02 41,55 

4 2019 2018 1605 744 663 89,11 41,31 

5 2018 2017 2105 677 592 87,44 28,12 
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Qua kết quả khảo sát tình hình việc làm của các khóa tốt nghiệp các năm 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022 có thể thấy: Tỷ lệ người học sau tốt nghiệp có việc làm tăng lên 

hàng năm. 

Để nâng cao hơn nữa tỷ lệ có việc làm của người học và mức độ đáp ứng yêu cầu 

công việc sau khi tốt nghiệp, Nhà trường đã đưa ra các biện pháp hướng nghiệp và hỗ 

trợ tìm việc làm cho người học. Cụ thể như sau: 

- Đổi mới mạnh mẽ, triệt để phương pháp dạy - học và các phương pháp đánh 

giá: Các phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá được tổ chức tập huấn, chia sẻ định 

kỳ ở các cấp độ khác nhau, toàn trường, khoa, bộ môn. GV sử dụng các phương pháp 

giảng dạy hiện đại, tích cực phù hợp với nội dung giảng dạy, giảng dạy tích hợp các kỹ 

năng công việc (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng cộng tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề) 

giúp người học làm quen với tư duy sáng tạo, hình thành kỹ năng làm việc nhóm, làm 

quen với môi trường làm việc tại doanh nghiệp và giải quyết vấn đề thực tế của xã hội, 

thông qua các Hội thảo nhằm hỗ trợ người học trong việc tìm kiếm việc làm và khởi 

nghiệp. 

- Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp: Với các CTĐT có các học phần thực tập, 

các khoa trong trường chủ động tổ chức các học phần tại các doanh nghiệp, gửi người 

học đến doanh nghiệp học tập hoặc mời chuyên gia đến trường để giảng dạy, chuyển 

giao các công nghệ mới. Đưa môi trường công nghiệp vào các xưởng thực tập của 

trường, tập cho người học có tác phong và kỷ luật công nghiệp khi còn ngồi trên ghế 

Nhà trường. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các ngày hội việc làm trong Trường. 

- Chính sách cán bộ: Trường ĐHTN có chủ trương thu hút và đào tạo đội ngũ 

GV giỏi, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo để 

người học ra trường dễ kiếm việc làm. Tạo môi trường làm việc dân chủ, thuận lợi để 

cán bộ yên tâm công tác lâu dài tại Trường. 

- Nhà trường tạo nhiều loại hình dịch vụ tư vấn hỗ trợ người học: Hỗ trợ người 

học có hoàn cảnh khó khăn có việc làm ngay; Hỗ trợ tư vấn cho người học ở tất cả các 

lĩnh vực học thuật chuyên ngành, quy chế, tâm lý, đời sống,…; Hỗ trợ người học tham 

gia làm việc bán thời gian tại các cơ sở kinh doanh và hộ dân giúp người học áp dụng 

một phần kiến thức đã học vào thực tế, tập khởi nghiệp, kiếm thêm thu nhập và giúp xã 

hội giải quyết việc thiếu nhân lực. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 
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Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người 
học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Chất lượng người học tốt nghiệp là vấn đề rất quan trọng, qua đó phản ánh chất 

lượng đào tạo của Nhà trường. Vì vậy, việc đánh giá mức độ hài lòng của các bên liên 

quan về chất lượng của người học tốt nghiệp luôn là một trong những vấn đề Nhà trường 

đặc biệt quan tâm. 

Kế hoạch khảo sát của doanh nghiệp và các bên liên quan sử dụng lao động và 

sinh viên của nhà trường về chất lượng của sinh viên Nhà trường tiến hành 2 năm/lần 

khảo sát đối với những người trực tiếp sử dụng lao động là sinh viên của Nhà trường 

[H22.22.04.01] Hoạt động này có thể qua các kênh trực tiếp như qua các phiếu khảo sát 

trực tiếp, phiếu khảo sát online, qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, ti 

vi,...) để nắm được chất lượng sinh viên của Nhà trường được đánh giá như thế nào. 

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng của sinh viên 

Các hoạt động đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng 

sinh viên được thực hiện hàng năm. Các hoạt động này vừa giúp giảng viên và sinh viên 

Nhà trường có được thông tin về những sinh viên đã tốt nghiệp, đề từ đó có căn cứ cải 

tiến những điểm doanh nghiệp chưa hài lòng, từ đó rút kinh nghiệm và có kế hoạch chi 

tiết nâng cao chất lượng dạy và học cho giảng viên và sinh viên Nhà trường 

[H22.22.04.02]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh:  

Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường được quản lí tốt nhờ có các 

phần mềm QLĐT (https://dktc.vnuf.edu.vn/CMCSoft.IU.Web). Từ phần mềm này, Nhà 

trường thống kê được tỷ lệ SV tốt nghiệp, thôi học và xếp loại học lực và rèn luyện. 

Nhà trường có các quy định cụ thể về việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện 

của người học đảm bảo tính công bằng, tin cậy và được công bố công khai cho người 

học vào đầu khóa học, năm học,... giúp SV nắm rõ các quy định trong quá trình học cũng 

như điều kiện tốt nghiệp, đảm bảo được tiến độ học tập theo quy định. Nhà trường có 

hệ thống giám sát chặt chẽ tình hình học tập của người học trong suốt quá trình học tập 

đảm bảo người học tốt nghiệp đúng thời hạn. 

Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm tương đối cao. 
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Nhà trường có đơn vị chuyên trách hỗ trợ người học, có cơ chế giám sát, có hệ 

thống lưu trữ dữ liệu về tình hình người học sau tốt nghiệp và triển khai lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan, trên cơ sở đó có thể thực hiện đối sánh với các cơ sở giáo dục 

khác. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại:  

Tỉ lệ SV tốt nghiệp đúng kế hoạch chưa cao. Tỉ lệ SV thôi học, buộc thôi học ở 

từng năm còn cao. 

Tỉ lệ SV có việc làm chưa phù hợp hoặc trái với chuyên ngành đào tạo vẫn còn 

nhiều. 

Một số nhà sử dụng lao động chưa đánh giá cao về kỹ năng mềm, năng lực ngoại 

ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của SV. Nguyên nhân là do SV thiếu 

định hướng trong thời gian học tập, vẫn còn xem nhẹ kỳ thực tập tốt nghiệp và chưa chú 

trọng nâng cao kỹ năng mềm. 

Một số chương trình đào tạo chưa có nhiều hoạt động giúp SV nhận thức việc 

hình thành năng lực nghề nghiệp trong thời gian học tập. Việc phân bổ khối lượng kiến 

thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, các kỹ năng thực hành, thực tế chưa đảm bảo tỉ lệ, 

cân đối, hài hòa. 

3. Kế hoạch cải tiến:  

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

1 Khắc 

phục 

tồn tại 

1 

- Tăng cường tư vấn hỗ trợ 

cho SV đăng ký học phần, 

xây dựng kế hoạch học tập cá 

nhân để giảm tỉ lệ học lại. 

Hoàn thành chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ, tin học theo kế 

hoạch để tốt nghiệp đúng 

thời hạn . 

- Các khoa 

 

-  Thường 

xuyên trong 

năm học 

 

 

  

2 Khắc 

phục 

tồn tại 

2 

Tăng cường công tác truyền 

thông và giới thiệu việc làm 

phù hợp với SV, đặc biệt là 

SV năm cuối. 

Phòng Đào tạo, 

Phòng CT&CTSV, 

Khoa/Viện 

Từ năm học 

2022-2023 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

3 Khắc 

phục 

tồn tại 

3, 4 

-Tiếp tục tăng cường đưa các 

học phần kỹ năng mềm vào 

CTĐT phù hợp với từng 

chuyên ngành đào tạo. Thiết 

kế các khoá học kỹ năng 

mềm để bồi dưỡng cho SV. 

- Định hướng đơn vị thực tập 

nghệ nghiệp cho SV để SV 

có thể lựa chọn đơn vị thực 

tập phù hợp với năng lực và 

chuyên môn. 

BGH  Từ năm học 

2022-2023 

 

4 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

1 

Nâng cao khả năng sử dụng, 

khai thác cơ sở dữ liệu 

QLĐT, tăng cường ứng dụng 

Công nghệ thông tin trong 

công tác điều hành, quản lý 

của Nhà trường. 

Phòng ĐTĐH và 

các đơn vị liên quan 

- Từ năm học 

2022-2023 

 

5 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

2 

Nhà trường duy trì việc giám 

sát chặt chẽ tình hình học tập 

của người học trong suốt quá 

trình học tập 

Cố vấn học tập, 

Khoa quản lý SV 

Từ năm học 

2022-2023 

 

6 Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

3 

Hợp tác toàn diện với các 

doanh nghiệp 

Phòng Đào tạo, 

Phòng CT&CTSV, 

Khoa/Viện 

Từ năm học 

2022-2023 

 

7 Phát 

huy 

điểm 

Tiếp tục tăng cường, mở 

rộng việc thu thập dữ liệu 

BGH  Từ năm học 

2022-2023 
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện  

Ghi 

chú 

mạnh 

4 

thông tin, lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan. 

 

 

 

TIÊU CHUẨN 23. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Tiêu chí 23.1. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên 

và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Hiện nay, Trường ĐHLN là trường Đại học công lập, trực thuộc Bộ NNPTNT 

có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ,…., Tự vấn dịch vụ trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, phòng chống và giảm 

nhẹ thiên tai và phát triển nông thôn [H23.23.01.01]. Để thực hiện chức năng đó, Nhà 

trường đã xác định được các chỉ số về loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ 

GV và cán bộ nghiên cứu trong chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2030 gồm: 

(1) Kế hoạch tổng thể về KHCN được phê duyệt trong đó có các lĩnh vực ưu tiên, mũi 

nhọn trong nghiên cứu; Hình thành thí điểm được nhóm nghiên cứu mạnh; (2) Hàng 

năm, Nhà trường có ít nhất 10-15 sản phẩm KHCN được công nhận và được đăng ký sở 

hữu trí tuệ, công bố 200 - 250 bài báo, trong đó, 25 -30% công bố quốc tế, hàng năm có 

ít nhất 80 lượt cán bộ Nhà trường đi đào tạo, tập huấn tại nước ngoài và tham dự các hội 

thảo quốc tế và đón tiếp 100 lượt cán bộ, chuyên gia, tình nguyên viên và sinh viên quốc 

tế đến giảng dạy, làm việc và học tập tại trường; (3) Tạo điều kiện cho các nhà khoa 

học/nhóm nghiên cứu duy trì, củng cố mối liên hệ với Nhà khoa học, giáo sư đầu ngành 

của các phòng thí nghiệm tiên tiến cùng lĩnh vực trong nước và trên thế giới 

[H23.23.01.01]. 

Nhà trường đã ban hành quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; 

quy định về NCKH của giảng viên, trong đó có quy định rõ định mức về giờ nghiên cứu 

khoa học, các hoạt động được thống kê giờ NCKH; quy định về hoạt động sở hữu trí 

tuệ; quy định khen thưởng bài báo quốc tế để cụ thể hoá và triển khai chiến lược, đồng 

thời quản lý công tác NCKH nói chung và hoạt động NCKH của đội ngũ giảng viên, 

nghiên cứu viên nói riêng một cách hiệu quả và đúng quy định. Cùng với đó, Nhà trường 



308  

 

cũng luôn bám sát các định hướng chung và định hướng ưu tiên nghiên cứu của nhà 

nước và của các cơ quan quản lý trong việc triển khai lập kế hoạch và định hướng nghiên 

cứu cho CBVC trong toàn trường, theo đó các hoạt động NCKH bao gồm nghiên cứu 

cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, thực hiện 

các hợp đồng dịch vụ Tự vấn, các dự án khoa học công nghệ, các chương trình mục tiêu 

quốc gia,… [H23.23.01.02]. 

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định định mức khối lượng 

công việc của giảng viên theo Thông Tự 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 

2020 GV phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để thực hiện 

NCKH, Trường Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng loại hình và định mức nghiên cứu 

khoa học cho GV của nhà trường được quy định cụ thể trong Quy chế chi tiêu nội bộ và 

quy định NCKH của giảng viên [H23.23.01.05; H23.23.01.09]. Theo đó, hàng năm Nhà 

trường cụ thể hoá công tác NCKH, CGCN và phục vụ sản xuất đến từng giảng viên, 

nghiên cứu viên, làm rõ đơn vị chịu trách nhiệm chính và đơn vị phối hợp kèm theo chỉ 

số đánh giá. Số lượng, chất lượng NCKH của đội ngũ GV phải thực hiện được xác lập 

thông qua Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, kế hoạch 

thực hiện hàng năm của Nhà trường và được cụ thể hóa tại chỉ tiêu và kế hoạch thực 

hiện năm tiếp theo trong Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và phương hướng nhiệm 

vụ hàng năm của phòng KHCN  [H23.23.01.03]. Nhà trường tổ chức tổng kết công tác 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hàng năm và 5 năm trong đó đánh giá mức 

độ phát triển của Nhà trường, những điểm mạnh và những điểm yếu, xác định định 

hướng, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cho năm tiếp theo [H23.23.01.04]. 

Nhà trường có quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu và sản phẩm cần đạt 

được trong một năm, quy đổi về đơn vị giờ nghiên cứu đối với lực lượng nghiên cứu 

chủ chốt (cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu) để đối sánh, đánh giá [H23.23.01.05]. 

Kết quả NCKH của giảng viên được đánh giá thông qua các sản phẩm NCKH cụ thể, 

sản phẩm được công bố, công nhận hoặc nghiệm thu trong năm, bao gồm: Bài báo khoa 

học đã được công bố; báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế; sản 

phẩm được đăng ký giải pháp hữu ích, TBKT, số đề tài/ dự án,.. triển khai thực hiện. Số 

lượng và chất lượng NCKH mà đội ngũ GV và cán bộ nghiên cứu phải thực hiện được 

quy định cụ thể Quyết định số 298/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 25/02/2019 [H23.23.01.06]. 

Phòng Khoa học công nghệ ra thông báo đề nghị các cán bộ khoa học cập nhật 
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kết quả hoạt động NCKH của cá nhân thông qua các bảng kê khai các ấn phẩm phẩm 

khoa học công nghệ, kết hợp với cơ sở dữ liệu tham gia đề tài/ dự án KHCN các cấp do 

phòng KHCN quản lý. Trên cơ sở kê khai của cá nhân các GV và nghiên cứu viên, 

phòng KHCN tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả và thông báo cho giảng viên để kịp 

thời nắm bắt và kiểm soát mức độ hoàn thành định mức giờ NCKH của mỗi GV, nghiên 

cứu viên. Kết quả này cũng là căn cứ để nhà trường đánh giá, phân loại GV, nghiên cứu 

viên hàng năm. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm học 2023-2024 các nhà khoa học sẽ chủ động 

cập nhật kết quả hoạt động NCKH cá nhân thông qua phần mềm Quản lý KHCN của 

Nhà trường hiện nay đang trong giai đoạn kiểm thử. Đây là một trong những căn cứ 

chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng 

và là căn cứ để thực hiện công tác cán bộ. Mức quy đổi các khâu công tác NCKH CGCN 

được quy định cụ thể trong Quy định quản lý khoa học của Trường Đại học Lâm nghiệp 

[H23.23.01.07]. Nhà trường đã ban hành quy trình quản lý khối lượng NCKH của giảng 

viên trong đó quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan từ cấp Khoa, chủ nhiệm 

đề tài, phòng KHCN, Phòng TCCB, Phòng TC&KT trong việc tính toán và quản lý khối 

lượng NCKH [H23.23.01.08]. Đối sánh với các chỉ tiêu về khối lượng NCKH của Nhà 

trường so với yêu cầu chung trong cả nước do Bộ GD&ĐT quy định về NCKH đối với 

giảng viên (Thông Tự số 47/2014/TT-BGDĐT; TT20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế 

độ làm việc đối với giảng viên) là phù hợp. So với các trường đại học trong nước và các 

trường đại học trong khối ngành thì định mức khối lượng NCKH của giảng viên Trường 

Đại học Lâm nghiệp cao hơn hoặc Tựơng đương [H23.23.01.09]. 

Với chiến lược phát triển KHCN đúng hướng, chính sách quản lý KHCN linh 

hoạt nên kết quả hoạt động KHCN của đội ngũ GV, nghiên cứu viên Nhà trường đã đạt 

được nhiều con số ấn Tựợng. Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã triển khai thực hiện 

783 đề tài/dự án khoa học công nghệ các cấp, bao gồm: 24 đề tài/dự án khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia; 55 đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp Bộ; 42 đề tài/dự án 

hợp tác với địa phương, doanh nghiệp; 01 nhiệm vụ HTQT; 07 nhiệm vụ đào tạo doanh 

nghiệp vừa và nhỏ; 180 đề tài KHCN cấp Nhà trường và 378 đề tài nhóm sinh viên 

NCKH; phân hiệu Đồng nai có 3 đề tài cấp tỉnh và 90 đề tài cấp trường của sinh viên và 

giảng viên [Bảng 23.1.1]. Số lượng đề tài dự án cấp Bộ và Tựơng đương trở lên được 

phê duyệt mới từ 15-20 nhiệm vụ/năm. Số lượng đề tài nghiên cứu triển khai hàng năm 

đều đạt và vượt so với chỉ số đặt ra trong Chiến lược phát triển Nhà trường và Kế hoạch 
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KH&CN hàng năm của Nhà trường, tuy nhiên vẫn thấp hơn chỉ số trung bình về khoa 

học của đại học nghiên cứu ứng dụng thuộc top 500 thế giới [H23.23.01.10]. 

Bảng 23.1.1. Số lượng đề tài KHCN hàng năm giai đoạn 2018-2022 

Năm 
Quốc 
gia 

Cấp Bộ 
Cấp 

tỉnh/Tp 
Cấp 
trường Sinh viên 

NCKH 
Tổng cộng 

Cơ sở chính 

2018 10 14 12 34 107 177 

2019 9 16 11 38 85 159 

2020 13 21 15 30 75 154 

2021 14 20 11 34 64 143 

2022 14 26 19 44 47 150 

Phân hiệu Đồng Nai 

2018-2022   3 90  93 

 

Từ số liệu trên cho thấy, số lượng đề tài KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh 

của Nhà trường trong 5 năm 2018-2022 được các Bộ, ngành đặt hàng nghiên cứu tăng 

qua các năm và tập trung vào các nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu phát triển 

công nghệ nguồn, công nghệ ứng dụng. Bên cạnh việc tạo ra các sản phẩm phục vụ sản 

xuất, phục vụ xã hội, các để tài do Nhà trường chủ trì đều phục vụ hiệu quả cho đào tạo 

tiến sĩ, thạc sĩ và sinh viên các ngành đào tạo của Nhà trường [H23.23.01.10]. 

 Trong chu kỳ đánh giá này, các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ của Nhà trường tiếp tục góp phần thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành lâm 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ban hành theo Quyết 

định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ Tựớng Chính phủ; và mục tiêu, nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 

1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 

150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ Tựớng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát 

triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ Tựớng Chính phủ ban hành 

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Quyết 

định số 296/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
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[H23.23.04.06]. 

Kết quả triển khai thực hiện các loại hình và khối lượng nghiên cứu của cán bộ 

giảng viên Nhà trường trong 5 năm qua đã đạt được các con số ấn Tựợng, đáng được 

ghi nhận, cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu, kế hoạch tăng số lượng và chất lượng 

hoạt động NCKH của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong Nhà trường đã 

được phê duyệt trong chiến lược phát triển trường [H23.23.01.01], cũng như hoàn thành 

và vượt các chỉ tiêu, chỉ số đo lượng về hoạt động KHCN đã được xác lập trong kế 

hoạch thực hiện hàng năm tại hội nghị CBVC [H23.23.01.05]. Để đạt được các kết quả 

đó, Nhà trường đã luôn tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy định quản lý 

KH&CN, quy chế chi tiêu nội bộ thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng NCKH của 

Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng có các chính sách khuyến khích giảng viên, 

nghiên cứu viên và sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố các công 

trình, thành lập các nhóm nghiên cứu tiềm năng, hỗ trợ cho CBGV khi tham gia hội thảo 

trong và ngoài nước dựa trên NĐ 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ về Quy định việc đầu Tự phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN 

trong các cơ sở giáo dục đại học được thể hiện tại Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm 

[H23.23.01.05]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên là một nhiệm vụ luôn được Trường 

Đại học Lâm nghiệp đặc biệt chú trọng. Đối với sinh viên, tham gia các hoạt động 

KHCN là quá trình được trải nghiệm từ lý thuyết đến thực tiễn, giúp sinh viên bước đầu 

rèn luyện và nâng cao khả năng Tự duy sáng tạo, thúc đẩy niềm đam mê khoa học, góp 

phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo trong nhà trường, biến quá trình đào tạo 

thành quá trình tự đào tạo, giúp sinh viên từng bước hoàn thiện kiến thức, tiếp cận các 

vấn đề khoa học một cách thuận lợi hơn. Hàng năm, Trường Đại học Lâm nghiệp triển 

khai rất nhiều hoạt động KHCN thiết thực cho sinh viên như tổ chức triển khai thực hiện 

các đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kiến thức, 

bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho sinh 

viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi như Lái xe sinh thái, Tin học văn phòng 

quốc gia, các cuộc thi ý Tựởng, dự án khởi nghiệp dành cho sinh viên các cấp; Tổ chức 
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hội nghị, hội thảo và các diễn đàn khoa học; Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên tham 

gia các giải thưởng, triển lãm khoa học và công nghệ, các cuộc thi, các diễn đàn học 

thuật trong và ngoài nước dành cho sinh viên; Tổ chức các hoạt động truyền thông về 

khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức đạo đức nghiên cứu, kiến thức về sở 

hữu trí tuệ cho sinh viên; giới thiệu các ý Tựởng, dự án khởi nghiệp, kết quả nghiên cứu 

khoa học của sinh viên với các nhà đầu Tự, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; ... 

Nghiên cứu khoa học là một trong những yếu tố ảnh hưởng sâu rộng đến việc nâng cao 

chất lượng đào tạo của nhà trường, góp phần quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân 

lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội; NCKH cũng là một trong những nhiệm 

vụ và quyền lợi của sinh viên của Nhà trường, Nghiên cứu khoa học là sức sống của 

trường đại học, là nền tảng, động lực của mọi hoạt động trong trường đại học, Nhà 

trường xác định một trong những giải pháp cần thực hiện để đảm bảo Chiến lược phát 

triển khoa học và công nghệ là có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sớm 

được tham gia vào công tác nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Sinh viên, 

Học viên cao học và đặc biệt là nghiên cứu sinh tham gia trong tất cả các chương trình 

và đề tài KHCN [H23.23.02.01]. Khen thưởng và đề xuất khen thưởng, biểu dương sinh 

viên, tập thể sinh viên và người hướng dẫn có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên 

cứu khoa học; tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên; [H23.23.02.02]. 

Giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học, Nhà 

trường đã có Quy trình các bước thực hiện đề tài NCKH sinh viên cũng như trách nhiệm 

của người thực hiện, quy trình xét chọn công khai, tiêu chí rõ ràng được quy định cụ thể 

tại Quy định Quản lý NCKH sinh viên; đánh giá mức độ hoàn thành, chất lượng NCKH 

qua các thang đo tại quy chế này. Trong đó, các chỉ số chính để đánh giá hoạt động 

nghiên cứu của sinh viên là số lượng báo cáo khoa học, số lượng giải thưởng các cấp, 

số bài bảo khoa học. Thành phần tham gia NCKH của sinh viên khá đa dạng, khuyến 

khích sinh viên năm thứ 2,3; khuyến khích liên kết sinh viên giữa các ngành cùng thực 

hiện đề tài NCKH sinh viên hoặc dự án khởi nghiệp. Hàng năm, Nhà trường tổ chức 

tuần lễ nghiên cứu khoa học của sinh viên vào dịp ngày khoa học và công nghệ 18/5, 

trong đó có tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp Nhà trường 

để đánh giá kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Những 

công trình được đánh giá xuất sắc được lựa chọn gửi tham dự các giải thưởng khoa học 

toàn quốc: Giải thưởng sinh viên NCKH “Thích ứng với Biến đổi khí hậu” do Đại sứ 
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quán Hà Lan tổ chức, Eureka, giải thưởng sinh viên NCKH do Bộ GD&ĐT tổ chức 

hàng năm [H23.23.02.03], và đây cũng là cơ hội tốt để Trường Đại học Lâm nghiệp so 

sánh, đánh giá chất lượng sinh viên NCKH với các đơn vị khác. Giai đoạn 2018-2022, 

Nhà trường liên tục nhiều năm đều có các nhóm sinh viên đạt giải thưởng KHCN toàn 

quốc và giải thưởng Eureka  [H23.23.02.04] và là một trong các đơn vị có nhiều thành 

tích xuất sắc đối với hoạt động NCKH của sinh viên, đặc biệt là hoạt động khởi nghiệp 

và đổi mới sang tạo, từ năm 2020 đến nay, năm nào Trường Đại học Lâm nghiệp cũng 

có nhóm sinh viên đạt giải thưởng cao tại Chung kết cuộc thi “HSSV với ý Tựởng khởi 

nghiệp” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đồng thời cũng đạt giải cao tại cuộc thi 

Khởi nghiệp Quốc gia do Báo Diễn đàn doành nghiệp tổ chức [H23.23.02.05]. 

Năm 2019, Nhà trường đã ban hành quy định về hoạt động NCKH của sinh viên 

kèm theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHLN-TCCB và hàng năm đều tổ chức rà soát, sửa 

đổi Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng cường đầu Tự và hỗ trợ cho hoạt động 

NCKH sinh viên, quy định ngày càng hoàn thiện nên đã góp phần nâng cao chất lượng 

các công trình nghiên cứu của nhóm sinh viên, quy định mức kinh phí tối thiểu đối với 

đề tài nghiên cứu của sinh viên (mức chi  tối thiểu là 02 triệu đồng/ đề tài đối với đề tài 

NCKH sinh viên ngành nghề truyền thống; tối thiểu 03 triệu đồng/ đề tài đối với đề tài 

của nhóm sinh viên chương trình tiên tiến, không hạn chế kinh phí tối đa đối với các đề 

tài có chất lượng tốt/ có các sản phẩm mang tính ứng dụng cao/ giải quyết các vấn đề 

cấp bách của nhà trường và của ngành); các sinh viên NCKH đều được hỗ trợ tiếp cận 

và sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu. Khi sử dụng các trang 

thiết bị nghiên cứu sinh viên phải chấp hành, thực hiện đầy đủ các quy định quản lý của 

phòng thí nghiệm, đơn vị phụ trách và của Nhà trường, nhiều nhóm sinh viên NCKH 

được trực tiếp tham gia các đề tài/ dự án các cấp của các nhà khoa học, từ năm học 2019-

2020 đã có nhiều đề tài NCKH sinh viên công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có 

uy tín. Ngoài chính sách khen thưởng cho thành tích NCKH, NH còn được cấp giấy 

khen, giấy chứng nhận, cộng điểm rèn luyện để làm căn cứ xét cấp học bổng được Quy 

định cụ thể tại quy định NCKH sinh viên và Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của 

Trường [H23.23.02.06]. 

Bảng 23.2.2. Số lượng và kinh phí thực hiện đề tài nhóm sinh viên nghiên 
cứu khoa học giai đoạn 2018-2022 

Năm 

Đề tài NCKH sinh viên Dự án khởi 
nghiệp sinh 
viên (triệu 

đồng) 

Tổng 
Số lượng 

Kinh phí 
(triệu đồng) 

2018 107 188,288 124,578 312,866 
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2019 85 251,097 141,629 392,736 

2020 75 277,600 274,307 551,907 

2021 64 168,069 77,480 245,549 

2022 47 247,250 229,841 477,091 

 

Nhà trường luôn chủ động tích cực trong việc thúc đẩy phong trào NCKH trong 

toàn Trường bằng nhiều hình thức như cuộc thi “Khởi nghiệp Lâm nghiệp hàng năm”; 

giải thưởng “Sinh viên NCKH cấp trường”; Cuộc thi “Vô địch tin học văn phòng 

VNUF”,… được tổ chức hàng năm để thu hút sinh viên tích cực tham gia NCKH, đồng 

thời lựa chọn những đề tài có chất lượng tốt nhất, tiềm năng nhất để tham gia các cuộc 

thi khoa học cấp quốc gia, quốc tế. Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường hỗ trợ kinh phí 

thực hiện 378 đề tài nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học (chưa tính các đề tài sinh viên 

nghiên cứu được hỗ trợ kinh phí từ các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và Tựơng đương, cấp 

quốc gia). Các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đã công bố 378 báo cáo khoa học; 

xuất bản 18 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; 100% các công 

trình SVNCKH đều được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu; 21 công trình 

nghiên cứu NCKH sinh viên được giải thưởng cấp Bộ và Tựơng đương, trong đó có 01 

nhóm sinh viên đạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên NCKH thích ứng với Biến đổi khí hậu” 

do Đại sứ quán Hà Lan tài trợ, 01 nhóm sinh viên đạt giải nhì và 02 nhóm sinh viên đạt 

giải Ba Ereka; 08 dự án khởi nghiệp đạt giải cấp quốc gia trong đó có 1 nhóm đạt giải 

nhất cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao Khởi nghiệp Edtecd Việt Nam năm 2021 do Bộ KHCN 

tổ chức, 01 nhóm đạt giải nhì và 01 nhóm đạt giải ba cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý 

Tựởng khởi nghiệp do Bộ GD &ĐT tổ chức, 01 giải nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp quốc 

gia do VCCI tổ chức,… Hàng năm, nhà trường đều có Sinh viên nhận được tham gia 

vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng quốc gia đều được cấp giấy chứng 

nhận, trong có có 01 sinh viên đạt giải khuyến khích,… 96 công trình được giải thưởng 

cấp Nhà trường Bảng 23.2.3) [H23.23.02.04;H23.23.02.05] . 

Bảng 23.2.3. Thống kê Giải thưởng Khoa học công nghệ sinh viên (2018-2022) 

Năm 
Giải cấp Bộ 
và Tựơng 

đương 

Khởi nghiệp 
quốc gia 

Các 
cuộc thi 

Cấp 
trường 

Số bài báo 
được đăng 

2018 5 1 5 23 1 
2019 4 1 1 28 1 
2020 4 3 2 20 4 
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2021 5 2 2 15 5 
2022 3 1 1 10 7 

Hàng năm nhà trường đều tổ chức tổng kết, đánh giá, rà soát và đưa ra kế hoạch 

hành động để cải tiến và thực hiện phương hướng nhiệm vụ NCKH sinh viên, lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan và người học về hoạt động NCKH sinh viên tại hội nghị 

tổng kết NCKH sinh viên hàng năm [H23.23.02.03]. Theo đó, việc cải tiến nâng cao 

chất lượng, số lượng, mức đầu Tự cho hoạt động NCKH sinh viên còn được góp ý, rà 

soát và chỉnh sửa thông qua hội nghị CBVC hàng năm để sửa đổi và bổ sung trong Quy 

chế chi tiêu nội bộ hàng năm [H23.23.02.06]. 

Nhà trường có thực hiện đối sánh hàng năm về các loại hình, khối lượng, chất 

lượng kết quả nghiên cứu của NH thể hiện qua bảng báo cáo tổng kết trong hồ sơ tham 

gia dự thi cấp bộ hàng năm [H23.23.02.04]. Từ báo cáo kết quả thực hiện, Nhà trường 

chỉ rõ những điểm mạnh và điểm hạn chế của hoạt động NCKH sinh viên tại Trường để 

đưa ra các giải pháp, kế hoạch cải tiến, cũng như các kế hoạch hành động, phương hướng 

và nhiệm vụ cần triển khai cho những năm tiếp theo. 

Nhà trường có chính sách khen thưởng cho thành tích NCKH của sinh viên như 

cấp giấy khen và giấy chứng nhận sinh viên NCKH, được hỗ trợ đăng ký SHTT; được 

hỗ trợ tham gia các giải thưởng, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, được cộng 

điểm thường vào điểm rèn luyện của học kỳ để làm căn cứ xét cấp học bổng và xếp loại 

thi đua [H23.23.02.07]. Kết quả nghiên cứu của người học được cập nhật vào website 

của Nhà trường(website: khcn.vnuf.edu.vn). Hàng năm, nhà trường đều tiến hành rà 

soát, đối sánh về khối lượng, chất lượng kết quả các loại hình nghiên cứu khoa học của 

sinh viên để kịp thời phát hiện những điểm mạnh và điểm hạn chế của hoạt động NCKH 

nội bộ Trường được cụ thể chi tiết tại báo cáo đánh giá, so chuẩn đối sánh kết quả NCKH 

của Trường do Phòng KHCN chủ trì thực hiện [H23.23.02.04] và đưa ra những kế hoạch 

cụ thể trong Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng, số lượng, mức đầu Tự, kết quả 

nghiên cứu và sáng tạo hoạt động NCKH sinh viên [H23.23.02.06; H23.23.02.07] như 

nâng kinh phí hỗ trợ đề tài NCKH sinh viên từ 1.200.000 đồng/ đề tài lên 2.000.000 

đồng/ đề tài, hỗ trợ kinh phí công bố kết quả NCKH sinh viên trên tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Lâm nghiệp, thu hút SV cùng tham gia thực hiện các đề tài NCKH của giảng 

viên để nâng cao khả năng nghiên cứu của sinh viên. Phát triển dạng đề tài của sinh viên 

là đề tài nhánh cho các đề tài nghiên cứu của giảng viên,...  
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6 

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các 

trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Trường Đại học Lâm nghiệp xác định rõ tầm quan trọng của việc công bố kết quả 

NCKH trên các ấn phẩm khoa học trong nước và quốc tế, vì vậy Nhà trường coi đây là 

một trong những nhiệm vụ bắt buộc của mỗi cán bộ, giảng viên hàng năm. Nhà trường 

đã xác lập loại hình và số lượng các công bố khoa học trong Chiến lược phát triển Nhà 

trường đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, cụ thể hàng năm, Nhà trường công bố 200-

250 bài báo/ bài đăng trên kỷ yếu hội thảo, trong đó có 25-30% công bố quốc tế 

[H23.23.03.01]. 

Từ mục tiêu chiến lược về loại hình và số lượng công bố khoa học, Nhà trường đã 

ban hành định mức công bố khoa học đối với từng giảng viên. Các loại hình công bố 

khoa học của Nhà trường bao gồm: bài báo trên tạp chí trong nước, tạp chí quốc tế (ưu 

tiên xuất bản trong tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus); báo cáo đăng tại kỷ yếu hội 

nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; sách chuyên khảo và tham khảo; Nhà trường có 

Quy định cụ thể về các loại hình và số lượng các công bố khoa học để hướng dẫn cán 

bộ giảng viên về hoạt động NCKH và mức chi khen thưởng các loại hình công bố được 

áp dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm [H23.23.03.02]. 

Trong chu kỳ đánh giá này, các sản phẩm khoa học của các cán bộ, giảng viên Nhà 

trường được công bố có xu hướng tăng và được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau 

như: xuất bản sách tham khảo, chuyên khảo; xuất bản giáo trình; công bố trên các tạp 

chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế; báo cáo tại các hội nghị, hội thảo 

khoa học trong nước và nước ngoài. Số liệu công bố theo từng đơn vị và từng nhà khoa 

học được thống kê để đánh giá kết quả hoạt động, nhận dạng những cá nhân, đơn vị 

mạnh về công bố khoa học và những điểm yếu cần khắc phục, và là một trong những 

tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, thống kê vượt giờ NCKH, giảng dạy 

của viên chức, người lao động [H23.23.03.03]. 

Bảng 23.3.1. Số lượng bài báo được đăng tạp chí giai đoạn 2018-2022 

TT Phân loại tạp chí 
Số lượng 

2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số 

I. Cơ sở chính 

 
 

Tạp chí KH quốc tế 
Trong đó: 

54 57 54 52 120 337 
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TT Phân loại tạp chí 
Số lượng 

2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số 

I. Cơ sở chính 

1 Danh mục ISI/ 
Scopus 35 36 38 33 76 216 

 Khác 19 21 18 19 44 121 
2 Tạp chí trong nước 

(bao gồm bài trong 
tạp chí KH&CNLN) 

129 120 167 227 151+ 794+ 

3 Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ Lâm 
nghiệp  

79 53 105 74 77 
 

388 

 Tổng cộng 183 177 221 279 271+ 1131 
II. Phân hiệu Đồng Nai 

1 Tạp chí quốc tế 54 
2 Tạp chí trong nước 116 

 

Theo thống kê, tổng số các bài báo của CBVC Nhà trường đã đăng trên các tạp chí 

khoa học chuyên ngành từ năm 2018 – 2022 tăng lên hàng năm, tổng số là 1.301 bài 

(trung bình 260 bài báo/ năm), trong đó 326 bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài với 

gần 70% bái báo đăng trên chí ISI, Scopus; 975 bài bào đăng trên các tạp chí trong nước 

và 108 báo cáo trong kỷ yếu các hội nghị trong và ngoài nước. Số lượng công bố khoa 

học trên các ấn phẩm có uy tín trong và ngoài nước ngày càng được chú trọng nâng cao 

chất lượng. 100% kết quả nghiên cứu của đề tài KH&CN được công bố; Thông qua việc 

thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài khoa học các cấp, năng lực nghiên cứu của 

nhiều CBGV và NH được tăng cường góp phần tạo ra được một thế hệ trẻ các nhà khoa 

học trong Tựơng lai cho Nhà trường [H23.23.03.04]. Để thúc đẩy công tác xuất bản 

quốc tế, Nhà trường đã hành quy định khen thưởng các công bố quốc tế với mức thưởng 

tối đa là 60 triệu đồng/bài báo [H23.23.03.05]. Trong những năm gần đây, mặc dù đã 

có các giải pháp tích cực như đã trình bày trong các tiêu chí trước (hỗ trợ công bố quốc 

tế, ưu tiên xét chọn các đề tài có công bố ISI/SCOPUS, khen thưởng cá nhân có công 

bố quốc tế, thành lập  nhóm nghiên cứu mạnh) nhưng số lượng công bố khoa học, đặc 

biệt là công bố trên các tạp chí quốc tế có sự gia tăng số lượng không đáng kể 

[H23.23.03.06]. 

Để gia tăng số lượng và nâng cao chất lượng công bố, nhất là công bố quốc tế, Nhà 

trường tiến hành thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan về các loại hình, số 
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lượng, chính sách hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm công bố khoa học,… thông qua hội nghị 

KHCN hoặc các hội nghị, hội thảo tập huấn về công bố quốc tế; trong quá trình triển 

khai thực hiện, ý kiến phản hồi từ các đối Tựợng đều được phòng KHCN tiếp nhận và 

làm căn cứ để điều chỉnh các loại hình và khối lượng công bố khoa học của Nhà trường. 

Nhà trường có thực hiện đối sánh hàng năm về các khối lượng và chất lượng công bố 

khoa học thông qua bảng danh sách thống kê các bài báo trong nước và quốc tế. 

[H23.23.03.05; H23.23.03.06; H23.23.03.07; H23.23.03.08] 

Bên cạnh các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, các công bố khoa học của 

trường còn được công bố dưới dạng sách. Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường xuất bản 

28 giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo, … (Bảng 23.3.2). Số lượng sách chuyên 

khảo, sách tham khảo, giáo trình đều đạt so với kế hoạch đặt ra trong 5 năm gần đây của 

Nhà trường (bình quân 5,5 sách/năm) và chỉ số này được đối sánh với chỉ số sách chuyên 

khảo được xuất bản hàng năm của đại học nghiên cứu thuộc top 500 thế giới (trung bình 

5-10 sách/năm). 

Bảng 23.3.2. Số lượng sách của Nhà trường được xuất bản giai đoạn 2018-2022 

TT 
Phân loại 

sách 

Số lượng (đầu/bản) 

2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số 

đầu bản đầu bản đầu bản đầu bản đầu bản đầu bản 

1 
Sách 
chuyên 
khảo 

  1 30 1 150   3 160 5 340 

2 
Sách giáo 
trình 

5 700 2 200 4 400 2 160 6 520 19 1.980 

3 
Sách tham 
khảo 

      1 50 3 180 4 230 

 Tổng cộng 5 700 3 230 5 550 3 210 12 860 28 2.550 
Hàng năm, Nhà trường tổ chức và phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi học 

thuật, hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế và trong nước nhằm tạo sự gắn kết và tăng 

cường sự hợp tác chặt chẽ trong đào tạo và NCKH, ứng dụng, chuyển giao khoa học và 

công nghệ giữa các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, doanh 

nghiệp trong và ngoài nước, tăng số lượng công bố khoa học cho Nhà trường được thể 

hiện qua bảng thống kê của Phòng KHCN (bảng 23.3.3) [H23.23.03.07].  

Bảng 23.3.3. Bảng thống kê hội thảo, hội nghị, tọa đàm trao đổi học thuật 
giai đoạn 2018-2022 

TT 
Phân loại  
hội thảo 

Số lượng 
2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số 
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Số lượng hội thảo 
1 Hội thảo quốc tế 6 5 4 6 8 29 

2 Hội thảo trong nước 6 2 1 - 2 11 
3 Tọa đàm, sinh hoạt học 

thuật 
215 89 119 54 100 577 

 Tổng cộng 227 96 124 60 110 617 
Số lượng báo cáo do cán bộ, giảng viên nhà trường trình bày tại Hội thảo 

1 Hội thảo quốc tế 3 8 5 4 1 21 
2 Hội thảo trong nước 11 6 4 11 5 37 
3 Hội thảo của trường 1 19 12  18 50 
 Tổng cộng 15 33 21 15 24 108 

Nhà trường thường xuyên chủ trì tổ chức các hội nghị quốc tế liên quan đến ngành 

thế mạnh và phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển khoa học của Nhà trường 

như: Hội thảo Liên kết giáo dục đại học, nghiên cứu và hội nhập trong quản lý rừng bền 

vững và kinh tế sinh học; Hội thảo đánh giá 10 năm chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng tại Việt Nam;...Nhà trường tăng cường kết nối, phối hợp với các đơn vị 

trong và ngoài nước trong NCKH và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các diễn 

đàn và các buổi tọa đàm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo và NCKH 

với mục tiêu phối hợp nghiên cứu và chia sẻ các kết quả NCKH trên mạng lưới các nhà 

khoa học toàn cầu và tạo ra sản phẩm khoa học hữu ích phục vụ cộng đồng và tăng 

nguồn ngân sách cho Nhà trường [H23.23.03.07Ị. Để góp phần đăng tải kịp thời các kết 

quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường lĩnh vực lâm nghiệp 

và phát triển nông thôn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp của Nhà trường 

được xuất bản định kỳ 06 số/năm bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để công bố 

những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước về các ngành khoa học nông nghiệp 

và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan. Tạp chí cũng truyển tải các thông tin về kết 

quả nghiên cứu nông lâm nghiệp trong và ngoài nước thông qua các bài viết tổng hợp 

và tin tức hoạt động khoa học công nghệ (website: https://vjas.vnuf.edu.vn/) 

Nhà trường cũng đã chủ trì tổ chức nhiều Hội thảo quốc gia trong lĩnh vực lâm  

nghiệp và Phát triển nông thôn như: Hội thảo phát triển lâm nghiệp môi trường ở Việt 

nam, cơ hội và thách thức; Hội thảo quốc gia: Đào tạo nguồn nhân lực, phát triển KHCN 

phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; Hội thảo Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho 

ngành lâm nghiệp: thành tựu và định hướng phát triển và các Hội thảo khoa học thường 

niên [H23.23.03.08Ị. Các bài báo đăng trên tạp chí và tuyển tập hội nghị được công bố 

trên các website hội thảo và của Nhà trường [H23.23.03.09]. 
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Nhà trường luôn chú trọng việc công bố các kết quả nghiên cứu từ đề tài KH&CN 

trên các ấn phẩm khoa học trong nước và quốc tế, coi đó là nhiệm vụ bắt buộc đối với 

các đề tài, bao gồm cả đề tài cấp cơ sở [H23.23.03.02]. Nhà trường đề ra chỉ tiêu cụ thể 

về công bố khoa học trong chiến lược phát triển Trường ĐHLN đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 và Bộ chỉ tiêu phấn đấu chính lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 

2021 - 2030, cụ thể: bình quân 150-200 bài báo trong nước/ năm, bình quân 100-150 

bài báo quốc tế/ năm; sách chuyên khảo 15-20 cuốn/ năm, trong đó 4-8 cuốn bằng tiếng 

nước ngoài. Đến 2050, đạt từ 300-400 bài báo trong nước/ năm, bài báo quốc tế đạt 150 

bài/ năm; sách chuyên khảo bình quân 19 cuốn/ năm trong đó 50% bằng tiếng nước 

ngoài, [H23.23.03.01]. Nhà trường cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để nâng cao 

chất lượng, số lượng các loại hình công bố trong chiến lược phát triển trường và Bộ chỉ 

tiêu phấn đấu chính lĩnh vực KHCN hàng năm trong Báo cáo Hội nghị CBVC hàng năm 

[H23.23.03.01; H23.23.03.07] và đưa ra những kế hoạch cụ thể trong Kế hoạch cải tiến 

nâng cao chất lượng, số lượng, mức đầu Tự, kết quả nghiên cứu và sáng tạo hoạt động 

KH&CN. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 23.4. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

Với mục tiêu đưa khoa học công nghệ Trường Đại học Lâm nghiệp đạt trình độ cao, 

tiên tiến, thiết thực, đổi mới sáng tạo, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ của nhà 

trường trên mọi mặt, Nhà trường đã xác lập loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ trong 

Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, cụ thể hàng năm, 

Nhà trường có ít nhất 10 - 15 sản phẩm KHCN được công nhận và được đăng ký sở hữu 

trí tuệ (tăng 10-15%/ năm). Đến năm 2025, đạt tỷ lệ kết quả các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn/tổng số nhiệm vụ thực hiện đạt trên 90% và đạt 

trên 95% vào năm 2030. Đến năm 2030, có ít nhất 60% kết quả nghiên cứu được công 

nhận tiến bộ kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất, trong đó khoảng 10% kết quả nghiên cứu 

được đăng ký bản quyền sáng tạo, sở hữu trí tuệ hoặc giải pháp hữu ích [H23.23.04.01]. 

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước như: Luật sở hữu trí tuệ 

2005, Luật sở hữu trí tuệ bổ sung sửa đổi 2009, Luật sở hữu trí tuệ bổ sung sửa đổi 2022, 

Nghị định chính phủ số 105/2006/NĐ-CP, Nghị định số 13/2012/NĐ-CPN, Nhà trường 

đã ban hành các quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm KHCN. Quy 
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chế đã Quy định về loại hình, số lượng kết quả nghiên cứu là các sản phẩm của TSTT 

cũng như công tác quản lý, hướng dẫn về TSTT còn được thể hiện tại Quy định quản lý 

KHCN; Các sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Lâm nghiệp bao gồm: 

Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng, bản 

quyền tác giả, bản quyền phần mềm máy tính, Tiến bộ kỹ thuật; theo đó loại hình tài sản 

trí tuệ bao gồm: Các tác phẩm viết: Sách, giáo trình, tập bài giảng, giáo án, tài liệu tham 

khảo, tài liệu hướng dẫn; bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp; 

bài viết in trong kỷ yếu hội thảo, tọa đàm, tài liệu tập huấn; các sản phẩm thuộc đề tài 

NCKH, các sản phẩm dịch thuật; đề cương chi tiết học phần, đề thi, đề bài tập nhóm, 

luận án, luận văn, khóa luận; tiểu luận, các bài tập của người học,… Bài giảng, bài phát 

biểu thực hiện tại Trường; Chương trình máy tính phục vụ các hoạt động chuyên môn; 

Sưu tập dữ liệu; Bản ghi âm, ghi hình, cuộc biểu diễn, chương trình truyền hình; Tên, 

biểu trưng, khẩu hiệu hành động của Trường; Thông tin là bí mật của Trường; tại quy 

định về SHTT cũng đã hướng dẫn các bên liên quan thực hiện việc đăng ký sở hữu trí 

tuệ, và việc công bố, khai thác quyền tác giả và sử dụng đối với tài sản trí tuệ của mình 

[H23.23.04.02; H23.23.04.03]. Theo đó, các đăng ký SHTT là sản phẩm từ các đề tài/ 

dự án sẽ được phòng KHCN hỗ trợ, Tự vấn hoàn thiện hồ sơ, thống kê các công trình/ 

sản phẩm gửi đi đăng ký, khi sản phẩm được chấp nhận sẽ được phòng KHCN cập nhật 

vào cơ sở dữ liệu TSTT và lưu trữ. 

Để tăng cường giám sát và phát triển loại hình cũng như số lượng tài sản trí tuệ, Nhà 

trường đã ban hành Quy định về tiêu chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức trong các 

hoạt động KHCN của trường ĐHLN, trong đó có nội dung tôn trọng và tuân thủ các 

điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, tức là số lượng sản phẩm sẽ phải tuân thủ theo 

hợp đồng [H23.23.04.03] 

Nhà trường có hệ thống theo dõi, giám sát, bảo hộ loại hình và số lượng các tài sản 

trí tuệ: Nhà trường có quy định về hoạt động theo dõi, giám sát, bảo hộ trong Quy định 

Quản lý KH&CN [H23.23.04.03], Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ 

[H23.23.04.02]; mục tiêu phát triển và chiến lược được xác định đầy đủ trong chiến lược 

của Nhà trường và các kế hoạch để hướng dẫn và triển khai các loại TSTT của đội ngũ 

GV [H23.23.04.01; H23.23.04.04]. Các đăng ký SHTT được phòng KHCN hỗ trợ hoàn 

thiện hồ sơ, thống kê các công trình gửi đăng ký, được chấp nhận và lưu trữ hàng năm. 

Nhà trường có đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu về loại hình và khối lượng NCKH 
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và tài sản trí tuệ thông qua các báo cáo hàng năm của trường [H23.23.04.04] và được 

ghi nhận trong CSDL về KHCN của Nhà trường; theo đó, các CSDL về tài sản trí tuệ, 

kết quả TSTT được cập nhật, lưu trữ trong CSDL về hoạt động KHCN của Quốc gia, 

Bộ ngành và thư viện Trường, đăng tải trên Website Nhà trường, cụ thể như sau: Hàng 

năm, tài sản SHTT được phòng KHCN tổng hợp, thống kê, xây dựng hệ thống CSDL 

về KH&CN của Nhà trường trên phần mềm Excel (từ năm học 2023-2024 sẽ được cập 

nhật trên phần mềm quản lý KHCN của trường), hệ thống tổng hợp các đề tài NCKH 

các cấp, các công bố khoa học của CB, GV, NH trong Nhà trường [H23.23.04.04]. Việc 

nâng cao nhận thức về quyển SHTT, vai trò của việc đăng ký bảo hộ SHTT, bằng độc 

quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đối với các sản phẩm KHCN cho cán bộ, giáo viên 

và gia tăng số lượng sản phẩm KHCN đăng ký quyền SHTT là một trong những hoạt 

động được ưu tiên của Nhà trường [H23.23.04.01]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường đã thực hiện tuyên truyền phổ biến trong toàn Nhà trường 

về SHTT và có thông báo về các quy định của Nhà nước về SHTT thông qua các buổi 

hướng dẫn viết thuyết minh đề cương chi tiết các đề tài NCKH, viết các bài báo khoa 

học, hội nghị tập huấn về công tác sở hữu trí tuệ [H23.23.04.08].  Theo đó, Nhà trường 

có đối sánh về loại hình và số lượng các TSTT hàng năm thông qua bảng thống kê và 

báo cáo về các loại hình, khối lượng NCKH, công bố khoa học, báo cáo về công tác 

SHTT...[H23.23.04.04]. Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ của Nhà trường (công 

trình khoa học, tạp chí khoa học, phát minh sáng chế, giống cây trồng, TBKT ...) được 

đối sánh với chỉ số NCKH của đại học nghiên cứu thuộc top 500 thế giới, kết quả cho 

thấy, Nhà trường là một trong các trường đại học trong nước có số lượng sản phẩm đăng 

ký SHTT còn khá hạn chế so với các trường đại học thuộc top 500 thế giới 

[H23.23.04.07]. 

 Đồng thời, lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về hoạt động NCKH nói chung 

và SHTT nói riêng,  Nhà trường đối sánh về các loại hình và số lượng các TSTT, ngoài 

ra còn đối sánh về tính hợp lý trong việc lấy ý kiến từ đó có các giải pháp chỉnh sửa, bổ 

sung để công tác quản lý TSTT được phù hợp và hiệu quả hơn [H23.23.04.08]. Trong 

Quyết định điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 [H23.23.04.01] đã chỉ ra mục tiêu và kế hoạch cụ thể về công tác sở 

hữu trí tuệ của Nhà trường. 

Để đạt được mục tiêu đề ra trong chiến lược, bên cạnh việc tăng cường khai thông 
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triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KHCN các cấp, Nhà trường khuyến khích và có 

chính sách khen thưởng các đơn vị, cá nhân đăng ký bản quyền SHTT cho các sản phẩm 

KHCN và có quy định cụ thể về bản quyền SHTT sản phẩm KHCN [H23.23.04.01; 

H23.23.04.05]. Trong giai đoạn 2018-2022, Nhà trường có 03 GPHU/Quyền tác giả; 09 

TBKT công nhận cấp quốc gia đã được công nhận [H23.23.04.06]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 05 

Tiêu chí 23.5. Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám 

sát và đối sánh để cải tiến 

Trường Đại học Lâm nghiệp là Trường Đại học công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. Kinh phí hoạt động NCKH của Nhà trường bao gồm: kinh phí 

ngân sách cấp cho triển khai thực hiện đề tài các cấp, kinh phí chi cho tổ chức hội nghị 

hội thảo khoa học, chi cho khen thưởng các công bố khoa học, cuộc thi NCKH SV, kinh 

phí hỗ trợ các giảng viên hướng dẫn, nhóm SV tham gia các giải thưởng quốc gia, kinh 

phí chi cho tạp chí của Trường,… Chiến lược phát triển trường xác định kinh phí cho 

hoạt động KHCN là chỉ số đầu vào quan trọng cho các hoạt động nghiên cứu và là một 

trong hai nguồn thu lớn của Nhà trường góp phần nâng cấp CSVC, trang thiết bị phục 

vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đồng thời cải thiện thu nhập của cán bộ, viên chức 

và người lao động. Theo đó, ngân quỹ cho nghiên cứu khoa học được xác lập trong 

Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cụ thể kế hoạch 

thu, chi cho nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân 5% mỗi năm 

[H23.23.05.01]. 

Là Trường Đại học đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp cũng là một trong các 

trường trọng điểm quốc gia về phát triển nông thôn ở Việt Nam. Để góp phần tăng ngân 

quỹ cho các loại hoạt động nghiên cứu khoa học, cùng với việc đa dạng hóa các loại 

hình hoạt động nghiên cứu khoa học, tích cực khai thông đề tài từ nhiều nguồn khác 

nhau đã giúp Nhà trường ký kết được nhiều hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ các cấp (từ cấp quốc gia, cấp bộ và Tựơng đương, cấp tỉnh,…), nhiều hợp 

đồng dịch vụ Tự vấn,… Bên cạnh đó, để thu hút kinh phí cho hoạt động KHCN, Nhà 

trường luôn chủ động tăng cường ký kết hợp tác với các đối tác ở trong và ngoài nước. 

Trong giai đoạn 2018 - 2022, tổng doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ là 

316,414 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn 2018-2022, nguồn thu từ hoạt động 

KHCN của Nhà trường có tăng theo năm nhưng còn thấp chưa xứng tầm với một trường 
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đầu ngành về lâm nghiệp và phát triển nông thôn trong cả nước và khu vực 

[H23.23.05.02; H23.23.05.03] 

Nhà trường đã tiến hành xây dựng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn chi tiết việc triển 

khai các nhiệm vụ KH&CN thông qua các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ 

ngành,... đồng thời tạo cơ chế chính sách và điều kiện tốt nhất để cán bộ, giảng viên thực 

hiện NCKH, góp phần tăng cường năng lực NCKH và đóng góp cho sự phát triển chung 

của Nhà trường. Gắn liền với sự chỉ đạo từ cấp trên, Nhà trường đã xây dựng văn bản 

quy định cụ thể cho từng loại hoạt động nghiên cứu của Nhà trường tại Quy chế chi tiêu 

nội bộ hàng năm. Công tác quản lý tài chính phục vụ hoạt động KHCN của Nhà trường 

được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch. Các nguồn kinh phí 

này được kiểm soát theo đúng quy định và có thể được thống kê, tổng hợp tại mọi thời 

điểm theo yêu cầu.  Hàng năm, Nhà trường thực hiện chế độ báo cáo tài chính năm trong 

đó nêu rõ tổng mức chi cho khoa học công nghệ trên tổng chi của Nhà trường theo năm, 

kinh phí chi cho hoạt động khoa học và công nghệ, nhìn chung kinh phí chi cho Hoạt 

động NCKH còn hạn chế chưa đáp ứng theo yêu cầu của Nhà nước [H23.23.05.03; 

H23.23.05.05].Việc chuyển giao công nghệ chưa được nhà trường đầu Tự do một số 

khách quan mang lại nên ngân quỹ chi cho hoạt động chuyển giao công nghệ hiện nay 

chưa đáp ứng các quy định hiện hành. 

Hàng năm, Nhà trường đã lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về công tác tài 

chính, trong đó có nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính trong hoạt động 

nghiên cứu khoa học thông qua Hội nghị cán bộ viên chức, hội nghị kế hoạch tài chính 

và quy chế chi tiêu nội bộ, hoặc thông qua Hội nghị khoa học công nghệ. Tại các hội 

nghị Nhà trường trực tiếp lấy ý kiến phản hồi của GV, cán bộ nghiên cứu về mức độ 

phù hợp, minh bạch của ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu. Dựa trên các ý 

kiến đóng góp tại hội nghị, nhà trường giao phòng Tài chính kế toán tiến hành rà soát, 

chỉnh sửa bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ ban hành hàng năm một cách rõ ràng, dễ 

hiểu, dễ sử dụng giúp công tác ngân quỹ cho hoạt động NCKH của Nhà trường ngày 

càng hoàn thiện, minh bạch và phù hợp, tạo điều kiện khuyến khích và thu hút CB, GV, 

SV ngày càng tích cực tham gia NCKH [H23.23.05.03; H23.23.05.04]. 

Trường Đại học Lâm nghiệp coi hoạt động NCKH sinh viên là một trong những 

hoạt động có vai trò quyết định việc nâng cao chất lượng đào tạo. Do đó, Nhà trường 

luôn trích một phần ngân quỹ từ nguồn thu sự nghiệp của Nhà trường để làm phục vụ 
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các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm chi cho để tài NCKH cấp cơ sở, công tác 

NCKH sinh viên, tổ chức hội nghị khoa học thường niên, tham gia các giải thưởng 

NCKH khối ngành và toàn quốc, hỗ trợ sinh viên thực hiện các dự án Khởi nghiệp và 

tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các cấp, hỗ trợ cho các nhà khoa 

học, sinh viên tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, nhiều định 

mức chi cho các loại công bố, giải thưởng NCKH SV,... cũng đã được tăng lên 

[H23.23.05.03]. Hàng năm, Nhà trường dành khoảng 5% kinh phí từ nguồn thu hợp 

pháp để đầu Tự phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ 

ở cơ sở của Nhà trường; và khoảng 3% kinh phí từ nguồn thu học phí để cho sinh viên 

và người học hoạt động nghiên cứu khoa học. Nguồn kinh phí đầu Tự cho các hoạt động 

NCKH, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH của nhà trường 

mặc dù có thay đổi và tăng lên nhưng vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 

KHCN của nhà trường [Bảng 23.5.1] 

Bảng 23.5.1. Kinh phí cho sinh viên và người học hoạt động nghiên cứu khoa học 

giai đoạn 2018 - 2022 

Năm 

Kinh phí cho sinh viên và người học hoạt động 

NCKH 

Đầu Tự tiềm lực và khuyến khích hoạt động 

KHCN 

Đề tài 

NCKH 

sinh viên 

Tham gia 

các cuộc thi 

KHCN 

Thực hiện 

dự án khởi 

nghiệp 

Cộng 
Nâng cấp, sửa 

chữa CSVC 

Chi hoạt 

động 

KH&CN 

Cộng 

2018 102.667.000 85.621.000 124.578.500 312.866.500 731.172.000 4.530.203.044 5.261.375.044 

2019 146.609.000 104.498.636 141.629.000 392.736.636 1.439.450.000 3.676.143.513 5.115.593.513 

2020 126.610.000 150.990.000 274.307.000 551.907.000 2.381.940.000 2.873.139.918 5.255.079.918 

2021 95.769.800 72.300.000 77.480.000 245.549.800 19.280.285.102 2.661.857.820 21.942.142.922 

2022 138.555.320 108.695.080 229.841.305 477.091.705 1.505.710.000 3.499.823.250 5.005.533.250 

Trong giai đoạn 2018-2022, nhà trường đã tăng cường đầu Tự ngân quỹ cho hoạt 

động NCKH, đặc biệt là nghiên cứu khoa học sinh viên trong đó có hoạt động khởi 

nghiệp, cụ thể là: mức chi hỗ trợ đề tài NCKH sinh viên tăng từ 800.000 đồng/ đề tài 

(trước năm 2018) lên 1.200.000 đồng/ đề tài (từ năm 2019) và lên 2.000.000 đồng/ đề 

tài từ năm 2021, hỗ trợ đề tài tham gia dự thi cấp quốc gia tăng từ 1.200.000 đồng/ đề 

tài lên 5.000.000 đồng/ đề tài; tăng thưởng từ 500.000 đồng - 2.000.000 đồng/ đề tài đạt 

giải cấp trường; tổng kinh phí chi cho hoạt động khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022 là  
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847,835 triệu đồng trong khi trước năm 2018 không có, kinh phí này đầu Tự chủ yếu 

cho sinh viên triển khai thực hiện các dự án khởi nghiệp tham gia dự thi các cấp. Các 

chỉ số về kinh phí KHCN được thống kê hàng năm để báo cáo kết quả hoạt động KHCN 

hàng năm tại Hội nghị CBVC của Nhà trường và đối sánh với chỉ số chung các trường 

thuộc Bộ NN&PTNT và một số trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Kết quả đổi 

sánh hiện nay cho thấy tỷ lệ kinh phí KHCN nói chung và tỷ lệ kinh phí dịch vụ KHCN 

và chuyển giao tri thức trên tổng kinh phí hoạt động KHCN hàng năm hiện còn thấp, 

cần được cải thiện trong thời gian tới [H23.23.05.05]. 

Nhà trường cũng xây dựng và thực hiện chặt chẽ công tác giám sát các khoản chi 

ngân quỹ cho hoạt động NCKH. Trong đó, việc giám sát các khoản chi phục vụ nghiên 

cứu khoa học hàng năm được thực hiện bởi hệ thống giám sát: Ban thanh tra nhân dân 

của Nhà trường, 01 phó Hiệu trưởng phụ trách mảng KHCN, phòng TCKT, phòng 

QLĐT và phòng KHCN. Tong đó, Ban thanh tra nhân dân thực hiện việc kiểm soát nội 

bộ định kỳ để rà soát hệ thống quản lý tài chính, quản lý tài sản; các chính sách và thủ 

tục chung về kiểm soát nội bộ; việc khai thác và sử dụng các nguồn kinh phí của Nhà 

trường trong đó có các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ của Nhà trường, Phòng TCKT chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức, 

quản lý, theo dõi và thanh quyết toán các khoản thu chi toàn bộ ngân quỹ liên quan đến 

hoạt động KHCN; phòng Quản lý đầu Tự chịu trách nhiệm lập kế hoạch phê duyệt mua 

sắm các gói thầu nguyên vật liệu, thuê xe,… chi trong hoạt động NCKH; phòng KHCN 

chịu trách nhiệm phân bổ, giám sát chi phí theo ngân quỹ được phân bổ cho từng nhiệm 

vụ KHCN. Các kết quả thanh tra, kiểm toán, quyết toàn hàng năm cho thấy việc chi cho 

NCKH đảm bảo theo đúng dự toán, theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo tính 

công khai minh bạch trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Việc thực hiện ngân 

sách hàng năm được giám sát thông qua báo cáo tài chính của Nhà trường 

[H23.23.05.05; H23.23.05.06 ]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, 

thử nghiệm chuyển giao, thành lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030 của trường ĐHLN trở thành cơ sở giáo 

dục đại học định hướng nghiên cứu, ứng dụng đã xác định rõ: cần ưu tiên đầu Tự phát 
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triển các hướng nghiên cứu khoa học trọng điểm, mũi nhọn, phù hợp với Chiến lược 

phát triển lâm nghiệp và chương trình, đề án KHCN các cấp, theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm của 

ngành và của các địa phương, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà 

trường,.. Từ đó, kết quả nghiên cứu và sáng tạo được xác lập cụ thể trong Chiến lược 

phát triển KHCN của Nhà trường giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 xác định: 

“Hàng năm, Nhà trường có ít nhất 10 - 15 sản phẩm KHCN được công nhận và được 

đăng ký sở hữu trí tuệ, công bố 200 - 250 công trình nghiên cứu, trong đó, 25-30% công 

bố quốc tế”; “Hoàn thành  dự án đầu Tự tăng cường trang thiết bị thí nghiệm cả 02 giai 

đoạn ”; “Xây dựng được kế hoạch đảm bảo doanh thu tăng trưởng ổn định qua các năm, 

trong đó tăng thu 5% từ KHCN” [H23.23.06.01]. 

Hoạt động nghiên cứu KHCN cũng đã được Nhà trường chú trọng đầu Tự với nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng và đạt được nhiều kết quả, tạo tiền đề mạnh mẽ để đẩy 

mạnh hơn nữa hoạt động NCKH ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Để công tác quản 

lý hoạt động KHCN và sử dụng, chuyển giao kết quả có hiệu quả, Nhà trường có quy 

định cụ thể về việc ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao tính ứng dụng của hoạt 

động này, trong đó quy định rõ ràng về việc quản lý, giám sát, kiểm tra và hướng dẫn 

từng bước phê duyệt thuyết minh cho đến báo cáo tiến độ, nghiệm thu, chuyển giao, 

khai thác các kết quả nghiên cứu [H23.23..06.02; H23.23.06.03]. 

Nhà trường đã ban hành Quy định quản lý, khai thác sản phẩm khoa học và công 

nghệ của Nhà trường trong đó quy định rõ kết quả nghiên cứu là những sản phẩm đã 

được chuyển giao cho các đơn vị quản lý, đã đưa lên làm cơ sở dữ liệu của Quốc gia, 

của Ngành và của Trường để sử dụng cho việc nghiên cứu và đào tạo, cụ thể: Sau khi 

hoàn thiện hồ sơ ở cấp cuối cùng, Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm đăng ký, lưu giữ 

và chuyển giao kết quả cho Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ, Trung tâm chuyển 

đổi số và thông kê nông nghiệp, các đơn vị nhận chuyển giao, ngoài ra Nhà trường và 

chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm tiếp tục phối hợp với các tổ chức nhận kết quả nghiên 

cứu để triển khai việc sử dụng kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, 

quy định cũng chỉ rõ việc phân chia lợi nhuận các sản phẩm KHCN sau thương mại hóa 

[H23.23.06.02]. Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường có 12 sản phẩm KHCN được công 

nhận cấp quốc gia gồm 03 Quyền tác giả/GPHU; 09 TBKT. [H23.23.06.05 ]. 

Nhà trường đã ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc thương mại hóa, thử 
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nghiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu theo quy định quản lý KH&CN của Nhà trường 

trong năm 2016 [H23.23.06.04]; đồng thời tổ chức thu thập thông tin phản hồi và lấy ý 

kiến góp ý của các bên liên quan về công tác quản lý NCKH cũng như chất lượng nghiên 

cứu KHCN của các phẩm khoa học công nghệ thông qua Hội nghị CBVC, hội nghị 

KHCN và hội nghị KHTC và Quy chế CTNB hàng năm, kết hợp với việc trưng bày sản 

phẩm KHCN triển lãm tại các Hội thảo trong nước và quốc tế được tổ chức tại trường 

Đại học Lâm nghiệp [H23.23.06.08]. Tổng hợp các ý kiến đóng góp, nhà trường giao 

Phòng KHCN và phòng TCKT tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và cụ thể hóa quy 

định về kiểm soát kết quả nghiên cứu và sáng tạo cũng như việc thương mai hóa sản 

phẩm khoa học công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu, từng đối Tựợng triển 

khai các đề tài nghiên cứu đảm bảo cụ thể, rõ ràng và công khai minh bạch, cụ thể Nhà 

trường đã ban hành các quy định về sở hữu trí tuệ, quy định về NCKH cấp cơ sở; quy 

định về NCKH của giảng viên, quy định về NCKH của sinh viên, quy định về hoạt động 

khởi nghiệp, quy định về năng lực và đạo đức trong NCKH vào năm 2019, hàng năm 

có rà soát, điều chỉnh và sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ [H23.23.06.03]. Hơn nữa, công 

tác kiểm tra, giám sát kết quả nghiên cứu KHCN cũng được cụ thể hóa quyền lợi, nghĩa 

vụ, trách nhiệm đến từng cá nhân, đơn vị trong Nhà trường [H23.23.06.04]. 

Để tăng cường khả năng thương mại hóa sản phẩm KHCN, ứng dụng và chuyên 

giao các kết quả nghiên cứu để các kết quả nghiên cứu thuận lợi tiếp cận với thực tiễn 

sản xuất, trong giai đoạn 2018 - 2022 nhà trường đã thành lập thêm 01 Trung tâm nghiên 

cứu, đến nay Nhà trường có 01 viện nghiên cứu là Viện Sinh thái rừng và môi trường 

và 01 trung tâm nghiên cứu là Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao 

[H23.23.06.06]. 

Hàng năm, Nhà trường có thực hiện đối sánh về kết quả nghiên cứu khoa học. Thông 

qua kết quả tổng hợp dữ liệu, so chuẩn, tự đối sánh các hoạt động của Nhà trường cho 

thấy lĩnh vực KHCN đều đạt kết quả khá tốt và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 

việc phối hợp với các đơn vị ngoài trường, tạo được mạng lưới các cơ sở nghiên cứu 

cũng như sử dụng được các nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị ngoài Trường về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tiếp nhận sản phẩm cũng khá tốt. Không chỉ dừng lại ở việc tự đối 

sánh, Nhà trường đã đối sánh với cơ sở giáo dục khác, cụ thể kết quả giai đoạn 2012-

2017 chưa đối sánh với đơn vị ngoài trường nhưng đến giai đoạn 2018-2020 Nhà trường 

đã đối sánh về chất lượng các hoạt động NCKH với Trường ĐH Tài nguyên và môi 
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trường Hà Nội cho thấy số lượng đề tài NCKH được chuyển giao cho các đối tác trong 

và ngoài cơ sở giáo dục có sự khác biệt rõ ràng, giai đoạn 2018-2022 Nhà trường triển 

khai thực hiện 24 đề tài cấp quốc gia, 55 đề tài cấp bộ và Tựơng đương, 42 đề tài cấp 

tỉnh; trong khi đó Đại học TNMT Hà Nội triển khai thực hiện số đề tài Tựơng ứng là 4 

đề tài cấp quốc gia; 34 đề tài cấp bộ và 7 đề tài cấp tỉnh. Số lượng đề tài chuyển giao 

của Nhà trường tuy nhiều hơn trường Đại học Tài nguyên môi trường hà Nội, nhưng 

nguồn thu từ chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm thì gần như là không 

có. Lý do vì hầu hết các đề tài của Nhà trường phục vụ cho yêu cầu quản lý của Ngành 

và phục vụ cho công tác đào tạo chứ chưa có nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng để 

chuyển giao công nghệ tạo nguồn thu cho Nhà trường [H23.23.06.08]. Trong Kế hoạch 

KHCN giai đoạn 2021 - 2030, Nhà trường đã chỉ ra tồn tại là do đề xuất các nhiệm vụ 

KHCN của CB, GV còn hạn chế; chưa chủ động tìm kiếm các đề tài NCKH ứng dụng 

vào sản xuất và đời sống từ các ngành, địa phương. Nhà trường mới chỉ hình thành 03 

nhóm nghiên cứu tiềm năng, lực lượng nghiên cứu của các chuyên ngành còn mỏng, 

chưa có hoạt động nào nổi bật; Sự phối hợp giữa các giảng viên và doanh nghiệp trong 

việc thực hiện đề tài chưa mạnh. Đây chính là một trong những hạn chế lớn của Nhà 

trường trong việc tạo ra nguồn thu từ hoạt động NCKH.  

Được sự quan tâm của Nhà trường, cùng với những thay đổi về chính sách hỗ trợ 

NCKH, giai đoạn 2018-2022, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp đạt được nhiều giải 

thưởng cao khi tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ, khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo, cụ thể: 21 công trình nghiên cứu NCKH sinh viên được giải thưởng cấp 

Bộ và Tựơng đương, trong đó có 01 nhóm sinh viên đạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên 

NCKH thích ứng với Biến đổi khí hậu” do Đại sứ quán Hà Lan tài trợ, 01 nhóm sinh 

viên đạt giải nhì và 02 nhóm sinh viên đạt giải Ba Ereka; 08 dự án khởi nghiệp đạt giải 

cấp quốc gia trong đó có 1 nhóm đạt giải nhất cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao Khởi nghiệp 

Edtecd Việt Nam năm 2021 do Bộ KHCN tổ chức, 01 nhóm đạt giải nhì và 01 nhóm đạt 

giải ba cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý Tựởng khởi nghiệp do Bộ GD &ĐT tổ chức, 

01 giải nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia do VCCI tổ chức,…; Hàng năm, nhà 

trường đều có Sinh viên được tham gia vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Tin học văn 

phòng quốc gia đều được cấp giấy chứng nhận, trong có có 01 sinh viên đạt giải khuyến 

khích (Bảng 23.6.1) [H23.23.06.07]. 

Bảng 23.6.1. Thống kê Giải thưởng Khoa học công nghệ sinh viên (2018-2022) 
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Năm Giải cấp Bộ và 

Tựơng đương 

Khởi nghiệp 

quốc gia 

Các cuộc thi Cấp trường 

2018 5 1 5 23 

2019 4 1 1 28 

2020 4 3 2 20 

2021 5 2 2 15 

2022 3 1 1 10 

 

Để tăng cường thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ và ứng dụng các 

kết quả nghiên cứu và sáng tạo vào sản xuất. Trong chiến lược giai đoạn 2021-2030 của 

nhà trường đã xác định rõ các chỉ số về số lượng sản phẩm KHCN được chuyển giao và 

thương mại hóa trung bình là 3-4 sản phẩm/ năm, số sản phẩm sở hữu trí tuệ trung bình 

là 3-5 cái/ năm; Quy trình TBKT trung bình 10-20 cái/ năm. Theo đó, cần thúc đẩy tăng 

cường các nghiên cứu ứng dụng trong NCKH, mang tính thương mại, quá trình nghiên 

cứu cần có sự phối hợp thường xuyên giữa đơn vị nghiên cứu và đơn vị ứng dụng nhằm 

đảm bảo sản phẩm có tính ứng dụng, tính thương mại có thể áp dụng trong thực tiễn 

nhiều hơn nữa [H23.23.06.01] 

1. Tóm tắt các điểm mạnh: 

- Kết quả nghiên cứu và sáng tạo được xác lập cụ thể trong Chiến lược phát triển 

KH&CN của Nhà trường giai đoạn 2021- 2030. 

- Nhà trường có đầy đủ các quy định về loại hình, khối lượng và chất lượng NCKH 

của GV, NH, tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu;  

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao sản 

phẩm, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị nghiên cứu, khởi nghiệp thường xuyên 

được cải tiến, quy định chi tiêt, cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại: 

- Hoàn thiện quy định xử lý các trường hợp vi phạm quyền sở hữu để đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn. 

- Việc đối sánh loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ chưa được thực hiện đầy đủ 

- Nhà trường chưa có được các kết quả nghiên cứu mang tính thương mại hóa và 

chưa có đơn vị chuyên trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đề xuất với các cơ quan liên 

quan để có quy định đặc thù về thương mại hóa, chuyển giao sản phẩm KHCN trong 
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nông lâm nghiệp. 

- Nhà trường chưa có hệ thống theo dõi, giám sát đầy đủ chuyên môn, kinh nghiệm 

để tiếp thu và cải tiến cơ chế chính sách 

3. Kế hoạch cải tiến: 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thơi gian thực 

hiện  

Ghi 

chu 

1. 

Hoàn thiện 

quy định đặc 

thù về thương 

mại hóa, 

chuyển giao 

sản phẩm 

KHCN trong 

Đề xuất với các cơ quan 

liên quan để có quy định 

đặc thù về thương mại 

hóa, chuyển giao sản 

phẩm KHCN trong nông 

lâm nghiệp 

Đơn vị chủ trì: 

Phòng KHCN, 

Phòng HTQT, 

Đơn vị phối hợp: 

Các khoa, Viện, 

Trung tâm 

2023-2025 

 

2. 

Hoàn thiện quy 

định xử lý các 

trường hợp vi 

phạm quyền sở 

hữu sản phẩm 

KHCN 

Cải tiến, hoàn thiện quy 

định xử lý các trường 

hợp vi phạm quyền sở 

hữu sản phẩm KHCN để 

đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn 

Đơn vị chủ trì: 

Phòng KHCN, 

Phòng Khảo thí và 

đảm bảo chất 

lượng; Phòng 

TCKT, 

Đơn vị phối hợp: 

2023-2026 

 

3 

Nghiên cứu 

thành lập các 

nhóm nghiên 

cứu đặc thù, các 

nhóm nghiên 

cứu liên ngành 

Thành lập các nhóm 

nghiên cứu đặc thù, các 

nhóm nghiên cứu liên 

ngành 

Hoàn thiện cơ chế chính 

sách về cơ chế hoạt động 

của các nhóm nghiên cứu 

Đơn vị chủ trì: 

Phòng KHCN 

Đơn vị phối hợp: 

Các khoa, Viện, 

Trung tâm 

2023-2025 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/cá nhân 

thực hiện 

Thơi gian thực 

hiện  

Ghi 

chu 

4 

Tổ chức hệ 

thống theo dõi, 

giám sát đầy đủ 

chuyên môn 

Thường xuyên tổ chức 

lấy ý kiến, theo dõi, giám 

sát chuyên nghiệp để kịp 

thời tiếp thu ý kiến phản 

hồi từ các bên liên quan, 

kịp thời đối sánh để cải 

tiến 

Đơn vị chủ trì: 

Phòng KHCN, 

Phòng Khảo thí và 

đảm bảo chất 

lượng; Phòng 

TCKT, 

Đơn vị phối hợp: 

Hàng năm 

 

5 

Thành lập đơn 

vị Khởi nghiệp 

sáng tạo hoặc 

các công ty 

Khoa học công 

nghệ 

 
Đơn vị chủ trì: 

Phòng KHCN 

Đơn vị phối hợp: 

Các khoa, Viện, 

Trung tâm 

2023-2026 

 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 23: 5 

 

TIÊU CHUẨN 24. KẾT QUẢ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

Tiêu chí 24.1. Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đổi sánh để cải 

tiến 

Các loại hình và khối lượng kết nối cộng đồng được xác lập trong Chiến lược 

phát triển của Trường ĐHLN đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 [H24.24.01.01]; trong 

các Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động kết nối và PVCĐ hàng năm của Nhà 

trường [H24.24.01.02]; các Kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của Trường, 

Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV Trường [H24.24.01.03], [H24.24.01.04], 

[H24.24.01.05]. 

Nhà trường đã ban hành Quy định hoạt động kết nối và PVCĐ để hướng dẫn các 

hoạt động kết nối và PVCĐ trong Trường. Quy định xác định nhiệm vụ cụ thể cho các 

đơn vị xây dựng kế hoạch, giám sát việc thực hiện các hoạt động kết nối và PVCĐ 

[H24.24.01.06]. Kết quả thể hiện như sau: 

1. Các khóa đào tạo ngắn hạn và đào tạo cấp chứng chỉ 
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Ngoài đào tạo chính quy, Trường ĐHLN còn cung cấp các khóa học ngắn hạn để 

đáp ứng nhu cầu của xã hội và kinh doanh [H24.24.01.07]. 

Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về kiến thức, kỹ năng 

của sinh viên sau khi tốt nghiệp, Nhà trường đã tích cực mở các lớp học ngoài chương 

trình đào tạo cho cộng đồng và sinh viên của Trường. Số liệu cụ thể như sau: 

Bảng 24.1. Số lượng các khóa học ngắn hạn giai đoạn 2018-2022 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Chứng chỉ Tin học      

Chứng chỉ Ngoại ngữ      

Chứng chỉ khác      

2. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ 

phục vụ cộng đồng  

Với vai trò là trường đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông 

thôn, Trường ĐHLN luôn đi đầu trong cả nước về số lượng cũng như chất lượng của 

các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp và 

phát triển nông thôn để phục vụ cộng đồng trong sản xuất, nghiên cứu. 

Bảng 24.2. Số lượng các đề tài, dự án NCKH PVCĐ 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Số đề tài cấp nhà nước 10 9 13 14 14 

Số đề tài cấp bộ và tương đương, đề 

tài nhánh cấp nhà nước 

14 16 21 20 26 

Số đề tài cấp tỉnh và tương đương 12 11 15 11 9 

Số đề tài cấp cơ sở 34 38 30 34 44 

3. Các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế 

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giảng viên của Trường ĐHLN có 

nhiều cơ hội tham dự các hội thảo khoa học, Nhà trường tổ chức và phối hợp tổ chức 

các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế [H24.24.01.08]. 

Bảng 24.3. Số lượng các hội thảo khoa học 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Hội thảo trong nước 6 2 1 - 2 

Hội thảo quốc tế 3 8 5 4 1 
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4. Tổ chức các hoạt động kểt nổi, hỗ trợ phát triển kinh tể xã hội tại địa phương 

Các chương trình hoạt động vì cộng động của Công đoàn Trường ĐHLN trong 

những năm qua luôn được cán bộ, viên chức, người lao động của Trường đánh giá cao. 

Công đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên là đầu mối trong các hoạt động thiện nguyện 

vì cộng đồng; thường xuyên có các hoạt động tri ân, thiện nguyện và luôn có sự ủng hộ 

kịp thời đồng bào không may bị thiên tai, lũ lụt... Để nâng cao nhận thức của sinh viên 

về trách nhiệm xã hội, Đoàn TN, Hội SV Trường đã tích cực tổ chức các chiến dịch tình 

nguyện quy mô lớn như: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tình nguyện 

mùa đông, chương trình tiếp sức mùa thi, chương trình hiến máu nhân đạo... góp phần 

vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương [H24.24.01.09]. 

Trong các báo cáo tổng kết hàng năm, Nhà trường, các đơn vị, các tổ chức đoàn 

thể đã tổng kết, đánh giá kết quả và thực hiện đối sánh loại hình và khối lượng tham gia 

vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội thông qua hệ thống số liệu, chỉ số 

về kết quả hoạt động [H24.24.01.10], H24.24.01.11]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Tiêu chí 24.2. Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đổi sánh để cải tiến 

Kế hoạch tổ chức hoạt động kết nối và PVCĐ của Nhà trường thể hiện rõ việc 

thực hiện đánh giá tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ. Theo đó, các đơn vị, đoàn 

thể có trách nhiệm tổ chức và đánh giá tác động các hoạt động thuộc đơn vị phụ trách 

[H24.24.01.01], [H24.24.01.02].  

Các hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội được Nhà trường giám sát, 

đánh giá tác động đối với xã hội để từ đó có những điều chỉnh, cải tiến kịp thời nhằm 

đáp ứng nhu cầu và phục vụ xã hội ngày càng được tốt hơn. Với quan điểm mỗi sản 

phẩm của Trường đến với xã hội là một sản phẩm chất lượng, mang thương hiệu của 

Trường, được xã hội đánh giá cao, Nhà trường xây dựng những kênh đánh giá, khảo sát 

để biết được tác động xã hội đối với các hoạt động của Nhà trường trong việc kết nối và 

PVCĐ. 

1. Tác động của các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ 

Các hoạt động của các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ ở các 

lĩnh vực như: lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, 

chứng chỉ tin học [H24.24.02.03].  
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2. Tác động xã hội và kết quả ở hoạt động nghiên cứu khoa học 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất 

của Nhà trường tập trung phần lớn ở lĩnh vực mà Nhà trường có thế mạnh và uy tín như: 

lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, các ngành công nghệ, cây trồng, kinh tế xã hội... 

Đây là những vấn đề mà Nhà trường có nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước cũng như 

quốc tế. Bên cạnh đó, Nhà trường có nhiều mối liên hệ mật thiết với một số trường đại 

học uy tín hàng đầu trên thế giới ở các nước như: Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Thụy Điển... Các 

công việc của Nhà trường đều được các bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương 

đánh giá cao, hiệu quả và uy tín được nhân dân và địa phương ghi nhận [H24.24.02.04]. 

3. Tác động xã hội và kết quả hoạt động Công đoàn 

Các hoạt động của Công đoàn Trường được viên chức, người lao động đánh giá 

cao và thiết thực đối với cả trong và ngoài Trường. Số tiền chi phúc lợi cho viên chức, 

người lao động hàng năm và số tiền ủng hộ đồng bào không may gặp thiên tai bão lũ 

tuy chưa phải là nhiều nhưng đã thể hiện được những tình cảm và trách nhiệm của Nhà 

trường đối với xã hội [H24.24.02.05]. 

4. Tác động xã hội và kết quả cảc hoạt động tình nguyện của Đoàn TN Trường 

Hàng năm, Đoàn TN Trường triển khai kế hoạch hoạt động tình nguyện vì cuộc 

sống cộng đồng ở các địa phương còn khó khăn với các nội dung hoạt động theo kế 

hoạch... Các chương trình được xã hội ghi nhận và đánh giá rất cao, xây dựng được hình 

ảnh sinh viên thân thiện, cởi mở, trách nhiệm, nhiệt tình [H24.24.02.06]. 

Trong những năm qua, Trường ĐHLN luôn là đơn vị tiên phong trong việc tổ 

chức chương trình hiến máu nhân đạo với số lượng viên chức và sinh viên tham gia tích 

cực [H24.24.02.07].  

Bảng 24.5. Số đơn vị máu thu được hàng năm 

Năm 2018 2019 2020 2021 2022 

Số đơn vị máu thu được      

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Tiêu chí 24.3. Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với 

người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến 

Sau các hoạt động vì cộng đồng, Nhà trường đều có kế hoạch khảo sát sự tác 

động đối với sinh viên, viên chức và người lao động của Nhà trường. Hoạt động này có 
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thể qua phiếu khảo sát trực tiếp hoặc khảo sát online để nắm được tình hình và tác động 

của các công việc kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường. 

1. Tác động của các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ đối với 

NH và đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên [H24.24.03.01].  

2. Tác động của các hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và sinh 

viên 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và 

cộng đồng chính là những cơ hội để cho giảng viên và sinh viên hiện thực hoá những 

kiến thức đã được truyền thụ. Các hoạt động này vừa giúp giảng viên và sinh viên có cơ 

hội tìm hiểu những kiến thức mới, áp dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học của 

trong nước và thế giới, giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo thêm nguồn thu 

nhập đáng kể cho giảng viên và sinh viên [H24.24.03.02]. 

3. Tác động của các hoạt động Công đoàn đối với viên chức, người lao động của 

Trường 

Qua các hoạt động của Công đoàn Trường, viên chức, người lao động trong 

Trường nhận thức được trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm đối với cộng đồng của 

mỗi cá nhân, tập thể. Chung tay xóa đói, giảm nghèo, chia sẻ với các địa phương không 

may bị thiên tai, bão lũ [H24.24.03.03].  

4. Tác động của các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đối với viên 

chức, người lao động và sinh viên 

Sau mỗi hoạt động được tổ chức, ngoài việc đánh giá mức độ tham gia và đóng 

góp của từng cá nhân, Trường cũng tiến hành khảo sát sự hài lòng của cá nhân tham gia 

vào các hoạt động để có sự điều chỉnh, cái tiến cho các hoạt động tiếp theo đạt hiệu quả 

cao hơn [H24.24.03.04]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 4. 

Tiêu chí 24.4. Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội. Theo đó, các đơn vị, 

đoàn thể trong Trường có trách nhiệm triển khai việc thu thập thông tin phản hồi của 

các bên liên quan về tác động của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội 

[H24.24.04.01]. 
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Sau mỗi hoạt động được triển khai, Trường đều tiến hành tổng kết, rà soát, đánh 

giá tính hiệu quả của hoạt động để rút kinh nghiệm cho những hoạt động sau sẽ tổ chức 

tốt hơn [H24.24.04.02]. 

Các hoạt động của Trường về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp 

cho xã hội được xã hội ghi nhận và đánh giá cao thông qua các bằng khen, giấy khen 

các cấp, các thư cảm ơn từ bên ngoài gửi đến Trường [H24.24.04.03]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 24: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

- Nhà trường đã ban hành văn bản quy định và kế hoạch tổ chức thực hiện các 

hoạt động kết nối và PVCĐ; xác định rõ nhiệm vụ cho các đơn vị, đoàn thể xây dựng 

kế hoạch thực hiện, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kết nối và 

PVCĐ. 

- Trường ĐHLN trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên Trường 

có nhiều cơ hội được gắn kết với nhiều tỉnh, thành, địa phương trên cả nước về lĩnh vực 

lâm nghiệp và phát triển nông thôn. Qua các hoạt động kết nối và PVCĐ, viên chức, 

người lao động và NH Nhà trường hiểu và đồng cảm với những khó khăn của người 

nông dân, miền núi, từ đó hình thành nên được ý thức PVCĐ của viên chức, người lao 

động và NH. 

- Nhà trường luôn coi trọng sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết 

nối và PVCĐ, coi đây là uy tín, thương hiệu của Trường và là nét đẹp văn hóa của viên 

chức, người lao động và NH của Trường trong 60 năm xây dựng và phát triển. Hoạt 

động kết nối và PVCĐ của Nhà trường có tác động tích cực và được trong cộng đồng, 

xã hội ghi nhận và đánh giá cao.   

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

- Kinh phí cho các hoạt động còn nhiều hạn chế, chủ yếu từ kinh phí của Trường, 

nguồn kinh phí từ xã hội hóa đã được huy động nhưng chưa được nhiều. 

- Công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan sau các hoạt động 

chưa được thực hiện thường xuyên và có hệ thống để thuận lợi cho việc xây dựng mục 

tiêu và ban hành kế hoạch cải tiến. 

3. Kế hoạch cải tiến 
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TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, cá 
nhân thực 

hiện 

Thời gian 
thực hiện  

Ghi 
chú 

11 Khắc 

phục tồn 

tại 1 

Tìm các nguồn kinh phí 

xã hội hóa (từ doanh 

nghiệp, các tổ chức 

trong nước và quốc tế, 

nhà hảo tâm, cựu sinh 

viên, cựu học viên của 

Trường) 

Đoàn TN, 

Hội SV, 

Phòng 

CT&CTSV 

và các đơn 

vị trong 

Trường 

Năm 2024 

22 Khắc 

phục tồn 

tại 2 

Thực hiện thường 

xuyên và có hệ thống 

việc khảo sát sau các 

hoạt động PVCĐ 

Phòng 

KT&ĐBCL 

Năm 2024 

33 Phát huy 

điểm 

mạnh 1      

Thường xuyên rà soát, 

cập nhật các chỉ số về 

loại hình và khối lượng 

tham gia vào hoạt động 

kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội trong Kế 

hoạch chiến lược phát 

triển và các Quy định 

của Nhà trường 

Các đơn vị, 

đoàn thể 

trong 

Trường 

Cả năm 

 4 Phát huy 

điểm 

mạnh 2 

Toàn thể viên chức, 

người lao động và NH 

tiếp tục tham gia tích 

cực vào các hoạt động 

kết nối và PVCĐ 

Các đơn vị, 

đoàn thể 

trong 

Trường 

Cả năm 

55  Phát huy 

điểm 

mạnh 3 

Sự hài lòng của các bên 

liên quan là mục tiêu, 

kế hoạch đề ra để thực 

hiện 

Các đơn vị, 

đoàn thể 

trong 

Trường 

Cả năm 
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TIÊU CHUẨN 25: KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG 

 

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Trường Đại học Lâm nghiệp là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giai đoạn 2018-2022, 

Trường đã thực hiện xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chỉ số tài chính của các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

* Về việc xác lập các chỉ số tài chính: 

Hàng năm trên cơ sở Chiến lược phát triển trường [H25.25.01.01], báo cáo đánh 

giá thực hiện nhiệm vụ NSNN hàng năm, xây dựng dự toán NSNN năm kế hoạch và 

giai đoạn 3 năm tiếp theo [H25.25.01.02]; các Quyết định giao dự toán NSNN do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao đầu năm [H25.25.01.03] Trường thực hiện 

xây dựng kế hoạch tài chính, báo cáo dự kiến thu chi tài chính và dự toán kinh phí. 

Trong đó xác định rõ các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng như: tổng thu học phí, lệ phí tuyển sinh, thu từ các hoạt động sản 

xuất kinh doanh dịch vụ khác, các nội dung chi cho hoạt động đào tạo, hoạt động NCKH 

và phục vụ cộng đồng,... Kế hoạch tài chính hàng năm của Trường được thảo luận rộng 

rãi thông qua Hội nghị kế hoạch tài chính [H25.25.01.04] và trình lãnh đạo trường phê 

duyệt [H25.25.01.05]; báo cáo dự kiến thu chi tài chính và dự toán kinh phí được lấy ý 

kiến và thông qua tại Hội nghị viên chức, người lao động của Trường [H25.25.01.06]. 

Trong đó:  

Mức thu học phí các loại hình đào tạo của Nhà trường được xác định theo Nghị 

định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2018 nay là Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ [H25.25.01.07]. Nội dung chi được xây dựng rõ ràng, cụ thể 

đảm bảo theo đúng các quy định của Nhà nước. Hàng năm Trường xây dựng và ban 

hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí [H25.25.01.08] 

Cùng với các kế hoạch, dự toán tài chính hàng năm của Trường, các đơn vị cấp 

3 thuộc trường xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hàng năm trên cơ sở 

chức năng, nhiệm vụ và trình Hiệu trưởng phê duyệt mức giao khoán, giao tự chủ tài 

chính [H25.25.01.09]. 
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* Về việc giám sát kết quả và các chỉ tiêu tài chính: 

Trường luôn đảm bảo các hoạt động tài chính được triển khai minh bạch, công 

khai và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường luôn tạo điều kiện để các tổ chức, 

cá nhân thực hiện giám sát đối với công tác tài chính như: 

Định kỳ báo cáo Hội đồng trường về kết quả tài chính và việc quyết toán kinh 

phí của Trường theo năm tài chính [H25.25.01.10] và trong các kỳ họp [H25.25.01.11]. 

Định kỳ thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách theo quy định tại 

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính [H25.25.01.12], công 

khai tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

[H25.25.01.13], công khai chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H25.25.01.14]. 

Báo cáo công khai quyết toán tài chính, việc sử dụng các quỹ của Trường tại Hội 

nghị viên chức, người lao động hàng năm [H25.25.01.06] và Hội nghị kế hoạch tài chính 

hàng năm [H25.25.01.04]. 

Hàng năm căn cứ kế hoạch được xây dựng, Trường tổng kết, lập báo cáo kết quả 

thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí [H25.25.01.15]. 

Đồng thời Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát về kết quả và các chỉ 

số tài chính của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ [H25.25.01.16]. Tại hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm, bên cạnh báo cáo công khai tài 

chính của Phòng Tài chính kế toán, đại diện Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả 

giám sát trong hoạt động đào tạo, NCKH và PCVĐ [H25.25.01.17]. 

Giai đoạn 2018-2022, Nhà trường đã làm việc với Kiểm toán Nhà nước để thực 

hiện kiểm toán chuyên đề thực hiện  cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập 

giai đoạn 2016-2018. Về cơ bản, báo cáo kiểm toán đã cho thấy Nhà trường thực hiện 

đúng các quy định của Nhà nước về kiểm soát hoạt động thu, chi. Ngoài ra một số dự 

án, công trình xây dựng cơ bản được Kiểm toán Nhà nước đánh giá tốt [H25.25.01.18]. 

Hàng năm, Trường lập dự toán NSNN, lập Báo cáo quyết toán NSNN, Báo cáo 

tài chính gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) thẩm định, phê 

duyệt đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 

[H25.25.01.19]. 

Việc giám sát kết quả và các chỉ tiêu tài chính về hoạt động đào tạo, hoạt động 

NCKH và PVCĐ được số hoá qua các công cụ phần mềm tin học trong quản lý tài chính, 
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nâng cao chất lượng thu thập thông tin, giám sát, đánh giá kết quả và điều chỉnh các chỉ 

số [H25.25.01.20]. 

Kết quả tài chính và các chỉ số về hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phục vụ công đồng (không bao gồm NSNN cấp) giai đoạn 2017-2021 của Nhà 

trường chi tiết theo bảng dưới đây: 

Bảng 25.1.1. Chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo (ngoài NSNN) 

giai đoạn 2018-2022 

ĐVT: Triệu đồng 

ST

T 
Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

  Tổng nguồn thu của trường  125.908  121.132   148.918   150.197  140.691  

I Thu từ hoạt động đào tạo 
    

87.431  

    

81.277  

    

89.248  

    

84.210  

    

97.717  

1 
Thu từ hoạt động đào tạo đại học và 

sau đại học 

    

73.132  

    

65.672  

    

70.996  

    

70.572  
  73.522  

2 Thu từ hoạt động đào tạo khác 
    

14.299  

    

15.605  

    

18.252  

    

13.638  
24.195  

3 
Tỷ lệ tăng trưởng nguồn thu hàng 

năm từ hoạt động đào tạo (%) 
71% 93% 110% 94% 116% 

4 

Tỷ trọng nguồn thu từ hoạt động 

đào tạo trên tổng nguồn thu của 

trường (%) 

69% 67% 60% 56% 69% 

II Chi hoạt động đào tạo 
    

58.742  

    

65.370  

    

66.677  

    

68.652  
80.635  

1 

Tỷ lệ chi học bổng sinh viên trên 

tổng nguồn thu học phí đại học 

chính quy (%) 

9% 9% 8% 8% 8% 

III Chênh lệch thu, chi (I-II) 
    

28.689  

    

15.907  

    

22.571  

    

15.558  
17.082  

 

Các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo của Trường thực hiện theo cơ chế tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Chênh lệch 
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thu chi hoạt động đào tạo được trích lập các quỹ Trường. Trường cũng đã sử dụng các 

quỹ để chi: khen thưởng, phúc lợi, tăng thu nhập cho viên chức và người lao động; hỗ 

trợ cho nghiên cứu khoa học; mua sắm thiết bị và xây dựng cơ bản. 

Chỉ số tài chính của hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng (ngoài 

kinh phí NSNN cấp) cũng được cải tiến hàng năm, có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp 

với thực tế, kết quả như sau: 

Bảng 25.1.2. Chỉ số tài chính của hoạt động NCKH và PVCĐ (ngoài NSNN) 

giai đoạn 2018-2022 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Nội dung 2018 2019 2020 2021 2022 

I Thu từ hoạt động NCKH 
   

32.785  

 

26.601  

   

49.807  

   

58.101  
38.569  

1 
Từ các đơn đặt hàng KHCN (cấp NN, 

Quỹ, Bộ, Tỉnh, đơn vị khác) 

   

30.972  
24.727  48.249  56.932  36.702  

2 
Chi hoạt động NCKH từ nguồn thu của 

Trường 
1.813  1.874  1.558  1.169  1.867  

3 
Tỷ lệ tăng trưởng nguồn thu hàng năm 

từ hoạt động NCKH (%) 
91% 81% 187% 117% 66% 

II Thu từ hoạt động phục vụ cộng đồng 7.505  15.128  11.421  9.055  6.272  

1 
Cung cấp dịch vụ, chuyển giao tiến bộ 

kỹ thuật, tư vấn KHCN 
6.105  14.031  9.991  7.555  5.788  

2 Cung cấp dịch vụ khác cho cộng đồng 1.400  1.097  1.430  1.500  
      

484  

3 
Tỷ lệ tăng trưởng nguồn thu hàng năm 

từ hoạt động PVCĐ (%) 
156% 202% 75% 79% 69% 

III Tổng cộng (I+II) 40.290  41.729  61.228  67.156  44.841  

1 
Tỷ lệ tăng trưởng nguồn thu hàng năm 

từ hoạt động KHCN và PVCĐ (%) 
98% 104% 147% 110% 67% 

Kinh phí nghiên cứu khoa học từ các đề tài đơn đặt hàng của các chương trình 

cấp nhà nước, các quỹ NCKH cấp nhà nước và cấp tỉnh là chủ yếu. 
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Nguồn thu từ phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, các hợp đồng tư vấn, chuyển giao, hợp tác cung cấp dịch vụ phân 

tích mẫu và một số hoạt động khác. 

* Về việc đối sánh để cải tiến: 

Công tác đối sánh được Trường thường xuyên thực hiện nhằm đánh giá về kết 

quả triển khai các hoạt động, đồng thời đưa ra các phương hướng phù hợp cho các giai 

đoạn tiếp theo. 

Việc đối sánh về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thể hiện qua Báo cáo tổng kết năm học 

[H25.25.01.21], Báo cáo Hội nghị công tác tuyến sinh hàng năm [H25.25.01.22], Báo 

cáo Hội nghị kế hoạch đào tạo hàng năm [H25.25.01.23], Báo cáo tổng kết hoạt động 

NCKH sinh viên các năm [H25.25.01.24], Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN hàng năm 

[H25.25.01.25]. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Với mục tiêu đến năm 2050, Đại học Lâm nghiệp trở thành đại học đa ngành, 

định hướng nghiên cứu, ứng dụng đạt chất lượng đẳng cấp trong nước, khu vực và quốc 

tế trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, 

Nhà trường xác định phát triển đào tạo và khoa học công nghệ theo hướng đa ngành, đa 

tầng, đa cấp độ và đa loại hình. Giai đoạn 2018-2022, kết quả và các chỉ số thị trường 

của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển cộng đồng của Đại học Lâm 

nghiệp đã được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến, cụ thể như sau: 

* Về việc xác lập kết quả và các chỉ số thị trường: 

Trong thời gian vừa qua, với mục tiêu khẳng định và không ngừng nâng cao vị 

thế và năng lực cạnh tranh, Đại học Lâm nghiệp đã xây dựng các chỉ số thị trường của 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thể hiện trong Chiến 

lược phát triển và Kế hoạch hoạt động hàng năm: 

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2050 đã xác định các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo gồm: (1) Tỷ lệ CTĐT 

được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc gia/Tổng số CTĐT đại học và SĐH có người học 

tốt nghiệp, (2) Số CTĐT được kiểm định đạt chuẩn quốc tế/Tổng số CTĐT được kiểm 
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định, (3) Nhu cầu sinh viên đảm bảo chuẩn đầu ra; Các chỉ số đối với hoạt động nghiên 

cứu khoa học là: (1) Tổng số bài báo, báo cáo khoa học quốc tế/ năm, (2) Tổng số bài 

báo, báo cáo khoa học trong nước/ năm, (3) Tỷ lệ đóng góp doanh thu từ hoạt động 

KHCN, dịch vụ, sản xuất, chuyển giao/ tổng doanh thu, (4) Số bằng sáng chế, phát minh/ 

giải pháp hữu ích/ quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật/ tiến bộ kỹ thuật; đối với hoạt động 

phục vụ công đồng, các chỉ số gồm: (1) số thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, doanh 

nghiệp, địa phương, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước (2) số lượng hợp đồng tư vấn, 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức cho cơ quản quản lý nhà nước, 

tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, (3) Số sản phẩm KHCN được chuyển giao và thương 

mại hoá, (4) số dự án/doanh nghiệp được hỗ trợ ươm tạo thông qua số lượng công trình/ 

dự án tham gia khởi nghiệp các cấp [H25.25.02.01]. Quá trình xây dựng chiến lược cũng 

như việc xây dựng các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng đã được Trường Đại học Lâm nghiệp nghiên cứu và thực hiện lấy ý 

kiến của viên chức, người lao động trong trường và các bên liên quan (người học, các 

hiệp hôi, tổ chức, doanh nghiệp, cựu giáo chức, cựu sinh viên,...) đảm bảo phù hợp với 

bối cảnh và định hướng phát triển của Nhà trường. Đặc biệt việc rà soát chiến lược phát 

triển trường luôn được nhà trường quan tâm và tổ chức thường xuyên, liên tục để kiph 

thời đáp ứng với nhu cầu của xã hội [H25.25.02.02]. 

- Trên cơ sở Chiến lược phát triển của Nhà trường, hàng năm, Hiệu trưởng chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch hoạt động của Nhà trường, trong đó đã làm rõ và bổ sung các 

chỉ tiêu thị trường cụ thể của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng như: số CTĐT kiểm định trong nước/quốc tế hàng năm; số bài trên tạp chí ISI, 

Scopus; số bài viết hội thảo quốc tế; Tỷ lệ đóng góp doanh thu từ hoạt động KHCN, 

dịch vụ, sản xuất, chuyển giao/ tổng doanh thu hoặc tổng số đề tài/nhiệm vụ/dự án 

nghiên cứu khoa học; hợp đồng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, đào tạo; Kế hoạch hoạt động 

hàng năm của Trường được trình Hội đồng Trường xem xét, thông qua [H25.25.02.03] 

và được báo cáo công khai tại Hội nghị viên chức và người lao động [H25.25.02.04] 

đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, tăng tính dân chủ và sự tham gia của viên chức, 

người lao động vào công tác quản lý, điều hành chung của Nhà trườngTriển khai thực 

hiện nhằm đạt được các chỉ số thị trường đã đề ra gắn liền với hoạt động của Nhà trường. 

Hội đồng Trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu thông qua các văn bản nghị quyết, văn bản 

chỉ đạo điều hành, các cuộc họp giao ban, họp chuyên môn. Các đơn vị chức năng cũng 
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gắn các chỉ số thị trường trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc đảm bảo 

tính thống nhất, liên tục và toàn diện trong việc đạt mục tiêu Nhà trường đề ra. 

* Về việc giám sát kết quả và các chỉ số thị trường: 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Nhà trường thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc đảm bảo kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và phục vụ cộng đồng được thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Các Phòng 

chức năng như Phòng Đào tạo, phòng KHoa học và Công nghệ, phòng Hợp tác quốc tế, 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng được giao nhiệm vụ là đầu mối trong công tác 

theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động, kịp thời báo cáo Hiệu trưởng về 

tiến độ cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó 

Hiệu trưởng sẽ đưa ra những chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp. 

- Bên cạnh công tác tự giám sát, Nhà trường cũng luôn tạo điều kiện để các tổ 

chức, cá nhân có thể giám sát về kết quả cũng như các chỉ số thị trường của hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Cụ thể: 

- Công khai trên trang tin điện tử [H25.25.02.05]. 

- Báo cáo tổng sơ kết, tổng kết năm học và các báo cáo khác [H25.25.02.06]. 

- Thực hiện lấy ý kiến góp ý dự thảo và báo cáo công khai tại Hội nghị viên chức 

và người lao động hàng năm [H25.25.02.07]. 

* Về việc đối sánh để cải tiến: 

Nhằm khẳng định vị thế, uy tín là một trong những trường đại học hàng đầu tại 

Việt Nam, khu vực và quốc tế, công tác đối sánh để cải tiến các hoạt động, trong đó có 

các kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng được Nhà trường quan tâm và triển khai thường xuyên, liên tục. Việc đối 

sánh về kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa và phục 

vụ cộng đồng được thể hiện trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp và 

các báo cáo tổng kết hàng năm [H25.25.02.08]. 

Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ cộng đồng của Nhà trường được phân tích, đánh giá và cải tiến hàng năm trên 

cơ sở định hướng phát triển của Trường và tình hình kinh tế xã hội. Trong quá trình cải 

tiến, Nhà trường cũng tham khảo kết quả và các chỉ tiêu của một số trường đại học trong 

cùng khối ngành đào tạo trong nước. Bên cạnh việc cải tiến các chỉ số hoạt động, Nhà 

trường cũng đã linh hoạt thực hiện điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình 
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hình thực tế, đặc biệt là trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19 có những diễn phức 

tạp như: số lượng đề tài cấp các cấp, số lượng bài báo cả trong nước và quốc tế, số lượng 

các dự án khởi nghiệp của Sinh viên được hỗ trợ ươm tạo thông qua các cuộc thi khởi 

nghiệp và đổi mới sang tạo trong cả nước [H25.25.02.09]. 

Các chỉ số thị trường hoạt động đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp giai 

đoạn 2018-2022. Cụ thể chỉ số thị trường về chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết dưới bảng 25.2.1 

 

Bảng 25.2.1. Các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo 

giai đoạn 2018-2022 

STT Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022 

A Chương trình đào tạo (CTĐT)      

1 
Số CTĐT đã được kiểm định quốc 

tế (AUN) 
- - - - - 

2 
Số CTĐT đã được kiểm định trong 

nước 
- 3 - 4 

2 + 

4 (T2/2023 

đã đc kiểm 

định nhưng B Số Sinh viên và người học      

I Kết quả tuyển sinh (nhập học)      

1 Đại học CQ 664 541 531 115 863 

2 Liên thông CQ 43 180 268 111 78 

3 Liên thông VLVH 121 84 350 151 72 

4 VLVH 0 0 1 39 7 

5 Thạc sỹ 623 530 647 588 378 

6 Nghiên cứu sinh 01 06 11 09 03 

II Kết quả đào tạo (tốt nghiệp)      

1 Đại học CQ 1921 1117 661 446 336 

2 Liên thông CQ 81 168 26 46 43 

3 Liên thông VLVH 99 129 74 38 10 

4 VLVH 107 21 0 25 0 

2 Thạc sỹ 381 381 559 309 483 

3 Nghiên cứu sinh 8 3 9 12 20 

Về chỉ tiêu chương trình đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp ngày càng đa dạng 

chương trình đào tạo, mặc dù số chương trình đào tạo theo từng năm có thể không tăng 

nhưng được bổ sung mới các chương trình phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu 
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của xã hội như mở mới ngành Du lịch sinh thái, công tác xã hội,…. số chương trình đào 

tạo được kiểm định tăng lên thể hiện một xu thế phát triển của Nhà trường theo đúng lộ 

trình tiến tới kiểm định toàn bộ các chương trình đào tạo. Về hoạt động tuyển sinh đang 

đi vào xu hướng ổn định và phát triển được quy mô, cơ cấu đào tạo đặc thù của ngành 

Lâm nghiệp. 

Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động NCKH cũng đã đạt được các chỉ số cao, 

cụ thể ở bảng 25.2.3: 

 

Bảng 25.2.2. Các chỉ số thị trường của hoạt động NCKH 

giai đoạn 2018-2022 

STT Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Bài báo quốc tế ISI/SCOPUS 25 26 28 31 30+ 

2 Bài báo quốc tế/chương sách quốc 

tế khác 
27 29 34 21 31 

3 Số đề tài KH &CN cấp nhà nước 10 9 13 14 14 

4 Số đề tài cấp Bộ hoặc tương 14 16 21 20 26 

5 
Số đề tài KH&CN cấp Tỉnh/Thành 

phố 
12 11 15 11 19 

6 Đề tài cấp cơ sở (cấp trường) 34 38 30 34 44 

7 Đề tài sinh viên 107 85 75 64 47 

8 Số Dự án Khởi nghiệp đạt giải cấp 

quốc gia 

0 0 02 01 01 

Các chỉ số thị trường của hoạt động nghiên cứu khoa học đã thể hiện một xu 

hướng tích cực thông qua số lượng các bài báo và số đề tài KH&CN tăng dần qua các 

năm (nhất là số lượng đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ), mở rộng phạm vi triển khai đề 

tài/ dự án KHCN,… 

Bảng 25.2.3. Các chỉ số thị trường của hoạt động PVCĐ 
giai đoạn 2018-2022 

STT Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Số hợp đồng tư vấn, chuyển giao 8 7 12 9 11 

2 
Số lượng lớp hỗ trợ pháp lý, đào 

tạo nguồn nhân lực, tư vấn công 

nghệ cho DNNVV 

29 33 32 17 5 

3 Số lượng hoạt động PVCĐ khác     3 

Cùng với việc phân tích, đánh giá và cải tiến kết quả và các chỉ số thị trường của 
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hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, các CTĐT của Nhà 

trường cũng được rà soát, điều chỉnh hàng năm dựa trên những phân tích, đánh giá nhu 

cầu của thị trường và lấy ý kiến các bên liên quan (người học, người sử dụng lao động, 

...). Công tác đối sánh nội bộ giữa các CTĐT của Nhà trường; đối sánh giữa các CTĐT 

của Nhà trường với các CTĐT của các trường đại học trong nước và quốc tế được thực 

hiện nhằm liên tục cập nhật những tiến bộ, nâng cao chất lượng các CTĐT. 

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 25: 

1. Tóm tắt các điểm mạnh 

1.1. Đã thiết lập được các chỉ số tài chính, chỉ số thị trường về các hoạt động đào 

tạo, NCKH và PVCĐ. Các mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra hợp lý, đảm bảo vừa thể hiện được 

sự phát triển của Trường, vừa phù hợp điều kiện thực tế của thị trường. 

1.2. Kết quả và các chỉ số tài chính và thị trường về hoạt động đào tạo, NCKH 

và PVCĐ của Trường bước đầu đã được theo dõi, giám sát, tổng kết đánh giá. Trường 

đã có sự phân công thực hiện công tác giám sát nội bộ, đồng thời đảm bảo sự giám sát 

của các bên liên quan. 

1.3. Công tác đối sánh để cải tiến được thực hiện bài bản, đảm bảo đáp ứng tốt 

những nhu cầu của thị trường và yêu cầu của các bên liên quan. 

2. Tóm tắt các điểm tồn tại 

2.1. Tỷ trọng các chỉ số tài chính của các hoạt động còn chưa cân đối, phần lớn 

kết quả và chỉ số tài chính đến từ hoạt động đào tạo.  

2.2. Việc cải tiến chất lượng mới chỉ dựa trên kết quả của Báo cáo tài chính cuối 

năm, Biên bản xét duyệt quyết toán với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chưa 

việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. 

2.3. Hoạt động phục vụ cộng đồng đã được Trường quan tâm triển khai từ lâu, 

tuy nhiên các chỉ số thị trường của hoạt động này thì mới được đưa vào các văn bản 

chính thức trong những năm gần đây, do đó cần có thêm thời gian để cân đối, điều chỉnh 

cho phù hợp. 

3. Kế hoạch cải tiến 
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T
T 

Mục 
tiêu 

Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

1 

Khắc 

phục 

tồn 

tại 

Rà soát, điều chỉnh và ban 

hành bộ chỉ số tài chính, bộ 

chỉ số thị trường về hoạt 

động đào tạo, NCKH và 

PVCĐ 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tài 

chính kế toán 

- Đơn vị phối hợp: Phòng 

KHCN, Phòng HTQT, Phòng 

Đào tạo, Phòng Đào tạo SĐH, 

Phòng CTSV 

Năm 2023 

(thường xuyên) 

2 

Cân đối lại các chỉ số tài 

chính của hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ, trong đó 

đặc biệt chú trọng nâng cao 

các chỉ số tài chính của hoạt 

động NCKH và PVCĐ 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tài 

chính kế toán 

- Đơn vị phối hợp: Phòng 

KHCN, Phòng HTQT, Phòng 

Đào tạo, Phòng Đào tạo SĐH, 

Phòng CTSV 

Năm 2023 

(thường xuyên) 

3 

Thường xuyên thực hiện rà 

soát, bổ sung, điều chỉnh các 

chỉ số tài chính, chỉ số thị 

trường về hoạt động PVCĐ 

đảm bảo vừa thể hiện được 

sự phát triển, vừa phù hợp 

với bối cảnh thực tiễn của 

Trường 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tài 

chính kế toán 

- Đơn vị phối hợp: Phòng 

KHCN, Phòng HTQT, Phòng 

Đào tạo, Phòng Đào tạo SĐH, 

Phòng CTSV 

Năm 2023 

(thường xuyên) 

4 

Hoàn thiện và cải tiến mạnh 

mẽ hơn nữa kết quả và các bộ 

chỉ số thị trường về hoạt 

động đào tạo, NCKH và 

PVCĐ  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tài 

chính kế toán 

- Đơn vị phối hợp: Phòng 

KHCN, Phòng HTQT, Phòng 

Đào tạo, Phòng Đào tạo SĐH, 

Phòng CTSV 

Năm 2023 

(thường xuyên) 
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5 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh

, 

khắc 

phục 

tồn 

tại 

Thường xuyên thực hiện 

công tác đối sánh về kết quả 

và các chỉ số tài chính, thị 

trường của hoạt động đào 

tạo, NCKH và PVCĐ cả 

trong nội bộ và với các 

trường đại học trong cùng 

khối ngành nhằm đưa ra 

những cải tiến/điều chỉnh 

phù hợp 

- Đơn vị chủ trì: Ban Giám hiệu 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị 

liên quan 

Năm 2023 

(thường xuyên) 

6 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Nâng cao hiệu quả các hoạt 

động hàng năm để phù hợp 

với các chỉ số hoạt động đào 

tạo, NCKH và PVCĐ 

- Đơn vị chủ trì: Ban Giám hiệu 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị 

liên quan 

Năm 2023 

(thường xuyên) 

7 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện 

và nâng cao hiệu quả chỉ số 

tài chính của các hoạt động 

đào tạo, NCKH và PVCĐ 

- Đơn vị chủ trì: Ban Giám hiệu 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị 

liên quan 

Năm 2023 

(thường xuyên) 

8 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện 

và nâng cao hiệu quả chỉ số 

thị trường của các hoạt động 

đào tạo, NCKH và PVCĐ 

- Đơn vị chủ trì: Ban Giám hiệu 

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị 

liên quan 

Năm 2023 

(thường xuyên) 

 

4. Mức đánh giá: 

Tiêu chuẩn/tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chuẩn 25 5,00 

Tiêu chí 25.1 5 

Tiêu chí 25.2 5 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD 

TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 
(mức điểm) 

Ghi 
chú 

I Lĩnh vực 1. ĐBCL về chiến lược   

I.1 Tiêu chuẩn 1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 5,2  

1.               1.1 5  

2.               1.2 5  

3.               1.3 5  

4.               1.4 5  

5.               1.5 6  

I.2 Tiêu chuẩn 2. Quản trị 5  

6.               2.1 5  

7.               2.2 5  

8.   2.3 5  

9.               2.4 5  

I.3 Tiêu chuẩn 3. Lãnh đạo và quản lý   

10.              3.1 5  

11.              3.2 5  

12.              3.3 5  

13.              3.4 5  

I.4 Tiêu chuẩn 4. Quản trị chiến lược 4  

14.              4.1 4  

15.              4.2 4  

16.              4.3 4  

17.              4.4 4  

I.5 
Tiêu chuẩn 5. Các chính sách về đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng đồng 

 
 

18.              5.1   

19.              5.2   

20.              5.3   

21.              5.4   

I.6 Tiêu chuẩn 6. Quản lý nguồn nhân lực 5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 
(mức điểm) 

Ghi 
chú 

22.              6.1 6  

23.              6.2 6  

24.              6.3 5  

25.              6.4 5  

26.              6.5 6  

27.              6.6 5  

28.              6.7 5  

I.7 
Tiêu chuẩn 7. Quản lý tài chính và cơ sở vật 

chất 
5.4 

 

29.              7.1 6  

30.              7.2 5  

31.              7.3 5  

32.              7.4 5  

33.           7.5 6  

I.8 
Tiêu chuẩn 8. Các mạng lưới và quan hệ đối 
ngoại 

6 
 

34.              8.1 5  

35.              8.2 5  

36.              8.3 5  

37.              8.4 6  

II Lĩnh vực 2. ĐBCL về hệ thống   

II.9 
Tiêu chuẩn 9. Hệ thống đảm bảo chất lượng 
bên trong 

5 
 

38.            

  
9.1 5 

 

39.              9.2 5  

40.              9.3 5  

41.              9.4 5  

42.              9.5 5  

43.              9.6 5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 
(mức điểm) 

Ghi 
chú 

II.10 
Tiêu chuẩn 10. Tự đánh giá và đánh giá 
ngoài 

5 
 

44.              10.1 5  

45.              10.2 5  

46.              10.3 5  

47.              10.4 5  

II.11 
Tiêu chuẩn 11. Hệ thống thông tin ĐBCL bên 
trong 

 
 

48.              11.1 5  

49.              11.2 5  

50.              11.3 5  

51.              11.4 5  

II.12 Tiêu chuẩn 12. Nâng cao chất lượng 4.8  

52.              12.1 5  

53.              12.2 4  

54.              12.3 5  

55.              12.4 5  

56.              12.5 5  

III 
Lĩnh vực 3. ĐBCL về thực hiện các chức 
năng 

 
 

III.13 Tiêu chuẩn 13. Tuyển sinh và nhập học 5  

57.              13.1 5  

58.              13.2 5  

59.              13.3 5  

60.              13.4 5  

61.              13.5 5  

III.14 
Tiêu chuẩn 14. Thiết kế và rà soát chương 
trình dạy học 

5 
 

62.              14.1 5  

63.              14.2 5  

64.              14.3 5  

65.              14.4 5  

66.              14.5 5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 
(mức điểm) 

Ghi 
chú 

III.15 Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 4  

67.              15.1 4  

68.              15.2 4  

69.              15.3 4  

70.              15.4 4  

71.              15.5 4  

III.16 Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 5  

72.              16.1 5  

73.              16.2 5  

74. 16.3 5  

75.              16.4 5  

III.17 
Tiêu chuẩn 17. Các hoạt động phục vụ và hỗ 
trợ người học 

5 
 

76.              17.1 5  

77.              17.2 5  

78.              17.3 5  

79.              17.4 5  

III.18 Tiêu chuẩn 18. Quản lý NCKH 5  

80.              18.1 5  

81.              18.2 5  

82.              18.3 5  

83.              18.4 5  

III.19 Tiêu chuẩn 19. Quản lý tài sản trí tuệ 5  

84.              19.1 5  

85.              19.2 5  

86.              19.3 5  

87.              19.4 5  

III.20 Tiêu chuẩn 20. Hợp tác và đối tác NCKH 5  

88.             20.1 5  

89.             20.2 5  

90.             20.3 5  
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TT Lĩnh vực/ Tiêu chuẩn/ Tiêu chí 
Tự đánh giá 
(mức điểm) 

Ghi 
chú 

91.              20.4 5  

III.21 Tiêu chuẩn 21. Kết nối và phục vụ cộng đồng 5  

92.              21.1 5  

93.              21.2 5  

94.              21.3 5  

95.           21.4 5  

IV Lĩnh vực 4. Kết quả hoạt động 5  

IV.22 Tiêu chuẩn 22. Kết quả đào tạo 5  

96.             22.1 5  

97.             22.2 5  

98.              22.3 5  

99.              22.4 5  

IV.23 Tiêu chuẩn 23. Kết quả NCKH 5  

100.           23.1 5  

101.           23.2 5  

102.           23.3 5  

103.           23.4 5  

104.           23.5 5  

105.           23.6 5  

IV.24 Tiêu chuẩn 24. Kết quả phục vụ cộng đồng 5  

106.           24.1 5  

107.           24.2 5  

108.           24.3 4  

109.           24.4 5  

IV.25 
Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chính và thị 
trường 

5 
 

110.           25.1 5  

111. 25.2 5  

 

Ghi chú: 

- Tiêu chí có điểm cao nhất: ….điểm (tiêu chí: ….); 
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- Tiêu chí có điểm thấp nhất: …. điểm (tiêu chí: ….); 

- Số tiêu chí đạt từ …. Điểm trở lên: ……… (……%); 

- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình từ …… điếm trở lên: …… (…….%); 

- Số tiêu chuẩn có điểm trung bình dưới …… điểm: ….. (……%). 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
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Phụ lục 

CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31/12 /2022 

 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

1. Tên cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập):  

Tiếng Việt: Trường Đại học Lâm nghiệp (viết tắt là ĐHLN) 

Tiếng Anh: Vietnam National University of Forestry (viết tắt là VNUF) 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục: 

Tiếng Việt: ĐHLN 

Tiếng Anh: VNUF  

3. Tên trước đây (nếu có): .................................................................................... 

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

5. Địa chỉ: thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại (024)33840233 Số fax (024)33840063 

E-mail: vnuf@vnuf.edu.vn.  Website: www.vnuf.edu.vn 

7. Năm thành lập (theo quyết định thành lập): 1964 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1956 (Đại học Nông lâm) 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1965 (khóa 6 Lâm học) 

10. Loại hình cơ sở giáo dục: 

  Công lập       Bán công ☐    Dân lập ☐ Tư thục    ☐  

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ)............................................................. 

11. Các loại hình đào tạo của cơ sở giáo dục (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 

Có   Không 

Chính quy       ☐ 

Không chính quy      ☐ 

Từ xa       ☐  

Liên kết đào tạo với nước ngoài    ☐ 

Liên kết đào tạo trong nước               ☐ 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)………… 

12. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của CSGD (các phòng, ban, khoa, trung 

tâm chỉ ghi cấp trưởng) 

12.1 Cơ sở chính 
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Các đơn vị  Họ và tên 
Chức danh, học 

vị, chức vụ 
Điện thoại E-mail 

1.Hội đồng trường Cao Quốc An 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 

PGS.TS; Chủ tịch 
HĐT 

0363.532.828 
ancq@vnuf.edu.vn 

 

2. Hiệu trưởng 
Phạm Văn Điển 
 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
GS.TS; Hiệu 
Trưởng 

094.759.0000  

3. Phó Hiệu trưởng 

Bùi Thế Đồi 
Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS; 

0936.394.889 
doibt@vnuf.edu.vn 

 

Phạm Minh Toại 
Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS; 

0915.942.628 toaipm@vnuf.edu.vn 

Phùng Văn Khoa 
Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS; 

0352.191.968 
khoapv@vnuf.edu.vn 

 

4. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, 

Đảng ủy 
Nguyễn Văn Chung Chánh văn phòng 

0973.187.077 
chungnv@vnuf.edu.vn 
 

Công đoàn Trường Nguyễn Sỹ Hà Chủ tịch CĐT 0983.099.007 hans@vnuf.edu.vn 

Đoàn Thanh niên 
Nguyễn Duy Vượng Bí thư Đoàn 

Thanh niên 
0986.953.268 

vuongnd2@vnuf.edu.vn 

Ban Nữ công Trần thị Thanh Thủy Giảng viên chính 0982.723.402 thuyttt@vnuf.edu.vn 
5. Các phòng, ban chức năng (liệt kê) 

Phòng Đào tạo 

 
 
Hà Văn Huân 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Trưởng 
phòng 

0969.809.845 huanhv@vnuf.edu.vn 

Phòng Tổ chức cán 
bộ 

Kiều Trí Đức 
Trưởng phòng 

0989.151.716 
duckt@vnuf.edu.vn 

Phòng Đào tạo sau 
đại học 

Đồng Thanh Hải 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Trưởng 
phòng 

0915.452.657 

haidt@vnuf.edu.vn 
 

Phòng Tài chính, kế 
toán 

Đào Duy Phương 
Trưởng phòng 

0987.848.559 
phuongdd@vnuf.edu.vn 
 

Phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng  

Nguyễn hữu Cương 
Trưởng phòng 

0912.333.564 
cuongnh@vnuf.edu.vn 
 

Phòng Khoa học 
công nghệ  

Vũ Huy Đại 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Trưởng 
phòng 

0989.336.236 

daivh@vnuf.edu.vn 
 
 

Phòng Hợp tác quốc 
tế 

Hoàng Văn Sâm 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
GS.TS, Trưởng 
phòng 

0983.337.898 

hoangsam@vnuf.edu.vn 
 

Phòng Quản trị thiết 
bị 

Nguyễn Phúc Yên 
Trưởng phòng 

0989.885.389 
yennp@vnuf.edu.vn 
 

Phòng Quản lý đầu 
tư 

Nguyễn Hồng Sơn 
Trưởng phòng 

0904.132.834 
sonnh@vnuf.edu.vn 
 

Phòng Hành chính 
tổng hợp 

Nguyễn Vũ Lâm 
Trưởng phòng 

0902.282.889 
lamnv@vnuf.edu.vn 

Phòng Chính trị và 
công tác sinh viên 

Nguyễn Chí Lâm 
Trưởng phòng 

0912.797.975 
lamnc@vnuf.edu.vn 

5. Các trung tâm/ viện trực thuộc 
Thư viện Trần Ngọc Thể Giám đốc Thư 

viện 
0904.068.479 thetn@vnuf.edu.vn 

 
Ban tập chí khoa học 
và CNLN 

Nguyễn Minh Hùng Trưởng ban 0969.682.528 hungnm@vnuf.edu.vn 
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Các đơn vị  Họ và tên 
Chức danh, học 

vị, chức vụ 
Điện thoại E-mail 

Trung tâm dịch vụ 
Nguyễn Quang Giáp 

Giám đốc Trung 
tâm 

0971.786.368 
giapnq@vnuf.edu.vn 

 
Trạm y tế Đỗ Duy Khánh Trạm trưởng 0988.702.265 khanhtyt@vnuf.edu.vn 
Viện sinh thái rừng 
và môi trường 

Lê Sỹ Doanh 
TS, Viện trưởng 

0988.352.033 
doanhls@vnuf.edu.vn 
 

Trung tâm giống và 
lâm ngiệp công nghệ 
cao 

Phạm Hoàng Phi 
TS, Giám đốc 
Trung tâm 0913.450.683 

phiph@vnuf.edu.vn 
 

7. Các khoa/viện đào tạo, tổ  
Khoa Cơ điện và 
Công trình 

Phạm Văn Tỉnh 
TS,Trưởng khoa 

0918.940.003 
tinhpv@vnuf.edu.vn 
 

Khoa Kinh tế và 
Quản trị kinh doanh 

Bùi Thị Minh 
Nguyệt 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Trưởng 
khoa 

0913.348.584 

nguyetbtm@vnuf.edu.vn 
 

Khoa Lâm học Lê Xuân Trường 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Trưởng 
khoa 

0901.776.286 

truonglx@vnuf.edu.vn 
 

Khoa Lý luận chính 
trị 

Nguyễn Văn 
Khương 

TS,Trưởng khoa 
0988.366.678 

khuongnv@vnuf.edu.vn 
 

Khoa Quản lý tài 
nguyên rừng và Môi 
trường 

Vũ Tiến Thịnh 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Trưởng 
khoa 

0912.114.373 

thinhvt@vnuf.edu.vn 
 

Viện Công nghiệp 
gỗ và Nội thất 

Lý Tuấn Trường 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Viện 
trưởng 

0912.635.383 

truonglt@vnuf.edu.vn 
 

Viện Kiến trúc cảnh 
quan và Cây xanh đô 
thị 

Đặng Văn Hà 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Viện 
trưởng 

0972.481.159 

halndt2018@vnuf.edu.vn 
 

Viện Quản lý đất đai 
và Phát triển nông 
thôn 

Nguyễn Bá Long 
TS, Viện trưởng  

0983369981 
longnb@vnuf.edu.vn 
 

Viện Công nghệ sinh 
học Lâm nghiệp 

Bùi Văn Thắng 

Giảng viên cao 
cấp (hạng I) 
PGS.TS, Viện 
trưởng 

0983.152.205 

thangbv@vnuf.edu.vn 
 

Trung tâm Giáo dục 
quốc phòng và Thể 
chất 

Nguyễn Quang San 
Giám đốc Trung 

tâm 0985.429.399 
sannq@vnuf.edu.vn 
 

Trung tâm Ngoại 
ngữ, tin học 

Hoàng Minh Thủy 
Giám đốc Trung 

tâm 
0912.358.853 

thuyhm@vnuf.edu.vn 
 

Trường THPT Lâm 
nghiệp 

Lê Khánh Toàn 
Quyền Hiệu 

trưởng 
0983.200.803 

toanlk@vnuf.edu.vn 
 

 
12.2. Phân hiệu Đồng Nai 

Các đơn vị 

(bộ phận) 
Họ và tên 

Chức danh, học vị, chức 

vụ 
Điện thoại E-mail 

1. Giám đốc/ Hiệu trưởng 

2. Phó Giám đốc/ Phó Hiệu trưởng (liệt kê từng người) 

2.1. Nguyễn Sỹ 

Hà 

 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ – Chức 

vụ: Bí thư Đảng ủy Phân 

hiệu, Phó Giám đốc – 

0983099007 nsha1976@gmail.com 
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Các đơn vị 

(bộ phận) 
Họ và tên 

Chức danh, học vị, chức 

vụ 
Điện thoại E-mail 

Phụ trách Phân hiệu 

2.2. Mai Hải 

Châu 

- Chức danh: Giảng viên 

chính hạng II 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Phó Bí thư 

Đảng ủy Phân hiệu, Phó 

Giám đốc 

-  Phụ trách Phân hiệu 

0988806866 chaudhln@gmail.com 

3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn,… (liệt kê) 

3.1. Đảng Bộ 

bộ phận Phân 

hiệu 

Nguyễn Sỹ 

Hà 

 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy 

Phân hiệu, Phó Giám đốc 

- Phụ trách Phân hiệu 

0983099007 nsha1976@gmail.com 

3.2. Đoàn 

thanh niên 

Phân hiệu 

Phạm Văn 

Sỹ 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Bí thư Đoàn 

thanh niên, Phó Trưởng 

phòng CT&CTSV 

0345868982 phamsy1986@gmail.com 

3.3. Công 

đoàn Phân 

hiệu 

Nguyễn 

Hạnh Tâm 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Chủ tịch Công 

đoàn Phân hiệu, Giám đốc 

Thư viện 

0934101002 tamvfu2@gmail.com 

3.4. Hội cựu 

chiến binh 

Nguyễn 

Hạnh Tâm 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Chủ tịch Hội 

cựu chiến binh, Chủ tịch 

Công đoàn Phân hiệu, 

Giám đốc Thư viện 

0934101002 tamvfu2@gmail.com 

4. Các phòng, ban chức năng (liệt kê) 

4.1. Phòng 

CT&CTSV 

Cao Phi 

Long 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Trưởng phòng 

0909401333 longdhln.dn@gmail.com 

4.2. Phòng 

Đào tạo 

Nguyễn Văn 

Phú 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Trưởng phòng 

0972037878 nguyenphu1902@gmail.com 

4.3. Phòng 

Đảm bảo chất 

lượng 

Kiều Mạnh 

Hưởng 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Trưởng phòng 

0968770557 kmhuong@vnuf2.edu.vn 

4.4. Phòng 

Khoa học 

công nghệ và 

Hợp tác quốc 

tế 

Đinh Quang 

Tuyến 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Trưởng phòng 0913161129 dqtuyencnc@gmail.com 

4.5. Phòng 

Quản lý Đầu 

tư và Thiết bị 

Đỗ Đại 

Dương 

- Chức danh: Kỹ sư 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Trưởng phòng 

0902599223 daiduong872000@gmail.com 
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Các đơn vị 

(bộ phận) 
Họ và tên 

Chức danh, học vị, chức 

vụ 
Điện thoại E-mail 

4.6. Phòng Tổ 

chức hành 

chính 

Thái Hữu 

Thọ 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Trưởng phòng 

0934214107 

0983214107 
thaitho.vfu2@gmail.com 

4.7. Phòng Tài 

chính kế toán 

Đỗ Thị 

Thắm 

- Chức danh: Giáo viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Trưởng phòng 

0972807559 dtham@vnuf2.edu.vn 

5. Các trung tâm/ viện trực thuộc (liệt kê) 

5.1. Thư viện Nguyễn 

Hạnh Tâm 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Giám đốc Thư 

viện 

0934101002 tamvfu2@gmail.com 

5.2. Trung 

tâm Đào tạo 

và Bồi dưỡng 

Nông Lâm 

nghiệp 

Lê Hồng 

Việt 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Giám đốc 

Trung tâm 

0982426113 hongvietdhln@gmail.com 

5.3. Trung 

tâm Thực 

nghiệm và 

Phát triển 

công nghệ 

Bùi Đức 

Dân 

- Chức danh: Kỹ thuật viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Phó Giám đốc 

– Phụ trách Trung tâm 

0937608876 ducdandhln2dn@yahoo.com.vn 

5.4. Trung 

tâm Tin học 

và Ngoại ngữ 

Nguyễn Vũ 

Duy 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Phó Giám 

Trung tâm 

0984510831 duyvu1986@gmail.com 

5.5. Trung 

tâm Sản xuất 

dịch vụ 

Nguyễn Sỹ 

Hà 

 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Giám đốc 

Trung tâm, Bí thư Đảng ủy 

Phân hiệu, Phó Giám đốc – 

Phụ trách Phân hiệu 

0983099007 nsha1976@gmail.com 

6. Các khoa/viện đào tạo, tổ (liệt kê) 

6.1. Khoa 

CN&KT 
Vũ Mạnh 

Tường 

- Chức danh: Giảng viên 

cao cấp 

- Học vị: Phó Giáo sư -

Tiến sĩ 

- Chức vụ: Trưởng khoa 

0987640338 tuongvm@vnuf.edu.vn 

6.2. Khoa 

KHCB 
Lê Đình 

Lương 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Trưởng khoa 

0935507330 ldluong@vnuf2.edu.vn 

6.3. Khoa 

Kinh tế 
Trần Văn 

Hùng 

- Chức danh: Giảng viên 

chính hạng II 

- Học vị: Phó Giáo sư -

Tiến sĩ 

- Chức vụ: Trưởng khoa 

0909193879 tvhung@vnuf2.edu.vn 

6.4. Khoa 

Lâm học 
Nguyễn Văn 

Quý 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Trưởng khoa 

0971704956 quynvfu@gmail.com 
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Các đơn vị 

(bộ phận) 
Họ và tên 

Chức danh, học vị, chức 

vụ 
Điện thoại E-mail 

6.5. Khoa Lý 

luận chính trị 
Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Trưởng khoa 

0903867405 

hienvfu2@gmail.com 

6.6. Khoa 

Nông học Dương Thị 

Việt Hà 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Phó Trưởng 

khoa – Phụ trách khoa 

0938916258 dvhavfu2@gmail.com 

6.7. Khoa Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Nguyễn Thị 

Hà 

- Chức danh: Giảng viên 

chính hạng II 

- Học vị: Tiến sĩ 

- Chức vụ: Trưởng khoa 

0961600478 ntha@vnuf2.edu.vn 

6.8. Tổ tuyển 

sinh và 

Truyền thông 

Lê Ngọc 

Diệp 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Tổ trưởng  0982052522 

diepln.vnuf2@gmail.com 

6.9. Tổ lái xe Mạnh Xuân 

Tuấn 

- Chức danh: Lái xe 

- Học vị: Lao động phổ 

thông 

- Chức vụ: Tổ trưởng 

0918805685  

6.10. Tổ ký 

túc xá 
Phùng Văn 

Hải 

- Chức danh: Kỹ sư 

- Học vị: Đại học 

- Chức vụ: Tổ trưởng 

0902537107 phunghailn2@gmail.com 

7. Trường 

THPT Lâm 

nghiệp Đồng 

Nai 

Nguyễn 

Trường Sơn 

- Chức danh: Giảng viên 

- Học vị: Thạc sĩ 

- Chức vụ: Hiệu trưởng 

0907567179 sonvfu2@gmail.com 

 
12.3. Phân hiệu Gia Lai 

Các đơn vị  Họ và tên 
Chức danh, 
học vị, chức 

vụ 
Điện thoại E-mail 

1. Giám đốc Bùi Thế Đồi 

Giảng viên 
cao cấp; 
Tiến sỹ; 
Giám đốc 
Phân hiệu 

0936394889 doibt@.vnuf.edu.vn 

2. Phó Giám đốc 

Ngô Văn Long 

Giảng viên; 
Tiến sỹ; Phó 
Giám đốc 
Phân hiệu  

0914350095 ngovanlongpleiku@gmail.com 

Nguyễn Quốc 
Phương 

Giảng viên; 
Tiến sỹ; Phó 
Giám đốc 
Phân hiệu  

0914138194 phuong73tvln@yahoo.com.vn 

3. Đảng bộ Phân 
hiệu 

Bùi Thế Đồi 

Giảng viên 
cao cấp; 
Tiến sỹ; Bí 
thư đảng bộ 

0936394889 doibt@.vnuf.edu.vn 

4. Công đoàn Phân 
hiệu 

Huỳnh Nhân Trí 

Giảng viên; 
Tiến sỹ; Chủ 
tịch Công 
đoàn  

0903525445 huynhtripk@gmail.com 
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Các đơn vị  Họ và tên 
Chức danh, 
học vị, chức 

vụ 
Điện thoại E-mail 

5. Đoàn Thanh niên 
Phân hiệu 

Cao Quốc Cường 

Giảng viên; 
Thạc sỹ; Bí 
thư Đoàn 
Thanh niên 

0979315321 caoquoccuongpk@gmail.com 

6. Các phòng, ban chức năng (liệt kê)    

Phòng Tổ chức, 
Hành chính 

Nguyễn Quốc 
Khánh 

Giảng viên; 
Đại học; 
Trưởng 
phòng 

0985550071 khanh_lntaynguyen@yahoo.com 

Phòng Đào tạo Huỳnh Nhân Trí 

Giảng viên; 
Tiến sỹ; 
Trưởng 
phòng 

0903525445 huynhtripk@gmail.com 

Phòng Chính trị và 
Công tác sinh viên 

Vũ văn Xuya 

Giảng viên; 
Thạc sỹ; 
Trưởng 
phòng 

0914412498 vuvanxuya@gmail.com 

Phòng Quản lý đầu 
tư và Thiết bị 

Đỗ Phương Nam 

Giảng viên; 
Thạc sỹ; 
Trưởng 
phòng 

0905293928 dophuongnampleiku@gmail.com 

Phòng Tài chính, Kế 
toán 

Phạm Bá Tỏa 

Giáo viên 
trung học; 
Đại học; 
PTP.Phụ 
trách 

0905279191 toathln@yahoo.com 

7. Các trung tâm/ viện trực thuộc (liệt 
kê) 

   

Trung tâm Tư vấn và 
Dịch vụ NLN 

Lý Khúc Trường 
Lâm 

Giảng viên; 
Thạc sỹ; 
PGĐ. Phụ 
trách 

0986516763 lykhuctruonglam1006@gmail.com 

Trung tâm Thực 
nghiệm Mang Yang 

Dương Văn Nam 

Giảng viên; 
Thạc sỹ; 
PGĐ. Phụ 
trách 

0977521773 vannamdh05nk@gmail.com 

8. Các khoa/viện đào tạo, tổ (liệt kê)    

Khoa Lâm học 
Nguyễn Quốc 
Phương 

Giảng viên; 
Tiến sỹ; Phó 
Giám đốc 
Phân hiệu  

0914138194 phuong73tvln@yahoo.com.vn 

Khoa Nông học Ngô Văn Long 

Giảng viên; 
Tiến sỹ; 
Trưởng 
khoa 

0914350095 ngovanlongpleiku@gmail.com 

Khoa Khoa học cơ 
bản 

Phạm Thị Hoài 

Giảng viên; 
Thạc sỹ; 
Trưởng 
khoa 

0914150567 hoailntn@gmail.com 

Khoa Kinh tế 
Phan Ngọc 
Phương 

Giảng viên; 
Thạc sỹ; 
PTK.Phụ 
trách 

0905961341 pnphuong123@gmail.com 

(Kéo dài bảng biểu theo quy mô của CSGD) 

13. Các khoa/viện đào tạo của CSGD 

13.1. Cơ sở chính 
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Khoa/viện đào tạo 

Đại học Sau đại học Khác (ghi rõ) 

Số 
CTĐT 

Số sinh 
viên 

Số 
CTĐT 

Số 
người 

học 
Số CTĐT 

Số người 
học 

Khoa Cơ điện và Công 
trình 

04 463 01 8 
01/ Liên kết đào tạo vừa 
học vừa làm 

 

Khoa Kinh tế và Quản trị 
kinh doanh 

06 1820 02 1001 
01/ Liên kết đào tạo vừa 
học vừa làm 

 

Khoa Lâm học 
01 85 01 66 

01/ Liên kết đào tạo vừa 
học vừa làm 

81 

Khoa Quản lý tài nguyên 
rừng và Môi trường 

05 504 02 103 
01/ Liên kết đào tạo vừa 
học vừa làm 

 

Viện Công nghiệp gỗ và 
Nội thất 

02 218 02 12 0 0 

Viện Kiến trúc cảnh quan 
và Cây xanh đô thị 

02 90     

Viện Quản lý đất đai và 
Phát triển nông thôn 

03 249 01 192 
01/ Liên kết đào tạo vừa 
học vừa làm 

157 

Viện Công nghệ sinh học 
Lâm nghiệp 

02 278 01 19 
01/ Liên kết đào tạo vừa 
học vừa làm  

44 

 
13.2. Phân hiệu Đồng Nai 

Khoa/viện đào tạo 

Đại học Sau đại học Khác (ghi rõ) 

Số 

CTĐT 

Số sinh 

viên 
Số CTĐT 

Số người 

học 

Số 

CTĐT 

Số người 

học 

Phân hiệu Trường Đại học 

Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng 

Nai/ Phòng Khoa học công 

nghệ và Hợp tác quốc tế 

quản lý  

  3ngành/11ngành 136   

Khoa Công nghiệp và kiến 

trúc 

2 83     

Khoa Lâm học 3 538     

Khoa Nông học 5 602     

Khoa Tài nguyên và môi 

trường 

2 334     

Khoa Kinh tế 2 490     

 
13.3. Phân hiệu Gia Lai 

Khoa/viện đào tạo 
Đại học Sau đại học Khác (ghi rõ) 

Số CTĐT 
Số sinh 

viên 
Số 

CTĐT 
Số người 

học 
Số CTĐT Số người học 

Khoa Lâm học 2 150 0 0 0 0 

Khoa Nông học 2 129 0 0 0 0 

Khoa Kinh tế 2 117 0 0 0 0 

 
14.  Danh sách đơn vị trực thuộc (bao gồm các trung tâm nghiên cứu, chi 

nhánh/cơ sở của các đơn vị) 

14.1. Cơ sở chính 
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TT Tên đơn vị Trực thuộc 
Năm 

thành 
lập  

Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động 

Số 
lượng 
nghiên 

cứu 
viên 

Số 
lượng  

cán 
bộ/nhân 

viên 

1 

TT Giống và 
Lâm nghiệp 
công nghệ 
cao 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

2019 

Xây dựng và thực hiện chiến lược, chính 
sách phát triển, nghiên cứu khoa học và 
ứng dụng công nghệ cao trong  lĩnh vực 
giống và lâm nghiệp; đào tạo; tập huấn, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực và tư vấn, 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
giống và lâm nghiệp công nghệ cao; cấp 
chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo, tập 
huấn về giống và lâm nghiệp công nghệ 
cao theo quy định của pháp luật. 

0 2 

2 
TT Giáo dục 
Quốc phòng 
và Thể chất 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

2019 

Đào tạo Giáo dục quốc phòng và Giáo dục 
thể chất cho người học, đề xuất cấp chứng 
chỉ GDQP-AN và GDTC theo quy định của 
Trường ĐHLN và Bộ GD&ĐT; Tham mưu tổ 
chức các hoạt động thể thao, thi đấu thể 
thao và Hội thao quốc phòng trong và 
ngoài trường theo quy chế, Quy định của 
Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, trường ĐHLN 
và quy đinh của Pháp luật có liên quan 

0 1 

3 
Trung tâm 
Dịch vụ 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

2009 

Quản lý, vận hành cơ sở vật chất, thực hiện 
các hoạt động dịch vụ và phục vụ người 
học trong ký túc xá thuộc chức năng của 
Trường ĐHLN theo quy định của pháp luật 

0 17 

4 TT Ngoại ngữ 
- Tin học 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

2019 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương 
trình ngoại ngữ, tin học cho các CBVC và 
người học của Nhà trường và đối tượng 
khác có nhu cầu; Mua, quản lý phôi, chứng 
chỉ, thi kiểm tra, công nhận kết quả thi, cấp 
phát chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho 
người học theo quy định củ a Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

0 5 

5 
TT Thí 
nghiệm thực 
hành  

Khoa CĐ&CT 2011 

Quản lý, khai thác các phòng thí nghiệm 
phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học của 
cán bộ, giảng viên và thí nghiệm, thực 
hành của sinh viên trong khoa và nhà 
trường. 

0 4 

6 
TT Công tác 
xã hội và 
PTCĐ  

Khoa Kinh tế 
và QTKD 

2018 
Đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, 
hợp tác quốc tế, tư vấn trong lĩnh vực 
công tác xã hội  

0 1 

7 

TT Đào tạo, 
tư vấn và Hỗ 
trợ doanh 
nghiệp 

Khoa Kinh tế 
và QTKD 

2019 

- Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, 
thực hành, thực tập theo chương trình 
đào tạo đã được phê duyệt cho sinh 
viên thuộc trường; 
- Thực hiện các chương trình đào tạo 
ngắn hạn về lĩnh vực kinh tế và quản trị 
kinh doanh cho đối tượng khác có nhu 
cầu theo quy định hiện hành. 
- Tổ chức đào tạo, tư vấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp thuộc chức năng nhiệm vụ của 
Trường Đại học Lâm nghiệp. 

0 4 

8 

TT Nghiên 
cứu LN và 
Biến đổi khí 
hậu 

Khoa Lâm 
học 

2007 

Phục vụ công tác đào tạo, KHCN của nhà 
trường, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt 
động đào tạo, thí nghiệm khoa học, nghiên 
cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển 

0 9 
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TT Tên đơn vị Trực thuộc 
Năm 

thành 
lập  

Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động 

Số 
lượng 
nghiên 

cứu 
viên 

Số 
lượng  

cán 
bộ/nhân 

viên 
khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ, 
sản xuất dịch vụ. 

9 
TT Phân tích 
MT & Ứng 
dụng CNĐKG 

Khoa 
QLTNR&MT 

Đổi 
tên 

2016 

- Thực hành Phân tích môi trường; thực 
hành Hóa học; thực hành phân tích công 
nghệ địa không gian 

0 5 

10 
TT Đa dạng 
sinh học và 
QLRBV 

Khoa 
QLTNR&MT 2009 

Đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ đào 
tạo, tư vấn chuyển giao khoa học công 
nghệ, hợp tác với các đối tác trong và 
ngoài nước về đa dạng sinh học và quản lý 
rừng bền vững. 

0 9 

11 
TT Nông 
nghiệp hữu 
cơ 

Viện 
QLĐĐ&PTNT 

2019 

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực và tư vấn, chuyển giảo khoa học và 
công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu 
cơ, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 
trong canh tác hữu cơ đối với cây lương 
thực, cây rau, cây công nghiệp, cây ăn quả, 
cây dược liệu... theo quy định của pháp 
luật. 

0 0 

12 
TT Quy 
hoạch và 
Định giá đất 

Viện 
QLĐĐ&PTNT 

2019 

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực và tư vấn, chuyển giao công nghệ 
trong lĩnh vực quản lý đất đai; 
- tham mưu xây dựng và thực hiện chiến 
lược, chính sách phát triển, nghiên cứu 
khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực QLĐĐ 

1 1 

13 

Trung tâm 
Nghiên cứu 
phát triển 
nông thôn 
bền vững 

Viện 
QLĐĐ&PTNT 

2020 

- Đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực và tư 
vấn chuyển giao khoa học và công nghệ 
trong lĩnh vực phát triển nông thôn. 0 1 

14 

TT Thí 
nghiệm và 
Phát triển 
công nghệ 

Viện Công 
nghiệp Gỗ 
và Nội thất 

2014 

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác 
quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ 
về các lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản, 
thiết kế nội thất …… 

1 5 

15 

Trung tâm 
Tư vấn và 
Chuyển giao 
công nghệ 

Viện Công 
nghệ sinh 
học Lâm 
nghiệp 

2013 

- Khai thác và phối hợp triển khai các dự án 
khoa học công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực 
nghiên cứu của Viện CNSH Lâm nghiệp; 
- Chủ động triển khai hoặc phối hợp với các 
bộ môn thực hiện các hoạt động NCKH và 
chuyển giao công nghệ; 
- Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên 
cứu cho các tổ chức, cá nhân khác trong 
nước và quốc tế khi có nhu cầu; 

0 1 

16 

Trung tâm 
Thiết kế và 
Xây dựng 
cảnh quan 

Viện 
KTCQ&CXĐT 

2014 

- Hỗ trợ các hoạt động đào tạo (thực hành, 
thực tập, kiến tập, rèn nghề); 
-  Chủ động khai thác và phối hợp với các 
bộ môn chuyên môn triển khai các lớp tập 
huấn về Đồ họa, Đồ họa vi tính, Quy hoạch 
và thiết kế cảnh quan, Thiết kế cây xanh, 
Thiết kế nội thất, Thiết kế chế tạo sản 
phẩm nội thất, Thiết kế sản phẩm dân 
dụng và công nghiệp, Thiết kế Website, 
logo, bao bì, quảng cáo...; 
- Thiết kế tạo dáng sản phẩm gia dụng và 
công nghiệp; 

0 1 
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TT Tên đơn vị Trực thuộc 
Năm 

thành 
lập  

Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động 

Số 
lượng 
nghiên 

cứu 
viên 

Số 
lượng  

cán 
bộ/nhân 

viên 
- Sản xuất, dịch vụ cung ứng giống cây 
trồng cảnh quan, vật liệu nội ngoại thất; 

17 
TT Nghiên 
cứu, bảo tồn 
ĐV hoang dã 

Viện Sinh 
thái rừng và 
Môi trường 

2006 
Nhận nuôi động vật rừng, Bảo tồn đa dạng 
sinh học, Điều tra đánh giá và quy hoạch 
các khu BTTN, Giống cây rừng…..  

3 0 

 14.2. Phân hiệu Đồng Nai 

TT Tên đơn vị Năm thành lập 
Lĩnh vực  

hoạt động 

Số lượng 
nghiên cứu 

viên 

Số lượng  
cán 

bộ/nhân 
viên 

1 THPT Lâm nghiệp 2021 Đào tạo 0 23 
2 Khoa Công nghiệp và 

kiến trúc 
Tiền thân là Ban CN&KT (2013) 

Khoa CN&KT (2016) 
 

Đào tạo 
 

0 
9 

3 Khoa Khoa học cơ bản Tiền thân Ban KHCB (2008) 
Khoa KHCB (2016) 

 
Đào tạo 

 
0 

9 

4 Khoa Kinh tế Tiền thân là Ban Kinh tế (2008) 
Khoa Kinh tế (2016) 

Đào tạo 0 
23 

5 Khoa Lâm học Tiền thân là Ban Nông Lâm 
2008) 

Khoa Lâm học (2016) 

Đào tạo 0 
20 

6 Khoa Lý luận chính trị Ban Lý luận và chính trị (2008) 
Khoa Lý luận chính trị (2016) 

Đào tạo 0 
6 

7 Khoa Nông học Tách ra từ Ban Nông Lâm (2016) Đào tạo 0 14 

8 Khoa Tài nguyên và môi 
trường 

Ban Quản lý tài nguyên rừng và 
môi trường (2008) 

Khoa Tài nguyên và môi trường 
(2016) 

 
Đào tạo 

 
0 

18 

9 Phòng Chính trị và công 
tác sinh viên 

Tiền thân là Ban chính trị và 
công tác sinh viên (2008) 

Phòng Chính trị và Công tác sinh 
viên (2016) 

 
 
 

Đào tạo 

 
 
 

0 

5 

10 Phòng Đào tạo Tiền thân là Ban Đào tạo, Khoa 
học và Hợp tác quốc tế (2008) 

Phòng Đào tạo (2016) 

 
Đào tạo 

 
0 

 
14 

11 Phòng Đảm bảo chất 
lượng 

Tiền thân là Phòng Khảo thí và 
Đảm bảo chất lượng (2016) 
Phòng Đảm bảo chất lượng 

(2020) 

 
Đào tạo 

 
0 

3 

12 Phòng Khoa học công 
nghệ và hợp tác quốc 
tế 

Tiền thân là Ban Đào tạo, Khoa 
học và Hợp tác quốc tế (2008) 
Phòng Khoa học công nghệ và 

hợp tác quốc tế (2016) 

Đào tạo 0 

6 

13 Phòng Quản lý đầu tư 
và thiết bị 

Tiền thân Ban Quản lý đầu tư và 
thiết bị (2018) 

 
 

 
 

3 
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TT Tên đơn vị Năm thành lập 
Lĩnh vực  

hoạt động 

Số lượng 
nghiên cứu 

viên 

Số lượng  
cán 

bộ/nhân 
viên 

Phòng Quản lý đầu tư và thiết bị 
(2019) 

Đào tạo 0 

14 Phòng Tổ chức hành 
chính 

Tiền thân là Ban Tổ chức, hành 
chính, quản trị (2008) 

Phòng Tổ chức hành chính 
(2016) 

 
Đào tạo 

 
0 

15 

15 Phòng Tài chính kế 
toán 

Tiền thân là Ban Tài chính, kế 
toán (2008) 

Phòng Tài chính kế toán (2016) 

 
 

Đào tạo 

 
 

0 
6 

16 Thư viện 2016 Đào tạo 0 4 

17 Trung tâm Đào tạo và 
Bồi dưỡng Nông Lâm 
nghiệp 

Tiền thân là Trung tâm Đào tạo và 
Bồi dưỡng công chức Kiểm lâm 

(2008) 
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng 

Nông Lâm nghiệp (2019) 

 
 
 

Đào tạo 

 
 
 

0 
2 

18 Trung tâm Sản xuất 
dịch vụ 

 
2016 

 
Đào tạo 

 
0 

 
6 

19 Trung tâm Tin học và 
Ngoại ngữ 

Tiền thân là Trung tâm Thông tin 
và Ngoại ngữ (2008) 

Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ 
(2016) 

 
Đào tạo 

 
0 

6 

20 Trung tâm Thực 
nghiệm và Phát triển 
công nghệ 

Tiền thân là Trung tâm Thí 
nghiệm, sản xuất dịch vụ kỹ 
thuật nông lâm nghiệp (2008) 
Trung tâm Thực nghiệm và phát 
triển công nghệ (2016) 

 
 
 
 

Đào tạo 

 
 
 
 

0 

7 

 14.3. Phân hiệu Gia lai 

TT Tên đơn vị 
Năm 

thành 
lập  

Lĩnh vực  
hoạt động 

Số lượng 
nghiên cứu 

viên 

Số lượng  
cán bộ/nhân viên 

1 
Phòng Tổ chức, Hành 
chính 

2020 Giáo dục 0 11 

2 Phòng Đào tạo 2020 Giáo dục 0 8 

3 Phòng Chính trị và Công 
tác sinh viên 

2020 Giáo dục 0 3 

4 
Phòng Quản lý đầu tư 
và Thiết bị 

2020 Giáo dục 0 2 

5 Phòng Tài chính, Kế 
toán 

2020 Giáo dục 0 4 

6 Khoa Lâm học 2020 Giáo dục 0 4 

7 Khoa Nông học 2020 Giáo dục 0 10 
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8 Khoa Khoa học cơ bản 2020 Giáo dục 0 5 

9 Khoa Kinh tế 2020 Giáo dục 0 4 

10 
Trung tâm Tư vấn và 
Dịch vụ NLN 

2020 Giáo dục 0 3 

11 
Trung tâm Thực 
nghiệm Mang Yang 

2020 Giáo dục 0 3 

 
15. Thống kê số lượng giảng viên và nghiên cứu viên 

15.1. Cơ sở chính 

a. Năm 2018 
Phân cấp giảng viên và nghiên 

cứu viên (31/12/2018) 
Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 
Giảng viên, Giáo viên, Giảng viên 

chính, Giảng viên cao cấp 392 29,1 19 100 

Nghiên cứu viên 20 5 0 0 
Tổng 412  19  

b. Năm 2019 
Phân cấp giảng viên và nghiên 

cứu viên (31/12/2019) 
Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 
Giảng viên, Giáo viên, Giảng viên 

chính, Giảng viên cao cấp 393 31,04 11 100 

Nghiên cứu viên 23 4,5 1 100 
Tổng 416  12  

c. Năm 2020 
Phân cấp giảng viên và nghiên 

cứu viên (31/12/2020) 
Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 
Giảng viên, Giáo viên, Giảng viên 

chính, Giảng viên cao cấp 387 31,52 12 100 

Nghiên cứu viên 26 11,5 0 0 
Tổng 413  12  

d. Năm 2021 
Phân cấp giảng viên và nghiên 

cứu viên (31/12/2021) 
Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 
Giảng viên, Giáo viên, Giảng viên 

chính, Giảng viên cao cấp 389 33,16 12 100 

Nghiên cứu viên 28 10,7 0 0 
Tổng 417  12  

e. Năm 2022 
Phân cấp giảng viên và nghiên 

cứu viên (31/12/2022) 
Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 
Giảng viên, Giáo viên, Giảng viên 

chính, Giảng viên cao cấp 
373 36,73 9 100 
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Nghiên cứu viên 26 11,5 0 0 
Tổng 399  9  

15.2. Phân hiệu Đồng Nai 
a. Năm 2018 

Phân cấp giảng viên và 

nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 160 8.12% 75 88% 

Nghiên cứu viên 1 0 % 0 0 

Tổng 161  75  

b. Năm 2019 

Phân cấp giảng viên và 

nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 156 10.89 % 80 80% 

Nghiên cứu viên 1 0 % 0 0 

Tổng 157  80  

c. Năm 2020 

Phân cấp giảng viên và 

nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 156 15.38% 80 67.5% 

Nghiên cứu viên 1 0 % 0 0 

Tổng 157  80  

d. Năm 2021 

Phân cấp giảng viên và 

nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 146 19.17% 67 70.1% 

Nghiên cứu viên 1 0 % 0 0 

Tổng 147  67  

e. Năm 2022 

Phân cấp giảng viên và 

nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 141 19.15% 51 76.4% 

Nghiên cứu viên 1 0 % 0 0 

Tổng 142  51  
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15.3. Phân hiệu Gia Lai 

a. Năm 2020 

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 48 8,33% 0 0 

Nghiên cứu viên 0 0 0 0 

Tổng 48 8,33% 0 0 

b. Năm 2021 

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 46 8,7% 0 0 

Nghiên cứu viên 0 0 0 0 

Tổng 46 8,7% 0 0 

c. Năm 2022 

Phân cấp giảng viên và 
nghiên cứu viên 

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng/ thỉnh giảng 

Số lượng  Tiến sĩ (%) Số lượng  Tiến sĩ (%) 

Giảng viên 44 11,36% 0 0 

Nghiên cứu viên 0 0 0 0 

Tổng 44 11,36% 0 0 

 

16. Thống kê số lượng cán bộ quản lý, nhân viên 

16.1. Cơ sở chính 

a. Năm 2018: 
Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 
Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng bán thời gian Tổng số 
Cán bộ quản lý 35 0 35 

Nhân viên 320 0 320 

Tổng cộng 355 0 355 

b. Năm 2019: 
Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 
Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng bán thời gian Tổng số 
Cán bộ quản lý 35 0 35 

Nhân viên 301 0 301 

Tổng cộng 336 0 336 

c. Năm 2020: 
Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 
Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng bán thời gian Tổng số 
Cán bộ quản lý 37 0 37 

Nhân viên 275 0 275 

Tổng cộng 312 0 312 
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d. Năm 2021 
Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 
Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng bán thời gian Tổng số 
Cán bộ quản lý 38 0 38 

Nhân viên 258 0 258 

Tổng cộng 296 0 296 

e. Năm 2022 
Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 
Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời gian Hợp đồng bán thời gian Tổng số 
Cán bộ quản lý 46 0 46 

Nhân viên 260 0 260 

Tổng cộng 306 0 306 

16.2. Phân hiệu Đồng Nai 

a. Năm 2018 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 

Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời 

gian 

Hợp đồng bán thời 

gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 31  31 

Nhân viên 56  56 

Tổng cộng 87  87 

b. Năm 2019 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 

Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời 

gian 

Hợp đồng bán thời 

gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 34  34 

Nhân viên 57  57 

Tổng cộng 91  91 

c. Năm 2020 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 

Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời 

gian 

Hợp đồng bán thời 

gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 38  38 

Nhân viên 57  57 

Tổng cộng 95  95 

d. Năm 2021 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 

Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời 

gian 

Hợp đồng bán thời 

gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 37  37 

Nhân viên 55  55 

Tổng cộng 92  92 

 

e. Năm 2022 
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Phân cấp cán bộ, nhân viên 

(Nêu cụ thể) 

Số lượng  

Cơ hữu/toàn thời 

gian 

Hợp đồng bán thời 

gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 35  35 

Nhân viên 52  52 

Tổng cộng 87  87 

16.3. Phân hiệu Gia Lai 

a. Năm 2020 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 
(Nêu cụ thể) 

Số lượng  
Cơ hữu/toàn thời 

gian 
Hợp đồng bán thời 

gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 18 0 18 
Nhân viên 45 0 45 

Tổng cộng 63 0 63 

b. Năm 2021 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 
(Nêu cụ thể) 

Số lượng  
Cơ hữu/toàn thời 

gian 
Hợp đồng bán thời 

gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 17 0 17 
Nhân viên 45 0 45 

Tổng cộng 62 0  0 

c. Năm 2022 

Phân cấp cán bộ, nhân viên 
(Nêu cụ thể) 

Số lượng  
Cơ hữu/toàn thời 

gian 
Hợp đồng bán thời 

gian 
Tổng số 

Cán bộ quản lý 17 0 17 
Nhân viên 43 0 43 

Tổng cộng 60 0 60 

17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của 

CSGD theo giới tính: 

17.1. Cơ sở chính 

a. Năm 2018 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  
Trong đó: 

384 380 764 

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 
của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

256 220 476 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 
thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

128 160 288 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng 

15 4 19 

 Tổng cộng    

b. Năm 2019 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  
Trong đó: 

368 370 738 

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 
của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

249 216 465 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 
thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

119 154 273 
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TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
II Các cán bộ khác  

Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng 
6 6 12 

 Tổng cộng    

c. Năm 2020 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  
Trong đó: 

349 358 707 

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 
của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

240 213 453 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 
thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

109 145 254 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng 

8 4 12 

 Tổng cộng    

d. Năm 2021 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  
Trong đó: 

333 349 682 

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 
của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

230 211 441 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 
thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

103 138 241 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng 

8 4 12 

 Tổng cộng    

  
e. Năm 2022 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 
343 340 683 

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 
của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

225 205 430 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 
thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

118 135 253 

II Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng 

7 2 9 

 Tổng cộng    

17.2. Phân hiệu Đồng Nai 

a. Năm 2018 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 

   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 

của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

60 56 116 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 

thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

54 48 102 

II Các cán bộ khác (Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng) 

- Đại học 

- Sau đại học 

 

 

34 

36 

 

 

12 

4 

 

 

22 

40 

 Tổng cộng 131 115 246 



375  

 

b. Năm 2019 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 

   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 

của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

66 61 127 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 

thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

42 46 88 

II Các cán bộ khác (Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng) 

- Đại học 

- Sau đại học 

 

 

27 

32 

 

 

15 

4 

 

 

22 

36 

 Tổng cộng 131 115 246 

c. Năm 2020 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 

   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 

của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

64 61 125 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 

thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

43 49 92 

II Các cán bộ khác (Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng) 

- Đại học 

- Sau đại học 

 

 

26 

28 

 

 

20 

4 

 

 

22 

32 

 Tổng cộng    

d. Năm 2021 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 

   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 

của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

62 58 120 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 

thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

36 51 87 

II Các cán bộ khác (Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng) 

- Đại học 

- Sau đại học 

 

 

22 

19 

 

 

14 

4 

 

 

22 

25 

 Tổng cộng    

e. Năm 2022 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu  

Trong đó: 

   

I.1 Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 

của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

57 57 114 
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TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I.2 Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 

thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

35 51 86 

II Các cán bộ khác (Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng) 

- Đại học 

- Sau đại học 

 

 

19 

19 

 

 

14 

3 

 

 

22 

24 

 Tổng cộng    

17.3. Phân hiệu Gia Lai 

a. Năm 2020 
TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 

31 32 63 

I.1 
Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 
của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

28 30 58 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 
thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

3 2 5 

II 
Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng 

0 0 0 

 Tổng cộng 31 32 63 

b. Năm 2021 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 
I Cán bộ cơ hữu 

Trong đó: 
30 32 62 

I.1 
Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 
của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

27 30 57 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 
thời hạn (hợp đồng dài hạn) 

3 2 5 

II 
Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng 

0 0 0 

 Tổng cộng 30 32 62 

c. Năm 2022 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 29 31 60 

I.1 

Cán bộ được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo các quy định 
của pháp luật về viên chức (trong biên chế) 

25 28 53 

I.2 
Cán bộ hợp đồng có thời hạn 3 năm và hợp đồng không xác định 
thời hạn (hợp đồng dài hạn) 4 3 5 

II 
Các cán bộ khác  
Cán bộ hợp đồng ngắn hạn, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng 

0 0 0 

 Tổng cộng 29 31 60 

 
18. Thống kê, phân loại giảng viên theo trình độ 

18.1. Cơ sở chính 

a. Năm 2018: (bao gồm cả giáo viên) 
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TT Trình độ, học vị, 
chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm 

nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng 
số 

1 
Giáo sư, 
Viện sĩ 

2 0 2 2 1 7 

2 Phó Giáo sư 24 0 11 4 0 39 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 64 2 6 9 3 84 

5 Thạc sĩ 178 45 9 0 0 232 

6 Đại học 21 36 0 0 0 57 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 289 83 28 15 4 419 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

 Tổng số giảng viên cơ hữu1: 400 người 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 52,5%. 

b. Năm 2019: (bao gồm cả giáo viên) 
TT Trình độ, học vị, 

chức danh 
GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài hạn 

trực tiếp 
giảng dạy 

Giảng viên 
kiêm 

nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng 
số 

1 Giáo sư,  
Viện sĩ 

2 0 3 2 0 7 

2 Phó Giáo sư 20 0 11 5 0 36 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 80 2 1 5 0 88 
5 Thạc sĩ 174 51 6 0 0 231 
6 Đại học 14 34 1 0 0 49 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 290 87 22 12 0 411 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

 Tổng số giảng viên cơ hữu2: 399 người 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 54,3%.  

c. Năm 2020: (bao gồm cả giáo viên) 

 
1 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
2 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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TT Trình độ, học vị, 
chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 
tiếp giảng 

dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư,  
Viện sĩ 

2 0 3 0 0 5 

2 Phó Giáo sư 20 0 9 8 0 37 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 84 2 2 6 0 94 
5 Thạc sĩ 175 53 3 0 0 231 
6 Đại học 13 23 0 0 0 36 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 294 78 17 14 0 403 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

 Tổng số giảng viên cơ hữu3: 389 người 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 56,1% 

d. Năm 2021: (bao gồm cả giáo viên) 
TT Trình độ, học vị, 

chức danh 
GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư,  
Viện sĩ 

0 0 3 1 0 4 

2 Phó Giáo sư 23 0 7 6 0 36 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 90 4 2 5 0 101 
5 Thạc sĩ 170 67 2 0 0 239 
6 Đại học 9 12 0 0 0 21 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng cộng 292 83 14 12 0 401 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

 Tổng số giảng viên cơ hữu4: 389 người 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 56,79 

e. Năm 2022: (bao gồm cả giáo viên) 

 
3 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
4 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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TT Trình độ, học vị, 
chức danh 

GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng 
viên kiêm 
nhiệm là 
cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư,  
Viện sĩ 

2 0 3 1 0 6 

2 Phó Giáo sư 21 0 8 5 0 34 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 94 5 4 3 0 106 

5 Thạc sĩ 152 59 4 0 0 215 

6 Đại học 9 12 0 0 0 21 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 278 76 19 9 0 382 

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

 Tổng số giảng viên cơ hữu5: 373 người 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 56% 

18.2. Phân hiệu Đồng Nai 

a.  Năm 2018 
TT Trình độ, học vị, 

chức danh 
GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh 
giảng 

trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng 
số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 4 0 4 

2 Phó Giáo sư 0 0 0 13 0 13 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 26 0 26 

4 Tiến sĩ 13 0 10 31 0 44 

5 Thạc sĩ 72 28 20 12 0 132 

6 Đại học 15 32 01 0 0 48 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 100 60 31 86 0 267 

(Ghi chú: Số lượng giảng viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy đã bao gồm sSố lượng giảng viên 

là cán bộ quản lý) 

b.  Năm 2019 
TT Trình độ, học vị, 

chức danh 
GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

 
5 Giảng viên cơ hữu được xác định theo quy định hiện hành. 
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1 Giáo sư,  

Viện sĩ 

0 0 0 4 0 4 

2 Phó Giáo sư 0 0 1 13 0 14 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 22 0 22 

4 Tiến sĩ 16 1 10 31 0 58 

5 Thạc sĩ 77 23 21 12 0 133 

6 Đại học 18 21 02 0 0 41 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 111 45 34 82 0 272 

(Ghi chú: Số lượng giảng viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy đã bao gồm sSố lượng giảng viên 

là cán bộ quản lý) 

c.  Năm 2020 
TT Trình độ, học vị, 

chức danh 
GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư,  

Viện sĩ 

0 0 0 3 
0 3 

2 Phó Giáo sư 0 0 1 11 0 12 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 21 0 21 

4 Tiến sĩ 22 2 13 31 0 68 

5 Thạc sĩ 81 24 17 12 0 134 

6 Đại học 6 21 0 0 0 27 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 109 47 31 78 0 265 

(Ghi chú: Số lượng giảng viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy đã bao gồm sSố lượng giảng viên 

là cán bộ quản lý) 

d.  Năm 2021 
TT Trình độ, học vị, 

chức danh 
GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng số 

1 Giáo sư,  

Viện sĩ 

0 0 0 2 0 

2 

2 Phó Giáo sư 1 0 1 11 0 13 

3 Tiến sĩ khoa học 1 0 1 21 0 23 

4 Tiến sĩ 20 5 14 26 0 65 

5 Thạc sĩ 78 22 16 12 0 128 

6 Đại học 4 15 0 0 0 19 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 
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9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 104 42 32 72 0 250 

(Ghi chú: Số lượng giảng viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy đã bao gồm sSố lượng giảng viên 

là cán bộ quản lý) 

e.  Năm 2022 
TT Trình độ, học vị, 

chức danh 
GV trong 
biên chế 
trực tiếp 
giảng dạy 

GV hợp 
đồng dài 
hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm 

là cán bộ 
quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tổng 
số 

1 Giáo sư,  

Viện sĩ 

0 0 0 2 0 

2 

2 Phó Giáo sư 2 0 2 13 0 17 

3 Tiến sĩ khoa học 1 1 1 21 0 24 

4 Tiến sĩ 18 5 13 22 0 58 

5 Thạc sĩ 75 24 13 12 0 124 

6 Đại học 3 12 0 0 0 15 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 99 42 29 70 0 240 

(Ghi chú: Số lượng giảng viên trong biên chế trực tiếp giảng dạy đã bao gồm sSố lượng giảng viên 

là cán bộ quản lý) 

18.3. Phân hiệu Gia Lai 

a. Năm 2020 

TT 
Trình độ, học vị, chức 

danh 

GV trong 
biên chế trực 
tiếp giảng dạy 

GV hợp đồng 
dài hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm là 
cán bộ quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tông số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 0 0 1 0 0 1 

3 Tiên sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 0 0 3 0 0 3 
5 Thạc sĩ 24 0 8 0 0 32 

6 Đại học 10 0 2 0 0 12 

7 Cao đăng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung câp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tông cộng 34 0 14 0 0 48 

Tổng số giảng viên cơ hữu: 48 người 
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 88.89% 

b. Năm 2021 
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TT 
Trình độ, học vị, chức 

danh 

GV trong 
biên chế trực 
tiếp giảng dạy 

GV hợp đồng 
dài hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm là 
cán bộ quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tông số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 0 0 1 0 0 1 

3 Tiên sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 0 0 3 0 0 3 
5 Thạc sĩ 23 

0 
7 

0 0 
30 

6 Đại học 10 0 2 0 0 12 

7 Cao đăng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung câp 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tông cộng 33 0 

13 0 0 
46 

Tổng số giảng viên cơ hữu: 46 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 88.16% 

c. Năm 2022 

TT 
Trình độ, học vị, chức 

danh 

GV trong 
biên chế trực 
tiếp giảng dạy 

GV hợp đồng 
dài hạn trực 

tiếp giảng 
dạy 

Giảng viên 
kiêm nhiệm là 
cán bộ quản lý 

Giảng viên 
thỉnh giảng 
trong nước 

Giảng 
viên 
thỉnh 
giảng 

quốc tế 

Tông số 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 0 0 1 0 0 1 

3 Tiên sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 1 0 3 0 0 4 
5 Thạc sĩ 20 0 7 0 0 27 

6 Đại học 10 0 2 0 0 12 
7 Cao đăng 0 0 0 0 0 0 

8 Trung câp 0 0 0 0 0 0 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tông cộng 31 0 13 0 0 44 

Tổng số giảng viên cơ hữu: 44 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 85.79% 

19. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo độ tuổi (số người): 

19.1. Cơ sở chính 

a. Năm 2018:  

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 4 1% 4 0 0 0 0 2 2 

2 Phó Giáo sư 34 8,5% 30 4 0 6 20 8 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
4 Tiến sĩ 74 18,5% 42 32 0 46 27 1 0 

5 Thạc sĩ 232 58% 96 136 39 167 22 4 0 

6 Đại học 56 14% 21 35 42 12 2 0 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 400 100% 193 207 81 231 71 15 2 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 28%.  

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 58%. 

b. Năm 2019: 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại theo 

giới tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 5 1,25% 5 0 0 0 1 2 2 

2 Phó Giáo sư 31 7,77 % 26 5 0 5 18 7 1 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 83 20,8% 46 37 0 46 36 1 0 

5 Thạc sĩ 231 57,9% 94 137 34 156 39 2 0 

6 Đại học 49 12,28% 18 31 31 16 1 1 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 399 100% 189 210 65 223 95 13 3 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 37 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 29,8%. 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 57,9%.  

c. Năm 2020: 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 5 1,26% 5 0 0 0 1 2 2 

2 Phó Giáo sư 29  7,34% 24 5 0 2 19 7 1 
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TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 88  22,28% 50 38 0 47 40 1 0 

5 Thạc sĩ 233 59 % 93 140 21 159 51 2 0 

6 Đại học 40  10,12% 17 23 19 19 1 1 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 395 0 189 206 40 227 112 13 3 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 38 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 30,88%. 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 59%. 

d. Năm 2021: 

TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 3 0,8 3 0 0 0 1 1 1 

2 Phó Giáo sư 30 7,7 25 5 0 0 22 6 2 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 96 24,9 51 45 0 44 51 1 0 

5 Thạc sĩ 239 61,3 95 144 10 168 60 1 0 

6 Đại học 21 5,3 10 11 9 9 2 1 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 389 100 184 205 19 221 136 10 3 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 39 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 33,4%  

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 61,3%. 

e. Năm 2022: 
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TT Trình độ / học vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 5 1,34% 5 0 0 0 2 1 2 

2 Phó Giáo sư 29 7,8% 24 5 0 0 18 9 2 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 103 27,6% 56 47 0 40 61 1 1 

5 Thạc sĩ 215 57,66% 85 130 3 142 67 3 0 

6 Đại học 21 5,6% 10 11 132 12 3 1 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 373 100% 180 193 135 194 151 15 5 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 36,74 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 57,66% 

19.2. Phân hiệu Đồng Nai 

a. Năm 2018 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 0 1,42% 0 0 0 0 2 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 1,42% 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 13 8,13% 9 4 0 10 0 3 0 

5 Thạc sĩ 101 63,12% 46 55 20 61 32 4 0 

6 Đại học 46 28,75% 22 24 27 15 0 2 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 160 100% 77 83 47 86 18 9 0 

b. Năm 2019 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 0,64% 2 0 0 1 0 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 16 10,26% 16 7 0 12 2 2 0 

5 Thạc sĩ 100 64,10% 38 61 10 71 16 3 0 

6 Đại học 39 25% 6 9 22 12 3 2 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



386  

 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 156 100% 73 83 32 96 21 7 0 

c. Năm 2020 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 0,64% 1 0 0 0 1 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 2 1,28% 1 1 0 2 0 0 0 

4 Tiến sĩ 21 13,46% 14 7 0 13 6 2 0 

5 Thạc sĩ 105 67,31% 48 57 8 72 22 3 0 

6 Đại học 27 17,31 % 8 19 15 10 0 2 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 156 100% 72 84 23 97 29 7 0 

c. Năm 2021 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 0,69% 1 0 0 0 1 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 2 1,37% 1 1 0 2 0 0 0 

4 Tiến sĩ 26 17,81% 19 7 0 13 11 2 0 

5 Thạc sĩ 100 68,49% 40 60 10 66 22 2 0 

6 Đại học 17 11,64% 6 11 9 7 0 1 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 146 100% 67 79 19 88 34 5 0 

e. Năm 2022 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 2 1,42% 2 0 0 0 2 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 2 1,42% 1 1 0 2 0 0 0 

4 Tiến sĩ 23 16,31% 16 7 0 11 10 2 0 

5 Thạc sĩ 99 70,21% 38 61 5 60 32 2 0 

6 Đại học 15 10,64% 6 9 5 9 0 1 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



387  

 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 
 Tổng cộng 141 100% 63 78 10 82 44 5 0 

19.3. Phân hiệu Gia Lai 

a. Năm 2020 

TT 
Trình độ / học 

vị 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại theo 

giới tính 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 2,08 1 0 0 0 1 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 3 6,25 3 0 0 0 3 0 0 

5 Thạc sĩ 32 66,7 15 17 0 15 14 3 0 

6 Đại học 12 25 6 6 0 8 4 0 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 48 100 25 23 0 23 22 3 0 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 38,8 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 6,25% 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 66,67 

b. Năm 2021 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 2,08 1 0 0 0 1 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 3 6,81 3 0 0 0 3 0 0 

5 Thạc sĩ 30 65,3 15 17 0 15 14 3 0 

6 Đại học 12 25 6 6 0 8 4 0 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 46 100 25 23 0 23 22 3 0 

 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 39,6 tuổi 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 
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của CSGD: 6,81% 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 65,3% 

c. Năm 2022 

TT 
Trình độ / học 

vị 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Phân loại theo 
giới tính 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 2,27 1 0 0 0 1 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 4 9,09 3 1 0 1 3 0 0 

5 Thạc sĩ 27 61,4 15 16 0 13 16 3 0 

6 Đại học 12 27,3 6 6 0 6 5 1 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trung cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng cộng 44 100 25 23 0 19 25 4 0 

Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40,3 tuổi 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của CSGD: 9,09% 

 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

CSGD: 61,4% 

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 

ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 

20.1. Cơ sở chính 

a. Năm 2018 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 
ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)   

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 100% 100% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)   

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

  

 Tổng 100% 100% 

b. Năm 2019 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)   



389  

 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 100% 100% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)   

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

  

 Tổng 100% 100% 

c. Năm 2020 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)   

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 100% 100% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)   

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

  

 Tổng 100% 100% 

d. Năm 2021 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)   

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 100% 100% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)   

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

  

 Tổng 100% 100% 

e. Năm 2022 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)   

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 100% 100% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)   

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   

5 
Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

  

 Tổng 100% 100% 

20.2. Phân hiệu Đồng Nai 
a. Năm 2018 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 7,15% 6,8% 
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TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 73,9% 71,5% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 10% 15% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 6,45% 4,2% 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

2,5% 2,5% 

 Tổng 100% 100% 

b. Năm 2019 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 7,35% 7% 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 69,09% 75% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 21,47% 13,5% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 5,17% 2,58% 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

1,92% 1,92% 

 Tổng 100% 100% 

c. Năm 2020 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 11,84% 8% 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 67,30% 77% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 13,78% 11% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 5,16% 2,08% 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

1,92% 1,92% 

 Tổng 100% 100% 

d. Năm 2021 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 16,31% 12% 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 68,48% 78% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 8,11% 5,29% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 5,73% 3,34% 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

1,37% 1,37% 

 Tổng 100% 100% 
 

e. Năm 2022 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 15,6% 10% 
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2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 70,91% 80% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 6,4% 3,58% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 5,67% 5% 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

1,42% 1,42% 

 Tổng 100% 100% 

20.3. Phân hiệu Gia Lai 
a. Năm 2020 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng ngoại 

ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)   
2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 100% 100% 
3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)   
4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   
5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời 

gian của công việc) 
  

 Tổng 100% 100% 

b. Năm 2021 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng ngoại 

ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)   
2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 100% 100% 
3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)   
4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   
5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 
  

 Tổng 100% 100% 

c. Năm 2022 

TT Tần suất sử dụng 
Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng ngoại 

ngữ và tin học 
Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)   
2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 100% 100% 
3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)   
4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)   
5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 
  

 Tổng 100% 100% 

 
21. Tổng số người học đăng ký dự thi vào CSGD, trúng tuyển và nhập học trong 

5 năm gần đây hệ chính quy: 

Đối tượng, thời 
gian (năm) 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 

(người) 

Số  
trúng 
tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số nhập 
học thực 

tế 
(người) 

Điểm 
tuyển 

đầu vào 
(thang 

điểm 10) 

Điểm trung 
bình của 

người học 
được tuyển 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

1. Nghiên cứu sinh       
2018 01 01 0 01 ≥ 5,0 7,18 0 

2019 06 06 0 06 ≥ 5,0 8,26 0 

2020 11 11 0 11 ≥ 5,0 8,85 01 

2021 09 09 0 09 ≥ 5,0 7,90 01 
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Đối tượng, thời 
gian (năm) 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 

(người) 

Số  
trúng 
tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số nhập 
học thực 

tế 
(người) 

Điểm 
tuyển 

đầu vào 
(thang 

điểm 10) 

Điểm trung 
bình của 

người học 
được tuyển 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

2022 03 03 0 03 ≥ 5,0 8,05 0 

2. Học viên cao học       
2018 635 628 1.01 623   3 

2019 582 542 1.07 530   3 

2020 678 650 1.04 647   3 

2021 610 591 1.03 588   5 

2022 390 378 1.01 378   0 

3. Đại học        

2018 1932 1932 0 607 BB: 18 
ĐT:15 

ĐT: 15.82 
HB: 21.30 

1 

2019 2322 2322 0 495 BB: 18 ĐT:16.75 
HB: 22.05 

1 

2020 5401 5401 0 513 ĐT:15 ĐT: 18.71 
HB: 21.65  

 2021 5068 5068 0 1082 BB: 18 ĐT: 16.35 
HB: 20.9  

2022 4493 4493 0 840 ĐT:15 ĐT: 17.81 
HB: 21.03  

Số lượng người học hệ chính quy đang học tập tại CSGD: 6.859 người. 

22. Tổng số người học đăng ký dự thi vào CSGD, trúng tuyển và nhập học trong 

5 năm gần đây hệ không chính quy: 

Năm 

Số thí 
sinh dự 
tuyển 

(người) 

Số  
trúng 
tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 
cạnh 
tranh 

Số nhập 
học thực 

tế 
(người) 

Điểm 
tuyển đầu 
vào (thang 
điểm 30) 

Điểm trung 
bình của 

người học 
được tuyển 

Số lượng 
sinh viên 
quốc tế 

nhập học 
(người) 

1. Đại học        

2018 315 315 0 264 HB: 15 20.35  

2019 120 120 0 98 HB: 15 21.18  

2020 124 124 0 84 HB: 15 22.35  

2021 317 317 0 283 HB: 15 21.76  

2022 245 245 0 206 HB: 15 22.31  

 
23. Ký túc xá cho sinh viên 

Các tiêu chí 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 13,093 13,093 13,093 13,093 13,093 

2. Số lượng sinh viên      
3. Số sinh viên có nhu cầu ở KTX. 1,650 850 1,190 1,500 1,450 

4. Số sinh viên được ở KTX 1,159 559 686 814 850 

5. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở trong ký 

túc xá, m2/người 11,290 23,40 19,10 16,80 15,40 

 
24. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: 
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 2018 2019 2020 2021 2022 

Số lượng (người) 249 221 171 159 126 
Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên  4,4% 4,0% 5,5% 6,3% 3,9% 

 
25. Thống kê số lượng người học tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2018 2019 2020 2021 2022 
1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án 

tiến sĩ 
8 3 9 12 20 

2. Học viên tốt nghiệp cao học 381 381 559 309 483 
3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 
Trong đó: 

3.210 
3.293 1.434 801 549 

Hệ chính quy 2.757 2.540 1.284 670 490 
Hệ không chính quy 453 753 150 131 59 

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 
Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy      
Hệ không chính quy      

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 
Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy      
Hệ không chính quy      

6. Khác… 0 0 0 0 0 

 
26. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên đại học hệ chính quy: 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2018 2019 2020 2021 2022 
1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) 2.757 2.540 1.284 670 490 
2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%) 
454% 513% 250% 62% 58% 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này   chuyển xuống câu 4 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này   điền các thông tin dưới đây 
3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết 
cho công việc theo ngành tốt nghiệp 
(%) 

75,3 53,74 57,41 32,81 40,88 

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một 
phần kiến thức và kỹ năng cần thiết 
cho công việc theo ngành tốt nghiệp 
(%) 

3,1 2,47 2,14 2,66 2,29 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học 
được những kiến thức và kỹ năng 
cần thiết cho công việc theo ngành 
tốt nghiệp 

1,3 0,09 0,00 0,67 0,48 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này   chuyển xuống câu 5 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này   điền các thông tin dưới đây 
4.1 Tỷ lệ có việc làm đúng ngành đào tạo 

(%) 
     

     -  Sau 6 tháng tốt nghiệp   66.59 58.82 78.06 
     -  Sau 12 tháng tốt nghiệp 69.54 49.5 50.00 57.35 72.15 
4.2 Tỷ lệ có việc làm trái ngành đào tạo 

(%) 
30.46 50.5 36.44 41.49 23.93 

4.3 Tỷ lệ tự tạo được việc làm (%) 1.86 5.94 9.5 10.53 6.84 
4.4 Thu nhập bình quân/tháng của sinh 

viên có việc làm (triệu đồng) 
6.5 7.5 8 8.7 7.5 
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Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2018 2019 2020 2021 2022 
5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này   chuyển xuống kết thúc bảng này 
B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này   điền các thông tin dưới đây 
5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của 

công việc, có thể sử dụng được ngay 
(%) 

 85,41%  90,94% 
 

 

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu 
của công việc, nhưng phải đào tạo 
thêm (%) 

 77,68%  77,83%  

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại 
hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng 
(%) 

     

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang 

chờ cấp bằng). 

27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy: 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) 2.757 2.540 1.284 670 490 

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%) 
45,4% 51,3% 25,0% 62% 58% 

 
28. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của 

nhà trường được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Số lượng 

2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số 

1 Đề tài cấp Nhà nước 03 03 03 02 02 13 

2 Đề tài cấp Bộ* 4 12 14 11 13 54 

3 Đề tài cấp trường 37 35 25 23 41 161 

 Tổng cộng 44 50 42 36 56 228 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trên cán 

bộ cơ hữu: 0,34 

29. Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ của CSGD trong 5 năm gần đây 

Năm 
Doanh thu từ NCKH và 

chuyển giao công nghệ (triệu 
VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và 
chuyển giao công nghệ so với 

tổng kinh phí đầu vào của 
CSGD (%) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 
và chuyển giao công 

nghệ trên cán bộ cơ hữu 
(triệu VNĐ/người) 

Năm 2018 51,631 20% 54  

Năm 2019 53,245 23% 56  

Năm 2020 72,141 23% 74  

Năm 2021 78,261 24% 82  

Năm 2022 61,136 24 65 

 

30.  Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 
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5 năm gần đây:  
 

Số lượng đề tài 
Số lượng cán bộ tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 
Nhà nước 

Đề tài cấp 
Bộ* 

Đề tài cấp 
trường 

Từ 1 đến 3 đề tài/năm 437 465 740  
Từ 4 đến 6 đề tài /năm 7 37   
Trên 6 đề tài /năm     
Tổng số lượt cán bộ tham gia  444 502   

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

31.  Số lượng sách của CSGD được xuất bản trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại sách 

Số lượng (đầu/bản) 

2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số 

đầu bản đầu bản đầu bản đầu bản đầu bản đầu bản 

1 
Sách chuyên 

khảo 
  1 30 1 150   3 160 5 340 

2 Sách giáo trình 5 700 2 200 4 400 2 160 6 520 19 1980 

3 Sách tham khảo       1 50 3 180 4 230 

4 Sách hướng dẫn             

 Tổng cộng 5 700 3 230 5 550 3 210 12 860 28 2550 

 

32. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia viết sách trong 5 năm gần đây: 

Số lượng sách 
Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 
khảo 

Sách giáo trình Sách tham khảo 
Sách hướng dẫn 

(bài giảng) 
Từ 1 đến 3 cuốn sách 7 43 16 171 
Từ 4 đến 6 cuốn sách 0 0 0 4 

Trên 6 cuốn sách 0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 7 43 16 175 

 
33. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của CSGD được đăng tạp chí trong 5 

năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 
Số lượng 

2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số 
 
 

1 

Tạp chí KH quốc tế 
Trong đó: 

52 55 62 52 61+ 
 

282 
Danh mục ISI/ Scopus 25 26 28 31 30 140 

 Khác 27 29 34 21 31 142 

2 Tạp chí trong nước (bao 
gồm bài trong tạp chí 
KH&CNLN) 

129 120 167 227 151 794 

3 Tạp chí Khoa học và Công 
nghệ Lâm nghiệp  

79 53 105 74 77 
 

388 
 Tổng cộng 181 175 229 279 212 1076 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  1,6 

34. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm 

gần đây:  
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Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng 
trên tạp chí 

Nơi đăng 
Tạp chí KH quốc tế Tạp chí KH cấp Ngành trong 

nước (Bao gồm tạp chí 
KHCNLN) 

Từ 1 đến 5 bài báo  52 206 
Từ 6 đến 10 bài báo  5 31 

Từ 11 đến 15 bài báo   17 

Trên 15 bài báo  3 8 

Tổng số cán bộ tham gia 60 262 

 

35. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của CSGD báo cáo tại các hội 
nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm 
gần đây: 

TT 
Phân loại  
hội thảo 

Số lượng 
2018 2019 2020 2021 2022 Tổng số 

1 Hội thảo quốc tế 3 8 5 4 1 21 

2 Hội thảo trong nước 11 6 4 11 5 37 
3 Hội thảo của trường 1 19 12  18 50 

 Tổng cộng 15 33 21 15 24 108 

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường vì đã 

được tính 1 lần) 

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu:  0,16 

36. Số lượng cán bộ cơ hữu của CSGD có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội 

thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 
Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa 
học tại các hội nghị, hội thảo 

Hội thảo quốc tế Hội thảo  
trong nước 

Hội thảo của 
trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 30 33 60 
Từ 6 đến 10 báo cáo   1  
Từ 11 đến 15 báo cáo     
Trên 15 báo cáo     
Tổng số cán bộ tham gia    

(Khi tính hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các hội thảo của trường) 

37. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp trong 5 năm gần đây: 

(Danh mục sản phẩm được chứng nhận sở hữu trí tuệ và công nhận tiến bộ kỹ thuật giai đoạn 

2018 -2022) 

TT 
Sáng chế, giải pháp hữu ích; 
Các loại giống mới Tiến bộ 
kỹ thuật; 

 
Tác giả 

Ngày, tháng, năm (nộp đơn, tiếp 
nhận đơn, công nhận của Cơ quan 
có thẩm quyền) 

Ghi 
chú 

I Sở hữu trí tuệ    

1 
Nghiên cứu cảm ứng tạo mô 
sẹo cây xoan ta tam bội làm 
vật liệu chuyển gen 

Nguyễn Văn Phong 

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác 
giả Số 127/CP- Cục Bản quyền tác 
giả; cấp ngày 13/11/2018; Cục Bản 
quyền Tác giả Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 

 

2 
Quy trình chế tạo cấu kiện xây 
dựng dạng tấm và dạng dầm 
từ gỗ Tống Quá Sủ 

Phạm Văn Chương 
Vũ Mạnh Tường 

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích 
Số 1973-Cục Sở hữu trí tuệ, bộ KH 
và CN; cấp ngày 25/12/2018 theo 
QĐ số 94385/QĐ-SHTT; Cục Sở 
hữu trí tuệ, Bộ KH&CN 

 

3 
Quy trình nhân giống cây 
Khôi tía (Ardisia Sylvestris 

Nguyễn Văn Việt 
Bùi Văn Thắng 

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích 
số 1914; Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 
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Pitard) bằng kỹ thuật nuôi cấy 
In vitro 

KH&CN; cấp ngày 13/11/2018 
theo QĐ số 81131/QĐ-SHTT; Cục 
Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN 

II Tiến bộ kỹ thuật    

4 
Quy trình công nghệ sản xuất 
các chi tiết uốn ép cong định 
hình 

Vũ Huy Đại,  
Tạ Thị Phương Hoa, 
Nguyễn Thị Loan, Lê 
Xuân Ngọc 

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
591/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 
28 tháng 12 năm 2018; Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

 

5 

Quy trình công nghệ biến tính 
nâng cao độ bền cơ học, ổn 
định kích thước cho một số 
loại gỗ rừng trồng (Keo lai, 
Bạch đàn Uro và Thông nhựa) 
để làm nguyên liệu sản xuất 
đồ gỗ 

Phạm Văn Chương 
Vũ Mạnh Tường 
Nguyễn Trọng Kiên 
Lê Ngọc Phước 

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
96/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 
17 tháng 3 năm 2020；Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

 

6 
Quy trình công nghệ sản xuất 
ván sàn từ gỗ Keo lai đã được 
xử lý biến tính  

Phạm Văn Chương 
Vũ Mạnh Tường 
Nguyễn Trọng Kiên 
Lê Ngọc Phước 

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
96/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 
17 tháng 3 năm 2020；Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

 

7 

Quy trình công nghệ sản xuất 
gỗ hộp kích thước lớn từ gỗ 
Keo lai đã được xử lý biến 
tính dùng làm nguyên liệu sản 
xuất đồ gỗ.  

Phạm Văn Chương 
Vũ Mạnh Tường 
Nguyễn Trọng Kiên 
Lê Ngọc Phước 

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
96/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 
17 tháng 3 năm 2020；Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

 

8 

Quy trình kỹ thuật tự động dự 
báo, cảnh báo lửa rừng, xây 
dựng phương án chữa cháy 
rừng 

Vương Văn Quỳnh 
Mai Thị An 
Trần Thị Trang  

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
111/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 
16 tháng 4 năm 2020；Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

 

9 
Quy trình công nghệ xẻ tạo 
phôi gỗ hình thang làm gỗ 
ghép 

Tạ Thị Phương Hoa, 
Vũ Huy Đại, Nguyễn 
Thị Loan, Lê Xuân 
Ngọc 

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
17/QĐ-TCLN-KH&HTQT, Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 
 

 

10 
Sản phẩm keo UF-KC112 
chất lượng cao dùng cho sản 
xuất ván nhân tạo 

Trần Văn Chứ, Cao 
Quốc An, Nguyễn 
Trọng Kiên, Phạm 
Tường Lâm, Nguyễn 
Tất Thắng, Lê Xuân 
Ngọc 

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
415/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 
16 tháng 4 năm 2020Tổng cục Lâm 
nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

11 
Sản phẩm Keo UF-KC113 
chất lượng cao dùng cho sản 
xuất ván MDF 

Trường ĐH Lâm 
nghiệp/ Trần Văn Chứ, 
Cao Quốc An, Nguyễn 
Trọng Kiên, Phạm 
Tường Lâm, Nguyễn 
Tất Thắng, Lê Xuân 
Ngọc 

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
419/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 
24 tháng 12 năm 2020 Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

 

12 

Quy trình công nghệ tạo sơn 
PU-nanocellulose gốc nước 
dùng cho đồ gỗ 
nội thất. 

Cao Quốc An, Nguyễn 
Tất Thắng, Phạm 
Tường Lâm 

Tiến bộ kỹ thuật Quyết định số 
277/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 
28 tháng 10 năm 2022 Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

 

38. Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

38.1. Số lượng sinh viên của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 

5 năm gần đây: 
 Số lượng sinh viên tham gia  
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Số lượng đề tài Đề tài cấp 
Nhà nước 

Đề tài cấp Bộ* 
Đề tài cấp 

trường 
Ghi chú 

Từ 1 đến 3 đề tài   926  

Từ 4 đến 6 đề tài      

Trên 6 đề tài       

Tổng số sinh viên tham gia     

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước 

38.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được 

công bố) 

TT 
Thành tích nghiên 

cứu khoa học 
Số lượng 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 Số giải thưởng nghiên 

cứu khoa học, sáng tạo 
34 27 26 19 15 

2 Số bài báo được đăng, 
công trình được công bố 

1 1 4 5 7 

 
V. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 

39. Diện tích đất, diện tích sàn xây dựng 

 
TT 

 
Nội dung 

Diện tích sàn 
xây dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 
Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Tổng diện tích đất của Trường 1.364.178 x   

2 
Tổng diện tích  sàn xây dựng phục vụ đào tạo, 
nghiên cứu khoa học của Trường 
Trong đó 

95.321,2 x 
  

2.1 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, 
Phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, 
giảng viên cơ hữu 

24.836 x 
  

2.2 Thư viện, Trung tâm học liệu 1.050 x   

2.3 Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 
nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 

38.171 x   

 
40. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường (bao gồm giáo trình, học liệu, 

tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) 

(Thống kê tài liệu in theo Bảng khối ngành trong thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo ngày 28 tháng 2 năm 2018) 

Khối ngành/Nhóm ngành Đầu sách Bản sách 

Khối ngành I 91 207 

Khối ngành II 258 2.804 

Khối ngành III 2.174 13.562 

Khối ngành IV 1.358 15.453 

Khối ngành V 3.145 38.413 

Khối ngành VI 290 780 

Khối ngành VII 4.365 33.082 

Các môn chung 1.556 20.552 
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Tổng 13.237 124.853 

 
41. Tổng số thiết bị chính của Trường: 

STT 
Tên 

phòng/giảng 
đường/lap 

Số 
lượng 

Danh mục trang thiết 
bị chính 

Đối 
tượng 

sử dụng 

Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 
Sở 

hữu 
Liên 
kết 

Thuê 

1 
Giảng đường 

G1 

16 Máy chiếu 

Giảng 
viên, 

người 
học 

2.676 x   

71 Máy tính 
58 Quạt trần 

105 Quạt treo tường 
368 Bàn  

1158 Ghế 
27 Thiết bị âm thanh 
11 Điều hoà 

2 Giảng đường 
G2 

12 Máy chiếu 

Giảng 
viên, 

người 
học 

2.240 x   

33 Máy tính 
70 Quạt trần 

258 Bàn  
783 Ghế 
30 Thiết bị âm thanh 
33 Điều hoà 

3 
Giảng đường 

G3 

20 Máy chiếu 
Giảng 
viên, 

người 
học 

2.810 x 

  
92 Quạt trần 
20 Quạt treo tường 

456 Bàn  
1642 Ghế 

50 Điều hoà 

4 
Giảng đường 

G4 

40 Quạt trần 
Giảng 

viên, học 
viên 

1.060 x 

  
34 Bàn  

299 Ghế 
1 Điều hoà 

5 
Giảng đường 

G5 

1 Máy chiếu 
Giảng 
viên, 

người 
học 

1.000 x 

  
40 Quạt trần 

244 Bàn  
457 Ghế 
17 Thiết bị âm thanh 
8 Điều hoà 

6 
Giảng đường 

G6 

1 Máy chiếu 
Giảng 
viên, 

người 
học 

1.081 x 

  
26 Quạt trần 
10 Quạt treo tường 

129 Bàn  
543 Ghế 

7 

Phòng Thí 
nghiệm thực 

hành 
 Khoa Cơ điện 
và công trình 

198 

Máy móc, thiết bị 
chuyên dùng phục vụ 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ công thuộc 

lĩnh vực, giáo dục và 
đào tạo, điều hoà 
nhiệt độ, máy móc 

đặc thù của cơ quan 

Giảng 
viên, 

người 
học 

2.061,0 x 

  

8 

Phòng Thí 
nghiệm thực 
hành Khoa 

Lâm học 

106 

Máy móc, thiết bị 
chuyên dùng phục vụ 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ công thuộc 

lĩnh vực, giáo dục và 
đào tạo, điều hoà 

Giảng 
viên, 

người 
học 

272 x 
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nhiệt độ, máy móc 
đặc thù của cơ quan 

9 

Phòng Thí 
nghiệm thực 
hành Khoa 
Kinh tế và  

Quản trị kinh 
doanh 

153 

 Máy tính, thiết bị 
mạng, máy in, máy 
Photto coppy, điêu 

hoà nhiệt độ 

Giảng 
viên, 

người 
học 

233 x 

  

10 

Phòng Thí 
nghiệm thực 
hành Khoa 
Quản lý tài 

nguyên rừng 
và Môi 
trường 

234 

Máy móc, thiết bị 
chuyên dùng phục vụ 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ công thuộc 
lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, máy móc 

đặc thù của cơ quan 
điều hoà nhiệt độ, 

Giảng 
viên, 

người 
học 

3.770,0 x 

  

11 

Phòng Thí 
nghiệm thực 

hànhViện 
CNSH Lâm 

nghiệp 

348 

Máy móc, thiết bị 
chuyên dùng phục vụ 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ công thuộc 
lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, máy móc 

đặc thù của cơ quan, 
điều hoà nhiệt độ, 
máy tính, máy in 

Giảng 
viên, 

người 
học 

540,0 x 

  

12 

Phòng Thí 
nghiệm thực 

hành 
Viện Quản lý 

đất đai 

39 

Máy móc, thiết bị 
chuyên dùng phục vụ 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ công thuộc 
lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, máy móc 

đặc thù của cơ quan 

Giảng 
viên, 

người 
học 

64,8 x 

  

13 

Phòng Thí 
nghiệm thực 

hành 
Viện Công 

nghiệp gỗ và 
Nội thất 

359 

Máy móc, thiết bị 
chuyên dùng phục vụ 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ công thuộc 
lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, máy móc 

đặc thù của cơ quan, 
máy in, máy tính 

Giảng 
viên, 

người 
học 

648,0 x 

  

14 

Phòng Thí 
nghiệm thực 

hành 
Viện sinh thái 
rừng và Môi 

trường 

87 

Máy móc, thiết bị 
chuyên dùng phục vụ 
hoạt động cung cấp 
dịch vụ công thuộc 
lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, máy móc 

đặc thù của cơ quan, 
máy in, máy tính, 
điều hoà nhiệt độ 

Giảng 
viên, 

người 
học 

324,0 X 

  

 
42. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây 

Năm 
Kinh phí 

(Triệu VNĐ) 

Năm 2018 258,331 

Năm 2019 230,181 

Năm 2020 311,153 
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Năm 2021 327,466 

Năm 2022 258,401 

43. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây 

Năm 
Kinh phí 

(Triệu VNĐ) 

Năm 2018 59,046 

Năm 2019 56,307 

Năm 2020 53,965 

Năm 2021 59,451 

Năm 2022 57,806 

44. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng 

Năm 
Kinh phí 

(Triệu VNĐ) 

Năm 2018 53,266 

Năm 2019 56,512 

Năm 2020 75,732 

Năm 2021 78,744 

Năm 2022 60,974 

45. Tổng thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ 

cộng đồng 

Năm 
Kinh phí 

(Triệu VNĐ) 

Năm 2018 40,290 

Năm 2019 41,729 

Năm 2020 61,228 

Năm 2021 67,156 

Năm 2022 44,841 

46. Tổng chi cho hoạt động đào tạo 

Năm 
Kinh phí 

(Triệu VNĐ) 

Năm 2018 175,196 

Năm 2019 156,945 

Năm 2020 211,476 

Năm 2021 231,077 

Năm 2022 178,901 

47. Tổng chi cho phát triển đội ngũ 

Năm 
Kinh phí 

(Triệu VNĐ) 
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Năm 2018 331 

Năm 2019 472 

Năm 2020 440 

Năm 2021 360 

Năm 2022 794 

48. Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm 

Năm 
Kinh phí 

(Triệu VNĐ) 

Năm 2018 34 

Năm 2019 112 

Năm 2020 25 

Năm 2021 10 

Năm 2022 33 

VI. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

TT Đối tượng 
Bộ tiêu 

chuẩn đánh 
giá 

Tự đánh giá Đánh giá ngoài Thẩm định và công nhận 

Năm 
hoà

n 
thàn

h 
báo 
cáo 
TĐ
G 

lần 
1 

Năm 
cập 
nhật 
báo 
cáo 
TĐG 

Tên tổ chức 
đánh giá 

Tháng/
năm 
đánh 
giá 

ngoài 

Kết quả 
đánh giá 
của Hội 

đồng 
KĐCLG

D 

Giấy chứng nhận 

Ngày cấp  Giá trị đến 

1 
Cơ sở giáo 
dục 

VBHN số 
06/VBHN-
BGDĐT 

2018 2018 
TT 
KĐCLGD - 
ĐHQGHN 

10-2018 
Đạt 
86,9% 

30/03/2018 30/03/2023 

2 

Chương 
trình đào 
tạo - Quản 
lý đất đai  

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2018 2019 
TT 
KĐCLGD - 
ĐHQGHN 

10-2019 Đạt 86% 25/03/2020 25/03/2025 

3 

Chương 
trình đào 
tạo - Quản 
trị kinh 
doanh 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2018 2019 
TT 
KĐCLGD -  
ĐHQGHN 

10-2019 Đạt 86% 25/03/2020 25/03/2025 

4 

Chương 
trình đào 
tạo - Quản 
lý tài 
nguyên 
rừng 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2018 2019 
TT 
KĐCLGD - 
ĐHQGHN 

10-2019 Đạt 94% 25/03/2020 25/03/2025 

5 

Chương 
trình đào 
tạo - Công 
nghệ chế 
biến lâm 
sản 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2020 2020 
TT 
KĐCLGD - 
ĐHV 

10 - 
2020 

Đạt 90% 30/08/2021 30/08/2026 
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6 

Chương 
trình đào 
tạo - Kỹ 
thuật xây 
dựng 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2020 2020 
TT 
KĐCLGD - 
ĐHV 

10 - 
2020 

Đạt 88% 30/08/2021 30/08/2026 

7 

Chương 
trình đào 
tạo - Lâm 
sinh 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2020 2020 
TT 
KĐCLGD - 
ĐHV 

10 - 
2020 

Đạt 88% 30/08/2021 30/08/2026 

8 

Chương 
trình đào 
tạo - Công 
nghệ sinh 
học 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2020 2020 
TT 
KĐCLGD - 
ĐHV 

10 - 
2020 

Đạt 90% 30/08/2021 30/08/2026 

9 

Chương 
trình đào 
tạo - Kế 
toán trình 
độ đại học 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2023 2023 
TT 
KĐCLGD - 
TL 

2-2023       

10 

Chương 
trình đào 
tạo - Thiết 
kế nội thất 
trình độ đại 
học 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2023 2023 
TT 
KĐCLGD - 
TL 

2-2023       

11 

Chương 
trình đào 
tạo - Quản 
lý kinh tế 
trình độ 
thạc sĩ 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2023 2023 
TT 
KĐCLGD - 
TL 

2-2023       

12 

Chương 
trình đào 
tạo - Công 
nghệ sinh 
học 

TT số 
04/2016/TT
-BGDĐT 

2023 2023 
TT 
KĐCLGD - 
TL 

2-2023       

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

 Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây (số 

liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 399 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 56,59 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

(%): 48,23 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu (%): 

57,64 

2. Sinh viên: 

Tổng số sinh viên chính quy (người): 4.493 

Tỷ số sinh viên trên giảng viên (sau khi quy đổi): 11,26 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 58 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp (%): 40,88 
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Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 2,29 

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo, trong đó bao gồm cả sinh viên 

chưa có việc làm học tập nâng cao (%): 70,06 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%): 23,93 

Tỷ lệ tự tạo được việc làm trong số sinh viên có việc làm (%): 6,84 

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu VNĐ): 7,5 

5. Đánh giá của nhà sử dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 

Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 

90,9 

Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm 

(%): 77,83 

6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ và phục vụ 

cộng đồng trên cán bộ cơ hữu: 0,34 

Tỷ số doanh thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng 

đồng trên cán bộ cơ hữu: 65  

Tỷ số sách đã được xuất bản trên cán bộ cơ hữu: 0,03 

Tỷ số bài đăng tạp chí trên cán bộ cơ hữu: 1,6 

Tỷ số bài báo cáo trên cán bộ cơ hữu: 0,16 

7. Cơ sở vật chất (số liệu năm cuối kỳ đánh giá): 

Tỷ số diện tích sàn xây dựng trên sinh viên chính quy: 4,2 

Tỷ số chỗ ở ký túc xá trên sinh viên chính quy: 2,9 

8. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 

 Cấp cơ sở giáo dục: 86% Chu kỳ I, 2018 

 Cấp chương trình đào tạo: 11 CTĐT 
 

 


